CHƯƠNG lI 
TÂY BAN NHA 


VÀ CÔNG GIÁO TÍNH CỦA GIÁO HỘI. 


Vì có khủng hoảng lâu dài ở cuối thời Trung Cổ nên tới thời các giáo hoàng phục hưng, Giáo Hội 
Công Giáo phải trả giá rất đắt. Trong khi có sa sút lòng đạo và như vậy là báo hiệu sẽ có những xáo 
trộn dữ dẫn, thì bán đảo lIbérie và những nước phụ thuộc vẫn còn giữ được những lực lượng cổ 
truyền và đồng thời còn chứa một nguồn sinh lực mới. Từ lâu vẫn liên kết với nước Pháp bằng liên 
minh quân sự, miền Casiille từ thế kỷ XV vẫn là thành phần của những nước quân chủ Âu Châu. Ở 
công đồng Constance, khi người ta cố quyết duy trì quyền bầu phiếu của các hồng y, người ta đã cứu 
vãn được truyền thống của Giáo Hội và ngăn ngừa để Giáo Hội khỏi tan rã thành một nhóm vật vờ 
liên kết các quốc gia. Khi mới đầy 23 tuổi xuân và kết hôn với Ferdinand xứ Aragon, lsabelle tín nữ 
công giáo, trở thành hoàng hậu xứ Casiille và Léon (1474), bà bắt đầu làm cho xứ này hưởng một 
nền thịnh vượng mới. Nhờ liên minh giữa Casiille và Aragon mà hoàng hậu đặt nền móng vững bền 
cho thế lực Tây Ban Nha. Chỉ khi ấy người ta mới có thể làm hòa với Bồ Đào Nha và thiết lập an ninh 
cho toàn lãnh thỗ. Người kitô giáo đã chiếm xong bán đảo từ tay người Hồi, họ đã thực sự triệt hạ 
được cái pháo đài cuối cùng của Hồi Giáo, là vương quốc Grenade. Khi hoàng đế công giáo đòi tiền 
thuế thì vua Grenade trả lời là xưởng đúc tiền của xứ ông từ nay không còn luyện vàng nhưng chỉ 
luyện thép mà thôi. Thế nhưng võ khí của nghĩa quân Kitô giáo hẳn là được toi luyện bằng thứ thép 
cứng hơn. Do đó chiến dịch trong đó có tham dự nhiều người ngoại quốc (nhiều chiến binh trẻ tuổi 
người Đức cũng xung trận trong hàng ngũ quân đội Tây Ban Nha), chiến dịch được coi như một 
nhiệm vụ chung của người kitô hữu và giáo hoàng còn ban ân xá cho họ nữa (1483). Chiến dịch này 
kéo dài suốt gân mười năm trời. Năm 1487, đã tiếp thu Malaga, nguyện đường chính yếu của Hồi 
Giáo được biến thành nhà thờ chính tòa, còn 1/3 tù binh Hồi thì được trao đổi để lấy lại nô lệ kitô giáo 
đã bị đưa về đất Phi Châu. Trước thành Grenade được bảo vệ bằng 1030 chồi gác, thì trước khi đích 
thân ra trận, Isabelle cho xây pháo đài Santa-Fé đề tỏ lòng tin tưởng: đây là chiến dịch thuộc về Đức 
Tin. Sau khi Grenade thất thủ năm 1492, thượng giáo chủ Tây Ban Nha, là hồng y Mendoza, cùng 
thuộc hạ đã lên đường tới chiếm thánh địa Alhambra. Ngọn cờ thánh giá do giáo hoàng Sixte IV trao 
tặng đã được cầm đi tiên phong trong chiến dịch, nay được dựng trên thành lũy để tuyên dương thập 
giá Đức Kitô đại thắng Lưỡi Liềm Hồi Giáo. 


I. GIÁO HỘI VÀ NHÀ NƯỚC. 


Cuộc chỉnh chiến trường kỳ không những đã gắn chặt mối liên hệ giữa vua quan và nhân dân mà 
còn khơi động lên giữa người dân Tây Ban Nha một tinh thần tin tưởng nồng nhiệt, gần như cuồng 
tín. Khẩu hiệu "Tiến lên tiến lên nữa” (Plus ultra), thực ra không phải là một thần thoại, nhưng là 
chính dân tận lực gánh vác. Có sự liên kết giữa Giáo Hội và Nhà Nước, có sự hòa nhập hoàn toàn 
tương hỗ của hai bên, để cho thống nhất về tôn giáo trở thành sự thật, trở thành phương châm bắt 
biến trong cương lĩnh chính trị của cả nước. Vì thế không lạ gì khi trong toàn lãnh thổ, người ta hăng 
say đả phá những cừu địch tôn giáo và kẻ chối đạo, hăng say trừ diệt những chủng tộc ngoại lai là 
người Do Thái và người Hồi. Những kẻ xưa kia đã từ Do Thái Giáo trở lại làm người ”tân tòng” thì 
bây giờ phần đông, công khai hay bí mật, họ trở về với Do Thái Giáo, và với nhau họ duy trì liên kết 
rất chặt chẽ. Với tuyên truyền và chinh phục, họ làm thành một nguy cơ hiễn nhiên. Thế là người ta 
thấy trong nước như có hai quốc gia ghen ghét nhau, không đội trời chung. Trước những lực lượng 
bạo động để tự vệ ở các địa phương, Ferdinand người tín hữu công giáo được giáo hoàng cho phép 
thành lập Tòa Án Đức Tin; Tòa Thẩm Tra ngay lúc ban đầu đã trở thành khí cụ đàn áp trao vào tay 
nhà vua, để rồi hơn một lần ông xử dụng nhằm tới các mục tiêu chính trị. Việc đem đày người Do 
Thái, ngay năm chiếm Grenade, là một hành động hoàn toàn thuộc chính trị. Người ta đã không giữ 
lời hứa với người Hồi ở Grenade là để cho họ được tự do theo đạo của họ: Khi người Hồi nỗi dậy 
chống những toan tính truyền đạo của người Kitô hữu, thì các vua công giáo rút lời hứa và năm 1501 
đã dồn người Hồi vào con đường cùng: hoặc xin chịu phép Rửa tội hoặc đi phát vãng. Công cuộc 
thống nhất về tôn giáo ở Tây Ban Nha đã được thi hành như vậy đó. 

Các vua công giáo (Alexandre VỊ năm 1496 đã phong cho họ cái tước hiệu hoàng đế công giáo), lại 
còn tuyên bố quyền quân chủ chuyên chế đối với Giáo Hội Tây Ban Nha. Ngoài quyền cắt đặt viên 
quan tòa Thẩm Tra tối cao, họ còn được các giáo hoàng cho quyền bảo trợ những chức vụ của Giáo 
Hội cao nhất trong vương quyền Grenade. Từ lâu nay họ vẫn đòi cho được quyền chấp thuận các 


sắc lệnh của giáo hoàng và quyền khiếu nại tòa án đạo thay tòa riêng của họ, thì nay được đức Sixte 
IV minh bạch ban cho họ. Ngay đầu triều đại, Isabelle đã tới dự đại hội nghị Santiago, với chủ ý là 
hướng dẫn việc bầu cử ở viện. Còn Ferdinand thì tự nhận cho mình những chức vụ viên trưởng hội 
dòng Hiệp Sĩ Tây Ban Nha khác. Đức Adrien VI cho sáp nhập tất cả những chức vụ đó vào tay hoàng 
triều và truyền lại cho người kế vị Ferdinand là Charles I, sau này là Charles Quint. Còn về các vân 
đề bành trướng quyền giáo hoàng ở địa hạt Naples thì nhà vua có những phản ứng dữ dằn, đến nỗi 
người ta đã có lần sợ rồi ra có thể có sự tuyệt giao giữa Ferdinand và Roma. 


II. XIMÉNÈS VÀ TRÀO LƯU NHÂN BẢN KITÔ GIÁO. 


Thế nhưng, tuy bị chính quyền chèn áp, một hiện tượng chung ở thời Trung Cổ đang tàn, Giáo Hội 
vẫn không bị cản trở trong việc phát huy đời sống nội tâm trong vương quôc Tây Ban Nha. Có những 
giám mục nhiệt tình, có quyền có thế trong triều, họ tận tâm hăng say canh tân và củng cố giáo đoàn 
của họ: đó là Hernando Talavera đạo hạnh, tổng giám mục Grenade và nhất là các hồng y Mendoza 
(+1495) và Ximénès de Sisneros (-1517). Hai hội nghị tỉnh chính yếu được triệu tập năm 1473 và 
1512, và có những huấn thị canh tân được công bố và được thực sự đem ra thi hành. Các dòng tu 
cũng không bị bỏ qua. Trong các dòng khất thực, người ta rất nghiêm chỉnh tuân theo luật dòng; các 
tu viện Biển Đức thì tất cả đều liên kết vào tu viện Valladolid. Việc canh tân dòng Montserrat được 
một người cháu của Ximénès điều khiển. Với các linh mục triều thì Ximénès bắt họ phải định cư, phải 
năng xưng tội hơn, còn với các cha sở thì phải giảng mỗi chủ nhật. Một chiến dịch được thành lập để 
chống nạn dốt về giáo lý. Để giúp việc học hỏi giáo lý, thì Mendoza soạn một cuốn sách Bổn về sinh 
hoạt Kitô hữu. Rất nhiều I trường trung học và đại học được thiết lập. Chủng viện Grenade về sau này 
trở thành trường kiểu mẫu mà các giáo phụ công đồng Trente nhắc nhở tới khi soạn thảo huấn thị về 
chủng viện. Người đồng thời rất quí trọng trường đại học Alcala do Ximénès sáng lập và được hồng y 
dòng Phanxicô trang bị đầy đủ, được kể như kỳ quan thứ tám của thế giới. Nhưng người ta không chỉ 
ngừng lại ở các thánh đường đồ sộ nguy nga, các trường đại học và bệnh viện bệnh xá, người ta còn 
trao cho những viện ấy nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhiều toan tính lớn lao. Không những Ximénès 
cho thiết lập ở Alcala một trung tâm thần học Thomisme mà còn có cả một trung tâm thần học 
Scotisme, cả trung tâm thần học duy danh, không kể một học viện tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái. 
Ông cho mời các học giả từ Salamonque, từ Paris tới và trao cho họ việc ấn hành một văn bản khoa 
học và chính xác về Kinh Thánh. Ông còn mở rộng tầm con mắt rộng rãi, khi mời cả Érasme năm 
1516 tới cộng tác trong công việc này. Vì thế, nhờ vào một công cuộc học hỏi về ngữ học nghiêm 
chỉnh, nên đã ấn hành lần thứ nhất cuốn Tân Ước trong văn bản cổ xưa nguyên thủy, ấn bản này 
được mệnh danh là bản đa ngữ Polyglotta Complutensia (do danh từ Alcala latinh), rồi sau đó tiếp 
đến bản Cựu Ước. Công trình này được thực hiện do tiền của hồng y và chiếu theo các chỉ thị của 
ngài: bản Phổ thông latinh không phải được điều chỉnh theo bản Hy Lạp, nhưng được đính chính 
theo những thủ bản latinh hoàn hảo nhất. Cả sáu cuốn được in năm 1514 và 1517, nhưng chỉ được 
công bố năm 1520, bởi vì sau khi Ximénès mắt, người ta chưa xin phép chuẩn y của giáo hoàng. 
Chính Erasme đã tặng cho các học giả thực hiện lời khen ngợi này: Gratulor vesirae Hispaniae ad 
pristinam eruditionis laudem veluti postliminio reflorescenii (1). (Tôi chúc mừng nước Tây Ban Nha 
của các bạn thật đáng khen vì miệt mài làm việc trí thức, dường như nô nức trở về nguồn). Một 
Aristote Hi-La rồi sẽ phát hiện. 


Ximénès là một Mạnh Thường Quân của nhân bản Kitô Giáo ở Tây Ban Nha, nhân bản này dưới sự 
hướng dẫn của Lebrixa và theo đường lối của Lorenzo di Valla, trong tư thế phê phán những truyền 
thống của Giáo Hội và trước ngõ quặt của thế kỷ, đã để ý hết mình vào công cuộc nghiên cứu Kinh 
Thánh. Lebrixa cố gắng cho thiết lập một văn bản phê phán về các Phúc Âm vào thời kỳ phát hiện 
những nhà in đầu tiên (vì người ta đã cho ấn hành những thủ bút rất khác nhau, với tất cả những sai 
sót của nó) và ông tìm được nhiều đệ tử. Ông còn là ngôn sứ của tiếng Casiillan và của văn học 
latinh trong đất nước được giải phóng khỏi người Hồi. Nhân bản Kitô giáo được củng cố bởi một trào 
lưu huyền nhiệm học mạnh mẽ. Người ta dịch ra những tác phẩm như Cuộc đời Đức Kitô của 
Ludolphe le Chartreux; vào năm 1493 người ta cho ấn hành cuốn Chú giải kinh Miserere của 
Savonarole. Một Kitô giáo hoàn toàn hướng về sinh hoạt nội tâm và ân sủng, đó là mục tiêu chính 
yếu của tất cả các nhà hướng dẫn tâm linh. Người ta chủ tâm nghiên cứu Đạo đức học của Aristote, 
học hỏi về Ciceron về Sénèque và Boèce, và cho đó là một việc chuẩn bị để ngưỡng mộ Đức Kitô. 
Phải thêm điều này nữa: người đồng thời đã cảm thấy như được dự vào công cuộc phát triển các đát 
nước theo Kitô giáo; hồng y Tây Ban Nha tự coi mình là khí cụ của việc phát triển này. Đã nỗi dậy 
những nguyện vọng về thời cứu tinh qui tụ nơi Ximénès và mấy năm sau nơi nhà vua trẻ tuổi. Nhưng 
chính là ở giữa các nhà thần học duy danh của Alcala, đã phát hiện những người Tây Ban Nha đầu 


tiên sau này bị nghỉ là theo khuynh hướng Luther; cũng ở hàng ngũ họ, đã phát hiện những nhà thần 
bí, những Alumbrados, mà hai thê hệ sau bị Tòa Thâm Tra và bộ Đức Tin theo dõi. 


Ở Tây Ban Nha vào ngay buổi đầu, cũng đã có một trào lưu chống đối nền nhân bản Kitô giáo và 
công cuộc phê phán các bản văn mà Erasme đã chuyên chú thực hiện. Sự việc đã trở nên rằm rộ 
đến nỗi Clement VII phải hăm dọa bỏ tù một trong những người lên tiếng. Còn về Kinh Thánh đa ngữ 
của Alcala, tuy đã gây được phong trào ham muốn học hỏi Kinh Thánh nhưng lại không thực hiện 
được ấn bản nào mới trong những thập niên tiếp theo và công đồng Trente cũng không nhắc nhớ tới 
nữa. Chỉ dưới thời Philiphe II thì mới được ấn hành, nhưng lại xa hẳn Tây Ban Nha là nơi khởi 
nguồn, tức là ở Anvers, với danh hiệu là bản Kinh Thánh quốc vương (Biblia Rgia). 


Khi Ferdinand mất (1516) trên đường đi Séville, lúc đó đã 64 tuổi, tì Ximenes cùng với Adrien 
đUtrech là giám hộ hoàng tử Charles đệ nhất, nắm quyền cai trị nước và điều hành theo tinh thần 
của vua quá cố. Về phần nước Tây Ban Nha, ông từ chối ân xá ban ra để lấy tiền kiến thiết giáo 
đường thánh Phêrô ở Roma, việc này ở Đức đã làm cho Luther phán kháng. Hai tháng sau khi hồng 
y mắt, Charles đỗ bộ ở miền Asturies. Suốt đời, Ximenes tìm cách củng cố quyền nhà vua, không cho 
giai cấp quí tộc phong kiến, và các thành thì đòi độc lập tự chủ tự lập, nhưng ông không lượm được 
hậu quả lâu dài. Với vị tân vương, ở Tây Ban Nha lúc đầu bị coi như người ngoại quốc và kẻ bảo vệ 
người ngoại quốc, nghị viện Valladolio tuyên bố: họ chỉ tuyên thệ trung thành nếu nhà vua tỏ ra tôn 
trọng những đặc ân đặc quyền, tự do và lề lối của họ, và nhất là những luật lệ cấm không được ban 
cho người ngoại quốc các chức vị và quyền: lợi. Khi Charles được bầu làm hoàng đề Roma German 
thì người Tây Ban Nha không còn quyên cấm đoán nhà vua không được rời khỏi nước và khi nhà 
vua khởi hành lên miền Bắc (1520) thì trong các thành thị đã xây ra biến loạn, bên ngoài nhằm chống 
đối việc đàn áp người ngoại quốc, nhưng thực ra là nhằm phản đối nhà vua. Chỉ sau khi đã dẹp hết 
biến loạn, khi nhà vua năm 1522 trở về và sau khi đã dẹp hết các thành thị đòi quyền tự do và đặc ân 
đặc quyền (đồng thời cũng làm tổn thương thương mại của họ) thì Charles Quint mới khôi phục được 
toàn quyền để có thể xử dụng, về mặt võ trang cũng như về mặt tài chính, trong các cuộc chinh chiến 
và chinh chiến ngoài biên giới. 


II. KHU VỰC MỚI ĐẺ LÀM VIỆC TRUYÈN GIÁO. 


Khu vực mới dưới quyền Charles Quint thì từ lâu đã vượt quá biên giới Âu Châu. Năm 1492, ở triều 
Grenade, Colomb người thành Gênes, đã ra mắt các vua công giáo chiến thắng và xin các vua ủng 
hộ mình trong dự tính tìm đường biển về phía Tây để đi Ấn Độ. Ngày mồng 3 tháng 8 cùng năm, ông 
rời Palos với ba chiếc tàu; ngày 12 tháng 10, không dự trước, ông đã tới đất Mỹ. Sau ba cuộc hành 
trình khác, ông tìm ra nhiều đất mới, rồi có nhiều thủy thủ khác, can trường và táo bạo, những người 
hăng say đi thám hiểm và đi chinh phục, theo gót ông: một thế giới mới hiện ra trước mắt người đồng 
thời, trên cái thế giới này đã được cắm lá cờ vua Tây Ban Nha và cây thập giá Đức Kitô. Thực ra 
Colomb đã thực hiện những cuộc hành trình phiêu lưu "vì Thiên Chúa và vị vàng bạc”, nhưng khi đặt 
tên cho những đất mới (San Salvador, Santa Maria, Trinidad - Đắng Cứu Tinh, Thánh Nữ Maria, Ba 
Ngôi) thì như thể ông rửa tội cho chúng và khánh thành công cuộc truyền giáo cho tân thế giới. Kết 
quả những hành trình này là mở rộng thế giới Kitô giáo. Thế là Giáo Hội vượt hẳn ra ngoài Châu Âu: 
một vùng mới và rộng mênh mông từ nay cho phép Giáo Hội hoạt động, đó là toàn cõi thế giới vậy. 


Sau khi đã đi một vòng thế giới, theo cách nói khuếch trương, thì Colomb ra mắt Isabelle ở công 
trường Barcelone và khi máy tiểu vương Án Độ đi theo ông đứng ra xin chịu phép rửa tội (họ được 
rửa tội trong nhà thờ chính tòa và chính hoàng hậu làm mẹ đỡ đầu) thì đã khởi sự một trong những 
công cuộc rất cao cả trong lịch sử truyền giáo của Giáo Hội. Trong cuộc hành trình thứ hai của 
Colomb, có một tu sĩ Biển Đức Montserrat đi theo ông, Bernard Boil, chính nhà vua đã cắt đặt ông 
đứng đầu làm thủ tướng một hội truyền giáo gồm 12 hội viên. Lễ Hiển Linh năm 1494, lần đầu tiên 
trong thế giới mới, ở Haiti, thánh lễ đã được cử hành và tháng 9 cùng năm đã làm phép rửa đầu tiên 
ở đây: nước Thiên Chúa đã đến, mặc dầu cùng năm đó Boil trở về Tây Ban Nha. 


Thật ra từ buổi đầu, công cuộc truyền giáo này liên kết chặt chẽ với chính quyền, cũng như tất cả 
sinh hoạt Giáo Hội ở Tây Ban Nha. Coi như có một mảnh sự thống nhất bất phân chia của thời 
thượng Trung Cổ đã cùng với Giáo Hội xâm nhập vào Thế Giới Mới và rất ít người cho việc đó là 
không hay không phải, như trường hợp tu sĩ Đaminh Las Casas. Thông thường hơn là những suy tư 
thuộc thời mãn thế, như tu sĩ Phanxicô Mendiera, đã mắt vào cuối thế kỷ XVI: Thiên Chúa lấy dân 
Tây Ban Nha làm dân Người tuyển chọn và đặt làm vua thiên sai nơi hoàng đế Charles Quint, ngài 
cai trị cả hoàn vũ, vương quốc ngàn đời của Mạc Khải đã được khai trương vậy. Nhưng trong thực 


tế, hơn một lần đã xây ra khó khăn và đụng độ. Vì có quyền thiêng liêng theo pháp lý trên lãnh vực 
mới được khám phá, nên khi Bồ Đào Nha lên tiếng phản đối việc Tây Ban Nha xâm chiếm miền Tây 
Ấn, thì giáo hoàng Alexandre VỊ theo lời yêu cầu của vua Ferdinand, đã dứt khoát ban hành bốn 
huấn thị danh tiếng năm 1493 (2) để giải quyết tranh chấp; những lãnh địa được khám phá hay sẽ 
được khám phá, về phía Tây thì thuộc vương quốc Tây Ban Nha, với trọng trách minh bạch là làm 
cho dân các đảo đó theo Kitô giáo. Người ta đặt một ranh giới ở vào phía Tây đảo Acores. Đông Án 
thì thuộc Bồ Đào Nha, Tây Án thuộc Tây Ban Nha với sứ mệnh truyền giáo cho dân bản xứ. Với hòa 
ước Tordesillas (1494) hai nước này nhận ranh giới về 370 dặm phía Tây. 


Ngay buổi đầu, triều đình Tây Ban Nha rất nghiêm chỉnh làm tròn sứ mệnh. Có 17 tu sĩ Phanxicô đi 
theo viên tổng trấn mới để tới Haiti năm 1502, tới 1509 thì có mấy tu sĩ Đaminh đầu tiên. Năm 1511 
có 24 thừa sai tới Porto Rico. Từ 1516 Ximénès ra sắc chỉ: không một tàu nào được đi Tân Thế Giới 
mà không đem theo linh mục. Cho tới 1522 đã thành lập 8 tòa giám mục ở Antilles. Ba tu sĩ Phanxicô 
người Hòa Lan được vị linh giám của hoàng đề chọn, họ đã tới Mexico năm 1523. Năm sau có các tu 
sĩ người Tây Ban Nha, "72 vị tông đó đồ”. Cortez đã thắng ngựa ra đón và người Aztèques rất sửng sốt 
khi thấy ông xuống ngựa, tới quì trước đoàn tu sĩ một cách khiêm tốn và xin họ ban phép lành cho 
mình. Từ 1526 một người trong đoàn được cắt đặt làm giám mục Mexico. Trong những năm sau lại 
có các tu sĩ Đaminh và Augustin. Các thừa sai tiên khởi không những là người đạo hạnh gương mẫu 
đầy nhiệt tình săn sóc các linh hồn, mà còn là những học giả. Để xứng đáng làm việc truyền giáo, họ 
đã bắt đầu học thứ ngôn ngữ, những ngôn ngũ với cấu trúc rất xa lạ đối với tất cả những ngôn ngữ ở 
Âu Châu. Thế nhưng chỉ sau ít năm họ đã có thể cho ấn hành cuốn từ điển đầu tiên và sách giáo lý 
đầu tiên bằng tiếng bản xứ. Kết quả truyền giáo thật là lạ lùng gần như không thể tin được: trong 
vòng 20 năm đã có máy triệu phép rửa - 8.000, 10.000 cho tới 14.000 trong một ngày do hai tu sĩ 
Phanxicô làm, và đó không phải chuyện hiếm. Người ta có thể có nhiều ý kiến khác nhau về phương 
pháp truyền giáo, người ta có thể nghị ngờ lòng thành thực của việc trở lại, nhưng nhiều nguồn tin 
khác nhau về những con số đó, tất cả đều công nhận và không còn nghi ngờ gì nữa. Năm giáo tỉnh 
Phanxicô và 3 giáo tỉnh Đaminh được thành lập ở Mexico vào cuối thế kỷ, đó là một bằng chứng khác 
về nhiệt tình đưa tới công cuộc đã thực hiện và về tiếng vang dội lên trong địa hạt này. 


Một trong những khu vực hoạt động quan trọng nhất là trường học. Năm họ tới, 12 vì đã lập một 
trung tâm học đường, họ áp dụng một phương pháp thích ứng với dân bản xứ, làm cho đời sống họ 
thay đổi hẳn về cơ bản. Bên cạnh tôn giáo và những môn học thường thức, người Indiens còn được 
các tu sĩ dạy những kỹ thuật thực hành và tiểu công nghệ của người Âu: dựng nhà, làm cầu, dệt, và 
các dụng cụ cân dùng, làm nương canh tác ruộng đất, chăn gia súc, làm đồ gôm. Những tu sĩ này có 
khả năng trong mọi ngành nghề: họ chữa lành bệnh nhân và yên ủi kẻ hấp hối, họ dạy dỗ trẻ em và 
chôn cất người chết, họ phạt kẻ phạm pháp và bênh vực người bị áp bức chống mọi thứ bóc lột. 
Trong một thời gian ngắn, họ thay thế các cựu lãnh tụ của xã hội ngoại giáo. Họ thành lập một địa hạt 
công giáo với trung tâm tôn giáo là đền Đức Trinh Nữ ở Guadeloupe. Thế nhưng cũng xây ra tranh 
chấp giữa linh mục triều và linh mục dòng để rồi mấy thập niên sau, dưới quyền cai trị của bọn thực 
dân, trở thành tê liệt một phần nào. 


Việc truyền giáo ở Nam Mỹ cũng gắn liền với cuộc xâm chiếm: các thừa sai theo vết chân kẻ xâm 
lược. Nhưng kết quả không hiển nhiên như ở Mexique. Ở đây có một dân tộc văn minh mà người ta 
có thể đưa vào Đức Tin chân chính, còn ở Nam Mỹ là những bộ lạc Indiens ít nhiều du mục và có 
tính tình thay đổi, phải bắt đầu tập cho họ biết định cư, theo pháp chế và lề thói, biết lao động làm ăn. 
Hơn nữa, đám thực dân người Âu mạnh hơn, dân Indiens thì man rợ và cướp phá chống bọn xâm 
lược thực dân, cho nên hay xấy ra nhiều cuộc nỗi loạn và tàn phá. Cuối cùng Giáo Hội truyền giáo có 
nhiều hình thức hoạt động làm chúng ta sửng sốt: trường đại học Đaminh ở Lima (1553) Pérou trong 
cựu vương quốc của người Incas cho tới các thôn xã thừa sai ở Equateur và Paraguay ở đây dân 
Indiens nhất luật được đào tạo làm việc lao động chân tay và đồng thời ở riêng để tránh ảnh hưởng 
xấu của bọn thực dân. 


IV. BARTHÉLÉMY DE LAS CASAS. 


Khi người ta tập họp những người bản xứ lại, đặc biệt săn sóc họ, trong các thành phố của tu viện 
Mexique hay trong các trại hẹp Gran Chaco ở Paraguay, thì đều đụng phải sự phản kháng, chống đối 
của bọn thực dân và những chủ ông Âu Châu. Họ cần đến người Indiens vì họ không đủ súc vật chở 
đồ, kéo xe, họ cần có nhân công rẻ tiền và không phải trả công. Hơn thế nữa, theo một số nhà thần 
học, đó là những người lương dân không có quyền tham dự vào sinh hoạt cộng đồng Kitô giáo. Vì 


thế ở Mexique đã hình thành một hạng nô lệ mới sẽ thoát khỏi tay bọn thực dân người Âu Châu, nếu 
đề cho các thừa sai hành động. 


Cuộc tranh đấu sắp được tổ chức để bênh vực những Kitô hữu tân tòng, sẽ trở thành một cuộc 
tranh đấu để bảo vệ những nguyên tắc cơ bản, để tôn trọng những quyền phổ quát của con người 
nơi dân Indiens. Đây là một trong những công lao to lớn của Giáo Hội, tranh đấu để bảo tồn nguyên 
tắc bình đẳng giữa các chủng tộc, thực ra đã muộn, nhưng không có võ lực bên ngoài và chỉ với 
đường lối giáo huấn, với sức phản kháng và sự dắn thân của các giám mục và linh mục. Biện hộ cho 
nhân quyền, tiên phong bảo vệ tự do cho người Indiens, mặc dầu có phản kháng mãnh liệt ngay 
trong Giáo Hội, đó là sự nghiệp của tu sĩ Đaminh Barthélémy De Las Casas. 


Liên hệ giữa người Indiens và những chủ ông người Âu đã được pháp luật ấn định trên nguyên tắc 
gọi là encomienda. Hết các người Tây Ban Nha đã có công đặc biệt trong Tân Thế Giới, thì được 
quyền bắt người Indiens phải đóng thuế và góp công, ngoài việc phụ thuộc vào họ cho đến mãn đời; 
để bù đắp, họ phải chăm lo hạnh phúc tỉnh thần và vật chất cho những người này. Trong thực tế 
hàng ngày, qui tắc này không có nghĩa nào khác mà chỉ là bắt dân Indiens làm việc khổ sai trong các 
hằm mỏ và đồn điền. Las Casas tới Haiti năm 1502 để làm chủ một encomienda như thé, rồi ông 
được thụ phong linh mục và sau đó tới giảng cho người bản xứ ở Cuba. Ở Saint Domingue, ông 
được nghe bài giảng can đảm của một tu sĩ Đaminh và ông thấy có bắt công trong cơ chế này. Ông 
liền bỏ encomienda. Thế nhưng chỉ có một thiểu số đồng sự theo gương ông. Ông trở về triều đình 
Tây Ban Nha để lên tiếng bênh vực quyền lợi người Indiens. Vì nhiếp chính Ximénès nhận lời và cho 
lệnh thành lập một ủy ban điều tra. Với sắc lệnh này, ông trở lại Mexique. Nhưng khi thấy thái độ của 
ủy ban còn quá nhút nhát thì ông lại trở về Tây Ban Nha và trình bày chính phương án của mình: 
thay vì những người Indiens như bị kết án tử hình quá sớm trong các hầm mỏ và đồn điền, thì ông đề 
nghị cho dùng những người nô lệ da đen Châu Phi, lực lượng hơn và là kẻ bại trận trong những trận 
chiến chính nghĩa. Thời gian đã cho ông biết rằng: những trận chiến kia, trong đó người Bồ Đào Nha 
bắt dân man di để biến họ thành nô lệ, thì cũng là những trận chiến bắt công. Nhưng công cuộc bình 
định của người thừa sai và kẻ khai hóa đã đụng phải sự phản kháng của các công chức và thương 
gia Tây Ban Nha, để được tiếp. tục tranh đấu bảo vệ người Indiens, Las Casas gia nhập dòng 
Đaminh. Ông viết bài cương quyết chống việc gây áp lực trong truyền giáo và yêu cầu chỉ dùng con 
đường thuyết phục và tự nguyện tin theo mà thôi. Nhờ những bản báo cáo gởi vê hội nghị, trong đó 
ông đặc biệt coi bổn phận truyền giáo như mục tiêu chính yếu của người Tây Ban Nha có mặt trong 
Tân Thế Giới, mà kết quả là Charles Quint công bố pháp luật mới (1542) cắm chính sách nô lệ, thiết 
lập bình đẳng giữa người bản xứ và người Tây Ban Nha trong chế độ thuế má và đòi phải bãi 
bỏ encomienda. Las Casas khi được thụ phong giám mục Chiapas ở Mexique, ông nhất quyết cho thi 
hành những luật mới đó, nhưng bọn thực dân Tây Ban Nha nỗi loạn chóng đối. Ông phải trở về Tây 
Ban Nha và sau một buổi đàm luận lịch sử với Charles Quint, hội đồng cho ông trắng án. Ông 
nhường tòa giám mục và ở lại Tây Ban Nha làm cố vấn trong triều và bảo vệ người Indiens. Ông viết 
cuốn Tường trình vắn tắt về cuộc tiêu diệt người Indiens, chủ ý đễ cho nhà vua không còn có ý định 
xâm chiếm những đất đai mới ở Tân Thế Giới. Không ngờ tường trình này đã góp phần vào tờ ”Hắc 
thư” chống Tây Ban Nha. Năm 82 tuổi, Las Casas còn ra mắt Philipe II để bênh vực quyền lợi người 
bản xứ. Là nhà nhân bản thực thụ, ông công nhận giá trị các văn hóa và văn minh ngoại lai và đòi 
phải thích nghi các phương pháp truyền giáo vào những văn minh ấy. Không phải ông chỉ có những 
thù địch là lòng ích kỷ và tham lam của bọn thực dân, mà cả những lý thuyết gia muốn suy nghĩ về 
những vấn đề chớm nở do những việc khám phá ra đất Mỹ này: Họ dựa vào quan điểm trường phái 
Aristote-kinh-điễn để lập luận. Để dẹp tiếng nói lương tâm, họ phải chính nghĩa hóa cuộc chiến tranh 
của họ chống người bản xứ. Người Indiens là ai? Là lương dân hay người bỏ đạo? Những người có 
lý trí hay những người man di khắm khá hơn mà thôi, nghĩa là những người trung gian giữa con 
người và loài vật? Những dân rợ mọi phải qui thuận người Tây Ban Nha văn minh, đề được đưa vào 
đạo Kitô và có được những tâm tình tốt đẹp hơn? Họ có thể học cách sống như những công nhân 
kitô giáo Tây Ban Nha? Người ta có quyên dấy binh chống kẻ vô tín ngưỡng, chỉ vì họ là những 
người không tín ngưỡng? Người kitô hữu có quyên chỉnh phạt lương dân nêu họ phạm một lỗi chống 
luật tự nhiên? Đó là những câu hỏi và còn nhiều câu khác tương tự bắt các nhà thần học và luật học 
ở Tây Ban Nha và ở những nơi khác phải suy nghĩ. Rất điềm tĩnh, trong sách vở và tranh luận, Las 
Casas công bố bình đẳng hoàn toàn của người Indiens với người thuộc chủng tộc khác, khả năng 
Kitô giáo hóa bằng nhũng phương pháp hòa bình; ông đòi phải có một sự khai hóa hòa bình cho Tân 
Thế Giới và ngăn chặn chiến tranh tại Mỹ. Ở đây, ông xuất hiện như một đồ đệ trung thành của hồng 
y Cajetan, năm 1517 đã là người tiên khởi quả quyết rằng: lương dân các miền mới khám phá ra, 
trên pháp lý cũng như trong thực tế, không thể bị lệ thuộc vào các ông hoàng Kitô giáo. Những vị 
này, trong phương pháp truyền giáo, phải tuân theo nguyên tắc này: ”không có vua nào, hoàng đế 


nào, kê cả giáo hoàng Roma, được quyên giao chiến với lương dân" (3). Lương tâm của nước Tây 
Ban Nha Kitô giáo đã thức dậy nơi Las Casas. Nhờ ông mà trong các sắc lệnh nhà vua ban bố năm 
1574, tuyệt nhiên không còn quan niệm xâm chiếm. Las Casas không phải là người độc nhất. Ít ra 
không thực hành, các thừa sai vẫn coi người bản xứ như những người có đầy đủ quyền lợi, có khả 
năng bước vào Kitô giáo. Thế nhưng cũng còn có cơ hội và trong một thời gian ngăn ở Mexique, 
người ta ngần ngại không cho dân Indiens chầu Mình Thánh Chúa và có một hội đồng nhóm họp ở 
Mexique năm 1555, người ta dám cắm không cho người Indiens chịu các chức thánh. Những tu sĩ 
Phanxicô tiên khởi đến xứ này, họ đã nghĩ khác cơ mài 


V. CHÉ ĐỘ CÓ CHỦ CỦA TRIÊU ĐÌNH. 


Giáo triều Roma ngay từ ban đầu đã đưa ra rất nhiều sáng kiến và nỗ lực truyền giáo cần thực hiện 
sau những hành trình táo bạo và những cuộc khám phá, lên đường từ Palos, từ Cadix hay từ cửa 
sông Tage. Dưới nhiều hình thức, nhiều dịp, Giáo triều Roma đã ban lời khuyến khích công việc 
truyền giáo. Thực ra, trước cả Tây Ban Nha, đã có nước khác ở bán đảo lbérie: đó là Bồ Đào Nha, từ 
Henri nhà hàng hải (1-460) người ta cũng đã tổ chức đi viễn chinh và tìm được kẻ đồng minh để 
tuyên chiến chống người Hồi ở Maroc. Tàu người Bồ đã chạm tới mũi phía Nam Phi Châu và từ 
Zanzibar đã đạt tới bờ biển Tây Án Độ. Nước Brésil được khám phá ra vào năm 1500 và mười năm 
sau Goa bị chiếm đóng, trên bờ biển Án Độ. Cũng ngay từ buổi đầu, ý tưởng truyền bá Phúc Âm gắn 
liền với công cuộc viễn chinh. Giáo Hội lại một lần có mặt trong những địa hạt mới tìm ra, nơi bản 
thân những thành phần của hội dòng Đức Kitô mà đứng đầu là Henri người Hàng Hải. Thời xưa, các 
giáo hoàng đã cho hội dòng này một mục tiêu là đầy lui Hồi Giáo và Ngoại Giáo để tuyên dương thập 
giá Đức Kitô. Khi Henri còn sống thì đức Calixte III đã còn cho đại viện trưởng của dòng Đức Kitô hết 
các quyền thiêng liêng trên khắp các địa hạt hải ngoại, hiện tại và tương lai của Bồ. Nhưng khi nhà 
vua nhậm chức đại viện trưởng, thì đồng thời ông cũng nắm quyền cố chủ đó, tức quyền liêng thiêng 
trên các thuộc địa. Thế là ông bắt tay vào việc thiết lập các tòa giám mục và các chủng viện, thánh 
đường và giáo xứ đảm nhận việc sai phái và bảo dưỡng các thừa sai. Những đóng góp của nhà vua, 
nghĩa là của hội dòng Đức Kitô, thì rất lớn lao. Cứ xem nhà thờ được trang trí lộng lẫy thì biết các vua 
này rất nghiêm chỉnh làm tròn nhiệm vụ, nhưng họ cũng rút được tất cả mọi loại đặc ân: chọn và phái 
các thừa sai, bỗ nhiệm các giám mục, định ranh giới các tòa giám mục, tòa án Giáo Hội, tất cả một lô 
các đặc ân vượt ra ngoài quyền thông thường của chế độ cố chủ. Như vậy là người ta đã trao cho 
nhà vua được lấy danh giáo hoàng mà truyền bá Phúc Âm và cai trị Giáo Hội trong hết các địa hạt hải 
ngoại. Nhân danh nhà vua mà các thừa sai rảo khắp xứ Congo và cho thiết lập ở đó một nước Kitô 
giáo tiên khởi, theo lệnh nhà vua mà hai tu sĩ Phanxicô năm 1503 đã tới Brésil mới được khám phá; 
nhân danh là phái viên của nhà vua mà Phanxicô Xaviê cập bến Goa, tòa giám mục của thuộc địa 
miền Đông nước Bồ, mới được thành lập mấy năm trước đây; khi Tây Ban Nha cũng thừa nhận mình 
là một quốc gia hàng hải và đi xâm chiếm, thì các giáo hoàng hoàn toàn tôn trọng sự trung lập của 
mình và ban cho các hoàng đế công giáo được các quyền lợi và đặc ân đã ban cho vua Bồ Đào Nha. 
Từ năm 1501, 10% người Indiens được trao cho họ nhưng một sắc lệnh năm 1508 lại ban cho họ hết 
các quyền cố chủ, quyên được đề bạt các lợi nhuận mà các tu viện trong mọi tòa giám mục hiện có 
hay sẽ có, kể cả quyền định đoạt và sửa đổi ranh giới các địa phận. Đức Adrien VI còn cho người 
cựu học sinh của mình là Charles Quint biết rằng: quyền phái các thừa sai do các bề trên thuộc giáo 
phẩm của họ thì được coi như một ”sứ mệnh thuộc giáo luật. Vì thế mà nhà vua Tây Ban Nha theo 
một cách thức nào đó, cũng đã trở thành người đi truyền bá đức tin, với quyền và bổn phận quyết 
định, sai phái và bảo dưỡng các thừa sai, kể cả khi trái ý bề trên họ, trong trường hợp những vị sau 
này vì lơ là chễnh mảng đã không đặt người nào để các thừa sai xử dụng. Như vậy, theo xác tín của 
nhiều thừa sai và luật gia, vua Tây Ban Nha nắm quyền đại diện đích thực của Giáo Hội trong nước 
mình và Mỹ Châu, quyên đại diện dựa vào sứ mệnh thừa sai do giáo hoàng giao phó cho họ. Nhưng 
Tòa Thánh vẫn luôn luôn chối những quan niệm như thế và tới thế kỷ XVII thì đã lên án một bài viết 
về quyền truyền giáo của nhà nước. 
CHƯƠNG lI 


KHỦNG HOẢNG NGAY TRƯỚC 
NGƯỠNG CỬA THỜI CÁCH MẠNG 


Lịch sử không phải chỉ theo những hoàn cảnh kinh tế và điều kiện xã hội, như vậy là quên sức mạnh 
của tư tưởng và trước hêt là tự do, tự do định đoạt của con người. Nhưng phạm vi tự do là phạm vi 
của những quyêt định và cam kết, nó được ân định bởi những dữ kiện bên ngoài, tạo thành hoàn 


cảnh và bởi bầu không khí bao bọc đè nặng nó ở bên này hay bên kia. Điều này cũng rất đúng đối 
với Giáo Hội, mặc dầu quan điểm thần học của Giáo Hội, được coi là siêu nhiên đối với tín hữu, bởi 
vì xâm nhập vào trần thế, nên Giáo Hội muốn dẫn con người mỗi thời đại tới mục tiêu vĩnh cửu, bắt 
đầu từ thế trần là cõi thế của họ. Mặc dầu có những trào lưu kinh tế và xã hội ở thế kỷ XV và XVI, 
thời kỳ lịch sử chúng ta đang nghiên cứu đây, không phải là nguyên nhân cho Cải cách, nhưng nó đã 
tạo thành những điều kiện hiển nhiên đến độ không có chúng thì không tài nào giải nghĩa được bước 
khởi đầu của việc Canh tân và khuếch trương Đức Tin cách nhanh chóng như vậy. Tách rời khỏi một 
Giáo Hội Trung Cổ là điều dễ hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là cởi bỏ trách nhiệm của những 
diễn viên lớn nhỏ trong công việc phá hủy sức mạnh thống nhất trong ý thức tôn giáo. Mặc dầu có 
cơn khủng hoảng đe dọa và sự căng thẳng bùng nỗ sau năm 1500, Cải cách vẫn còn là sự nghiệp cá 
nhân của người tu sĩ tỉnh Wittenberg. 


I. NHỮNG CÁU TRÚC MỚI CỦA XÃ HỌI 


Thế kỷ trước Cải cách đã chịu một biến chuyển toàn diện do những cấu trúc kinh tế gây nên. Đã xuất 
hiện nền kinh tế tiền tệ, lan tràn từ Ý qua Pháp, Anh, Flandre và nhất là Nam Đức: nó đưa Giáo Hội 
tới một cơn khủng hoảng kinh tế rất trằm trọng. Giáo Hội ở đây có nghĩa là những tế bào trong sinh 
hoạt Giáo Hội, từ giáo hoàng và giáo triều cho tới các tu viện và giáo xứ ở thôn quê, kể cả các giám 
mục và kinh sĩ đoàn chính tòa, đều liên lụy vào hoàn cảnh khó khăn ấy. Có lẽ chỉ trừ các cha sở 
thành phố mới được thoải mái hơn. Tài sản của Giáo Hội chính yếu gồm có điền thổ hoặc làm thành 
thái ấp hay lãnh canh, hoa lợi các giáo xứ thường chỉ gồm có những của dâng cúng bằng thổ sản, 
hoa lợi của các tu viện và những thành phần khác trong Giáo Hội thì chủ yếu gồm có thuế thập phân 
và tô tức điền thổ. Vì có một loạt phá giá tiền tệ nên sức tiêu dùng của những lợi tức bằng tiền, 
những thuế thập phân và những của cúng chuyển thành tiền, cũng bị giảm xuống. Số dân không 
tăng, lại có sự di dân về các thành phố, làm cho ruộng đất mắt giá, trong khi đó thợ lao công mỗi 
ngày mỗi hiếm. Nền kinh tài của các tu viện đặc biệt bị xuống dốc. Máy xay và lẫm lúa SỤp đỗ và 
chiến tranh phá hoại ở Bohême và ở Bắc Ý (Đức thì khá hơn đôi chút), tất cả làm chồng chất thêm về 
tàn phá. Mùa gặt hái bĩ hủy hoại, làng mạc thái ấp của các tu viện bị thiêu hủy, các tu viện bị cướp 
phá. Sinh hoạt kinh tế thoái lui, nhất là trong nông nghiệp và nơi các điền chủ. Dần dần Giáo Hội mắt 
một phần tài sản của mình, hoặc bán đi một phần vì nhu cầu cấp bách, hoặc đem cầm cố cho người 
Do Thái để bảo đảm nợ nần. Mỗi lần xây cất thánh đường hay tu viện là một lần phải thu hẹp tài sản 
và do đó giảm bớt huê lợi thông thường. 


Tắt cả những điều đó có ảnh hưởng tới sinh hoạt tâm linh của Giáo Hội. Các giám mục mắt hết tự do 
tự lập đối với giáo dân, trong các trường đại học cổ xưa và có tiếng, thì sự học xuống cấp, bởi vì các 
dòng tu không thể gởi các tu sĩ trẻ đến trường, các tu sĩ thì chễnh mảng đời sống tâm linh và trí thức, 
bởi vì còn phải lo quản lý hay bảo trì tài sản. Người ta không nghiêm chỉnh trong việc chọn các tập 
viên, bởi vì việc tuyển mộ giảm hẳn đi. Các tu viện phải xin các giáo xứ giúp đỡ để bù vào chỗ thiếu 
hụt. Việc chồng chất hoa lợi vào một tay độc nhất trái với ý nghĩa và quyền lợi của mọi tổ chức bổng 
lợi, đã trở thành thông thường, bởi vì chỉ một bổng lợi không còn đủ nuôi người được bỗng lợi một 
cách xứng đáng. 


Chiến tranh đã biến các tu sĩ thành binh sĩ. Đường xá bắt an cũng là lý do hay lý cớ để cho các giám 
mục chếnh mảng không đi kinh lý, không săn sóc trú sở. Sự nghèo khó bắt các cha sở ở thôn quê 
phải lao mình vào các công việc ngoài hoạt động mục vụ. Sự suy thoái kinh tế đây các giáo hoàng 
phải xử dụng tới các cách thức khác, những thủ tục mới để duy trì và củng cố những nguôn lợi của 
giáo triều, bởi vì ngài không thể cho tăng thêm thuế thập phân. Cách đánh thuế đã nhất luật được 
các giáo hoàng cho tổ chức lại và các giám mục cũng tìm cách bắt chước. Thêm vào đó còn có 
những thứ thuế phải nộp cho các ông hoàng bà chúa. Kinh viện nhà thờ chính tòa Cantorbery phải 
nộp 46% bồng lộc cho giáo hoàng và nhà vua (1), con số này hẳn là khá đặc biệt, nhưng hầu như 
người ta không chịu nổi. Mà người thời đó không có một cái nhìn tổng quát về toàn khối sinh hoạt 
kinh tế, để cho phép họ nhận ra những lý do của cuộc khủng hoảng. Họ chỉ còn thấy toàn là những 
nhân viên thu thuế của giáo hoàng và khi họ không trả được thì liền bị Giáo Hội phạt vạ, kể cả vạ rút 
phép thông công, rồi trước mắt họ, giáo hoàng trở thành người độc nhất phải gánh trách nhiệm gây 
nên các tình trạng tệ hại. Những ca thán và những tố cáo sôi nỗi vang lên để chống lại chế độ kinh tài 
của giáo hoàng. ”Chống lại chế độ kinh tài của giáo hoàng” trở thành khẩu hiệu của thế kỷ, cả những 
ai không vướng mắc vào tình trạng bế tắc này cũng xử dụng. 


Giáo Hội cắm không được cho vay ăn lãi, thì trong tương lai, Giáo Hội cũng không thể gia nhập vào 
hệ thông kinh tài. Các hoạt động về ngân hàng kê từ thê kỷ XIV, đã làm cho giáo hoàng phải chú ý, 


chúng cho phép dòng họ Medicis và các dòng họ khác ở Florence và ở Siena trở nên rất giàu có; đầu 
thế kỷ XVI, chúng đã làm cho các thương gia Augsbourg trở thành những tay sành sỏi về chính sách 
kinh tài và làm cho Jacob Fugger nên người cộng tác cần thiết trong những dự án lớn của các hoàng 
tộc và Nhà Nước. Thế mà tất cả những gì có hệ tới áp-phe thì trong quan niệm nghiêm khắc của cuối 
thời Trung Cổ lại bị coi như một hình thức tội lỗi của sự cho vay nặng lãi. Thực ra chỉ ở Ý người ta 
mới chú ý vượt những chướng ngại luân lý một cách thanh thản và cuối cùng đức Piô ll nguyên quán 
ở Siena cũng cho các nước thuộc quyền giáo hoàng thi hành độc quyền mua bán phèn, lãi thì từ 7 tới 
8% và cũng được coi như thông thường Ở Florence. Người ta dẹp các bối rối sợ sệt bằng cách dùng 
một phần tài sản vào các việc từ thiện và đồng thời cũng là một cách quảng cáo (2). Những đại lý 
Đức của thời tiền-tư-bản đã đề cập tới vấn đề một cách nghiêm chỉnh hơn và cặn kẽ hơn: các 
thương gia Augsburg hay thương hội Ravensbourg đã viết sách dự tính một ngân khoản riêng cho 
"vón đầu tư của Đức Chúa chúng ta”; họ nhà Fugger trong bản tổng kết năm 1511, đã ấn định một 
khoản 15.000 florins để dâng cúng cho thánh quan thày thành phố Augsburg, thánh Ultrich; Jacob 
Fugger đã lập một tổ hội lớn nhất trong thế kỷ, một cư xá gồm 142 căn nhà, ”đề làm sáng danh Thiên 
Chúa và dấu hiệu ghi ân”. Đối với họ, đây không phải là nhũng công thức trống rỗng, nhưng là dấu 
hiệu của một hòa hợp giữa đạo hạnh và hoạt động kinh tài, giữa Đức Tin và đời sống nghề nghiệp, 
trong đó các ông chủ xí nghiệp làm việc và sinh sống. Người ta cũng tìm cách giải quyết tranh chấp 
trên lý thuyết: sau những phản kháng rất mạnh của những giảng thuyết viên có tiếng của thế kỷ, như 
Geiler de Kaisersberg và Sébastien Brant người Alsace chống độc quyền và chống cho vay ăn lãi, 
sau cuốn chú giải Plutarque về việc phải tránh cho vay ăn lãi (De usura vitanda) của kinh sĩ nhân bản 
thành Eichstatt, Adelmann von Adelmannsfelden, thực ra ông chủ ý rõ ràng nhằm vào trùm cho vay 
lãi là Jacob Fugger. Người ta thấy người thanh niên trẻ tuổi nhưng đã lẫy lừng danh tiếng là giáo sự 
Jean Ecœk d Engolstadt để ý tới nhà họ Fugger. Ông đã giảng dạy một bài thuyết trình thứ nhất về 
những vấn đề kinh tế ở Augsburg và đã phân biệt cho vay lãi bình thường với cho vay nặng lãi. Ông 
tổ chức một cuộc tranh luận ngay trong tu viện dòng Carmes về vấn đề hợp pháp hay không hợp 
pháp của sự cho vay ăn lãi. Một buổi tranh luận khác đã được Jean Eck chuẩn bị cho Ingolstadt 
nhưng đã bị giám mục Eichstatt cấm. Thế là giáo sư trẻ tuổi đưa ra một luận đề chủ trương sự hợp 
pháp của lãi 5%. Ông đến Bologne, có sự nâng đỡ của Fugger, để lại điều khiển buổi tranh luận. Ông 
thu phục được các tu sĩ Đaminh công nhận luận đề của ông và trường đại học Paris cũng chuẩn y. 
Thế là những hình thức mới về kinh tế học được chính nghĩa hóa trong thần học luân lý, những mới 
chỉ dựa vào thế lực của một học giả mà thôi. Còn Giáo Hội chính thức thì vẫn tuyệt đối cắm cho vay 
nặng lãi trong suốt thời Cải cách. 


II. THÀNH THỊ VÀ THÔN QUÊ 


Hệ thống kinh tế của thời tiền tư bản được khuếch trương trong các thành thị và những thành thị này 

được mở mang ít lâu sau thời Cải cách. Điều này thì chính xác trước hết ở các thành thị Đức. Khác 
với các thành thị ở Pháp và ở Anh, ở Đức các thành thị đã được hưởng quyền tự do và độc lập rất 
lớn. Thực ra, trên 85 thành thị được ghi trong số sách năm 1521 thì có 65 trực tiếp phụ thuộc nhà 
vua. Mặc dầu là con số lớn, những thành thị đó không trở nên một yếu tố gây ra lực lượng chính trị: 
chúng thiếu thế lực chính trị và không có sự thống nhất. Những liên minh liên kết để bảo vệ hòa bình 
thì hoàn toàn là công việc: của các ông hoàng và những ông này dữ dội cương quyết không cho 
thành thị được bình đẳng về quyền lợi trong các hội nghị toàn đế quốc. Trái lại, nhờ đó, tình hình kinh 
tế ở các thành thị càng mạnh mẽ hơn. Chúng góp một phần định đoạt vào cuộc cách mạng tỉnh thần 
và trí thức, và đối với dân Đức cũng là do việc biến đổi nhanh chóng từ nền kinh tế nông nghiệp tới 
nền kinh tế tiền tệ. Một ý thức mạnh mẽ về mình được nẩy nở, vì các thành thị càng ngày càng tự trị 
về kinh tế, không những do giai cấp chủ ông mà cũng do các nghiệp đoàn và phường hội. Không 
những ý thức này phát hiện trong những điện đài tư sản, với những bức tường bề thế cao ngất 
ngưởng và những sân trong huy hoàng, như người ta còn thấy trước đại chiến thứ hai, mà còn trong 
những lâu đài bao quanh công trường rộng lớn làm nơi họp chợ hoặc hiên ngang bề thế chạy dọc 
theo những con đường quôc lộ trong toàn đế quốc. Nhà thờ của thành phố là biểu tượng của sự hòa 
hợp giữa ý thức giai cập tư sản tự do độc lập và một lòng đạo đức nhiệt thành. Các thế hệ trước đã 
khởi công kiến thiết những thánh đường khổng lồ, ở Ulm, Fribourg và Strasbourg, và người ta còn 
tiếp tục cho tới thời Cải cách. Những thành phố nhỏ thì tìm cách cạnh tranh với những thành phố lớn 
và những công trường xây cất đã qui tụ được một số rất lớn các nghệ sĩ, từ Prague tới Milan, để trao 
đổi suy nghĩ và công việc. 


Giai cấp tiêu tư sản tự đồng hóa mình với thánh đường của thị xã. Số sách ghi những của dâng 
cúng ở các thánh đường lớn cho biệt: hâu hệt các tầng lớp nhân dân đêu đóng góp. Có những của 
dâng cúng bằng tiên mặt mà cũng có những của dâng cúng khác, tỉ như tài sản qua các di chúc. Thê 


nhưng hơn một lần, việc xây cất vượt quá khả năng kinh tài của đô thị. Bây giờ người ta cần tới viện 
trợ từ bên ngoài và người ta phải tạo ra những thứ thuế mới. Ân xá cũng là một trong những phương 
cách lấy tiền cần dùng tới: không thể đếm hết những phép cho lạc quyên, kèm theo ân xá do các 
giám mục ban ra. Khi có những kế hoạch quan trọng thì hội đồng thành phố đệ trình sang Roma. 
Strasburg, Fribourg, Constance và Zurich là những thí dụ trong những thí dụ khác: dâng tiền vào việc 
xây cất nhà thờ là một việc đền tội và như vậy là được bớt phần phạt đời này bởi tội mà ra. Chỉ khi 
người ta lạm dụng tăng lên những cách thu nhập đó, chỉ khi nào giáo triều Roma đòi một phần thu 
nhập cho mình để chỉ viện vào những nhu cầu chung, thì khi ấy mới gây nên phản ứng mãnh liệt 
chống lại các ân xá ban ra để có cách kiến thiết các thánh đường, và chống lại chính quan niệm về 
ân xá. 


Các nhà tư sản coi thánh đường trong đô thị mình như là nhà Thiên Chúa của họ. Không. những 
trong đó họ xây phần mộ cho họ, nhiều khi chiếm cả một khu lớn, mà còn kiểm soát tài sản của Giáo 
Hội và cắt đặt người quản lý. Nhà thờ đô thị còn được dùng để bảo vệ tham vọng chính trị của họ: 
với số nhiều bàn thờ và nhiều bổng lộc do người tư sản dâng cúng thì chỉ những người thuộc thành 
phố đó mới được quyền xử dụng; do đó hội đồng thành phố tìm cách bảo trợ thánh đường và những 
người của thành phố. Nếu không đạt được, thì họ cho xây cất một nhà thờ khác thuộc hẳn về đô thị 
hoặc họ xoay sở chiếm đoạt nhà thờ giáo xứ bằng cách lập một giám sở. Rồi trong nhiều đô thị ở 
khắp đế quốc, giám mục chỉ còn được tự do xử dụng một bồng lộc mà thôi. Các đô thị còn tìm cách 
bảo trợ các tu viện ở trong nội địa thị xã. Họ cắt đặt giám quản và mỗi năm giám quản phải tính số 
sách với họ. Dĩ nhiên hội đồng thị xã cũng còn vấp phải một đặc ân cỗ truyền có giáo luật bảo đảm, 
đó là các giáo sĩ được miễn thuế. Càng nhiều bất động sản đem dâng cho nhà thờ và tu viện thì càng 
bớt rất nhiều nguồn lợi do các thị xã đánh thuế. Người ta còn có thể ban các đặc ân ấy cho các giáo 
sĩ bình thường, nhưng người ta lại hay dâng cho các tu viện và hội lập ở ngoài thành phố hay cho 
giáo sĩ thừa hành chức vụ trong lâu đài phong kiến. Hơn nữa những hàng hóa các tu viện cho nhập 
cảng hay những tiệm quán thuộc các giáo sĩ thì lại cạnh tranh với các nhà tư sản hoặc phương hại 
tới ngành thương mại ở các hải cảng (bên Thụy Điền). Vì thế thị xã bắt buộc những cơ sở của Giáo 
Hội phải đóng thuế, hoặc hoàn toàn cắm không được thiết lập những cơ sở ”không được chuyển 
nhượng”. Cũng vậy, các bệnh viện nhận được thường xuyên nhiều của dâng cúng, thì phải sáp nhập 
vào thị xã và những viên quản lý trở thành đại diện độc nhất của bệnh viện. Các chức vụ thì đã có 
các nhà tư sản thành phó đảm nhận và những quyền bảo trợ bệnh viện thì được đặt trong khuôn khổ 
cai trị của thành phố. Thế là vào thời Canh tân Đức Tin, song song với việc Cải cách Giáo Hội phong 
kiến thời hậu Trung Cổ, thì có một hệ thống bưng bít về quyền tối cao của Giáo Hội trong các đô thị, 
nó giữ một vai trò quyết liệt trong vận mệnh cuộc Cải cách ở các đô thị trong toàn đế quốc. 


Vì có nhiều nhà thờ và nhà nguyện được thiết lập thì cũng phải có nhiều giáo sĩ. Đây là trường hợp 
các thành phố ở Đức, còn phụ thuộc vào một ông hoàng, cả ở những tỉnh Hòa Lan cũng vậy: nhiều 
tỉnh cũng lớn bằng Luân Đôn (3). Do đó suốt thế kỷ trước Cải cách số giáo sĩ tăng lên kinh khủng và 
có thê trong hết các nước. Thật khó mà đưa ra những con số đích xác, bởi vì số các bỗng lộc không 
nhất thiết hợp với số giáo sĩ, nhưng một ít thí dụ cũng đủ diễn giải một tình hình đã trở nên phổ cập. 
Ở nhà thờ chính tòa Strasbourg năm 1521 có 24 kinh sĩ, thêm vào đó có hội đồng giáo sĩ không 
thuộc phái thượng lưu gồm có 73 người được bổng, và để thừa hành các nghi lễ, thì được giúp thêm 
32 tuyên úy. Năm 1536 nhà thờ chính tòa Yord gồm có 55 tuyên úy. Khi Têrêxa d'Avila lập dòng thứ 
nhất ở Medina del Campo, trong thành phố này, theo những sưu tầm của sử gia, thì ngoài hai giáo 
xứ, có tập đoàn viên với hai hội 80 giáo sĩ, 18 tu viện và 9 bệnh viện. Ở Anh, có tới 12 nghìn giáo sĩ 
triều cho chừng hai triệu dân (4). 


Trái với những gì xẵy ra tại các đô thị, chỗ đứng của các hiệp sĩ và nông dân thì càng ngày càng 
yếu. Guồng máy võ bị càng khuếch trương, hỏa khí và lính đánh thuê càng được trọng dụng thì hiệp 
sĩ càng trở nên thừa. Tài sản của phái này cũng như tài sản của Giáo Hội thường gồm có các bất 
động sản, nhưng hiệp sĩ thì hung tàn, còn thương mại thì làm cho các đô thị lân cận càng ngày càng 
giàu có. Thế rồi giai cắp hiệp sĩ phân tán, môi người trở thành ích kỷ và tự khép vào bản thân mình. 
Hiệp sĩ không còn phục dịch vương quốc hay đế quốc, mà một mình, họ chống đối hết mọi luật lệ an 
ninh quốc gia. Một sô đông hiệp sĩ còn tin vào một tình hình sắp sửa bị lật ngược, do đó ngay từ đầu 
họ hoan hỉ chào mừng Luther xuất hiện, họ tưởng rồi đây có thể nhân danh họ và bổng lộc của họ 
mà hủy diệt các tài sản của Giáo Hội. Nhưng khi Sickingen cho quân đi bố ráp Trêves thì đã thất bại 
nặng nề, làm ảnh hưởng tới hết các tổ chức hiệp sĩ. 


Còn nông dân, họ cũng bất mãn và không chỉ ở Đức mà thôi. Ở Anh, các điền chủ bỏ nông nghiệp 
đê chăn nuôi, đôi chê độ thuê thập phân thành thái âp. Ruộng đất trở thành cách đặt lời cho những 
thương gia làm giàu và trong hệ thông kinh tê căn cứ vào chăn nuôi này, thì chỉ cân rât ít tá điên. 


Nông dân bỏ quê ra tỉnh và trở thành thợ ăn lương làm công cho kỹ nghệ đang phát triển. Ở Đức tình 
hình kinh tế của nông dân không đến nỗi xấu, nhưng họ thiếu tự do, trừ một ít trường hợp. Có nhiều 
cấp bậc phụ thuộc khác nhau nhưng rốt cuộc cũng thu lại một thứ, nói chung, đó là những kẻ ”đáng 
thương" hay những ”người dân đen”. Việc khai thác thái ấp của các ông hoàng trở thành chế độ nông 
nô. Người ta nhận thấy ở miền Flandre và miền sông Rhin, công việc của nông dân càng ngày càng 
thu hẹp. Nông dân trở thành tá điền, nhưng điều làm cho họ bực tức nhất, đó là những thứ thuế tô, 
thuế nhà, những quà cáp hằng năm, những biếu xén dâng cúng khi có người chết, sự hạn chế tự do 
di chuyển, cấm săn bắn, cắm đánh cá và nhất là đổi các lễ lạc biếu xén thành tiền tệ và những thứ 
sưu thuế mới; tất cả những sự việc này, đối với chủ hay vương hầu bá tước, là để bù vào đồng tiền 
bị phá giá. Các địa chủ - và Giáo Hội cũng thuộc vào hạng này - mỗi lần có người chết, lại tìm cách 
trao thái ấp với những điều kiện mới và biến những thái ấp thừa kế thành thái ấp tạm thời. Nông dân 
phản kháng và khiếu nại tới "quyên cỗ xưa” và coi thái độ của chủ là một cách vi phạm luật Chúa và 
luật loài người. Việc áp dụng luật Roma và lối làm giàu của giai cấp tư sản tự do làm cho nông dân 
càng căm hờn và trước khi Luther xuất đầu lộ diện, đã xây ra những cuộc nỗi loạn nông dân, nhất là 
trong vùng cao nguyên sông Rhin, ngay cạnh Thụy Sĩ, là nơi nông dân đã biết củng cố tự do chính trị 
và xã hội. Tuy thất bại, nhưng họ vẫn không làm mắt niềm tin thầm kín vào một cấu trúc công bằng 
phù hợp với tôn ý Thiên Chúa. 


II. KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ 


Cả trong phạm vi chính trị, nguyên quán của Cải cách cũng nằm trong một khủng hoảng trầm trọng. 
Để nhận định rõ, chỉ cần so sánh tình hình ở Đức với tình hình ở Pháp. Ở Pháp, nhà vua đương đầu 
được với tất cả những lực lượng ly tâm và nhất là với những nỗ lực của các chư hầu. Từ Cuộc chiến 
thắng người Anh và cuối trận chiến một trăm năm (1453), các xứ chư hầu và nhất là miền Anjou, 
Maine và Provence đã được sáp nhập vào vương quôc, miền Bourgogne chịu thần phục, Bretagne 
liên minh do có cuộc kết hôn. Đại vương quốc Pháp tân tiến đã là một vương quốc tập trung, đứng 
đầu là một ông vua chuyên ché, tất cả đều phải qui phục kế cả sinh hoạt nội bộ của Giáo Hội. Nội các 
không là gì khác hơn là tòa án của nhà vua. Từ 1438 ở Bourges đã có một hội nghị giáo sĩ nghiên 
cứu những quyết nghị của công đồng Bâle; hội nghị yêu cầu nhà vua chấp thuận và nâng đỡ những 
quyết nghị ấy để có thể đưa ra thực hiện ở Pháp. Để bù vào những nhượng bộ bên ngoài, sau đó 
Louis XI được giáo hoàng ban cho tước hiệu là "Vua rất Kitô” (Rex christianissimus). Quyền hành của 
nhà vua thật là vô bờ, để có thể bổ nhiệm các giám mục và các bề trên tu viện. Tình trạng này còn 
được thỏa ước năm 1516 pháp lý hóa. Trong nội bộ Giáo Hội, thì thế lực của nhà vua không tăng 
thêm, nó không dựa vào nội bộ nước Pháp, như vào Vạ Thực Tiễn Bourges, nhưng dựa vào uy thế 
của giáo hoàng. Bởi vì giáo hoàng nhận cho nhà vua được quyền bổ nhiệm cho hết các tòa giám 
mục và tu viện trên toàn cõi xứ sở và được giải quyết ngay trong nước Pháp mọi cuộc tranh chấp 
không liên hệ tới các giám mục; hơn nữa, giáo hoàng không can thiệp vào những thủ tục bỗổ nhiệm 
(theo dõi, dự bị vv...). Như vậy, nhà vua trở thành ”nhân vật đệ nhất của Giáo Hội trong nước”; Đồng 
thời, nhà vua cứ theo lương tâm mà bổ nhiệm các giám mục tốt. Quả vậy, suốt mấy thế kỷ sau, ban 
cố vấn lương tâm của nhà vua hầu như luôn luôn đề nghị với nhà vua nhũng nhân vật có thế giá, 
riêng dưới triều Henri III, nhà vua vẫn thường cắt đặt những người dân thường đứng đầu các tòa 
giám mục và tu viện (5). Thế nhưng, mặc dầu có thỏa ước, vẫn không hết ”những bê bối trong thể 
chế và phong hóa" (Imbart de la Tour), những hỗn loạn tung hoành trong Giáo Hội, bởi vì có sự phân 
tán từng nhóm nhỏ, chia rẽ để tranh giành quyền lợi, cố kết để tranh đấu càng được nhiều tự do càng 
hay. Các tổ chức bảo trợ và các cơ chế tôn giáo làm tan rã các giáo phận, các hệ thống giám hộ phá 
đổ mọi sinh hoạt tư riêng của các cộng đồng tu trì, đến nỗi những Cải cách cần thiết luôn bị cản trở 
và đình trệ. 


Ở Đức thì rất khác. Suốt thời cai trị khá dài và ít nghị lực của hoàng đế Frédéric III, trong thể kỷ XV, 
óc độc lập và ích kỷ của những thế lực cai trị cũng tăng thêm. Đế quốc chẳng qua chỉ là một liên minh 
giữa các ông hoàng: họ chỉ hợp tác với nhau khi giây liên hệ với triều đình lỏng lẻo. Mọi chương trình 
huy động các lực lượng của đề quốc, vào khúc quặt của thế kỷ, đều thất bại. Dựa vào các ông hoàng 
cử tri, tổng giám mục Mayence, Berthold von Henneberg đã quan tâm quy tụ các ông hoàng người 
Đức lại đề đi tới một nền hòa bình lâu dài và lập một tòa án chung (tòa án của Nghị viện đế quốc) và 
một thứ thuế cho toàn quốc. Bởi vì các ông hoàng chưa được chuẩn bị để nhận những hy sinh cần 
thiết, cho nên vua Maximilien đã lèo lái mọi Cải cách hầu thủ lợi riêng và còn ngăn cản nhiều Cải 
cách khác. Nội các bị lật đỗ và không được lập lại, ngay cả khi Charles Quint điều đình với các hoàng 
tộc. Khi Maximilien chia đế quốc thành 10 địa hạt thì chỉ là phương sách vũ trang và mới thực hiện 
được tại miền Nam Đức mà thôi. Vì thế, ngay đầu cuộc Cải cách, người ta thấy hoàng đề có một triều 
đình quyền thế, nhưng phần lớn lại ở ngoài địa hạt đế quốc, đối diện với một quốc hội gồm những đại 


biểu chỉ lo củng cố những quyền lợi tư riêng. Trong cuộc tuyển cử năm 1519, ông hoàng cử tri 
Mayence gọi đế quốc là một chính thể quí tộc của các ông hoàng với quyền tối cao là Hội nghị chính 
trị. Người ta nhận thấy việc cải cách đế quốc là điều cần thiết, nhưng Charles Quint lại không tài nào 
làm nổi. Phải dựa vào cơ sở cuộc khủng hoảng hiến pháp này thì mới hiểu được: thái độ kỳ dị của 
quốc hội và các ông hoàng lúc bắt đầu cuộc Cải cách, việc nước Pháp gặp cơ may chiếm được 
vương miện đề quốc, nạn tham nhũng thường nhật, và cuộc phản bội của Maurice de Sace. 


Ngay trong đường lối chính trị đối với Giáo Hội, các nước Germaniques không đạt tới thế lực như ở 

Anh, Pháp và Tây Ban Nha, là những nơi đã có thể thành lập một Giáo Hội quốc gia. Tuy có những 
trào lưu tương tự, nhưng chỉ là công việc của một số các ông hoàng và mấy nhân vật địa phương, vì 
được hưởng nhiều đặc ân rộng rãi của giáo triều. Khi cậy vào giáo triều, khi không, các ông hoàng 
theo đồng nghiệp lân bang, hạn chế quyền các giám mục, dùng quyền pháp lý để đi kinh lý các giáo 
Xứ và các tu viện nằm trong địa hạt mình, đòi được kiểm tra tài sản Giáo Hội, kiểm tra việc tuyên bó 
các ân xá, nếu ân xá dính dắp với việc lạc quyên thì được phép hay không, còn tùy ở việc giàn xếp 
tài chính. Trên kia đã nói là các thành phố trong đế quốc theo gương các ông hoàng như thế nào. 
Thế nhưng việc bổ nhiệm các giám mục thoát khỏi quyên các ông hoàng, trừ một ít tòa giám mục 
miền Bắc và Đông. Chính quyền trung ương khác với chính quyên của vua nước Pháp ở chỗ không 
có một ảnh hưởng pháp lý nào cả. Việc bỗ nhiệm các chức vị vào tòa giám mục, chiếu theo thỏa ước 
Vienne 1448, thường được thực hiện bằng việc bầu cử của các kinh sĩ đoàn, sau đó được Roma 
chuẩn y. Có những nố trừ về khỏan này: đức giáo hoàng giành lại những ngôi tòa của các vị quá cố 
trong khi làm việc tại giáo triều hay những tòa mà việc bầu không hoàn toàn đúng giáo luật, cho cả 
đến trường hợp bầu đúng theo giáo luật nhưng hội đồng các hồng y nhận thấy có đủ lý do để tiến cử 
một vì xứng đáng khác. Cách sắp xếp rất mềm dẻo này gây ra nhiều khó khăn. Giáo triều còn giữ 
cho mình một ít ảnh hưởng trong việc thiết lập các thành phần bầu cử, vì có quyền xử dụng một nửa 
các bổng lộc của trường hợp trống ngôi trong kinh sĩ đoàn (hệ thống các ”fháng giáo triều"). Sau 
cùng, môi khi có cuộc nhận chức mới ở các nhà thờ chính tòa và các nam tu viện, người ta phải nộp 
một thứ lệ phí dịch vụ gọi là thuế ”an-náf' (thuế tăng lữ). Qui chế này là cơ sở căn bản trong mọi 
tương quan giữa Giáo Hội và đế quốc mãi cho tới năm 1803. Người ta chưa đi tới thỏa ước như ông 
hoàng cử tri Mayence Berthold von Henneberg, mong muốn. 


Qui chế này, không những bất lợi hơn qui chế hiện hành trong các quốc gia khác, mà trong thực 
hành còn làm nảy sinh nhiều tình trạng rất tai hại. Mấy vì giáo hoàng thời Phục hưng muốn mở rộng 
quyền hành và thuế má. Cuộc săn tiền tài và địa vị đã thu hút nhiều giáo sĩ Đức tìm đến Roma, nơi 
họ hy vọng được thăng quan tiến chức. Tất cả sự việc này đã gây ra ở Đức khá nhiều căm hờn, 
nhiều tâm tình chống đối Roma và phản kháng giáo sĩ, để rồi trong các hội nghị vua chúa và các 
công đồng, tất cả đúc kết thành những bản cáo tội chống Roma. Người ta cũng phàn nàn vì những 
vụ kiện bị trì trệ khi khiếu nại tới Roma. Từ năm 1458, những "khống cáo của quốc gia Đức về những 
tệ hại gây ra cho Giáo Hội Đức” đã giữ một chương trình lớn trong những buổi họp của quốc hội, 
nhất là từ khi nhà nhân bản người Alsace Wimpfeling đã thu tập thành một tập sách, theo lời yêu cầu 
của hoàng đế Maximilien (1510). Có tới hằng trăm lời tố cáo được diễn giải trong cuốn ”Gravamina”, 
thế nhưng Roma giả điếc làm ngơ, vì thế những tố cáo này đã gây ra náo động trong quốc hội ngay 
đầu cuộc Cải cách và dập tắt những khiếu nại của các sứ thần Tòa Thánh chống lại sự can thiệp của 
đê quôc. 


IV. GIÁO SĨ VÀ GIÁM MỤC 


Tình hình kinh tế của các linh mục thành phố và các cha sở miền quê rất khác nhau. Bên cạnh 
những bồng lộc gần như của các ông hoàng thì đại đa số các cha sở miền quê chỉ có những bổng lộc 
rất trung bình, gầy còm là khác, còn những tuyên úy và phó sở thì chỉ có những huê lợi cùng cực. 
Các phó xứ sáp nhập vào tu viện cũng chỉ được hưởng những lợi tức rất khiêm tốn và đó là tình hình 
chung hầu hết các nơi. Quá nửa các giáo xứ bên Ecosse bị sáp nhập vào tu viện và các cha phó 
được hưởng một bổng lộc rất nhỏ. Trong bài tường trình của giám mục Clermont gửi về công đồng 
Trente năm 1546, người ta nhận thấy, trên 800 giáo xứ trong địa phận, chỉ có 60 thực sự nằm trong 
tay cha sở, còn tất cả những giáo xứ khác được trao cho các cha phó, và nhiều khi các ngài chỉ lĩnh 
được 10 hoặc 12 đồng bảng anh. Vì quá nghèo khổ, họ không có khả năng đứng lên chống lại bất 
công (6). Một cuộc điều tra mới đây cho biết, ở miền Flandre, ngành giáo sĩ cũng chỉ là một bậc thang 
xã hội rất tương đối: linh mục mới chịu chức thì đã nắm chắc một bồng lộc, thế nhưng vẫn phải sống 
nghèo suốt đời. Nói chung, họ còn phải tăng thêm lợi nhuận bằng công việc do tay mình làm ra. Nếu 
không có bổng lộc thì phải đi khất thực. Có những hội nghị cho rằng nếu các linh mục có một nghề thì 
cũng là điều tốt, như vậy là sự nghèo khó này được coi là tự nhiên vậy thôi. Ơn thiên triệu không 


thiếu, điều đó chứng tỏ rằng giới thanh niên còn ôm ấp một lý tưởng, hay là dấu hiệu cho biết địa vị 
linh mục trong xã hội vẫn có một sức thu hút. Về khả năng tăng thêm lợi nhuậm thường có: ở thành 
phó, làm nghề viết thuê, đóng sách hay làm nghề bốc thuốc; ở thôn quê, làm vườn, đi cày hoặc trong 
nhiều trường hợp làm ruộng cho Giáo Hội, như vậy linh mục liên hệ chặt chẽ với giáo dân, hiểu biết 
nhu cầu của họ, nhưng đồng thời không tránh khỏi lỗi phạm như họ. Nếu hơn nhiều lần người ta 
phàn nàn về các linh mục tranh chấp nhau, ham đánh cờ bạc, nghiện rượu, lê la nơi tửu quán, thì 
cũng nên hiểu họ qua hoàn cảnh đó vậy. 


Việc huấn luyện các linh mục dĩ nhiên cũng khá thô sơ. Đa số các giáo sĩ tương lai được tập sự 
trong nhà cha sở, để sau này có thể làm cha sở của giáo xứ. Ở đây, họ học qua loa tiếng latinh, dâng 
thánh lễ và làm các phép bí tích, họ thắm nhuằn hình ảnh linh mục lý tưởng nếu họ có hình ảnh ây 
trước mắt, nhưng họ cũng hay gặp những linh mục tầm thường. Các trường giáo phận và tu viện chỉ 
dung nạp được một thiểu số ứng viên linh mục. Trường dạy la ngữ trong thành phố thường chỉ dạy 
cập sơ lược cho những kẻ nhận đi hát rong ngoài phố để kiếm sông. Còn theo các phân khoa đại 
học, lúc ban đầu rất hiếm. Chỉ từ hậu bán thế kỷ XV, mới có người đến trường đại học, và người ta 
cũng rất ít theo khoa thần học. Trong giáo phận lớn nhất ở Đức là Constance, có 17.000 linh mục, 
nhưng chỉ có chừng 4.700 theo đại học trong suốt 50 năm đó (7). Trong những thập niên đầu thế kỷ 
XVI, có chừng hơn một nửa linh mục theo đại học. Họ có những điều kiện thuận lợi vì ba trường đại 
học nằm trong ranh giới giáo phận hoặc rất gần. Ở Anh cũng có những con số tương tự. 


Muốn theo đại học, thường phải có bổng lộc làm căn bản kinh tế, nhưng lại không hợp với qui chế 
buộc các cha sở phải định cư tại chỗ. Có những trường hợp được miễn vì phải theo cao học, như 
vậy chứng tỏ Giáo Hội đề cao vấn đề học vấn, nhưng lại thấy có sự chỗnh mảng về mục vụ. Thực 
vậy, người ta tăng thêm việc đặt các cha phó như kẻ ”làm thuế”, ít nhiệt tâm đối với giáo dân chưa 
được trao phó cho mình và như vậy sinh hoạt mục vụ rất bắp bênh. Thật khó đưa ra những con số 
đích đáng để biết việc định cư của các linh mục được tôn trọng đến mức độ nào. Các dữ kiện nêu ra 
còn mang nhiều nghỉ vấn, hoặc vì tùy từng miền mà hiểu nghĩa khác nhau của tiếng giáo sĩ, hoặc vì 
thiếu yếu tố để so sánh. Nhưng chắc là vào thế kỷ XVI, tình hình ở Pháp và ở thung lũng sông Rhin 
yếu kém hơn tình hình ở các vùng Flandre hay trong giáo phận Utrecht. 


Trong sinh hoạt giáo sĩ thời đó có nhiều lầm lỗi cá nhân, trong đó sự kiện hầu thiếp khá thông 
thường. Bản thống kê trong các lần giám mục đi kinh lý nói tới 1/4 (Hòa Lan), có khi 1/3 (Rhénanie 
1569) các linh mục sống trong tình trạng ấy. Số các hình phạt của tòa án đạo Châlons nhắm tới con 
số 1/4 các giáo sĩ. Có từng tá linh mục bị niên trưởng tố cáo với giám mục hoặc tự thú nơi giám mục 
về tội đó. Nhưng hình như lỗi này không thể nhỗ đi được, còn các tòa án giáo tỉnh lại thiếu nghiêm 
khắc. Thường thường phạm nhân bị trục xuất về gia đình với một món tiền phạt và khi bắt bỏ hầu 
thiếp, thì đa số không tuân theo. Trong các thôn các xã, sự kiện hầu thiếp được coi như không sao 
tránh được, một phần vì công việc của cha xứ bề bộn. Trước mắt đa số nữ giáo dân, đó không phải 
là một gương xấu và theo ý kiến của nhiều linh mục thì đó là một tội có thể chuộc được. Như vậy đủ 
hiểu là tinh thần phục vụ việc thánh đã xuống thấp trong lãnh vực này. Điều gây gương xấu, đó là dự 
định nhường lại bổng lộc cho đứa con sinh ra bởi sự chung sống với hầu thiếp này. Thực ra, phải có 
phép chuẩn của Roma thì mới được phong chức cho các con của linh mục, và người ta cũng thường 
nhận được phép chuẩn ấy. Cũng như về việc định cư, ở đây khó đưa ra con số chính xác. Số sách 
giáo phận hiện còn giữ được, không ghi đầy đủ các nố trong tòa án. Lại nữa, gương tốt của một số 
linh mục được may mắn truyền lại cho hậu thế, thì hoặc do văn khố riêng của họ để lại, hoặc do hồi 
ký ghi lại mà thôi. Như trong các miền nói tiếng Đức, cha sở tỉnh Bâle là Ulrich Surgant (+1506) giảng 
rất hay và làm việc mục vụ rất được các đồng đội ca ngợi; vì giảng thuyết nhà thờ chính tòa 
Strasbourg là Geiler de Kaiser (+1520), hoặc linh mục Souabe Heinrich von Pflummern ở Biberach 
(1475-1561), vị này không hề nhận bồng lộc nào để có thể phục vụ Thiên Chúa và các bệnh nhân ở 
bệnh viện một cách tốt hơn. Nhiều linh mục trung thành làm việc âm thầm không cần ai chú ý đến. 
Những linh mục này còn đáng khen ngợi hơn vì họ ”tự lực cánh sinh” (8), không được đào luyện về 
tôn giáo và tu đức trong chủng viện, không được gương sáng một thánh giám mục thu hút, không 
được nâng đỡ bởi gương sáng của các đồng sự cùng một địa hạt, cũng không có quản hạt hay giám 
mục đi kinh lý giúp họ tránh lỗi phạm. Dĩ nhiên có nhiều linh mục nhiệt tình với lý tưởng, họ họp nhau 
thành hội huynh đệ linh mục. Những hội này có nhiều, nhưng thường họ chỉ hoạt động khi có lẽ trong 
kinh sĩ đoàn và những lễ cầu cho các thành viên quá cô. Nhưng cũng có một số rất linh động và có 
những qui chế minh bạch để củng cố đời sống linh mục đều đặn, theo tinh thần các dòng tu, như 
dòng Biển Đức và dòng Prémontrés. Không có tu đức học hay thần học thích nghi riêng cho giáo sĩ 
địa phận. Thực ra có thiếu là thiếu ý thức về phận sự mục vụ. Phận sự cốt yếu của họ chỉ là đọc sách 
nguyện, làm lễ, giữ số lễ, số dâng cúng và lễ giỗ, coi sóc nhà thờ và tài sản của nhà thờ, giảng khi 
không có một giảng viên thực sự, làm các phép cho người hấp hối, đưa đám tang, trông coi việc áp 


dụng giáo luật trong xứ. Các linh mục không dạy giáo lý trẻ em, việc này dành cho các phụ huynh, 
không buộc xưng tội đều đặn, không thực sự lo cho các chiên lạc, không chung sức làm việc tông đồ 
cho có hiệu quả hơn; trong thực tế, người ta tưởng nguyên việc giữ đúng giáo luật đã đủ làm thành 
một giáo xứ theo tinh thần Kitô giáo. Năm 1549, Bucer còn viết về nước Anh của Edouard VI rằng: 
Giáo sĩ chỉ lo lễ lạy, rất ít khi giảng và không bao giờ dạy giáo lý (9). 


Khích động tinh thần mục vụ là việc của giáo phẩm, nhưng phải chăng là đòi hỏi điều không thể 
được nơi những con người hầu hết thuộc hàng quí tộc, lớn lên trong việc quản lý và thụ hưởng bỗng 
lộc, và cách chung chỉ học giáo luật trong trường đại học mà thôi. Họ được bổ nhiệm khi còn quá trẻ 
tuổi vì hoàn cảnh gia đình. Họ bị phiền hà vì những món nợ của kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa để lại, 
bị lôi cuốn vào nhiều việc chính trị. Hơn nữa thường lại có mấy giám mục bắt xứng và nhiều vị khác 
không đủ hiểu biết phận sự trong chức vụ mình. Tổng giám mục Magdeboưrg, là Albert de 
Brandebourg, ngoài thành phố Halberstadt, còn tìm cách nhận thêm Mayence, chủ yêu chỉ vì những 
lý do kinh tài và vì danh dự của dòng họ. Ông thuộc loại tiêu biểu nhất trong những giám mục tiền 
tài, dòng họ và chính trị”. Nhiều giáo phận trở thành đối tượng tranh chấp lâu dài: ở Constance có hai 
ứng cử viên tranh chấp là giáo hoàng và hoàng đế, cả hai tranh dành cho được tòa này; trong vùng 
Flandre lại là giáo hoàng và vua nước Pháp đương đầu đấu tranh. Ở đây có những tòa trống ngôi 
suốt nhiều năm, các tòa giám mục chỉ là những bàn đạp để chiếm tước chiếm vị, để bước lên bậc 
thang tiến cử cao hơn. Nhiều giám mục không bao giờ đến giáo phận của mình. Hồng y Hippolyte 
d'Este là tổng giám mục Milan, từ 1520 tới 1550, chưa bao giờ đi kinh lý giáo phận. Hồng y tương lai 
Accolti (1532) là người soạn thảo sắc lệnh ”Exsurge" (Hãy chỗi dậy) để chống Luther, ông bắt đầu 
làm giám mục Ancône, rồi lần lượt cùng một lúc kiêm cả tòa tổng giám mục Ravenne, các giáo phận 
Cadix, Cremone, Maillezai và cai quản giáo phận Arras, rồi một khi làm hồng y thì bỏ Albano tới 
Sabine, qua Palestrina (10). Cả Cadix lẫn Arras, không bao giờ được thấy mặt ông! Có những giám 
mục khác nhận tòa chỉ vì đã phục dịch triều đình, không những cho giáo triều mà cho cả hoàng triều 
nữa, nhất là triều các vua Pháp hoặc Anh. Trên 15 giám mục bên Anh năm 1517 thì 10 vị trước đây 
phục dịch nhà vua. Người ta cần các ông để làm việc ngoại giao trong khắp Âu Châu, vì thế họ không 
thể định cư tại chỗ được. Vương quốc hải đảo (Anh) từ mây thế kỷ đã cởi bỏ được những vụ can 
thiệp của giáo hoàng trong công việc bỗổ nhiệm, nhưng có lẽ vì còn yếu thế nên vẫn còn phải học để 
biết người ta kiêm nhiệm và hưởng bỗng lộc làm sao. Wolsey, đại pháp quan Anh đã chiếm cho mình 
mắy giáo phận và tu viện. Trên 15 giám mục thì chỉ có 3 thần học gia, người nỗi tiếng nhát là John 
Fischer, giám mục Rochester. Hết các người khác thì chỉ theo học luật đời hơn luật đạo. Vì thế mà 
người ta dễ hiểu các giám mục thời đó hầu như không có ý niệm gì về nội dung thần học, về dấu ấn 
bí tích trong chức vụ và bổn phận của mình. Liên hệ của họ với giáo hoàng thì rất mực lỏng lẻo. Họ 
tự coi mình như những quan tòa và kẻ cai trị, chứ không phải là bậc tiến sĩ và mục tử trong giáo phận 
mình. Trái lại, bắt chước giáo triều và hoàng triều, họ cho thành lập một dinh chưởng ấn đồ sộ, trao 
cho tổng đại diện việc giao tiếp với các linh mục và trao những chức vụ giám mục cho một phó giám 
mục, thường được chọn trong các tu sĩ dòng Khát thực và chịu dưới quyền tống đại diện. 


Thế nhưng tại nơi nguyên quán của Cải cách, cũng có những luật trừ và có khá nhiều. Có thể kế ra 
đây các giám mục Augsbourg, Constance, Strasbourg, Eichstatt và nhiều nơi khác. Một số người 
trong nhóm này đổi giảng dạy cho giáo dân, thật gần như một phép lạ; tất cả hội nhau lại thành hội 
nghị và cho thiết lập qui chế để chỉnh đốn tình thế. Suốt hậu bán thế kỷ XV, đầy những ướm thử Cải 
cách, những hội nghị Cải cách. Thế nhưng những trào lưu đó không gây nỗi được uy thế cấp bách thi 
hành, bởi vì thái độ các giám mục và các tổng đại diện quá nệ vào giáo luật, chứ không có tinh thần 
mục vụ, vì họ không làm việc chung với nhau, không tìm được đủ người cộng tác và nâng đỡ ngay 
trong lòng kinh sĩ đoàn, và nhất là không có việc Cải cách từ chóp đỉnh, tức Cải cách giáo triều Roma 
và các giáo hoàng, và bởi vì họ còn bị tù hãm trong hệ thống và chính sách bồng lợi. Sau đây sẽ đặt 
vấn đề tình hình giáo triều trong thời các giáo hoàng Phục Hưng. 


V. CÁC TU VIỆN 


Vắn tắt về các tu viện. Ở đây bức tranh cuũng tương tự như trên. Nơi các tu sĩ Biển Đức, các trào 
lưu Cải cách đã phát hiện từ nội bộ của Dòng. Được đào luyện ở Subiaco, được kích thích theo 
những tổ chức thực hiện ở Ý và ở Tây Ban Nha để canh tân sinh hoạt tu trì, các trung tâm Cải cách 
được phát triển ở Melk bên Áo, ở Kastl bên Palatinat, ở Bursfelde cạnh sông Weser và có sự thành 
công khá lớn. Thế nhưng, tuy có một số giám mục ủng hộ phong trào Cải cách, nhiều tu viện vẫn tìm 
cách thoái thác, với phép của giáo triều Roma, họ tự biến thành cộng đồng các kinh sĩ triều. Nhiều khi 
có tôn chủ họ đến kinh lý, nhưng đó đây họ kháng cự ra mặt. Những cố gắng Cải cách làm tăng thêm 
ơn kêu gọi, và như vậy, phải xây cất thêm nhiều nhà mới. Cũng thế, về hoạt động văn hóa, hơn cả 


hoạt động khoa học chính cống, thấy có một triển khai mới. Những ham mê xây cất và mối lo củng cố 
độc lập đối với các ông hoàng, sự gièm pha nhỏ nhoi của những trào lưu Cải cách khác, tất cả đã 
ngăn cản những bước đầu này chín muồi đầy đặn hầu đạt tới những hiệu quả tốt đẹp. Do đó việc Cải 
cách dòng Biển Đức ở Đức vào khoảng năm 1500 đã không thành tựu. Trong khi các tu viện Đức, 
tương đối giàu có và phần nào độc lập đối VỚI quyền thế các ông hoàng, được hưởng chế độ miễn 
dịch, thì các tu viện ở Ecosse phải chịu quyền các viện trưởng có bổng lộc do nhà vua bổ nhiệm. Các 
tu viện thánh Benoit bên Anh ít hơn các nhà của kinh sĩ dòng Augustin, đa số nghèo hơn những tu 
viện bên Đức và ít ra trong các tu viện nhỏ, họ thường bị lệ thuộc vào viên "thái thứ” đại diện ông 
hoàng. Đa số các nhà không được hưởng quyền miễn dịch và bị đặt dưới quyền các giám mục. 
Những tờ báo cáo kinh lý giám mục thường phàn nàn về sự chỗnh mảng trong việc đọc kinh chung 
và tham gia đời sống công cộng; trong một ít nhà, người ta cũng báo cho biết có mấy gương xấu và 
có xáo trộn. Nói chung, về mặt tôn giáo và luân lý, 800 tu viện trong nước chỉ có mức độ trung bình. 


Bên cạnh các tu viện cũ thành lập theo luật thánh Benoit hay thánh Augustin, còn có nhiều nhà thuộc 
Dòng khát thực, đa số lệ thuộc vào sự kiểm soát của các thị xã. Ở máy tỉnh nhỏ trong đế quốc, ở 
Đức, trong nội địa, có những nam tu viện thuộc về bốn dòng khất thực, lại thêm nhiều nữ tu viện và 
các dòng ba. Ở Anh, một nửa con số 177 tu viện khất thực ở vào trung tâm và ở phía Đông. 


Trong đời sống tâm linh của những tu viện ấy, người ta thấy luân phiên liên tục có suy thoái và có 
Cải cách. Ở Đức người ta có đủ chứng từ và những vụ kiện, Bắc cũng như Nam, cho biết những căn 
bệnh rất có thật, ngay cả khi người ta uốn nắn lại cho công bằng hơn những ngoa ngôn của mấy ông 
hoàng hay của mấy thị xã muốn thổi phồng để giữ quyền lợi. Những căn bệnh này len lỏi tới các nữ 
tu viện cũng như nam tu viện. Ở đây cũng không nên dừng lại ở những thái quá và thiếu sót lẻ tẻ và 
rất trầm trọng đã gây gương xấu nghiêm trọng, vì nếu không hiếm thì chúng cũng không có thường 
xuyên; hẳn là người ta có khuynh hướng vơ đũa cả nắm hoặc thổi phồng cho to thêm. Điều trầm 
trọng và thông thường hơn cả là sự tan rã một số trong những yếu tố căn bản của sinh hoạt tu trì 
như: phá bỏ hàng rào ngăn cách vì nhiều lý do khác nhau, thiếu sót sinh hoạt chung, quyền tư hữu, 
cho dù chỉ hữu hạn. Người ta nhận phần hương hỏa của cha mẹ trên những đất đai ruộng đồng ở 
thôn quê, người ta được xử dụng các huê lợi, người ta làm di chúc và trối lại buồng tu của mình. 
Người ta nhắm vào cách sinh sống của các linh mục địa phận và người ta tìm cách, như những nhà 
tiêu tư sản, duy trì an ninh cho cuộc sống. Ngay cả những người có một đời không thể chê vào đâu 
được, vẫn sao nhãng hoặc bỏ việc học hành, buông mình hưởng thụ và lười biếng, tất cả những việc 
này thường bị các nhà nhân bản chế riễu và lên án, và đôi khi quá lời một chút. Dân chúng thì hậm 
hực nhất về các cuộc lạc quyên liên tiếp và về sự tranh giành bỉ ôi giữa các cha sở và tu sĩ về quyền 
giảng dạy và giải tội, về đám tang ma, các đêm canh thức cầu hồn và lễ giỗ; nhất là tranh chấp này 
lại thường nhắm vào những bồng lộc và của dâng cúng trong những trường hợp này, điều mà thực 
ra các cha sở cần đến. 


Bên cạnh những việc kể trên, còn có nhiều †u sĩ trung thực. Ở hết các nơi người ta có thể nhận ra 
những bước đầu Cải cách liên quan tới đa số các tu viện. Những trào lưu này tìm cách canh tân nếp 
sông cũ, tuân giữ nghiêm chỉnh luật dòng. Các tu sĩ thường hiên ngang vì tuân giữ luật dòng đó. Thế 
nhưng cả ở các tu viện Đaminh, nhất là ở Ý là môi trường tân tiến và có óc rất sáng suốt, việc canh 
tân chưa hoàn toàn thành công. Cho dầu bề trên cả là Cajetan đã thử làm cho các anh em hiểu : ”fất 
cả đang ở trong tình trạng bị lên án, nếu không có ý chí chân thành đến nộp dưới chân các bê trên tắt 
cả những gì họ đang có”; ông đã thiết lập trong mỗi nhà chức độc sĩ thần học và tuyên bố dòng sẽ 
tan rã nêu "trí thức thần học không được chúng ta đề tâm tới”. (11) Năm 1515 ông còn lập một tỉnh 
dòng ở Hòa Lan, cho các tu viện Flamands sáp nhập vào thành tỉnh dòng Germani nội địa. Nhưng 
trong số 10 tu viện không tuân giữ của tỉnh Teutonie năm 1520, thì có 39 tu viện tuân giữ, trong đó 
phải kể tới những nhà quan trọng nhất là Strasbourg, Zurich và Ausgbourg. Trào lưu tuân giữ 
Phanxicô bắt nguồn từ Pháp, rồi lan tràn qua Đức nhờ sự nâng đỡ của các ông hoàng và phu nhân, 
và lần lượt qua các tu viện khác mà không gặp trở ngại lớn. Phong trào thành lập một tỉnh riêng biệt 
với kinh sĩ đoàn và được một thủ lãnh nhiệt tình là nhà thần học thông thái Kaspar Schatzgeyer 
(+1527) sau này làm tỉnh dòng trưởng. Năm 1527 Léon X cho phép lập hai dòng biệt lập trong nhánh 
dòng Phanxicô: nhóm tuân giữ và nhóm tiểu đệ, hai nhóm này có khi tìm cách bình phẩm nhau làm 
phương hại tới việc tốt lành đang hình thành. Nơi các ẫn tu Augustin, dòng mà Luther được đào tạo, 
thì có Andreas Proles người Saxon (+1503), ông này đã thành công trong việc kết hợp các tu viện 
tuân giữ dưới quyền một tổng đại diện. Đến khi được bầu làm tổng đại diện, ông cho thực hiện việc 
Cải cách một cách nghiêm chỉnh trong xứ sở mình, với sự ủng hộ của chính quyên đời, ông còn thử 
tìm cách đưa Cải cách vào miền Nam nữa. Sau khi ông mát, thì Staupitz kiên trì tiếp tục thực hiện 
tuân giữ. Ở đây người ta nhận ra có chia rẽ. Nhóm tuân giữ chối không muốn thần phục quyền một 
tỉnh dòng trưởng không Cải cách và chính vào dịp này mà Luther lên đường đi Roma. Bề trên cả 


cương quyết nâng đỡ trào lưu Canh tân. Gilles de Viterbe, Bề trên cả từ 1506 tới 1518, trong bài diễn 
từ khai mạc công đông Latran thứ V năm 1511, đã trình bày chương trình Cải cách theo ý nghĩa đích 
thực của chữ đó, ông đi tìm không phải cái mới mẻ cách mạng mà là Canh tân những câu trúc cũ. 


Ở đây ông tìm thấy những ý tưởng căn bản của Phục Hưng, mà thực ra ông nhận ra có sự hòa đồng 
với việc nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong phạm vi Thánh Kinh. Cũng như những người hoạt động 
khác trong trào lưu Cải cách ở những dòng khác, ông thiếu sự nâng đỡ kiên trì và kiên quyết của các 
giáo hoàng. Những quyền lợi mâu thuẫn của các ông hoàng và các đô thị cũng làm ngăn trở sự 
thống nhất trong hành động. 


Cuối thời Trung Cổ, ít được thành lập các dòng mới và dòng có giá trị. Tương đối quan trọng là hội 
"các huynh đệ chung sống” hay ” các thày huynh đệ” như người ta thường gọi lúc đó; hội được thành 
lập ở Utrecht và ở Deventer vào cuối thế kỷ XIV. Cộng đồng giáo dân này không muốn đọc lời khấn 
minh xác như các tu sĩ, họ giúp ích trong việc giáo dục thanh thiếu niên và đào luyện các giáo sĩ, họ 
đóng góp vào việc triển khai một nên nhân bản học Kitô thực thụ. Erasme Và Wimpífeling (qua ông 
thày là Dringenberg) đã được tôi luyện ở loại trường này. Trào lưu “đạo đức tân tiến”, cái nền đạo 
hạnh nồng. nhiệt này, hẳn là có quá thụ động một chút, qui tụ vào việc tự mình noi gương và học hỏi 
sâu rộng về Đức Kitô, nhưng không am hiểu đủ ý nghĩa của Giáo Hội về mặt ân sủng, vì thế trào lưu 
tìm được mảnh đất dụng võ. Tu viện Windesheim gần Zwolle, được phát triển trong khung cảnh 
những người đạo hạnh, nên đã trở thành trung tâm Cải cách sâu rộng nơi các kinh sĩ dòng Augustin. 
Hội dòng lan rộng cho tới miền Magdebourg và có những chỉ nhánh ở miền Nam cho tới Thụy Sĩ. 
Còn về các "huynh đệ” thì họ không ngừng tiếp tục dạy học trong các nước Hòa Lan và Bắc Đức, mãi 
cho tới thời Cải cách. Họ được tôn trọng đến nỗi hội nghị Rostock sau năm 1534 còn yêu cầu họ cứ 
tiếp tục điều khiển các trường học của họ, mặc dầu không một thành viên nào của cộng đồng đi theo 
Cải cách. Không dễ phân biệt qua cách thức nào mà phương pháp của họ và tỉnh thần của họ, đời 
sống khắc khổ, việc chuyên chú đọc Kinh Thánh và suy gẫm của họ, sự gần gũi với các nhà thần bí 
và từ đó tới thánh Augustin, tất cả đã giúp phổ biến nhanh chóng nền tu đức học của Calvin, rồi nhất 
là của Jansenius, trong toàn cõi Hòa Lan. 


VI. TU ĐỨC GIÁO DÂN 


Hình như giáo dân thời ấy có một ngành tu đức khá chủ quan. Thực ra họ kiên trì đi nhà thờ nhà 
thánh, dự lễ, dự các giờ kinh kệ, nghe giảng, tham gia canh thức, ít chịu phép bí tích, nhưng đa số 
những liên hệ ấy chưa đủ. Có một lo âu, một thao thức về mặt tôn giáo đã phát hiện nơi giáo dân, ít 
ra ở Đức; "ai cũng muốn lên trời”, như lời một thời sự gia ở Augsbourg thế kỷ XIV đã viết (12), họ tìm 
hết cách để được cứu rỗi. Cũng như trứớc kia người ta thêm nhiều bàn thờ trong thánh đường, thì 
ngày nay người ta cũng chồng chất thiên quỹ này trên thiên quỹ khác, ân xá này trên ân xá khác. Vì 
thế, nhiều kitô hữu chất phác đã tưởng tượng nhờ sức riêng mình mà cuốn hút được ơn Thiên Chúa 
vào mình, đó là thái độ mà các giảng thuyết viên danh tiếng đã cần thận đề phòng. Một sổ kế toán có 
tính cách gần như thương mại; việc khai thác đạo hạnh do người khác, do các ông hoàng (ở Halle 
hay ở Wittenberg) hoặc bởi một con buôn ân xá khéo làm khéo nói, tất cả làm thành bộ mặt khác của 
lo âu. Người ta tìm cho được các vị thánh bầu chữa, quan thày chữa hết các thứ tật nguyền, người ta 
muốn tìm trong các vật thánh trong nhà thờ (các di vật thánh): để có được những tích chứng sờ mó 
được về sự cứu rỗi và người ta trưng bày ra nơi công cộng để người ta kính thờ. Người ta thay thế 
việc đạo đức dựa vào thần học bằng những phô trương thuộc giác quan, người ta đi hành hương để 
được nhìn thấy, để được sờ mó vào phép lạ. Để được thế, người ta không lùi bước trước một hy 
sinh nào, không bao giờ người ta thấy, từ thời nghĩa binh thánh giá, những đoàn người di chuyển lũ 
lượt, trên những con đường đưa tới thánh đường thánh Jacques de Composftelle, từ Saint- 
Michel, Saint-Gilles, từ Einsiedeln, Aix-La-Chapelle, từ Trèves, Giêrusalem, từ Roma, Wilsnack. 
Trong thành phố cuối cùng này (Tiến lên Brandebourg) mặc dầu sứ thần của giáo hoàng là Nicolas 
de Cues (1451) đã cắm, người ta vẫn trưng bày những ` "mình thánh” đẫm máu, cho tới ngày những 
người cải cách cho đốt đi. Và hơn thế nữa, mấy giảng viên cuồng nhiệt đã kích thích bản năng quân 
chúng bằng lối tường thuật (đôi khi bịa đặt) những vụ phạm thượng đến "Phép Thánh Thể” hay 
những vụ ám sát theo nghỉ lễ đột nhiên làm cho quân chúng nổi lên tàn sát người Do Thái. Những dị 
đoan chung quanh phép Thánh Thể lan tràn rộng rãi và các giảng thuyết viên không ngăn chặn nỗi 
những cuộc hiện ra, những đồng bóng, quỉ thuật, đó là những nét chính trong tắm tranh đen tối. 
Nhưng cũng có mặt sáng sủa của xã hội: rất nhiều công trình nghệ thuật tôn giáo thoát thai từ lòng 
đạo hạnh sâu sa, lòng kiên trì trau dồi vẻ huy hoàng lộng lẫy trong các nghỉ lễ tôn giáo, phát triển các 
hiệp hội thuộc hết các ngành nghè, mọi môi trường, rất nhiều tổ chức bác ái làm cơ sở cho các công 
cuộc xã hội ngày nay; so với những cấu trúc hiện thời, thì việc tổ chức hẳn còn bắt toàn, nhưng nó 


chứa đựng một ý chí tự do, một tâm hồn đầy tình huynh đệ và từ bi xả kỷ, và trên hết tất cả là liên hệ 
chặt chẽ giữa Đức Tin và những phong tục dân gian. Thí dụ hội dòng Oratoire, hội dòng này là hội 
dòng của tình yêu Thiên Chúa, trong nước Ý, vào đầu thế kỷ XVI. Tổ chức này cho chúng ta biết sức 
mạnh của sinh hoạt tôn giáo, thấy những hiệp hội giáo dân đã hình thành trong công cuộc canh tân 
Giáo Hội, bởi vì hội dòng Oratoire là hình thức cuối cùng của những hiệp hội đã bột phát, khi hoạt 
động mục vụ chính thức của Giáo Hội thiếu sót và lạnh nhạt. Thêm vào đó, còn có sự phát hành các 
sách tôn giáo lan tràn khắp nơi: quá nửa số sách ấn hành từ thời phát minh ra ngành in, là sách đạo. 
Và trong những sách này, một nửa là những sách giáo huấn, sách nguyện gẫm (13) và sách dịch 
Kinh Thánh, ít ra là ở Đức và Pháp. Sau cùng giai đoạn này được rực sáng bởi đời sống các bậc 
chân phúc và hiển thánh, từ một người nông dân bình thường và làm gia trưởng thuộc tổng Thụy Sĩ 
Unterwalden, vị tông đồ huyền nhiệm của hòa bình, Nicolas de Flue (-1487), cho tới nữ quản gia của 
hoàng hậu Catherine nước Anh là Marguerite Pole, thân mẫu của hồng y, bị chém đầu lúc bảy mươi 
tuổi (1541). 


VII. CHỦ NGHĨA NHÂN BẢN 


Sự căng thẳng của thời kỳ này còn được phát hiện qua sinh hoạt trí thức của phần ưu tú trong xã hội 
với trào lưu nhân bản. Tư tưởng của các nhà nhân bản được phổ biến nhanh chóng và lan tràn khắp 
nơi, do những giao tiếp giữa tư nhân, trao đổi thơ tín và những hành trình xa xôi, do nhà in và ấn 
hành sách vở. Thật ra đã có nhiều điều kiện thuận lợi: các ông hoàng Ý mở rộng cửa triều đình, có 
nhiều trường đại học mới, xuất hiện một giai cấp tư bản khá giả điều hành sinh hoạt đô thị. Trước 
1500, chủ nghĩa nhân bản mới chỉ là lối sống của mấy nhà bác học hay hội đoàn còn khép kín: với 
Petrarque, họ ý thức về phẩm giá riêng của họ, họ coi việc phát triển bản thân là nhiệm vụ quan trọng 
nhất đời họ. Để đào tạo con người toàn diện thì phải chịu thương chịu khó theo những lối sống đã 
thực hiện mãnh liệt nơi các dòng tu. Thế nhưng, nhiều khi các nhà nhân bản thường là những người 
đời thuộc các dòng tộc tự lập về kinh tế, họ tự ý lánh xa cõi thế giống như những tu sĩ Chartreux và 
trong một biệt thự nào ở nơi thôn dã hoặc trong thanh vắng của thư viện, họ sống đời dành riêng cho 
khoa học và chỉ những liên hệ với một số rất ít bạn hữu chọn lọc. Họ không trốn tránh đời như các tu 
sĩ, mà chỉ vì muốn chuyên chú bảo tồn tự do của họ. Họ có tu thân tích đức thì cũng chỉ là để phát 
triển bản thân, mở mang triết học, đào tạo cá nhân. Họ không chú ý tới những vấn đề siêu hình và 
thần học, và lý tưởng tu trì, tuân theo những lời khuyên Phúc Âm, họ cho là không hợp với ý tưởng 
người ta nghĩ về Kitô giáo. Đối với họ, Kitô giáo không phải là môi trường để phụng thờ Thiên Chúa, 
cũng không phải là noi gương Đức Kitô trong một tinh thần từ bỏ bản thân mình, nhưng là một đạo lý, 
một triết lý thực tiễn dìu dắt đời mình theo lý trí. 


Thêm vào quan niệm cá nhân và thực tiễn đó, người ta còn nhắn mạnh tới hình thức. Dĩ nhiên người 
ta học hỏi cho biết tổng quát về Thượng Đề và loài người, nhưng người ta nghĩ có thể đạt tới mục 
tiêu ấy bằng học hỏi về phép tu từ. Các công đồng của Hiệp Nhất thế kỷ XV và việc người Thổ chiếm 
Constantinople làm cho một số lớn các văn gia Hy Lạp kéo nhau về Ý; họ làm cho người Âu Châu bỡ 
ngỡ khám phá ra một chiều kích mới về trí tuệ là thế giới triết học Platon và các giáo phụ Hy Lạp. 
Người ta tưởng tìm thấy trong các sách vở ấy những câu trả lời về bản thể con người và những bổn 
phận của mình. Phái kinh viện đã bị sụp đổ bởi chủ nghĩa duy danh với việc triển khai những ý niệm 
và những phân biệt vô kể của nó, phái này không thể giữ vững tư tưởng của mình trước những hình 
thức tư tưởng mới đó. Từ nay người ta học cô ngữ để điêu luyện lối viết riêng của mình theo trường 
phái cổ điển, nhưng cũng để có thể đọc Kinh Thánh và các giáo phụ trong nguyên bản và sát với tinh 
thần của họ hơn. Người ta khinh miệt phái kinh viện, người ta tấn công những kẻ đại diện cho phái 
ấy, nhất là các nhà thần học của các dòng tu, vì họ không đón nhận tinh thần mới này. Thế là người 
ta đi tới chủ nghĩa duy vật rất cá biệt, thoát ly khỏi siêu nhiên, dửng dưng với thần học và Giáo Hội, 
người ta nhận tháy Kitô giáo tan vỡ thành một triết học luân lý, còn hơn cả văn chương thi phú, nó sẽ 
mang đến hiệu quả về văn minh và giáo huấn. Nhận thấy mình đối nghịch với thái độ và truyền thống 
cho tới nay vẫn thành hành, các nhà nhân bản tự coi mình như những người được mời gọi soạn thảo 
các chương trình mới ngõ hầu canh tân Kitô giáo như ý hướng họ theo đuổi hoặc hăng say chống đối 
phe đối nghịch. Những nhà nhân bản quá khích đã trắng trợn tung ra những ”thư ngu dân” để gieo 
ngờ vực về những cách ăn ở của các tu sĩ và nhà thần học, họ cay độc châm chọc, bằng những lối 
chỉ trích thâm độc nhất để triệt hạ tinh thần đối phương. Đặc biệt khi có cuộc tranh luận của Reuchilin 
về vấn đề phải làm thế nào để hủy diệt hết các sách vở Do Thái hoặc chỉ để hủy bỏ những bài châm 
biến chống lại Kitô giáo mà thôi. 


Từ nguyên quán là nước Ý, những người theo chủ nghĩa nhân bản phê phán hết mọi đóng góp cố 
cựu của sinh hoạt tôn giáo, và cuối cùng đã đưa nhiều đệ tử đi tới thuyết hoài nghi và xa lạ với Đức 


Tin. Người ta tìm giải đáp các vấn đề tôn giáo và đời sống nơi các tác gia cổ điển ngoại giáo, chứ 
không cần tìm đến các nguồn mặc khải; người ta đã thay thế một phần hay toàn phần, nhãn quan 
Kitô giáo về vũ trụ bằng nhãn quan ngoại giáo. Trong mọi trường hợp, người ta không sẵn sàng nhìn 
nhận để cho Giáo Hội lái con thuyền thế giới. Đó là hàn viện lâm Roma, thành lập vào năm 1460 do 
nhà nhân bản Pomponius Laetus, viện này không những dùng các danh từ và các nhan đề ngoại 
giáo, mà tôn chỉ chính yêu lại rất gần ngoại giáo, đến nỗi đức giáo hoàng Paul II đã bãi bỏ hàn lâm 
viện ấy năm 1468. Các nhân viên khi đã thoát án ngục tù, lại báo thù bằng một bài viết cay độc đệ 
trình "tên mọi rợ” đang ngồi tòa giáo hoàng. Một viện hàn lâm khác tương tự được mở tại Florence 
dưới sự bảo trợ của dòng họ nhà Medicis. Viện này chủ trương tách rời triết học khỏi thần học và xây 
dựng vũ trụ quan theo tư tưởng của những nhà triết học cổ thời. Platon và phái khắc kỷ được tôn thờ 
gần như tôn giáo. Trong những tranh chấp với Giáo Hội, người ta dựa vào lý thuyết về hai chân lý, 
theo đó thì sự bắt tử của linh hồn, tự do của ý chí và lý trí phải phủ nhận mọi phép lạ, cho dù Đức Tin 
đã khẳng jnh như vậy. Đó là lý thuyết mà công đồng Latran thứ V đã kết án công khai năm 1513. 


Hình thái minh bạch ngoại giáo của thuyết nhân bản này không vượt khỏi núi Alpes, tuy có nhiều 
sinh viên Đức theo học ở Ỳ đã nghiên cứu những lý thuyết hoài nghi đó. Nhà chính khách Ausgbourg 
là Konrad Peutinger và cố vấn tương lai ở Nuremberg là Willibald Pirckheimer, cả hai đã theo học 
trong các trường đại học Padoue và Bologne, những trường này chuyên giảng dạy thuyết nhân bản. 
Nhưng khi Peutinger được biết Pomponius Laetus, người hăng say tán thưởng cộng hòa Roma và 
giáo chủ tối cao của viện hàn lâm Roma, thì ông có thái độ ôn hòa. Do đó lúc về già, ông được nhiều 
hồng y quý mến. Ở hàn lâm viện, ảnh hưởng của ông còn được bỗ túc bởi ảnh hưởng của các nhà 
nhân bản khác ôn hòa hơn. Nhưng các thanh niên khi đã học ở Ý rồi, thường có một tinh thần nhiễm 
màu nhân bản và: rất hay phê phán Roma bằng một tâm tình “cộng hòa”, và trong phạm vi thần học, 
họ muốn đặt quyền công đồng phổ quát lên trên quyền giáo hoàng. Họ coi đô thành của họ, chiếu 
theo khuôn mẫu thời cô, như một cộng hòa hoàn hảo dẫn tới hòa bình. Họ không phải khó khăn để 
hoàn toàn sáp nhập Giáo Hội vào câu trúc đô thị và coi Giáo Hội như một cơ quan giáo dục mà thôi. 
Ngoài ra những nhà nhân bản ở các đô thành đế quốc này còn có phong cách lạ kỳ khá phổ cập: 
Peutinger được nhóm thân cận của hoàng đế Maximilien tiếp đón, và ông để ý tới tinh thần ái quôc 
của hoàng đế; nhà nhân bản người Alsace là Wimpfeling cũng quan tâm tới chức vụ hoàng đế thời 
Trung Cô; còn Pirckheimer thì mở rộng trí thức vào nhiêu phạm vỉ và công việc học hỏi, từ thiên văn 
học cho tới phiên dịch văn chương cô thời và các giáo phụ. Hệ thông học đường ở Nuremberg cũng 
được ông cộng tác vào lúc đâu, người ta hướng về nên học thức Kitô giáo, nhưng lại dựa vào 
khuôn mẫu thời xưa theo kiêu Plutarque. Vào buôi đầu, những người đó đã rất cởi mở đề biệt có 
những gì mới trong Cải cách. Do đó, ngay buôi đâu, Luther gặp được họ là những đồng chí hăng say. 
Nhưng khi họ xa rời trào lưu canh tân, vì tính cách đối lập tuyệt đối với thuyết nhân bản của 
trào lưu đó, thì họ cũng nhất quyết từ chối không dính dáng gì tới lý thuyết công giáo 
nữa. Ông già Peutinger dần dần rút lui khỏi đời sống công cộng, đối với lối tổ chức 
Giáo Hội nhất là đối với Tòa Thánh. Nhưng các sinh viên Đức, từ Ý, còn đem về 
được nhiều điều khác, đó là việc nghiên cứu ngữ học và phê phán các bản văn, 
không những văn cổ điển mà cả các giáo phụ, kể cả Kinh Thánh. Thế là thuyết nhân 
bản gặp được nhiều người sau này trở thành đại diện thông thái nhất của mình. 
Chẳng hạn Didier Erasme, người Hòa Lan (1469-1536), người đồng thời với 
Peutinger và Pirckheimer. Là con của linh mục, ông say mê học Kinh Thánh, có thể 
là ví ngay vào buổi cắp sách đến trường ở Deventer, ông đã được chỉ dẫn chu đáo. 
Đời ông thực ra đã trôi qua một cách độc đáo. Trước là kinh sĩ dòng thánh Augustin, 
rồi sau cởi áo dòng tu, nhưng chỉ xin phép chuẩn của giáo hoàng 24 năm sau mà 
thôi; là linh mục nhưng không thừa hành chức vụ; vào gân cuôi đời, ông mới xin 
được hưởng bổng lộc (14); ông không có tài để trở thành người hướng dẫn nền đạo 
đức Kitô, cho dầu sau ông làm việc đó. Erasme không biết tới thuyết nhân bản ở Ý: 
ông học được lối phê phán nghiêm khắc đối với khoa kinh viện và đường lối tư 
tưởng của môn phái này tại đại học Paris, rồi được bổ túc thêm trong cuộc hành 
trình qua Anh hồi 30 tuổi. Trong những cuộc gặp gỡ ông kể lại thì có cuộc gặp John 
Colet, cùng trạc tuổi với ông, đã mang lại cho ông nhiều quyết định. Colet là người 
giảng dạy Tân Ước ở Oxford và trong khi đi nghiên cứu ở miên Nam, ông tiêp nhận 
thuyết nhân bản không những vì say mê Kinh Thánh mà còn vì muốn học hỏi lối phê 
phán bản văn. Trong số các đồ đệ của Colet, về mặt trí thức và tâm linh, còn có 


chàng thanh niên Thomas More, bạn rất thân của Erasme và tình bạn này kéo dài 
suốt đời hai người. Cạnh Colet là người cùng san sẻ những lời phê phán phái kinh 
viện và chỉ trích những cách thức biểu thị lòng đạo đức bình dân, Erasme ham học 
ngôn ngữ Kinh Thánh. Ông tìm được đúng sở trường và sự nghiệp cho đời ông, đó 
là khảo sát một cách khoa học và kính cần chính văn bản Tân Ước. Nhưng Erasme 
lại bị phân tán: một phần vì bản thân Ông, có nhiều mặc cảm, ông chuyên chú vào 
việc phê phán, kể cả châm biếm và giễu cợt, đối với chế độ các dòng tu và nền thần 
học kinh viện, đối với lối tổ chức Giáo Hội, nhất là đối với giáo triều. Nhưng con 
người thần học Erasme lại không sẵn sàng tiếp tục cho tới những hậu quả cuối cùng 
hoặc từ bỏ những liên hệ bè bạn ông còn giữ được với chính giáo triều. Mối căng 
thẳng và mâu thuẫn đó, ông để lộ ra trong các lời tuyên bố và thư tín. Chúng cho 
biết ông do dự và thay đổi lạ lùng. Erasme không có tinh thần dứt khoát, đó là một 
người mang nhiều cá tính, ý thức mãnh liệt về mình, luôn luôn cảm nghĩ và hành 
động theo một hoàn cảnh hạn hẹp nào đó. Ông là một người vừa nhút nhát, vừa có 
tài giao tiếp tinh vi và lâu dài với bạn bè. Hơn nữa, ông là người có nền bác học 
uyên thâm, nhậy cảm về nhiều vấn đề, biết làm trọn sứ mệnh hướng dẫn viên cho 
một thời đại, trong đó Giáo Hội có hàng giáo phẩm nhưng thiếu các nhân vật lỗi lạc. 


Lý tưởng của Erasme là người kitô hữu phải có văn hóa chứ không phải chỉ giữ đạo mụ. Ông phác 
họa hình ảnh đó trong cuốn ”Thủ bản người chiến sĩ Kitô giáo”, cuỗn Enchiridion ấn hành năm 1503 ở 
Anvers, rồi in riêng năm 1504 ở Louvain, tái bản năm 1518 với lời dẫn nhập mới. Theo con mắt tác 
giả thì tác phẩm này là một thứ tham luận về đạo đức. Thực ra nên phân biệt những ý hướng của 
Erasme với những hậu quả thực tế cuốn sách này gây ra. Lòng đạo đức của Erasme thắm nhuần 
thuyết Platon, từ bản thể, con người và vũ trụ vươn tới khía cạnh vô hình của chính mình, cái hữu 
hình biểu hiện cái vô hình và đưa tới cái thiêng liêng. Có những ý kiến khác nhau khi muốn biết: 
Erasme có bị giam hãm trong lý thuyết Platon hay không? Đức Kitô đối với ông có phải là một tôn sư 
và gương mẫu, hay chỉ có một liên hệ sinh động như thể lãnh tụ của mọi người được cứu rỗi?. Dẫu 
sao, người ta thấy trong Enchiridion một khía cạnh còn phải được kiểm tra và phê phán lại, một khía 
cạnh còn phải được đưa ra tranh luận. Không tự đặt cho mình những vấn đề về ý nghĩa các bí tích 
hay về hàng giáo phẩm trong Giáo Hội có do Thiên Chúa sáng lập hay không? Erasme tấn công cái 
sai lầm lan tràn rộng rãi, là giam hãm tôn giáo trong những nghỉ lễ. Sai lầm này còn tệ hại hơn khi 
người ta theo quan điểm Do Thái giáo, phải tuân thủ lề luật theo nghĩa đen, lúc đó người ta làm 
phương hại lòng đạo đức. Bí tích mắt hết ý nghĩa nếu tự bản thân người ta không có cam kết xác tín. 
Đối với con người là kẻ hành hương đi từ giới hữu hình tới giới vô hình thì sự cam kết này là luyện 
tập các nhân đức của Đức Kitô. 


Vũ khí chính yếu của chiến sĩ Kitô giáo không phải là các bí tích, cũng không phải là thực tại của 
Giáo Hội, mà là Kinh Thánh. Kẻ nào đọc hằng ngày, kẻ nào tìm thấy Đức Kitô trong đó, nghĩa là điều 
Người dạy dỗ, kẻ nào nhờ vào: chiếc áo sặc sỡ mầu sắc của các hình ảnh và truyện kê, mà đạt tới 
mầu nhiệm vô hình, thì người ấy được biến hóa trong nội tâm, nhát là nếu người ấy cố gắng luyện 
tập ý chí hằng ngày để thực hành nhân đức của Chúa Kitô; đối với người ấy, bí tích và việc tuân giữ 
nhiều huấn giới và cổ tục, không có cùng một vai trò như đối với người chuyên chú giữ lòng đạo đức 
bình dân. Linh mục cũng không thiết yếu, sự khác biệt các tình trạng trong đời sống Kitô giáo (giáo 
dân - linh mục - tu sĩ) không có giá trị như nhau; không phải là những cập bậc của lòng đạo đức, 
nhưng là những hình thái sinh hoạt khác nhau, có ích nhưng không có giá trị (tuyệt đối), tùy theo 
phong cách thân xác và tâm linh của mỗi người (15). Do đó, bí tích linh mục và các chức vụ trong 
Giáo Hội đều không có giá trị tuyệt đối. Cuối cùng, theo Erasme, chỉ có một điều mà các giám mục và 
giáo hoàng phải làm trong Giáo Hội, là nên mẫu mực cho giáo dân trên đường trọn lành. Các giám 
mục chỉ được đặt cao hơn khi noi gương Đức Kitô, không phải chỉ vì nhiệm vụ, nhưng còn vì đời 
sống và cách ăn nết ở của mình. Điều phải sống gương mẫu, không phải là cái "đức” phổ quát nơi 
các nhà nhân bản Ý, nhưng là đức hạnh của Chúa Kitô. Ở đây người ta thấy ảnh hưởng của phái 
Deventer, phái này theo giáo thuyết của sách “Gương phúc) (Noi theo Đức Kitô). Erasme là người 
thuộc dòng quí tộc về tinh thần; ông biết rằng lý tưởng của ông, chỉ có thiểu số theo được, còn đa sô 
quần chúng thì bị giam hãm trong cái đạo của Giáo Hội hữu hình. Những kẻ yếu ớt thì cần có huấn 
thị và lề thói, cần bí tích hữu hình và guồng máy bên ngoài của Giáo Hội, Erasme không hiểu chức 
năng phổ quát của phép Thánh Thẻ. 


Thế rồi ông lên đường đi Ý. Ông lấy bằng tiên sĩ thần học tại Bologne và tại Padoue, ông gặp những 
nhà Hy Lạp học danh tiếng nhất thời này. Thuyết nhân bản Ý, đặc biệt dưới hình thức phê phán sử 
quan và triết học của Valla, đối với ông, là một thực tại sinh động. Ông bắt đầu thu tập tài liệu để cho 
ấn hành bản phê phán Tân Ước chiếu theo bản mẫu của Valla, Collatio Novi Testamenti. Nhưng ông 
cũng đi Roma, thăm viếng các nơi thánh và thấy mình rất mực được thoải mái trong triều đình giáo 
hoàng. Nhưng khi trở về Anh năm 1509, trong nhà Thomas More, ông viết cuốn ”Ca tụng Điên 
cuồng”, trong đó ông giãi bày kinh nghiệm sông ở l2 Một đàng, ông thấy mình rất quí mến sự sung 
túc triền miền của đám bình dân, những Kitô hữu yếu đuối vì họ tọc mạch ngây thơ, chất phác được 
hưởng hạnh phúc trong đời sống và giữa thế trần, nhưng đàng khác, ông đay nghiền chế riễu và 
nghiêm khắc phê phán các hồng y và giáo hoàng. Thật mâu thuẫn biết bao giữa thái độ của những 
người trong giáo triều và gương mẫu các Tông Đồi! đối lập nhau biết máy giữa đời sống của đức giáo 
hoàng và sự noi gương Đức Kitô! Những vụ gây chiến của Jules II làm cho thời gian cư ngụ của 
Erasme ở Ý thành vẫn đục, thật là một khủng khiếp, ”chúng không liên quan gì tới Đức Kitô, nhưng vì 
chúng mà các giáo hoàng bỏ rơi hết các việc khác” (16). 


Bầu khí căng thẳng hiện lên từ tác phẩm này tới tác phẩm khác, từ Enchiridion tới Encomium, hơn 
mắy lần cứ tiếp tục phát hiện trong các tác phẩm sau. Nhóm bạn hữu của Erasme lớn lên dần, ảnh 
hưởng của ông lan rộng, ông càng được quí trọng. Làm cố vấn cho các ông hoàng Hòa Lan, bạn các 
hồng y Roma, thân thiết với đức Leon X, là người thường ca tụng nền học vấn uyên thâm của ông tại 
giáo triều. Sau cùng ông cho xuất bản bộ Novum Testamentum (Tân Ước) ở Paris; Nơi đây, ông gặp 
được chủ thợ nhà xuất bản Froben, là người đồng tình đồng chí, có những ý tưởng như ông. Chính 
ông chủ lại tận tâm giúp ông về mặt kỹ thuật. Ông có cơ hội cho xuất bản bộ Tân Ước bằng tiếng Hy 
Lạp, với những chú thích và bản dịch ra thứ tiếng latinh của các nhà nhân bản vừa sáng sủa, vừa 
thích thú. Bản Hy ngữ của ông còn giá trị suốt ba thế kỷ, vượt hẳn bản Bezac; bản dịch la ngữ được 
tái bản hai trăm lần, tuy nhiên không thay thế nổi bản phổ thông. Erasme đề tặng tác phẩm của mình 
cho đức Leon X và cho giáo chủ Anh là Warham. Trong lời mở đầu, ông nói vắn tắt về những tư 
tưởng mà ông đã diễn giải trong Enchiridion về khoa thần học Kinh Thánh. Sau cùng ông bàn về nền 
"triết học của Đức Kitô”, triết học này không phải chỉ dành riêng cho các tiến sĩ mà thôi. ”Mỗi người 
đều được phép làm Kitô hữu, mỗi người có quyên ăn ở đạo hạnh, tôi còn dám nói, mỗi người đều có 
quyên làm nhà thần học” (17). Nếu các Kitô hữu muốn biết giáo huấn của Đức Kitô, không những 
trong lý thuyết và lễ nghi mà cũng ở trong tâm hồn mình và trong suốt đời mình, thì đó là báo hiệu đã 
tới thời hoàng kim, canh tân đích thực, Cải cách Kitô giáo trong bản thể con người. Để chống lại 
những tấn công của nhà thần học ở Ingolstadt là Jean Eck, Erasme thỉnh cầu và nhận được sự phê 
chuẩn của đức giáo hoàng đối với tác phẩm năm 1518. Tiếp theo cuốn lnstrumentum, ông cho ấn 
hành các tác phẩm của các giáo phủ, bắt đầu là thánh Jérôme mà ông ngưỡng mộ, coi như người 
thông thái vào bậc nhát. Bản dịch Kinh Thánh của ông, theo ông, không phải nhằm mục đích hoàn bị 
hóa thánh Jérôme, mà để sửa nhiều sai lỗi do những người sao chép sách của tu sĩ thành Bethlem. 


Trong khi ở Đức, những năm tiếp sau, Erasme bị Luther làm lu mờ và địa vị của ông xuống cấp vì 
ông còn do dự ở buổi đầu Cải cách, thì ở Tây Ban Nha ông còn là hướng dẫn viên bậc nhất cho tới 
1525. Tư tưởng của ông được tiếp nhận, hầu như một cách cuồng nhiệt tại hầu hết các câu lạc bộ 
đang đi tìm một đường lối canh tân trí thức và tôn giáo. Sự thất bại trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha 
chống nhà vua và những dự định phổ quát của ông, cũng là sự thất bại của tinh thần bài ngoại và 
hẹp hòi theo óc quốc gia. Từ nay mọi phong trào Cải cách theo tinh thần Phúc Âm, trong toàn thể các 
tầng lớp dân chúng và cho tới các trường đại học, nhất thiết gắn liền với Erasme là ông hoàng của 
nhóm nhân bản. Sự căng thẳng và chinh chiến giữa Charles Quint và đức Clement VII đã trở nên địa 
trường thuận lợi làm cho Erasme càng nỗi tiếng hơn. Người ta cho tái bản các tác phẩm của ông, 
cuốn Enchiridion được ấn hành bằng tiếng Tây Ban Nha. Những nhân vật có ảnh hưởng như bí thư 
của viện Đại Thẩm Tra, cũng lên tiếng nhất quyết bênh vực ông trước những tấn công của các thần 
học gia Louvain. Các giám mục có tiếng nhất trong xứ, cũng theo phái Erasme, kể cả đại thủ tướng 
của hoàng đế và tông bí thư Alonso Valdes. Em ông này về sau điều hành những hội đoàn theo 
thuyết duy Phúc Âm của Erasme, ở Naples và ở Valladolid. 


Erasme hết sức cố gắng dàn xếp lâu dài để có thể dẫn tới một thỏa ước và duy trì hòa thuận giữa 
Roma và Wittenberg; Luther và ông cùng hiệp sức trông mong có một Cải cách và một canh tân theo 
chiều hướng Phúc Âm. Nhưng quá lâu Erasme hoàn toàn không có ý thức về mâu thuẫn giữa quan 
niệm lạc quan của ông về con người, vì theo thuyết nhân bản, ông tin vào chính ông và vào những 
lực lượng tư riêng của ông, với kinh nghiệm tâm linh của Luther. Nhưng khi ông nhận ra rằng tự do 
Phúc Âm suy đồi trở thành phóng túng thì ông bắt đầu chỉ trích Luther, mặc dầu ông vẫn phân biệt về 
căn bản, giữa tinh thần Phúc Âm và sự lên án Cải cách. Theo ông, củng cố duy nhất Giáo Hội không 
phải là chấm dứt canh tân tôn giáo đang thành hình khắp nơi, trong tinh thần của tự do và của Phúc 


Âm. Ông hoàn toàn dắn thân vào việc chú giải Kinh Thánh và ông càng thấy có những giải thích khác 
nhau. Ông nhận thấy có thể có tranh luận tự do mà không đụng tới những định tín. Do đó ông đặc 
biệt dặn dò phải hạn định tối thiểu các định tín. Ông nhắn mạnh tới quyền bính của Giáo Hội không 
phải vì quyền bính nhờ hòa hợp và bác ái mà phát huy thỏa thuận và hòa bình; còn về chân lý thì lại 
là một việc khác! Năm 1533 ông còn bào chữa cho khoan dung vì ông cho rằng không có lời giải đáp 
trong suốt cho những vấn đề chung tận. Và nếu năm 1529, năm Cải cách gia nhập thành phố Bâle, 
ông bỏ Bâle vì ở đó người ta không còn cử hành thánh lễ nữa, không phải vì ông coi Giáo Hội công 
giáo như Giáo Hội duy nhất đích thực, nhưng như Giáo Hội tương đối khá hơn các Giáo Hội khác mà 
thôi. Việc công nhận sự khai triển lịch sử các cấu trúc của Giáo Hội quan trọng hơn những hiệu quả 
của việc triển khai đó, hoặc hơn cả sự thành lập Giáo Hội do Thiên Chúa. Khi ông phân biệt Giáo Hội 
công giáo với Giáo Hội Roma hay Giáo Hội của giáo hoàng, người ta thấy còn nhiều mập mờ và do 
dự trong thuyết "nửa công giáo” của vị lãnh tụ các nhà nhân bản. Ông viết :”Tôi chỉ công nhận Đức 
Kitô, tôi không biết Luther, tôi biết Giáo Hội Roma mà tôi coi như đồng nhất với Giáo Hội công giáo; 
ngay cả đến cái chết cũng không thê làm cho tôi xa lìa nó, trừ khi chính nó roõ rệt tách rời Đức Kitô” 
(18).Nhưng trong một lời tuyên bố khác, lại thấy ông hết sức lẫn lộn và mập mờ về thần học :” Tôi 
không bao giờ bỏ Giáo Hội công giáo... Tôi biết rằng trong Giáo Hội mà các anh (phái Luther) gọi là 
Giáo Hội của giáo hoàng, có nhiêu điều làm tôi phật ý. Nhưng tôi cũng thấy như vậy trong Giáo Hội 
của các anh. Người ta dễ dàng chịu đựng những điều giở đã quen. Vì thế tôi chịu đựng cái Giáo Hội 
này cho tới khi tôi tìm được một Giáo Hội khác khá hơn; chính Giáo Hội này cũng phải chịu đựng tôi 
cho tới khi tôi trởnên khá hơn. Người nào theo con đường giữa hai cái giở khác nhau thì không nguy 
hiêm' (19). 


Vì thế năm 1535 ông trở lại Bâle để có thể ở gần người xuất bản sách của ông và không cho mình là 
mâu thuẫn. Ông đã tắt thở ở đây một năm sau mà không chịu các bí tích của Giáo Hội (20). 


Với những lãnh tụ tâm linh như thế, Giáo Hội không có sức tự bảo vệ chống lại những cơn cuồng 
phong bão táp do việc canh tân Đức Tin gây nên. Phải gần một thế hệ, người ta mới đạt được ưu 
tiên luân lý trên tín lý và trên lập luận mập mờ và tai hại về thần học; người ta mới đặt một thế đứng 
cho những yếu tố quí báu thuộc di sản của Erasme, đó là: lòng yêu chuộng sự trong suốt của Giáo 
Hội nguyên thủy và ý thức trách nhiệm mục vụ của các giám mục. Nhưng khát vọng của ông về lối 
phụng thờ Thiên Chúa trong suốt hơn, không bị vùi lấp. dưới những nghỉ lễ và việc đạo đức kỳ dị, 
khát vọng về một phong cách tôn giáo quay về với sự sống, xa rời lối tu thân tích đức của các dòng 
tu, nhưng là một cam kết nội tâm và thuộc bản thân con người đối với Thiên Chúa Cứu Tỉnh, khát 
vọng đó chỉ được thực hiện bằng cuộc Canh Tân thật "cách mạng”. 


Thực ra lgnace de Loyola đã vay mượn những yếu tố thuộc qui chế của học đường Montaigu ở 
Paris, nhưng việc tái lập tòa Thẫm Tra mà ông cổ võ năm 1542 có nghĩa là có cuộc đắc thắng của 
những tu sĩ và các nhà thần học mà Erasme vốn e ngại. Những định nghĩa tín điều của công đồng 
Trente và quan niệm của công đồng về lý tưởng chức giám mục, ý thức về hiện tượng Calvin với 
nguyên tắc bầu cử có nghĩa là thuyết nhân bản đã hết thời. Một trong những người cuồi cùng theo 
Erasme là bá tước Guillaume V thành Clèves (1539-1592): phải công nhận, kể từ 1568, trong lãnh 
thổ của ông có nhiều khuynh hướng tôn giáo được bành trướng hết sức tự do, có những cộng đồng 
thuộc phái Luther và Calvin rất ý thức về đặc thù của họ. 
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I. MARTIN LUTHER NIÊN THIẾU VÀ ĐỊNH MỆNH. 


Cơn khủng hoảng ập xuống Giáo Hội đã xuất hiện hết sức sâu rộng trước những tấn công của 
những nhà Cải cách. Tám mươi lăm luận đề danh tiếng của tu sĩ dòng thánh Augustin là Martin 
Luther đã giống trống mở cờ. Sinh năm 1483 ở Eisleben, trong một gia đình thợ mỏ và trung thành 
tuyệt đối với Giáo Hội, ông được nuôi nắng từ trong một gia đình bình thường sau trở nên khá giả. 


Sau khi học ở trường Mansfield và Magdeburg, người thanh niên Martin theo trường đại học Erfurt 
vào mùa xuân năm 1501. Phân khoa mỹ thuật mà ông theo đuổi chuyên về Aristote, còn về lý luận, vì 
chịu ảnh hưởng của các tác giả Anh, nên hướng về duy từ, hình thức giảm nhẹ của duy danh. Tuy 
không tiếp xúc thẳng với thần học của Occam, Luther vẫn nhận quan niệm về Thiên Chúa và lối đánh 
giá Đức Tin của họ mà sau này ông giảng dạy. Mặc dầu ông ham chuộng các tác giả cổ điển, ông 
không có những liên hệ chặt chẽ với các nhà nhân bản đại học Erfurt. Năm 1503 ông đậu tiến sĩ mỹ 
thuật. Gia đình thỏa thuận để ông tiếp tục học thêm và theo mong ước của người cha, Martin Luther 
theo ngành luật. Nhưng đột nhiên bung ra một cảnh bi thảm: ông tiến sĩ trẻ tuổi bỏ học, giữa lục cá 
nguyệt, ông lên đường trở về, gần tới Erfurt thì bị một cơn bão lớn. Lúc lưỡi tầm sét rớt bên ông thì 
ông cất tiếng kêu cầu :”Xin cứu tôi, lạy thánh nữ Anna, tôi xin làm tu sỉ”. Hai tuần sau, ông xin vào tu 
viện thánh Augustin, theo luật nghiêm khắc ở Erfurt. Sau này ông viết :” Trời đã xé màn gọi tôi" (1). 


Những năm ở tu viện thật là những năm quyết định trong đời ông, mặc dầu khó phác họa những giai 
đoạn phát triển trong sinh hoạt nội tâm của ông. Dẫu sao, ông sống trong môi trường tốt đẹp, không 
phải như nơi kín cổng cao tường mà ông đã học biết sự sa sút trong cách ăn nết ở của nhà dòng, 
hay tinh thần phản giáo hoàng, hoặc phê phán lòng đạo đức bình dân; nhưng ông cũng không học 
được thuyết của thánh Augustin chân chính. Ông đọc Gabriel Biel: cuốn Châm ngôn, làm cho ông đi 
sâu vào thần học Occam và ông làm quen mật thiết với Kinh Thánh, đặc biệt sách Thánh Vịnh rồi 
đến thư gửi người Roma và thư gửi người Galata. Ông rất thích lá thư sau cùng này. Tất cả đã đóng 
ấn nền giáo huấn ông lãnh nhận. Ông khấn dòng năm 1506 và thụ phong linh mục năm 1507. 


Hình như trong khi dâng thánh lễ đầu tiên, ông nghĩ tới sự cao cả đáng sợ của Thiên Chúa, ông hết 
sức bối rối. Ông có kinh nghiệm về cảm giác run sợ trước sự cao vời không nói nên lời được, về cái 
nhìn mà con người yếu hèn ngước mắt lên Thiên Chúa, ngước lên sự huy hoàng khả úy làm rung 
chuyển cõi đất. Con người không là gì hết trước sự cao vời khôn ví của Thiên Chúa. Vì nhận được 
kinh nghiệm hết SỨC chủ quan của một tâm hồn lo âu áy náy mà Luther có ý thức về những gì ông sẽ 
đem ra lý luận về sau: chỉ có một mình Thiên Chúa, con người không là gì hết. Thế nhưng nhà tu 
hành trẻ tuổi muốn cho mình có một niềm xác tín do kinh nghiệm về trạng thái ân sủng, nhưng vị linh 
hướng rất tốt lành của ông là cha Staupitz, không làm sao giúp ông lấy lại được bình an trong tâm 
hồn. Trong thực tế, không bao giờ ông tin rằng: Giáo Hội tiếp tục công trình của Đức Kitô, là khoảng 
đất nuôi dưỡng, làm cho các Kitô hữu thành người tín hữu, do sự sông Giáo Hội truyền cho; rằng sự 
phán đoán của Giáo Hội ảnh hưởng tới sự hiểu biết thần học và sự thánh thiện những việc làm của 
mỗi người. Vị "tiên sĩ tương lai rât thông thạo Kinh Thánh” vần chưa hiệu tại sao: ông lo 
âu tìm mọi cách làm cho lời giảng dạy phù hợp với Thánh Kinh mà không bị coi là 
mâu thuẫn với Giáo Hội! Thế. là người ta đã thấy phác họa một trong những vấn đề 


chính yếu của Cải cách, là mối liên quan giữa Kinh Thánh và Giáo Hội. 


Thế nhưng, những kinh nghiệm đó chưa gây ra những hậu quả thực tế. Tên Luther còn được ghi 
trong một bức thư về ân xá gửi cho các tu sĩ Augustin ở Erfurt năm 1508. Ông được bổ nhiệm làm 
giáo sư ở Erfurt, rồi được vị đại diện dòng là Staupitz phái tới trường đại học Wittenberg để dạy môn 
triết học luân lý, rồi môn thần học. Tự lập, không theo trường phái nào, trong đại học mới được thiết 
lập mấy năm trước đây, ông chú giải cuốn Đạo fắc cho Nicomaque (Ethique à Nicomaque) của 
Aristote, nhưng quan điểm của ông về liên quan giữa triết học và thần học lại theo Occam hơn là theo 
Aristote. Dựa vào Kinh Thánh và thánh Augustin, ông luôn luôn kết luận là lý trí bất lực, tuy không 
muốn mà phải nhận rằng Thiên Chúa quá vĩ đại đối với lý trí: người ta không thể biết Thiên Chúa qua 
lý trí, hiểu biết Thiên Chúa tức là hạ bệ Thiên Chúa. Việc đối chiếu với thánh Augustin làm cho ông 
mở con mắt nhìn vào tội lỗi, kể cả tội của người công chính và nhìn vào sự hèn yếu của ý chí con 
người. Luther tưởng rằng kinh nghiệm riêng của mình có thể xác nhận tất cả những điều này. Rồi 
ông trở về Erfurt để giảng ở học viện chung của dòng một khóa về những Luận án của Pierre 
Lombard. Ít lâu sau ông được phái đi Roma để lo máy việc riêng cho dòng; ở đây ông đại diện cho lý 
tưởng tuân giữ luật dòng nghiêm chỉnh, đối diện với những qui chế pháp ly. Những gương xấu của 
Roma thời Phục Hưng lúc đó chưa làm cho ông xúc động. Khi trở về Wittenberg, được chức tiến sĩ 
thần học năm 1512 và nhận ghế dạy Kinh Thánh, là ghế cho tới nay do Staupitz giữ và giữ trung kiên 
cho tới chết. Đồng thời ông làm giám học trong tu viện và giảng thuyết trong các nhà thờ chính tòa 
của thành phố. Nhà giáo sư trẻ tuổi dần dà trở thành một trong những người nổi tiếng nhất ở 
Wittenberg, vừa được nhà dòng nâng đỡ, vừa được trường đại học và các sinh viên ủng hộ. Ông 
diễn giảng về các Thánh Vịnh, rồi về thư gửi người Roma, sau còn chú giải thư gửi người 
Galata và thư gửi người Do Thái. Việc giảng dạy này kéo dài từ 1513 tới 1518. Ông muốn căn cứ vào 
nguyên bản và chối bỏ bản Phổ Thông, cho dầu bản này còn cổ hơn những thủ bản Hy ngữ được 
viết vào thời này. Rồi Luther làm công việc giải thích hoàn toàn theo lịch sử, bỏ tất cả những chú giải 


thời Trung Cổ và bỏ tất cả những phúng dụ. Mở đầu lớp diễn giảng về thư gửi người Roma, ông viết: 
Trong thư này Phaolô dạy chúng ta vệ thực tại của tội trong chúng ta và sự công chính mà chỉ một 
mình Đức Kitô có (2). Như thế là ông bắt đầu có những quan niệm thần học mới mẻ từ căn bản. 


II. KINH NGHIỆM BẢN THÂN VÀ QUAN NIỆM CƠ BẢN. 


Hẳn đã có nhiều kinh nghiệm mở đầu cho một tuyên bố thuộc loại đó. Luther hẳn đã sống Sự công 
chính bằng việc làm và đã biết cuốn về tinh thần và chữ đen của thánh Augusfin, cuốn sách chống 
phái Pelage. Sau này ông kể cho biết tất cả những việc đền tội, ăn chay, kinh nguyện và thức đêm 
ông làm suốt quãng đời sống trong dòng, tất cả không có khả năng ban cho ông được Chúa khoan 
dung mà ông tìm kiếm; hết các nỗ lực đều vô hiệu cho tới ngày Đức Chúa cứu thoát ông, chỉ nhờ Tin 
Mừng, đức tin đã thánh hóa và mở cửa thiên đàng cho ông. Không nên coi câu truyện này theo chữ 
đen, bởi vì cũng rất có thể là khi nhớ lại những thất vọng, ông đã có những lời lẽ này một cách vô ý 
thức. Trước hết, ở trong dòng, ông tìm được yên tĩnh và bình an. Chỉ sau này, ông mới có cảm nghĩ 
bất mãn đối với những đòi hỏi của luật Chúa được diễn đạt qua qui luật dòng và ông bị lo âu áy náy 
và cám dỗ dữ dằn tấn công. Bị theo đuổi bởi tâm tình tội lỗi, nên cả sự ăn năn đền bồi, cả việc xưng 
tội, cả việc đền tội cũng không làm cho ông được giải thoát và đồng thời ông áy náy vì sợ không thê 
giữ được niềm tin vào sự huy hoàng cao cả của Chúa. Kinh nghiệm về dục vọng và về những mặc 
cảm nơi ông đã đưa ông tới bờ tuyệt vọng. Không có lời dẫn giải nào của Staupitz có thể làm cho 
ông thoát khỏi cơn kinh hoàng khiếp sợ. Thế là ông biết điều mà ông kể như kinh nghiệm quyết liệt 
nhất của ông trong con đường Cải cách (3). Đây là truyện ông tường thuật lại năm 1545, trong lời tựa 
tập sách thứ nhất bằng la ngữ: 


"Có một nhu câu dai dẳng thúc đầy tôi đề tôi tìm hiễu Phaolô trong thư gửi người Roma. Cho tới đó, 
tôi gặp cản trở, không phải bởi thiếu nhiệt tình, nhưng bởi một lời trong chương thứ nhất rằng Công 
chính của Thiên Chúa được mặc khải trong đó (trong Phúc Âmÿ”. Vì đó mà tôi ghét sự "công chính 
của Thiên Chúa”. Thực vậy, theo thông tục và sự giải thích của hết các tiến sĩ, tôi đã học hiểu lời lẽ 
đó theo nghĩa triết học về công chính mô thức hay chủ động, nhờ đó Thiên Chúa tự mình công chính 
và do đó người phạt các tội nhân và những kẻ bắt chính. Còn tôi, tôi cảm thấy rằng, mặc dầu sống 
một đời tu sĩ hoàn hảo, trước mặt Thiên Chúa, tôi vẫn là tội nhân với lương tâm hết sức lo âu và tôi 
không thể dựa vào các việc đền tội để làm cho tôi được bằng an. Vì thế, tôi không thể yêu mến Đắng 
Thiên Chúa công chính ra hình phạt cho tôi, tôi ghét Đắng đó. Tôi phẫn nộ và trong thâm tâm tôi lầm 
bẩm, mãnh liệt chống đối Vị Thiên Chúa ấy: vậy chưa đủ sao, khi những tội nhân khốn đốn, những kẻ 
bởi tội tổ tông đã bị lên án đời đời, còn bị áp bức bởi luật mười điều răn và những tai vạ đủ thứ nữa 
ư? Phải chăng khi loan truyền ơn cứu rỗi Thiên Chúa còn giáng thêm một thống khổ mới vào thống 
khổ đã có và dùng Phúc Âm để đặt trên đầu chúng ta sự công chính và cơn giận của Người ư? 
Lương tâm tôi đã phẫn nộ và điên lên, nhưng trong cơn khốn khổ tôi vẫn tiếp tục gióng trống giải 
thích bản văn của Phaolô với niềm hào hứng tìm hiểu điều thành Phaolô muốn nói. 


Cứ thế cho tới một lúc kia, khi ngày. đêm tôi vò đầu vò óc và Thiên Chúa thương tình, tôi để ý tới văn 
mạch của câu này : Công chính của Thiên Chúa được phơi bây trong đó (Phúc Âm), như đã viết: 
"Người công chính sống bằng Đức Tin". Bây giờ tôi mới hiểu rằng: công chính của Thiên Chúa là sự 
công chính làm cho người công chính sông (như công chính) do ơn Chúa, nghĩa là bởi Đức Tin. Và 
như vậy tôi đã hiểu ý nghĩa bản văn: Phúc Âm vạch cho chúng ta biết công chính thụ động của Thiên 
chúa, qua đó Thiên Chúa nhân từ công chính hóa chúng ta, bởi Đức Tin, như đã viết: "Người công 
chính sống bởi Đức Tin. Thế là tôi thực sự cảm thấy như được tái sinh và như thế tôi được bước qua 
cửa mở ra trên trời cao thẳm. Và tức thì khuôn mặt của tất cả Kinh Thánh hiện ra mới tinh" (4). 


Như vậy sự hiểu biết Roma 1,17 sẽ trở thành then chốt cho những ý niệm của Luther, như dần dà 
chúng phát triển về sau. Đối với Luther, công chính của Thiên Chúa, như kinh viện cuối thời của 
trường phái Occam đã hiểu không còn là công chính phạt và thưởng mà Thiên Chúa có, nhưng là 
công chính mà Thiên Chúa ban ra, công chính của ân sủng ta không đáng hưởng, chính là Thiên 
Chúa, một Thiên Chúa từ bi chứ không độc đoán. Tư tưởng này, hết các nhà chú giải thời Trung Cổ 
đã trình bày, thì đối với Luther là một sự mới mẻ; nếu nó trở thành một tư tưởng Cải cách và lạc giáo, 
là bởi văn mạch mà nhà giáo sư Wittenberg đã chủ trương. Trong chiều hướng kinh nghiệm bản thân 
ông, thì công chính đó của Thiên Chúa, đối với ông, hoàn toàn đối lập với công chính hóa tự mình 
của con người, điều này làm cho hết các tác phẩm của ông ngộ độc. Bởi nguyên tội, con người hoàn 
toàn bị sa đọa và ý hướng chiều theo tội có trong mình, ngay cả sau phép rửa, thì từ cội rễ con người 
vẫn là tội. Do đó, mọi nỗ lực công chính hóa bằng việc làm riêng của mình thì đều vô ích. Những việc 
kể là việc lành việc phúc thì không làm gì cho sự cứu rỗi và cũng không phải là điều kiện để được 


công chính hóa; chúng không làm cho có công có phúc. Nhưng phúc thật đức thật thì chỉ là kết quả, 
hậu quả của công chính mới. Tuy nhiên, ý tưởng về công chính không phải là việc con người được 
nâng lên và được gắn liền vào việc tha tội một cách không thể tháo cởi ra được nữa, cũng không 
phải là một sinh lực mới của đời sống siêu nhiên, nhưng là việc Thiên Chúa lấy công nghiệp Đức Kitô 
mà đắp điềm bảo vệ cho tội nhân. Không phải tự trong bản thể mình mà tội nhân được kết hợp với 
Đức Kitô, mà bởi Đức Tin và bởi một mình Đức Tin mà thôi, không việc làm. Nhưng tuy đã được 
công chính hóa mà vẫn còn là tội nhân (simul Justus et peccator); tội của nó chỉ được lấp liếm mà 
thôi, công chính của Đức Kitô chỉ đắp lên bên ngoài. Điều mà con người có thể cho mình là hết lòng 
tin tưởng phó thác vào Lời Thiên Chúa, là tin vào các công nghiệp của Đức Kitô trên thập giá và nhận 
sự phán xét tội mình. Đối với Luther, thái độ tin tưởng này là Đức Tin vậy 


Quan niệm về công chính hóa bởi Đức Tin và quan niệm về sứ vụ của một mình Đức Tin mà thôi đó, 
còn phải được bỗ túc bằng sự chối bỏ tự do con người. Bởi vì con người, khi có khả năng chọn điều 
thiện thì đã là kẻ tự mình cứu mình được rồi và không cần tới Đức Kitô nữa. Chính ở điểm này mà 
người ta thấy bản thể của tội: con người, bằng cách này hay cách khác, có toan tính ngầm đưa cái 
tính người lọt vào diễn tiến của cứu rỗi. Nhưng như vậy là không thẳng thắn đối với Thiên Chúa, khi 
muốn và tìm công chính của Thiên Chúa. Bản tính con người chỉ có thể là phạm tội. Chứng cớ là 
những. việc làm của con người, cho dầu có tốt thực sự hay chỉ ở bên ngoài, thì vẫn là tội trọng. Các 
việc của người công chính đã là tội thì dĩ nhiên các việc của những người ác cũng vậy thôi. Đó là 
những luận đề mà Luther trình bày vào năm 1518 ở Heidelbourg. Nhưng nếu con người chỉ có thể 
phạm tội và nếu sau khi chết hết mọi người không chịu cùng một sô phận, là vì sự định đoạt về định 
mệnh vĩnh cửu của mỗi người sau khi chết, chỉ phụ thuộc vào ý muốn của một mình Thiên Chúa mà 
thôi. Như vậy là Thiên Chúa tiền định cho loài người. không những được hưởng phúc bất diệt, mà còn 
chịu án phạt nữa; Người không muốn ban ơn cho tất cả. Theo sự Thiên Chúa tiền định đó thì không 
có an tâm vững chí nhưng chỉ chắc là được cứu rỗi vì tin trong niềm tin, ẩn mình trong vết thương 
Đức Kitô, hướng về thập giá. Chỉ có điều đó bảo đảm cho chúng ta ơn cứu rỗi, không cần các cố 
gắng nội tâm, tất cả không còn có ý nghĩa gì nữa, ngoại trừ điều này :”Đức Kitô ở với ngươi và ngươi 
ở với Đức Kitô". 


Trong những quan niệm trên đây, người ta thấy có ảnh hưởng pha trộn của thuyết duy danh triệt để 
với trường phái Âutinh và những nhà thần bí Đức, đồng thời có cả những kinh nghiệm bản thân của 
Luther. Nhưng ông chưa tìm được hệ thống để sắp xếp những khám phá mà ông gắn bó tha thiết 
suốt đời ông. Nhưng ước vọng hiểu biết. của ông thúc đẩy ông đi xa hơn nữa: phải có một thần học 
tôn giáo nói thẳng vào con tim, không cần bộ máy triết học và để dạy Đức Tin. Thế là ông rút thần 
học vào Kinh Thánh, được giải thích theo chữ đen và theo các giáo phụ; ông chối bỏ kinh viện và cho 
kinh viện như một thứ ngữ riêng, ông chế diễu cả Aristote (5). Năm 1517 trong một tranh luận thần 
học chống phái kinh viện, ông chủ trương luận đề là người ta chỉ trở thành nhà thần học khi chối bỏ 
Aristote. Thật là một tuyên chiến với tất cả thần học thời Trung Cổ vậy. 


lII. TRANH LUẬN VÈ ÂN XÁ. 


Việc công bố ân xá để kiến thiết lại Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma là cơ hội làm chín muỗi các 
quan niệm mới này và để Luther trình bày chúng với công luận. Năm 1505, đức giáo hoàng dules II 
trao cho Bramante việc xây. cất dinh thự đồ sộ này. Theo cổ lệ từ thời Trung Cổ, để nâng đỡ những 
công trình thuộc công ích bằng các ân xá, thì đức Jules II (1507) và người kế vị là đức Léon X (1514) 
đã ban ơn toàn xá cho tất cả hoàn cầu theo Kitô giáo. Như các điều kiện thông thường là xưng tội và 
rước lễ, ngoài ra còn phải dâng tiền để thực hiện công trình đã dự định. Các nhà giảng thuyết ân xá 
nhận được những quyền riêng biệt; người ta có thể mua một "giấy chứng xưng tội” và như vậy là 
được xóa hết các tội, cả những tội mà quyên giải gỡ dành riêng cho giáo hoàng. Cũng được phép chỉ 
những ân xá ấy cho người chết, chiếu theo phương thức hiện hành từ thế kỷ XV về các ân xá chỉ cho 
các linh hồn nơi luyện ngục. Ân xá thánh Phêrô thực ra mới được công bố ở miền Bắc Đức, nghĩa là 
trong giáo tỉnh Mayence năm 1517. Năm 1513 ông hoàng Albert de Brandebourg, bào đệ của ông 
hoàng cử tri, mới 23 tuổi đầu, đã xin làm tổng giám mục Magdebourg và giám quản Halberstadt. Năm 
sau hội Kinh sĩ Mayence đã chọn ông làm tổng giám mục sau khi ông tự nguyện lấy các lợi tức riêng 
của mình, chừng 14.000 đuca (tiền của Đức thời xưa) để nộp cho Roma. Thực ra giáo luật cắm 
không được trao nhiều tòa giám mục cho cùng một người. Ở Đức mà có tới ba tòa thì thật là quá lạm 
dụng. Ông hoàng không muốn bỏ một tòa giám mục nào, nên tìm cách xin Roma miễn chuẩn cho. 
Sau khi đã mặc cả lâu dài với giáo triều đã bị chính trị hóa và trần tục hóa, ông nhận được phép 
chuẩn này của đức Léon X, nhưng phải đóng một thứ thuế khác nữa là 10.000 đuca. Nhưng làm 
cách nào có tiền để trả số thuế lớn này? Hình như viên đại diện Roma thuộc dòng họ Fugger, đã chỉ 


đường dẫn lối cho sứ thần của ông hoàng, ông này có thể được bổ nhiệm làm ủy viên coi việc ân xá 
cho ba giám tỉnh và cho vùng Brandebourg. Vậy ông có nhiệm vụ thu hết các vụ lạc quyên mà đặc 
biệt là những lợi tức từ những khoản này nảy sinh ra, một nửa nộp cho Roma để xây cất thánh 
đường thánh Phêrô, một nửa thuộc về ủy viên; Phần dành cho Roma thì dòng họ Fugger ứng trước 
để trả thuế như Roma đòi. Trong khi các sứ giả còn do dự vì tính cách buôn thần bán thánh của dịch 
vụ này, thì vị tổng giám mục quen thói ăn chơi và nhẹ dạ bay bướm, ký hợp đồng ngay; và dòng họ 
Fugger trực tiếp nộp các khoản thuế, thế là trên thực tế, họ nhúng tay vào việc buôn bán ân xá. Nếu 
ân xá là sự áp dụng công nghiệp do máu Đức Kitô, thì việc mua bán và dịch vụ được bảo đảm do 
một đại ngân hàng làm việc thương mại đưa ra, thật rõ rệt là một gương xấu. 


Năm 1517 Luther chưa biết gốc tích ân xá đền thánh Phêrô này (6). Ông cũng chưa biết rằng hội 
kinh sĩ nhà thờ chính tòa Mayence muốn giành một phần lợi tức cho nhà thờ riêng của họ, cũng 
không biết rằng hoàng đế Maximilien đòi đổi sự thỏa thuận của mình để lấy 3.000 florin, dùng vào 
việc xây cất nhà thờ thánh Giacôbê ở Insbruck. Nhiều cách thức khác làm cho Luther bực bội. Số là 
sắc lệnh Sacrosancti ra ngày 31 tháng 3 năm 1515, ban cho tổng giám mục thành Mayence ân xá ly 
năm, chiếu theo công thức ngày nay là mập mờ nước đôi, nhưng lúc đó thì nghiêm chỉnh, đó là ” 

tha thứ hoàn toàn mọi tội nhân”. Sắc lệnh còn dựa vào những lý lẽ thần học vững chãi mà nói về sự 
áp dụng các ân xá cho kẻ đã qua đời. Sắc lệnh được công bố ở Mayence vào chủ nhật thứ I Mùa 
Vọng và tới tháng giêng năm 1517 thì Albert bỗ nhiệm hai ủy viên cho địa phận Magdebourg, trong 
đó có tu sĩ Đaminh thành Leipzig là Johannes Tetzel 465- 1519). Ông này đã giảng vệ ân xá và tức 
thì bắt đầu hoạt động ở Eisleben và Leipzig. Ông hoàng cử tri viết cho các nhà giảng thuyết một huấn 
thì vắn tắt, huấn thị này tự nó đã có hiệu lực, nhưng với những công thức đạo đức, thì lại có thể biến 
lời giảng thành một công việc lấy tiền tài làm chủ chốt. Chính Tetzel đã dắn mình vào con đường này, 
nhưng những chỉ trích vê đời tư của ông chẳng qua chỉ là những vu khống của Luther vì Luther ghét 
tu sĩ Đaminh này. Lời thuyết giảng về ân xá cho người sống thì đúng thôi, vì ông nhắn mạnh tới việc 
cần thiết phải sám hối, nhưng khi áp dụng ân xá cho người chết, thì không phải là từ ngữ, mà lối lý 
luận của ông đã làm cho người ta gán cho ông câu nói: khi tiền vang trên khay thì hồn bay lên trời! 
Ông chỉ diễn tả một ý kiến của trường phái lúc đó rất thịnh hành là: ân xá có thể áp dụng cho người 
chết bằng tiền dâng cúng mà không cần sám hối hay bí tích và chắc chắn được chỉ cho một linh hồn 
nhất định nào đó. 


Thế nhưng hai ông hoàng miền Saxons lại cắm không cho Tetzel giảng trong địa hạt mình và đây là 
vì những lý do chính trị và sưu thuế. Từ lâu hai ông đã coi ân xá như một lối kinh tài. Vào tháng 4 khi 
tu sĩ Đaminh giảng ở Brandebourg, rất gần ranh giới miền Saxe và Wittenberg, nhiều người từ đô thị 
có trường đại học đến nghe. Qua các người đến xưng tội với Luther, Luther được biết việc này. Thật 
là trái ngược giữa những dày vò riêng tư của ông về vấn đề tội và hỏa ngục, với sự bảo đảm dễ dãi 
ban cho lương tâm do việc bán món hàng ân xá chưa từng nghe thấy! Kinh nghiệm riêng của ông về 
thắc mắc lo âu và sự chắc chắn có cứu rỗi, sự tìm đến trú ẩn nơi các vết thương của Đắng bị đóng 
đanh, tìm đến cộng đồng Giáo Hội hữu hình nơi Đức Kitô, tất cả làm cho người tu sĩ trở thành thù 
địch hăng say chống lại lối suy luận luân lý và tôn giáo của lý thuyết về các ân xá. Khi chống lại lối 
rao giảng này, ông cho mình là làm theo nhiệt tình tôn giáo đối với Thiên Chúa cao vời khôn ví. 


Thế là ông lên tiếng chống đối ân xá và tìm cách biết tường tận giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề 
này. Cuối cùng ông viết ra tất cả những suy nghĩ của ông về những tệ lạm chứa đựng trong tập sách 
"Giáo huấn tông quát" và gửi tới tổng giám mục Mayence và tới thủ lãnh địa phận ông là giám mục 
Brandebourg. Gửi cho ông hoàng cử tri Mayence, ông còn thêm một tập bình luận về ân xá và một số 
các luận đề khác. Hôm sau (7), ngày lễ Các Thánh năm 1517, ông giảng thuyết về 95 luận đề đó ở 
nhà thờ trường đại học, cũng là nhà thờ điện Wittenberg, và ông mời các nhà thần học đến dự buổi 
tranh luận trong học viện về vấn đề này. Vì những luận đề được viết bằng tiếng latinh, nên người ta 
nghĩ Luther chưa có ý định cho phổ biến trong dân gian. Nhưng ít ra chúng cũng làm cho các thần 
học gia lưu tâm; điều đó nói lên tính cách quá đáng của nhiều luận đề. Cuộc tấn công không phải chỉ 
nhằm tới ân xá mà còn chĩa vào cơ quan ban hành ân xá. Vào năm 1545 ông cho biết là các giám 
mục không hề để ý tới những lá thư của ông thày dòng tầm thường. Sự khinh thị ấy đã thúc đây ông 
cho công bó các luận đề trên bảng yét thị. Ông chỉ muốn diễn giải ý kiến đích thực của giáo hoàng về 
vấn đề để chống lại những kẻ buôn thần bán thánh. Dẫu sao, cũng có một sơ hở về trí nhớ, vì lúc đó 
trong các luận đề, ông không đặt câu hỏi tại sao giáo hoàng lúc này có nhiều của cải hơn Crésus, thế 
mà không kiến thiết thánh đường thánh Phêrô với tiền riêng của mình, thay vì tìm kiếm của cải của 
giáo dân khốn khổ. Phải công nhận rằng giáo hoàng chỉ có thể tháo cởi những hình phạt do chính 
mình tuyên bố hoặc chiếu theo các khoản giáo luật mà thôi, rằng các ân xá không thể chỉ cho các linh 
hồn nơi luyện tội, rằng quyền giáo hoàng chỉ liên quan tới kẻ sống và ngừng lại trước cái chết, rằng 
giáo hoàng không tha tội mà chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi, không có thế quyền nào, kể cả 


quyền chìa khóa, có thể đạt tới thế giới bên kia được; thần linh luôn luôn và tuyệt đối cách biệt hẳn 
nhân linh, không liên hệ gì tới nói Người ta hoàn toàn không cần tới ân xá, bởi vì thống hối hoàn 
toàn, không cần giấy ân xá, đã đủ để giải thoát tội và lỗi. Luther kêu gọi giáo dân phải có thái độ khác 
hẳn :”Khi Đức Kitô nói: hãy thống hói, thì Người muốn suốt đời chúng ta là một đời thống hói”, Luther 
viết trong luận đề thứ nhất như thế. Đời sống người kitô hữu không phải là an bình, an ninh, nhưng 
luôn luôn là thập giá và thập giá. Đó là một con đường đồng hành với Đức Kitô qua đau khổ, qua cái 
chết và địa ngục. Vì thế người kitô hữu phải mong lên trời bằng nhiều khốn khó hơn là bằng 'bảo 
đảm an ninh'. Vậy nên chọn đau khổ cứu rỗi hơn là được miễn chuẩn đau khổ, cái gì gây thích thú là 
tiêu diệt. - Thế nhưng trước mắt dân chúng, thì cái thích thú là ân sủng của ân xá lúc này ban ra tràn 
trê. 


Cuộc: đấu tranh chống ân xá, đối với Luther, là tìm thế đắc thắng cho các quan niệm tôn giáo của 
ông về đức-tin-tin-tưởng (foi-confiance) và về sự cầm chắc ơn cứu rỗi qua các thử thách và cám dỗ. 
Ông viết cho Albert de Brandebourg: 


"Những kẻ khốn đốn tưởng rằng: khi mua giấy ân xá thì họ chắc chắn được vĩnh phúc. Nhưng không 
có giấy tờ nào của giám mục có thể ban cho con người được bảo đảm vĩnh phúc, bởi vì ngay cả ơn 
Thiên Chúa cũng không ban cho họ được vinh phúc; nhưng vị tông đồ xin để được ơn cứu rỗi trong lo 
âu và run sợ... Tại sao lại cắt khỏi dân chúng mọi lo âu, tại sao lại cho họ được an ninh bởi những 
chuyện hoang đường và những lời hứa giả dối ấy?... Bởi vì người ta chủ trương rằng: con người được 
hòa giải với Thiên Chúa bằng ân sủng các ân xá” (8). 


Trong những dịp khác, các sắc lệnh công bố ân xá là trái luật và trái với Phúc Âm (9); các thần học 
gia khác cũng trình bày lời chỉ trích mà không trở thành những lãnh tụ của một trào lưu chống đối 
Giáo Hội. Chính những luận đề của Luther sẽ có chỗ đứng trong khoa học và văn chương thần học, 
nếu chúng không kích động lên một tiếng vang nồng nhiệt giữa lòng quốc gia Đức. Thật vậy, chúng 
khêu gợi nơi dân gian một sự căng thẳng âm ï, bình thuốc súng đầy ắp từ lâu, lời lẽ của Luther là 
ngòi lửa làm bùng lên đám cháy. 


Không có cuộc tranh luận do Luther đề nghị. Trái lại những luận đề chỉ trong mắy tuần lễ đã tung ra 
khắp nước Đức. Luther chưa làm gì mà chúng đã được chép tay và phổ biến: tháng giêng năm 1518, 
đã có những bản được in tại Bâle, Leipzig và Nuremberg. Erasme đã gửi cho ông bạn là Thomas 
More; Durer đã có trong tay và từ ngày 5 tháng giêng năm 1518, luật gia Nuremberg là Christoph 
Scheuerl đã nói ám chỉ tới một bản dịch Đức ngữ. Việc phổ biến nhanh chóng này chỉ có thể được 
giải thích: vì giữa lòng dân có náo động về tôn giáo và có đối kháng việc bắt thuế quá đáng của các 
giáo hoàng. Dân chúng tìm được lãnh tụ trong cuộc tranh đấu chống những gánh nặng đè trên vai 
trên cỗ họ: Luther trở thành phát ngôn viên của bất mãmn ở Đức và đồng thời là người diễn dịch tâm 
tính người Đức, khi ông khẳng định răng, trong đời sống kitô hữu ý tưởng chỉ đạo không phải là sự 
yên tĩnh và an ninh thời xưa và thời cổ điển, mà là nỗi lo âu và lòng luyến tiếc trong tâm trạng người 
Đức (Lortz). 


Thực ra Luther có gặp thù địch, nhưng không có một mặt trận nào được thành lập về phía các nhà 
thần học, cũng không có phản kháng chung của nhà cầm quyền. Những xung khắc giữa miền Saxe 
và Brandebourg, sự cạnh tranh giữa các trường đại học, dĩ nhiên có đóng một vai trò. Conrad Koch 
(Wimpina) lúc đó làm viện trưởng trường đại học Brandebourg ở Francfort-trên-Oder, là linh mục 
triều, bạn với Tetzel, soạn thảo những phản đề được Tetzel chủ trương và cho phổ biến. Đáp lại 
bài thuyết giảng vê ân xá của Luther, vào mùa xuân năm 1518, Tetzel viết một bài đối kháng bằng 
Đức ngữ và 50 luận đề bằng la ngữ. Những bài này bàn giải về quyền Giáo Hội và khẳng định rằng: 
quyền quyết định về Đức Tin, thì phải được dành cho vô ngộ tính trong giáo huấn của giáo hoàng. 
Như vậy Tetzel đã động tới trung tâm điểm của tranh luận. Jean Eck phó chưởng ấn ở Ingolstadt và 
cho tới nay còn là bạn của Luther và người đồng sự, người tín cần của ông hoàng xứ Bavière và của 
giám mục bác học Eichstadtt là Gabriel von Eyb, cũng viết về 95 luận đề theo lời yêu cầu của giám 
mục, và với tính cách tư, lại viết những giải thích được phổ biến bằng bản viết tay. Ông nhận thấy có 
một chút tương đồng giữa những quan niệm của Luther và của .Jean Hus, đã bị lên án ở Constance. 
Luther cho đó là một vụ lên án liệt vào tội lạc giáo và ông viết một bài đầy cay cú gọi là Asterici (10). 
Eck phê phán các luận đề của ông mà không hiểu. “Trong hết các bài ông viết thì không có mâu sắc 
thần học nào (nghĩa là Kinh Thánh), chỉ là những cuồng tưởng khoa học. Tôi nhận rằng tắt cả là đích 
thực nếu lý thuyết trường phái là đích thực, đó là điều Eck quả quyết, nhưng đó lại là điều tôi từ chốt. 
Những bạn cố hữu đã trở thành thù địch không nhượng bộ. 


Cái cản trở không cho thành lập một mặt trận thống nhất chống Luther, không phải chỉ vì có những 
phản ứng trong cả nước chống giáo triều, mà còn vì những điểm mơ hồ về thần học mà người ta đã 
nhận ra nơi Erasme. Vì thế mà có thể giải thích được những thái độ khác nhau của khá nhiều người 
công giáo, giáo dân và giáo sĩ đối với Luther, và những tranh luận về tôn giáo kéo dài suốt bốn chục 
năm. Cả những nhà nhân bản, cả đức Léon X đã thắm nhuần thuyết nhân bản, họ đều không bị náo 
động trước những luận đề của Luther. Cũng phải nhắc lại rằng: những người thực sự cầm quyền cai 
trị một nước, ngay cả trong những sự việc của Giáo Hội, họ ít chú trọng tới thần học. Họ thường chỉ 
có một kiến thức về pháp luật và cùng lắm họ chỉ coi những tranh luận như thế như những phương 
cách cạnh tranh với lối kinh tài của giáo triều; họ không để ý tới các quan điểm thần học. 


Khi tổng giám mục Mayence nhận thấy các ân xá và lối kinh tài gặp nguy cơ do sự can thiệp của 
Luther, ông liền gửi một báo cáo về Roma; ở đây, chắc là các tu sĩ Đaminh đã tố cáo các nhà Cải 
cách về tội lạc giáo. Nhưng đức Léon X coi mọi việc này là ít quan trọng, ngài ra lệnh cho bề trên cả 
mới của dòng Augustin phải tìm cách khuyến dụ quí huynh Martin. Nhưng Luther từ chối lời cảnh cáo 
của tổng kinh viện Heidelberg, vào tháng 4 năm 1518 và cướp ngay lấy cơ hội để tiếp tục phổ biến tư 
tưởng của mình. Luận án của một học trò trong các học trò của ông về tội và ân sủng, đã cho phép 
ông diễn giải về tất cả thần học thập giá. Ông có sẵn một nhóm thính giả sau này cùng ông trở thành 
phát ngôn viên cho các quan điểm của ông, rồi trở nên những đồng chí đồng sự chiến đấu. Tất cả 
tỉnh dòng ở Đức đều đồng tình với ông, cả những bạn đồng sự và thính giả Đại học, trong số này có 
tu sĩ Đaminh là Martin Bucer. 


Sau khi thành công trong cuộc tranh luận ở Heidelberg, Luther soạn thảo một bài chú giải tỉ mỉ về 
các luận đề của mình và gửi tới giáo hoàng, kèm theo một bức thư đầy tinh thần khuất phục. Ông 
không đời nào chối bỏ lý thuyết của mình và cũng không CÓ ý giảm bớt tầm vóc; trái lại ông bảo vệ và 
cứng rắn hơn. Bài này không hề làm cho Roma suy suyễn, ở đây người ta đã đệ đơn kiện Luther, 
không phải do giáo hoàng khởi sự mà nhờ nhiệt tâm của mấy nhân viên trong giáo triều. Người ta ra 
lệnh bắt giáo sư thành Wittenberg phải về Roma, trong vòng 60 ngày để tự biện hộ vì bị nghỉ là lạc 
giáo. Tài liệu thần học về giáo thuyết của ông đã được viên chưởng lý văn phòng tòa thánh soạn 
thảo, là tu sĩ David Prierias. Tài liệu được viết trong vòng ba ngày và được giới hạn trong vấn đề 
quyền ưu tiên của giáo hoàng mà thôi. Hoàng đế Maximilien l cũng đưa đơn kiện Luther, hình như vụ 
kiện này cũng nhanh chóng được thông qua. Nhưng thủ tục bỗng dưng biến thành việc chính trị. 
Luther đã thuyết phục được viên bá chủ của ông là Fredéric de Saxe, ông đòi đem xử vụ này tại Đức. 
Mà ông hoàng cử tri miền Saxe là người độc nhất chống đối các phương án của hoàng đề là phương 
án chỉ nhằm thu các lá phiếu của cử tri bàu cho cháu mình là Charles I nước Tây Ban Nha, như vua 
tương lai người Roma. Vị giáo hoàng cũng chống sự ứng cử của nhà vua Tây Ban Nha, ngài sợ 
chính quyền Giáo Hội lại một lần nữa bị chèn ép ở cả hai đầu Bắc Nam do một lực lượng quá hùng 
mạnh, cho nên phải lấy lòng các ông hoàng cử tri. Đó là những lý do chính trị đã được đặt trên các lợi 
ích tôn giáo một cách đáng tiếc. Sứ thần tòa thánh là tu sĩ Đaminh Cajetan, rất thông thái nhưng 
không có tài ngoại giao, ông được phái tới hội nghị Ausbourg với sứ mệnh bắt Luther ra tòa, hỏi cung 
ông một cách thân tình và cho phép ông trở về Wiftenbourg mà không lo sợ gì nữa. Hồng y đã làm 
nỗi bật được hai vấn đề căn bản, về bản thể các ân xá và hiệu lực các bí tích, ông cũng cố gắng bắt 
Luther phải rút lại những quan điểm về kho tàng của Giáo Hội, những công nghiệp Đức Kitô mà từ đó 
giáo hoàng có thể ban ân xá, cả về luận đề bàn tới điểm ”chỉ có một mình Đức Tin làm cho bí tích có 
hiệu quả”. Luther chối không chịu rút lại bao lâu ông chưa thấy có những chứng cớ lấy ra từ Kinh 
Thánh. Cuối cùng vì sợ bị bỏ tù, ông trốn khỏi thành phố, sau khi cẩn thận làm đơn khiếu nại có công 
chứng viên nhận thực, gửi tới giáo hoàng là người chưa am hiểu được biết rõ hơn. Mấy tuần sau, khi 
có trát đòi ông tới Wittenberg, với thông báo là vụ án sẽ tiếp tục ở Roma, Luther lại nại tới một công 
đồng phổ quát. Ông hoàng cử tri không chấp nhận trát đòi bắt, bởi vì lạc thuyết của Luther chưa 
được minh xác. Vụ án lại kéo dài qua mây tháng. Còn giáo hoàng thì nhận ra răng ông hoàng có thể 
là một ứng cử viên đương đầu nỗi với vua Charles nước Tây Ban Nha. 


IV. TRANH LUẬN Ở LEIPZIZ VÀ CUỘC PHÁT VÃNG. 


Nhưng các quan điểm về thần học vẫn tiếp tục tranh luận. Cajetan trước kia viết về những vấn đề 
riêng, nay, trước và sau việc hỏi cung ở Ausbourg (11), ông khởi thảo một dự án cho sắc lệnh về các 
ân xá, chủ ý không để cho Luther viện cớ Giáo Hội im lặng về vấn đề này. Sau cùng sắc lệnh được 
giáo hoàng ký vào tháng mười một. Thời hạn quá dài này đã cho phép giáo thuyết của Luther kịp thời 
phổ biến rộng rãi, cho dầu chính ông vẫn im hơi lặng tiếng. Sách vở tuyên truyền vẫn tiếp tục và 
người ta nôn náo, tất cả đã tới điểm chóp cần phải lên tiếng. Thế là Jean Eck đã mời giáo sư 
Karlstadt, đồng sự của Luther tại Wittenberg tới dự buổi tranh luận thần học. Chương trình được 


công hầu Georges de Saxe, rất trung thành với Giáo Hội chuẩn y. Eck đã soạn một số luận đề để 
chuẩn bị cho buổi tranh luận ở Leipzig vào tháng 7 năm 1519. Luận đề cuối cùng đề cập tới quyền tối 
thượng và trực tiếp tấn công Luther. Luther đáp lại bằng những luận đề khác và vào giờ chót được 
thừa nhận đưa ra đối đáp. Sau cuộc tranh luận giữa Karlstadt và Eck về ân sủng và tự do ý chí là 
cuộc đối đáp giữa Luther và Eck về quyền tối thượng của giáo hoàng. Luther bị Eck khôn khéo hơn 
dồn ép, nên phải rõ ràng trình bày những hậu quả do các quan niệm của mình. Eck khẳng định rằng 
việc chối nguồn gốc : mặc khải của quyền tối thượng đặt Luther vào khuynh hướng của Wiclif và của 
Hus. Luther đáp lại rằng: trong những luận đề do Hus diễn giải có nhiều lời lẽ rất Kitô giáo và rất Phúc 
Âm. Eck hỏi lại: vậy công đồng Constance đã lên án các luận đề rất Kitô giáo, là công đồng sai nhầm 
ư? Luther: ngay cả những công đồng phổ quát cũng có thể nhằm. Ngay sau khi lời này của Luther 
vừa buông ra như một trái đại bác trong hội nghị, Eck liền tố cáo Luther là kẻ lạc giáo và người bảo 
vệ giáo thuyết của Hus. Bá tước Georges sợ hãi, bỏ phòng hội đi ra. 


khi khẳng định là các công đồng phổ quát cũng không tránh khỏi sai lầm, là Luther đã từ chối tất cả 
giáo huấn cơ bản của Giáo Hội. Chỉ còn lại Kinh Thánh: Luther cực lực khẳng định rằng người ta chỉ 
có thê nhận như chân lý tôn giáo những gì có thể chứng minh từ Kinh Thánh. Ở đấy, chúng ta thấy 
những gì sẽ trở nên nguyên tắc căn bản của giáo thuyết Tin Lành: chỉ một mình Đức Tin, sola 
fides vậy. 


Việc đối chiếu ở Leipzig đánh tan dư luận được ông hoàng cử tri bênh vực, là dư luận cho rằng việc 
này chỉ là một tranh cãi trường phái để rồi được kết thúc bằng một tài liệu thuộc trường phái. Trước 
Leipzig, người ta còn thỏa thuận nhận đại học Paris và Erfurt làm trọng tài. Nhưng sau người ta 
không cần đến trường nào cả, vì thấy không có một cơ sở chung nào, nhưng chỉ là chống đối và mâu 
thuẫn. Vì thế cuộc tranh cãi này không tiếp tục thuộc trường phái mà thuộc nhân dân, nên nhiều khi 
thô lỗ, tàn bạo và bỉ ổi. Nhà in còn dùng truyền đơn và vè châm biếm để mở rộng luận chiến, thù ghét 
Giáo Hội của giáo hoàng; tranh biếm họa và hình ảnh về con lừa của giáo hoàng. Chính giáo hoàng 
như ông hoàng của tăm tối, Giáo Hội Roma như con đĩ đếm Babylone; người ta còn thấy các hồng y, 
linh mục và tu sĩ ở trong khung cảnh đó. Không thể nói được rằng chính Luther đã đứng ngoài vòng 
chiến đấu ít trung thực đó. Trái lại ông còn làm mọi cách để có thể khuyến khích và kích thích các 
bạn đồng sự. 


Vấn đề thế hệ cũng góp vào việc tăng cường và xúc tiến diễn biến của sự việc: Phái trẻ vào hùa với 
Luther, phái già giữ theo truyền thống. Nhưng giữa đám trẻ vào bè với nhà Cải cách thì có hai 
khuynh hướng: khuynh hướng nhân bản và khuynh hướng quá khích triệt để. Thiên về nhân bản thì 
có những người mà Luther đã chỉnh phục được ở Heidelberg, như Gioan Brenz, sau này thành nhà 
Cải cách ở thành phố Schwabisch Hall và đất công tước Wurtemberg, như Martin Bucer miền Alsace, 
ông này lôi kéo thành Strasbourg theo giáo thuyết mới. Theo họ thì còn có đồ đệ của tu sĩ Augustin, 
là Nicolas Von Amsdorf và nhất là Philippe Melanchton lúc mới 17 tuổi đã làm giáo sư đại học 
Tubingen và hồi 21 tuổi theo gửi gấm của ông cậu Reuchlin, được bỗổ làm giáo sư Hy ngữ ở 
Wittenberg. Rất chóng thành đông chí nhiệt tình của Luther, ông đi theo Luther đến Leipzig. Rồi đến 
các sinh viên hăng hái ở Wittenberg, họ chiếm các cơ sở điều hành trong một số thành phố thuộc đế 
quốc Đức. 


Còn nhóm quá khích triệt để thuộc nhương người đầu tiên theo Luther thì có những người như 
Thomas Muntzer năm 1520 làm giảng thuyết viên ở Zwickau và lãnh tụ nỗi tiếng của đám nông dân 
nỗi loạn; có Karlstadk, đồng sự của Luther ở Wittenberg; nhất là có Ultrich Von Hutten, phát ngôn viên 
của nhóm hiệp sĩ Đức: bất mãn, một nhà nhân bản trẻ tuổi xông xáo không đắn đo e dè và là một 
trong những tác giả cuốn ”Bức thư của ông đông bà cốt" rắt thời danh. Là thi sĩ nỗi tiếng, ông còn viết 
vè bằng la ngữ châm biếm chống người Roma; kể từ năm 1521, ông lại viết bằng tiếng Đức đề nối 
nhịp cầu thông cảm với đại chúng trong cuộc tranh đấu chống ”ífu linh mục Roma. Ông cho phát 
hành” Tiểu luận ngữ” kết án Roma đã gây mọi thống khổ. Husten nhìn nhận nơi Luther có tinh thần 
chiến sĩ tranh đấu cho tự do tâm linh và quốc gia, vì thế, ông chủ trương phải tranh thủ cho bằng 
được trong việc tấn công Roma và hết các linh mục. Ông cho niêm yết những lời tuyên chiến của 
ông. Cạnh nhà thi sĩ lang thang còn có hiệp sĩ đại đạo tặc, là Franz Von Sickingen, đã thúc đẩy đoàn 
hiệp sĩ Đức đi tới đỗ vỡ tan hoang. Điện đài của ông còn dùng làm ”iòa công lý, nơi đây ông quy tụ 
một đám thân hữu ẩn danh của Luther và còn là nơi trú ẩn cho chính Luther nữa. 


Đối diện với những thanh niên này thì có những kẻ bảo vệ Đức Tin truyền thống, một ít người thuộc 
thế hệ trước, những nhân vật khả kính, rất ý thức về nhiệm vụ của mình, đầy lòng đạo hạnh chân 
chính, nhưng thiếu ngọn lửa nhiệt tình quả cảm linh thiêng, đó là Prierias và Hochstraten, hai tu sĩ 
Đaminh đã nhúng tay vào buổi tranh luận Reuchlin, với tu sĩ Phanxicô người Alsace là Thomas 


Murner và những nhân vật trong triều đình Saxe, bá tước và các tuyên úy. Bá tước Georges de Saxe, 
cho đến chết năm 1539 vẫn là người cương quyết nhất trong các ông hoàng chống đối Luther. Ông là 
một nhà Cải cách nhiệt tình, một thù địch chân thành chống giáo triều và vì có quan niệm khắt khe về 
đức công bằng, nên ông kịch liệt tố cáo những tệ lạm của Giáo Hội. Trong các tuyên úy thì có Jérôme 
sau này bị Luther tấn công, còn Cochlaus thì lúc đó vẫn còn ôm chân Luther. Trong những buổi đàm 
thoại tư, ông cố gắng dắt Luther trở lại, nhưng ông lại bị chế nhạo và nghỉ hoặc. Luther chỉ trả lời bài 
viết thứ nhất. Tình thân bị thương thì trở thành thù ghét cay cú. Cochlaus là một trong những người 
hiếm có hiểu ngay từ đầu răng: phải có một cuộc canh tân tôn giáo để chống lại trào lưu Luther. Là 
linh mục có Đức Tin nồng nàn và đầy lòng hy sinh hỷ xả, ông trở nên danh tiếng vì viết tiểu sử Luther, 
tiêu sử đầu tiên được viết sau khi nhà Cải cách mắt (1549): Giải thích việc làm và các sách viết của 
M.Luther). Tuy có tính cách bút chiến và hận thù, cuốn sách không chứa đựng một phản chân lý ý 
thức nào, chỉ phác họa hình ảnh Luther mà đạo công giáo còn giữ cho tới thế kỷ XX. 


Luther không công nhận vô ngộ tính của các công đồng cổ thời và trong một bài về chức giáo hoàng 
Roma (12), ông trình bày chức này như một cơ câu thuộc loài người. Ngôi nhà vốn che chở Kitô giáo, 
nay bị phá hủy. Vậy phải xây lại đời sống Kitô hữu trên những nên tảng mới và lấy lại dư luận quần 
chúng. Đó là mục đích của ba bài chính yếu Cải cách viết vào năm 1520. Đây là thời kỳ thật hết sức 
thuận lợi: hoàng đế vừa được bầu còn đang ở bên Tây Ban Nha, Luther trở thành người hướng dẫn 
quốc gia. Ông nói với giáo dân, ông viết bằng tiếng: Đức, ông gạt ra bên cạnh những nghiên cứu và 
tranh luận thần học. Ông đặt vào hàng đầu những vấn đề về lối cai trị trong Giáo Hội và khai thác mối 
bất bình chung đối với hành chính ở Roma,vê hiện tượng tục hóa và sưu thuế. Không còn bàn về 
một lý thuyết, về ân xá chẳng hạn, nhưng là về giáo hoàng và bản thể Giáo Hội đương thời. Giáo 
hoàng đối với ông, là thù địch không đội trời chung của Kitô giáo đích thực, là qui vương (Antéchrist) 
thời cánh chung mà Phaolô đã loan báo. Tư tưởng và lời lẽ của ông thắm nhuằn tư tưởng và lời lẽ 
thời cánh chung. Ông mượn những hình ảnh của Khải Huyền. Ông viết gửi cho ”các người Đức thân 
mến”, những bài nảy lửa về việc cai trị của Giáo Hội. Trong vòng ba tháng được phát hành bài "Gửi 
quí tộc Kitô giáo của nước Đức về việc cải thiện chính thể Kitô giáo”, "Vẻ Giáo Hội trong thời đi đày ở 
Babylone", "Về tự do của con người Kitô giáo”. Bài thứ nhất là một lời kêu gọi hàng quí tộc, tức là 
giáo dân, hô hào họ nắm lấy việc Cải cách Kitô giáo trên cơ sở chức linh mục phổ quát :”Tát cả các 
Kitô hữu đích danh đều thuộc về chức linh mục và nơi họ nếu có khác biệt thì chỉ khác về nhiệm vụ. 
Bởi vì chúng ta chỉ có một phép rửa, một Đức Tin, một Phúc Âm và vì chúng ta tất cả đều là những 
Kitô hữu đông loạt như nhau. Kẻ nào đã ngoi lên từ phép rửa thì đều có thê tự hào vì đã được phong 
chức linh mục, giám mục và giáo hoàng, cho dầu không phải mỗi người đều thừa hành chức vụ đó” 
(18). 


Thế là giáo dân được tuyên bố đã trưởng thành và hữu trách. Theo bài viết này thì không có hai 
trạng thái trong giáo đoàn Kitô, nhưng chỉ có một mà thôi. Ưu tiên của Roma không còn lý do tồn tại. 
Mọi Kitô hữu phải học hỏi Kinh Thánh, phải nại tới công đồng phổ quát, nhưng nhất là nại tới các lãnh 
tụ của giaó đoàn Kitô, tới hàng quí tộc. Họ có nhiệm vụ rút ra những hậu quả của chức linh mục phổ 
quát để cai trị Giáo Hội Đức. Chỉ trong mấy ngày đã bán được 4000 cuốn sách cách mạng này. 


Bài viết về Thời lưu đày Babylone nói về Giáo Hội vô hình, thụ tạo của Phúc Âm bị đày đọa bởi mọi 
thứ luật loài người, bởi giáo lý vê các bí tích, bởi sự biến thể chất và ấn tích tế lễ của thánh lễ, bởi 
việc không cho giáo dân uông chén thánh và bởi những cản trở hôn phối. May mắn là nhờ có một sự 
khinh suất mà Luther không bác bỏ các bí tích cho đến cùng: Rửa tội cho trẻ em, tiệc thánh và phần 
nào việc xưng tội còn tồn tại, nhưng không tác động cách nội tại, chỉ có Đức Tin mới đem lại hiệu 
quả. Chức linh mục bí tích là thừa. Cộng đồng mới chỉ cần những tôi tớ phục dịch, lời nói có thễ công 
bố nhờ vào sự hiểu biết Kinh Thánh. 


Bài về Tự do của người kitô hữu, là bài viết đầu tiên về tự do trong nước Đức, bài này được kính 
tặng giáo hoàng Léon X. Như vậy Luther ngay từ đầu đã muốn cất bỏ mọi biện bạch về án phát vãng 
đang đe dọa ông. Trong một thứ từ ngữ Kinh Thánh và đơn giản, ông trình bày Phúc Âm của ông về 
Đức Kitô và về sự tha tội bằng Đức Tin. Nhưng điều mà người được cứu rỗi nương tựa vào hơn hết 
đó là tự do trong Kitô giáo. Con người kitô giáo là một người tự do, đối với mọi sự việc, họ không 
phải thần phục ai hết, người kitô hữu lý tưởng là người tự do đối với mọi sự trần thế và chỉ thần phục 
mọi người trong yêu thương. 


Khi sắc lệnh Exsurge Domine lên án giáo thuyết của Luther và đòi ông phải thoái hồi, thì Luther, 
trước mặt thế giới, đã tung ra một trong những bài diễn văn nảy lửa nhất: Chống sắc lệnh của Kitô 
giả (14). Bây giờ ông biết chắc là sắc lệnh này chủ ý đe dọa ra vạ tuyệt thông cho ông, vị giáo hoàng 
là Kitô giả. Vì thế ông chống đối giáo hoàng và các hồng y, với quyền đầy đủ mà phép rửa tội ban 


cho ông, là được làm con Thiên Chúa và kẻ hưởng nghiệp Đức Kitô và lấy danh Ngài thúc bách họ 
phải hối cải và định chỉ việc phạm thượng ấy để khỏi bị án phạt đời đời. Ông lại nại tới một công đồng 
phổ quát. Rồi ngày 10.12.1520, trước cửa thành phố Wittenberg và dưới những lời hoan hô của sinh 
viên, ông ném vào lửa một bản sắc lệnh, một quyễn giáo luật và những bài viết của đối phương với 
những lời này: Bởi vì ngươi đã làm giảm giá chân lý thánh của Thiên Chúa, thì xin Đức Chúa hôm 
nay thiêu đốt ngươi trong lửa này! 


Thế là từ nay các biến cố cứ dồn dập tới. Luther bị trục xuất và Staupitz cởi cho ông lời khấn vâng 
lời trong dòng; về tinh thần ông không có xứ sở, chỉ hoàn toàn nhờ vào sự che chở của dân chúng và 
ý muốn của các ông hoàng. Thực ra, giờ này, họ bảo vệ ông. Phòng chưởng ấn đề quốc đã khởi thảo 
những sắc lệnh nghiêm khắc chống lại ông, khi thấy có cuộc phản kháng, do ông hoàng miền Saxe 
đứng đầu: Luther vẫn chưa bị bài kích. Vì còn phải để ý tới dư luận quần chúng, nên người ta mời 
Luther đến hội nghị trường thành phố Worms để "được ông cho biết các thông báo” và hứa sẽ cho 
ông giấy thông hành. Sứ thần tòa thánh Alexander và Frédéric le Sage định can ngăn cuộc hành trình 
của Luther tới Worms, nhưng Luther cương quyết muốn đến hội nghị trường. Trong các tỉnh ở Đức, 
người ta đón rước ông linh đình, và như vậy là tỏ ra dân chúng đã bị tiêm nhiễm óc bài Roma và áy 
náy về tình hình xáo trộn tôn giáo. Alexander viết cho Roma: Người Đức xác tín rằng họ có thể là 
những kitô hữu tốt và giữ vững Đức Tin công giáo, cho dù họ chống giáo hoàng” (15). Vương chủ của 
ông đã đưa ra những lý do vê mặt quốc gia, biện bạch cho Luther được thuyết minh: điều công bình 
là để cho Luther có quyền tự biện minh. Lên án một người Đức mà không nghe người ấy trước thì chỉ 
kích động và đào sâu thêm những bất mãn mà thôi. Ngày 17 tháng 4, trước hội nghị, người ta đưa ra 
hai câu hỏi: ông có nhận là tác giả những bài viết gán cho ông không, và ông có muốn cho thoái hồi 
những lý thuyết chứa đựng trong những bài viết ấy không? Ngay tức khắc, Luther đáp là có” cho câu 
thứ nhất, còn ở câu thứ hai ông xin một khoảnh khắc suy nghĩ, ông hy vọng sẽ biện hộ cho giáo 
thuyết của mình trong một cuộc tranh luận. Hoàng đế bảo ông nên suy nghĩ về nguy cơ lớn lao, về 
những bắt hạnh, về cơn phản loạn, về cuộc nỗi dậy và vụ đỗ máu mà lý thuyết của ông đang khêu 
gợi lên trong thế giới. Ngày hôm sau, Luther từ chối mọi thoái hồi :”Bao lâu Kinh Thánh hay lý trí sáng 
suốt không còn gây mâu thuẫn với tôi, thì tôi không thể cũng không muốn chối bỏ gì hết vì vừa khó 
vừa nguy hiểm nếu cưỡng lại lương tâm của mình. Xin Thiên Chúa đến cứu giúp tôi. Amen” (16). 


V.DỊCH THÁNH KINH 


Việc hỏi cung ở Worms rõ ràng là sự diễn biến tôn giáo thuộc bản thân Luther đã trở nên một việc 
công khai thuộc chính trị cấp trên. Nó cũng biến thành một dịp tuyên truyền và, nói theo ngôn ngữ 
hiện đại, một quảng cáo mà Luther cần đến để cho công việc của ông thắng thế. Còn rõ hơn là trong 
cuộc hành trình trở về có hai chục hiệp sĩ đồng hành áp tải, và trong khi ông còn đang giảng thuyết ở 
Eisenach, thì người ta đã giả vờ một cuộc đánh úp làm cho ông tức khắc biến khỏi môi trường công 
cộng. Thế là ông được bảo vệ khỏi những hậu quả của sắc lệnh Wormas, ban hành để chống đối ông, 
đồng thời ông có một thời gian suy nghĩ và làm việc âm thầm. 


Ở điện đài Wartburg, "đức ông dord' phải đương đầu với những cám dỗ nặng nề về tâm linh, ngài 
soạn một văn bản về sự khấn dòng, thu hút một số rất lớn các nam tu sĩ và nữ tu sĩ sống trong các tu 
viện mà không có ơn thiên triệu hoặc ăn ở trái luật dòng và lời khắn. Một bài vè châm biếm về việc 
lạm dụng thánh lễ được tung ra cho các anh em trong dòng và tố cáo thánh lễ chỉ là lối thờ ngẫu 
tượng, không hay ho gì. Đồng thời Luther bắt đầu dịch Kinh Thánh ra tiếng Đức. Tân Ước được hoàn 
thành sau 10 tuần, Cựu Ước chỉ xong 12 năm sau. 


Kinh Thánh của Luther không phải là bản dịch thứ nhất qua tiếng Đức. Bản thống kê năm 1939 (16) 
cho biết có tới 817 thủ bút Đức ngữ về Kinh Thánh, trong đó có 43 bộ Kinh Thánh toàn tập. Còn về 
những bản in thì cho tới 1522, có 14 bản bằng tiếng Đức văn hoa và 4 bằng Đức ngữ bình dân, bắt 
đầu là bản phát hành Mentelin ở Strasbourg (1461 hay 1466) và bản Augsbourg năm 1473. Nhưng 
những bản phát hành này chỉ in tương đối có hạn. Còn bản dịch Kinh Thánh của Luther thì hay nhất 
xét về mặt ngôn ngữ. Đặc sắc của nó là không nguyên chỉ được viết, trái với những bản dựa vào bản 
Phổ Thông, từ bản gốc, như Luther tưởng, nghĩa là từ bản in của Erasme năm 1519, mà nhất là đã 
được viết trong một ngôn ngữ bình dân và gợi cảm, ngôn ngữ thông dụng trong lối giảng thuyết ở 
Saxe và ở Bohême. Ngôn ngữ này đã làm cho bản dịch Thánh Kinh của Luther trở thành bản dịch 
tiếng Đức văn hoa. Nó còn cho thấy dịch giả đã làm chủ được ngôn ngữ và nhiệt tình kinh nghiệm với 
cảm súc tôn giáo của con người, con người đã lớn lên trong việc hiểu biết Kinh Thánh và xây dựng 
tất cả đời sống trên một mình Lời Chúa mà thôi. Vì thế bản dịch Kinh Thánh của Luther trở thành 
trung tâm sinh hoạt tôn giáo của Cải cách. Điều này thực ra cũng không nên làm cho người ta ngộ 


nhận, bởi vì Luther tùy tiện can thiệp vào bản văn và bảng kê khai, phân biệt những đoạn chính yếu 
và ít chính yếu của Kinh Thánh và theo một sử gia Tin Lành hiện nay thì :” Từ fư tưởng nông cốt về sự 
Hế:: chính hóa của ông, ông tìm cách chú giải những bản văn mà ý nghĩa theo chữ đen thì lại 

ác (18). Bản dịch Kinh Thánh của Luther là một thành công vĩ đại ba nghìn cuốn đầu đã bán hết 
tin mắy tuần; 15 lần tái bản trong hai năm sau cũng thế. 


Cũng rất quan trọng cho phong trào Canh tân Đức Tin, đó là lần xuất bản tác phẩm cơ bản thứ hai, 
năm 1521, cuỗn ”Loci communes rerum theologicarum" (Các điễm chung của khoa thần học) của 
Melanchton. Đây là một bản trình bày những quan niệm chính về thần học chiều theo các tư tưởng 
của Luther, tức một tác phẩm thần học theo hệ thống vừa thuộc tín điều học vừa thuộc luân lý học. 
Mục đích là chủ ý diễn giải những tư tưởng cải cách cho các văn gia và học giả, nhất là các nhà nhân 
bản, và cũng đề cho kỷ luật trong Giáo Hội có một chỗ đứng, cũng có hòa hợp an ninh trong các cộng 
đồng giáo xứ. 


VI. VÁN ĐÈ CƠ CÁU CUẢ GIÁO HỘI. 


Sự vắng mặt lâu dài của Luther thực ra có thể gây nên mối nguy cơ de đọa mọi trào lưu vô tổ chức, 
khi không có lãnh tụ, đó là quá khích và chia rẽ. Quả vậy, ở Wittenberg, người quá khích là Karlstadt, 
đã điều khiển phong trào và lôi theo Melanchton về bè phía mình. Người ta muốn rút ra những hậu 
quả thực tế từ những chủ trương của Luther và đó là bước đầu làm cho sinh hoạt cộng đồng xa công 
giáo dần. Karlstadt ủng hộ những bài giảng thuyết và một tu sĩ Augustin chống thánh lễ. Chính ông, 
sinh nhật năm 1521, lần đầu tiên ông lên tòa giảng trong bộ áo đời và cử hành, không xưng tội trước, 
một tiệc tạ ơn không có lễ qui và cho rước lễ cả bánh và rượu. Hôm sau ông lấy vợ, lúc đó ông đã 41 
tuổi. Đã từ lâu ông tuyên bố rằng hôn nhân trở nên bắt buộc đối với các linh mục triều và được phép 
nơi các tu sĩ. Để áp dụng qui chế do ông thảo ra, thì tài sản các tu viện và nhà thờ, các bổng lộc và 
ngân quĩ đều thu lại làm một ”quĩ chung”, đễ có thể trả lương cho các linh mục và giúp đỡ người 
nghèo. Cắm hẳn việc khất thực. Kinh sĩ đoàn ân tu dòng thánh Augustin ở Wittenberg cho phép các 
tu sĩ được bỏ nhà dòng. Các biến cố càng ngày càng trở nên xáo động: Karlstadt dùng vũ lực xông 
vào các nhà thờ và đập phá ảnh tượng, phế bỏ các bàn thờ cạnh, đốt hết dầu bệnh nhân. Dưới ảnh 
hưởng của mấy người cuồng tín bị đuổi từ Zwickau, người ta bãi bỏ khoa thần học. Các nhà tiểu 
công nghệ phải rao giảng Phúc Âm. Karlstadt khuyên sinh viên bỏ trường đại học và học lấy một 
nghè, chính ông, ông cũng đi làm ruộng. Trường đại học bỏ hoang phế. 


Trước những biến cố này, Luther không yên tâm. Đột nhiên ông tới Wittenberg giữa đám đông đang 
nỗi loạn. Trong 8 bài giảng, ông thuyết phục dư luận quần chúng. Tự do Kitô giáo không cho phép 
dùng vũ lực thay đổi những việc tự nó vô thưởng vô phạt. Cải cách tôn giáo không được lan truyền 
bằng bạo lực, cũng không bằng tay người đời, hay bằng nỗi loạn quần chúng. Phải giảng chân lý và 
để cho lời hoạt động. Những kẻ quá khích phải đầu hàng, nhưng chúng đã dạy cho Luther hiểu biết 
một bài học. Ông muốn chuyên chú giáo huấn và giảng dạy, chứ không bao giờ đứng tổ chức. Bây 
giờ ông phải rút những hậu quả thực hành từ lời ông giảng dạy, nêu ông không muốn người ta lạm 
dụng lời rao giảng của ông. Ông liền tổ chức ở Wittenberg đường lối phụng tự Thiên Chúa. Các 
thánh lễ tư, việc xưng tội và luật buộc ăn chay bị khai trừ, kể cả việc tu dòng và luật độc thân, còn la 
ngữ trong phụng vụ, việc dùng các phẩm phục thánh, dâng thánh lễ chủ nhật thì được duy trì. Việc 
dùng chén lễ khi cho tín hữu rước máu thánh thì để tùy ý mỗi người. Cộng đồng Kitô giáo là hình 
thức độc nhất của Giáo Hội theo Luther, sẽ có quyền giám định xem giảng thuyết viên có giảng dạy 
đích thực hay không (một cộng đồng hay một giáo xứ Kitô giáo có quyên và có khả năng phán đoán 
tất cả các giáo thuyết và bổ nhiệm hay truất phế các nhà giảng thuyết và giảng viên, 1523). Nhưng 
cộng đồng không có quyền kỷ luật nào trên các thành viên, quyên này lúc đó Luther cũng không chấp 
nhận nơi các cấp bậc dân sự. Mấy năm sau, ông sẽ thay đổi thái độ từ căn bản. 


Ông vẫn ở Wittenberg, giáo huấn và giảng dạy, viết không biết mỏi mệt. Năm 1524 ông cởi bỏ áo 
dòng tu và một năm sau, ông kết hôn với một nữ tu dòng Citeaux, việc này rất làm phật lòng 
Melanchton, nữ tu cũng bỏ dòng, đó là bà Catherine von Bora. Kể từ lúc này sự nghiệp của ông càng 
ngày càng thoát ly khỏi bản thân ông và đi theo vận hội riêng. 


VII. ULRICH ZWINGLI 


Trong khi đó, ở những miền về phía Nam của nước Đức như tại Zurich, xuất hiện một lãnh tụ mới 
của Cải cách, là Ulrich (Huldrych) Zwingli. Bức chân dung còn giữ được ở thư viện trung ương Zurich 
mang dòng chữ ghi như sau: 


Khi tôi tìm cách cứu vãn tỗ quốc qua những tín lý thánh. 
Thì tôi ngã quị dưới mũi gươm vô ơn của tổ quốc. 


Câu thơ này đặc biệt chứng tỏ một phía cạnh trong nhân cách của Zwingli. Việc Cải cách của ông và 
của Thụy Sĩ, hơn cả của Luther, là công việc của nhà nhân bản và thuộc về chính trị. Đó cũng là ý 
tưởng cổ xưa về tổ quốc mà nhà nhân bản Zwingli cho sát nhập vào trào lưu chính trị và quốc gia. 
Còn phải thêm vào đó điều này: Zwingli sống vào một thời kỳ mà người Thụy Sĩ cho thành lập để 
phục vụ giáo hoàng một đoàn cận vệ quí hóa và do đó có nhiều giáo sĩ của Liên bang nhận được 
bỗng lộc và lương của giáo hoàng. 


Zwingli chỉ trẻ hơn Luther chừng máy tuần lễ. Thân sinh ông là một nhà nông được địa hạt Saint 
Grall trọng nễ. Lúc còn trẻ, Zwingli học tại Vienne, rồi một hôm bị đuổi, sau đó học tại Bâle. Ở hai 
trường đại học, người thanh niên này thắm nhuần sâu sắc thuyết nhân bản và cho thành lập một 
nhóm thân hữu cũng sôi sục tâm tình như anh. Khi học ở Bâle, anh còn dạy học ở trường Saint 
Martin, hoàn toàn sống như một nhà nhân bản trẻ tuổi. Năm 22 tuổi, được tiền cử làm cha sở giáo xứ 
Glarus, sau khi đầy lui người ra tranh cử được giáo hoàng ủng hộ mà phải bỏ cuộc. Được chịu chức 
linh mục vào giai đoạn này, “wingli là người đồng ý kiến với giáo hoàng và từ năm 1515 được hưởng 
bổng lộc của Roma. Rất cởi mở và hiểu biết những đòi hỏi của thời đại, hai lần ông làm tuyên úy 
quân đội, đi theo đồng hương qua Ý và ở cạnh họ trong các cuộc chiến. Khi trở về Glarus, vì lòng ái 
quốc ông phản đối những dự án tuyển mộ người Pháp. Không được người ta để ý, ông trao giáo xứ 
cho một phó xứ và đến làm giảng thuyết viên ở Einsiedeln, trung tâm hành hương nổi tiếng. Vào 
tháng 12 năm 1518, hội đồng Zurich bỗ nhiệm ông làm giảng thuyết viên ở nhà thờ chính tòa. Nhưng 
phận sự mục vụ không làm ông sao nhãng việc trau dồi nhân bản; đã biết Hy ngũ, ông còn học thêm 
tiếng Do Thái. Từ năm 1516 ông bắt liên lạc với Erasme, ông này khuyên ông khi giảng chỉ nên dùng 
Kinh Thánh và các giáo phụ. Thay vì dọn bài giảng trên những bản văn tách ra khỏi văn mạch, ông lại 
chú giải liên tiếp Phúc Ẩm theo Thánh Mathêu và những bản văn Kinh Thánh khác. Thế nhưng, đối 
với ông, Kinh Thánh không giống như Kinh Thánh theo Luther. Luther cố gắng tìm ơn cứu rỗi trong 
Thánh Kinh, còn Zwingli lại tìm trong Thánh Kinh chân lý dưới hình thức trong suốt nhất. Ông là một 
nhà duy lý và thái độ của ông đối với lời mặc khải, có tính cách phê phán hơn thái độ của Luther, và 
ông tìm cách giảm thiểu mầu nhiệm và qui chiếu Kitô giáo vào một thứ triết học của Đức Kitô. Vậy thì 
phải bãi bỏ công chính nhờ việc làm, nhất là bỏ các cuộc hành hương, bỏ sự tôn sùng các thánh và 
các di vật thánh, và dĩ nhiên bỏ hệ thống các ân xá. Lần đầu tiên, ông ra mắt theo lời yêu cầu của 
tổng đại diện Constance, ông can thiệp chống lại tu sĩ Phanxicô, Sanson de Milan, là người được bổ 
nhiệm giảng ân xá đền thánh Phêrô. Giám mục Constance cắm không cho nhà thuyết giảng này lên 
tòa giảng trong địa phận, vì ông biến việc rao giảng thành một thứ rao hàng bỉ ôi, và cuôi cùng Liên 
Bang đã yêu câu đức Léon X phải triệu Sanson về Roma. Từ trong thâm tâm, Zwingli đã xa lìa Giáo 
Hội. Có lẽ ông không chịu ảnh hưởng của Luther, ông còn chống đối Luther cách dữ dằn nữa. Thực 
ra, khuôn mặt người Cải cách này thật khác biệt. Tuy ông nhận những điều căn bản trong giáo thuyết 
Luther về Đức Tin, về công chính hóa và Kinh Thánh, nhưng ông thay đổi chút ít cho thăng bằng 
hơn. Zwingili không biết những vật lộn nội tâm hay kinh nghiệm tôn giáo của Luther, nên đối với ông, 
không phải là ân sủng hay cái chết của Đức Kitô làm nên trung tâm giáo lý Kitô giáo, nhưng là lề luật, 
biểu hiện ý muốn vĩnh cửu của Thiên Chúa; không phải là nhờ sự công chính hóa mà là nhờ sự 
thánh hóa Đức Kitô tác thành nơi con người; như vậy là có một ý hướng luân lý hóa trong hệ thống 
của ông. Ý muốn của Thiên Chúa được rõ ràng bày tỏ trong Kinh Thánh, vì thế phải đối chiếu hết các 
cách ăn nết ở với Kinh Thánh; nếu chúng không do Kinh Thánh ban hành thì phải bỏ đi. Ở đây 
Zwingli gần với Karslstadt (20). Vậy còn gì về các bí tích? Chỉ còn lại phép rửa và tiệc thánh mà thôi, 
nhưng chúng cũng chỉ là những ký hiệu tượng trưng không có hiệu lực nội tại.. 


Cuộc tan vỡ bên ngoài với Giáo Hội không còn xa xôi nữa. Ngay từ năm 1521 vì luôn chú trọng tới 
cộng đồng xã hội và chính trị, nên ông yêu cầu tiêu hội đồng ra lệnh cho hết các giảng thuyết viên chỉ 
dùng Kinh Thánh làm nền tảng của lời giảng dạy. Khi vì ảnh hưởng những bài giảng của Zwingli mà 
người ta công khai bỏ ăn chay tại Zurich, thì giám mục Constance lên tiếng phản đối (1522). Zwingli 
liền cho ấn hành một bài giảng ”Về chọn lựa và tự do trong việc dùng thực phẩm”, và gửi cho giám 
mục một bản kèm theo chữ ký của 10 linh mục khác, và cũng lập tức gửi một bản tới hội đồng Liên 
Bang Lucerne. Ông xin được tự do giảng Phúc Âm và hủy bỏ chế độ độc thân trong Giáo Hội. Điều 
này chỉ là một thỉnh cầu hoàn toàn riêng tư thuộc bản thân ông mà thôi. Năm 1524, ông cưới người 
góa phụ mà ông đã sống chung từ lâu. Nào là các thư chung và lời cảnh cáo của giám mục 


Constance, nào là cắm đoán của hội dòng, tất cả đều không có hiệu quả. Bị đe dọa rút phép thông 
công, Zwingli trả lời bằng một cuộc tấn công sôi nỗi chống các thủ lãnh trong Giáo Hội. Ông bỏ tòa 
giảng thuyết, không còn muốn đụng chạm tới Giáo Hội già cỗi, nhưng hội nghị Zurich xác nhận cho 
ông vần giữ chức vụ đó. Năm 1523 hội nghị tổ chức cuộc tranh luận mà kết quả đã được biết trước. 
Zwingli trình bày 67 luận đề ruồng bỏ Giáo Hội hữu hình, từ chối hệ thống truyền khẩu, hàng giáo 
phẩm, chức linh mục, thánh lễ, chống đối các lời khấn dòng, các ngày lễ và ngày ăn chay, và trao cho 
người đời việc cai trị Giáo Hội. Cuộc tranh luận kết thúc là Zwingli toàn thắng; những lời giải thích của 
tổng đại diện Constance, Johannes Fabri cũng là học trò của Erasme thì quá thông thái và giọng điệu 
quá độc đoán. Hội nghị truyền cho các nhà giảng thuyết phải theo đúng các luận đề của Zwingli. 


Ông đã soạn sẵn một nghỉ thức mới về phép rửa, chỉ ghi nhận giá trị tượng trưng của bí tích. Một 
cuộc tranh luận thứ hai đã xây ra đưa tới việc bãi bỏ những trình diễn nghệ thuật và thánh lễ, nhưng 
vẫn còn có chống đối. Vào tháng giêng năm 1524 khi hàng giáo sĩ không nhận Cải cách thì hội nghị 
cấm rước kiệu và hành hương; vào tháng sáu, cấm tôn sùng ảnh tượng. Trong thời gian 13 ngày, 
các nhà thờ thành phố được thanh tẩy, được quét sạch”: tường quét vôi trắng, tượng và tranh được 
hạ xuống hoặc bị hủy bỏ. Người ta bỏ nến, bỏ chuông, bỏ dầu bệnh nhân, phá đàn cầm, và tháng 
giêng năm 1525 đóng cửa các tu viện. Nhà thờ chính tòa được biến thành trường thần học có nhiệm 
vụ soạn qui chế cho một cộng đồng theo Kinh Thánh. Hết các tập đoàn Giáo Hội được kết hợp thành 
một tổ chức bác ái thành phố. Trước Phục Sinh năm 1525, hội nghị cắm thánh lễ và tiệc thánh đầu 
tiên được cử hành, ngày thứ năm tuần thánh một cách hết sức trơ trụi. Tháng sau, được thành lập 
một tòa án hôn nhân gôm có giáo dân và các giảng thuyết viên, có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề tới 
đây thuộc quyền tòa giám mục: giải quyết những cản trở hôn nhân, hữu hiệu của hôn nhân, ly dị. Sau 
đó tòa án này còn điều hành kỷ luật Giáo Hội và bổ nhiệm người đứng đầu các giáo xứ. Thế là hoàn 
tất công cuộc xây dựng đô thành Kitô giáo, đô thành này đối với Zwingli là hữu hình, hơn cả giáo xứ. 
Lại nữa, ông không ngần ngại xử dụng những tòa án thành phố khi phe Baptiste đe dọa phá cộng 
đồng của ông. Việc phụng tự theo Zwingli thì rất đơn giản: cầu nguyện, đọc sách thánh, giảng thuyết 
và mỗi năm 4 lần rước lễ. Cắm ca hát và đàn kịch. Phép rửa chỉ là dấu hiệu gia nhập Kitô giáo, tiệc 
thánh là kỷ niệm nhắc nhở sự Thương Khó của Đức Kitô. Những lời truyền phép được coi như hoàn 
toàn tượng trưng (là: nghĩa là). Zwingli muốn tập hợp tất cả dân chúng trong các nhà giảng thuyết và 
cầu nguyện không hình không ảnh, hoàn toàn chuyên chủ vào lời: ông làm việc này thoải mái, không 
do dự, không áy náy, với một nghị lực quyết liệt, không thèm để ý tới nỗi đau đớn của những tín hữu 
kỳ cựu ở Zurich ("có nhiều bà lão đã khóc” ). Con đường Zwingli đã chọn thì hoàn toàn trao Giáo Hội 
vào tay hội đồng thành phố - những cộng đồng Giáo Hội và dân sự, đối với ông, làm thành một đơn vị 
tôn giáo - con đường đó trở thành một kiểu mẫu cho nhiều thành phố của đế quốc miền Nam nước 
Đức. Thực là khác biệt bao với cộng đồng ở Wittenberg! Thế là cả hai nhà Cải cách đều tổ chức các 
tập đoàn của mình gần như cùng một lúc: các tập đoàn biểu lộ rõ rệt sự khác biệt về tính tình của hai 
người vậy. 


VIII. NÔNG DÂN NÓI LOẠN. 


Nhưng chính Luther cũng không thể giữ lý tưởng của mình cho hết sức trong suốt. Dĩ nhiên ông có 
đủ khôn ngoan để khéo léo giữ khoảng cách đối với cuộc cách mạng do hàng quí tộc của đế quốc 
nhoi nhóm lên và không lầm lẫn các nguyên do, tự do Đức quốc với tự do Kitô hữu. Thế là ông viết 
cuốn ”Về quyên dân sự, cho tới đâu được tuân theo nớ (21). Trái lại rất khó giữ được thái độ phù 
hợp với lý thuyết của mình và sáng suốt trong cuộc nỗi loạn của nông dân. Lần vào những tư tưởng 
xã hội cách mạng của những người này, nhiều khi lại có những tâm tình tôn giáo riêng biệt của 
những kẻ cuồng tưởng và phái baptít. Liên quan này là mối nguy cơ lớn đầu tiên của phái Luther. 


Một trong những lãnh tụ của những người cuồng tưởng là Thomas Muntzer, cựu linh mục công giáo. 
Khi có cuộc tranh luận ở Leipzig, ông đứng vào phe Luther để đem thực hiện trật tự mới ở Zwickau. 
Ở đây ông ly. khai với một số giáo huấn của Luther. Thực tế hơn Luther, ông chủ trương có một tham 
dự nào đó của con người trong Đức Tin: chỉ vì đã vượt được những ngăn trở nội tâm mà Maria đã 
đạt tới niềm tin. Những trận thắng nội tâm này được hình thành do chứng từ trực tiếp của Thánh 
Linh, do ánh sáng nội tâm, do lời nội tâm đối lập với lời chết của Kinh Thánh. Không thể tưởng tượng 
rằng Thiên Chúa đã phán dạy suốt nhiều thế kỷ mà nay không còn nói nữa, như thể Người đã bị 
câm. Luther đã chế diễu là 'họ muốn trực tiếp thưa với Thiên Chúa'. Munstzer muốn nước Thiên 
Chúa cho dân nghèo khó nhỏ mọn. Vì thế ông đầy lòng căm ghét các giáo sư ở Wittenberg, những 
tiến sĩ kiêu căng Gioan Tẩy giả đã đề cập tới. 


"Các tiến sĩ thông thái của chúng ta muốn đem chứng từ của tinh thần Đức Giêsu vào trong đại học... 
Với Kinh Thánh họ đã cướp đoạt, họ muốn một mình xét xử Đức Tin, trong khi đó họ hoàn toàn không 
có Đức Tin, trước mặt Thiên Chúa cũng như trước mặt người đời. Vì ai nấy đều có thê thấy và hiểu 
rằng chúng tìm danh vọng và tiền của. Cho nên hỡi ngươi, người của đại chúng, tự ngươi, ngươi phải 
trở nên thông thái (22). 


Phải chăng Phúc Âm không được gửi tới những người bị đè nén dưới gánh nặng của đời sống, 
những kẻ vất vưởng thua thiệt, thực ra là những kẻ được tuyển chọn ư? Phúc Âm không bãi bỏ lề 
luật, nhưng hoàn thành hóa lề luật trong tất cả sự nghiêm chỉnh chặt chẽ của nó. Nếu người ta muốn 
chuẩn bị cho nước Thiên Chúa đến, thì người ta không nên sợ các nguy cơ hay phiền phức. Luther 
làm cho công việc trở nên quá dễ dàng; ông chỉ giảng "một nửa Đức Kitô, dịu dàng như mật”. Nhưng 
"kẻ không muốn Đức Kitô cay Erh2 thì người đó sẽ chết vì đã nóc nhiều mật quá”. Vì thế Luther là 
"tông thủ trưởng của ma quÏ, là “giáo hoàng Wiiienberg'. Nhưng dân sẽ tự do và một mình Thiên 
Chúa sẽ là Đức Chúa của họ. bo đó Muntzer chuyên giảng về sự dấn thân nhiệt tình, phá phách các 
ảnh tượng và khi các ông hoàng Saxe xa lánh ông, ông lại giảng cuộc nỗi loạn chống các vua, các 
chúa, các ông hoàng, và các linh mục. Ông ký vào các bài ông viết là ”Thomas Muntzer mang gươm 
của Gedeon”. Ở Zwickau ông liên kết với các người đi làm tôi đòi, đầy tớ. Nhưng hội đồng thành phó 
chen vào công việc, các ngôn sứ của tân vương quốc Kitô giáo bị trục xuất. Muntzer tổ chức buổi 
phụng tự Đức đầu tiên trong thôn xóm Saxon Allstedt. Bị Luther đuổi, ông đi tới Muhlhausen miền 
Thuringen. Một lần nữa bị trục xuất, ông lại ra mắt năm 1525 và cho thành lập một chế độ thần chủ 
của những người bé mọn. Thế là trước tình hình xã hội, nông dân nổi loạn đứng lên chiến đấu, ở 
Trung và Nam nước Đức, được Muntzer mãnh liệt thúc đây. Người ta cũng được dự một cảnh tượng 
tương tự với phái baptiste ở Wittenberg do Karstadt điều hành. Từ nay có những lũ quân và bọn 
"cuông tưởng" là thù địch của Luther. Ông còn thù ghét chúng hơn cả quyền giáo hoàng; khi Muntzer 
có mặt ở Allstedt, Luther soạn một fhư gửi tới các ông hoàng miền Saxe về óc phiến loạn (23). 


Chắc chắn nông dân đã cầm võ khí, vì họ chịu quá nhiều thứ thuế khóa sưu dịch. Nông dân bất mãn 
vì tình hình xã hội rối ren, họ không chịu đựng nỗi tính tình thay đổi của các ông chủ, thay đổi chế độ 
ruộng đất canh tác, áp dụng luật Roma, hệ thống kinh tế mới của các đô thị, căn cứ vào tiền vào bạc. 
Ngay buổi đầu cũng có những lý do tôn giáo. Năm 1491, cờ của liên hiệp nông dân miền sông Rhin 
thượng, có ghi dòng chữ:”không có gì quí hơn công chính của Thiên Chúa” và ảnh Đắng chịu đóng 
đanh ở giữa Maria và Gioan, dưới chân có một nông dân quì và ngước mắt lên. Các thành phần của 
liên hiệp nông dân buộc phải đọc một số kinh nhất định, ý thức về phẩm giá con người chung cho mọi 
kẻ được cứu rỗi, người ta yêu cầu các ông chủ với danh nghĩa là những Kitô hữu đích thực, phải làm 
cho nông dân thành những con người tự do. Rồi xây ra cuộc đảo lộn tôn giáo, việc chóng đối các 
giám mục và các tu viện, phần nhiều là những chủ nhân của họ, và bài viết của Luther về tự do của 
người kitô hữu. Chắn hẳn là Luther đã nghĩ tới tự do nội tâm khi ông viết rằng người kitô hữu được 
tự do đối với hết mọi sự việc trần thế, nhưng nông dân lại hiểu là đối với các chủ ông đời và đạo, với 
việc bãi bỏ hết các thuế tạp và công việc khổ sai. Cách mạng nông dân thực ra đã bắt đầu ở miền 
thượng lưu sông Rhin và ở Wertenberg, trước khi Luther chưa can thiệp vào, nhưng với bài diễn văn 
nảy lửa của những kẻ khuấy động tôn giáo, trong đó có Thomas Muntzer cùng với nhiều truyền đơn 
thù ghét mang những hình ảnh dễ hiễu đối với dân chúng, thì thật là đỗ dầu vào lửa. 


Ở Memmingen năm 1525 nông dân soạn một qui chế liên bang, "một hiệp hội Kitô giáo theo Phúc 
Âm. Đễ định nghĩa quyền thiêng liêng mà nông dân tự mình thấy không đủ khả năng hiểu, thì họ cắt 
bảy giảng viên và tiến sĩ, trong đó có Luther, Melanchton và Zwingli. Còn chính họ quán xuyến phần 
luật dân sự. Họ soạn những điều khoản cơ bản của tất cả đoàn nông dân và của tất cả những người 
phục tùng quyền đạo và đời: đó là tập danh tiếng có tên là Mười hai điều khoản mà tác giả hẳn là 
người làm nghề thuộc da ở Memmingen, tên là Sébastien Lotzer. Khoản một đời cho cộng đồng giáo 
xứ tự do cắt đặt cha sở, cộng đồng sẵn sàng cấp bồng lộc thập phân cho ông, bổng thập phân này 
đã được ấn định trong Cựu Ước. Kẻ được cất cử phải công bố Phúc Âm 'một cách sáng sủa và trong 
suốt, không chen các yếu tố loài người vào”. Khoản ba phàn nàn rằng :người ta đã coi chúng tôi như 
những người tách biệt, thật là đáng tiếc khi nhận thấy Đức Kitô đã cứu chúng ta hết thảy bằng bảo 
huyết của Người. Cho nên Kinh Thánh nói rằng: chúng ta tự do”, không phải không có chủ, nhưng tự 
do về thân xác chúng ta. Các khoản tiếp theo đòi tự do săn bắn và đánh cá, xin gỗ để cất nhà và củi 
để sưởi, bãi bỏ thuế khi có người chết, giảm việc khổ sai và thuế canh tác, bãi bỏ những hình phạt vô 
lý (24). Quả thực, những khoản mục này trình bày quân bình và thấm nhuằn sự kính sợ Thiên Chúa, 
đáng là tác phẩm của những người sông theo lý tưởng. Đám quần chúng không chỉ gồm nông dân 
mà còn có cả tiểu nông nghệ và đồng nghiệp thành phố, họ bị những kẻ khuấy rối lôi cuốn, đi cướp 
bóc và đốt phá: hơn một nghìn tu viện và điện đài bị thiêu hủy. Tất cả những vụ việc này đều gây nên 
cuộc phản công cương quyết. Viên chỉ huy liên bang Souabe, là Georg Truchsess von Waldbourg, 


cho tiến quân đánh những nhóm nông dân lẻ tẻ và tiêu diệt họ. Ở miền Franconie và Thuringe, kẻ 
thắng trận phản công dữ dằn hơn cả. Muntzer bại trận ở Frankenhausen, bị tra tấn rồi bị chặt cổ. Bá 
tước Casimir de Brandebourg-Kulmbach cho móc mắt 62 người tư sản ở Kitzingen vì đã tham gia 
cuộc nỗi loạn, rồi trục xuất khỏi thành, bắt họ chịu cảnh cùng khổ. Cuộc nỗi loạn của nông dân thất 
bại, nhưng nó cũng là toan tính để cho mỗi thôn xã có quyền tự do bàu phiếu, được chọn Đức Tin cũ 
hay mới. Chiến thắng nằm trong tay các ông hoàng. 


Nông dân tin vào sự ủng hộ của Luther và đã xin ông làm trọng tài. Năm 1525 ông viết một ”Khuyến 
dụ hòa bình theo 12 khoản” (25), trong đó ông dụng ý gửi tới các ông hoàng và các chủ ông, và nói 
chung ông nhận những đòi hỏi của nông dân là hợp lý, là đúng lý. Ông nói: những người có trách 
nhiệm về những vụ lộn xộn này chính là các ông chủ và nhất là những kẻ chống đối Phúc Âm. Một 
tháng sau, khi ở Franconie và Thuringe, các tu viện và điện đài bị thiêu hủy, khi bạo lực và cướp phá 
càng tăng lên nhiều, ông lại viết thêm vào phần phụ của lần tái bản Khuyến dụ một bài mới "Cũng 
chống lại những bọn đạo tặc và sát nhân của những nông dân khác”. Bây giờ ông kêu gọi các ông 
hoàng cho hạ sát các nông dân như những con chó dại, vì đó là một việc đẹp lòng Thiên Chúa. Lời lẽ 
của Luther thì tàn nhẫn :”Vì thế, ai có khả năng thì phải đánh đập, thắt cỗ, đâm chém, ngắm ngầm 
hay giữa ban ngày ban nhật, nghĩ rằng không có gì thâm độc hơn, nguy hại hơn, quỉ ma hơn một 
người phản loạn, như thê người ta hạ sát một con chó dại; nếu ngươi không đánh thì chính ngươi sẽ 
bị đánh và với ngươi là toàn cõi xứ sở. Hãy đâm chém, hãy đành đập, hãy thắt cỗ tùy sức có thể. Nếu 
ngươi bỏ xác ở đó thì phúc cho ngươi, bởi ngươi chết vì vâng lời Thiên Chúa... và phụng sự tình 
thương” (26). 


Trong các thư của ông, ông tỏ ra vẫn giữ một tinh thần ấy :”Vì nếu như nông dân còn có tới mấy 
nghìn người, thì họ vẫn là những đạo tặc và sát nhân”. - "Nếu quả thật nơi họ có những kẻ vô tội, thì 
Thiên Chúa sẽ không thê không cứu vớt họ và bảo vệ họ... Nếu Người không làm thì hẳn là vì chúng 
không vô tội; ít ra họ đã im lặng và chuẩn y...” (27). 


Theo Luther thì quyền bính trên căn bản là để bảo vệ những kẻ yếu hèn và ngăn cản biến loạn, và 
nhiệm vụ vâng lời lại đi khá xa, đến nỗi đương sự phải chối không được tự xử cho mình. Thế nhưng 
cuộc nỗi loạn của nông dân ít ra một phần nào đó, chẳng phải là đã phát xuất từ Luther đó sao? Ông 
đã chẳng kêu gọi giáo dân đứng lên tự vệ đó sao? Ông đã chẳng khuấy động không khí bằng những 
lời lẽ gây gỗ và thô lỗ, và đã chẳng xúi quần chúng nỗi dậy với mối căm hờn quá đáng, chống lại 
những cơ cấu hiện có đó sao? 


Thất bại của cuộc nông dân nỗi loạn và bài viết nẫy lửa của Luther hẳn đã làm hại thanh danh của 
nhà Cải cách. Nhưng về điểm này, phải chăng người ta có thể nói là đã chắm dứt Cải cách của ông, 
như một trào lưu đại chúng không (28)? Đúng là một vấn đề thuộc quan điểm, tùy theo người ta nghĩ 
tới những tôi đòi của các ông hoàng nhiều hơn hay tới phái tiểu tư sản thành phố nhiều hơn. Dẫu 
sao, bây giờ giữa Luther và người thường dân, có một cái hố. Ông đã nhận rõ ràng rằng Giáo Hội 
của ông, ngoài bản thể vô hình, còn cần một cơ cấu hữu hình, cần có các cơ quan và ban điều hành, 
nếu muốn tránh cho giáo thuyết và phong hóa không lệ thuộc vào tư kiến cá nhân. Nhưng việc cai trị 
và kiểm tra kỷ luật không nên trao cho các mục sư, vì họ phải đảm nhận việc phụng sự Lời Chúa. 
Vậy, các ông hoàng và các hội nghị phải lo săn sóc việc tổ chức Giáo Hội nơi quần chúng. Như vậy 
Luther chủ trương việc cai trị Giáo Hội do các ông hoàng, như đường lối thời hạ Trung Cổ. Ông công 
nhận là của mình cái nguyên tắc: một sứ mệnh đặc biệt, nhờ ơn Thiên Chúa, được trao cho ông 
hoàng như cho một thứ giám mục để duy trì trật tự trong Giáo Hội. Thực ra, ông hoàng không được 
bắt ép những ai có một tin tưởng khác phải theo tôn giáo chân chính. Nhưng ông phải cấm lối phụng 
sự lạc giáo và canh chừng để Thiên Chúa được phụng thờ cho chính đáng. Đây là nền tảng để thành 
lập các Giáo Hội quốc gia theo Luther; cũng là cách lồng việc truyền bá Phúc Âm trong khuôn khổ 
sinh hoạt cai trị và chính trị, có phương hại cho kinh nghiệm cá nhân và đảo lộn trật tự. 


IX. CÁC GIÁO HỘI QUÓC GIA Ở ĐỨC VÀ MIỀN SCANDINAVIE. 


Từ khi xây ra những biến cố ở Heideberg và ở Worms, Luther luôn có bạn bè mới, họ toan tính 
truyền bá và áp đặt Cải cách. Chúng tôi đã nhắc tới tên Melanchton, Hutten và Sickingen, Bucer và 
Brenz. Amsdorf giúp dịch Kinh Thánh và bây giờ làm việc ở Magdebourg; Bugenhagen từ Pomeranie 
tới làm cha sở Wittenberg rồi Hambourg. dustus Jonas đồng sự của Luther ở Wittenberg lo dịch các 
bài bằng tiếng latinh, Spalatus ở Nuremberg, thư ký riêng của ông hoàng cử tri miền Saxe, nhận công 
tác đạo đạt những tư tưởng và nguyện vọng của Luther lên cho thày mình, còn đang áy náy và do 
dự. Thêm vào tất cả số người này, có rất nhiều tu sĩ hoàn tục dòng Augustin, Phanxicô (như Eberlin, 


từ Ulm, hay thời sự gia Konrad Pellican), dòng Đa Minh (như Bucer), dòng Biển Đức (như Ambrosius 
Blarer), dòng Brigittin (như OEcolampade) và nhiều người khác. Trong số những đệ tử buổi ban đầu, 
tuy sau này lại bỏ Luther, có nhiều nhà nhân bản thuộc ngạch hành chính thành phố, nhất là ở 
Nuremberg, nơi mà từ 1521, người ta rao giảng giáo thuyết của Luther; đó là Willibald Pirckheimer và 
Lazarus Spengler, và những Cải cách gia ở các tỉnh miền Nam đế quốc, như ở Hall, Esslingen, 
Reutlingen, Memmingen, Augsbourg và Constance. Năm 1524, có một người thành Nuremberg tổ 
chức diễn thuyết về Luther ở Breslau; ngay ở Magdebourg, ở Erfurt và ở Halberstadt, ở Brême và ở 
Danzig, người ta cũng giảng giáo thuyết Luther. Trái lại về phía các ông hoàng, thì chỉ có bào đệ và 
đích tôn của ông hoàng cử tri miền Sase lúc đầu theo Luther mà thôi. Từ 1523 tổng trưởng dòng 
Teuton, là Albert de Brandebourg, bắt liên lạc với Luther và các giám mục Samland và Pomésanie 
xin cho phép giảng Phúc Âm trong địa phận; năm 1524 chính các ông cũng tuyên bố, theo Luther và 
lấy vợ: đó là những người đào ngũ đầu tiên trong hàng giám mục Đức. 


Thể theo lời khuyên của Luther, tổng trưởng Albert de Brandebourg, năm 1523, cho biến địa hạt của 
dòng Teuton, nước Prusse, thành bá tước cương thổ dân sự và coi như thái ấp của vua Balan. Đồng 
thời ông cho sáp nhập cơ cấu Phúc Âm, nhưng vẫn giữ cơ chế giám mục. Ông kết hôn với một 
người con gái của vua Frédétric | nước Đanmạch và giữ một vai trò rất quan trọng về chương trình 
Cải cách của xứ này. 


Thế là lãnh thổ của dòng Teuton, xứ Prusse, là địa hạt thứ nhất hoàn toàn sáp nhập vào Cải cách. 
Các lãnh thổ khác cũng rất nhanh chóng chạy theo phong trào. Lãnh chúa Philippe de Hesse vì theo 
Melanchton nên đã truyền cho trong xứ mình phải giảng Phúc Âm tinh tuyền. Hai năm sau, theo 
gương Zurich, ông cho tổ chức một cuộc tranh luận ở Homberg, dưới sự điều khiển của cựu tu sĩ 
Phanxicô là Lambert d'Avignon, trong cuộc tranh luận này, ông bảo vệ 158 luận đề do ông soạn thảo. 
Cuộc tranh luận được kết thúc bằng việc thiết lập một hiến chương mới cho Giáo Hội, Cải cách các 
Giáo Hội Hassia. Không những người ta bàn luận về tổ chức và sinh hoạt Giáo Hội nước Hesse, về 
việc giáo dục thanh niên và việc thiết lập một trường đại học mới ở Marbourg, mà còn cho khuếch 
trương các tu viện (29) và những cơ sở mà chủ nhân muốn được bồi thường bằng một lương bổng 
riêng; người ta bãi bỏ phụng tự cũ và thay thế các cha sở theo giáo hoàng bằng những người giảng 
thuyết luật mới. Những ai không nhận quyết định của nhà vua thì bị đem đi phát vãng. Người ta 
không nhận quyền tự do lương tâm của nhiều người muốn giữ luật cũ, kể cả những người theo phái 
baptiste. Quyền hành Giáo Hội từ nay đều nằm trong tay lãnh chúa. Tuy bị Luther cảnh cáo, ông đã 
lanh lẹ cho thi hành hiến chương mới theo ý ông. 


Philippe de Hesse có thể dựa vào sắc lệnh của hội nghị Spire năm 1526, sắc lệnh hẳn chỉ có giá trị 
tạm thời và trong đó nói rằng, trong những vấn đề liên quan tới sắc dụ Worms, tức là trong những 
vấn đề thuộc canh tân tôn giáo, thì mỗi cấp bậc trong đế quốc có thể nhận thái độ nào mà mình cho 
là hoàn toàn có ý thức về trách nhiệm của mình đối với Thiên Chúa và hoàng đế. Quyết định này, một 
cách bắt công, được dùng làm căn bản hiến ì pháp để triệt hạ hệ thống Giáo Hội Công Giáo và tạo nên 
những Giáo Hội theo Luther riêng trong mỗi địa hạt. Có một điều chung trong diễn biến này, đó là 
việc thiết lập một hiến chương mới cho Giáo Hội và sự áp dụng bằng một cuộc kinh lý được thực 
hiện nhân danh nhà vua trong toàn cõi; người ta lại còn thêm một trường đại học riêng, nếu chưa có 
trong địa hạt. Các Giáo Hội này được tổ chức cho tới năm 1529, ở Hesse và ở Saxe, trong mấy bá 
tước lãnh thổ và hầu tước cương thổ nhỏ bé hơn, mà cũng trong nhiều đô thị của đế quốc, như 
Brême, Strasbourg, Magdebourg, Nurenberg và các đô thị khác. Trong đất tuyên hầu Saxe, người kế 
vị Frédéric le Sage, năm 1527, đã sai đi kinh lý khắp xứ, bốn ủy viên và chính Luther cũng tham dự. 
Melanchton soạn một cuốn thủ bản dùng trong thời gian kinh lý, Luther viết và cho ấn hành một cuốn 
giáo lý nhỏ cho đại chúng và cuốn giáo lý lớn cho các cha sở, và một sách hát, một lễ tiếng Đức và 
một cuốn nghi thức rửa tội (30). Người ta còn duy trì các nghi lễ và phẩm phục, bài hát và dâng Mình 
Thánh lên, trái lại bỏ lễ qui, điều mà dân chúng ít nhận thấy. Người ta cắt đặt các linh mục vào việc 
thanh tra Giáo Hội và các tổng quản lý là giáo dân do nhà nước bổ nhiệm. Mặc dầu Luther chỉ muốn 
coi sự tham dự của Nhà Nước như một dịch vụ của người anh cả mà thôi, những Giáo Hội địa 
phương ấy lại cưỡng ép những người giữ Đức Tin cũ phải di tản và trừng phạt phái Baptiste trong 
thân thể và tâm hồn. Các Giáo hội địa phương đã trở thành những Giáo Hội của các ông hoàng, 
quyền hành nằm cả trong ý muốn của nhà vua kể cả về vấn đề tôn giáo. 


Ở ngoài đế quốc, trong những nước Scandinavie, những Giáo Hội theo Luther được thành lập bởi 
những ông chủ phần đời, mặc dầu có những phản đối; có thể nói đó là những Giáo Hội quốc gia. Đối 
với Đan Mạch thì dứt khoát, đã có liên hệ chặt chẽ với Holstein và Schleswig, là những tiểu bang từ 
năm 1528 đã chấp nhận hiến chương Giáo Hội Luther, cũng vậy, vua Đan Mạch cũng liên lạc chặt 
chẽ với con rễ là tân bá tước quận Prusse theo Luther. Mặc dầu vua Frédéric I trong cuộc tuyển cử 


phải nhượng bộ về việc cắm giảng giáo thuyết Luther, nhưng từ năm 1527 ông tỏ ra khoan dung rõ 
rệt đối với giáo thuyết mới. Giáo thuyết này được rao giảng do một cựu tu sĩ ở Wittenberg, là 
Johannes Tausen, được bổ nhiệm làm tuyên úy triều đình. Ở Copenhague, có 21 giảng viên, đứng 
đầu là Tausen diễn giảng tuyên xưng Đức Tin ”Confessio Hafniensis". Khởi điểm không phải là cuộc 
tranh đấu trong bản thân để được ơn Chúa, theo chiều hướng của Luther, nhưng là chủ trương nhân 
bản học về Kinh Thánh, theo tinh thần của Zwingli và Bucer. Cuộc phản tấn công bênh vực công giáo 
của tu sĩ Carme là Paulus Heliae, người thắm nhiễm ảnh hưởng của nhân bản, và của tu sĩ Phanxicô 
người Đức, là Nikolaus von Herborn không có hiệu quả. Nội chiến bùng lên vì vấn đề kế ngôi Đan 
Mạch, được kết thúc sau nhiều trận giao tranh lâu ngày dài tháng, làm lợi cho bá tước theo Luther là 
Christian III de Holstein: cuối cùng chiến thắng nằm trong tay Cải cách. Bảy giám mục Đan Mạch bị 
bỏ tù năm 1536 và được thay thế bằng những tổng quản lý; tài sản của Giáo Hội bị tịch thu và các 
giám mục chỉ được phóng thích sau khi đã từ chức giám mục; giám mục thành Roskilde chống cự 
đến cùng, đã chết trong tù năm 1544. Người ta đã gọi Bugenhagen từ Wittenberg về để ông này tấn 
phong cho nhà vua và thảo "nghi lễ phong chức trong Giáo Hộ, theo mẫu nghi lễ phong chức trong 
miền bầu cử Saxe, nhưng có chỗ khác biệt là không lập Hội Đồng Giáo Hội, nhà vua toàn quyền điều 
khiển Giáo Hội; các tổng quản lý chỉ là những công chức của vua. Một năm sau (1538), Đan Mạch 
sáp nhập vào liên bang Smalkalde và từ đó cũng công nhận bản Tuyên xưng Ausbourg. Na Uy thì 
liên minh với Đan Mạch do khế ước tư nhân và cũng chung số phận của Giáo Hội Đan Mạch. Sắc 
lệnh của vua Đan Mạch cũng được thi hành trong căn cứ xa xăm là đảo Islande, mặc dầu mãi năm 
1550 mới hoàn toàn chiến thắng, sau vụ xử tử giám mục thành Holar là Jon Arason. Vị này đã kháng 
cự bằng khí giới và cầu cứu hoàng đế Charles Quint là người bảo vệ Công giáo. 


Ở Thụy Điễn, từ khi liên minh Kalmar (1397) để cho Đan Mạch quyền bá chủ, hàng giáo phẩm, trước 
khi Luther nhập cuộc, đã liên minh với người Đan Mạch chống phong trào quốc gia. Các ngài đã đi 
sai đường và mắt hết uy tín trong vụ tàn sát ở Stochkolm năm 1520. Khi lãnh tụ của nhóm nổi loạn là 
Gustave | Wasa đã ngầm theo Luther được bầu làm vua năm 1523, thì ông gặp được những cộng 
tác viên có tài như tổng phó tế Lars Anderson và Olaus Petri, giảng thuyết viên nhà thờ chính tòa 
Strangnas. Cả hai đều theo Luther và Olaus Petri là học trò cũ của Luther ở Wittenberg. Anderson 
được bổ làm chưởng ấn nhà vua. Những mục tiêu đầu tiên trong chính sách mới đối với Giáo Hội 
khá ôn hòa và đã được đắn đo nghiêm chỉnh: đặt các giám mục bản xứ, với một tổng giám mục bản 
xứ và đặt chương trình Cải cách. Nhưng rồi có những khuynh hướng quá khích nỗi lên chiếm phần 
thắng thế. Người ta nhân cơ hội có những cuộc nỗi loạn để hạn định quyền hành các giám mục và 
làm giàu cho nhà vua bằng cách tịch thu tài sản Giáo Hội. Hội nghị Vasteras năm 1527 quyết định 
chiếm những hoa lợi phụ trội của Giáo Hội để nhà vua xử dụng và yêu cầu chỉ giảng lời Chúa mà 
thôi. Giám mục Hans Brask thành Linkoping, người kiên trì bảo vệ Giáo Hội phải trốn sang Balan. 
Năm 1529 người ta bãi bỏ mọi quyền hành giáo hoàng đối với các giám mục. Cuộc khởi nghĩa của 
dân công giáo bị đánh tơi bời. Năm 1531 Laurentius Petri (1573) bào đệ của Olaus được phong làm 
tổng giám mục Uppsala (tuy theo pháp luật thì tòa này chưa trống), không có chuẩn y của giáo 
hoàng, nhưng theo nghỉ lễ công giáo cũ khi tấn phong giám mục. Việc điều hành Giáo Hội quốc gia 
Thụy Điển không còn úp mở gì nữa, tất cả nằm trong tay nhà vua. Thế nhưng, rất đông quần chúng 
chỉ sau mấy chục năm mới theo Cải cách: Ở Thụy Điễn người ta còn giữ không những chức giám 
mục và việc truyền chức linh mục, mà hơn cả ở Đức, còn duy trì các nghỉ thức, những nghỉ lễ và 
ngày lễ công giáo. Thái độ bảo thủ này - suốt mấy thập niên người ta tiếp tục giữ lễ ”cầu hồn” (người 
chết) - làm cho người dân lâu mới thấy có sự tuyệt giao với sinh hoạt cũ của Giáo Hội. Từ Thụy Điễn, 
Cải cách được đưa vào Phần Lan, từ lâu đã thần phục Thụy Điễn, và vào Estonie vừa mới chiếm 
được. Việc dịch Kinh Thánh ra tiếng Thụy Điển là công trình của Laurentius Petri (1541), ra tiếng 
Phần Lan là của Michael Agricola (1548). Công trình này làm cho Đức Tin mới thêm mạnh mẽ trong ý 
thức dân chúng. 


Thuyết của Luther còn lan tràn nhanh chóng trong các nước vùng duyên hải Baltique, sau khi Albert 
de Brandebourg tổng trưởng dòng Teuton theo tôn giáo mới. Trước hết là trường hợp. của các thành 
phố Riga, Reval và Dorpat: hội nghị và giai cấp tư sản đồng tình hoạt đông theo chiều hướng này. 
Trái lại riêng tổng tư lệnh hiệp sĩ Teuton ở các tỉnh Balte, là Walter von Plettenberg, vẫn trung thành 
với Công Giáo, nhưng chính sách do dự của ông đã biến chuyển các kinh viện và tòa giám mục sang 
phái Tin Lành. Chỉ sau khi tổng giám mục cương nghị .Johann von Blankenfeld qua đời - để bảo vệ 
công giáo, ông đã liên minh với hàng quí tộc Livonie - thì vận mệnh Giáo Hội Công Giáo ở Livonie 
mới vững mạnh và từ đó trong tất cả miền Baltique mới thực sự được ổn định. Nhất là kể từ năm 
1539, khi bá tước Guillaume, bào đệ của viên đại sứ, được bổ nhiệm làm tổng giám mục Riga. Sau 
này quyền bá chủ của Balan trên những tỉnh này cũng không làm thay đổi gì, chính quyền bạc nhược 
và tình hình vô tổ chức của xứ này không sao ngăn cản các công đồng Tin Lành thành hình trong 


những biên giới riêng của họ, nhất là tại các nơi có nhiều dân Đức sinh sống, như các tỉnh Danzig, 
Elbing và Torùn. 


X. CẢI CÁCH TIỀN TRIÊN Ở THỤY SĨ 


Cải cách cũng có những tiến triển quan trọng ở Thụy sĩ. Zwingli không hài lòng về những gì đã làm 
được. ”Ông không do dự giải tán Liên bang đề thành lập một đơn vị chính trị mới trên cơ sở tôn giáo, 
liên minh các tiểu bang nhiệt tình với Phúc Âm, ông dự định thiết lập vương quốc Kitô trong nước” 
(31). OEcolampade thực ra đã đến ở hẳn Bâle. Ông là một đồng sự của Melanchton và trước đây đã 
làm giảng viên ở Bâle. Có một thời gian ông sống trong tu viện Brigit ở Altomunster, tại đây ông cho 
ấn hành một bài tuyên xưng phản ảnh rõ rệt những ý tưởng của Luther. Bây giờ ông về Bâle để vừa 
hoạt động mục vụ, vừa dạy thần học. Lễ các thánh năm 1525, ông cử hành tiệc thánh Phúc Âm đầu 
tiên. Trong khi đó những tiểu bang trong nội địa Thụy Sĩ, Uri, Scwys, Unterwallen, Zug, Lucerne cùng 
với Fribourg, đã tổ chức một cuộc đàm luận tôn giáo ở Baden, xứ Argovie, có Eck đưa tin đến dự. 
Với ông, về phía Công Giáo tới họp thì có tổng đại diện Constance là Johannes Fabri và tu sĩ dòng 
Phanxicô là Thomas Murner. Về phía Cải cách thì có OEcolampade và Haller từ Berne tới, kể cả 
những đại biểu của Glarus và Schaffhouse, còn Zwingli thì từ chối. Cuộc đàm luận kết thúc có lợi cho 
Công Giáo. Trong buổi tranh luận hùng biện sôi nôi, Eck đã thắng OEcolampade, Fabri thắng Haller, 
còn Murner hăng hái lên tiếng phản đối bản tuyên ngôn gồm 40 điều khoản chĩa vào Zwingli, chống 
lại đường lối Cải cách ở Zurich. Fabri trao cho chủ tịch bản chứng minh Kitô giáo, trong đó ông trình 
bày các chứng từ Kinh Thánh về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Thánh Thể và kết 
thúc: 


"Cần gì nhiều lời nữa: mọi tín hữu và chính chúng tôi đây, chúng ta có Đức Kitô, lời vĩnh cửu và đích 
thực, của cả mọi thày dạy, tắt cả người đã chết cũng như kẻ còn sống. Tôi muốn nhắn mạnh điều đó 
và tôi khuyên tắt cả những người khác cũng làm như vậy. Tôi có sai làm ư? thế thì Đức Kitô, Thánh 
Linh và Thánh Giáo Hội làm cho tôi sai làm vậy” (32). 


Mặc dầu kết quả cuộc luận đàm, Bâle và Berne cứ từ từ theo Cải cách. Ngày hội carnaval năm 
1529, các hội huynh đệ ở Bâle đứng lên cướp chính quyền chống hội trường và đại học. Người ta bãi 
bỏ Thánh Lễ, phá hủy ảnh tượng, bắt giám mục phải bỏ quyền chính trị, ra khỏi thành và tới ẩn Ở 
Porrentruy. Kinh viện nhà thờ chính tòa thì trốn qua Fribourg en Brisgau. Một huấn thị công bố mấy 
tuần sau do tân hội đồng, chấm dứt các việc thay đổi. Huấn thị bắt đầu bằng một bài giảng và kết 
thúc bằng những qui chế về việc chọn vải và cắt may y phục; đồng thời đe dọa những người còn giữ 
Đức Tin cũ: họ sẽ bị rút phép thông công, nghĩa là bị lưu đày, còn những người thuộc phái baptiste 
thì bị xử tử. OEcolampade yêu cầu những bậc kỳ cựu trong Giáo Hội lập nên một qui chế Giáo Hội 
triều, nhưng vô ích. Vì không muốn ra vẻ chấp nhận Cải cách tôn giáo, Erasme bỏ thành phó ra đi 
vào tháng 4 năm 1529. 


Ở Berne, sau cuộc tranh luận Baden, thì phe tân tín hữu Kitô được đa số trúng cử. Tháng giêng năm 
1528, người ta tổ chức một cuộc tranh luận công cộng với sự điều khiển của cha sở nhà thờ chính 
tòa, là Barthold Heller, thành Rottweil, để làm sáng tỏ việc chấp thuận nền giáo lý mới, nhưng người 
công giáo gần như hoàn toàn bị loại không được dự, trong khi đó lại có mặt đại biểu của hết các tiểu 
bang Cải cách, kể cả những tỉnh Nam Đức, từ Nuremberg tới Ausbourg. Phái baptiste không có 
quyền lên tiếng, người ta chống đối Haller đã theo Luther, với quan niệm của ông về tiệc thánh phát 
xuất từ Zwingli và OEcolampade. Kết luận, cuộc tranh luận này là việc đem áp dụng Cải cách theo 
khuôn mẫu Zurich. Những tiểu bang Glarus, Saint Gall và Briel, kể cả Mulhouse, miền Alsace, đều 
liên kết với Liên bang các tân tín hữu, nhận chứng minh Kitô giáo. Còn những tiểu bang Công Giáo 
thì năm 1529 phản công đưa ra Liên hiệp Kitô giáo với ông bá tước Ferdinand nước Áo. Một cuộc 
tranh chấp vũ trang giữa hai phái đang đe dọa vậy. 


XI. ĐOÀN TỤ CÁC PHE PHÁI CHÍNH TRỊ 


Sau khi Philippe de Hesse cho cướp phá các tòa giám mục ở Franconie, phe Công Giáo bắt đầu 
thức tỉnh. Chiến thắng của Charles Quint chống vua nước Pháp, nền hòa bình được ký kết giữa 
hoàng đế và Francois l và với giáo hoàng Clement VII, tất cả đã củng cố niềm tin của người công 
giáo. Trong thư gửi hội nghị Spire năm 1529, hoàng đế dứt khoát từ chối giác thư cuối cùng. Thế là 
đưới sự điều hành của tổng bá tước Ferdinand, người ta hủy bỏ giác thư năm 1526 và tẩy trừ phái bí 
tích theo Zwingli và phái baptiste. Vì Cải cách đang được khuếch trương, nên đã ấn định rằng; ” Trong 


hết các nơi đã có những giáo thuyết khác được đưa tới và không thể tiễu trừ được mà không gây náo 
động hay nguy cơ lớn, thì phải tránh mọi thay đổi, theo cách thức loài người có thê làm được, cho tới 
công đồng tiếp sau” (33). Phụng vụ cũ được tạm dùng; quyền và lợi tức của hàng giáo sĩ công giáo 
phải được bảo vệ. Sau cùng cũng tuyên bố: "Không nhóm nào được dùng võ lực, uy hiếp hay tắn 
công nhóm khác vì lý do Đức Tin, cũng không thê vịn vào Đức Tin để thu nạp hay lôi kéo vào ảnh 
hưởng của mình, những người thuộc về nhóm khác hay những người liên minh với họ, trái ý muốn 
của vị lãnh tụ của họ”. Thé là người ta tố cáo những hoạt động của Philippe. Còn những toan tính 
khác thuộc loại này lại bị tố cáo là đồng lõa với đế quốc. 


Sắc lệnh này không cho các ông hoàng, kể cả những công xã miền Nam Đức, được quyền điều 
hành việc canh tân mà chính họ đưa ra. Thế là hơn một lần có phản ứng mãnh liệt về những hình 
thức mới trong các Giáo Hội. Người ta lại ghi trong sắc lệnh một công thức rất mập mò, "hết sức khi 
có thể và theo thể thức loài người”. Như vậy là nhường chỗ để tùy tiện xử trí. Người ta không đòi dẹp 
Đức Tin mới, mà chỉ khoan dung đối với Đức Tin cũ. Thế nhưng vừa công bó sắc lệnh ngày 19 tháng 
4 năm 1529 thì đã có mấy người lên tiếng phản đối: đó là 6 ông hoàng và 14 tỉnh miền Nam Đức, 
nghĩa là những ông hoàng cử tri miền Saxe, Hesse, Brandebourg - Kulmbach, Anhalt và hai miền 
Lunebourg; trong những thành phó, thì đặc biệt có Strasbourg, Nuremberg và Ulm. Vì việc phản đối 
này mà các tân tín hữu - họ tự nhận là những người lương thiện, viri boni - được mệnh danh là “Tin 
Lành” (Protestants). Các lý do phản kháng thuộc phạm vi tôn giáo. Ngoài ra còn có những lý do khác: 
"Nhận định răng: trong những việc của Thiên Chúa, đề làm vinh danh và ban phúc vĩnh cửu cho linh 
hồn chúng ta, thì mỗi người chúng ta phải tự mình đứng trước mặt Thiên Chúa và báo cáo về chính 
mình, không ai có thể biện bạch thay cho kẻ khác...” (34). Như vậy là người ta đòi cho có tự do lương 
tâm tích cực, như Luther đã làm ở Worms, nhưng thực ra chỉ cho các ông hoàng hay các xứ, các 
miền, chứ không phải cho dân chúng. 


Hậu quả của thái độ này đã cho thấy một tranh chấp vũ trang sẽ xây ra. Vì thế những tân tín hữu đã 
ký kết ở Spire một hiệp định bảo vệ bí mật giữa Saxe, La Hesse, Strasbourg, Ulm và Nuremberdg. 
Linh hồn của liên minh là Philippe de Hesse. Để củng cố quyền chính trị của các tân tín hữu, lãnh 
chúa cố gạt bỏ những mâu thuẫn nội tại và đi tới một thỏa thuận với những xứ miền Nam, nghĩa là 
với những người Đức và Thụy Sĩ theo Zwingli. Phái này bị Luther loại trừ, bởi họ còn chủ trương các 
bí tích (hay theo phái Bí tích). Báy giờ Philippe coi hoàng đế như kẻ thù số một, nên ông dự tính lập 
một đại liên minh chống Halsbourg, thu nạp hết các người tin lành trong đế quốc và Thụy Sĩ, lại thêm 
những nước không thuộc Germanie như Pháp, Đan Mạch và cộng hòa Venise. Chủ tâm là giữ hoàng 
đế không cho qua khỏi dãy núi Alpes và sông Rhin và như thế là để làm nhục ông. Nhưng điều kiện 
tiên quyết về liên minh chính trị này lại là sự thống nhất tôn giáo giữa Luther và Zwingli. Khốn nỗi, cho 
hai người gặp nhau không phải chuyện dễ. Cuối cùng OEcolampade và Bucer một bên, lãnh chúa 
một bên, cả hai đều thuyết phục được Zwingli và Luther, và tổ chức một buổi gặp gỡ ở Marbourg, 
vào tháng 10 năm 1529. Nhưng không làm cho hai người xích lại gần nhau được. Khi đã cùng nhau 
thảo 14 điều khoản, họ chia rẽ nhau ở khoản 15, quan hệ tới sự hiện diện của Đức Kitô trong tiệc 
thánh. Dựa vào những lời truyền phép mà ông viết bằng phần trên tắm bảng đặt trước mặt ông, 
Luther tuyên xưng hiện diện thể xác thực thụ, còn Zwingli thì bênh vực ý tưởng rước lễ thiêng liêng, 
đặc biệt dựa theo Phúc Âm thánh Gioan. Một ý kiến trung gian của Bucer chủ trương hiện diện thực 
sự như bí tích, như vậy là không xét về lượng, về chất, về địa điểm. Chủ trương này bị Zwingli bác 
bỏ, coi như theo giáo hoàng. Người ta cũng không đi tới kết quả liên minh chính trị. Ulm và 
Strasbourg từ chối, bởi vì những điều khoản của Souabe được kể như cơ sở thì lại mãnh liệt chống 
đối giáo thuyết của Zwingli về tiệc thánh. 


XII. BẢN TUYÊN XƯNG AUSBOURG. 


Trong khi giáo thuyết càng công khai hình thành, thì càng rõ nét những khác biệt giữa phái Luther và 
phái Zwingli, như người ta có thể nhận thấy trong hội nghị Ausbourg năm 1530. Khi ký kết hòa bình 
với giáo hoàng, Charles Quint hứa sẽ dẫn dụ người Phản Kháng trở về Đức Tin cũ, bằng dịu dàng 
hoặc bằng vũ lực. Sau 9 năm vắng mặt, ông muốn trở về Đức. Hội nghị được triệu tập ở Augsbourg, 
trong trí óc ông, không phải chỉ có mục đích nhận được sự giúp đỡ của các ông hoàng để chống lại 
người Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng theo lời lẽ trong bản triệu tập, còn có mục đích chống lại những sai lầm và 
chia rẽ trong Đức Tin và khẳng định chỉ có một chân lý Kitô giáo duy nhất mà thôi. Các tân tín hữu 
năm 1529 đã đòi phải hiệp nhất trong những vấn đề Đức Tin, không phải do đa số cử tri, mà do sự 
lựa chọn riêng của mình. Do đó triệu tập này bắt các quốc gia phải có mặt như một bỗn phận. Hoàng 
đế tới, có sứ thần giáo hoàng là Campeggio tháp tùng. Trong số các thần học gia công giáo, có Eck, 


Cochlaus và Fabri. Thay Luther lúc này bị án phát vãng, không được ra mắt, người ta thấy có 
Melanchton, nhà thần học chính thức của xứ Saxe. 


Để chuẩn bị đối chiếu, người ta đã loan báo những vấn đề thần học đem ra tranh luận, cho nên mỗi 
phái đoàn đều chuyên chú sửa soạn buổi gặp gỡ. Nhân danh các bá tước miền Bavière, Eck yêu cầu 
hoàng đề phải có một thái độ cương quyết đối với Cải cách, ông vắn tắt viết lại những giáo thuyết sai 
làm của Luther trong 404 điều khoản. Mỗi nhóm Phúc Âm đều trình bày bản tuyên xưng riêng của 
mình, nhưng nhờ những đại biểu miền Saxe mà sau cùng họ được thành lập một mặt trận chung. 
Người ta yêu cầu Melanchton làm một tổng hợp các điều chính yếu và . ông soạn một bản biện bạch 
về những thay đỗi đã được thức hiện trong Giáo Hội ở các nước miền Saxe. Nhưng khi ông. cầm 
trong tay bản trình bày của Eck, ông đã biến bài biện bạch của ông thành bản tuyên xưng. Đề làm 
việc này ông Malanchton được sự giúp đỡ của Jonas, của Spalatin và của viên chưởng ấn miền 
Saxe, là Bruck. Lúc đó ở Cobourg, Luther đã chuẩn nhận bản tuyên xưng của Malanchton. 


Bài tuyên xưng Ausgbourg, bằng chứng đầu tiên của Tin Lành chính thức, có một tầm vóc lịch sử đại 

đồng, đã được viết bằng tiếng Đức và tiếng latinh, và rõ rệt gửi cho hoàng đế. Sau khi lời nói đầu có 
tính cách hòa hợp của Melanchton được thay thế theo yêu cầu của lãnh chúa Philippe bằng một bản 
văn cứng rắn hơn dưới ngòi bút của Bruck, bản tuyên xưng được ký nhận bởi những ông hoàng 
miền Saxe và _Brandebourg - Kulmbach Brunswick-Lunebourg, Hesse và Anhalt, còn những thành 
phố khác ở miền Nam nước Đức và Thụy sĩ thì thoái thác vì giáo thuyết về tiệc thánh. Ngày 25 tháng 
6 năm 1530, bản Đức được đọc trước hoàng đề và hội nghị. 


Tuyên xưng Ausgbourg gồm hai phần. Mở đầu là 21 điều khoản làm thành một tổng hợp giáo thuyết 
của người tin lành. Những điểm tranh chấp quan trọng nhất được giảm bớt đi. Thật ra người ta công 
bố sự công chính hóa theo nghĩa của Luther, những điều khoản về lời Chúa được đặt trước những 
khoản về Giáo Hội, giáo thuyết về tiệc thánh không nói gì đến những điểm trái ngược nhau và không 
đá động tới sự biến thê. Khái niệm về Giáo Hội thì mập mờ và hoàn toàn không nói gì về việc chối bỏ 
quyên ưu tiên của giáo hoàng, về. hỏa ngục, về việc tôn sùng các thánh và về ân xá. Sau phần thứ 
nhất này thì điều 21 viết: ”Đó là vắn tắt giáo thuyết nơi chúng tôi, trong đó không thấy có gì khác với 
những bản văn do Giáo Hội Công Giáo hay Giáo Hội Roma...” Tắt cả cuộc tranh luận được hạn định 
vào ít nhiều điều hiểu lầm, kê khai ở phần hai: rước lễ dưới một hình thể, việc độc thân, bỗng lễ, các 
lễ tư, bắt buộc xưng tội, qui luật ăn chay và kiêng thịt, việc khấn dòng, quyền tài phán của giám mục. 


Nhà Cải cách Souabe .Johannes Brenz tuyên bố về bản Tuyên xưng rằng: Điều chính yếu là nhằm 
tới khoan dung để có thể tạm thi hành giáo thuyết mới. Thực ra chính Melanchton cũng muôn tìm một 
hiệu quả tương đương, chẳng hạn khi ông khẳng định: phải để cho các giám mục có quyền hành nếu 
họ công bố Phúc Âm một cách chính đáng. Thực tế, người ta không nói gì tới nguôn gôc thần linh 
của chức giám mục (35). Lợi ích của việc canh tân là những gì, nêu hình ảnh bên ngoài về phàm tục 
và pháp lý không thay đổi, nếu các giám mục chuyển sang Giáo Hội mới? Đối với Melanchton thì đây 
là một việc quan trọng, linh thiêng. Ông tin rằng ông không đứng ngoài Giáo Hội Roma, là Giáo Hội 
của những tín hữu đích thực. Do đó ông viết cho giáo hoàng, mấy ngày sau khi đã đọc bản Tuyên 
Xưng một cách không giả dối: Nơi chúng tôi, không có một giáo thuyết nào khác với giáo thuyết của 
Giáo Hội Roma. Cho tới ngày nay, chúng tôi vẫn tôn trọng chức giáo hoàng. Chúng tôi sẽ trung thành 
với Đức Kitô và với Giáo Hội Roma cho tới hơi thở cuối cùng, ngay cả khi Giáo Hội lên án chúng tôi, 
cho dù có một vài chỉ tiết khác biệt trong các nghi lễ xem ra ngăn cản sự hòa hợp (36). Ông sẵn sàng 
nắm lấy cơ hội để bàn bạc với các nhà thần học của hoàng đế và với viên thư ký của hoàng đề, và 
ông cậy nhờ sứ thần đệ nộp các dự định về Rôma. Thực ra ông mong muốn cho có sự hòa hợp và 
duy trì các bí tích. 


Bản Tuyên Xưng danh tiếng nhất này của Tin Lành, chính là bản mà ngày nay, với một vài sửa đổi, 
các mục sư tin lành Luther, khi được bổ nhiệm, phải cam kết tuân thủ. Bản này không phải là tác 
phẩm của Luther (ông cho nó còn nhút nhát), nhưng là tác phẩm của đệ tử ông, giáo sư và nhân bản 
gia Melanchton. Người ta nói rằng đây là toan tính có ý nghĩa nhất của thuyết nhân bản, để xâm nhập 
vào giáo thuyết Luther. Vậy, phải nhận trong thuyết nhân bản có chiều hướng coi thường và tương 
đối hóa những chống đối và những học thuyết khác nhau về các tín điều, như trường hợp trong 
bản Tuyên Xưng Augsbourg. Thế là bắt đầu, tuy người đồng thời không nhận thấy, lướt sang những 
vấn đề cơ cấu và hình thái của Giáo Hội và một cách gián tiếp giảm thiểu mặc khải và tính cách siêu 
nhiên. 


Zwingli không được mời tới dự hội nghị vì ông chủ trương các bí tích. Ông liền gởi tới hoàng đề qua 
trung gian giám mục Constance, bản Lý lẽ Đức Tin (Ratio fidei), dụng tâm, nhân danh các thành phô 


Zurich, Bâle và Berne, kịch liệt chống đối Công Giáo, và cũng chống Luther. Tính cách bút chiến của 
bức thư đã thúc đầy thành phố Strasbourg, Constance, Lindau và Memmingen, thường theo khuynh 
hướng Zwingli, dưới sự hướng dẫn của Bucer, thảo ngay một bản Tuyên xưng của bốn thành phó, và 
gởi tới hội nghị ngày 9 tháng 7. Bản văn này chứa đựng một công thức nước đôi về vấn đề tiệc thánh 
và đòi hỏi phải nhận các việc lành như hiệu quả của Đức Tin. 


Thế là có sự bất đồng giữa hoàng đề và sứ thần về việc phúc đáp bản Tuyên Xưng: hoàng đề chỉ 
muốn bàn tới những khác biệt về giáo thuyết có trong bản văn, còn sứ thần lại muốn lên án ly giáo về 
cả những điểm đang còn tranh luận mà bản Tuyên Xưng không đề cập tới. Eck đưa ra một dự án làm 
việc cho một ủy ban gồm 20 nhà thần học, nhưng dự án này bị hoàng đế bác bỏ, ông cho là dài dòng 
và quá bút chiến. Eck liền sửa đổi cách nói và chỉ đề cập tới những vấn đề tranh luận trong bản 
Tuyên Xưng mà thôi. Lập trường của hoàng đế, sau này gọi là Bác bỏ (Refutatio) được đọc trước 
mặt các đoàn đại biểu. Hoàng đế chờ sự quy thuận không tranh luận của người tin lành, nhưng các 
ông hoàng và các quốc gia thuộc phe chống đối thì phản kháng bản thỏa ước của hoàng đế, ”vì 
muốn trung thành với Thiên Chúa và lương tâm”. Melanchton bắt đầu soạn tập Biện luận để ghi nhận 
rõ ràng những khác biệt về giáo thuyết, nhưng tác phẩm này chỉ được viết xong vào mùa xuân năm 
sau, nên không gây được ảnh hưởng nào trong những cuộc thương lượng. 


Thực ra, suốt buổi hội nghị, đã có tất cả một loạt trao đổi và bàn luận về tôn giáo, nhưng tất cả đều 
muốn đi tới một quyết định. Tình hình trở nên rối rắm về mặt chính trị cũng như về mặt tôn giáo. Việc 
tìm một thỏa hiệp, trên những yếu tố cơ bản, không đạt được một thành quả nào cả. Melanchton sẵn 
sàng nhượng bộ về nhiều điều (37), nhưng không nhận được sự đồng tình nơi hàng ngũ các bạn. 
Cuối cùng các đại biểu tin lành từ chối bản thỏa hiệp tạm thời và những tài liệu chung của các nhà 
thần học phía họ (38) cho thấy rằng họ không coi Tuyên xưng Augsbourg như biểu thị đầy đủ giáo 
huấn Tin Lành. Còn Luther, ông vẫn cho rằng hòa hợp tạm thời lúc này chẳng khác chỉ một thỏa 
thuận giữa Đức Kitô và thần Bêlial, ông cắm các bạn ông không được đưa ra những nhượng bộ mới, 
kể cả khi muốn tránh một trận chiến. Cuối cùng bản thông cáo của hội nghị chỉ có các đại biểu công 
giáo ký. Thông cáo lấy lại sắc lệnh Worms và đòi lập lại quyền hành giám mục và trả lại cho Giáo Hội 
những tài sản đã bị cướp phá: gia thêm một kỳ hạn nữa, cho tới tháng 4 năm 1531. Về phần hoàng 
đế, ông hứa sẽ can thiệp với giáo hoàng để cho triệu tập một công đồng chung, ngõ hầu bãi bỏ các 
tệ lạm và giập tắt những lời ta thán. 


Để ngăn cản việc thi hành các quyết định của hội nghị, vào tháng 2 năm 1531 người tin lành cho 
thành lập Liên minh Smalkade. Họ cho rằng hoàng đề chỉ là lãnh tụ được bầu của đế quốc, đại diện 
một quyền bính lãnh thổ do Thiên Chúa thiết lập, như tất cả những ông hoàng nào khác. Họ cũng cho 
rằng các ông hoàng là những người bình đẳng nên chiến tranh giữa các ông hoàng là điều được 
phép. Thế là các luật gia đã vượt được những ngập ngừng của Luther khi ông này từ chối quyền 
chống đối hoàng đế. Liên minh cũng ký những hòa ước với thế lực ngoại bang, thù địch của đề quốc, 
với Anh, Pháp và Đan Mạch, kể cả Hung Gia lợi phản nghịch. Philippe de Hesse cũng sẵn sàng thu 
nạp Zwingli vào liên minh, nhưng ông này trước hết muốn thực hiện chương trình của mình ở Thụy 
Sĩ, chinh phục các miền hỗn hợp cho Zurich và cho Phúc Âm, và đặt tất cả Liên bang dưới quyền của 
Zurich và Berne. Năm 1529, do hòa ước Cappel, người ta đã tránh được đúng lúc cuộc chiến tranh 
giữa Zurich và những tiểu bang Công Giáo. Nhưng lần này Zwindli muốn đi trước các biến cố. Thế 
nhưng Berne thoái thác và Zwingli cảm việc thương mại với các tiêu bang Công Giáo, làm cho những 
tiêu bang này phải dùng võ khí để bảo vệ đời sống của họ. Ngày 11 tháng 10 năm 1531, họ tiêu diệt 
được đạo quân Zurich gần Cappel. Zwingli mang võ khí vì là giảng viên quân đội, thì bị giết cúng với 
24 giảng viên khác. Sau cuộc bại trận thứ hai ở 2ugerberg, người ta ký bản hòa ước thứ hai ở 
Cappel bảo đảm cho mỗi tiểu bang được giữ đạo riêng của mình và cắm mọi tuyên truyền trong các 
tiêu bang Công Giáo. Còn trong những địa hạt hỗn hợp thì các giáo xứ phải tự mình giữ lập trường. 
Tổ chức Christliches Burhrecht bị bãi bỏ và tu viện Saint Grall thu hồi được các quyền lợi của mình. 


Cái chết của Zwingli được Luther coi như hình phạt xứng đáng, làm cho các thành phố miền Nam 
Đức được dễ dàng thu nạp vào liên minh Smalkalde. Lập tức liên minh đưa ra thi hành nhiều biện 
pháp. Năm 1532, do sự xúi giục của người Pháp, người Thổ Nhĩ Kỳ lại tái tắn công với một đạo quân 
hùng mạnh và đe dọa Syrie. Hoàng đế phải dựa vào người tin lành và Philippe de Hesse để đẩy lui 

quân địch. Ông hoàng cử tri miền Saxe ôn hòa hơn và xin tạm ngưng các vụ tố tụng liên quan tới việc 
tích thu tài sản của Giáo Hội. Cuối cùng hoàng đế phải nhượng bộ. Do việc hoãn binh Nuremberg, 
hoàng đề hứa với người tin lành: sẽ cho ngưng các vụ kiện hiện hành, còn những vụ việc khác phải 
đợi tới công đồng chung. Rồi ông lại buộc lòng phải bỏ nước Đức trong vòng 8 năm vì chiến tranh 
giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. 


XIII. CẢI CÁCH TẠI NƯỚC ANH. 


Trong những nước đồng minh đã được Philippe de Hesse trù tính đưa vào Liên minh Smalkalde bên 
cạnh Pháp, thì có Anh. Lãnh chúa Hesse, sáng suốt hơn tất cả những người đồng thời, ông tiên đoán 
rằng con đường nước Anh chọn phải đưa tới sự đoạn tuyệt với Roma. Trong vương quốc hải đảo có 
nhiều vụ việc chuẩn bị cho Cải cách. Giây liên kết với Roma rất lỏng lẻo. Vào thế kỷ XIV, những 
quyết định của nghị viện đều tuyên bố là bắt hợp pháp những khoản dự trữ của giáo hoàng trên các 
lợi nhuận ở Anh, câm không được khiếu nại tới Roma và cắm đưa Vào nước những huấn thị, những 
vụ kiện và những đặc ân của giáo hoàng. Thế là đã bắt rẽ một cơ cấu Giáo Hội quốc gia rất thích hợp 
với sự cô lập huy hoàng và luôn dễ dãi của người Anh đối với Roma. Hơn nữa, những tư tưởng của 
Wyclif đề nghị quốc hữu hóa các tài sản của Giáo Hội, cũng như những bài diễn thuyết của nhóm 
"lollard” là nhóm coi giáo hoàng như 'kẻ phản kitô' , tắt cả đã dần dần gây nên những ảnh hưởng bắt 
lợi cho Roma. Nhưng cuối cùng, ngoài tất cả những tâm tưởng chống Roma đang lan tràn trong 
nước, việc ly khai giữa Anh và Roma chẳng qua chỉ là một hành động độc đoán của nhà vua, với 
quyền hành gần như độc tài và quá dễ dàng được ủng hộ. 


Hemri VIII (1509-1547) lúc còn thanh xuân đã định làm giáo sĩ. . Ông được các nhà nhân văn đương 
thời coi như khuôn mẫu một ông hoàng Phục hưng mong muốn có những Cải cách theo Phúc Âm 
trong Giáo Hội. Qua trung gian viên chưởng ấn Wolsey, với danh nghĩa là sứ thần của giáo hoàng, 
ông cho thanh tra các dòng tu để thiết lập huấn thị ngõ hầu cải tổ hệ thống việc học của giáo sĩ. 
Những qui chế này, không còn nghi ngờ gì nữa, đã được người đương thời đánh giá cao nhưng ít 
được áp dụng cho những đối tượng của qui chế. Henri VIII không nhận lập trường của Luther, ông 
luôn hối thúc Charles Quint cương quyết can thiệp và khuyên dụ Erasme cắt đứt với Cải cách. 
Cuốn Khẳng định về 7 bí tích phần lớn là do ngòi bút của ông, trong đó ông chống đối giáo thuyết của 
Luther, vì Luther trong cuốn ”Về lưu đây Babylone của Giáo hội” đã từ chối các bí tích. Nhà vua. đề 
tặng tác phẩm cho đức giáo hoàng như ”biễu hiệu Đức Tin và niềm kính áï.Ông công nhận rõ rằng 
quyền ưu tiên của giáo hoàng: “mọi Giáo Hội không những phải qui thuận Đức Kitô, mà vì lòng mến 
Đức Kitô, cũng qui thuận vị đại diện độc nhất của Người là giáo hoàng Roma" (39). Đối với ông, chối 
không phục tòng giáo hoàng là như phạm tội thờ ngẫu tượng. Cuốn sách này làm cho nhà vua được 
tước hiệu từ lâu năm mong ước, đó là "Người bảo vệ Đức Tin”. Ông củng cố thái độ này trong những 
năm tiếp sau: cho lùng bắt những hội viên lollards và chuẩn y cuộc bút chiến chống những người thứ 
nhất theo Luther ở Anh. Vì thế, về mặt Giáo Hội, chính sách của ông có một hình thái mới, trở thành 
một chính phủ cho, vì và trong quyền lợi của một người (Hugues), nghĩa là của chính nhà vua. 
Khuynh hướng này dần dà đặt vua vào địa vị của giáo hoàng để điều hành và Cải cách Giáo Hội. Tự 
nó không có gì là cách mạng, vì các ông hoàng thời ấy đều hành xử như thế cả: họ coi như không có 
giáo hoàng và thường là chống giáo hoàng. 


Hơn nữa, Henri có những lý do riêng, "vấn đề trọng đại của ông là việc hôn nhân của ông. Sau khi 
lên ngôi được ít lâu, Henri lấy Catherine d'Aragon, một bà dì của Charles Quint. Catherine đã kết hôn 
lần đầu với Arthur, bào huynh của Herri. Arthur mắt khi chưa đầy 15 tuổi, hôn nhân chưa hoàn hợp. 
Đơn xin miễn vì ngăn trở lý do họ hàng đã được đệ lên giáo hoàng năm 1503. Trong 5 người con của 
Henri, chỉ có công chúa Marie là còn sống. Vấn đề nối ngôi được đặt ra, vì nước Anh chưa bao giờ 
có hoàng hậu lên cầm quyền. Thêm vào đó nhà vua say mê một nàng hầu của hoàng hậu, là Anne 
Boleyn. Để cưới được nàng và để có con trai nối dòng thì nhà vua nghĩ tới việc ly dị Catherine và 
mong có lời tuyên bố đám cưới thứ nhất không thành. Ông tìm thấy cơ sở hôn nhân bắt thành này 
trong Cựu Ước: Ở sách Lêvi (17,16) cắm không được lấy vợ của người em. Việc chuẩn năm 1503 sở 
dĩ đã được là vì có mưu mô, nên vô hiệu. Như vậy là ông đã sống gần 18 năm trời trong loạn luân. 
Việc đọc Kinh Thánh đã khuấy động lương tâm ông và ông coi cái chết bất thần của các con trai ông 
như một hình phạt Thiên Chúa giáng xuống. Đệ nhị luật cho thi hành chế độ thế huynh (ÐNL 25,5; Mt 
22,24) và ông cũng có liên hệ với Anne Boleyn, chị bà này cũng là tình nhân của ông, do đó việc ông 
lấy bà cũng nằm trong luật cấm. Nhưng tất cả không làm cho ông xúc động. “Lương tâm của Henri là 
một cái gì rất mơ hô và chúng ta không có quyên không nhận ra sự hung hãn ghê gớm của ông, chỉ 
vì chúng ta không thê theo cái lý luận của ông" (40). 


Khi viên chưởng ấn là hồng y Wolsey thấy nhà vua cương quyết bảo thủ ý định của mình, thì ông 
chuyên chú lo công việc này, như thể đầy tớ vâng lời, với một nhiệt tình ngoan cố, có lẽ cả khi, về 
hôn nhân của nhà vua, ông có những dự định khác với chủ. Năm 1527, Wolsey và thượng giáo chủ 
Cantorbéry mời nhà vua ra trình diện trước tòa án, vì nhà vua sống trong ngoại hôn. Các giám mục 
thông thái làm chuyên viên, sẽ phải tuyên bố là hữu hiệu cuộc hôn nhân với quả phụ của anh ngài. 
John Fisher ở Rochester tuyên bố rằng: hôn nhân này chỉ được tháo cởi bằng miễn chuẩn của giáo 


hoàng và đề nghị đệ đơn lên giáo hoàng. Người ta liền phái một viên thư ký của Wolsey đi Roma để 
biện hộ cho Henri. 


Người ta mong muốn hai điều nơi giáo hoàng: tuyên bố vô hiệu hôn nhân với Catherine và miễn 
chuẩn bát hợp pháp vì liên hệ họ hàng để vua có thể lấy Anne Boleyn. Nhưng lúc đầu người ta mong 
xin được phép chuẩn đa thê. Clement VII lúc đó đang có xung đột với hoàng đế, thì vào tháng 12 
năm 1527, cho miễn ngăn trở vì liên hệ họ hàng, nếu có vô hiệu trong hôn nhân thứ nhất: tính không 
dứt khoát của ngài và hoàn cảnh chính trị bất ngờ bắt ngài phải có chút nễ nang thận trọng, đề rồi đi 
tới thoái thác trước quyết định. Có lẽ ngài hy vọng đam mê của nhà vua sẽ nguôi dần với thời gian. 
Với lời khẩn khoản của Herri VIII, năm 1528 ngài phái hồng y Campeggio tới Anh, nhưng sắc chỉ mà 
ông này vừa đọc trước mặt nhà vua bị đốt liền. Tòa án Giáo Hội mở án xử, năm 1529, dưới quyền 
chủ tọa hai sứ thần giáo hoàng, Campeggio và Wolsey. Catherine không chịu nhận vụ xử này và nại 
tới giáo hoàng, trong lúc đó, giáo hoàng vừa ký kết giao hảo và hòa bình với hoàng đế. Với áp lực 
của hoàng đế, sự ủy nhiệm hai sứ thần bị rút lại và vụ kiện được đưa về giáo triều Roma. Đại diện 
nhà vua cho biết là quyết định này sẽ làm cho Giáo Hội suy sụp và mắt nước Anh, nhưng giáo hoàng 
đáp lại rằng thà mắt Anh quốc vì công bằng hơn làm sự bắt công. Thế là Wolsey bị truất chức. Người 
được bổ nhiệm làm đại pháp quan thay Wolsey là nhà nhân bản danh tiếng Thomas More rất ghét 
những dự định của nhà vua, nhưng rất khôn ngoan và dè dặt. Bấy giờ vua tìm cách gây áp lực đối 
với giáo hoàng bằng những lá đơn do các trường đại học ở Anh và ở ngoại quốc soạn và bằng 
những đe dọa của ”hội nghị Cải Cách" mới được bầu. Nhưng năm 1531, đức Clément cấm nhà vua 
không được tiến tới một hôn nhân mới, bao lâu cuộc điều tra chưa chấm dứt. Hơn nữa chiến dịch 
theo đuổi nơi các trường đại học bắt đầu có kết quả: các trường đại học Naples và Tây Ban Nha cho 
hôn nhân thứ nhất là hữu hiệu, còn Paris dưới áp lực của vua Pháp và mặc dầu có phản đối của 43 
tiến sĩ, thì lại cho là vô hiệu (41). 


Nhưng Henri nhất định duy trì dự định. Ông bị ảnh hưởng của một nhân vật quan trọng và rất khôn 
khéo ở nghị viện là Thomas Cromwell, ông này khuyên nhà vua theo gương các ông hoàng người 
Đức và ly khai với Roma. Trong buổi đại hội các giáo sĩ, nhà vua yêu cầu được công nhận là có 
quyền tối cao của Giáo Hội tại Anh quốc. Giám mục Fischer thành Rochester đề nghị thêm điều 
khoản trừ bị này: bao lâu luật Đức Kitô cho phép. Theo đề nghị của Warham, tổng giám mục già cả 
thành Cantorbéry, hội nghị đã biểu quyết một tuyên ngôn coi nhà vua là "người bảo vệ độc nhất của 
Giáo Hội, là Thầy tối cao và độc nhất bao lâu luật Đức Kitô cho phép (42). Đó là biểu tượng của một 
cơ cấu Giáo Hội quốc gia và chuyên chế, và của một thuyết nhân bản chống Roma. Tuyên ngôn này 
phải là nền tảng của Cải cách Anh. Sau khi Warham mắt thì cựu tuyên úy của gia tộc Boleyn, người 
nô bộc Thomas Cranmer, kẻ đã gợi ý xử dụng những bản văn của các đại học, được nhà vua bỗ 
nhiệm làm thượng giáo chủ Anh. Khi ông ở Đức, ông đã học biết thuyết Luther và đã thầm kín kết 
hôn. Để không làm dụng cụ cho ly giáo đang hình thành, Thomas More xin rút lui. Audeley lên làm đại 
pháp quan, còn Cromwell gây được ảnh hưởng trên nhà vua. Vậy là việc cai trị thế quyền và giáo 
quyền đều dồn cả trong tay những người rất có khả năng, nhưng trung thành tuyệt đối với vua và 
không còn áy náy do dự. 


Đáp lại tuyên ngôn của hội nghị giáo sĩ, đức giáo hoàng công bố một đoản sắc để đe dọa. Thế là 
nghị viện tố cáo việc đóng thuế cho Roma, và lập tức, nhà vua đòi đóng cho mình. Tháng 1 năm 
1533, Cranmer làm phép cưới cho nhà vua với Anne Bolevn và bốn tháng sau, ông tuyên bố hôn 
nhân giữa Henri và Catherine là vô hiệu, còn hôn nhân mới thì hữu hiệu. Mồng 1 tháng 6, Anne được 
phong làm hoàng hậu và tháng 9, hoàng hậu tương lai chào đời, tức là Elisabeth. Đức giáo hoàng 
tuyên bố hôn nhân mới vô hiệu, nhưng mãi tới tháng 3 năm 1534, mới công bố vụ tòa công nhận sự 
hữu hiệu của hôn phối giữa vua Henri và Catherine. Tháng 7 đức giáo hoàng công bố rút phép thông 
công Henri, Anne và Cranmer. Để chống đối và tranh thủ thời gian, nhà vua khiếu nại ngay với công 
đồng chung. Từ đó, vua tuyệt giao quyết liệt với Roma. Những sắc lệnh của nghị viện tháng 11 năm 
1534 đã tuyên bố: nhà vua và những người kế vị là thủ lãnh độc nhất của Giáo Hội Anh (43), có đầy 
đủ quyền hành để trấn áp và khai trừ các sai lầm, ly giáo, tệ lạm và gương xấu. Quyền hành và bổng 
lộc của giáo hoàng trả vê nhà vua. Công dân phải tuyên thệ công nhận địa vị đó của nhà vua. Ai 
không tuyên thệ và phủ nhận sự hữu hiệu của hôn nhân mới và những luật qui định về sự nối ngôi, 
họ sẽ bị tố cáo vào tội phản nghịch và bị đe dọa án tử hình. 


Cuộc ly giáo Anh (44) không gặp đối kháng nào nơi dân chúng, vì từ lâu giáo hoàng và giáo triều 
không được lòng dân. Thế nhưng, ngoài nhóm những người năm giữ quyền hành và lợi dụng được 
tình thế, không có gì thay đổi trong việc sống đạo. Hàng giáo sĩ từ lâu quen thân với Công Giáo Quốc 
Gia, đã thần phục ngay từ 1532. Các giám mục, đa sô do nhà vua bổ nhiệm trong số công dân dễ 
bảo nhất, thì luôn sẵn sàng nhường bước trước chế độ hoàng đề giáo chủ. Chỉ có một số rất nhỏ có 


can đảm từ chối không tuyên thệ, như John Fischer và cựu chưởng ấn Thomas More. Họ đều bị giam 
ngục rồi bị chém đầu. Paul III còn bổ nhiệm Fischer làm hồng y. Thomás More thì chết trong khi làm 
bẩy tôi trung thành của nhà vua, nhưng trước hết là bầy tôi của Thiên Chúa, như ông đã quả quyết 
trong mấy lời cuối cùng. Henri gặp phản kháng mạnh hơn trong các tu viện. Những người chống đối, 
đứng hàng đầu là các tu sĩ Chartreux, họ bị bắt cầm tù và nhiều người chết đói. Trong những năm 
tiếp theo, 18 linh mục triều hay dòng Chartreux, Augustin, Brigite, Phanxicô và triều, đã bị tra tấn dã 
man và bị xử tử. Một dự định nỗi loạn ở miền Bắc thường gọi là Hành hương ân sủng năm 1536 
được tổ chức, không phải để chống các hành động chuyên chế mà còn chống việc phá hủy ảnh 
tượng, di vật thánh và các tu viện. Đối kháng của các dòng tu là không tuyên thệ, làm cho nhà vua lấy 
cớ để tục hóa toàn bộ các dòng. Trong toàn quốc có chừng một nghìn tu viện là tu hội với lợi tức 
tương đương một phần năm lợi tức quốc gia. Một sắc lệnh của nghị viện năm 1536 bắt đóng cửa 291 
nhà dòng, nói chung không quan trọng lắm. Qua năm 1539, những tu viện giàu có cũng bị một số 
phận. Các tu sĩ bị trục xuất và bị bắt buộc lập gia đình. Tài sản của nhà dòng bị tịch thu và chia cho 
các thân nhân của nhà vua hay bán đi. Những chủ mới này dĩ nhiên trở thành điểm tựa vững chãi 
nhất của nền trật tự mới. Quyền chuyên chế của nhà vua được củng cố do Cromwell được nhà vua 
bổ nhiệm làm tổng đại diện cho mình trong các sự vụ Giáo Hội, quyền này lên tới đỉnh chót vót và thô 
lỗ trong hai vụ: vụ phản bội Thomas Becket, chết đã gần 400 năm và vụ phá hủy hòm đựng di hài của 
thánh nhân. Trong hết các việc hôn nhân về sau, nhà vua bao giờ cũng tìm được nơi bản thân 
Cranmer một ông hoàng dễ bảo của Giáo Hội, chính ông đã tuyên bố vô hiệu cuộc hôn nhân với 
Anne Boleyn, ban miễn chuẩn họ hàng cho một hôn nhân mới và sau đó hủy bỏ hôn nhân thứ tư của 
nhà vua. Năm 1538 Paul III công bố sắc chỉ ra vạ tuyệt thông cho nhà vua, truất ngôi vua và tháo cởi 
lời tuyên thệ cho các công dân, nhưng sắc chỉ không có hiệu lực. Không còn là thời Trung Cổ nữa. 


Việc chống đối Charles Quint đã bó buộc vua nước Anh, từ 1536, phải bắt tay liên minh với 
Wittenberg. Năm 1536 một công đồng Anh do tổng đại diện Cromwell chủ tọa, đã công bố cho toàn 
quốc một bản tuyên xưng Đức Tin thứ nhất, Mười điều khoản, trong đó chứa đựng những giáo thuyết 
của Luther. Nguồn mạch Đức Tin là Thánh Kinh và ba tín biểu đầu tiên. Người ta coi việc công chính 
hóa như một giáo thuyết có thể nhận được, người ta loại bỏ các ân xá, chỉ giữ lại ba bí tích, nhưng 
duy trì sự biến thể. Các nghỉ lễ công giáo và cả việc tôn sùng các thánh với kinh cầu hồn vẫn giữ 
nguyên vẹn. Sau Hành hương ân sủng, người ta soạn một bản tuyên xưng Đức Tin mới có nhà vua 
cộng tác và bản này duy trì giáo thuyết Công Giáo vì giữ lại 7 bí tích. Nhưng nhà vua ra lệnh cho mỗi 
nhà thờ phải có một cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Anh. Bản dịch đem xử dụng được mở đầu bằng 
một lời dẫn và chú thích theo tinh thần Luther. Người ta thương thuyết với Liên minh Smalkalde để 
chuẩn bị cho những dự định mới về hôn nhân; rồi vì những lý do chính trị, lại có những thay đổi triệt 
để. Năm 1538 nhà vua cắm các linh mục không được kết hôn. Cranmer phải sa thải bà vợ về Đức. 
Năm sau nghị viện theo lệnh nhà vua cho công bó, tuy nhóm Tin Lành cực lực phản đối, Qui ché đẫm 
máu. Qui chế này để xử tử, bắt phải nhận 6 điều: sự biến thể, chế độ độc thân, coi như thuộc luật 
Thiên Chúa, tính cách bắt buộc của lời khấn dòng, rước lễ dưới một hình sắc, sự cần thiết và giá trị 
của thánh lễ tư và nghe xưng tội. Cromwell bị hành quyết vì là phản động và ly giáo, và cả ba linh 
mục chống đối quyền chuyên chế của nhà vua, cùng ba người tin lành đã có lỗi mạ nhục đạo Công 
Giáo'. Năm 1543, nhà vua ban hành một sắc luật, nhắn nhủ việc tôn sùng Đức Trinh Nữ và các 
thánh. Thế nhưng phần còn lại thì giữ thỏa hiệp giữa giáo lý công giáo và giáo lý tin lành. Năm 1546 
giáo dân còn bị cắm không được đọc Kinh Thánh riêng. Các cuộc hành quyết những người theo 
Luther được tiếp tục mãi cho tới khi Henri chết. Kết quả của những tiến lui lui tiến đó làm cho những 
lập trường ly giáo và bắt an tôn giáo xâm nhập dần dần vào dân gian. 


Để bảo vệ người con một của ông là Edouard VI (1543-1553) còn nhỏ tuổi (đã được giáo dục theo 
giáo thuyết Tin lành), Henri cho thiết lập một hội đồng chấp chính, đa số gồm những người hướng về 
Tin Lành. Đứng đầu là công tước Somerset và sau đó là công tước Northumberland. Cả hai ủng hộ 
Cranmer trong nỗ lực thực hiện ở Anh một cuộc canh tân Đức Tin thích hợp cho đất nước. Những 
phần tử phản kháng phát hiện đó đây đều bị tiêu diệt trong máu. 


XIV. THÁNG LỢI MỚI CỦA THUYÉT LUTHER TRONG ĐÉ QUÓC. 


Chúng ta trở lại nước Đức. Trong những năm hoàng đế vắng mặt, Giáo hội Tin Lành bành trướng 
mạnh mẽ. Nhiều miền quan trọng ở Đức bỏ Giáo Hội cũ. Như công tước Wilrich de Wurtemberg, ông 
bị khai trừ khỏi địa hạt của mình vì bỏ không theo hòa ước, rồi qua Thụy Sĩ theo trào lưu mới. Năm 
1534, ông được phục chức, nhờ Philippe de Hesse giúp đỡ vũ khí, liên minh Smalkalde yễm trợ tinh 
thần và nước Pháp ủng hộ tài chánh. Lập tức ông thu nạp trào lưu tôn giáo mới, phân chia địa hạt 
thành những miền ảnh hưởng Zwingli và miền ảnh hưởng Luther. Hai nhà Cải cách Blarer và 


Schnepf thực ra đã thỏa thuận về một công thức trung lập trong vấn đề tiệc thánh. Các tu viện (như 
Hirsau chẳng hạn) danh tiếng một thời, nay bị tục hóa. Các nam tu sĩ và nhất là các nữ tu sĩ chống 
đối rất mực kiên tràng. Riêng đại học Tubingen đã bị miễn cưỡng tin lành hóa. Người ta cho thành 
lập trong tu viện Augustin của thành phố một tu hội để cải hóa các linh mục. Nhưng không phải do 
người con của Ulrich là Christophe (1550-1568), một công tước khôn khéo và đạo hạnh, mà Cải cách 
đã lượm được thành quả tích cực. Với sự nâng đỡ của Johannes Brenz, việc cai trị Giáo hội được 
tập trung vào một cơ quan hoàn toàn phụ thuộc Nhà Nước, đó là Hội Đồng Giáo Hội. Năm 1559, 
chính Hội Đồng đã công bố Đại Nội qui của Giáo Hội. Tài sản Giáo Hội mà Ulrich đã hoàn toàn tục 
hóa thì một phần lớn xung vào Quï chung của Giáo Hội, được quản lý và chỉ dùng vào những nhu 
cầu của Giáo Hội, cứu trợ người nghèo và giúp đỡ các học đường. 

Trước Wurtemberg hoặc đồng thời, Giáo Hội đã mát một loạt các thành phố và lãnh thổ của đế quốc, 
rõ rệt hơn cả là Brandebourg và Saxe. Ở Brandebourg, ông hoàng cử tri Joachim I, cho đến hơi thở 
cuối cùng, là một thù địch bất cộng đới thiên của Luther và Cải cách. Mặc dầu vợ ông, một công chúa 
Đan Mạch theo Luther từ nhiều năm, lúc hấp hối năm 1535, ông cho rằng, ông đã vượt mọi khó khăn, 
để có thể duy trì đạo Công Giáo trong xứ ông, nhờ vào lời thề của con ông và một số những sắp xếp 
di chúc khác theo chiều hướng đó. Nhưng bốn năm sau khi cha qua đời, .Joachim II, từ lâu đã có liên 
lạc với Luther, đã chuyển qua đạo mới. Đây là vụ việc điển hình về tính cách mập mờ của thần học 
trong thời kỳ này: khi ông hành động như vậy, ông không nghĩ là đã thất ước lời thề, nhưng chỉ là 
muốn thanh tẩy đạo Công Giáo của xứ ông khỏi các tệ lạm mà thôi. Do đó ông bộc lộ tính chất bảo 
thủ trong Giáo Hội ông thiết lập. Trong lãnh thổ công triều Saxe, Georges Râu Xồm, tuy gắn bó keo 
sơn với Giáo Hội, vẫn không thể ngăn cản giáo thuyết mới xâm nhập vào nước ông. Ông mắt năm 
1539, và em ông là Henri, từ lâu đã theo Tin Lành, lập tức phát động phong trào thực hiện Cải cách, 
bất chấp mọi chống đối của các nước khác. Cũng vậy, trường đại học Leipzig đón nhận Cải cách 
chiếu theo kế hoạch của Luther và của Melanchton và được hưởng tài sản của Giáo Hội. 


XV. PHÁI BAPTISTE 


Suốt những năm Tin Lành được tự do phát triển, dân chúng cảm tình với phái Baptiste hơn với 
Luther và Zwingli. Phái Baptiste bày tỏ một hình thái tư tưởng và sinh hoạt Cải cách rộng rãi hơn, và 
trào lưu này tiến triển rất đặc biệt, nhất là trong giáo đoàn Anglo-Saxon. Ngày nay hình thái này còn 
có mặt tại những nơi Tin Lành giáo chia thành nhiều Giáo Hội tự do, nhất là ở Hoa Kỳ. Nguồn gốc 
phái Baptiste còn lu mờ, vì phái này không có liên hệ gì với những trào lưu chính trị. Người ta thường 
coi phái này là hậu duệ của nhóm ”người theo tâm linh" của thời Trung Cổ. Luther đơn giản gọi tất cả 
những khuynh hướng như vậy bằng cái tên "những người được giác ngộ” (IIluminés). Nhưng hình 
như đây là nhiều trào lưu được phát sinh tự do, không có gì dính dáng giữa các nhóm, nhưng về sau 
lại chịu ảnh hưởng tương hỗ nhau. Có điều chắc chắn, là phái Baptiste ở Zurich tự mình tạo ra mình 
vậy. 


Khi Zwingli, vào tháng 12 năm 1523, nhượng bộ trước thẫm quyền trong vấn đề tiệc thánh, thì một 
số học trò cũ của ông coi thái độ đó như một phản trắc. Họ thành lập một nhóm chỉ nghe theo Phúc 
Âm không điều kiện. Đối với họ, Kinh Thánh là nguồn độc nhất của Đức Tin, nhưng họ chú tâm nhiều 
hơn vào Tân Ước. Họ giải thích Phúc Âm như bản văn phải trực tiếp đưa ra những qui luật về sinh 
hoạt hằng ngày, cả trên lãnh vực kinh tế và xã hội. Họ qui hướng tất cả đời sống vào Lời, bởi vì chỉ 
có đời sống tâm linh mà thôi. Từ nguyên tắc ấy, thái độ của họ đối với quyền hành và liên hệ của họ 
với Giáo Hội và xã hội đặt thành vân đề: với người kitô hữu thì không có sự cai trị phàm tục. Họ thu 
mình thành những tập đoàn nho nhỏ gồm có những người sẵn sàng noi gương Đức Kitô, không phải 
dưới sự gò ép của quyền bính, nhưng bởi tình đồng hành tự nguyện và tự do. Vì thế, việc tái rửa kẻ 
trưởng thành được coi như nghỉ thức đón rước vào tập đoàn hữu hình, và được đặt vào hàng đầu. 
Nguyên tắc thống nhát lãnh thổ Giáo Hội của Giáo Hội quốc gia bị khai trừ, người ta cũng bỏ không 
nhận cộng đồng giáo xứ. 


Ở Zurich tức thì có cuộc bắt bớ. Thầm quyền nghiêm chỉnh duy trì qui luật phép rửa trẻ sơ sinh. Phái 
Baptiste phân tán đi khắp Thụy Sĩ nói tiếng Đức Hubmaier đem giáo thuyết Waldshut sang mãi tới 
Moravie, thông qua Augsbourg. Phái Baptiste đương đầu với bách hại bằng nhẫn nại, họ không hiếu 
chiến, trái lại họ là những tông đồ tiên khởi về khoan dung. Việc họ bị phân tán cũng là dịp để họ 
truyền bá giáo thuyết. Trong khi ở Zurich, Felix Manz bị ném xuống hồ Limmat, thì Denck ở 
Augsbourg chinh phục được Hans Hut có đồ đệ thi hành chức vụ ở miền Tyrol. Tại miền Bắc Đức và 
ở Hòa Lan thì có Melchior Hoffmamn tuyên truyền những tư tưởng mới. Hoạt động thừa sai của nhóm 
Baptiste gây ra nhiều đày ải và bách hại đẫm máu. Các đại biểu Thụy Sĩ ở Zurich bàn tính về các 
biện pháp phải cho thi hành; ở Tyrol rất nhiều người Baptiste bị thiêu sống. Hubmaier bị bắt ở 


Nikolsbourg miền Moravie và bị thiêu sống ở Vienne. Một sắc lệnh hoàng đế của nghị viện Spire năm 
1559 ra lệnh xử tử những người theo phái Baptiste. Ở miền Souabe và Bavière, cả miền Palatinat và 
ở Bâle, các thành viên của giáo phái đều bị xử tử. Zwingli và Luther, Melanchton và Brenz đều có thái 
độ thù địch như thế. Cho nên những người Baptiste bị dồn vào con đường cùng. Những khuynh 
hướng cánh chung, Chiliát và cộng sản xuất hiện. Người thuộc da ở Augsbourg là Augustin Bader coi 
đứa con nhỏ của mình là Đắng Messia và làm cho nó một triều thiên và một thanh kiếm bằng vàng. 
Người xứ Tyrol, Jakob Hutter thì thành lập ở Nikolsbourg những công xã tập thể chủ trương không có 
tư hữu và thủ trưởng phân phối công việc cho mỗi người. Những cộng đồng này thu hút được chừng 
mắy chục nghìn anh em. 


Trong khi phái Baptiste hiếu hòa tin rằng Thiên Chúa sẽ tự mình hủy diệt những kẻ vô thần, thì một 
học trò của Melchior Hoffmanmn, bác thợ làm bánh mì người Hòa Lan là Jan Mathys, thành Haarlem, 
lại tự tin mình được gọi để thành lập Vương quốc sắp tới, nếu cần thì dùng tới lực lượng vũ trang. 
Những phái viên của ông tưởng tìm được ở Munster miền Westphalie thành phố thuận lợi để thực 
hiện kế hoạch của mình. Nhưng trong thành phố này, Cải cách đã thắng thế nhờ vào những bài 
giảng thuyết khiêu khích của tuyên úy Rottmann năm 1533. Tới tháng giêng 1534, các tông đồ của 
Mathys tới Munster, thuyết phục được Rottmamn theo mình và rửa tội cho 1400 người lớn trong một 
tuần lễ. Lúc đầu người ta sốt sắng đua nhau nhiệt tình sống đạo và giữ nghèo khó Phúc Âm. Nhưng 
khi ông thợ may dan Bockelson de Leyde và chính Mathys tới thì những yêu tố quá khích thắng thé. 
Ông nhạc của Jan, nhà buôn nỉ Knipperdolling được bầu làm thì trưởng. Toán quân do giám mục 
Franz von Waldeck phái tới đánh Munster, bị đại bại, nhưng Mathys bị giết và cuối cùng thành phố bị 
bao vây, Jan tự xưng là vua của tân vương quốc Sion, nơi thành lập chế độ tập thể tài sản và đa thê. 
Bọn cuồng dân phá hủy ảnh tượng một cách tàn bạo trong các nhà thờ của thành phố, họ chờ một 
cuộc giải vây do phép lạ đã được loan báo. Trong khi đó, những tư tưởng Baptiste được truyền bá 
khắp miền Westphalie và cho tới Lubeck. Bấy giờ giám mục Munster đi tìm viện trợ và được lãnh 
chúa Philippe de Hesse tận tình giúp đỡ. Tháng 6 năm 1535 các đoàn quân liên minh lọt vào thành 
phố đang bị đói và kết thúc cơn ác mộng khủng khiếp bằng một hình phạt dã man. Munster được trả 
lại cho Đức Tin Công Giáo; Knipperdolling và vua Sion bị hành quyết; người ta không biết số phận 
của Rottmamn ra sao (45). 


Vương quốc được thành lập ở Munster và là một sai lệnh thảm hại của phái Baptiste nguyên thủy, 
đã gây nên cho mình một thất bại nặng nề. Thế nhưng, Menno Simons, cựu linh mục giáo xứ công 
giáo ở Frise, đã thành công trong việc thu nạp các phần tử ôn hòa và hướng họ về một đời sống ẫn 
dật chăm chỉ học hành và tránh xa mọi võ lực. Các đồ đệ này về sau được gọi là phái Mennonite, họ 
từ chối lời thề chung thủy (serment d'allégeance), từ chối quân dịch và phục vụ QuÔc gia, kể cả việc 
kiện cáo. Họ được phép sông ở Hòa Lan, sau 40 năm bách hại đẫm máu và rồi sau đó được tự do. 
Họ đem cách sống của họ ra mãi bên ngoài ranh giới của họ, trong những lãnh thổ thuộc địa của 
nước Prusse Đông và Tây, rồi cuối cùng mãi tận bên Sibérie và Bắc Mỹ. Song song với sự việc này, 
người ta còn thấy, nhất là ở Wurtemberg, không ngừng hình thành những cộng đồng kẻ cuồng nhiệt 
chờ mong nước Đức Kitô. Nhưng ở Trung Âu thì việc toan tính thành lập một đời sống tôn giáo bắt 
đầu từ Đức Tin mà thôi, không qui chế, không tổ chức và không dính dấp tới Quốc gia, toan tính chỉ 
thu nạp được các đồ đệ nơi những người bình dân ngây thơ, nơi các tiểu công nhân, toan tính ấy 
thất bại. Tranh đấu do Luther hướng dẫn chống lại nhóm này cũng như chống nhóm chủ trương bí 
tích, cho tới cuối đời ông, tranh đấu đó không phải không đem lại kết quả. Các Giáo Hội quốc gia và 
chuyên chế tôn giáo của các ông hoàng đã thực sự thắng thế. 


Thế nhưng, dưới áp lực của phái Baptiste, người ta thấy hình thành mãi cho tới tiền bán thế kỷ XVII 
tại Anh và tại Mỹ, những cộng. đồng tiên khởi Baptiste ngày nay trở thành những Giáo Hội tự do khá 
lớn có tới hằng mắy triệu tín đồ. 


XVI. JEAN CALVIN 


Trong khi quân đội công giáo và Luther chuẩn bị chắm dứt chính quyền Baptiste ở Munster, thì nhà 
đại Cải cách thứ ba, Jean Calvin, tiến vào đất Đức. Nếu đối với Luther, đây là thuyết thần học mới, thì 
đối với Calvin, đây là Giáo Hội mới, con người mới và những qui chế riêng của nó. Calvin rõ ràng 
hơn và ý thức về những mục tiêu của mình hơn Luther, có lẽ một chiều hơn và cuồng tín hơn Luther, 
nhưng không có những cơn nóng tính và thay đổi tính tình biểu hiện nơi Luther. Hẳn là vì Calvin 
thuộc trường phái Luther, nhưng ở vào một thế hệ trẻ trung hơn ông thày Wittenberg. Ông sáng tạo 
từ ý tưởng tổng quát, nhưng công việc của ông lại hoàn toàn biệt lập. 


Calvin sinh năm 1509 ở Noyon, miền Picardie (Pháp). Người Pháp phía Bắc này thuộc một gia đình 
tư sản có văn hóa. Thân sinh làm nghề buôn bán tài sản địa ốc và cố vấn pháp luật của giám mục và 
kinh viện. Từ lúc còn rất trẻ, người con đã được những bồng lộc đầu tiên của Giáo Hội. Ông theo luật 
khoa và nhân văn ở Paris (trong một thời gian ông ngụ dưới cùng một mái nhà với lgnace de Loyola), 
ở Orléans và ở Bourges. Có hai điều chuẩn bị cho cuộc trở lại bắt thần mà Calvin một hôm đã nói: cái 
chết của cụ thân sinh và ảnh hưởng của Luther tại Pháp. Thân sinh bị tố cáo về biển thủ là vì ông 
không tính sổ sách phân minh, nên bị rút phép thông công. Giữa gia đình và Giáo Hội đã nuôi sống 
ông tới đây, ông thấy có một mối thù chua chát. Đầy cay đắng, Calvin ẫn mình trong việc học tập và 
vùi thân trong những suy tư trầm lặng. Cái tâm trạng phản giáo sĩ mung lung hay mãnh liệt này đã 
đặc biệt làm cho ông dễ bị ảnh hưởng của các nhóm Luther. 


Ở Pháp những tư tưởng nhân bản về một Kitô giáo được thanh tây và đơn giản hóa, đang được phổ 
biến rộng rãi và được nhiều người nhiệt tình đón nhận, trong triều đình cũng như ở hàng giám mục. 
Vua Francois l và hội các đệ tử của ông, đặc biệt bà em là Marguerite de Navarre, cả Guillaume 
Briconnet, là giám mục Meaux (c. 1544) muốn bắt tay phục hồi nhân bản. Brisconnet chống đối trình 
độ dốt nát của hàng giáo sĩ, chống việc bỏ cư trú nhất định và chống nền học thức quá thấp kém 
trong địa phận. Là mạnh thường quân, ông lôi cuốn được nhiều nhà thông thái danh tiếng tới tòa 
giám mục. Trong "Nhóm Meaux” này. nồi bật những người như Farel và Lafèvre dEtaples người 
Picardie. Họ đã đoán thấy nguy cơ của một cách mạng tôn giáo, nhưng họ tưởng có thể tránh né 
được. Lefèvre được giám mục bổ nhiệm làm tổng đại diện, ông đã cho in các thư và các Phúc Âm 
chủ nhật bằng tiếng Pháp dùng trong nghỉ lễ thánh. Đồ đệ của ông là Clichtove người Flamand, cho 
phát hành cuốn sách ca tụng sinh hoạt tôn giáo và một tắm 'Gương chức linh mục'. Việc chống đối 
các tệ lạm trong lối giảng thuyết của dòng Phanxicô gây nên cho nhóm một số thù địch có quyền thế. 
Nhóm bị nghỉ là ly giáo và dần dần bị tan rã. Farel thì trốn sang Thụy Sĩ, còn Clichtove năm 1524 cho 
phát hành một bài viết chống Luther, hai năm sau, chống. thuyết về thánh thể của OEcolampade. 
Những sách vở của Luther thực ra đã được đại đa số quần chúng ở Pháp mua và đọc. Sau trận 
Pavie, nhà vua bị đày và khúc ngoặt lịch sử bắt đầu. Không sao chặn đứng được những sách vở 
Zwingli dâng tặng nhà vua. Nghị viện liền ra tay bảo vệ Giáo Hội Pháp với sự ủng hộ của đại học 
Sorbonne. Người ta cắm những cuộc họp tôn giáo khả nghỉ cũng như cắm dịch Tân Ước đã bắt đầu 
dùng bằng tiếng Pháp. Có nhiều vụ kiện. Nhà lão thành Lefèvre trốn về Strasbourg. Francois l đi tù 
vê, ông xác tín rằng: thống nhất quốc gia chỉ có thể được tái thiết trên căn bản thống nhất tôn giáo. 
Thế là có cuộc bắt bớ phái theo Luther do nhà vua, nghị viện và các giám mục nhiệt tâm điều hành 
(46). Năm 1532 người ta còn thấy một giáo sư ở Toulouse chết trên dàn hỏa thiêu. Nhưng còn nhiều 
nhóm văn gia và học giả tiếp tục có cảm tình với thuyết Luther: như nhà nhân bản Melchior Volmar, 
thành Rottweil, học trò Hy ngữ của Calvin (47). Calvin trở nên một thành viên rất hoạt động của 
những nhóm này, ông giảng thuyết trong những buổi hội bí mật, cử hành tiệc thánh và đi thăm nhiều 
bạn hữu, trong khi vẫn không ngừng soạn một cuốn sách đề làm nền tảng vững chãi cho giáo lý mới. 
Ông từ chối không nhận bồng lộc Giáo Hội. Ông viết một loạt bài chống thánh lễ, cho niêm yết vè 
châm biếm đả kích tại Paris và ở điện đài Amboisse nơi vua ở. Những yết thị này không những làm 
tan vỡ mọi hy vọng hòa hợp hòa giải với những người tin lành Đức mà còn lôi theo việc hành quyết 
các người bị tình nghi và làm cho nhiều thành viên phải lẫn trốn, trong đó có chính Calvin: ông đã trốn 
sang Bâle ngay từ buổi đầu. 


Chính ở Bâle, tác giả vô danh 27 xuân xanh đã cho ấn hành tác phẩm ông soạn từ nhiều năm nay, 
cuốn Thể chế Kitô giáo (Institutio religionis christianae). Bản vắn tắt về Đức Tin này, Calvin cho tái 
bản nhiều lần, với hình thức diễn giải rộng hơn, với những lời Kinh Thánh được ghi đậm nét rất rõ 

Tôi không đến để đem hòa bình, nhưng đem thanh kiếm”. Trong lời mở đầu rất hay dưới hình thức 
đề tặng Francois l, ông tìm cách bênh vực các người đồng đạo Pháp đang bị ghép vào tội truyền. bá 
những giáo thuyết nguy hại. Điểm trung tâm đối với ông là thực tại khả úy của Thiên Chúa hằng sống 
và để làm hiển danh và phụng sự Ngài mà chúng ta dâng hiến cả đời sống chúng ta. Nếu Calvin 
muốn chối bỏ tất cả sự tham dự của con người vào ơn cứu rỗi, thì không còn giải thích nào khác 
ngoài việc cậy nhờ vào một mình ý muốn Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa là ý muốn độc nhất trong 
VŨ trụ. Sống, chết, đau khổ và hoài nghi, ở đây cũng như ở thế giới bên kia, chỉ đứng vững trong ý 
muốn toàn năng được thể hiện bởi một quyết định bắt khả vẫn hồi. Một mình Thiên Chúa hành động. 
Con người không thể tự mình bị trầm luân do sự lựa chọn tội ác; họ không lựa chọn, họ được cứu rỗi 
hay bị trầm luân. Thiên Chúa đã gây nên nguyên tội (tội tiên khởi). Sắc lệnh khả úy của Thiên 
Chúa (Decretum horribile Dei) chỉ có thể nhận lấy mà thôi. Kẻ nào được thoát vòng trầm luân, thì 
không phải do các công việc mình làm, hay vì Đức Tin của mình mà được vĩnh phúc, nhưng chỉ nhờ 
vào công nghiệp Chúa Cứu Thế mà thôi. Họ được tuyển chọn bởi ơn cứu rỗi do Đức Kitô đem lại, 
Người là trung gian độc nhất. Nhờ Thánh Linh, Thiên Chúa thức tỉnh người được tuyển chọn: họ xác 


tín mình được Thiên Chúa biết tới và mình thuộc về cộng đồng Giáo Hội. Giáo Hội này chỉ gồm 
những tín hữu chân chính, Giáo Hội trở nên hữu hình bởi một cơ cấu bên ngoài phù hợp với Kinh 
Thánh, bởi sự công bố Phúc Âm tinh tuyền, bởi cử hành bí tích y như khi Đức Kitô thiết lập, không có 
những chắp nối của loài người và sau cùng bởi kỷ luật của Giáo Hội. Trong bài giảng thuyết về bí tích 
bàn thờ, Calvin chối bỏ thuyết tượng trưng của Zwingli. Lời và dấu không phải là những hình thức 
trống rỗng. Nếu Thiên Chúa ban cho chúng ta dấu hiệu, thì Ngài cũng ban cho chúng ta cả thân thể, 
thân thể ngự bên hữu Chúa Cha trên trời mà các tín hữu nhận được cách thiêng liêng, nhưng có 
thực, còn những ai bị loại bỏ thì chỉ nhận được hình thái bên ngoài thuộc giác quan mà thôi. Bởi vì 
nhờ Thánh Linh mà Đức Kitô thông truyền sự sống của Người cho chúng ta và tất cả những gì Ngài 
nhận được từ nơi Chúa Cha. 


Sau khi soạn xong cuốn Thể chế, Calvin trầy đi Bắc Ý để thuyết phục bà công tước Renée de 
Ferrari, em dâu của vua Pháp, bà này tỏ cảm tình đối với Tin Lành giáo. Rồi ông lại trở về 
Strasbourg, mà vì chiến tranh nên ông phải đi qua Genève. Ở đây nhà giảng thuyết Farel, một trong 
những đồng liêu của ông, năn nỉ ông lưu lại thành phố này để phục vụ Phúc Âm. Calvin ở lại và vì thế 
Genève trở thành cái nôi của giáo thuyết Calvin. 


Từ mấy thập niên, Genève vẫn tranh chấp với giám mục về vấn đề quyền tự do trong thị xã. Từ lâu 
các giám mục Genève xuất thân từ dòng họ các công tước miền Savoie, họ coi tòa giám mục như 
một Giáo Hội của họ. Trong tranh đấu cho tự do năm 1526, thành phố đã ký liên minh với Berne và 
việc này cũng có nghĩa là thu nạp các giáo thuyết mới: Berne đã nhận Farel vào làm việc cho mình 
như người tuyên truyền Đức Tin mới, tuyên truyền những khát vọng chính trị tôn giáo riêng của mình. 
Farel trở thành người danh tiếng cùng một lúc với OEcolampade và Zwingli, nhưng ông không phải là 
nhà thần học biệt lập mà chỉ là nhà giảng thuyết hùng mạnh. Ông cho gia nhập Cải cách từ những 
địa hạt thuộc thành phố Berne tới những địa hạt lân cận Thụy Sĩ nói tiếng Roman và từ 1534 ông 
cũng hoạt động ở Genève. Ở đây ông thuyết phục được đám quần chúng tư sản và khi các cuộc 
tranh luận được tổ chức theo kiểu mẫu ở Zurich và ở Berne, đã thất bại, người tin Lành chiếm giữ 
các nhà thờ chính yếu trong thị xã. Hội đồng thành phố tuyên bố ủng hộ đạo mới và cắm thánh lễ. 
Giám mục và kinh viện phải bỏ thành phố và lãnh thổ Genève, đi cư trú trong thị xã miền Savoie là 
Annecy. Nơi đây, 70 năm sau Francois de Sales lại vun trồng Đức Tin cũ, ít ra trong miền thôn quê 
chung quanh Genève. 


Thế nhưng Cải cách ở Genève thiếu một tổ chức. Farel nhận thấy người đồng liêu của mình là nhân 
vật của thời vận. Calvin ở lại Genève, soạn sách giáo lý cơ bản và một công thức mới về tuyên xưng 
Đức Tin, trong đó thánh lễ được ghi như một việc bị nguyền rủa và do ma quỉ. Đồng thời ông thiết lập 
một kỷ luật nghiêm khắc cho sinh hoạt bản thân và Giáo Hội. Những kẻ chống đối bị trục xuất: ai 
không chịu thề trên bản Tuyên xưng Đức Tin đều bị khai trừ. Từ đầu Calvin muốn tạo nên một Giáo 
Hội hữu hình mới; theo ông, một mình ông có thể hủy diệt Giáo Hội cũ. Thế nhưng nhóm quí tộc có 
ảnh hưởng ở Genève lại chống đối kỷ luật nghiêm khắc này và phản kháng việc chèn ép và áp đặt 
trên các quyền tự do của họ. Khi Calvin phế bỏ những tập tục mà Berne đòi hỏi, trong đó có sự duy 
trì bốn ngày lễ nghỉ trong năm, duy trì giêng rửa tội, bánh lễ không men và trang trí trong nghi lễ hôn 
nhân, thì Calvin và Farel bị truất chức và bị khai trừ. Trong khi Farel lên tiếng giảng ở Neuchatel, thì 
Calvin đi Strasbourg, thể theo lời mời của Bucer và Capiton, để trông nom săn sóc cộng đồng những 
người tị nạn Pháp. Ông lưu trú ở Strasbourg ba năm và nhận được từ Bucer nhiều ý tưởng về cấu 
trúc nghi thức phụng tự và tổ chức giáo xứ. Trong dịp thảo luận tôn giáo những năm 1540 và 1541, 
ông cũng gặp những nhà đại Cải cách Đức, trừ Luther. 


Martin Bucer (1491- 1551), tu sĩ Đaminh thành Sélestat, ở trên thường nhắc tới, ông này hẳn không 
thiết lập kiểu mẫu mới của Giáo Hội, nhưng ông thuộc về lớp các nhân vật tiêu biểu nhất của Cải 
cách. Năm năm sau khi theo Luther, năm 1518, ở Heidelberg, ông đưa Cải cách về Strasbourg, với 
tư cách là giảng thuyết viên và cha sở, và suốt một phần tư thế kỷ ông hoạt động để phổ biến. Trong 
thời gian đó, ông còn hoạt động ở Hesse và cả ở Cologne, tham dự những luận đàm tôn giáo, không 
phải dửng dưng nhưng luôn luôn lo lắng tìm cách hòa giải giữa Luther và Zwingli, giữa phái Baptiste 
và Giáo Hội phẩm trật, giữa Cải cách và người công giáo. Thực ra Bucer là nhà thần học cải cách 
chịu ảnh hưởng nhiều nhất của Erasme và ít ra trong những năm đầu, ông thấy Luther chỉ là người 
xác nhận giáo thuyết của Erasme. Ông tin tưởng vào khả năng thống nhất của mọi người tin vào Đức 
Kitô; ông chủ tâm vào lợi ích chung của mọi Kitô hữu, vào việc đề cao những yếu tó thiết yéu của 
Đức Tin và truyền thống giáo phụ. Một hôm ông chua cay phàn nàn về những chỉ trích của bạn bè về 
vấn đề này :” Thật là mù quáng tai hại là cả những người tin theo Phúc Âm tốt lành nhất cũng không 
nhận tháy thé nào là tin vào một Giáo Hội phô quát, tin vào cộng đông các thánh và làm chi thể Đức 
Kitô, Đắng không ngừng tìm kẻ lạc lối để đưa về đường lành" (48). Là người tin lành, ông cũng vẫn 


còn là cựu tu sĩ dòng anh em thuyết giáo, không những trong tính đam mê giảng thuyết mà cũng cả 
trong tư tưởng; được đào luyện trong học thuyết Thomas, ông liên kết Cựu Ước với Tân Ước, lề luật 
với Phúc Âm, cũng như Đức Tin với việc làm, và ông thấy trong ý tưởng khế ước của Cựu Ước có 
kiểu mẫu về quan niệm Giáo Hội; chống đối phái Báptiste, ông coi giáo luật như dấu tích của Giáo 
Hội đích thực, trong đó các người được tuyển chọn hội nhau lại để thực hiện nước Thiên Chúa. 
Người ta sẽ thấy trong giáo thuyết và qui chế của Calvin, có những lời tố cáo Bucer. Ông này, cuối 
cùng, phải rời bỏ Strasbourg. Sẽ đề cập sau đây về hoạt động của ông tại Anh. 


Trong khi Calvin còn ở gần Bucer và trong những cuộc đàm luận tôn giáo từ 1540 và 1541, ông gặp 
các nhà thần học nỗi tiếng theo Luther. Cũng thời gian đó, hồng y bác học Sadolet, một trong những 
nhân vật lỗi lạc nhất trong số những tân hồng y do đức Paul II cất nhắc lên, đã viết thư cho hội đồng 
thành phố Genève, ngỏ ý đem thành phố này trở về đạo Công Giáo. Lập tức những nhóm Tin Lành 
trước đây vận động cho Calvin phải bỏ đi, nay lại mời ông trở về. Nhưng ông đặt điều kiện: phải cho 
thiết lập một cơ cầu Giáo Hội biệt lập với chính quyên thành phố. Ông trở về Genève, nhưng hội 
đồng không sẵn sàng bỏ quyền pháp lý của mình đối với kỷ luật Giáo Hội. Thế nhưng, những Huắn 
lệnh thuộc Giáo Hội, (Ordonnances ecclésiastiques) dựa theo kinh nghiệm ở Strasbourg và ở Zurich, 
dần dần nằm trong tay Calvin và trở thành một dụng cụ để thiết lập trật tự chung chiếu theo lời Kinh 
Thánh và thành lập một chế độ thần chủ theo kiểu mẫu cựu vương quốc Do Thái và Cộng Hòa của 
Platon. Theo Huấn lệnh Giáo Hội này thì Giáo Hội trở thành Giáo Hội thị xã với những cơ quan được 
ấn định phân minh: các mục sư phải công bố Lời Chúa, các tiến sĩ có bổn phận giáo huấn quần 
chúng, các kỳ lão do hội đồng bầu ra phải chú ý tới thuần phong mỹ tục và các phó tế chuyên lo công 
việc bác ái và các bệnh viện. Vì được bầu cử lên, các cơ quan này có thể đòi hỏi một sự vâng lời 
nghiêm chỉnh. Như vậy người ta tạo nên một thứ giáo sĩ trị mới nằm trong một thể chế Giáo Hội Quốc 
Gia. Thêm vào đó còn có tập đoàn mục sư và hội đồng, một thứ tòa án Giáo Hội gồm các giảng 
thuyết viên và 12 kỳ lão, và có nhiệm vụ nghiêm chỉnh điều hành mọi sinh hoạt tôn giáo của mỗi công 
dân và trừng phạt các vụ phạm pháp. Về hình phạt thì có cảnh cáo, khiển trách, rút phép thông công, 
vạ phạt danh dự công cộng và trao cho hội đồng trừng trị. Hội đồng có quyền cho tra tấn những tội 
nhân khét tiếng, như những kẻ lộng ngôn, gian dâm, cố chấp thù nghịch với Đức Tin mới. Từ 1541 
tới 1546 có 56 án tử hình và 78 án phát vãng. Mỗi khu phố có một giám thị canh chừng, người này 
cũng ghi nhận những tố giác của cha mẹ, họ hàng và người lân bang. Bỏ các ngày lễ, sinh hoạt xã 
hội trở nên buồn tẻ và khắc khổ. Chơi bài, kịch tuồng và nhảy nhót đều bị cắm, xa hoa trang sức thì 
bị phạt, tửu quán bị bãi bỏ và chỉ được lai vãng tới một hàng quán độc nhất ở trong quận mình cư trú. 
Còn nhiệm vụ của Quốc Gia thì có sự đảo lộn kỳ dị: Calvin buộc hội đồng công bố rằng giáo huấn 
của ông là giáo thuyết thánh của Thiên Chúa (49). 


Từ khi trở về Genève, Calvin rất vội vã soạn một sách giáo lý đại cương gồm 373 câu hỏi và lời 
thưa; cuốn giáo lý này không phải để dạy trẻ em nhưng phải được dùng làm thủ bản chính yếu của 
Đức Tin. Huấn lệnh phụng vụ thì lấy lại kinh nghiệm ở Strasbourg, trù tính mỗi ngày một phụng vụ Lời 
Chúa với kinh đọc và bài hát ca vịnh. Mỗi thứ sáu có hội họp để nghe diễn giảng và tranh luận. Calvin 
mong muốn Tiệc thánh chỉ được cử hành mỗi năm bốn lần, chứ không phải mỗi tháng một lần. Người 
ta dùng bánh và rượu thông thường. Dĩ nhiên trong các đền thờ thuộc phái Calvin, không có bàn thờ, 
không có ảnh tượng, không có đèn nến. 


Ở Genève, không thiếu những người chống đối Calvin và qui chế Giáo Hội của ông. Trong số này có 
những cựu chiến sĩ của tự do, bây giờ họ thấy có một kẻ chuyên chế người Pháp thay cho công tước 
nhà Savoie; rồi có những người sống phè phỡn, những người tư sản cỡ lớn, cũng như những người 
chống đối mọi định nghĩa tín điều và mọi qui chế Giáo Hội, và sau cùng là những thù địch chồng lại 
chính thần học của Calvin. Cũng có những trở mặt trở tay chính trị làm cho các thù địch của Calvin 
được đa số phiếu trong các cuộc bầu cử. Năm 1555 có những giao tranh làm cho Calvin có cơ hội 
triệt hạ thù địch của ông và củng cố tổ chức chính quyền: theo ý nghĩa một cơ chế buồn tẻ và khắc 
khổ, nhưng cũng theo một trật tự và một luân lý kiểu mẫu. Như trong việc hội nhập những người 
Pháp di tản, ông biết củng cố địa vị của ông, chống đối tất cả những phản kháng chính trị của Berne, 
tất cả đều cho phép ông hoàn tất công việc thực hiện qui chế Giáo Hội của ông. Những thù địch về 
thần học thì bị khai trừ không thương xót. Gruet không nhận thiên tính Đức Kitô đã bị chém đầu năm 
1547; cựu tu sĩ dòng Carme, Bolsec dám chống lại thuyết tiền định của Calvin cũng bị sinh thiêu năm 
1551; Castellion vì phản đối giáo huấn của Calvin về việc Đức Kitô xuống âm phủ, đã bị tuyên bố là 
không có khả năng làm việc phụng vụ tại Giáo Hội Genève, ông còn bị Calvin vu khống ở Bâle. Y sĩ 
nhân bản người Tây Ban Nha là Michel Servet, vì còn nghi ngờ giáo lý về Ba Ngôi và chối không 
nhận nhân tính Đức Kitô, nên đã bị Calvin mưu mô tố cáo nơi tòa Thẩm Tra Công Giáo ở Lyon. 
Servet từ lâu năm vẫn thư từ trao đổi với Calvin, nhưng khi ông trốn được qua Genève, ông bị phát 


giác trong khi đến nghe Calvin giảng thuyết và bị bắt. Vụ án được Calvin cương quyết hướng dẫn và 
Servet bị thiêu năm 1553. Những vụ xử như thê làm cho các thù địch hoảng sợ. 


Calvin không muốn hạn định công việc của ông ở Genève. Từ thành phố này ông toan tính củng cố 
Tin Lành giáo ở Pháp và làm công việc truyền giáo ở các nước khác. Để tìm được một bạn đồng 
hành đồng chí chính trị, Calvin thỏa thuận với người kế tiếp Zwingli ở Zurich về giáo thuyết tiệc thánh. 
Năm 1549 ông với Bullinger ký kết Thỏa hiệp Tigurin về tiệc thánh, công nhận những công thức của 
Calvin rồi sửa chữa cho nhẹ đi đôi chút và như vậy về sau có thể thực hiện được sự hiệp nhất các 
Giáo Hội Cải cách Thụy Sĩ. Từ buổi đầu, Calvin cũng đã nghĩ tới việc tuyển mộ. Cuối cùng năm 1559 
ông cho thành lập ở Genève một hàn lâm viện để dạy thần học, dưới quyền điều khiển của bạn đồng 
hương với ông là Théodore de Bèze. Năm 1564 khi Calvin mắt thì viện gồm có 1200 học viên trong 
ban sơ đẳng và ba trăm sinh viên, trong đó có nhiều người ngoại quốc. 


XVII. THUYÉT CALVIN PHÁT TRIÊN 


Sức thu hút của thuyết Calvin thật lớn lao. Trước hết, hình như nó tìm được một địa trường phát 
triển mới ở Anh, dưới triều Edouard VI. Ở đây trước hết người ta chỉ muốn bỏ những ”điều khoản 
khát máư, người ta bắt rước lễ với hai hình sắc và cho phép các linh mục kết hôn. Sự ôn hòa này 
phải được coi như công việc của Bucer khi ông cư trú tại Anh. Nhưng việc chuyển thánh lễ hy tế 
thành kinh ca ngợi và tạ ơn theo cuốn Sách kinh chung !I(Book of Commun Prayer) do Cranmer 
soạn, những người chủ trương Cải cách tận căn coi là chưa đủ. Calvin gửi cho công tước Somerset 
vào tháng 10 năm 1548, tất cả một chương trình Cải cách và yêu cầu phải giáo huấn dân theo cuốn 
giáo lý và bản Tuyên xưng, phải bỏ những tệ lạm trong phụng vụ và rút phép thông những ai sống 
trong vô luân thường. Khi Somerset thất thế thì Calvin vẫn tiếp tục hoạt động. Bucer và Vermigii 
duyệt lại phụng vụ. Cuốn Sách kinh chung mới, năm 1552 thực ra vẫn còn giữ các áo lễ và nghỉ thức 
phụng vụ, nhưng bỏ hết các khía cạnh hy tế và thắm nhuằn thuyết thần học Calvin. Bucer viết cuốn 
Về nước Đức Kitô (De regno Christi): ông toan tính thành lập một qui chế Giáo Hội theo kiểu mẫu 
Genève, nhưng ông mắt sớm (1551) khi chưa thực hiện được. Trái lại Cranmer thành công, ông cho 
thông qua một tuyên xưng Đức Tin mới, với 42 điều khoản năm 1553. Thực ra những điều khoản này 
là một thỏa hiệp, nên không bao giờ có tính cách bắt buộc, Song nó chống đối cả người công giáo lẫn 
phái Baptiste. Ông nhận giáo thuyết Calvin về tiệc thánh và về ơn tiền định, tuy nhiên ông tránh né 
những chi tiết quá khích. Ông duy trì chức giám mục, và đây là điểm không phù hợp với kiểu mẫu 
của Calvin về tân Giáo Hội Anh quốc. Thực ra việc này còn được nghiên cứu lại khi nhà vua mắt sớm 
(1553) và Marie Tudor lên nắm chính quyền, bà là con gái của Herri VIII và Catherine dAragon. 


Trái lại Calvin và trào lưu ông gây dựng đã thành công trong việc tổ chức ở Pháp, đặc biệt đã lập 
được một phe đảng và một đạo quân gồm các chiến hữu. Đa số những người theo Calvin họp lại 
thành những nhóm nhỏ, họ tự coi mình như Giáo Hội, theo nghĩa của Luther, họ cử hành cả tiệc 
thánh và có một chủ sự. Nhưng vì những tân tín hữu này bị lùng bắt dữ dội, nên họ ít ra mặt, họ cho 
cha sở công giáo rửa tội con cái họ, họ dự cả thánh lễ để khỏi bị theo dõi và đứng ra ngoài hết các 
quá khích của bọn phá hủy ảnh tượng. Vừa được tổ chức, các nhóm này đã coi cộng đồng ở 
Strasbourg như kiểu mẫu, họ tuyên chọn mục sư giữa những người của họ. Người ta thấy các nhóm 
nhỏ này có mặt khắp nơi trên đất Pháp, họ chiêu mộ trong mọi giai cấp xã hội, từ tiểu tư sản cho tới 
hàng quí tộc cấp cao, khá đông thương gia, nhất là ở miền Nam. Những vụ xử tử không làm họ nản 
chí, không làm tan rã các cộng đồng của đạo mới. 


Ngay từ đầu, Calvin tự coi mình như người bảo vệ họ. Ông can thiệp ủng hộ họ trong nhiều cơ hội, 
đồng thời ông muốn các cộng đồng ở Pháp được tổ chức theo kiểu mẫu Giáo Hội của ông ở Genève. 
Ông bắt họ phải bỏ giáo thuyết Nicodémisme, nghĩa là không được tham dự những tập tục ngoại 
giáo, bằng không ông phải trốn về Genève. Sau đó, ông lại đòi thành lập phụng vụ tiệc thánh, bầu 
chủ sự tiệc thánh, tổ chức những buổi hội họp nhỏ để cầu nguyện và học giáo lý, rồi sáp nhập kỷ luật 
Giáo Hội theo mẫu Genève và cuối cùng chỉ còn tiệc thánh mà thôi. Thế nghĩa là: Giáo Hội đứng 
hàng đầu, sau mới tới các bí tích trong đó có phép rửa, Calvin cũng nhận phép rửa Công Giáo (50). 
Chính trên cơ sở này mà năm 1555 đã thành lập Giáo Hội đầu tiên tại Paris, rồi trong mấy năm sau 
có thêm mấy chục địa điểm khác. Trong vòng bẩy năm, Calvin đã phái qua Pháp 88 mục sư. Mặc 
dầu nằm dưới sự kiểm soát của Genève, các nhóm tại Pháp phát triển với nhiều sắc thái riêng. Cách 
nhanh chóng, họ ý thức về ”Cải cách” của mình, nên cần phải có sự hòa hợp và nhất trí giữa họ với 
nhau. Rồi trong các đồng đội, hoặc ít ra giữa những người che chở họ, có các thành viên thuộc dòng 
họ nhà vua: như Antoine de Bourbon, vua miền Navarre, bào đệ là hoàng thân Louis de Condé, rồi 
mấy anh em Coligny, đô đốc Gaspard, đại tướng Francois d'Andelot và hồng y Odet người đã nhận 


áo mũ giám mục ngay lúc lên 10 tuổi và nhận tòa tổng giám mục Toulouse hồi 11 tuổi, sau cùng là 
các bà quý tộc cấp cao. Họ ý thức về lực lượng của họ. Họ chiến đấu với dao găm cầm tay, khi 
người ta khám phá ra những hội họp của họ ở Paris. Họ không còn sợ ”bị” công chúng biết tới và 
tháng 5 năm 1559, họ tổ chức đại hội toàn quốc tại Paris, họ biểu quyết một bản Tuyên xưng Đức Tin 
cho toàn quốc và đệ lên nhà vua. Bản Tuyên xưng Gallica (Confessio gallicana) này khởi đầu là do 
Calvin soạn, nhưng nó công nhận mặc khải tự nhiên của Thiên Chúa và hạn định công việc của 
Thánh Thần vào việc làm chứng Sách Thánh. Người ta thiết lập một tổ chức Giáo Hội hoàn toàn theo 
Calvin, ấn định việc xử dụng luật rút phép thông công. Những điều khoản về hôn nhân đã dự trù có 
vấn đề hôn phối hỗn hợp. Rất rõ ràng để hiểu tất cả Giáo Hội Cải cách, đó là những điều khoản nhằm 
khai trừ tất cả những hình thức chính quyền trung ương, để chỉ còn lại một Giáo Hội địa phương hay 
một hội nghị thường trực. 


Bởi hai tài liệu này mà hình thành Giáo Hội Huguenot. Kê từ đó, chữ 'huguenot' được dùng để chỉ 
những người tin lành Pháp. Nó chỉ sự liên hệ giữa họ với Genève; nơi đây những đô đệ chủ trương 
độc lập thời xưa, nay được gọi là những người thuộc ”!iên bang” (Eidgenossen). 


Thế nhưng từ Huguenot không nguyên chỉ về một Giáo Hội, nhưng còn chỉ về một đảng chính trị. 
Hẳn là trong tuyên xưng có nói tới sự tuân phục chính quyền đã được thiết lập, cả khi chính quyền 
này được đại diện bởi những người không tin. Thế nhưng quyền nhà vua suy sụp, dưới thời Francois 
II (1559-1560) và với việc đặt lại vấn đề hợp pháp của chính quyền họ nhà Guise, công tước 
Francois và bào đệ của ông là Charles, "hông y miên Lorraine”, thì ông hoàng Condé lại chống đối dữ 
dội. Ông này muốn thu nạp những lực lượng tôn giáo của người Huguenot với một sự thỏa hiệp nào 
của Calvin. Đó là điều thuận lợi. Cuộc mưu phản ở Amboise nhằm lật đổ họ nhà Guise đã thất bại. 
Vào thời điểm nguy kịch này, bà hoàng thái hậu Catherine de Médicis ra tay giải quyết mọi việc. Dựa 
vào lời khuyên của chưởng ấn, bà cho phép người Huguenot được sinh hoạt tôn giáo một cách riêng 
tư. Như vậy, để người cải cách ở Pháp nằm trong vòng hợp pháp. Ở phía Nam, các nhà thờ bị người 
Huguenot chiếm và các nghi lễ Tin Lành được tiếp tục cử hành công cộng. Catherine cho ngừng việc 
truy tố người tin lành trước tòa án và cho vời Antoine de Navarre về tham gia chính phủ. 


Công tước De Guise, nguyên súy De Montmorency và thống chế De Saint-André làm thành bộ 'ba 
người hùng' để bảo vệ Công Giáo. Nhưng phương án của họ hoàn toàn thất bại. Bà hoàng thái hậu, 
tháng 9 năm 1561, ở tu viện Poissy, đã cho tổ chức một cuộc đàm luận tôn giáo, bên Calvin có đại 
diện danh tiếng là Théodore de Bèze, bên Công Giáo có hồng y miền Lorraine và bề trên cả Dòng 
Tên là Lainez. Đàm luận thất bại, phần lớn về vấn đề phép Thánh Thể. Một toan tính hòa hợp trên cơ 
sở bản tuyên xưng Ausgbourg và tuyên xưng Wurtemberg năm 1557 cũng vô ích. Lainez nhắc nhớ 
rằng về những vấn đề như thế chỉ có công đồng Trente mới đủ thâm quyền. Catherine liền theo ván 
bài Tin Lành và chống Tây Ban Nha: tháng giêng năm 1562 bà công bố Chỉ dụ Saint Germain cho 
người tin lành có quyền hội nghị, cử hành các việc đạo bên ngoài thành phố, các nghỉ lễ tư trong nội 
thành, được họp hội nghị và tuyển chọn các mục sư. 


Ở Hòa Lan, khi nước này đã được sáp nhập vào dòng họ nhà Habsbourg do phu nhân của 
Maximilien I, thì những canh tân tôn giáo cũng được du nhập vào cách nhanh chóng. Các tu sĩ dòng 
Augusfin phổ biến tư tưởng của Luther. Ông hoàng giám mục ở Liège đã phải công bố chỉ dụ chống 
phái Luther, năm 1520 và 1526. Việc hủy các sách vở của Luther, sau sắc lệnh Worms cũng không 
ngăn cản nổi sức bành trướng của giáo lý mới. Năm 1529 Charles Quint tự cho mình có nhiệm vụ 
phải đe dọa lên án tử hình các người ly giáo và những ai còn tàng trữ các sách cấm. Thực tế, chỉ dụ 
này chưa được thi hành nghiêm chỉnh; Nhiều người ly giáo bị kết án, đa số thuộc phái Baptiste (S1). 
Những biến cố ở Munster năm 1535 làm cho người ta coi việc bách hại như thế là hợp pháp. Thế 
nhưng, chính quyền chỉ nghiêm khắc với các thành viên phái Baptiste, còn đối với những nhóm nhỏ 
thuộc tân tín đồ, trong thành phố và các khu kỹ nghệ, nhất là giữa các thành viên giáo sĩ, thương gia 
và tiểu công nghệ, chính quyên lại tỏ ra khoan dung và thiện cảm trong nhiều lãnh vực, nhất là vì thấy 
lòng ái quốc của họ. Chắc chắn cũng vì lý do đó, nói chung, giáo quyền thường tỏ ra khoan dung hơn 
chính quyền. 


Sau 1540, vào thời kỳ mà đường lối chính trị về tôn giáo của đế quốc có phần mềm dẻo hơn, đó 
cũng là thời kỳ có những đàm luận tôn giáo trong toàn đế quốc, thuyết Calvin xâm nhập vào đất 
nước. Về bên thân mẫu thì Calvin tự coi mình như có máu Bỉ, ông rất hăng hái chỉ trích các tân tín 
đồ, vì thái độ quá bình chân như vại của họ, ông coi họ như theo phái Nicodémisme và ông phái một 
giảng thuyết viên tới để đặt nền móng cho Giáo Hội tương lai. Giảng thuyết viên này bị thiêu năm 
1545. Nhưng dân chúng Hòa Lan lại hăng say kéo nhau đi Genève để thụ giáo. Dần dà họ đã hình 
thành nhiều cộng đồng hoạt động theo mẫu Genève. Họ muốn sống ẩn dật, nhưng bắt các thành viên 


trước khi tuyên thệ, phải long trọng khước từ giáo hoàng và Giáo Hội Roma. Một bản Tuyên xưng 
Bỉ (Confessio Belgica) được khởi thảo năm 1561 theo mâu bản Tuyên xưng Pháp, đã được Calvin 
chuẩn y và năm 1571, được hội đồng thứ nhất họp tại Emden chấp thuận. 


Được kể là thành công quyết liệt, khi Cải cách đương đầu với một cuộc chống đối chính trị lan rộng. 
Năm 1555 Charles Quint để Hòa Lan lại cho con là Philippe II, vua tương lai Tây Ban Nha. Ông vua 
này chiếm giải quán quân trong việc thống trị Âu Châu và thi hành quyền chuyên chế của nhà vua đối 
với nhân dân và Giáo Hội. Cũng như vua cha, ông tự cho mình có đủ các bổn phận để bảo vệ Giáo 
Hội Công Giáo và dùng mọi cách để duy trì thống nhất Đức Tin trong đế quốc. Ngay ban đầu khi ông 
lên nắm chính quyền, đã xây ra nhương tranh chấp làm cho ông chống đối đức Paul IV, ông vẫn 
không thay đổi thái độ (52). Không lạ gì khi một vì đế vương hùng mạnh có đất đai trải dài, mở rộng 
mãi tới đất Ý, có ảnh hưởng rất lớn trên đường lối chính trị của giáo "hoàng, cho dầu ông đã hoàn 
toàn thất bại hoặc thất bại một phần, trong những chiến dịch lớn lao, để duy trì hay thiết lập Giáo Hội 
Công Giáo ở Pháp và ở Anh. Tại Hòa Lan, dân chúng xa rời ông vì tính tình bạo ngược và đa nghi 
của ông. Từ 1559 và suốt thời ông cai trị, ông không nhìn thấy những tỉnh miền Bắc của nước ông 
nữa, ông để cho Tòa Thẩm Tra (Inquisition) rộng tay lộng hành và cho thi hành nghiêm khắc các sắc 
lệnh của vua cha. Sau khi đã ký hòa ước với Pháp năm 1559, ông cố gắng bảo vệ đất nước chống 
thuyết Calvin từ phía Nam tràn tới, vì thế ông yêu cầu giáo hoàng phải phân chia lại ranh giới các 
giáo phận. Đức Paul IV bằng lòng cho thiết lập 18 giáo phận dưới quyên cai quản của ba tổng giám 
mục, thay vì bốn giáo phận hiện có. Như đã tô chức lại Giáo Hội ở Tây Ban Nha, 'Philippe cũng muôn 
tổ chức lại Giáo Hội Hòa Lan, ông không muốn để cho các giám mục ngoại quốc được toàn quyền 
cai quản: ông muốn có một cơ cấu mới trong hoạt động mục vụ. Ông nhận quyên tiến cử của mọi 
giáo phận. Nhiều tu viện được sáp nhập vào tòa giám mục, việc này làm cho nhiều tu viện phản đối 
nhất là trong tỉnh Brabant, họ chống lại chế độ bổng lợi sưu dịch. Những giám mục đầu tiên của các 
giáo phận mới đều là tay chân tin cần của nhà vua, như Tổng Thẩm Tra Sonnius, thần học gia tranh 
đấu, giám mục tiên khởi Bois-le-Duc. Việc tổ chức lại các địa phận làm cho người ta bực tức, bởi vì 
nhà vua tỏ ra coi thường các đặc ân lịch sử trong nước Hòa Lan, lại chủ mưu bóc lột (tưởng tượng 
hay thực sự) đất nước này và dành ưu tiên cho người Tây Ban Nha khi cắt đặt các công chức cao 
cập. Đứng đầu chống đối là hai ông tỉnh trưởng, bá tước Egmont và hoàng tử Guillaume d'Orange- 
Nassau vốn có thiện cảm với thuyết Luther, kể cả đô đốc bá tước Hormes. Họ đòi phải tôn trọng 
những quyền lợi của các tỉnh và lên tiếng chống dự định đặt Tòa Thâm Tra Tây Ban Nha trên lãnh 
thổ Hòa Lan. Cuối cùng bà tổng quản đốc Marguerite de Parme, em cùng cha khác mẹ của Philippe, 
năm 1564 phải hy sinh viên cô vân tài ba của mình là hồng y Granvelle. Thế là đã hình thành một liên 
minh trong hàng quí tộc cấp dưới, để bênh vực quyên lợi các xứ đạo. Nhưng các lãnh tụ của liên 
minh, trong đó có mấy người theo thuyết Calvin rất nhiệt tâm, họ tranh đấu chống lại các sắc lệnh tôn 
giáo và đòi cho được tự do tôn giáo. Vì quần áo rách rưới họ mặc khi đi biểu tình tuần hành trước tòa 
bà tổng quản đốc nên người ta gọi những người quí tộc này là bọn ”khố rách áoôm” (les gueuX). 
Nhiều nhóm tân tín hữu làm thành một liên đoàn, nhưng với ảnh hưởng của những bài diễn văn nảy 
lửa của nhiều nhà giảng thuyết tới từ Genève, từ Pháp và từ Đức, khiến những phần tử cực đoan đã 
thắng thế. Hơn nữa, những khát vọng xã hội của nhóm trưởng giả và thợ thuyền bắt mãn cũng giữ 
một vai trò đáng kể. Tháng 8 năm 1566, bùng lên một cơn sóng phá hoại kinh khủng đã được chuẩn 
bị từ ít lâu trước: nhóm nỗi loạn tàn phá các nhà thờ, các tu viện và những tổ chức tôn giáo. Đặc biệt, 
các tỉnh Anvers và Amsterdam bị tàn phá nặng nề. Ở nhiều nơi, nghi lễ Công Giáo bị gián đoạn. 
Nhưng chính quyền đã giẹp được bọn nỗi loạn. Nhiều tín đồ của Đức Tin mới, vì sợ những hành 
động phá phách, đã bỏ hàng ngũ bọn ”khó rách áo ôm”. Guillaume d'Orange là người dấn thân hơn 
cả, ông rút về miền Nassau-Dillenburg và chính thức theo phái Luther. 


Ở Hung Gia Lợi và Transsy lvanie, sau mấy năm, phái Calvin đã đẩy lui được phái Luther. Phái này 
đã sâm nhập vào đây rất sớm và lập thành những Giáo Hội riêng rẽ. Chỉ có người Đức ở xứ 
Transylvanie còn trung thành với Luther, năm 1545 họ thiết lập một Giáo Hội địa phương theo Tuyên 
xưng Augsbourg. Ở Đức phái Calvin chỉ gióng trống mở cờ sau này mà thôi, nghĩa là sau khi Calvin 
đã qui tiên. 


XVIII. TRONG ĐÉ QUÓC TÌNH HÌNH TRỞ NÊN TRÀM TRỌNG 


Tình hình ở Đức được đánh dấu bằng sự thành lập những lực lượng vũ trang thuộc hai nhóm tôn 
giáo và nhiều toan tính đàm thoại để đi tới một liên kết thân thiện. Nhưng vị trí của Tin Lành trong đế 
quốc càng được củng cố vững chãi hơn. Bản Những điều khoản Smalkalde mà Luther viết do sự 
thúc đẩy của ông hoàng cử tri Saxe, bản này trở thành cơ sở giáo lý mới cho những khuynh hướng 
chống Công Giáo. Tin Lành củng cố tổ chức của mình với những hội viên mới. Trước nguy cơ Thổ 


Nhĩ Kỳ, họ đã bắt nhà vua phải tạm ngừng các vụ kiện và lợi dụng sự vắng mặt của vua để gây thanh 
thế cho mình. Ông hoàng cử tri và công tước de Saxe cho chiếm các tòa giám mục và Tin Lành hóa 
những giáo phận này, còn bá tước Henri de Brunswick-Wolfenbuttel theo Công Giáo, nên bị ông 
hoàng cử tri De Saxe và lãnh chúa Hesse trục xuất. Bá tước vương công Otto-Henri, nợ như chúa 
chồm ở Neubourg, đã chiếm đoạt tài sản của Giáo Hội và năm 1543 cho công bố một qui chế Giáo 
Hội mới. Năm sau, ông hoàng cử tri Frédéric lI cũng công nhận giáo thuyết mới. Thế là không những 
tất cả miền Bắc Đức, Balan cho tới sông Weser bỏ Giáo Hội Công Giáo, mà cả ở miền Nam cũng làm 
thành một khối Tin Lành với Wurtemberg, Palatinat và La Hesse, và cả ba ông hoàng cử tri đều chảy 
theo giáo thuyết mới. Thực tế, khi một ông hoàng theo trào lưu mới vì đa số dân chúng đã đón nhận 
Tin Lành, thì người công giáo cũng đánh rơi triều thiên đế quốc. Tổng giám mục Cologne, Hermann 
von Wied phải điều đình với Bucer; ông còn mời Bucer tới giảng thuyết ở Bonn và cùng với 
Melanchton soạn thảo một qui chế Cải cách. Chỉ nhờ vào sự phản kháng của kinh sĩ đoàn, của 
trường đại học và của nghị viện Cologne mà người ta thoái thác không cho thực hiện chương trình 
đó. Cũng vậy ở Munster, kinh sĩ đoàn đã làm cho dự án của giám mục Franz von Waldeck thất bại, 
khi ông này muốn biến những tòa giám mục Minden, Munster và Osnabruck thành 
một công quốc địa Tin Lành. Ở Cologne những cuộc chông đôi của người công giáo 
cũng ghi nhiêu thành quả tích cực và xây dựng. 


Cuộc ly khai với Giáo Hội Roma đã hoàn tất khi Luther và Calvin công khai hoạt động, khi họ phái 
các đồ đệ nỗi tiếng đi giảng thuyết, khi phái Baptiste có nhiều nghị lực và hăng say hoạt động. Mặc 
dầu việc đánh mắt sự hiệp nhất là một đòn đau đớn đối với mọi Kitô hữu, người ta vẫn không có 
quyền coi Cải cách là hoàn toàn tiêu cực. Cải cách đã tỏ ra có nhiều kiên trì cương quyết, tạo thành 
những cộng đồng chỉ tin vào Lời Chúa, do đó đã biểu hiện một ý chí rất đáng khen trong việc tuyên 
xưng Đức Tin. Các thành viên của họ dĩ nhiên không phải là những người hoàn hảo cả. Luther không 
ngừng tố cáo những thói say sưa tửu quán, trong nhiều miền nạn phá phách tượng ảnh làm nỗi bật 
tính man rợ khủng khiếp. Hơn thế, những hình thức thanh tra của các Giáo Hội thuộc phái Luther 
chứng tỏ rằng: nhiều tệ lạm trước kia bị lên án nơi người công giáo, bây giờ vẫn còn tồn tại giữa giáo 
dân tin lành cũng như giữa các mục sư của họ. Thế nhưng có nhiều khía cạnh của Cải cách cho thấy 
rõ ràng: nếu những yếu tố chính trị đã đóng một vai trò nhiều khi khá quyết liệt, thì cũng không sai khi 
coi Cải cách là một trào lưu bùng nỗ từ nội tâm con người. Chúng ta có những bằng chứng về chí 
kiên trì của những người cải cách khi họ bị giam trong các tù ngục Pháp, lòng kiên trì được nâng đỡ 
bởi những bức thư đầy tình thương, đầy khích lệ và đầy niềm tin Kitô do Calvin viết và gửi tới; đức 
nhịn nhục chịu đựng của những người thuộc phái Baptiste, lòng trung thành đáng kính của họ đối với 
Lời trong Kinh Thánh, họ khắc khoải muốn tìm một đời sống tâm linh nhiệt thành nhiều khi nhuốm 
mầu thần bí. Những nguyện vọng thời xưa đã tới lúc chín muồi, nhưng đến thời buổi này, vẫn không 
được Giáo Hội quan tâm, đó là lòng ao ước có một kinh nghiệm tôn giáo tự bản thân, đối diện với 
một tập quán quá chú trọng tới thể chế và các bí tích; niềm say mê Lời trực tiếp và sinh động trong 
Kinh Thánh, đối diện với những suy tưởng thần học vô bản vị; một nhu cầu áp dụng Lời Chúa vào 
sinh hoạt hằng ngày và một phụng tự thánh dễ hiểu; niềm khát vọng một cộng đồng tương thân 
tương ái, đối diện với một giáo sĩ đoàn quá kiêu kỳ, xa hoa. Do đó đã có những bản dịch Kinh Thánh 
ra sinh ngữ, đã có một phụng vụ để mọi người đều hiểu, thích hợp với tình cảm của người Đức, như 
thánh lễ bằng tiếng Đức của Luther, thích hợp với suy tưởng trong sáng và giản dị của người Pháp, 
như phụng tự đơn sơ trong các nguyện đường thuộc phái Calvin, tất cả đều gây ảnh hưởng tới tâm 
tư đám quân chúng. Giáo Hội cũ vì sợ những tệ lạm và sai sót lệch lạc có thể có đối với Lời Chúa, 
nên đúng vào lúc đó đã ngăn cản không cho dịch ra tiếng bản quốc, điều này rõ ràng là có ý không 
cho dân chúng làm quen với Lời Chúa: để phản kháng, dân chúng đã nắm vững quyền lợi chính 
đáng của mình và đã mãnh liệt nỗi dậy. 
CHƯƠNG IV 


TRẢ LỜI VÀ CHÓNG KHÁNG 
CÁC SỨC MẠNH MỚI 
VÀ CÔNG ĐÔNG TRENTE 
Đối với Giáo Hội, chủ nghĩa Cải cách là một thách thức nghiêm trọng nên câu trả lời không thể có 


tính cách nhất thời và ngoại diện, nhưng nó phải dấn vào đời sông thâm sâu nhất của Giáo Hội. Phải 
chờ đợi lâu mới có câu trả lời vì bấy giờ người ta ý thức quá trễ về tầm mức nghiêm trọng của mối đe 


dọa đó. Nhất là các vị lãnh đạo Giáo Hội, mãi đến giờ chót mới hiểu ra rằng: cần phải có một đề 
kháng mang tính chất tôn giáo trước các hiêm họa đang đe dọa đến sự tôn vong của đạo Công Giáo. 


I. TRẢ LỜI PHÁP LÝ. 


Thoạt tiên, người ta tìm cách tự biện hộ với những phương cách thủ cựu của pháp luật thời Trung 
Cổ. Những tố cáo chống Luther đã trở thành một vụ kiện về lạc đạo tại Roma. Người ta xác nhận 
cách nhanh chóng, Luther là một người lạc đạo hiển nhiên, nên phải buộc ông rút lại chủ thuyết bằng 
không sẽ bị vạ tuyệt thông. Đó là sứ mạng đầu tiên giao phó cho hồng y giáo chủ Cajetan khi vị này 
đi Augsbourg. Các giai đoạn cuối cùng của vụ kiện là đơn xin dẫn độ gởi cho ông hoàng cử tri Saxe 
và sự kháng cáo của Luther xin đưa nội vụ ra trước một công đồng chung sắp tới. Tất cả đã bị đình 
chỉ vì lý do chính trị thượng từng và chỉ được tái xét năm 1520 (1). Một Ủy Ban thần học được thành 
lập do hai hồng y chủ tọa. Ủy Ban này khảo xét một cách tỉ mỉ các đề nghị của Luther và nhanh 
chóng đồng thanh lên án các đề nghị ấy. Và khi Eck đến Roma, người ta lại chuẩn bị một sắc chỉ về 
việc lên án này. Trong khi Bề Trên tổng quyền của dòng khất thực viết bản báo cáo, đưa ra những 
nhận định thần học về mỗi đề nghị, thì Eck lại muốn lên án toàn diện các điều khoản. Sắc 
chỉ Exsurge Domine được ban hành ngày 15 tháng 6 năm 1520, tức là hai năm rưỡi sau cuộc tranh 
luận về các ân xá. Theo văn Thánh Vịnh, tất cả các thánh được long trọng cầu khẩn để chống lại 
Luther đã tàn phá cây nho của Thiên Chúa, đã miệt thị lời chú giải Thánh Kinh của Giáo Hội và kéo 
về mình ý nghĩa của Kinh Thánh. Các quan niệm của Luther đã bị Giáo Hội lên án từ lâu rồi mà lần 
sau cùng là ở Constance, nhân vụ án chống lại Jan Hus. Tiếp theo, 41 đề nghị của Luther cũng bị 
chú thích và bãi bỏ vì lạc giáo hay vì sai lầm. Các văn tập nào có những sai lầm ấy phải bị thiêu hủy. 
Người nào theo các học thuyết ấy đều bị vạ tuyệt thông. Người ta kêu mời Luther và các đồng chí 
quay trở về với Giáo Hội bằng cách trong thời hạn 70 ngày, họ phải rút giáo thuyết lại, nếu không sẽ 
bị coi là lạc đạo hiển nhiên và sẽ bị đối xử như thế. Đó là nội dung của sắc chỉ. Bốn mươi trên bốn 
mươi mốt đề nghị được trích dẫn từ những bút văn của Luther. Đa số đã bị kiểm duyệt bởi phân khoa 
đại học Louvain năm 1519. Các đề nghị ấy liên hệ đến vấn đề ân xá và hiệu lực của các bí tích. Các 
đề nghị về quyền tối thượng của giáo hoàng, dù nguyên văn không có trong các bản văn, cũng bị lên 
án theo chủ trương của Eck. 


Sắc chỉ không đạt hiệu quả như Roma mong muốn. Bởi vì như Eck nhìn nhận sau này, chẳng những 
nội dung không còn thích hợp khi sắc chỉ được ban hành và không làm nỗi bật những nét chủ yêu 
trong các quan niệm của Luther mà ngay việc ban hành tại nước Đức cũng gặp nhiều nỗi thăng : trầm. 

Eck và vị sứ thần Tòa Thánh mới là Aleander được ủy nhiệm công bố sắc chỉ. Nhưng, trong quốc gia 
nói trên, các sắc chỉ của giáo hoàng không còn nhiều uy thế và sự tham gia của Eck càng gây thêm 
oán thù cá nhân cho ông (2). Dư luận quân chúng nỗi lên chống lại việc lên án Luther. Ở Leipzig và 
Erfurt xây ra những cuộc âu đả giữa các sinh viên. Giám mục ở Brandebourg không dám cho niêm 
yết sắc chỉ tại đại học Witenberg (3). Chỉ ở Rhénanie và trong xứ Hòa Lan, sắc chỉ mới được phổ 
biến rộng rãi nhờ sự trợ giúp của hoàng đế. Theo lệnh của hoàng đề, bút văn của Luther và các đồng 
chí bị thiêu đốt ở Anvers và Louvain trước mặt dân chúng. Luther tỏ ra rất chua cay về vụ việc này. 

Tổng giám mục ở Eichstatt đã có lý khi cho rằng. sự thiêu hủy công khai các văn bút của Luther chỉ 
làm lan rộng và trầm trọng hơn các bắt đồng ý kiến (4). Chúng ta đã nói qua về phản ứng của Luther 
đối với sắc chỉ rồi. Ngày 3 tháng giêng năm 1521, vạ tuyệt thông được công bố trong sắc chỉ Decet 
Romanum Pontificem, không có tiếng vang gì hơn tại nước Đức. Ngoài ra, không có sự kết án nào 
khác của giáo hoàng đối với lập trường, ngày càng rõ rệt, của Luther, cho dù Eck khẩn khoản rất 
nhiều (5). Sắc chỉ Exsurge không giúp người ta hiểu rõ hơn về quyền tối thượng của giáo hoàng. 
Ngay đối với nhiều tín hữu công giáo thuần thành, nó vẫn còn là một ý kiến trường phái (6). 


Theo pháp luật thời Trung Cổ, vạ tuyệt thông đưa đến việc phát vãng ra khỏi đế quốc. Theo đơn 
thỉnh câu của Aleander, Phòng Chưởng Ấn của hoàng đế đã chuẩn bị một trát nghiêm nhặt đối với 
Luther, nhưng hoàng tử nồi nghiệp ở Saxe, nơi Luther thuộc quyền, đòi phải đưa ra tòa án ở Worms. 
Trong khi chính quyền dân sự, lần đầu tiên, cho mình quyền tự do đối lập với giáo luật, hoàng đế 
tuyên bố, sau khi Luther từ chối không chịu rút lui, ngài sẵn sàng đem ngôi báu và mạng sông mình 
để bảo vệ tôn giáo cỗ truyền và tuyệt trử lạc đạo. Dù vậy, phải đợi 5 tuần lễ sau, Charles Quint mới 
có thể ký "chiếu chỉ Worms” (7), do Aleander soạn thảo, ngày 26 tháng 5 năm 1521. Người ta hạ lệnh 
phát vãng Luther, đốt các văn bút, cắm việc xuất bản và phổ biến các văn bút ấy. Theo lời phát biểu, 
chiếu chỉ được ban hành dựa trên quyền lực của hoàng đế và theo ước nguyện của toàn thể các 
đoàn công lập. Những lời phát biểu ấy chỉ đúng một phần mà thôi. Đa số các đại diện đã ra về, chỉ 
mình ông hoàng cử tri ở Brandebourg đồng ý với lời của phát ngôn viên. Tuy nhiên chiếu chỉ có pháp 
lực đối với các tiểu bang vì, trong những lần thương nghị trước khi có lệnh đòi Luther ra tòa, các tiểu 


bang đã đồng thuận là hoàng đế có thể hành động nếu Luther khước từ không chịu rút lui. Nhưng 
chiếu chỉ Worms không có tiếng vang trong đế quốc: nó không được công bố trong tất cả các tiểu 
bang và được công bố rất chậm trong một số tiểu bang khác. Bởi thế, mãi cuối thu 1521, chiếu chỉ 
mới được công bố trong lãnh địa của công tước Bavière. Còn một người, đáng lẽ phải liên hệ nhát, là 
ông hoàng cử tri Saxe, thì chính ông lại công khai miệt thị chiếu chỉ. Nhờ sự bắt chấp pháp luật và sự 
tan vỡ thống nhất của đề quốc mà chủ nghĩa Cải cách có thể tồn tại và sau cùng thắng thế. Trong khi 
Ấy, hoàng đế phải rời khỏi nước Đức vì có đe dọa chiến tranh với Pháp. Trong những nghị hội đế 
quốc về sau, việc thi hành chiếu chỉ Worms là một đòi hỏi thường xuyên của chính phủ hoàng đế và 
của các đại sứ của giáo hoàng. Tuy nhiên, người ta làm suy yêu mọi lời lẽ của chiếu chỉ, người ta bỏ 
lơi bản văn của chiếu chỉ, và tìm cách dàn hòa tất cả những thái độ được xem, như người ta nói, là 
nền tảng pháp lý cho sự thiết lập các Giáo Hội lãnh thổ của Luther. 


II. THÍ NGHIỆM ĐÀN ÁP QUẦN SỰ. 


Khi các giải quyết pháp lý của vấn đề tôn giáo bắt thành, khi các đối chất thần học đã chấm dứt mà 
không có kết quả, và khi các người tin lành đột ngột khước từ tham dự công đồng, hoàng đế tưởng 
có thể tìm được một giải pháp là xử dụng vũ lực. Vừa khi đã ký hòa ước với Pháp và thỏa hiệp định 
chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, Charles Quint chuẩn bị chiến tranh chống lại lực lượng chính trị của chủ nghĩa 
Cải cách, chống lại liên hội Smalkalde. Để thực hiện ý định này, hoàng đề có thể huy động được 
những đồng minh quan trọng: Tiểu bang Bavière, từ trước đến giờ đã yêm trợ liên hội Smalkalde 
chống lại người của nhà Habsourg, và nhất là giáo triều. Cơ quan sau này chấp thuận hiệp ước mà 
hoàng đế đã ký với khâm sai Farnese, nhân lúc hội nghị ở Worms năm 1545 liên hệ đến việc khai 
chiến. với người tin lành Đức và chịu trợ cấp 200.000 tiền vàng (duca) và cung cấp một đội quân phụ 
lực gồm 12.000 bộ binh và 500 ky mã. Còn Giáo Hội Tây Ban Nha thì trợ cập gân một triệu tiền vàng. 

Liền sau đó, Roma khởi sự thành lập một quân đội. Đức Phaolô III muốn xử dụng tất cả những gì có 
thể được, trong quyền hạn của mình, để thiết lập sự thống nhất Giáo Hội, cho dù phải trả bằng giá 
máu (8). Người tin lành không thể không biết các dự tính của giáo triều. Nhưng họ đã để lỡ mắt dịp 
hành động trước hoàng đế. Charles Quint tuyên bố là các phương án của mình đều nhằm mục đích 
thiết lập trong đế quốc, sự thống nhát, hòa bình và pháp luật. Thoạt tiên, hoàng đế thành công trong 
việc phá vỡ mặt trận Smalkalde. Hoàng đế cũng đã kéo về phía mình những đồng minh của người tin 
lành, trong số đó có Bá tước của Brandebourg Kustrin và Kulmbach, công tước của Brunswick - 
Calenberg và nhất là công tước Maurice de Saxe, con rễ của Philippe de Hesse, một chính trị gia 
lạnh lùng và tính toán, bất khuất trước những lý do tôn giáo hay luân lý (9). Người ta hứa sẽ cho ông 
ta địa vị tuyên cử vương và một phần cử tri đoàn của Saxe. Ngày 16 tháng 6 năm 1546, hoàng để 
tuyên bố là mình phải dùng vũ lực đối với các quốc vương bất phục tòng ở Saxe và Hesse. Trước đó 
một tuần lễ, hoàng đế đã cho Maria, em mình biết lý do chính yếu của hành động :”Nếu chúng ta 
không hành động bây giờ, tắt cả phần còn lại của nước Đức sẽ bị đe dọa mắt Đức Tin cũng như ở 
Hòa Lan. Sau khi cân nhắc tất cả nội vụ, ta quyết định bắt đầu khai chiến với Saxe và Flesse là nhũng 
miền phá rối nên hòa bình của quốc gia chúng ta... Và mặc dù là cớ ấy không thể lừa dói lâu dài 
Petới người ta sẽ thấy là vì lý do tôn giáo, là lý do lúc đầu làm chia rẽ những kẻ đã tách lìa khỏi chính 

" 10) 


Sau khi người ta công bố loại trừ hai quốc vương khỏi đế quốc, các đồng minh của Smalkalde, võ 
trang đầy đủ hơn, đã khởi sự gây hắn trước. Schertlin Von Burtenbach nhờ một cuộc tấn công táo 
bạo, cùng với đạo quân của các đô thị liên bang phía Nam nước Đức, đã tiến binh đến ven biên núi 
AIpes và chiếm được sơn lộ Ehrenberg dẫn đến Tyrol. Tuy nhiên, hoàng đế đã triệu hồi được các 
đoàn quân trợ tá ở Hòa Lan và Ý Đại Lợi. Trong máy tuần lễ, hoàng đế đã cưỡng bách Wurtemberg 
và các đô thị liên bang phía Nam phải đầu hàng. Nhưng chiến thắng quyết định đã diễn ra ở Saxe, 
nơi phát sinh ra chủ nghĩa Cải cách, cũng là nơi Luther đã từ trần mấy tháng trước. Maurice de Saxe 
chiếm đóng tiểu bang này và gặp một sự kháng cự mạnh mẽ nên đã cầu cứu với hoàng đế. Mặc dù 
bị ốm nặng và phải được người ta cáng ra mặt trận, hoàng đế cũng đã thắng trận gần Mumlberg sur 
Elbe. Ông hoàng cử tri bị bắt làm tù binh và phải đầu hàng ở Wittemberg. Ông phải nhượng quyền 
tuyển cử và phần nửa lãnh khổ cho cháu là Maurice. Ông bị cầm tù cũng như quốc vương ở Hesse. 
Cả hai bị đặt dưới lượng khoan hồng của hoàng đế. Liên hội Smalkalde không còn mong đợi một sự 
trợ lực nào bên ngoài nữa. Henri VIII và Francois 1er, cả hai đều đã chết trong những tháng đầu năm 
1547. Bởi thế, các quốc vương miền Bắc của Đức và các đô thị, trừ Magdebourg, đã ngưng chiến. 
Hoàng đế đòi phe thất trận phải cống lễ cao nhưng không buộc trao trả lại Wurtemberg cho nhà 
Habsbourg cũng như không bắt những người đã khước từ phải trở lại Đức Tin cũ. Nhưng, hoàng đế 
để cho vụ xử án của Giáo Hội, mở tại Cologne, được tiếp tục. Herman von Wied phải từ chức và 
nhường chỗ lại cho một người công giáo. Julius von Pflug nhận được tòa giám mục Naumbourg đang 


bị Nicolas von Amsdorf tranh dành. Công tước Brunswick-Wolfenbuttel có thể trở về vương quốc đã 
bị đuôi đi, nhưng lẽ tất nhiên không thể làm cho nước của mình trở lại với đạo Công Giáo. Nghị hội 
đế quốc, nhóm họp sau này, rút được những thành quả của cuộc chiến thắng. Điều mà hoàng đế 
ước ao nhất là thuyết phục được những người tin lành nhìn nhận công đồng đang khai diễn ở Trente. 


Nhưng rất nhiều biến cố quan trọng xây ra trước khi nghị hội đế quốc nhóm họp. Ngay giữa chiến 
tranh, giáo hoàng, vì ngờ vực những ý định của hoàng đế, tuyên bố bãi bỏ hiệp ước đã ký kết. Và 
ngày 11 tháng ba, công đồng Trente quyết định rời về Bologne là đô thị nằm trong những lãnh thổ 
của giáo hoàng. Hoàng đề từ nay, không thể hy vọng là những người tin lành sẽ gởi đại diện của họ 
đến đó. Hơn nữa, lại xảy ra vụ mưu sát một người thân cận của giáo hoàng nhân cuộc phản loạn ở 
Gênes. Suốt mùa đông năm 1547-1548, trong khi hoàng đế chiến thắng những kẻ thù của Giáo Hội, 
sự căng thẳng giữa hoàng đề và giáo hoàng lại lên đến cực độ. Vì thế, trong nghị hội ở Augsbourg, 
năm 1548, Charles Quint chỉ có thể đề nghị với các tiểu bang một giải pháp có tính cách tạm thời và 
cá nhân về vấn đề tôn giáo trong khi chờ đợi công đồng trở lại Trente. Vì những đại diện Tin Lành 
không chống lại, đề nghị tạm thời (Interim) nói răng: "Lời tuyên bồ chỉ dẫn phải có thái độ nào, vì lợi 
ích tôn giáo, trong khi chờ đợi quyết định của công đông trở nên luật của đề quốc”. Đó là kết quả làm 
việc của một ủy ban do hoàng đề chỉ định, trong đó có Plug giám mục ở Naumbourg, Helding, giám 
mục phụ tá ở Mayence, Jean Agricole, nhà thần học của quốc vương Brandebourg, người đã đứng 
trung lập trong suốt cuộc chiến tranh và thuộc phái Luther, người đã bị các đồng đạo nghỉ ky vê các 
học thuyết đặc biệt của ông. Bucer từ chối không cộng tác với Ủy ban. Thoạt tiên, hoàng đế nghĩ đến 
một sự giàn xếp khả dĩ nhận được đối với toàn thể các tiêu bang. Nhưng các tiểu bang Công Giáo do 
giám mục ở Augsbourg, là hồng y Truchsess cầm đầu lại chống đối. Bởi thé, người ta chỉ áp dụng đối 
với các nhóm Công Giáo một qui lệ Cải cách do Plug soạn thảo. Về nội dụng, ”nferim' là một học 
thuyết Công Giáo, được sửa đổi đôi chút, gồm một số nhượng bộ cho Tin Lành trên bình diện thực 
hành: rước lễ dưới hai hình thức và linh mục lập gia đình. Người ta không nói gì đến việc hoàn trả lại 
các tài sản của Giáo Hội. 


Tài liệu ”Inferim" không đạt được mục tiêu. Dĩ nhiên, nó được áp dụng ở mọi nơi thuộc quyền hành 
của hoàng đề, nhất là ở miền Nam, tại Wurtemberg và các thành phố hoàng triều. Để chắc chắn là nó 
được thi hành nghiêm chỉnh, người ta sửa đổi hiến pháp, người ta loại ra ngoài khỏi chính phủ quốc 
gia một phần lớn các gia đình tin lành và người ta thiết lập một hội đồng gồm đa số người quí tộc 
công giáo. Hai vùng Brandebourg và Palatinat chấp nhận dễ dàng tài liệu ” !nferim”. Ông hoàng cử trí 
của quốc vương Saxe, nhờ Melanchton soạn ra một văn kiện đặc biệt giảm nhẹ những lời lẽ thuộc về 
tín lý và coi các phép bí tích và các tập tục tôn giáo như là những qui định trung lập hoàn toàn thuộc 
bên ngoài. Flacius lllyricus, giáo sư ở Wittemberg, vì hăng say chống lại ”!nferim" đã phải bỏ thành 
phố của mình và lẫn trốn sang Magdebourg là nơi còn bất phục tùng. Đô thị này, do đó trở thành linh 
hồn của sự chống kháng ”Inferim", dưới hình thức nhiều văn phẩm bút chiến gởi cho ”phòng chưởng 
ấn của công tước”. Cũng nơi đây, một nhóm thần học gia, dưới sự điều khiển của Flacius, vài năm 
sau, đã sáng tác một bộ Lịch Sử Giáo Hội, gồm 8 quyển ”Les Centuries de Magdebourg' đễ tìm cách 
biện minh cho phong trào Cải cách. Cũng từ Magdebourg mà dư luận quần chúng được báo động, 
đối với tài liệu ”Inferim" bằng nhiều bút văn trào phúng, đồng thời với sự tăng triển chống kháng thu 
động của dân chúng theo Luther. Về phía Công Giáo thì giáo hoàng phản đối qui pháp đơn phương 
của hoàng đế. Ngoài ra, vì thiếu thốn các linh mục có khả năng, học thức và sốt sắng, nên không thể 
cử hành lại được các nghi lễ tôn giáo trong cả ngàn họ đạo. Trong các năm, mà những sắc chỉ và 
những quyết nghị không được thi hành, những tình trạng tạm bợ, bắp bênh, chẳng giúp gì cho việc 
thăng tiến một thế hệ linh mục vững chắc. 


Maurice de Saxe, lấy cớ để khắc phục đô thị Magdebourg đang bị loại ra khỏi đế quốc, kết nạp một 
đạo binh lớn. Tự cho là mình bị hoàng đế ám hại, bị người đồng đạo gọi một cách khinh bỉ là Judas ở 
Meissen, Maurice ngả theo vị tân vương của Pháp là Henri II, và lập một liên minh giữa Pháp với một 
số quốc vương tin lành để chống lại hoàng đế. Để bảo vệ sự tự do cho nước Đức được trả giá bằng 
những số tiền rất lớn, nhà vua, với tư cách là đại diện của đế quốc, phải chiếm các thị trần Cambrai, 
Metz, Toul và Verdun. Các quốc vương Đức hứa sẽ tiếp sức để chinh phục các vùng Bourgogne, 
Artois và Flandres, và, nếu vua muốn, sẽ giúp cho ngài được ngôi hoàng đế. Trong khi kết tạo liên 
minh, ông hoàng cử tri quả quyết sẽ trung thành với hoàng đề và bằng lòng để đức .Jules III triệu tập 
công đồng lại một lần nữa ở Trente. Khi đã chuẩn bị chu đáo, vua nước Pháp đem quân chiếm các 
giáo phận, quân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm Hung Gia Lợi và các quốc vương thuộc liên minh, miền Nam 
nước Đức. Maurice bắt đầu thương lượng với Áo và tìm cách chế ngự hoàng đế bằng việc chiếm 
sơn lộ Ehrenberg. Hoàng đế, còn ở tại Innsbruck, phải khó khăn hết sức mới chạy được về Villach 
qua đèo Brenner. Ferdinand phải thương lượng với các quốc vương tin lành, và phải chấp nhận 


nhiều nhượng bộ quan trọng. Hiệp ước Passau bãi bỏ 'Interim”, giải phóng tiểu vương Hesse và cho 
tự do hành đạo cho đên nghị hội sắp tới. Vân đề công đông không còn đặt ra nữa. 


Giải pháp quyết định được hoãn lại vì có những cuộc hành quân mới. Maurice de Saxe, bây giờ lại 
chiên đâu bên cạnh nhà Habsbourg, bị tử trận ở Sievershausen, trong khi chinh phạt các hiệp sĩ đạo 
tặc của bá tước Brandebourg-Ansbach năm 1553. Ông mới có 32 tuôi. 


Trong khi ấy, hoàng đế, mòn mỏi trước tuổi, trở về Hòa Lan. Nơi đây, ngài viết thư phản đối hiệp 
ước Passau nhưng không có hiệu quả. Ngài bắt đầu sao nhãng trách nhiệm và lơ là với chức vị của 
mình. Đề quốc chuyển sang tay của người em là Ferdinand. Bởi thế, ngài để cho em giải quyết các 
vấn đề tôn giáo. 


II. HÒA ƯỚC AUGSBOURG. 


Ferdinand bắt đầu thương thuyết trong nghị hội họp tại Augsbourg, năm 1555. Lẽ tất nhiên là đa số 
quốc vương Đức không đích thân đến dự mà chỉ gởi đại diện thôi. Trong số đó những người thuộc 
các đô thị và các nhóm Tin Lành không những rất hoạt đông mà còn có thái độ thật gây hắn. Về pháp 
lý việc cho phép Cải cách tôn giáo, đối với họ, không còn vấn đề nữa. Đã nắm quyền lực trong tay, 
họ đòi phải áp chế tất cả những gì trước kia thuộc về Công Giáo và phải thu hồi cho họ những tài sản 
của Giáo Hội. Bởi vậy, họ chỉ bằng lòng cho người công giáo hiện là dân của các quốc vương Tin 
Lành, chỉ thực hiện những nghỉ lễ tôn giáo một cách riêng tư mà thôi, và ngược lại, họ đòi hỏi cho các 
tín đồ tin lành, hiện là dân của các quôc vương Công Giáo, được hoàn toàn tự do thờ phượng công 
khai. Trong số các giám mục Đức, chỉ có một người duy nhất, giám mục Augsbourg, Hồng y giáo chủ 
Truchsess, bênh vực rõ ràng và cương quyết. lập trường Công Giáo. Ngài không chịu từ bỏ ý định 
chủ trương một tôn giáo duy nhất và như vậy ”với tư cách là Kitô hữu trung thành cũng như là công 
dân Đức, với tư cách là ông hoàng cũng như là thường dân”. Do đó, kết quả của những cuộc thương 
thuyết lâu dài không thể là gì khác hơn là một sự dàn hòa: Hòa ước tôn giáo ở Augsbourg, ngày 25 
tháng 9 năm 1555, là Hòa ước được ký kết không có sự tham dự của hoàng đế cũng như của giáo 
hoàng. Hoàng đế cho rằng việc ký kết một hòa ước tổng quát tôn giáo giữa Công Giáo và Tin Lành là 
nghịch lại với chức vụ bảo vệ Giáo Hội của Ngài. Đến ngày chót của nghị hội, một giờ trước khi long 
trọng tuyên bố bế mạc, một phái viên của hoàng đế đem đến cho Ferdinand, vua của người Roma, 
một tin quan trọng, là hoàng đế quyết định thoái vị. Về phía các đại sứ của giáo hoàng, hiện diện 
trong những ngày đầu của nghị hội, họ được thỉnh về Roma để tham dự hội nghị tuyển cử giáo 
hoàng, sau hai vị giáo hoàng chết liên tiếp và thình lình. Nhưng vị tân giáo hoàng, đức Phaolô IV là 
người nỗi tiếng chống lại Cải cách: Ngài không tham dự vào một thủ tục đưa đến những hậu quả mà 
ngài không thể hoặc chấp nhận hoặc ngăn cản được. 


Cho nên hòa bình tôn giáo Augsbourg là công trình của những luật gia không còn sống trong tư 
tưởng của hoàng đề. Nó thiết lập sự liên hệ giữa nguyên tắc thần quyền lãnh thổ và nguyên tắc đồng 
đều của hai tôn giáo. Người ta quyết định lập lại nền hòa bình vững bền giữa người công giáo và 
những người tuyên xưng Đức Tin Augsbourg, còn các giáo đồ của Zwingli và các người theo phái 
baptiste không được nhìn nhận về phương diện pháp lý. Chỉ có một tôn giáo được phép hoạt động 
trên môi lãnh thổ. Các nhà cầm quyền của mỗi vùng phải tự do lựa chọn tôn giáo cho lãnh thổ của 
mình. Họ có quyền sửa đổi (Jus reformandi). Về sau, quyền ấy được hiểu là "vùng nào tôn giáo ấy” 
(Cujus regio; Illius religio). Các thuộc dân phải chấp nhận tôn giáo của lãnh chúa mình nhưng họ có 
quyền di cư mà không bị thiệt hại gì cho danh dự hoặc cho tài sản của họ (ius emigrandi). Giải pháp 
này, ít mầu sắc tôn giáo, có hiệu lực đối với cả hai phía. Thêm vào cách tổ chức tổng quát ấy còn có 
những điều khoản riêng biệt và những ngoại lệ. Bởi thế, quyền di cư không được nhìn nhận trong 
lãnh thổ thuộc nhà Habsbourg. Trong những đô thị của đế quốc, phải tiếp tục khoan dung đối với các 
thiểu số thuộc các giáo phái khác đã hiện hữu từ lâu trên lãnh thổ. Điều khoản Reservatum 
Ecclesiasticum xác định là những chức sắc của Hội Thánh không thể có quyền thay đổi: một giám 
mục hoặc một linh mục muốn trở thành tin lành phải từ bỏ chức vụ, xứ sở và lợi tức của mình. Như 
vậy, về mặt pháp lý, không thể biến đổi những địa hạt thuộc về Giáo Hội thành chủ quyền thế tục như 
đã xảy ra ở nước Prusse. Vì người tin lành không chấp nhận điều khoản đó nên Ferdinand đã dùng 
toàn quyền đế vương của mình để ghi điều khoản ấy vào sắc lệnh bế mạc. Trái lại, các hiệp sĩ, các 
đô thị và các làng xã trong lãnh thổ Giáo Hội đã từ lâu theo tuyên xưng Augsbourg thì được quyền 
tiếp tục giữ đạo của mình. Sắc lệnh này, được gọi là”fuyên ngôn của Ferdinand (Declaratio 
Ferdinandea), không bao giờ được ban hành và, rất lâu, không ai biết đến: ông hoàng cử tri Saxe 
nhận được bản văn, do vua ký, xếp nó vào văn khó. Ngoài ra, những tài sản của Giáo Hội bị tục hóa 
theo những điều khoản năm 1552, vẫn tiếp tục ở trong tay người tin lành. Trong các lãnh thổ chấp 


nhận Đức Tin mới, quyền tài thâm thiêng liêng của giám mục thuộc về các lãnh chúa. Đối với tòa án 
của đê quôc, thành phân hai bên phải đông đêu. 


Nền hòa bình tôn giáo Augsbourg đối với người thời bấy giờ là một điều quái đản, vì cản trở việc tái 
lập sự thống nhất của Giáo Hội. Sự dung thứ thể hiện trong hòa ước không phải là kết quả của một 
sự xác tín nhưng là một dụng cụ chính trị (11). Đây là sự hòa bình giữa các lãnh thổ và chẳng có gì 
khác. Sự đồng đều của những tín ngưỡng chỉ được thực hiện trong đế quốc và trong một vài thành 
phố của đế quốc nhưng không có trong các tiểu bang thuộc quyền cai trị của các ông hoàng cử tri. 
Một hòa bình như thế không thể trường tồn được: nếu người công giáo thấy đó là những sự nhân 
nhượng tối đa mà họ có thể làm cho người tin lành thì người tin lành lại xem đó là khởi điểm của các 
cuộc chinh phục khác. Đặc biệt, các khoản ước liên hệ đến các đa hạt thuộc về Giáo Hội chứa đựng 
mầm mống của nhiều tranh chấp mới. 


IV. PHẢN ỨNG CỦA ANH QUÓC. 


Vì nữ hoàng công giáo, kế vị Edouard VI nước Anh, với quyền chính trị của mình tìm cách loại trừ 
chủ nghĩa Cải cách trong vương quốc. Dĩ nhiên Edouard VI đã dùng những biện pháp để ngăn chận 
sự nối ngôi của em gái mình. Nhưng giới quí tộc và dân chúng nhìn nhận Maria, con gái của Henri 
VIII và Catherine d.Aragon, là nữ hoàng chính thức. Maria (1553-1558), một trong những người phụ 
nữ học thức nhất, thời bấy giờ, đã đau khổ nhiều vì sự chia lìa của cha mẹ và vì luôn luôn bị gạt ra 
ngoài bởi vì là "đứa con ô nhục”. Dưới triều của Edouard, anh cùng cha khác mẹ, bà vẫn trung thành 
với Đức Tin Công Giáo. Cứng rắn và nghiêm khắc, với bàn tay rắn chắc, bà định tái lập đạo Công 
Giáo ở Anh. Nhưng, bà thiếu hiểu biết tình hình tôn giáo thật sự của xứ sở mình: một bên, là đạo 
Công Giáo thiếu sinh lực và bên kia là tinh thần đấu tranh của 300.000 người tin lành. Để trợ giúp 
công việc của bà, bà xin đức giáo hoàng đặt hồng y giáo chủ Pole, cháu của bà, làm đặc sư của giáo 
hoàng. Sự thành hôn của bà với hoàng thái tử nước Tây Ban Nha, là Philippe II, con của Charles 
Quint, vào tháng 7, và sự sáp nhập long trọng nước Anh vào Giáo Hội Công Giáo, tháng 11 năm 
1554, đã làm phát sinh sự căm thù của nhiều giới và những âm mưu mà phải khó khăn lắm mới dẹp 
yên được. Trong khi đó, đạo Công Giáo bị lăng nhục một cách thô tục. Đức dules III đã khôn ngoan 
không đòi hỏi phải trả lại các tài sản cho Giáo Hội. Nghị viện khởi xướng làm hòa với Roma và bãi bỏ 
những biện pháp đã ban hành từ Herri VIII, điều đó tái thiết những luật lệ chống lại người lạc đạo. 
Các giám mục đòi hỏi một hành động cương nghị đối với người tin lành. Người cầm đầu là Gardiner, 
trước kia đã nhìn nhận quyền tối thượng của Henri VIII nhưng đã chống lại chủ nghĩa Cải cách dưới 
thời Edouard VI và, vì vậy, đã bị cầm tù. Lúc đó, có nhiều vụ hành quyết (273), khiến cho bà Maria bị 
gán cho biệt hiệu là "gây máư, trước tiên bởi dân chúng và sau đó bởi các sử gia Anh. Trong số các 
nạn nhân, có nhiều người baptiste và chính địch thủ của bà Maria, là Jeanne Grey, rồi tổng giám mục 
Cranmer ”thà chết chớ không rút lui”, nhiều giám mục và các nhà giảng thuyết. Một số đông tin lành 
khác chạy trốn sang lục địa, đặc biệt, ở Francfort và ở Genève để thành lập các cộng đoàn Calvin. Vì 
chết non, năm 1558, Maria không được chứng kiến sự thành công chính trị hay là phải điêu đứng 
trong thất bại, bởi chủ nghĩa Cải cách đã ăn rễ sâu vào nước Anh. Hồng y Pole cũng chết cùng ngày 
với nữ hoàng. Ngay bấy giờ, một tài liệu ước lượng 2/3 dân chúng vẫn còn hoặc trở thành công giáo 
(12). Nhưng, ngoại trừ một nhóm nhỏ chung quanh hồng y Pole, phong trào trở lại đạo Công Giáo 
thiếu hẳn nhiệt tâm và truyền thống niềm tin Phúc Âm nơi một dân tộc đã từ 20 năm qua, đắm chìm 
trong hỗn loạn và thờ ơ giữa các xáo trộn tôn giáo. 


V. GIÁO HỘI QUÓC GIA Ở NƯỚC ANH 


Bạo động đưa tới bạo động, và một lần nữa, máu làm đỗ ra máu. Elisabeth đệ nhất (1559-1603), con 
gái của Henri VIII và Anne Boleyn, dưới triều của Maria chắc đã tuyên xưng Đức Tin Công Giáo và, 
nhân dịp tuyên thệ ngày lễ gia miện, đã hứa giữ đạo. Nhưng các vân đề tôn giáo không hề đánh 
động cá nhân Bà. Và, từ lúc đầu, sở dĩ có những hành động này là vì những tính toán chính trị đối nội 
và đối ngoại. Hơn nửa, khó mà biết ai thật sự trách nhiệm về những biện pháp ban hành dưới triều 
của bà, vì suốt gần 40 năm trời, bà làm việc với Tổng Trưởng Cecil, về sau trở thành công tước 
Burghley. Bà đề nghị với nghị viện những thay đổi liên quan đến tình thế tôn giáo và làm cho việc tái 
lập đạo Công Giáo ở Anh trở thành bấp bênh. Nghị viện bỏ thăm chấp thuận một chứng thư ưu 
thế (acte de suprématie) theo đó nữ hoàng được chọn làm thống đốc tối cao của vương quốc đối với 
các vấn đề thiêng liêng cũng như thế tục. Đứng trước những xu hướng khác nhau của NghịØ viện, 
Hạ viện nghiêng về một cuộc Cải cách theo Calvin, các nghị sĩ thuộc về Giáo Hội của thương viện 
theo Công Giáo và các giới quí tộc theo trật tự do Henri VIII thiết lập, bà cho thi hành cuốn ”kinh 


nguyện” (prayer book) in lại năm 1552 với chút ít sửa đổi. Các lãnh tụ Công Giáo phải tuyên thệ trung 
thành với Chứng thư ưu thế: những người từ chối đều bị mất chức vị. Do đó tất cả các giám mục, trừ 
một vị bị cách chức, và hầu hết giáo sĩ đều thần phục. Để thay thế các giám mục Công Giáo trong số 
có 11 vị chết vì bị giam tù hay vì quản thúc trong nơi cư trú của người kế vị, người ta đặt ra một hàng 
giáo phẩm mới. Đứng đấu là một cựu tuyên úy của gia đình Boleyn, tên là Matthias Parker, giáo sư ở 
Cambridge. Năm 1555, ông này được tấn phong theo nghi lễ của Edouard VI và giáo hoàng Phaolô 
IV đã tuyên bố phép truyền chức không thành. Sau đó, Matthias Parker dùng nghỉ lễ ấy tấn phong 
các giám mục khác (13). Phần đông các tân giám mục được chọn lựa trong sô những người đã di cư 
dưới thời của Maria. Một số đông có cảm tình với giáo thuyết của Calvin. Nữ hoàng không mấy tán 
thành việc thành lập "foàn những người có chức linh mục" vì bà sợ những người ây sẽ xâm phạm 
đến quyền chuyên chế của hoàng tộc. Tuy nhiên, bà được một môi trường hoạt đông quá lớn, trong 
khung khổ Giáo Hội quốc gia, nhờ lòng hào hiệp chưa từng thấy trên lục địa. Dầu vậy bà cũng gặp 
nhiều địch thủ. Có nhiều cuộc bàn cãi sôi nổi nhất là ở đại học đường Cambridge, là nơi sẽ thành 
hình dần dần các phe Anh giáo và Thanh giáo. 


Giáo Hội mới của nước Anh cũng cần có một tuyên ngôn về Đức Tin. Các giám mục thay đổi bản 
tuyên ngôn năm 1553 có 42 khoản thành 39 khoản. Dễ dãi về những vấn đề liên hệ đến các tập tục 
phụng vụ và về đời sống đạo đức, nhưng về phương diện tín lý, các ngài có một lập trường Tin Lành 
rõ rệt, nghĩa là lập trường của Calvin. Chiếu theo các điều khoản này, Kinh Thánh là nên tảng duy 
nhất của Đức Tin; Giáo Hội Roma cũng như các công đồng chung đều bị coi như sai lạc, cả về Đức 
Tin. Người ta chỉ giữ lại hai phép bí tích, khước bỏ tính cách hiến tế của phép Thánh Thể và chấp 
nhận quan niệm của Calvin về bữa tiệc ly. Người ta tuyên bố các CuỘC tấn phong đã cử hành dưới 
thời Edouard VỊ đều có hiệu lực. Các linh mục và giám mục được quyền kết hôn. Người ta phủ nhận 
dứt khóat thẩm quyền của giáo hoàng trên nước Anh và thẩm định ưu thể của nữ hoàng như là một 
quyền cần cho trật tự. Những điều khoản đó được công bố năm 1563 như quy phạm Đức Tin của 
Giáo Hội Anh quốc. Ngoài ra, một phong trào áp bức đạo Công Giáo được bành trướng. Người ta 
buộc toàn thể dân biểu hạ viện, giáo sư và luật sư cũng như những người bị hồ nghỉ là có dính líu 
với tôn giáo cũ phải tuyên thệ chấp nhận ưu quyền. Những người từ chối hai lần không tuyên thệ bị 
hăm dọa xử tử. Người ta khuyến cáo phải giữ đạo Tin Lành và những ai không chịu đều bị nghiêm 
phạt. Ai bị bắt gặp ba lần liên tiếp, cử hành hoặc tham dự thánh lễ sẽ bị tù chung thân. Trong giai 
đoạn đầu, hình phạt chỉ áp dụng vào tài sản và tự do (14). Kế đó, nhiều vụ xử tử được thi hành cách 
tàn ác giống như trường hợp những kẻ đã phạm tội đại phản bội. Tiếp theo một cuộc bạo động, ở 
miền Bắc, do nhiều người thuộc giới quí tộc cầm đầu, Elisabeth tăng gia sự đàn áp. Để đáp ứng lại, 
đức Piô V, do sắc chỉ năm 1570, tuyên bố dứt phép thông công, truất phế Elisabeth và giải tỏa lời thê 
trung thành cho các thuộc dân. Có thể giáo hoàng hành đông như thế không phải chỉ vì sốt sắng 
bênh vực Giáo Hội mà thôi nhưng cũng vì thiếu hiểu biết về các người công giáo nước Anh. Chắc 
Ngài tưởng rằng người công giáo không nổi dậy chống Elisabeth chỉ vì áy náy lương tâm và Ngài 
không hiểu được lòng trung thành và sự ngã lòng của các người công giáo Anh sau này không tham 
gia những cuộc âm mưu để giải phóng cho Marie Stuart, là nữ hoàng xứ Ecosse đang bị Elisabeth 
cầm tù. Dần dần, việc đàn áp đưa đến sự tiêu diệt hẳn người công giáo. Họ chết không phải vì đã 
tham dự những cuộc âm mưu nhưng vì lòng trung thành đối với Đức Tin Công Giáo. Một số lớn 
người công giáo Anh chấp thuận bề ngoài đường lối qui định, một số khác bỏ hẳn Đức Tin và, trong 
SỐ đó, có con cháu của người tử đạo và người từ chối. Các đoàn viên của giới quí tộc, nhờ những hy 
sinh lớn lao về tài chính, đã giữ được một phần nào tự do. Vài người khá giả đã di cư. Đó là trường 
hợp của chàng thanh niên William Allen, hồng y tương lai. Một năm sau khi được tấn phong hồng y, 
năm 1568 ngài đã thành lập ở Douai một học viện Anh chuyên lo việc đào tạo các linh mục để phục 
vụ cho người công giáo Anh. Có nhiều học viện khác tương tự ở Roma và Valladolid. Từ năm 1574 
cho đến lúc nữ hoàng qua đời, chừng 438 linh mục, do học viện đào tạo, đã bí mật trở về Anh, nhưng 
98 vì đã bị bắt và bị xử tử. Từ năm 1580, các linh mục Dòng Tên thi đua với họ: nhiều linh mục, mặc 
dù hóa trang, cũng bị nhận diện hoặc bị mưu phản. Trong số đó có Edmond Campion, trước kia là 
phó tế của Giáo Hội Anh, mà chính người tin lành ngày nay, cũng nhìn nhận là ông chỉ chú tâm đến 
lòng tin của các người đồng hương và đứng ngoài các vụ âm mưu chính trị (15). Trong thời kỳ cắm 
cách ấy, lẽ tất nhiên, cũng có những vụ mưu sát Elisabeth do người công giáo chủ mưu với dự tính 
đưa một tín hữu công giáo lên ngôi. Một trong những vụ ấy đã được đức hồng y tổng trưởng ngoại 
giao của đức Gregoire XIII, Bộ Trưởng, công khai khuyến khích. Còn Elisabeth, bà cũng nhiều lần tìm 
cách cho ám sát giáo hoàng và vua nước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ngay sau khi Marie Stuart bị hành 
quyết và cả lúc Philippe II mưu toan tấn công Anh với hạm đội vô địch Armada của mình, các người 
công giáo vẫn trung thành với triều đình. Dù vậy, nhiều sắc lệnh bắt đạo được ban hành, số tiền phạt 
đối với những người khước từ được gia tăng các linh mục ở lại Anh bị phạt tử hình và các người 
công giáo bị cắm không được rời xa trú sở quá 5 dặm. Niềm hy vọng duy nhứt của người công giáo, 


trong những năm cuối cùng của triều đại Elisabeth, là người kế vị ngôi báu, con trai của Marie Stuart, 
sẽ thiết lập một chính thê tự do hơn, đê tưởng nhớ đên mẹ mình. 


VỊ. ECOSSE 


Từ khi mẹ bị cầm tù, năm 1567, Jacques I lên làm vua xứ Ecosse đang được Cải cách. Thật vậy, 
giáo thuyết của Luther được du nhập vào xứ này rất sớm. nhờ sự yêm trợ của chủ nghĩa bài Giáo 
Hội của giới quí tộc và về sau theo gương nước Anh, dưới triều Henri VIII. Nhưng vua và tổng giám 
mục Saint Andrew chống đối mọi âm mưu Cải cách. Cho dù là một đồng minh của hoàng triều, 
Patrick Hamilton cũng bị xử thiêu như một kẻ lạc đạo năm 1528, chỉ vì quá quen biết giáo thuyết mới 
ở Đức. Nhưng khi Jacques V chết, năm 1542, quyền nhiếp chính của Marie Stuart chưa đầy một 
tuổi, không thể đương đầu với giới quí tộc hùng mạnh. Tình thế khẩn trương phải chọn lựa giữa 
Pháp và Anh có ảnh hưởng không thể đo lường được đối với vận mạng tôn giáo của quốc gia. Sau 
khi thầy giảng đầu tiên là George Wishart, theo giáo thuyết của Calvin, bị chết trên giàn hỏa thiêu 
năm 1546, đức hồng y tổng giám mục David Beaton bị ám sát bởi các người mưu phản. Họ mời 
cựu linh mục John Knox là bạn của Wishart, về giảng Phúc Âm. Nhưng năm sau, ông này bị người 
Pháp cầm tù và bị khổ sai. Hai năm sau, ông được ân xá và sang Anh cộng tác việc soạn thảo 42 
điều khoản của Edouard VỊ. Dưới triều nữ hoàng Công Giáo Maria, ông chạy trốn sang Francfort, rồi 
sang Genève. Giữa khoảng thời gian đó, từ 1549 đến 1551, trong quốc gia của ông, có những hội 
nghị để quyết định việc "cải tạo" hàng giáo phẩm. Nhưng những hội nghị ấy đến quá muộn. Từ 
Genève, Knox viết cuốn ”Tiếng tù và đâu tiên chóng lại chính phủ quái gở của các phụ nữ” đễ chống 
lại hai nữ hoàng Anh và Ecosse, đồng thời ông thúc đầy giới quí phái Tin Lành xứ Ecosse thành lập 
liên hội (Convenant), năm 1557, để bảo vệ "cộng đoàn Chúa Kitô” và đẫu tranh với "cộng đoàn 
Satar. Được giới quí tộc mời gọi, Knox trở về xứ năm 1559. Bằng những bài giảng chống lại ”sự thờ 
ngẫu tượng", Knox lôi kéo nhiều người cướp phá các thánh đường và các tu viện. Khi bà nhiếp chánh 
(người đã phát vãng Knox) từ trần, thì mọi sự thay đổi chiều hướng. Marie Stuart, vợ của Francois II 
vẫn lưu lại tại Pháp và quân đội Anh ủng hộ người tin lành. Ngoài ra, vì người xứ Ecosse không 
muốn có một liên minh nào với Pháp, nghị viện ở Edimbourg chấp thuận, tháng 8 năm 1560, tuyên 
ngôn ”Confessio Scotica”, do Knox soạn thảo, phỏng theo giáo thuyết của Calvin, cắm việc phụng tự 
Công Giáo (tái phạm lần thứ ba sẽ bị tử hình) và tuyên bố dẹp bỏ quyền của giáo hoàng trên đất 
Ecosse. Cùng năm ấy, một chỉ dụ của Giáo Hội ra đời, với mục đích xác định: một nữ hoàng Công 
Giáo điều khiển quốc gia nhưng không thể làm lãnh tụ của Giáo Hội giống như ở Anh. Người ta đi 
đến giải pháp cho phép mỗi họ đạo tự bầu lấy các mục sư và kỳ lão, theo tinh thần của Luther. Khuôn 
khổ bên ngoài của Giáo Hội tạm thời không thay đổi; các địa phận cũng như dòng tu không bị bãi bỏ 
nhưng hoàng triều bổ nhiệm trực tiếp các nhân vật được hưởng bồng lộc (như Roma đã làm) thay vì 
chỉ giới thiệu mà thôi. Mãi đến năm 1572, mới không còn các giám mục nữa: Giáo Hội xứ Ecosse, từ 
nay, mới đích thật là một Giáo Hội được điều hành bởi chế độ trưởng lão. 


Sau khi chồng chết, Marie Stuart trở về Ecosse, năm 1561. Bà được 19 tuổi. Dù bà có khả năng và 
dễ thương, nhưng nhẹ dạ và đam mê, bà không đủ sức đương đầu với Knox là người. cuồng tín. Lập 
tức, Knox đấu tranh chống lại bà, cho bà là ”íhờ ngẫu tượng" cho đến nỗi bà chỉ có thể duy trì sự thờ 
phượng Công Giáo nơi nguyện đường riêng của bà mà thôi. Hơn nữa, nữ hoàng còn phải đương 
đầu với phe đối lập thuộc phái quí tộc, cầm đầu bởi người em cùng cha khác mẹ, là bá tước Moray. 
Việc bà kết hôn với người cháu, tín hữu Công Giáo, bắt lực, là công tước Darnley, càng làm cho bà 
thêm cách biệt với các thuộc dân tin lành của bà. Có sự bắt hòa trong gia đình, Darnley bị ám sát 
năm 1567, và ba tháng sau, Marie lấy bá tước Bothwell, người tin lành, mà người ta nghi chính là kẻ 
giết Darmley. Knox tố cáo hoàng hậu đồng lõa và thông gian (16) và yêu cầu hành quyết bà. Một cuộc 
nỗi loạn bắt buộc Marie phải nhường ngôi cho con trai mới 1 tuổi là Jacques VI. Năm 1568, hoàng 
hậu phải trốn sang Anh nơi người chị họ là Elisabeth I, nhưng bị bắt nhốt 19 năm và cuối cùng bị 
Elisabeth I tố cáo là mưu đồ chống lại bà và hành quyết năm 1587. Việc Marie Stuart chạy trốn đã 
giúp cho chế độ trưởng lão xứ Ecosse tạo được thế mạnh và chắc chắn cho đến khi Jacques trưởng 
thành. Các tài sản của Giáo Hội phần lớn rơi vào tay các người quí tộc. Jacques VI du nhập một lần 
nữa chế độ giám mục, nhưng chẳng bao lâu, phải hy sinh chế độ này và chấp nhận chế độ trưởng 
lão. Hai chục năm sau, ông ta vẫn không thể bành trường nỗi chế độ giám mục của Anh tại xứ 
Ecosse. 


Người công giáo Anh nóng lòng chờ đợi một sự dấu dịu về những đạo luật bắt đạo khi Jacques VỊ 
xứ Ecosse trở thành Jacques l nước Anh (1603-1625). Những hình thức đấu dịu thực hiện lúc ban 
đầu của triều đại không tồn tại lâu bền và còn tạo nên những vụ bắt đạo mới. Một vài người quí tộc 
chuẩn bị cuộc mưu sát vua và nghị viện (1605) nhưng ”cuộc âm mưu thuốc súng” (Conspiration des 


poudres) bị khám phá và các người chủ mưu bị hành quyết. Trong số đó có cha bề trên của Dòng 
Tên, là Garnett, ngài biết cuộc âm mưu nhờ ấn tín của phép giải tội. Cuộc âm mưu này cũng như học 
thuyết, do đức hồng y Bellarmin trình bày trong quyền "Controverses”, về quyền gián tiếp của giáo 
hoàng trong những vụ thuộc thế quyền, đã thúc đây nhà vua buộc người công giáo phải có lời thề 
trung thành đặc biệt. Sách tuyên bố rằng ”chủ trương giáo hoàng có quyên truất phế các quốc vương 
và, đối với các quốc vương bị vạ tuyệt thông, các thần dân có thể truất phế và giết chết” là một học 
thuyết vô thần và lạc đạo. Trong một văn thư bút chiến với Bellarmin, Jacques biện minh cho mình 
cái danh dự và quyền hành của vua. Trong khi Paul V khước từ lời thề trung thành, một số người 
công giáo Anh vẫn tuyên thệ. Phải đợi đến lúc hoàng thái tử Charles thành hôn với một công chúa 
người Pháp (1624), các người công giáo mới hưởng được một chút tự do hơn. 


VII. LẾ THÁNH BARTHÉLÉMY VÀ CÁC CHIẾN TRANH TÔN GIÁO. 


Cũng như hòa ước Augsbourg ở Đức, sắc chỉ Saint- Germain ở Pháp năm 1562 không chấm dứt 
được những sự xung đột tôn giáo. Đối với người tin lành, sắc chỉ này còn nhiều thiếu sót. Các người 
giảng đạo ở Paris, dĩ nhiên cảnh cáo chống lại sự vi phạm sắc chỉ cũng như mọi hình thức vũ lực. 
Nhưng, ở các thôn quê, người ta thường bị ảnh hưởng bởi gương hiếu chiến của Genève. Nơi này 
nơi nọ, người tin lành đã bạo hành và phá phách nhà thờ, tu viện hay mưu sát, khiến người công 
giáo trả đũa lại cũng bằng bạo hành và mưu sát ở vùng khác. Những hành động quá khích ấy thường 
được khuyến khích bởi các nhà giảng thuyết từ Genève đến. Họ đòi bãi bỏ hoàn toàn sự "thờ 'phượng 
ngẫu tượng” và ủng hộ việc chống lại chính quyền "vô thần”. Vì thế nghị viện Paris từ chối không 
đăng lục sắc chỉ Saint-Germain. 


Vụ tàn sát mà thuộc hạ của công tước De Guise là thủ phạm, ngày 1 tháng 3 năm 1562, ở Wassy 
vùng Champagne, trên 1200 người đang dự thính bài thuyết giáo tin lành, gây ra 74 nạn nhân, là khởi 
điểm của chiến tranh tôn giáo đầu tiên được nối tiếp với 7 vụ khác và kéo dài đến năm 1598. Trong 
các cuộc nội chiến ấy, không biết bao nhiêu là hành động hung ác đã diễn ra cùng một lúc với các vụ 
phản bội, mưu sát, nói dối và lừa đảo về phía cả hai bên. Khởi phát với những lý do tôn giáo, chẳng 
bao lâu, các cuộc nội chiến ấy mang một sắc thái chính trị và bài Tây Ban Nha. Người ta có lý do khi 
coi Philippe II là đồng minh hùng mạnh và cương quyết nhất của người công giáo. Đứng xa xa đàng 
sau ông là giáo hoàng và công tước Savoie. Vì thế, các giáo đồ của Calvin cầu cứu các quốc vương 
Đức và nhất là Anh quốc. Sau nhiều trận kịch chiến, người ta đi đến một sự quân bình nào đó về vũ 
lực khi Antoine de Navarre và Saint André bị tử trận và Francois de Guise cũng như ông hoàng 
Condé bị ám sát. Nhưng vì lo sợ có mưu đồ giữa hoàng thái hậu và Philippe II nên cuộc đấu tranh 
luôn luôn tái diễn mãi cho đến hòa ước Saint Germain, tháng 8 năm 1570, chiến tranh tôn giáo lần 
thứ III mới chắm dứt. Do hiệp ước ấy, hoàng thái hậu, giữa lúc ấy đã thành Công Giáo thật sự, 
nhưng vì muốn chống lại Tây Ban Nha, bà đã ân xá cho tín đồ Calvin và cho họ quyền tự do tín 
ngưỡng. Họ được cử hành phụng tự trong những lãnh vực quý tộc, trong máy thành phố ngoài Paris 
và ngoài nơi tọa lạc của triều đình; Họ được thu dụng vào ngành công chức và được chiếm cứ bốn 
nơi an ninh với quân đội của họ. Sự hòa giải giữa hai phe được đóng ấn bằng việc thành hôn của em 
vua, là Marguerite de Valois với Henri de Bourbon, đạo Tin Lành, là con của Antoine de Navarre. 


Tuy nhiên, đề đốc De Coligny có một ảnh hưởng lớn trên vua Charles lX còn trẻ tuổi và dễ bị ảnh 
hưởng. Ông dùng nhà vua để kéo nước Pháp đứng về phía Anh, trong cuộc chiến tranh chống lại 
Tây Ban Nha. Nhờ đó, những người phiến loạn Hòa Lan cũng nhận được sự viện trợ hùng hậu. 
Nhưng hoàng thái hậu chuyên quyên Catherine thấy quyền hành của mình bị suy giảm bởi Coligny, 
nên đã quyết định liên minh với con thứ của bà là Henri d'Anjou và con của công tước de Guise, hầu 
loại Coligny bằng cách đưa ông vào một cuộc mai phục. Nhưng mưu toan bắt thành và đề đốc chỉ bị 
thương thôi. Sợ các tín đồ Calvin trả thù, người ta quyết định, phòng khi Guise chưa chuẩn bị kế 
hoạch, ám sát tất cả thủ lãnh Tin Lành đến Paris dự đám cưới của Henri de Bourbon. Khi biết ai đã 
chủ mưu vụ thứ nhất, vua chấp thuận ác kế ấy. Trong suốt đêm lễ thánh Barthelemy (24 tháng 8) 
năm 1572, Coligny và các người đồng đạo có tên tuổi đều bị ngã gục dưới đoản gươm của các sát 
nhân thuộc phe công tước de Guise. Cuộc tàn sát kéo dài suốt ngày chúa nhựt và cả hai ngày sau, ở 
Paris. Kế đó, đến lượt các tỉnh. Đoàn lũ khát máu và ham chiến lợi phẩm, hợp lực với quân đội của 
vua, tham dự cuộc tàn sát từ Bourges và Lyon đến Toulouse và Bordeaux. Số nạn nhân lên tới nhiều 
ngàn người, nhưng con số phỏng định 30.000 là quá đáng rõ rệt. Một sự tuyên truyền khôn khéo 
khiến người ta không thể coi các nạn nhân là người tử đạo vì Đức Tin của họ: nạn nhân bị đồng hóa 
với các can phạm hình sự trong một cuộc mưu phản chống lại vua và triều đình. Các bản báo cáo đã 
được giáo hoàng Gregoire XIII hoan hỉ tiếp nhận. Khi biết quân ”phiến loạn” bị tiêu diệt, một lễ tạ ơn 


"Te Deumï và nhiều cuộc liên hoan khác được cử hành. Chắc chính giáo hoàng cũng tưởng rằng hòa 
ước Saint-Germain đã bị hủy bỏ và từ nay, nước Pháp tìm lại được một thái độ Công Giáo rõ rệt. 


Đêm thánh Barthelemy đã tiêu diệt các lãnh tụ của người tin lành: những ai trốn thoát khỏi cuộc tàn 
sát phải chối bỏ lòng tin, cũng như trường hợp của Henri de Bourbon-Navarre và con của Condé; 
Đêm ấy chấm dứt những cuộc tranh luận hiểm nghèo về vấn đề thiết lập Giáo Hội Tin Lành, nhưng 
không tiêu diệt được các người tin lành. Sau sự khiếp đảm đầu tiên và sau khi một số lớn chạy trốn 
hay di tản, khối tín đồ Calvin họp nhau lại để kháng cự. Các trận chiến tôn giáo thứ bốn và thứ năm 
gặp nhiều thăng trầm. Hiệp ước Poitiers, năm 1577, dưới triều Herri III lại công nhận quyền tự do tín 
ngưỡng cho người tin lành trong toàn cõi vương quốc, nhưng hạn chế việc phụng tự trong giới quí 
phái và trong 75 thành phố mà thôi. Cuộc chiến tranh kế tiếp không đem lại thay đổi. Giữa khoảng 
thời gian ấy, một lực lượng chính trị mới được thiết lập để ngăn chận các nhượng bộ khác cho Tin 
Lành, đó là "Liên Hiệp Thánh" (Sainte Ligue), một hội Công Giáo thành hình ngay tại quê hương của 
Calvin. Sự việc ấy chứng tỏ những bài giảng của các linh mục Dòng Tên và dòng Capucin đã thay 
đổi mạnh mẽ bầu không khí siêu nhiên tại Pháp. ”Liên Hiệp Thánh” có mục đích bảo vệ đạo Công 
Giáo và chống lại cả vua Herri lll quá nhu nhược. Đứng trước sự chuyên chế vô giới hạn, toàn dân 
vùng dậy với chủ quyền của mình. Phía Công Giáo vẫn nêu ra quyền chống lại chuyên chế và quyền 
giết bạo chúa. Liên Hiệp Thánh thành công trong việc kéo dân chúng Paris đi theo các tư tưởng của 
hội và ngăn chận không để nhà vua đưa ra những nhượng bộ mới. 


Tình hình nước Pháp càng thêm khẩn trương: Herri III không có người kế vị và em của vua đã chết. 
Người nối ngôi lễ ra là Henri de Navarre, thì đã quay theo Tin Lành từ lâu rồi. Lại vì bản tính gây hắn 
của người tin lành, nước Pháp có thể suy vong dưới chế độ của một vua tin lành. Do đó, lực lương 
dân chúng của Liên Hiệp Thánh trở thành một liên minh quân sự dưới quyền lãnh đạo của công tước 
Henri de Guise. Để bảo vệ quyền lợi Công Giáo và loại Henri de Navarre khỏi ngôi vua, người ta liên 
kết với Philippe II nước Tây Ban Nha. Còn người tin lành thì đã thiết lập một loại chính phủ và tôn 
Henri de Navarre làm người bảo vệ. Do một cuộc nỗi dậy của dân chúng, năm 1585, Liên Hiệp Thánh 
bắt buộc vua thu hồi tất cả các nhượng bộ đối với Tin Lành và cắm, với án tử hình, việc phụng tự Tin 
Lành. Nhờ sự giúp đỡ của vua Tây Ban Nha, Liên Hiệp Thánh xin giáo hoàng Sixte Quint dứt phép 
thông công Henri de Navarre vì đã lạc đạo lần thứ hai và tuyên bố ông bị truất quyền kế vị. Vụ can 
thiệp ây không được dư luận Pháp chấp nhận vì là một sự xâm phạm đến chủ quyên quốc gia. Tuy 
nhiên, giáo hoàng không chịu liên minh với Liên Hiệp Thánh. Năm 1585, cuộc chiến tranh thứ tám 
bùng nỗ với những hậu quả quyết định không những đối với ngôi vua mà cả trên vận mệnh của Giáo 
Hội Công Giáo Pháp, trên sự ưu đẳng của Tây Ban Nha và trên quyền độc lập của giáo hoàng. 
Chẳng bao lâu, có sự tranh chấp giữa Liên Hiệp Thánh và vua nhu nhược. Vua phải rời Paris. 
Nhưng, tháng 8 năm 1588, ông ra lệnh ám sát người cầm đầu Liên Hiệp Thánh là Henri De Guise và 
em của ông là Louis, hồng y ở Reims và tống giam hồng y Bourbon là người mà Liên Hiệp Thánh đề 
cử lên ngôi. Cũng lúc ấy, Sixte Quint đòi hồng y Bourbon ra trước tòa án giáo hoàng. Trường 
Sorbonne tuyên bố là dân chúng không còn bị ràng buộc bởi lời thề trung thành với vua. Lập tức, vua 
liên kết với Henri de Navarre để đánh chiếm Paris, nhưng ngày 1 tháng 8 năm 1589, vua bị một tu sĩ 
dòng Đaminh, một hội viên quá khích của Liên Hiệp Thánh đâm chết. Trước khi chết, vua tuyển chọn 
Henri de Navarre làm người kế vị nhưng ra lệnh phải theo đạo Công Giáo. Henri de Bourbon- 
Navarre, trở thành Henri IV, không đủ sức để thắng Philippe II và Liên Hiệp Thánh vì họ được sự 
yễm trợ của quân đội và nhờ tiền bạc của người nối ngôi Sixte Quint. Các lời hứa của vua với người 
công giáo khiến các bạn tin lành của ông ngờ vực. Trước việc Isabelle, con gái của Philippe II, và 
cháu của Catherine de Medicis ứng cử, ông đã lựa chọn một chính sách khôn khéo và không liên hệ 
đến các quyền lợi tôn giáo. Ngày 25 tháng 7 năm 1593, ông thề bỏ tà giáo ở Saint-Denis. Chiến tranh 
tôn giáo biến thành một mặt trận chống lại người Tây Ban Nha và các đồng minh Pháp của họ. Liên 
Hiệp Thánh phải tự giải tán; Clement VIII xóa tội cho vua và, năm 1598, đứng làm trung gian để giải 
hòa với Philippe II. Địa vị của Pháp, như là một cường quốc và cường quốc Công Giáo, từ nay được 
bảo đảm. 


Các người đồng đạo với Henri, lúc đầu còn hoang mang, sau đó tức tối vì vua đã trở lại đạo. Nhưng 
cuối cùng, Henri IV đi một bước lớn về phía người tin lành, một phần vì lý do chính trị: những người 
này chiếm một phần mười hai dân số và có tổ chức chính trị tôn giáo. Henri công bố ”Chỉ dụ ở 
Nanies” ngày 30 tháng tư năm 1598. Theo đó, đạo Công Giáo đương nhiên là tôn giáo chủ yếu và 
buộc phục hưng việc phụng tự Công Giáo tại những nơi bị áp chế, cũng như buộc trả lại cho Giáo 
Hội mọi của cải đã bị tịch thu. Nhưng, các tín hữu của ”tôn giáo mệnh danh là Cải cách” được hưởng 
tự do tín ngưỡng và tự do phụng tự trên toàn cõi vương quốc. Họ có quyền thi hành tôn giáo của họ 
không những ở các nơi đã được thừa nhận năm 1596 và 1597 mà còn thêm hai địa điểm trong mỗi 
quận cũng như trong các lâu đài và các biệt thự của giới quí tộc. Họ được tuyển dụng vào mọi chức 


vụ của chính phủ và Giáo Hội của họ được hưởng tài trợ của quốc gia. Ngoài ra, người ta phân phối 
cho họ những tòa án đặc biệt hay hỗn hợp, một số ghế trong hội đồng hoàng gia và hơn 200 địa điểm 
an ninh. Để bảo đảm cho sự hòa bình, các địa điểm ấy được chiếm đóng bởi quân đội Tin Lành do 
nhà vua trả lương. Nhiều địa điểm khác lại được giao cho giới quí tộc. 


Chỉ dụ Nantes không được giáo hoàng chấp thuận và chỉ được ký nhận cách miễn cưỡng bởi các 
Nghị Viện, lại bị người tin lành coi là khiếm khuyết, vì họ muốn được giữ nguyên tổ chức chính trị của 
họ. Dầu sao chỉ dụ cũng đem lại một giải pháp cho bài toán tôn giáo ở Pháp trong vòng một thế kỷ, 
và các quyết định chính trị của nó chỉ có hiệu lực trong một thế hệ mà thôi. Giải pháp của Pháp khác 
giải pháp của Đức theo hòa ước Augsbourg vì ở Pháp, không có các tiểu vương để đối lập với quyền 
chuyên chế của nhà vua. Chỉ dụ Nantes không nói tới sự bình đẳng giữa các tôn giáo. Nó chỉ thiết lập 
một loại quyền song hành, một quốc gia trong quốc gia, một phương sách mà người ta thường ví với 
qui chế của những nhóm thiểu số quốc gia tại miền trung Âu Châu sau đệ nhất thế chiến (17). 


VII. XỨ HÒA LAN 


Ở xứ Hòa Lan, người ta cũng tưởng rằng có thể loại trừ giao động chính trị và Cải cách tôn giáo 
bằng vũ lực. Philippe II gởi đến xứ này vị tướng lãnh giỏi nhất của mình là công tước Albe với toàn 
quyền và những chỉ thị nghiêm nhặt. Mười lăm ngày sau khi đến, công tước thiết lập một "hội đồng 
chống bạo động” mà dân chúng gọi rất đúng là "hội đồng máư”. Một đợt sóng trả thù và khủng bố tràn 
lan khắp xứ: cầm tù, hành quyết trên một ngàn người, trong số đó có các vụ ở Egmont và ở Hornes, 
nhiều ngàn tín hữu tin lành chạy trốn sang Anh và Đức; Thêm vào đó còn nhiều vụ đánh thuế nặng 
nề. Đó là cách công tước Albe duy trị quyền đô hộ của Tây Ban Nha. Nhưng, từ khắp các nơi nỗi lên 
những vụ tao loạn. Cầm đầu cuộc chiến đấu cho tự do là Guillaume D'Orange. Ông này tuyên bố 
trước tiên là đòi tự do tín ngưỡng và độc lập của quốc gia. Kế đó, năm 1573, ông công khai nhìn 
nhận giáo thuyết của Calvin. Trên biển cũng như trên bộ, các "thân binh kháng chiến” đoạt được 
thắng lợi này đến thắng lợi khác. Albe bị triệu hồi. Trong các tỉnh Hòa Lan và Seeland, giáo thuyết 
của Calvin thắng thế và việc phụng tự Công Giáo bị cắm. Năm 1575, Guillaume sáng lập đại học 
đường Leyde như là trung tâm trí thức của phái Calvin. Nhưng toàn quyền Alexandre Farnese (1578- 
1592) đã phá vỡ được chiến tuyến của địch, nhờ những vụ xâm chiếm Tin Lành ở Gand, và cứu 
được lãnh thổ, hiện nay là Bỉ, cho Tây Ban Nha và cho Giáo Hội Công Giáo. Thay vì thiết lập một nền 
hòa bình tôn giáo cho toàn xứ, như Gulllaume dự định, người ta chỉ có thể thằnh lập ”Liên hiệp 
Utrechf gồm 7 tỉnh ở phía Bắc. Các tỉnh này, tuyên bố độc lập năm 1581. Tự do tôn giáo được bảo 
đảm trong cộng hòa liên bang mới do Guillaume điều khiển với tư cách là Toàn Quyền. Nhưng, 
trong một vài trường hợp, việc phụng tự theo Công Giáo là một trọng tội bị tử hình. Dĩ nhiên, 
đêm lễ thánh Barthelemy ở Paris và chiến tranh của địa phận Cologne làm cho những người nỗi loạn 
không thể giữ liên lạc với các người đồng đạo của họ ở Pháp và ở Đức. Nhưng sự bại trận của hạm 
đội Armada Tây Ban Nha là một chiến công quyết định đối với họ. Cuộc chiến còn kéo dài mấy chục 
năm nữa và chỉ chấm dứt với sự nhìn nhận nền độc lập của Hòa Lan do hòa ước Westphalie. Như 
vậy là có thêm một nước theo đạo Tin Lành của Calvin với ý thức về sự hùng mạnh quân sự cũng 
như kinh tế của mình nhưng lại thiếu sự thống nhứt về tôn giáo: ít nữa là một phần tư dân chúng, dù 
là trong các thành phố, còn giữ đạo Công Giáo, nhưng thiểu số ấy chẳng có quyên lợi gì cả, không 
được thờ phượng công khai và cũng không có hàng giáo phẩm. Các cơ cấu trong giáo phận bị tiêu 
diệt, đa số các linh mục bị phát vãng và các tài sản của Giáo Hội bị tịch thu. Chỉ nhờ vào gia sản 
nhân bản nơi các nhà cầm quyên Hòa Lan mà cuộc bắt đạo đẫm máu mới không kéo dài. Nhờ có sự 
hoạt động bắt hợp pháp của các linh mục lưu động, đa số thuộc dòng Phanxicô và Dòng Tên, mà 
lòng tin còn giữ vững cho đến lúc Roma trở lại săn sóc thiểu số ấy. Năm 1592, đại diện tòa thánh ở 
Utrecht được bổ nhiệm làm Đại Diện Tông Tòa. Nhưng ngài chỉ có thể điều khiển hoạt động của các 
thừa sai từ Cologne đến mà thôi (18). Việc chinh phục sau này một phần miền Brabant và Limbourg, 
với sự hỗ trợ của dân chúng đa số là người công giáo, làm gia tăng vì thế của Công Giáo. Giữa thế 
kỷ thứ 17, xứ Hòa Lan được hưởng một sự khoan dung rộng rãi và tự do tôn giáo nhờ tinh thần nhân 
bản vẫn còn sống động và vì những quyền lợi kinh tế của quốc gia. 


IX. HÒA HỢP TINH THÀN VÀ CÁC KHÓA HỌI THẢO VÈ TÔN GIÁO. 


Ngay từ đầu, người ta tìm cách chống phong trào Cải cách không những bằng luật pháp và vũ lực 
mà còn bằng những khí giới tỉnh thần. Nhưng, liền sau đó, sự việc trở thành hiển nhiên là tất cả 
những văn phẩm biện giáo, cho dù có ý ngay lành, cũng không làm thay đổi quan điểm của một 
người tin lành và cũng không gây được ấn tượng nào trên dân chúng. Các tác phẩm thần học bằng 


la ngữ, phần nhiều quá dây, chỉ được một số nhỏ đọc và không thể nào chống chọi được các tác 
phẩm, các bài văn châm biếm bằng tiếng Đức của Luther và của các bạn hữu ông, với hình ảnh khắc 
trên ấn bản gỗ trông đẹp mắt. Hơn nữa, một số nhà biện giáo không tránh được tật xấu như kiêm 
nhiệm lợi tức, tham lam, khoe khoang và tự mãn đến độ thành bia cho những lời tấn công của người 
Cải cách và vì thế mắt hết uy tín đạo đức. 


Phần đóng góp của chủ nghĩa nhân bản có một giá trị rất lớn. Những người đầu tiên thán phục 
Luther cũng như những người nỗi tiếng của giáo phái Cải cách là những nhà nhân bản. Người ta có 
thể coi Melanchton là người sáng lập ra chủ nghĩa nhân bản Tin Lành. Bởi thế, không có chuyện giải 
quyết các vấn đề bằng một cuộc bút chiến ầm ÿ. Cần có những sự từ bỏ đau đớn và cần sẵn sàng để 
dàn hòa, đó là việc mà chữ nghĩa nhân bản ưng chịu cách tiên thiên. Năm 1519, Erasme đã chẳng 
viết cho Luther là ông muốn đứng trung lập để mang ích lợi cho các khóa học đang lúc phát triển. 
Năm 1521, ông đề nghị thay vì kiện tụng giữa những người trong Giáo Hội, nên có một cuộc tranh 
luận trước các thẩm phán vô tư. Ngoài ra, trong suốt cuộc đời, ông đồng ý với Luther về các lời chỉ 
trích đối với các lạm dụng trong việc thực thi lòng đạo đức. Dĩ nhiên là, trong thực tế hằng ngày của 
Cải cách, như ông từng mục kích ở Bâle, tự do biến thành độc tài, sự trái luân thường và sự bất 
khoan dung của những tín đồ mới và nhất là sự suy đồi trong các khảo cứu chỉ vì tham danh chuộng 
lạ, các hiện trạng ây bị ông chỉ trích không nương tay. Tuy nhiên, ông không hiểu bản chất đòi hỏi tôn 
giáo của những người Cải cách. Vấn đề công chính hóa đối với "người cuông tín siêu quân của tự 
đơ'” ấy (Auer) chỉ là một câu hỏi đơn thường của ý chí tự do. Năm 1524, khi ông viết chống lại Luther, 
theo lời thúc giục của vua nước Anh, ông chỉ ở trong mức độ ấy mà thôi. Thí dụ như ông không bệnh 
vực địa vị thượng đẳng của giáo hoàng hoặc bảy phép bí tích. Bởi tác phẩm ”de Libero Arbitriơ”, ông 
đã khiến Luther viết một văn bút đầy phẫn nộ mà ông đã phúc đáp như búa bổ. Nhưng, vài năm sau, 
ông từ bỏ cuộc đấu tranh và nhìn nhận cách lễ phép là không có giải pháp. Vì ý thức là không thể 
chứng minh các xác tín tôn giáo của mình, nên ông không thể tuyên xưng một cách mạnh mẽ và đấu 
tranh chống lại những ý kiến trái ngược như những sai lầm đơn giản. Hòa bình và hòa hợp, đối với 
ông và các môn đệ, quan trọng hơn là sự thật dẫn đến cuộc bút chiến. 


Người ta nhận thấy các môn đệ và các bạn hữu của ông trong hai phe. Khi người trí thức dễ cảm ấy, 

quá khác biệt với ”frí óc mộc mạc nhà quê" (Huizinga) của Luther, gặp gỡ nhau, họ có thể nghĩ là đã 
tìm được con đường đi đến sự thống nhất, đã tái lập hòa bình và lướt thắng các chia rẻ. Nhưng các 
nhà vô địch của sự thật hiện sinh không thể hài lòng với những sự dàn hòa như vậy và từ chối các 
nhượng bộ giả tạo. Ngay từ trước, Luther đã trả lời ”không' về các cố gắng hòa giải của Bucer ở 
Marbourg, kế đó, ông đã không chấp thuận ”bản tuyên xưng Augsbourg” của Melanchton, xem đó là 
một hành động nhu nhược. Về phía Công Giáo, vào mùa xuân năm 1527, chưởng ấn của hoàng đế 
là Gattinara, ra lệnh cho các nhà thần học hiếu chiến ở Louvain phải im lặng. Theo lời của chưởng 
ấn, tương lai sẽ thuộc về đảng đệ tam của những người không liên kết hoặc với giáo hoàng hoặc với 
Luther mà chỉ ”fìm vinh danh cho Thiên Chúa và lợi ích cho cộng đoàn Kitô hữu” (19). Tắt cả những 
người ấy dù là tín đồ của Erasme hay là người theo phe hòa bình hoặc chỉ là người cho rằng mình tin 
Phúc Âm, dù họ trong triều đình, trong dòng tu và trên ghế giám mục hay ngay cả trong hồng y đoàn, 
từ khi Phaolô III, trong năm đầu tiên nhiệm chức, qui tụ nơi giáo triều của mình những giáo dân như 
Contarini và Erasme, tác giả tập bnh luận nỗi tiếng về Thánh Vịnh là giám mục Sadolet, đều nghĩ là 
muốn tái lập sự thống nhất không cần có hoặc bút chiến hoặc công đồng mà chỉ cần, cách đơn giản, 
thiện chí của bên này và bên kia. Họ có một vị thế chủ yếu ở Francfort. Đến năm 1539, trong khi 
chiến tranh đe dọa tư bề, người ta tuyên cáo sẽ có một cuộc hội thảo về tôn giáo vào mùa hè sắp tới 
"để đi đến một sự hòa hợp trong danh dự giữa các Kitô hữu”, hội thảo mà, thoạt tiên, giáo hoàng bị 
loại trừ. 


Một loạt hội thảo tôn giáo mà các sử gia phải coi như để thay thế công đồng bị chậm trễ và bây giờ 
(1539) bị rời đến một ngày vô định, được mở ra ở Maguenau vào tháng 6 năm 1540. Tuy nhiên, cuộc 
gặp gỡ thiếu Melanchton, vì ông ngã bệnh trong lúc đi đường, và sô người tham dự ít ỏi. Người ta 
họp trở lại ở Worms vào mùa đông kế tiếp. Chưởng ấn của hoàng đế là Granvelle, người thuộc phe 
Erasme, điều khiển các cuộc bàn cãi, khẩn khoản xin các Kitô hữu hết sức làm việc để tái lập sự 
thống nhất. Trong số các nhà thần học tham dự, có Melanchton, Eck và những tiểu vương của hai 
phe. Kết quả thật là mỏng manh. Nhưng, giữa khoảng thời gian, có những hội thảo bí mật của Bucer 
và Johannes Gropper là thần học gia và luật gia ở Cologne. Ông này bênh vực một học thuyết về sự 
công chính hóa hoàn toàn dựa theo thánh Augustin và lấy Đức Tin làm trung tâm điểm. Hai đối thủ 
đồng ý rất nhanh chóng về học thuyết tội tổ tông và sự công chính hóa. Nhưng điều khoản về thánh 
lễ misa, về sự biến thể và sự tôn kính các thánh gặp nhiều khó khăn hơn. Bản văn do Gropper và do 
Bucer soạn thảo được đệ trình cho Luther, ông ta nhất quyết từ chối sự tương nhượng ây. Giữa thời 
gian ấy, hoàng đề ra lệnh ngưng cuộc họp chính thức: hội thảo phải làm việc ở nghị viện Ratisbonne, 


dưới sự chủ tọa của Ngài và phải tiếp tục một cách quyết liệt. Nghị hội khai mạc cách tốt đẹp. Vào 
tháng 4 năm 1541, Phaolô lII cử một trong những hồng y lỗi lạc nhất làm đặc sứ là Contarini, người 
đạo đức cao sâu và lo lắng cho hòa bình. Đa số các tiểu vương ủng hộ chương trình hợp nhất hóa 
của hoàng đế. Tinh thần hòa giải dường như thắm đượm các cuộc hòa đàm được cầm đầu, về phía 
Công Giáo bởi Eck, Gropper và Julius Von Pflug, người Numberg, về phía Tin Lành thì chủ chốt là 
Melanchton và Bucer. Dựa trên các kết quả của cuộc hội thảo ở Worms, người ta chóng thỏa thuận 
trên những câu hỏi về tình trạng sơ khởi và về tự do quyết định, về những nguồn gốc của tội và tình 
trạng tội tổ tông và, vài ngày sau, vấn đề công chính hóa, nghĩa là Đức Tin hoạt động trong tình yêu 
làm cho nên công chính. Một khi đã thỏa thuận về vấn đề căn bản ấy, cũng là khởi điểm của học 
thuyết Luther, là việc chấp nhận hai cách công chính hóa khả dĩ đối với mọi người. Nhưng, trong các 
cuộc đàm luận về sau, các người tin lành từ chối đặc tính bắt khả ngộ của công đồng, địa vị thượng 
đẳng của giáo hoàng, phép giải tội và nhất là sự biến thể. Sự cố gắng đề hợp nhất hóa đã thất bại. 
Ngay cố gắng của giáo hoàng xin đôi bên chấp nhận những khoản mục đã đồng ý, cũng không được 
lắng nghe. Luther cho rằng người ta không thể ký kết với ma quỉ và giáo triều. Mặt khác, sau khi xem 
xét các khoản mục về sự công chính hóa, giáo triều đã tuyên bố: đó là lối phát biểu của Tin Lành và, 
vì vậy, phải bác bỏ. Đa số các đại biểu của Nghị Viện cũng từ chối văn thư ấy. Năm năm sau, hoàng 
để lại triệu tập một cuộc hội thảo thứ nhì ở Ratisbonne. Cuộc hội thảo này cũng kết thúc vài tuần lễ 
sau bằng một thất bại: quan niệm thần học về sự dàn hòa không còn tiếng nói trong các cuộc xáo 
trộn chính trị thượng đẳng. Bây giờ, tiếng nói là ở vũ khí, sẽ gián tiếp chắm dứt các cố gắng Cải cách 
ôn hòa của tổng giám mục Cologne, là Hermann Von Wied, đồng phái với Erasme. Còn về thần học, 
từ nay nó sẽ được trình bày bởi các Nghị phụ của công đồng Trente, nhóm họp giữa thời điểm áy, 
trong những khoản luật minh bạch không chút mơ hồ. 


X. CUỘC CANH TÂN TÔN GIÁO. 


Không phải lý tưởng nhân bản về hòa bình và hòa hợp có thể làm vượt khỏi hoặc ngưng lại sự chia 
rẽ. Chỉ có một nghị lực sống động, một canh tân bên trong mới đem lại cho Giáo Hội một sức đề 
kháng và thu hút cần thiết và trả lại cho Giáo Hội sự sáng chói thuở xưa. Sự canh tân ấy không thể 
phát xuất từ giáo triều hay từ nước Đức đã bị đe dọa chí mạng. Chính những nhóm nhỏ tín hữu, phù 
trợ bởi vài linh mục - trong nước Ý của thời Phục hưng - và được thúc đầy bởi truyền thống của các 
phụng hội thời Trung Cổ, mới bắt đầu cải hóa Giáo Hội. Dần dần, các lực lượng mới ấy tìm được sự 
nâng đỡ nơi giáo triều, sau mới được sự chuẩn y và sẽ trở thành những cơ quan chính thức của 
Giáo Hội. 


Chính năm mà Luther công bố luận thuyết của mình về các ân xá, dòng ' 'Nguyện đường” của tình 
yêu Thiên Chúa (Oratoire du divin amour) được thành lập ở Roma. Dòng này bắt nguồn từ những 
phụng hội từ thiện, đặc biệt là ở Gênes. Tại châu thành này, một nhóm 40 người tối đa, trong số ấy 
có 4 linh mục, được thành hình. Tại Roma, các hội viên của Dòng chuyên lo câu nguyện và làm việc 
bác ái giúp: những bệnh nhân nan y và những người hành hương. Trong số hội viên có những nhân 
viên cao cấp của giáo triều như Sadolet, mà chúng ta đã có dịp nói đến, và Giberti. Dòng ”Nguyện 
đường” được lan rộng trong các châu thành khác của nước Ý; ở Vicence, có linh mục Gaetan de 
Thiène, với lý tưởng cao và thuộc một gia đình quí phái, gia nhập. Một năm sau (1520), giám mục ở 
Chieti là Gianpetro Carafa, một chủ chiên sốt sắng và khắc khổ nối gót theo. Năm 1524, cả hai quyết 
định lập hội các linh mục triều sống nghèo khó và có những hoạt động mục vụ gương mẫu. Thánh 
hóa cá nhân mình, hoạt động mục vụ và phục vụ người đau yếu, đó là bổn phận của họ. Thời đó 
người ta thờ ơ với công việc mục vụ, việc đào tạo các linh mục có khả năng là một lo lắng chính yếu. 
Ngay chính năm ấy, cộng đoàn mới này được giáo hoàng chuẩn nhận và lấy tên là ”Théatins”, theo 
tên la ngữ của địa phận của Carafa. Giberti, Contarini, Pole thuộc số các bạn thiết của cộng đoàn nhỏ 
bé nhưng rất nhiệt tâm này. 


Lý tưởng khó nghèo của thánh Phanxicô làm sống động các người ” Théatins” và khơi dậy những 
tiềm lực mới ngay cả trong dòng của vị thánh ở Assise. Trong vùng Marche d'Ancône, xuất hiện một 
tu sĩ Phanxicô giữ lề luật nhặc nhiệm, Matteo Da Bascio, người có lòng đạo như trẻ thơ và là một 
thầy giảng rất bình dân. Ông muốn bắt chước vị sáng lập dòng ngay cả trong y phục. Chẳng bao lâu, 
người ta thấy qui tụ chung quanh vị giảng đạo khổ hạnh, với y phục thô thiên, mũ phủ đầu nhọn, cả 
một đoàn người tuân giữ lề luật, dưới sự điều khiển của Louis de Fossombrone. Khác với tục lệ của 
những dòng tu, đoàn người này sống như người khổ tu, tự nguyện đảm nhận những công việc bằng 
chân tay và săn sóc những người nghèo khó và không muôn biết gì thuộc về công việc trí óc. Cách 
sống mới ấy gặp phải sự chống đối mạnh. Nhưng Carafa biện minh cho lý tưởng của mình tại giáo 
triều và năm 1528, cộng đồng bé nhỏ được giáo hoàng chuẩn nhận. Sáu năm sau, cộng đoàn được 


500 hội viên nhưng hội từ bỏ lý tưởng sống như những người tu để dành cho việc giảng đạo, một 
công việc đòi hỏi phải học hành. Trong suốt các năm về sau, dĩ nhiên là những cuộc khủng hoảng 
không thiêu chỉ trong dòng ”Capucins” tân lập. 


Cũng thế, con của thượng nghị sĩ ở Venise, Jerôme Emilien bị thu hút bởi một đời sống hiến dâng 
để phục vụ cho đồng loại và cho mục vụ. Ông thành lập ở Somasque, gần Bergame, một cộng đoàn 
giáo dân và linh mục chuyên giúp cho người nghèo khó và cho người đau yêu. Sau khi ông chết, 
cộng đoàn trở thành Dòng ”Somasque” mà công việc chính yếu là giúp cho các trẻ mồ côi và các trẻ 
bị bỏ rơi. Một tu hội khác cũng đồng loại là Dòng ”Barnabiie" sáng lập bởi một cựu bác sĩ trở nên linh 
mục, là Antoine Marie Zaccaria. Một luật gia và một nhà toán học ở Milan, cũng theo ông. Cộng đoàn 
này muốn chuyên về thừa tác vụ cho giới bình dân và các thiếu nữ. Riêng đối với việc giúp cho các 
thiếu nữ thì mang danh hiệu là "Hội nữ tu Thiên Thần”. Cũng với mục đích săn sóc những người đau 
yếu và giáo dục cho những thiếu nữ, Angèle Merici lập ra một nhà đầu tiên ở Brescia. Từ nhà ấy phát 
sinh ra Dòng danh tiếng Ursulines chuyên về giáo dục. Tất cả các trung tâm và các cơ quan đều 
hướng về đời sống hoạt động, trong đó các giáo dân đóng phần chính yêu. Nếu xét riêng từng hội, thì 
đó chỉ là những dòng suôi nhỏ, Nhưng nếu họp chung lại, thì các hội ấy trở thành một lực lượng phục 
hưng quan trọng. Tiếp đến, các hội ấy còn đạt tới một hiệu năng bền vững nhờ công trình của một 
người, không phải là dân Ý nhưng thuộc miền Bắc Tây Ban Nha, đó là lgnace de Loyola. 


XI. ĐỨC GIÁO HOÀNG ADRIEN VI 


Người ta tưởng rằng, rồi đây Giáo triều sẽ bó buộc đón nhận các lực lượng và các xu hướng mới ấy 
cách mau chóng. Nhưng không phải thế. Sau khi đức Léon X, người không lo lắng, từ trần vào tháng 
giêng năm 1522, đức hồng y ở Tortosa là Adrien d'Utrecht, được bầu lên ngôi giáo hoàng. Là giáo sư 
thần học ở Louvain, ngài giữ liên lạc mật thiết với hội các anh em có đời sống chung cũng như những 
người theo chủ nghĩa nhân bản của Erasme, đồng thời cũng nghiêng về phía kinh viện thông thường. 
Là thái phó, rồi sau đó là cố vấn của Charles Quint, ngài được mến chuộng và được bổ nhiệm làm 
giám mục ở Tortosa, đồng thời làm toàn quyền và nhiếp chính của nước Tây Ban Nha. Với đời sống 
không có chỗ chê trách được và có lý tưởng cao, tuy có kém hiểu biết về văn hóa của phong trào 
phục hưng và đời sống xã hội, do đó bị người Roma khinh dễ và coi như kẻ man rợ. Ngài tự đặt cho 
mình mục tiêu trong lãnh vực chính trị, là hòa giải các lực lượng kitô giáo, hoàng đế và nước Pháp, 
hầu cứu cộng đoàn kitô hữu trước hiểm họa của người Thổ Nhĩ Kỳ. Thật vậy, năm 1521, người Thổ 
Nhĩ Kỳ tiếp tục tiến về phía Bắc và lần đầu tiên đã chiếm Belgrade. Trong phạm vi Giáo Hội, việc cải 
tổ giáo triều Roma là dự án chính yếu trong chương trình của ngài. Tuy nhiên, trong cả hai lãnh vực, 
những cố gắng của giáo hoàng đều vô hiệu. Khi ngài chết, sau 20 tháng lên ngôi giáo hoàng, thành 
Rhodes đaorơi vào tay của vua Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù với sự kháng cự can đảm của các hiệp sĩ thánh 
Gioan, và ngài phải liên minh quân sự với hoàng đế để chống lại Pháp. Đối với đức Adrien, việc cải tổ 
Giáo triều là điều kiện thiết yếu để cứu vãn Giáo Hội Đức, vì ngài xác tín là các sự lạm dụng trong 
mọi lãnh vực, của hàng giáo phẩm thượng cấp đã tạo nên thuận lợi cho các hành động của Luther. 
Ngài đã bày tỏ ý kiến về vấn đề này một cách nghiêm trọng trong bài diễn văn đầu tiên với mật nghị 
hồng y. Vì lẽ ấy, hôm sau ngày được tấn phong, ngài tuyên bố mọi ứng cử vào các chức vụ trống, 
đều vô hiệu. Ngài hủy bỏ các chức vụ vị tiền nhiệm đặt ra và giảm bớt rất nhiều nghị triều và các cơ 
quan quản trị của giáo hoàng. Các đoàn văn sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ và các người giúp vui phải rời khỏi 
Vatican. Cả ngàn thơ thỉnh nguyện gởi đến Roma đều được cứu xét hết sức tỉ mï, hầu không một ân 
huệ nào có thể lọt vào tay người không xứng đáng. Nhưng giáo hoàng và các cộng sự viên kế cận 
nhất của ngài đều là những người ngoại quốc không hiểu biết tâm địa của người Roma và không thể 
hòa mình với dân chúng được. Bởi thế, các biện pháp Cải cách đã gây ra nhiều đắng cay và đối 
nghịch. 


Trái lại, đức Adrien cố đánh động trái tim của người Đức và hướng họ về những sự cao thượng. 
Ngài phái hồng y Francesco Chieregati làm đặc sứ dự nghị hội ở Nuremberg (1522-1523). Vị này 
phải xin các tiểu vương Đức giúp đỡ cho Hung Gia Lợi chống lại quân Thổ Nhĩ Kỳ và thi hành sắc chỉ 
Worms. Để được như vậy, ông trả một giá chưa từng thấy bao giờ: đó là việc thú nhận những sai lầm 
và những lỗi phạm và việc đề nghị cải tổ giáo triều. Trong các chỉ thị cho đặc sứ, và chắc chắn là do 
chính giáo hoàng viết: đức giáo hoàng gánh nhận những lỗi lầm của Giáo Hội được giao phó cho 
ngài và thú nhận lỗi lầm ấy trước Thiên Chúa và trước mọi người, hứa chuộc lỗi và đền tạ. Người ta 
coi cử chỉ ấy là bước đầu tiên đi đến sự phản Cải cách (Brandi), Ngài dạy đặc sứ tuyên bố với dân 
chúng Đức: "Hiên đệ cũng phải nói: Ta nhìn nhận, một cách hoàn toàn tự do, là Thiên Chúa đã để 
cho sự bách hại này được thực hiện tại tội lỗi của người ta và, cách riêng, của các linh mục và các 
giám chức. Bàn tay Chúa, lẽ dĩ nhiên, không bị tê liệt để không có thê cứu giúp chúng ta được, nhưng 


vì tội lỗi đã làm cho chúng ta xa cách Chúa đến nỗi Ngài không còn nghe lời chúng ta nữa. Kinh 
Thánh đã lớn tiếng cảnh cáo rằng các tội lỗi của dân chúng bắt nguồn từ tội lỗi của những giáo sĩ... 
Ta cũng biết rằng: ngay ở Tòa Thánh này, từ bao nhiêu năm, có nhiều sự ghê tởm: lạm dụng trong 
các phạm vi siêu nhiên, vi phạm các lê luật. Tắt cả đã trở thành cay đắng. Do đó, không lấy làm lạ là 
sự dữ được chuyên từ đầu đến các chi thể, từ các giáo hoàng đến các giám chức, chúng ta tắt cả, 
giám chức và giáo sĩ, đã tách lìa ra khỏi chính lộ và, từ quá lâu, không ai còn làm điêu thiện nữa. Vì lẽ 
ấy, chúng ta tắt cả phải tôn vinh Thiên Chúa và tự hạ mình trước mặt Ngài. Mỗi người chúng ta phải 
tự hỏi tại sao mình đã sa ngã và tự xét lấy mình hơn là bị Thiên Chúa xét xử trong ngày thịnh nộ của 
Ngài. Bởi thế, hiền đệ phải nhân danh Ta hứa rằng: chúng ta tắt cả muốn chú tâm đến canh tân và 
cải tổ, mà trước tiên là giáo triều Roma, có thể là nơi phát xuất mọi tai họa. Cũng như cơn bịnh từ đây 
đi ra thì sự lành bịnh cũng khởi sự từ đây. Ta quyết tâm bắt tay vào công việc này vì tắt cả thế giới ao 
ước một cuộc cải tỗ như vậy. Ta không tìm kiếm địa vị giáo hoàng và Ta thích tiếp tục sống trong 
trầm lặng của cuộc sống tư. Quả thật, Ta muốn từ chối ngọc miện, chỉ sự kính sợ Chúa, sự hợp pháp 
của cuộc bâu cử và hiểm họa của sự ly giáo buộc Ta phải nhận chức vụ tối thượng. Ta muốn làm tròn 
chức vụ này, không phải vì thích thống trị hoặc làm cho gia đình Ta giàu có nhưng chỉ vì muốn trả lại 
cho Hội Thánh, hiên thê của Chúa, vẻ đẹp nguyên thủy, giúp đỡ cho người bị áp bức, nâng lên địa vị 
cao hơn những người thông thái và đạo đức. Tóm lại, làm tất cả những gì một chủ chăn nhân lành 
phải làm và đề xứng đáng là người ké vĩ đích thật của thánh Phêrô. Tuy nhiên, đừng ai lấy làm lạ là 
Ta không thể loại bỏ, một lúc, tắt cả mọi lạm dụng vì cơn bịnh đã tiêm nhiễm sâu và có muôn mặi. 
Vậy phải tiến từng bước một và, tiên vàn, phải chặn đầu các tai họa nguy hiểm nhất bởi một cuộc 
chữa trị thích hợp hằầu khỏi tăng thêm sự rối loạn, gây ra do một cuộc Cải cách vội vàng, bao gồm đủ 
mọi thứ việc" (20). 


Lời thú lỗi đáng ghi nhớ của đức Adrien VI vượt xa hơn lời xin lỗi của đức Phaolô VI tại công đồng 
Vatican II. Tuy nhiên hiệu quả của những lời thú nhận ấy gần như là một con số không. Người ta từ 
chối thi hành sắc chỉ Worms và Luther còn chế diễu đức Adrien VI trong bài văn trào phúng về con 
lừa của giáo hoàng, xem ngài là người đần độn và thất học, là một bạo chúa giả hình và là kẻ thù của 
Đức Kitô. VỊ giáo hoàng cao thượng ấy, chết tháng 9 năm 1532, không thể thực hiện các ý định hoàn 
hảo của mình. Song ngài đã chuyển một tia sáng của nghị lực mình cho một người hành hương 
muốn đến Jérusalem, quì gối trước ngài, trong tuần lễ Phục Sinh, năm 1523: lgnace de Loyola, người 
đã nhận phúc lành của vị giáo hoàng canh tân đầu tiên. 


XII. IGNACE VÀ CÁC LINH MỤC DÒNG TÊN TIÊN KHỎỞI. 


Người hành hương Tây Ban Nha ấy và Dòng do ông sáng lập thuộc về các lực lượng sống đông 
nhất. Được phát huy ngoài khuôn khổ của giáo triều, rồi tự đặt mình dưới quyền xử dụng của giáo 
triều như là dụng cụ hữu hiệu nhất chống lại các sự chia rẽ và Suy đồi. Inigo Lopez de Loyola là con 
thứ trong một gia đình quý phái với 8 người con trai ở miền Bắc nước Tây Ban Nha. Từ lúc còn rất 
trẻ, ông tham gia triều đình của một laơnh chúa ở Castille. Kế đó, ông đầu quân trong đạo binh của 
Phó Quốc Vương ở Navarre. Viên sĩ quan ”bay bướm" và hưởng thụ này được thắm nhuằn tinh thần 
hiệp sĩ Tây Ban Nha, chiến đấu trong sự hăng say của Đức Tin, chống lại giặc "Maures”. Năm 1521, 
lúc 30 tuổi, ông bị thương nặng trong khi chống giữ châu thành Pampelune đối đầu với quân Pháp và 
được chở về dinh thự của gia đình. Nơi đó, người ta đập gẫy chân của ông đã bị điều trị sai. Và, 
trong thời gian dưỡng bệnh lâu dài, để "giết" thì giờ, ông đã đọc những tác phẩm tìm thấy trong thư 
viện của gia đình. Nhờ vậy, ông đã quen biết với các quyền sách ”Légende Dorée" (Huyền sử vàng) 
của Jacques de Voragine và ”Vie du Chrisf' (Cuộc đời của Đức Kitô) của Ludolphe le Chartreux. Nhờ 
những cuốn sách ấy, tâm hồn thay đổi, ông nhất định ăn năn trở lại. Khi lành bệnh, ông đi hành 
hương ở Montserrat, xưng tội chung và đặt các khí giới của mình trên bàn thờ. Ông không thể đi 
hành hương ở Jérusalem được vì hải cảng Barcelone đóng cửa bởi có nạn dịch hạch. Thoạt tiên, 
ông đến trọ ở Manrèse. Ở đó, ông thực thi các việc đền tội quá mức và chỉ trở lại đời sống bình 
thường sau khi bị ngã bệnh. 


Sau một năm trời sống ở Manrèse, ông được ơn biết cách cầu nguyện bằng suy niệm. Sau nhiều lần 
nguyện với nhiều khổ chế, ông vượt qua được các xung đột bên trong. Hai quyễn sách nhỏ giúp ông 
trong công việc ấy hằng ngày :”Les Exercices de la vie Spirituelle" (Thao luyện đời sống thiêng liêng) 
của Garcia de Cisneros, linh mục ở Montserrat, viết phỏng theo thánh Bernard và theo các tác giả 
của quyển Devotio Moderna (Sùng đạo thời mới), và quyển ”Imifation de Jesus Chrisf' (Noi gương 
Chúa Giêsu Kitô). lgnace không muốn cắt đứt với lối sống đạo truyền thống nhưng, muốn tìm trong 
liên hệ nội tâm với với thời Trung Cổ, một nền tảng vững vàng và chắc chắn. Khi đọc các sách trên, 
ông phát hiện hai điều: trước nhất, một đời sống thánh thiện không nằm ở chỗ thực thi bên ngoài 


những hành động đền tội, nhưng cốt tại việc suy gẫm về những màu nhiệm của Thiên Chúa và về 
đời sống của Chúa Kitô là những ”thao luyện” nhân đức quan trọng hơn cả, và sự thanh tây tâm hồn, 
sự hạ mình phó thác theo thánh ý Chúa là các mục tiêu quan trọng nhất. Thứ đến, ông học được 
cách sắp xếp thứ tự đời sống bên trong không để ảo tưởng nhất thời hay lòng đạo đức bồng bột lôi 
cuốn. Do đó, nảy ra trong trí óc ông lối sắp xếp các linh thao theo một hệ thống có cơ cấu. Các kinh 
nghiệm cá nhân của ông trong lãnh vực này, như ông đã thực hành ở Manrèse, là thành phần chính 
yếu của tác phẩm danh tiếng mà người ta đã so sánh với qui luật của thánh Benoit (G. Schnurer). 
Thật thế, trong cả hai cuốn sách ấy kinh nghiệm nội tâm đều phản chiếu một sự căng thẳng; người ta 
nhận thấy có sự am hiểu khác thường về các linh hồn và nhân cách của tác giả hòa hợp đặc biệt với 
tư tưởng chỉ đạo. 


Nơi lgnace, kỷ luật quân đội nghiêm khắc hòa đồng với ngọn lửa thần bí đang bốc cháy trong bán 
đảo. Tinh thần ấy giúp chính ông trước là để xếp đặt cho có thứ tự các tâm tình, các tưởng tượng, 
các lo âu và các dự định đang dồn dập nơi ông, nhưng cũng là để giúp ông thiết lập một qui pháp 
quân sự cho tất cả những ai muốn chiến đấu dưới lá cờ của Chúa Kitô như ông. Đối với một bản tính 
hùng dũng và mộc mạc như ông, đời sống Kitô hữu không phải là một sự nghỉ ngơi bên cạnh Chúa 
Kitô, theo cách thức của những nhà thần bí Đức, nhưng là một cuộc chiến đấu dưới cờ Chúa Kitô. 
Đối với vị sĩ quan quân đội, việc tham gia tranh đấu vì nước Chúa, là tột đỉnh của việc noi gương 
Chúa Giêsu. lgnace thấy sự hoàn thành nước Chúa ở nơi Giáo Hội có phẩm trật, chính là Giáo Hội 
tiếp nối Chúa Giêsu. Đời sống cá nhân phải được hiến dâng để phục vụ Giáo Hội, làm vinh danh 
Thiên Chúa, bằng cách chinh phục người đồng loại và cả thế giới về với Ngài. Cũng vì mục tiêu ấy, 
phải vận dụng một cách cân xứng, tất cả các phương thế của loài người, kể cả sự khắc khổ. Khoa sư 
phạm của Kitô giáo thúc đây một sự dấn thân tích cực rất thích hợp cho thời đại mà Tây phương, 
nhờ làm chủ được biển cả và khám phá ra những lục địa xa xôi, sắp nắm lấy quyền lãnh đạo thế giới. 
Tinh thần của Ignace là tinh thần của ”Kitô giáo barốc” (Catholicisme baroque). Trong thời kỳ mà Giáo 
Hội lẫn lộn quyền lợi của mình với quyền lợi của thế giới (Claudel), tiêu ngữ "Ad Majorem Dei 
Gloriam' (đề Thiên Chúa được vinh danh trên hết) trở thành một lời kêu gọi phấn khởi cho cuộc chiến 
đấu đã đốt cháy và soi sáng hằng ngàn con tim. 


Thế nhưng, các dự án tương lai của lgnace chưa được ấn định. Ông đi hành hương ở .Jerusalem 
sau khi, cũng như các người hành hương Tây Ban Nha khác, được Adrien VI tiếp kiến. Cuộc du hành 
kéo dài 6 tháng và lgnace chỉ lưu lại 19 ngày tại thánh địa. Việc ông cố gắng để làm cho những 
người hồi giáo theo đạo không có kết quả. Theo lệnh của người giữ núi Sion dòng Phanxicô, ông trở 
vê nước. Nhưng trong suốt mười năm tiếp theo, mục đích của ông vẫn là Jerusalem, nơi mà ông đã 
có những thị kiến sống động về các nơi thánh. làm cho đời sống của Chúa Giêsu trở thành một sự 
hiện diện bí nhiệm trong đời sống của ông. Từ đây, ông xác tín răng: ông phải hiến trọn cuộc đời để 
phục vụ các linh hồn. Ông cũng cảm nghiệm thấy răng chính mình phải được chuẩn bị đầy đủ đề 
thích nghi. Bởi thế, ông theo các em bé đến trường để học La-ngữ. Hai năm sau, ông đến Alcala, rồi 
Salamanque để học thần học. Trong khi theo đuổi các môn ấy, ông và vài người bạn tự nguyện làm 
linh hướng cho những người chung quanh. Việc học hành của ông vì thế bị trở ngại. Cách cư xử của 
ông gây ra hoang mang và tòa thâm tra ra lệnh bắt ông. Người ta hồ nghi ông là một trong số các 
người "thiên khải”, lấy lý do đã nhận được từ Thiên Chúa những linh ứng trực tiếp và quảng bá trong 
xứ những sự sai lầm tai hại. Sau cùng, người ta nhìn nhận ông vô tội nhưng, ra lệnh cho ông phải từ 
bỏ tất cả hoạt động mục vụ trong suốt bốn năm học kề tiếp. Đề thoát khỏi các bó buộc ấy, năm 1528, 
ông sang Paris tiếp tục các môn triết lý và thần học, trong bảy năm tại học viện Sainte-Barbe. Năm 
1535, ông đỗ cấp "giảng sư”. Trong lúc ấy, Calvin cũng học ở Paris nhưng hai cao địch thủ không 
bao giờ gặp nhau cả. 


Trong những năm học Ấy, ông kín đáo chọn lựa và chinh phục cho nước của Chúa Kitô, những 
người đồng nghiệp tài ba nhất. Người đầu tiên theo ông là Pierre Favre, người đạo đức thuộc miền 
Savoie. Kế đó là người đồng hương, giảng sư tham vọng Francois Xavier, ông này có một vài điểm 
tương đồng với phe Luther, cũng như với Rodriguez, người Bồ Đào Nha. Cuối cùng, ba người Tây 
Ban Nha cũng nhập đoàn là giảng sư Lainez, thanh niên Salmeron và Bobadilla, người độc lập. Tắt 
cả đều bị thu hút bởi các ”linh thao” của lgnace. 


Trong khi Calvin và các bạn hữu công kích thánh lễ misa, hè năm 1534, lgnace và sáu đồng bạn 
thành lập một cộng đoàn: Đó là ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tại nguyện đường Thánh Denis ở 
Montmartre. Họ tuyên hứa sống khó nghèo và khiết tịnh, đi Jérusalem để rao giảng nước Thiên 
Chúa. Nhưng, trước hết, họ đến Roma xin sự chấp thuận của giáo hoàng. Nếu việc du hành sang 
Jérusalem không thể thực hiện được, trong vòng 1 năm, họ có ý định đặt mình dưới quyền xử dụng 
của giáo hoàng. Năm 1537, lgnace và các đồng bạn gặp nhau lại ở Venise nhưng việc dự trù đi 


Thánh địa chưa thực hiện được. Trong lúc chờ đợi lâu dài và vô hiệu quả, lgnace và các người khác, 
trừ Favre, được thụ phong linh mục trên một chiếc tàu. Thời hạn ấn định đã quá, cả nhóm đều tự đặt 
mình dưới quyền xử dụng của giáo hoàng. Ngài dùng họ để dạy học, để bênh vực học thuyết Kitô 
giáo và để bắt tay vào việc cải tổ các tu viện. Để khỏi bị phân tán, các đồng bạn quyết định hợp nhau 
thành một dòng tu riêng. Họ đệ trình quy chế dòng của họ ”Formula Institutï lên Tòa Thánh. Tên của 
tu hội tân lập là ”Dòng Chúa Giêsư'”, nói lên sự liên hệ cá nhân chặt chẽ với Chúa hơn là với cơ cấu 
bán quân sự của Dòng, sẵn sàng chiến đấu vì Chúa Kitô và vị đại diện của Chúa ở trần gian. Phải 
đợi 16 tháng mới được sự chấp thuận của giáo hoàng. Do sắc chỉ Hegimini Militantis Ecclesiae năm 
1540, Dòng Chúa Giêsu được nhìn nhận như là một tu hội các giáo sĩ dòng. Mục đích của Dòng là 
làm thăng. tiền tư tưởng và đời sống Kitô hữu, truyền bá lòng tin và sự giảng thuyết nhờ. các linh thao, 
lời, các hội viên của 'Dòng phải khấn giữ khó khăn. Nhưng luật khó khăn không được áp dụng vào sự 
dinh dưỡng các người phải học hành. Hơn nữa, các hội viên tự liên kết với giáo hoàng bằng một lời 
khấn đặc biệt thứ tư bắt buộc họ phải đi đến bắt cứ nơi nào mà giáo hoàng muốn gởi họ đến: với 
người Thổ Nhĩ Kỳ, đi Tân thế giới, bên cạnh người tin lành thuộc phái Luther hoặc bất cứ nơi nào 
khác. Các quy chế do lgnace soạn thảo suốt nhiều năm dài, được chấp nhận, năm 1558 còn dự trù là 
linh mục Dòng Tên không buộc hát kinh nhật tụng để công việc phục vụ đồng loại khỏi vì thế mà bị 
hạn chế. Các linh mục cũng khước từ một y phục riêng biệt. Chỉ có thể được nhận vào dòng những 
người nỗi bật về trí khôn, học vấn và có một đời sống thánh thiện. Người ta rất chú ý đến việc huấn 
luyện về triết lý và thần học vững chắc, kéo dài suốt nhiều năm học tập. Vì lý do ấy mà Lainez, thoạt 
tiên, đã nghĩ đến việc lập ra những học viện. Cơ cấu của tu hội có tính cách quân chủ nghiêm ngặt và 
tập quyên: bề trên tổng quyền được bầu suốt đời, ngài chỉ định và phân phối các chức VỤ, bổ nhiệm 
các bề trên tỉnh và các giám đốc và có quyền trên các tài sản của dòng. Không có việc ỗn định các 
hội viên tại một nhà nhất định, đức giáo hoàng hoặc bề trên tổng quyền có thể gởi họ đi khắp nơi. 


Nửa năm sau khi có sắc chỉ giáo hoàng chấp thuận, lgnace được bầu làm bề trên tổng quyền đầu 
tiên của dòng. Trong khi các đồng bạn của Ngài đi tản mát khắp thế giới, thì ngài định cư ở Roma và 
điều khiển cộng đoàn. Việc giới hạn số hội viên, dự trù lúc ban đầu, chẳng bao lâu bị bãi bỏ. Ngài 
phải lo đủ mọi việc, việc nhỏ cũng như việc lớn: đọc cho người viết những bức thư gởi đi Đức và 
Nhật Bản, nhưng cũng có lúc phải thân hành, trong đêm, đến phòng các bệnh nhân để xem xét lại 
việc băng bó vết thương. Và người ta nghe, suốt nhiều giờ, tiếng nện của cây gậy của ngài. Trong khi 
vừa suy gẫm vừa cầu nguyện, ngài đi đi lại lại trong nhà với Ông chân bị tàn phế trong vụ bao vây 
thành Pampelune. Trong các năm ấy, ngài biến hội dòng thành phản ảnh bản tính riêng của ngài và 
thông cho mọi hội viên tinh thần kỷ luật vững chắc về ý chí, việc tự chủ lấy mình. Và mức hoạt động 
không biết mỏi mệt để phục vụ Thiên Chúa trong Giáo Hội hữu hình. 


lgnace chết ngày 31 tháng 7 năm 1556, sau một cơn bệnh lâu dài do túi mật. Đây là cái chết cô đơn, 
không được chịu các phép, không được phép lành của giáo hoàng vào thời điểm khó khăn, lúc hội 
dòng còn non trẻ. Lainez cũng gần chết. Francois Xavier vừa mới chết trước cửa biển Trung Hoa. Và 
giáo hoàng Phaolô IV sắp khai chiến với nước Tây Ban Nha, đã cho khám xét học viện Roma vì nghi 
ngờ ở đó có vũ khí. Nhưng, khi vị sáng lập qua đời, Dòng Chúa Giêsu đã lan tràn trên bến lục địa. 
Mặc dù sự tuyển chọn khắt khe Dòng cũng đã được hơn một ngàn hội viên, trong số đó chỉ có 42 là 
giáo sư, chia ra thành 12 tỉnh, từ tỉnh dòng ở Án Độ, với những cứ điểm ở Nhật Bản, đến tỉnh dòng ở 
Bresil. Sự phát triển mau chóng và gần như ò ạt ấy tiếp tục với các Bề Trên tổng quyền sau đây: 
Lainez, Francois Borgia và các người kế vị. Năm 1600, người ta đếm được 353 nhà và năm 1710 có 
1190 nhà. Các linh mục Dòng Tên đạt được kết quả mau chóng nhất là ở các nước Âu Châu. Riêng 
ở Đức khó khăn hơn, mặc dù những nền móng tiên khởi đã được đặt xong, trong vòng 40 năm đầu. 
Năm 1551, Canisius đã chẳng nói :”Ở đây, người ta xác tín rằng chỉ một người Đức gia nhập cộng 
đoàn chúng tôi thì cũng có ý nghĩa bằng 20 người Ý hoặc người Tây Ban Nha vào dòng" (21). Phần 
lãnh thổ Đức còn giữ đạo Công Giáo lại rất khỗổ sở vì quá thiếu thốn các linh mục có giá trị. Bởi vậy, 
cách sống đời tu trì của các linh mục Dòng Tên rất được quý mến. Đặc biệt trong các giới giáo Sĩ, 
người ta đòi hỏi và khuyến khích cách nghiêm chỉnh việc canh tân Công Giáo, người ta nhậy cảm về 
tầm quan trọng của lực lượng tôn giáo trẻ trung này. Người ta nài xin sự công tác của họ. Họ được 
phân phối ra từng nhóm nhỏ, rồi thi nhau làm mục vụ, tới Cologne, Augsbourg, Ratisbonne, để giúp 
các giám mục ở Spire, ở Passau và sứ thần Tòa Thánh. Trước lương tâm của người Kitô hữu bị chia 
sẻ bởi phong trào Cải cách, các tu sĩ này quá bận rộn công việc, luôn phải thay đổi chỗ ở và chức vụ, 
thực hiện được sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động. Mỗi linh mục Dòng Tên là một chức vụ 
đối với nhà dòng và dòng của họ là một chức vụ trong Giáo Hội (Lortz). Không có sự chia rẽ hoặc chủ 
nghĩa cá nhân hoặc tôn thờ cá nhân tính, nhưng chỉ có dắn thân được chỉ phối cách khắt khe và vô vị 
lợi. 


Pierre Favre là linh mục Dòng Tên đầu tiên đến Đức năm 1540. Ngay trước khi Dòng được công 
nhận chính thức, ông được giáo hoàng gởi đến tham dự hội thảo tôn giáo ở Worms. Ông cũng đã 
đến Ratisbonne để làm cố vấn cho Cantarini. Favre không phải là thần học gia của cuộc đối thoại, 
giống như thầy mình. Ông nhận thức thái độ cương quyết của người tin lành là họ biết mình muốn gì. 
Ông không chờ đợi sự thành công với những hành động quân sự hoặc với những tranh luận nhưng 
với việc chắn hưng tôn giáo, với ảnh hưởng và gương sáng cá nhân. Bởi thế, ông tìm mọi dịp để 
cộng tác mục vụ, giảng câm phòng cho linh mục và giới quý tộc. Nhờ vậy, ông lôi kéo được thanh 
niên Pierre Canisius, ở Nimègue, tháng 4 năm 1543. Thanh niên này sẽ trở thành tông đồ thứ hai ở 
Đức. Từ ngày có Dòng Tên đầu tiên ở Cologne (1544) đến năm 1580, đã có 20 nhà trong các đô thì 
quan trọng nhất của đế quốc, vị Bề Trên thứ nhất của tỉnh miền thượng Đức, do lgnace bổ nhiệm 
năm Ngài từ trần, có một công việc cực nhọc lâu dài và khôn ngoan phải hoàn tắt. 


XIII. ĐỎI MỚI LẠI GIÁO TRIỀU 


Với thời gian, tổ chức của Giáo Hội cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng của những lực lượng mới 
phát sinh trong mấy chục năm đầu của thế kỷ, tại các quốc gia latinh và lan đến Roma. Chính đức 
Phaolô III (1534-1549), người trước kia được đức Alexandre VI mến chuộng, vẫn là người của phong 
trào Phục Hưng, đã nhìn nhận sự cần thiết của một cuộc Cải cách bên trong của Giáo Hội và cố Tìm 
cách phát động. Ngài nghĩ rằng nhiệm vụ đầu tiên của ngài là giúp cho hồng y đoàn có một đời sống 
siêu nhiên mới vì Ngài không thể tin cậy vào sự hợp tác của các hồng y trong việc cải tổ. Bởi vậy 
ngài cất lên chức hồng y những người mới. Trong sô những người mới ây, có con, cháu và những 
bạn bè chính trị nhưng, chính yêu, họ là những người nỗi tiếng về sự hiểu biết và lòng đạo đức, như 
giám mục người Anh, John Fisher đang mỏi mòn chờ đợi trong tù, như nhà quí phái quê ở Venise là 
Gasparo Contarini, một giáo dân đã đến lập cư ở Roma, nơi mà nhờ sự khuyến khích của giáo 
hoàng, ông trở thành linh hồn của một nhóm người thiết tha đến việc cải tạo giáo sĩ. Trong lần bổ 
nhiệm kế tiếp, ảnh hưởng của những người chủ trương Cải cách còn gia tăng hơn nữa, trong hồng y 
đoàn. Năm 1536, ngài bổ nhiệm Carafa, Sadolet và Pole. Về sau, có Cervini, sứ thần Tòa Thánh ở 
Đức, Morone, một viện phụ ở Venise. Từ nhiều thế kỷ, hồng y đoàn chưa bao giờ qui tụ các người 
chân tu và quí phái nhất của thời đại (F.X. Kraus). Vào mùa thu 1536, ngay trước kỳ thăng chức lớn 
lao này, đức giáo hoàng đã triệu tập các vị cùng với Giberti và vài người khác, họp thành một ủy ban 
để đề nghị với giáo triều những Cải cách cần thiết, trước khi khai mạc công đồng. Mùa thu kế tiếp, ủy 
ban soạn thảo bản phúc trình trứ danh ”Consilium de Emendanda Ecclesia" (Hội đồng cải tỗổ Giáo 
Hội). Các soạn giả tuyên bó, một cách thẳng thắn, là nguồn gốc chính của tất cả tai họa đều do sự 
nâng cao quá mức quyên hành giáo hoàng, do sự nịnh bợ của nhương nhà giáo luật, trước kia được 
các giáo hoàng chọn lựa làm cố vấn. Trong số các việc bắt thường và các lạm dụng được kể ra, sau 
đó, hội đồng cáo giác: tất cả tập quán hành chánh của giáo triều với các thủ tục và mánh khóe pháp 
lý khiến cho không thể chu toàn phận sự mục vụ của Giáo Hội được; các tu viện có phong tục đồi bại 
cần phải để cho chết luôn; các phép chuẩn và đặc quyền quá dễ dàng cũng như các tập quán về 
thuế vụ áp dụng đối với những đại sứ và sứ thần Tòa Thánh. Trong câu lạc bộ có Giberti, giáo sĩ 
gương mẫu thuộc địa phận Verone, là thành phần, ưu tiên tuyệt đối dành cho mục vụ không có gì 
đáng ngạc nhiên cả. 


Thật ra, phần lớn các văn kiện trên mới chỉ là phương án mà thôi. Hiệu lực của những phương án 
mau bị xuống cấp, lý do vì thiếu cần mật, công bố quá công khai tại Đức, khiến Luther lợi dụng chính 
những phương án ây để biện minh cho sự ông ly khai với Giáo Hội Roma. Ngoài ra còn vì sự chống 
đối của nhiều hồng y và cơ quan hành chánh của Roma. Tuy nhiên, người ta bắt đầu cải tổ văn 
phòng Chưởng Ấn đặc trách việc phân phối các biệt lợi và tòa xá giải phụ trách việc ân giảm. Các cơ 
quan khác thuộc giáo triều cũng được xét lại và thay đổi. Người ta quan tâm đặc biệt đến nghĩa vụ 
thường trú của các giám mục. 


Vài năm sau, dưới triều đức Phaolô IIl, một việc không liên hệ trực tiếp với các văn kiện của Hội 
Đồng, mà chỉ vì sự hiện diện của Carafa, Ủy viên quyết liệt nhất, đó là việc cải tổ Tòa thẩm tra. 
Carafa biết cách làm cho giáo hoàng, người muốn thực tâm khoan hồng, ý thức về hiểm họa thâm 
nhập của tôn giáo mới vào nước Ý. Ông chẳng cần phải thổi phồng hiểm họa ấy vì chính ông đã biết 
rõ thành phố thương mại Venise là cửa khẩu xâm nhập dễ dàng người và tư tưởng của chủ nghĩa 
Cải cách, đến từ Đức hoặc từ Thụy Sĩ. Đó cũng là tình trạng chung của cả miền Bắc nước Ý. Riêng ở 
miền Nam, câu lạc bộ theo tư tưởng Érasme của Juan de Valdes, mà Carafa, người Naples, rất ngờ 
vực ít nữa là vì những lý do ái quốc, dường như đã biến thành một tổ chức rất hoạt động của phe 
Luther. Câu lạc bộ này bị hồ nghỉ vì đã phiên dịch một vài phần trong Kinh Thánh ra tiếng Tây Ban 
Nha và vì đã ca tụng tư tưởng thần bí trong một quyển sách viết về Chúa Giêsu chịu đóng đỉnh. 
Trong số các hội viên của câu lạc bộ, có nữ thi sĩ nổi danh là Vittoria Colonna, người ái mộ Michel 


Ange. Cũng có nhiều câu lạc bộ nhân bản khác, bị ảnh hưởng ít nhiều bởi phong trào Cải cách, ở 
Sienne, ở Ferrare và trong vài thành phô khác. Tại Ferrare, bà công tước Renée D'Este đã từng đón 
tiệp Calvin trong một thời gian. 


lgnace de Loyola dường như cũng đã thúc đầy giáo hoàng chống lại một cách hữu hiệu làn sóng Cải 

cách. Tháng 7 năm 1542, tòa thẩm tra quen gọi là Bộ thánh vụ được thành lập. Các thẩm tra viên đầu 
tiên là Carafa và Toledo, người Tây Ban Nha. Theo sắc chỉ của giáo hoàng, tòa thẩm tra phải can 
thiệp khắp nơi trong Giáo Hội mỗi khi sự sai lầm xuất hiện hoặc mỗi khi hoài nghi. Các phán quyết 
của tòa trở nên nghiêm khắc hơn với sự gia tăng ảnh hưởng của Carafa. Tuy nhiên, nguyên chỉ việc 
thiết lập tòa án Đức Tin này cũng đủ làm tan vỡ các hội đoàn bí mật của Tin Lành ở nước Ý và 
cưỡng chế những người còn lưỡng lự. Trong số các người đó có những nhân vật rất được chú ý, 
những nhà thuyết giáo đứng hàng đầu, như Pietro Vermigli, kinh sĩ dòng thánh Augustin, như 
Bernadino Ochino, quê ở Sienne, được bầu lần thứ hai làm tổng đại diện của hội dòng mới Capucins 
năm 15441. Cả hai đã chịu ảnh hưởng của Valdés ở Naples và bị nhóm Theátins tình nghỉ là lạc đạo. 
Năm 1542, Ochino bị tòa thẩm tra gọi lên lấy cung. Nhưng trên đường đi, ông gặp Vermigli và cả hai 
đều chạy trốn sang Genève. Nơi đây, hai người vào làm việc cho phong trào Cải cách và sau một đời 
sống náo động, lắm lúc cơ cực, họ đã chạy sang Anh Quốc, dưới triều Edouard VI. Họ đã chết, một 
người ở Zurich như là một tín đồ của Zwingli, còn người kia ở Moravie, như là kẻ chống lại tín điều 
Thiên Chúa Ba Ngôi. Việc dòngCapucins bị ngăn chận không được phát triển ra ngoài nước Ý và sau 
khi Tổng Quyền của dòng bị lật đổ, dòng lại bị cấm giảng thuyết, nhưng vẫn vượt qua khỏi cuộc 
khủng hoảng. Đó là một bằng chứng nữa về sự kiên trì nội tại và sức cải tổ sống còn của hội dòng. 


XIV. CUỘC ĐÁU TRANH CHO CÔNG ĐÒNG. 


Sự đóng góp quan trọng nhất của Phaolô III để canh tân Giáo Hội là việc triệu tập công đồng ở 
Trente. Cuộc đấu tranh để đi đến việc triệu tập một công đồng kéo dài từ một thế hệ, nghĩa là từ khi 
Luther kêu gọi, sau cuộc thâm vấn ở Wittenberg, năm 1518, đưa vấn đề ra trước một công đồng triệu 
tập hợp pháp, hội họp ở một nơi an ninh. Luther nhắc lại lời kêu gọi này, năm 1520, vì lý do tuyên 
truyền và nhất. là từ khi ông ta, trong quyền sách ”gởi cho giới quí phái Kitô giáo thuộc Đức Quốc” đã 
yêu cầu nhà cầm quyền phần đời triệu tập. ”một công đồng tự do thật sự” đễ phá tan các ngụy tạo về 
Phúc Âm bởi kinh viện và giáo triều Roma. Một công đồng, nhóm họp theo các viễn vọng thời Trung 
cỗ của một Marsile de Padoue và theo thể thức Constance và Bâle không những là một đe dọa cho 
quyền của Giáo Hoàng thời Phục Hưng nhưng còn là một nguy cơ chí mạng cho toàn thể Giáo Hội. 
Nhưng, dân chúng và các đại biểu trong hội nghị đòi triệu tập một “công đồng tự do và phổ quát” vì 
họ nghĩ rằng vụ Luther không thể giải quyết một cách vĩnh viễn được bởi sắc chỉ Wittenberg. Ở 
Roma, người ta ngờ vực đối với một công đồng nhóm họp trên lãnh thỗ Đức và không do giáo hoàng 
triệu tập và điều khiển. Bởi thế, đức Clement VII chọn giải pháp tránh né vấn đề ấy trong suốt thời kỳ 
làm giáo hoàng, nhưng ngài không phản đối một cách rõ ràng và quyết liệt. Trong nhiều năm, người 
ta tranh luận vê công đồng nhưng vô hiệu quả. Tuy nhiên, ở Đức, các do dự của Roma bị coi như 
xác nhận những lời tố cáo của Luther đối với sự đồi bại của quyền chức giáo hoàng. Các người chủ 
trương công đồng nhận thấy nơi Charles Quint một trang SỬ CÓ thế lực, nhất là khi hoàng đề, sau khi 
vắng mặt một thời gian lâu dài, quyết định tái lập trật tự về các vấn đề tôn giáo tại Đức. Trong dịp lễ 
đăng quang ở Bologne năm 1530, hoàng đế buộc giáo hoàng phải chấp nhận công đồng nêu cuộc 
họp Nghị viên triệu tập ở Augsbourg, không thể thực hiện được sự thống nhất. Nhưng đồng thời, với 
sự can thiệp của hoàng đế, vấn đề này đã chuyển sang bình diện chính trị thượng đỉnh. Đối với 
Francois l, vua nước Pháp, lập trường về công đồng của hoàng đề đang có cái nhìn bao quát thì vua 
lại dựa trên chủ nghĩa quốc gia mà cho rằng: công đồng chỉ là một phương thế để hoàng để lướt 
thắng phe đối nghịch với nước Đức. Vì những lý do chính trị, vua phải chống lại công đồng và phải 
ngăn chận sự triệu tập càng lâu càng tốt. 


Việc đổi quyền giáo hoàng tại Roma năm 1534 không thay đổi tình thế. Trái lại, hoàng đề vẫn chủ 
trương: trước tiên công đồng phải bàn cãi việc Cải cách Giáo Hội và việc bãi bỏ các lạm quyền, sau 
đó mới bàn cãi những vân đề thuộc tín lý. Chủ trương của hoàng đế làm tăng thêm sự chống đối 
ngắm ngầm của phe không muốn cải tổ giáo triều. Tuy nhiên, đức Phaolô III, rất khôn ngoan, ý thức 
là phải nhượng bộ cách này hay cách khác về vấn đề công đồng, nếu Giáo Hội và cách riêng giáo 
hoàng không muốn mắt tất cả uy tín. Bởi thế, ngay từ tháng giêng 1535, ngài gởi các đại sứ đi đến 
các triều định để báo trước về việc họp công đồng và để biết ý kiến về nơi họp thích nghi nhất. Các 
khó khăn phát xuất từ những người của liên minh Smalkalde và vua nước Pháp. Trong khi đặc sứ 
giáo hoàng gặp gỡ Luther ở Wittemberg và dường như được biết là Luther bằng lòng bênh vực học 
thuyết của mình trong một công đồng họp ở Mantoue hoặc ở Verone, ông được nhóm người của liên 


minh Smalkalde cho biết họ chỉ gởi đại diện đến với những điều kiện: công đồng phải nhóm trong một 
tiểu bang của Đức, giáo hoàng phải ở dưới quyền của công đồng và phải chấp nhận các đại diện của 
các tiểu vương. Nước Pháp từ chối hẳn việc tham dự một công đồng hội họp ở trong vòng ảnh 
hưởng của hoàng đế. Nhưng, một năm sau, Pháp lại chấp thuận với một vài điều kiện. Thái độ giữ 
trung lập chính trị của giáo hoàng, tuy không làm hài lòng Charles Quint, dường như đã có kết quả. 
Cho nên, giáo hoàng đã triệu tập công đồng ở Mantoue vào tháng 5 năm 1537. Nhưng, các người 
của liên minh Smalkalde từ chối sắc chỉ triệu tập. Và Luther lúc ấy, ở Smalkalde soạn thảo các điều 
khoản và nhắn mạnh về các tương phản với tín lý Công Giáo. Vua nước Pháp tuyên bố là sự lựa 
chọn Mantoue, đối với vua và các giám chức, không thể chấp nhận được vì lý do an ninh. Ngoài ra, 
công tước ở Mantoue đặt ra những đòi hỏi và cho biết không thể bảo đảm an ninh cho công đồng. 
Công đồng vì thế bị chậm trễ và phải triệu tập lại ngày 1 tháng 5 năm 1538 tại Vicence. Ở Đức, các 
nhà thần học như Eck và các tiểu vương Công Giáo không tin tưởng sẽ có công đồng. Rốt cuộc, ba 
đặc sứ có 5 giám mục tháp tùng đến Vicence mà thôi. Gần như chỉ có họ là người tham dự. Bởi thế, 
ngày khai mạc được hoãn lại nhiều lần và sau hết, tháng 5 năm 1539, bị định chỉ đến một ngày vô 
hạn định. Hết mọi giới người Đức tỏ ra ngờ vực. Chính hoàng đế, từ nay, cũng xem giáo hoàng như 
là trở ngại chính của việc nhóm họp công đồng và dọa sẽ triệu tập một hội đồng giáo sĩ thuộc hoàng 
triều có mầu sắc quốc gia, để thỏa thuận trực tiếp với người tin lành bằng những cuộc hội thảo tôn 
giáo. 


Ở Roma, cuộc Cải cách, dự trù trong tờ trường trình năm 1537, được tiếp tục và trong tỉnh thần đó, 
năm 1540 Dòng Tên được chấp nhận. Từ mùa hè 1541, người ta vẫn thương thuyết về vấn đề công 
đồng. Người ta đã nhất trí chọn Trente là nơi hội họp. Nhưng việc triệu tập trở thành vô vọng vì có 
chiến tranh mới giữa Pháp và hoàng đế. Bảy tháng sau ngày khai mạc, người ta đếm được tất cả 10 
giám mục. Phải đợi đến hòa ước ở Crépy vào tháng 9 năm 1544, đường đi mới được khai thông và 
các nghị phụ mới có thể đi dự công đồng. Dưới áp lực của hoàng đế thắng trận, Francois | bí mật 
cam kết gởi đại diện đến Trente. Ngày 19 tháng 11 năm 1545, đức Phaolô III ban sắc chỉ Laetare 
Jérusalem! (Vui lên, Jérusalem), triệu tập công đồng một lần nữa. Công đồng phải họp trong châu 
thành thuộc hoàng đề, ngày chúa nhật Laetare 1545, để diệt trừ sự chia rẽ tôn giáo, canh tân dân 
Kitô và giải phóng các Kitô hữu đang sống dưới ách của Thổ Nhĩ Kỳ. Những khó khăn và những sự 
nghi ngờ mới, một lần nữa lại làm chậm trễ việc khai mạc công đồng. Giáo triều bổ nhiệm rất trễ ba 
đặc sứ phụ trách công đồng, là hồng y Del Monte, nhà thông thái Cervini, và Reginald Pole, một thân 
quyến của vua nước Anh. Một số giám chức tới muộn, trong khi đó Roma và triều đình mở những 
thương nghị ngoại giao lớn với nhau. Một cách hiển nhiên, đối với hoàng đế bây giờ là vấn đề kéo 
dài thời gian. Charles Quint biết là các người tin lành không bao giờ tự họ đến tham dự một công 
đồng thuộc giáo hoàng. Luther còn hung dữ hơn Melanchton năm 1545, đã viết một bài văn khích 
báng ”chống lại chức vụ giáo hoàng Roma do quỉ vương đặt ra”. Ông ta muốn gởi đến Trente bài ấy 
in bằng tiếng Đức và tiếng Latinh. Bởi thế, hoàng đế dự trù trước tiên phá vỡ lực lượng chính trị và 
quân sự của Tin Lành, tức là liên minh Smalkalde, kế đó, mời cưỡng bách kẻ chiến bại phải đến dự 
công đồng. Nhưng, để thực hiện kế hoạch quân sự ấy, Ngài cần sự liên minh của giáo hoàng. Sau 
cùng, công đồng được khai mạc chúa nhật thứ ba mùa vọng, ngày 13 tháng 12 năm 1545, trước khi 
chiến tranh bắt đầu. Cuộc ”chiến đấu cho công đồng” đã chấm dứt. 


XV. CÔNG ĐÒNG TRENTE. 


Trong số người hiếm hoi tham dự lễ khai mạc long trọng công đồng: ngoài 3 hồng y đặc sứ, có đức 
hồng y ở Trente, 4 tổng giám mục, 21 giám mục, 5 bề trên cả dòng, mây đặc phái viên của vua 
Ferdinand và 50 văn hào, phần đông là thần học gia, không ai ngờ răng công đồng này, mặc dầu bị 
gián đoạn hai lần, đã chấm dứt 18 năm sau. Cũng ít ai ngờ rằng công đồng này, mặc dù gặp nhiều 
khó khăn, đã đưa ra một định hướng chắc chắn cho đời sống của Giáo Hội trong nhiều thế kỷ. Các 
đặc sứ, trong giai đoạn đầu của công đồng, cho đến tháng 9 năm 1549, đã hoàn thành nhiệm vụ một 
cách khéo léo, nhất là, vào lúc đầu, không có chương trình nghị sự rõ rệt. Các quan niệm về chương 
trình làm việc hết sức khác biệt. Giáo hoàng muôn xác định lại những tín điều mà phong trào Cải 
cách đặt nghi vấn. Charles Quint và em là Ferdinand muốn trước tiên bàn đến việc cải tổ lại Giáo Hội. 
Việc xếp những cuộc bàn cãi về vấn đề Đức Tin vào hàng thứ hai sẽ dẽ dàng mời các người tin lành 
đến Trente, và do đó, hoàng đế chiến thắng cũng dễ khai thông con đường dẫn tới việc tái lập thống 
nhất đế quốc. Một cách khéo léo, các đặc sứ dành cho mình quyền đề nghị theo thể thức hỏi ý kiến 
công đồng để biết phải bắt đầu với vấn đề tín điều hay với _việc Cải cách. Đại đa số chọn cứu xét hai 
vấn đề cùng một lúc. Nhưng giáo hoàng mà các đặc sứ vẫn giữ liên lạc thường xuyên bằng thư tín, 
không chấp thuận giải pháp này. Do đó, công đồng không thể biến quyết nghị ra sắc lệnh được. Tuy 
nhiên vẫn cho thi hành quyết nghị sau khi các đặc sứ phản ứng chống lại sự không chấp thuận, và 


sau cùng, các ngài được Roma cho tự do hành động một phần nào. Bởi thế, các khóa họp về sau 
thảo luận cùng một lúc các khoản luật về giáo lý và các sắc lệnh về việc canh tân nghiêm chỉnh. Khi 
nói đến canh tân thì chắc chắn không phải là thay đổi tận gốc các định chế hiện có, thí dụ như bãi bỏ 
chế độ dòng tu và các quyết định tương đương. Thực tế, đối với người tin lành những quyết định như 
thế đã nằm trong cuộc Cải cách rồi, đây chỉ còn việc diệt trừ các lạm quyền hoặc, đơn giản hơn, là 
việc áp dụng các quyết định về tín điều. Theo nhiều nghị phụ, đa số các lạm quyền là hậu quả của 
một nền giáo huấn còn thiếu sót 


Nội quy được chấp thuận dựa theo nội quy của công đồng Bâle với các đại biểu nhóm họp theo môn 
học và của công đồng Latran V với quyền chuyên chế, dành cho các đại sứ, (mặc dù quyền này rất bị 
cạnh tranh) thay vì cho vị chủ tịch được các nghị phụ bầu phiếu. Các đặc sứ trình bày trước đại hội 
những điều khoản lạc đạo trích ra từ bản văn của những người tin lành hoặc, một cách gián tiếp, 
theo bản văn của người đối nghịch của họ. Các thần học gia, không có quyền biểu quyết và phần 
đông thuộc các dòng khất thực, hoàn toàn tự do bàn cãi về các điều khoản ấy. Các nghị phụ, có 
quyên biểu quyết, cho biết quan điểm của mình trong các phiên họp khoáng đại. Tiếp đến, các nghị 
phụ bầu ra một ủy ban chuyên lo soạn thảo các quy điễn và các điều khoản giáo lý cân bàn cãi. Các 
vấn đề bàn cãi trong Ủy ban dần dần trở thành những mắấu chốt trong việc làm của công đồng. Tiếp 
theo là lần đọc duyệt xét thứ hai hoặc thứ ba ở phiên họp khoáng đại. Điểm mắấu chốt sau cùng là 
việc công bố trong phiên họp long trọng, những quyệt nghị được soạn thảo và bàn cãi kỹ lưỡng. 


Như đã nói, khi khai mạc, công đồng chỉ quy tụ được 29 hồng y và giám mục. Trong suốt thời gian 
đầu, từ Đức đến, người ta chỉ thấy có giám mục phụ tá ở Mayence là Michael Helding và các giám 
mục phó ở Trèves và Augsbourg. Phần Lan, Hung Gia Lợi và Thụy Sĩ hoàn toàn không có đại diện. 
Các nước Âu Châu Công Giáo khác đều có mặt. Bề trên cả dòng Ấn Tu thánh Augustin nỗi bật cách 
đặc biệt bởi tầm hiểu biết rộng rãi. Trong số các thần học gia, người ta chú ý nhất đến các linh mục 
Dòng Tên Lainez và Salmeron, các tu sĩ dòng Phanxicô, đặc biệt Alphonse de Castro, các tu sĩ dòng 
Đaminh Melchior Cano và Dominique Soto. Sự có mặt của phe chống đối trong công đồng chứng tỏ 
có sự tự do ngôn luận. Sau cùng, có việc bỏ phiếu thật sự, cho dù bỏ phiếu theo số người chứ không 
theo quốc gia như ngày trước ở Constance. 


Các tranh luận và định nghĩa về tín điều là cần thiết, vì sắc chỉ Exsurge chỉ lên án các đề nghị đầu 
tiên của Luther mà thôi. Tiếp theo đó, người tin lành đã khuếch đại các quan niệm của họ mà huấn 
quyền của Giáo Hội chưa can thiệp đến. Và cũng cần bác bỏ những mập mờ về thần học vì chúng đi 
ngược với việc Cải cách. Thế nhưng, để đi đến những định nghĩa tín điều, trước tiên phải thỏa thuận 
về phương pháp thần học. Đứng trước sự phân biệt, do Luther chủ xướng theo lập trường của 
Erasme về Kinh Thánh, chia Kinh Thánh thành quy điển và ngụy kinh, người ta nhắc lại quy điển của 
công đồng Florence, mà không đưa ra một nền tảng mới. Bởi thế, vấn đề phân biệt giữa các sách 
quy điển và chính xác vẫn còn bỏ ngỏ. Người ta tấn công một cách nghiêm khắc và mạnh mẽ hơn về 
nguyên tắc dứt khoát của Luther trong khóa họp thứ bốn, khi ông coi truyền thống là công việc của 
loài người, như nguồn gốc Đức Tin ngang hàng với Kinh Thánh. Sau khi các cuộc tranh luận phân 
biệt rõ ràng những tập tục kỷ luật, người ta để cho các nhà thần học hậu lai ấn định là truyền thống 
tín lý có mang trong mình một luồng mạc khải hay chỉ bổ khuyết và giải nghĩa Thánh Kinh mà thôi. 
Nói cách khác, nó có bổ túc cho Kinh Thánh hay chỉ giải thích Kinh Thánh mà thôi. Người ta tuyên bố 
"bản phổ thông' là chính xác được dùng trong khoa thần học của Giáo Hội. Đó là bản văn chính thức 
và đầy đủ làm nền tảng cho các tín điều. Công đồng cho biết lý do của quyết định này: là vì trong các 
bản dịch Latinh của Kinh Thánh hiện đang dùng, Hội Thánh cần biết bản nào có thể xem là chính 
xác. Bởi thế, bản phổ thông cần được đánh giá đặc biệt, do sắc lệnh này, để phân biệt với các bản 
dịch tiếng Latinh khác. Nhưng việc đánh giá không áp dụng cho các bản văn nguyên thủy bằng tiếng 
Do Thái hoặc Hy Lạp. Sự làm nỗi bật giá trị này là cần thiết vị trong các cuộc thảo luận về thần học 
cũng như trong các bài diễn văn, lúc đó, thường có thói quen viện dẫn những đoạn Kinh Thánh bằng 
La ngữ. Công đồng nhận biết các khuyết điểm của các bản dịch và dự định phát hành một bản sẽ 
sửa chữa lại các giải thích Kinh Thánh, căn cứ vào sự nhất trí của các giáo phụ và phán quyết của 
Giáo Hội. 


Dựa trên các nền tảng ấy, có thể đặt ra các định nghĩa về tín điều mà người ta cần dùng. Các đặc sứ 
đốc thúc các cuộc thảo luận về tín điều, bất chấp cuộc chiến tranh Smalkalde sắp bùng nỗổ cũng như 
những toan tính định hoãn của hoàng đề. Khóa họp thứ năm chấp thuận sắc luật về tội nguyên tổ 
chống lại quan niệm của lạc giáo Pélage và cũng chống lại ngụy thuyết của Zwingli và của Luther: Họ 
cho răng dục vọng là sự tiếp nối của tội nguyên tổ. Học phái thánh Augustin do Seripando cầm đầu 
đứng về phía thiểu số. Cũng như trong các cuộc thảo luận về sự công chính hóa kéo dài hơn sáu 
tháng. Sự kéo dài này có nhiều lý do: vì sự hốt hoảng trước phe Smalkalde, vào tháng 7 năm 1546, 


đe dọa chiếm các đèo núi Alpes; vì sự chống đối của phe hoàng gia không chịu đi đến một kết luận 
về các cuộc bàn cãi nếu không có sự tham gia của người tin lành, nhất là vì có sự bất đồng ý kiến rõ 
rệt giữa chính các nghị phụ ước mong đi đến giải pháp tốt đẹp nhất cho các vấn đề khó khăn. Dự 
thảo của Seripando được tu chính tới ba lần. Những câu hỏi liên quan đến vấn đề hai lối công chính 
hóa và sự chắc chắn về ơn cứu rỗi được khảo sát trong các hội nghị thần học riêng biệt cho đến khi 
toàn thể chấp nhận sắc luật về sự công chính hóa trong kỳ họp thứ sáu, tháng giêng năm 1547. Bản 
văn hệ trọng và đầy đủ nhất của công đồng, gồm 16 chương về giáo lý và 33 khoản luật, không chủ 
định nghiêng về phía các trường phái thần học khác nhau. Ấn định rõ ràng vị trí của công đồng trước 
quan niệm của người tin lành và chỉ quan tâm đến việc công bố Đức Tin. Bản văn diễn tả tất cả quá 
trình tâm lý của sự công chính hóa và định nghĩa học thuyết về ơn thánh sủng và về công đức. Học 
thuyết về hai lối công chính hóa, do Contarini bênh vực ở Ratisbonne và do Seripando tường trình khi 
thảo luận sơ bộ, bị bác bỏ. ”Tát cả sự công chính hóa đích thực sở dĩ có, được tăng triển hoặc phục 
hồi là nhờ các bí tích". Rồi, một cách hợp lý, người ta chú tâm đến vấn đề các bí tích. Khóa họp thứ 
bảy ấn định các khoản luật hoặc những đề nghị giáo lý liên hệ đến các bí tích nói chung và đến các bí 
tích Rửa Tội và Thêm Sức nói riêng. Ở đây, có thể tham chiếu công việc làm của phái kinh viện thời 
Trung Cổ và để chống lại quan niệm của Luther về hiệu quả của một mình Đức Tin, bằng "dấu hữu 
hiệu" trong các bí tích, nghĩa là hiệu năng nội tại khi các bí tích được cử hành thành sự. 


Kể từ khóa họp thứ năm, đồng thời với các định nghĩa về tín điều, những sắc lệnh Cải cách cũng 
được soạn thảo. Bản văn thứ nhất, yêu cầu lập quy chế những người đọc Kinh Thánh trong các nhà 
thờ chính tòa, các nhà thờ tập đoàn và nếu có thể, trong các dòng tu. Người ta muốn dùng cách ấy 
để nâng cao trình độ văn hóa của hàng giáo sĩ và thanh lọc việc giảng thuyết khỏi các lạm dụng và 
khỏi thói quen xấu. Người ta nhắn mạnh đến nhiệm vụ của các giám mục và linh mục phải giảng 
ngày chúa nhật và các ngày lễ trọng. Người ta cho các giám mục quyền kiểm soát các nhà thuyết 
giáo cho dù họ thuộc một dòng tu. Một sắc luật khác liên hệ đến nhiệm vụ cư trú của những giám 
mục và linh mục có trách nhiệm mục vụ. Đó là cách chữa trị một tập tục đâm rễ sâu từ nhiều thế kỷ, 
là sự vắng mặt thường xuyên và lâu dài của các giám mục và cha sở. Nhưng việc nhắn mạnh đến 
bổn phận sẽ không giải quyết được gì cả, bao lâu chưa dẹp bỏ các chướng ngại và khó khăn phát 
xuất từ quyền thế tục và còn tệ hơn, từ giáo triều. Tắn công các trở lực ấy là đảo lộn hoàn toàn bộ 
máy hành chánh của Giáo Hội và đặt lại vân đề hiện hữu ngay của những giám mục làm việc trong 
giáo triều, sự kiêm lãnh các bổng lợi, quyền phong chức không có kiêm. soát của nhương giám mục 
hiệu tòa và những sứ thần tòa thánh, sự gia tăng các miên chuẩn, vô số kháng cáo về Roma và tập 
quán miễn hứa. Một số nghị phụ không xác tín là giáo hoàng muốn thật tình thực hiện một cuộc Cải 
cách, thế mà tất cả đều tùy ở ngài. Các đặc sứ, thoạt tiên, muốn có một sự sắp xếp cho trật tự các 
hình phạt. Dự án của các Ngài đệ trình, trong khóa họp thứ sáu, không được chấp thuận. Sau đó, 
mọi suy tư được kết thúc bằng lời tuyên bố của Del Monte: mục đích công việc Cải cách của chúng 
tôi là tái lập hoạt động mục vụ (22). Chính đức giáo hoàng đi thêm một bước nữa theo chiều hướng 
ấy: ngày 18 tháng 2 năm 1547, ngài ban hành một sắc luật cắm các hồng y kiêm nhiệm nhiều giáo 
phận. Dưới ảnh hưởng của sự quy định ấy, sắc luật về trú sở nghĩa là địa vị ưu tiên dành cho hoạt 
động mục vụ và phần rỗi các linh hồn được chấp thuận dẽ dàng trong khóa họp thứ bảy. Sắc luật gia 
tăng các hình phạt không đủ để đương đầu với các bó buộc của một sự Cải cách quyết liệt đã được 
thay thế, trong giai đoạn thứ ba, bởi một sắc luật khác, nhưng nó chứng tỏ một ý chí nghiêm chỉnh 
muốn tiến tới một sự thay đổi thành thật. 


Giữa lúc ấy, trong khi liên minh Smalkalde giao chiến, giáo hoàng triệu hồi quân đội phụ lực của 
mình và trong lúc hoàng đề đạt tới chóp đỉnh quyền lực, quyết buộc các người tin lành bại trận, đến 
dự công đồng, thì các đặc sứ cho rời công đồng đến Bologne, ngày 11 tháng 3 năm 1547. Người ta 
lấy cớ là bệnh sốt rét truyền nhiễm xây ra ở Trente. Nhưng đó không phải là nguyên do chính, đúng 
ra, là để thoát khỏi ảnh hưởng quá thúc bách của hoàng để; lại nữa, Cervini đã bỏ mặc nước Đức tự 
giải quyết lấy số phận, ông quyết tâm chỉ chiến đấu để giữ vững Đức Tin tại các quốc gia latinh mà 
thôi. Người ta cũng sợ rằng công đồng bị hoàng đế chế ngự có thể can thiệp một cách bất ngờ. nếu 
có cuộc bầu cử giáo hoàng: lúc đó đức Phaolô III đã 80 tuổi. Ngài tỏ ra hài lòng về sự đổi chỗ ấy: 
trong một châu thành thuộc lãnh thổ giáo hoàng, ảnh hưởng của ngài trên công đồng dễ được duy trì 
hơn ở Trente, một thị trấn xa xôi và thuộc quyền hoàng đế. 


Thế nhưng, việc rời nơi họp là một sai lầm lớn. Một thiểu số 14 giám chức gắn bó với hoàng đế, 
phản đối và ở lại Trente. Charles Quint tức giận đến cực độ và đe dọa đi đến ly giáo. Ông đã truyên 
bố: sẽ vận dụng mọi cách nhóm họp một công Đồng mới để hủy bỏ mọi quyết định đã biểu quyết, ông 
quy cho giáo hoàng phải gánh chịu tất cả trách nhiệm và chính ông sẽ thực hiện chương trình Cải 
cách cần thiết. Hoàng đế "hứa với các nghị viên Augsbourg sẽ tiếp tục công đồng Trente và, trong khi 
chờ đợi, tuyên định "quyền tạm thời”. Các giới thân cận hoàng đế nghĩ đến việc tiếp tục hội nghị ở 


Trente mà không cần giáo hoàng, mặc dù đó là hiểm họa đi đến ly khai. Cho dầu lên tiếng long trọng 
phản đối, hoàng đế không thành công trong việc hội nghị trở lại Trente. Tuy nhiên, trong lúc giáo 
hoàng và hoàng đề tiếp tục thương thuyết, công đồng vẫn tiếp tục công việc một cách tích cực qua 
các hội nghị suy tư và tranh luận thần học, nhưng không ban hành một sắc lệnh nào trong cả 2 khóa 
họp long trọng. Các cuộc tranh luận về giáo lý của thánh lễ và về các ân xá, các lời phát biểu về 
những vân đề liên quan đến luật hôn nhân, là những chuẩn bị quý báu cho tương lai. Cuối cùng, theo 
ý muôn của giáo hoàng, hoạt động của công đồng hoàn toàn chấm dứt, kể từ tháng hai năm 1548. 
Đến tháng 9 năm sau, hai tháng trước khi ngài chết, đức Phaolô III đình chỉ chính thức công đồng. 


Mật nghị hồng y kéo dài gần 3 tháng. Cuối cùng, một ứng viên được bầu lên, tượng trưng cho sự 
hòa giải giữa hai phe của hoàng đế và của người Pháp đang đối chọi nhau. Người đó là hồng y đặc 
sứ Del Monte. Ngài lấy danh hiệu là Jules III (1550- 1555). Vị tân giáo hoàng cũng là người chuyển 
tiếp. Được lớn lên giữa thời kỳ Phục hưng, ngài thích sông dễ dãi và xa hoa, ưa săn bắn, yến tiệc và 
thiên về chính sách gia đình trị. Ngoài ra, Ngài rất thông hiểu tình hình của Giáo Hội. Ngài ưu đãi các 
phong trào Cải cách, đặc biệt Dòng Tên. Nhưng, trước hết, Ngài rất quan tâm đến việc tái họp công 
đồng như Ngài đã hứa ngay khi được đắc cử. Ngài không bị mắc tròng bởi những mưu toan của 
nước Pháp ”vì lý do chính trị không muốn có sự hòa hợp giữa giáo hoàng và hoàng đế”. Tháng 11 
năm 1550, Ngài tuyên bố tái họp công đồng ở Trente, vào tháng 5 của năm kế tiếp. 


Thời kỳ thứ hai của công đồng kéo dài một năm nghĩa là cho đến tháng 4 năm 1552. Khai mạc đúng 
ngày đã định nhưng với sự hiện diện của một số nhỏ nghị phụ. Phải đợi nhiều tháng nữa số người 
tham dự mới vượt quá con số của thời kỳ thứ nhất. Không có một giám mục nào của Pháp cả. Vì 
giáo hoàng đồng minh với hoàng đế, đã khai chiến với Parme, nên vua Pháp đe dọa mở một công 
đồng quốc gia. Các giám mục Đức đến với một số đông hơn: bên cạnh các tuyển cử vương vùng 
Rhenanie, có các giám mục chính tòa hay phụ tá của các miền Strasbourg, Constance, Coire, 
Chiemse, Vienne và Naumbourg, và cả một phái đoàn đại biểu Tin Lành. Thật vậy, nhân dịp nghị hội 
ở Augsbourg, năm 1548, hoàng đế đã thực hiện được việc bắt buộc các người tin lành gởi đại biểu 
đến Trente. Thật ra những người này đã đặt điều kiện là công đồng không do giáo hoàng điều khiển 
và phải thảo luận lại các sắc lệnh đã biểu quyết trong thời kỳ thứ nhất. Điều Không thể hiểu là hoàng 
đế không biết các điều kiện ấy. Còn phần giáo hoàng, lúc đầu ngài không biết chỉ cả về vấn đề đó. 
Như vậy, các điều kiện đặt ra làm mắt tất cả ý nghĩa của việc người lành đến tham gia và họ đã 
không đạt được một giải pháp đúng thực giữa các học thuyết đối lập. 


XVI. NGƯỜI TIN LÀNH Ở TRENTE. 


Vào mùa thu, các nghị phụ trở lại Trente. Dựa trên những công trình đã chuẩn bị ở Bologne, các 
ngài tiệp tục tranh luận những vân đê chưa biêu quyêt. Các nghị phụ thảo luận về mỗi bí tích và khóa 
họp thứ 13 quyết định giáo thuyêt vệ "Bí tích Mình Thánh Chúa”. Đê chông lại giáo thuyêt vê 
sự "hiện diện tiêm thể” (présence virtuelle) hoặc tượng trưng của, người ta quả quyết 
sự "hiện diện thật sự” (présence réelle), đem giáo thuyết "biến thể” 
(transsubstantiation) chống lại thuyết ”hợp chất luận” (impanation). Người ta chờ 
người tin lành đến để quyết định về 4 điều khoản liên hệ đến việc rước lễ dưới hai 
hình thức và việc rước lễ của trẻ em. Thật thế, trong khóa họp này có những đại 
diện của Brandebourg đệ trình bản báo cáo với lời văn rất tùng phục giáo hoàng. 
Trong khóa họp kế tiếp, các nghị phụ tuyên bố giáo thuyết về phép giải tội và phép 
xức dầu bệnh nhân. Các ngài bênh vực cách đặc biệt phép giải tội, tính cách tư 
pháp của việc tha tội và đền tội. Các sắc lệnh Cải cách không được sự chấp thuận 
của tất cả những người tham dự hai khóa họp, liên quan đến tòa án Giáo Hội, các 
thủ tục của giáo triều chống lại các giám mục, các nhiệm vụ và quyền hạn của giám 
mục, đời sống linh mục và sự ban phát những ân bồng. 


Giữa lúc đó, nhiều phái đoàn Tin Lành khác đến, đó là các đại diện công tước Christophe de 
Wurtemberg và dân biểu của 6 thành phố miền Nam Đức, là Sleidan de Strasbourg, nhà chép sử 
tương lai. Các đại biểu của tuyển cử vương Maurice de Saxe tới muộn hơn cả. Các chính trị gia và 
luật gia ấy được đón tiếp cách thân hữu bởi các người Ý và người Tây Ban Nha, nhưng họ không 
muốn giao thiệp trực tiếp với các nghị phụ, họ thương thảo qua trung gian của các đại biểu của 
hoàng đế. Những việc họ đòi hỏi không phải là nhỏ: người ta thuận đình hoãn các định nghĩa về tín lý 


để chờ các thần học gia của họ đến và gia hạn các giấy thông hành cho họ. Tuy nhiên, những đòi 
hỏi: thảo luận trở lại các sắc luật đã ban hành, xét lại sự ưu đẳng của công đồng đối với giáo hoàng 
và giải tỏa cho các giám mục hiện diện lời thề trung thành, là những yêu sách không thể thực hiện 
được. Khi các nhà thần học ở Stuttgart đem đến một "tuyên ngôn từ Wurtemberg` và đòi công đồng 
chấp thuận, ngay chính hoàng đế cũng hiểu rằng các cuộc thương thuyết không thể có hy vọng thành 
tựu. Để che dấu các sự chuẩn bị phiến động chống lại Charles Quint, tuyển cử vương ở Saxe dởi 
Melenchton đến Trente một lần nữa. Rồi ông bắt tay hành động, liên kết với Pháp và tiến về miền 
Nam nước Đức. Hoàng đề bỏ chạy từ Innsbruck và các nghị phụ, vì sợ sự tiến quân gần kề của Tin 
Lành, nên phân tán đi tứ phía. Cuối cùng trong khóa họp thứ 16, công đồng phải ngưng nhóm và dời 
lại 2 năm sau. Trên thực tế, công đồng chỉ tái nhóm sau gần 10 năm. 


Nghị hội còn lại như một công trình dang dở. Rất nhiều vấn đề không được giải quyết, các sắc luật 
Cải cách do giáo hoàng tuyên bố không được xác nhận và do đó, không được áp dụng trong đời 
sống của Giáo Hội. Dĩ nhiên ở Roma, người ta đã chuẩn bị một huấn lệnh Cải cách rộng lớn đề các 
sắc lệnh ở Trente, sau khi được sửa chữa hoặc bổ túc, có tín lực luật pháp (tại Tây Ban Nha và Bồ 
Đào Nha, các quyết đnh của công đồng được xem như có tín lực luật pháp) nhưng, vị giáo hoàng tạ 
thế, nên huấn lệnh không được ban hành. 


Cuộc bầu cử giáo hoàng tiếp theo, chứng tỏ giáo triều nhất trí theo đuổi công trình Cải cách quyết 
liệt. Các hồng y đã đưa lên ngôi một nhân vật rất xứng đáng, là hồng y Cervini, người được đặc biệt 
chú ý trong giai đoạn đầu của công đồng. Sự lựa chọn vị linh mục thông thái, đã làm việc ngày đêm 
cho các sắc luật, được chào mừng trong niềm hy vọng đầy hoan hỉ. Nhưng Marcel II, từ trần 22 ngày 
sau. Tên của ngài được tồn tại với bài lễ giáo hoàng Marcel của Palestrina. 


XVII. GIÁO HOÀNG PHAOLÔ IV. 


Trái với ước nguyện của các vị thân Tây Ban Nha và hoàng đế, mật nghị các hồng y đã bầu vị niên 
trưởng Carafa, một người quí phái ở Naples, lên ngôi giáo hoàng, lấy danh hiệu là Phaolô IV. Đức 
Phaolô IV (1555-1559) cũng thuộc về số người muốn có chương trình cải tổ quyết liệt. Là giám mục 
ở Chieti, ngài đã áp dụng không nương tay việc cải tổ trong địa phận của ngài. Người ta biết ngài 
thuộc thành phần của Dòng Tình Yêu Thiên Chúa, là một trong những sáng lập viên dòng ” Théatins” 
và là hội viên trong Ủy ban Cải cách dưới triều đức Phaolô III. Ngài đã đúng 79 tuổi, nhưng vẫn còn 
sung sức và đầy nghị lực. Một ý chí sắt đá liên kết với sự bắt khuất của tuổi già. Đứng trước những 
chuyện sai trái, ngài dễ thịnh nộ, nhất quyết không chấp nhận. Rập theo những ý kiến của đức 
Innocent III về quyền lực chính trị, ngài nghĩ rằng mình phải thực hiện sở vọng ấy chẳng hạn như sau 
khi Charles Quint thoái vị. Không có một chút hiều biết về những thay đổi chính yếu của thời đại, nên 
ngài thường thiếu sự phán đoán chính xác về con người. Bởi đó, trong sự hăng say mù quáng về sự 
tinh tuyền của Đức Tin, ngài ngờ vực ngay những người xứng đáng như các hồng y Morone và Pole. 
Ngài ra lệnh cầm tù Morone trong 2 năm. Pole, nhờ lưu ngụ ở Anh và vì chết sớm mới thoát khỏi một 
số phận tương tự. Chính sự thiếu tâm lý ấy đã giải thích tại sao ngài chọn người cháu là Carlo Carata 
làm bộ trưởng. Không phải chính sách gia đình trị dưới hình thức xưa đã thúc đầy ngài, nhưng chỉ vì 
ngài chờ đợi nơi người cháu một hậu thuẫn mạnh mẽ trong các bổn phận của mình. Tiếc là người 
cháu không đáp ứng đúng ước nguyện của ngài: ông đã thành lập một chính phủ độc tài tai ác. Rồi, 
khi người ta có can đảm tiết lộ tình trạng ấy với giáo hoàng, ngài đã hành động không nương tay. 
Việc bãi chức và lưu đày không ngăn chận được các bất công và các ô nhục đã gây nên. 


Trong tay của một bộ trưởng như thế, các công việc chính trị bị điều khiển một cách thảm hại. Thêm 
vào đó, còn có thái độ chống đối người Habsbourg của giáo hoàng vì ngài là người Naples. Bởi vậy, 
một liên minh được ký kết với Herri II, vua nước Pháp, chống lại hoàng đế, và người cháu của giáo 
hoàng công khai chuẩn bị chiến tranh. Philippe II, thừa kế nước Tây Ban Nha và các thuộc địa Ý của 
Charles Quint, xin đại học Louvain cấp một chứng thư tuyên bố mình có quyền ra quân trước hiểm 
họa của cuộc tấn công mà không lỗi bổn phận của một vua công giáo. Đoạn, vua ra lệnh cho tổng tư 
lệnh là công tước Alba chiếm các lãnh thổ của giáo hoàng. Trận chiến bắt lợi cho quân đội của giáo 
hoàng cũng như của vua Pháp. Alba đã đến trước cửa thành Roma: một cuộc tàn phá Roma lần thứ 
nhì sắp diễn ra. Tuy nhiên, một hòa ước được ký kết và người chiến thắng tỏ ra rất nhân nhượng. 
Giáo hoàng phải cam kết, từ nay đứng trung lập, và những phần đất bị thâu tính được trả lại cho 
ngài. Nhân danh vua Tây Ban Nha, công tước Alba chứng tỏ hoàn toàn tùng phục giáo hoàng. 


Trong vấn đề kế vị hoàng đề, giáo hoàng hoàn toàn lạc hướng với một sự ngoan cố thiên cận. Để 
bảo vệ quyên lợi của mình, ngài gởi đại sứ đên Franfort nhưng vị này không đóng một vai trò nào 


trong việc bầu cử. Đang khi đó có ba tuyển cử vương Tin Lành tham gia cuộc bầu phiếu. Tân hoàng 
đế Ferdinand I tuyên cáo bị ràng buộc bởi hiệp ước hòa bình Augsbourg mà giáo hoàng coi như vô 
hiệu. Giáo hoàng dựa theo báo cáo của một ủy ban, tuyên bố không thể thừa nhận việc truyễn cử 
Ferdinand. Nhưng người ta bất chấp sự phản đối pháp lý ấy và như thế lại càng tốt cho quyền lợi 
Công Giáo. 


Nếu giáo hoàng thiếu hiểu biết về các vấn đề chính trị của thời đại, thì trái lại Ngài rất hăng say với 
việc cải tổ Giáo Hội. Tất nhiên, Ngài không muốn nghe nói đến công đồng vì, theo ngài, nó kéo dài 
quá lâu và ít hiệu quả. Ngài muốn chính Ngài hành động. Dựa trên các nguyên tắc của bản phúc trình 
về Cải cách mà ngài đã cộng tác soạn thảo, Ngài đã khai chiến quyết liệt với ”lạc giáo buôn thần bán 
thánh", cụm từ được dùng để chỉ tất cả những lạm dụng. Quyền hạn của tòa thẩm tra được nới rộng, 
tòa chưởng ấn được hoàn toàn cải tổ dù có thiệt hại cho lợi tức của giáo hoàng. Kỷ luật giữa hàng 
giáo phẩm và trong các dòng tu được củng cố mạnh mẽ. Ngài đe dọa sát nhập tu sĩ Capucins với tu 
sĩ Phanxicô. Vì là dòng gốc Tây Ban Nha nên Dòng Tên bị giáo hoàng nghi ngờ: ngài ngưng cấp viện 
trợ cho các tập đoàn Dòng Tên ở Roma và cho khám xét nhà tập của dòng vì tình nghỉ tàng trữ vũ 
khí; giáo hoàng còn quyết định duyệt xét lại các quy chế và điều lệ của dòng. Sau khi lgnace mà giáo 
hoàng gọi là "bạo chúa của Dòng”, qua đời, Ngài bắt Dòng Tên phải hát kinh nhật tụng chung theo 
khuôn mẫu của dòng Théatins và hạn chế nhiệm kỳ của bề trên tổng quyền, không cho giữ chức vụ 
suốt đời nữa. 


Lạc giáo bị trừng phạt nghiêm nhặt. Giáo hoàng coi như một vấn đề lương tâm, việc ngài phải tham 
sự mỗi tuần các phiên tòa của tòa án Đức Tin. Chẳng bao lâu, tòa thẩm tra nới rộng quyền của mình 
để xét xử những khiếm khuyết luân lý, những lộng ngôn, việc không giữ những ngày kiêng cữ và 
thường hay để tai nghe những lời phao vu vô căn cứ. Vì thế, sau khi đức Phaolô IV qua đời, người ta 
không lấy làm lạ khi chứng kiến việc dân chúng, quá phẫn nộ, phá tân dinh thự của tòa thâm tra. 
Giáo hoàng cũng tấn công các sách vở lạc đạo: người ta thiêu hủy cả ngàn quyển sách và, năm 
1559, ân hành lần thứ nhất cuốn mục lục các cắm thư. Những phán quyết của ngài quá nghiêm khắc 
đến nỗi Canisius tuyên bố là không thể lưu tâm đến nó ở Đức. Vài năm sau, cầm thư này bị bãi bỏ. 
Cũng do cuộc đấu tranh quyết liệt chống lạc đạo mà có sắc chỉ: ”Œum ex Apostolatus Officio',trong đó 
giáo hoàng lấy quyền tối thượng của mình trên các dân tộc và trên các vương quốc, tái lập tất cả 
hình phạt mà những người lìa bỏ Đức Tin, dù là linh mục, giáo hữu, quốc vương hay giáo dân phải 
gánh chịu, đồng thời tuyên bố vô hiệu những cuộc bầu cử của người lạc đạo. Họ bị truất quyền, tước 
vị và tịch thu tài sản. Các lãnh thổ và tòa giám mục phải hoàn trả lại cho người công giáo, sở hữu chủ 
đầu tiên. Những lời tuyên bố như vậy khiến cho người công giáo, trong những quốc gia Tin Lành, có 
thể bị gán vào tội phản quốc, mặc dù trên thực tế, các lời ấy, một cách chung, không có hiểu lực gì. 


XVIII. TÁI MỞ, KHỦNG HOẢNG VÀ CHÁM DỨT CÔNG ĐÒNG. 


Đức Phaolô IV, vị giáo hoàng cuồng nhiệt, tạ thế được bốn tháng, thì trong đêm Sinh Nhật 1559, mật 
hội :hồng y mới bầu được người kế vị. Lý do chậm trễ là vì ngay giữa hồng y đoàn có nhiều chống đối 
quốc gia rất mạnh mẽ. Đức tân giáo hoàng Pie IV (1559-1565), người Medicis vùng Milan, tỏ ra rất dè 
dặt trước những dự tính cải tổ cuồng nhiệt của đức Phaolô IV. Ngài là nhà ngoại giao, một nhân vật 
đáng mến tạo nên một sự bù trừ thanh khiết cho Giáo Hội sau các hành động quá mức của triều đại 
trước. Ngài bang giao lại với người Habsbourg của đề quốc cũng như của Tây Ban Nha vì Ngài quá 
hiểu rằng vị chúa trùm của Tây Ban Nha và của các quốc gia lân bang là những điểm tựa mạnh mẽ 
của Giáo Hội. Đức Pie IV gạt bỏ chính sách gia đình trị và đưa ra tòa các người cháu của vị tiền 
nhiệm: hai trong số ấy bị hành quyết. Dù vậy, Ngài cũng không tránh được việc ưu đaơïi họ hàng, cho 
họ giữ chức quyền và hưởng bổng lộc. Vì thế, Ngài đã gọi đến Roma người cháu 21 tuổi là Charles 
Borromée và bổ nhiệm hồng y; vài tháng sau lại phong làm giám mục Milan, đồng thời giao cho việc 
quản trị các lãnh thổ của giáo hoàng và điều khiển ngành ngoại giao của Vatican. Nhờ những đức 
tính chói lọi của cháu hồng y trẻ tuổi, người ta quên đi việc ông chú thiên vị gia đình thái quá. Cái chết 
đột ngột của người anh cả, không có con, khiến Charles Borromée quyết định chịu chức linh mục một 
cách bí mật, để gạt bỏ mọi hy vọng xem ông là người nối dõi tông đường. Bí tích truyền chức thánh 
là khởi điểm của một đời sống gương mẫu, đầy sự nhiệt thành tôn giáo và khổ hạnh nhặt nhiệm. Vị 
"thần linh của Pie IV” (Ranke) không có công trạng phát động việc tái mở công đồng ở Trente vị đó là 
công trình cá nhân của giáo hoàng. Nhưng nhờ nhiệt tâm chấp hành, các chỉ thị của ông chú, và nhờ 
hoạt động không biết mệt mỏi trong mọi trách vụ, mà quyết định mở lại công đồng được thực hiện. 
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, công đồng may mắn đi đến chung kết. 


Thời gian đầu tiên rất khó khăn. Sự gián đoạn đã có những hậu quả tai hại. Nơi nhiều quốc gia đã 
phát sinh những tình trang mới. Ở Đức, giáo thuyết Luther thêm vững chắc như một lực lượng chính 
trị nhờ hòa ước Augsbourg. Ở Ba Lan, một công nghị quốc gia đã liên kết chặt chẽ hơn phía các 
người tân tòng. Ở Anh, Elisabeth I đã đảo ngược lại công trình tái Công Giáo hóa của người chị dâu. 
Và ở Pháp, giáo thuyết Calvin tiến triển điều hòa và tình thế đối nội biến động, người ta nghĩ đến một 
công nghị quôc gia để giải quyết trực tiếp các vấn đề tôn giáo. Hoàng đế ước mong có một công 
đồng thống nhất, họp ở một nơi khác, để có thể làm việc mà không bị ràng buộc bởi những quyết 
định đã lấy ở Trente. Pháp cũng không muốn bị bó buộc bởi các quyết định này và còn muốn có một 
tuyên ngôn quả quyết là công đồng ở trên giáo hoàng. Tuy nhiên, Philippe II không đòi hỏi một công 
đồng mới nhưng tiếp tục công đồng cũ và giữ lại tất cả những quyết định của công đồng đã được 
chấp thuận cho đến bây giờ. Các cuộc thương thuyết kéo dài 11 tháng. Rốt cuộc, công đồng được 
triệu tập một lần nữa ở Trente, nhưng sắc chỉ không nói rõ là tiếp tục công đồng trước hay bắt đầu 
công đồng mới. Đó là công lao của giám mục ở Ermland, về sau là hồng y Hosius. Nhờ ông mà vua 
Ferdinand thỏa thuận. Trong khi đó, Charles Borromée, với một sự khôn khéo hiếm có, đã mở các 
cuộc thương thuyết với Pháp và giám mục Commendone gởi thư mời các đại diện của đế quốc. Một 
cách thô bỉ, người tin lành khước từ lời mời tham dự cũng như sắc chỉ triệu tập nhân dịp hội nghị các 
tiểu vương ở Naumbourg. 


Sau ngày dự trù rất lâu, công đồng mới được long trọng khai mạc, vào tháng giêng năm 1562. Tám 
khóa họp tiếp nối cho đến lúc công đồng may mắn đi đến kết thúc ngày 4 tháng 12 năm 1563. Nghị 
hội do một Ủy ban gồm 5 đạo sứ giáo hoàng điều khiển trong đó Seripando và Hosius, được đặc biệt 
chú ý bởi sự thông thái và sự khéo léo của họ. Còn Gonzague, ông gây được uy tín đặc biệt với các 
quốc gia vì ông là hoàng thân. Trong số 113 giám mục hiện diện trong phiên họp khai mạc, không có 
một người Đức nào cả: các giám mục Đức sợ, nếu tham gia công đồng sẽ làm nguy hại cho hòa bình 
tôn giáo theo hòa ước Augsbourg. Người ta thảo luận về các vấn đề đã được đề cập đến năm 1547. 
Trong đó, vấn đề bó buộc các giám mục phải ở nhiệm sở là căm go và gây ra nhiều tranh luận cuồng 
nhiệt giữa phe theo thuyết giám mục đoàn và phe thuộc hệ thuyết giáo hoàng. Các người Tây Ban 
Nha và một số người Ý bênh vực quan điểm cho rằng: Các giám mục tiếp nhận quyền hành nơi 
chính Chúa Kitô và do đó bổn phận nhiệm sở cũng là một bổn phận do Thiên Chúa nên không có đặc 
miễn nào của giáo hoàng cả và các giám mục của giáo triều, bắt đầu từ các hồng y, phải trở về 
nhiệm sở của mình. Còn theo phe giáo triều thì luận thuyết á ấy vi phạm đến quyền tối thượng của giáo 
hoàng. Sau nhiều tháng bàn cãi, giáo hoàng cắm tiếp tục tranh luận về vấn đề ấy và còn nghĩ đến 
việc triệu hồi Gonzague và Seripando. 


Kế đó, người ta trở lại các cuộc thảo luận về tín lý và cứu xét một lần nữa việc rước lễ của trẻ em 
cùng việc rước lễ dưới hai hình thức. Người ta soạn thảo sắc luật về sự hiến tế của thánh lễ. Sắc luật 
dạy rằng sự hiến tế của thánh lễ là lễ tưởng niệm và tượng trưng cho cuộc hiến tế trên Thánh Giá với 
cùng một vị hiến tế và cùng một của lễ, hai việc hiến tế chỉ khác nhau bởi cách thức dâng lễ mà thôi. 


Giữa các cuộc bàn cãi tín lý, đại diện của hoàng đế đệ trình công đồng một văn thư của ngài, hồi 
thúc các nghị phụ lo việc Cải cách trước khi tiếp tục bàn luận vệ tín lý. Văn thư này gồm một loạt đề 
nghị và đòi buộc cải thiện Giáo Hội từ đầu đến các chỉ thế. Trong số các đề nghị có việc giữ lại cách 
rước lễ dưới hai hình thức cho các tín hữu và việc các linh mục được lập gia đình hầu chận đứng 
bước tiến của chủ nghĩa Cải cách. Những yêu cầu liên hệ đến việc rước lễ đã được miền Bavière 
ủng hộ. Các đặc sứ đã giàn xếp đề chuyển các yêu cầu ấy lên giáo hoàng và tùy ngài quyết định. 


Trong khi các trí óc đã bị sôi động bởi các cuộc thảo luận về bổn phận nhiệm sở và về bản văn Cải 
cách, thì tháng mười một, phái đoàn Pháp gồm 12 giám chức dưới sự hướng dẫn của Charles de 
Guise, nhà hùng biện "hồng y ở Lorraine”, lại tới làm cho bầu khí căng thẳng hơn. Những người mới 
tới bênh vực thuyết giám mục đoàn về bổn phận trú sở và còn nguy hiểm hơn nữa, họ biện hộ cho 
các sắc luật Constance về quyền tối thượng của công đồng đối với giáo hoàng. Về việc Cải cách, họ 
thiên về những đòi hỏi giống như hoàng để và họ thuyết phục được Ferdinand gởi một bức thư cho 
giáo hoàng để yêu cầu Ngài đừng chống lại cuộc Cải cách của công đồng. Người ta cũng chờ đợi 
một cuộc vận động tương tự như thế của Philippe II. Khi hoàng đế về ở tại Innsbruck hầu được gần 
bên công đồng, ông triệu tập một cố vấn đoàn gồm các thần học gia thuộc hoàng triều để bàn luận về 
việc Cải cách. Trong lúc, "hông y ở Lorraine” và vị đại biểu của Tây Ban Nha được mời tham dự các 
cuộc tham khảo M kiến, thì rủi thay, hai đặc sứ lỗi lạc nhất của công đồng là Gonzague và Seripando, 
đã lần lượt tạ thế. Cái chết của các ngài tạo nên một lỗ hồng lớn, khiến công đồng Trente như mắt ý 
nghĩa và hiệu năng. Chính giáo hoàng và các vị cố vấn của ngài, nhất là Borromée, nhận thấy nguy 
cơ ấy, nên các ngài tìm mọi cách thỏa thuận với hoàng đế. Bởi thế, đức Pie IV đã bổ nhiệm nhà 
ngoại giao tài tình nhất của mình, là hồng y Morone làm chủ tịch cộng đồng. Vị này đi Innsbruck và 


thuyết phục hoàng đế về ý chí thành thật muốn Cải cách của giáo hoàng. Guise chấp nhận sự dàn 
hòa và Philippe II nhận được bức thư viết tay của đức Pie IV xác nhận ý định của mình. Cuộc khủng 
hoảng được vượt qua. Nhờ vậy, công đồng đã hoàn thành trách vụ cách tốt đẹp như lòng mong 
muốn hết sức của Borromée vốn lo sợ chú mình chết sớm. 


Khóa họp kế tiếp được dành cho bí tích Truyền Chức Thánh: trái với quan niệm Tin Lành, đây là bí 
tích liên quan mật thiết với sự hiến tế của Thánh Lễ. Trong sắc luật về trú sở, với lời lẽ cứng rắn so 
với cách hành văn đã có trước, người ta bỏ ra ngoài vấn đề nền tảng là thuộc quyền Thiên Chúa hay 
quyền Giáo Hội. Sắc luật về các chủng viện yêu cầu tất cả giám mục thành lập chủng viện để đào tạo 
hàng giáo phẩm cho đủ số và đủ học vấn. Người ta dùng, gần như nguyên văn, các đề nghị ghỉ trong 
các quy chế dòng tu mà Pole soạn cho nước Anh năm 1555, và các tu sĩ Dòng Tên đã thực hiện CÓ 
kết quả tốt đẹp, trong các tập đoàn của họ ở Roma. Mối lo âu cho thế hệ các giáo sĩ tương lai nằm 
trong những bổn phận khẩn trương của giám mục. Chỉ có như vậy mới tránh được những trở lực 
đang ngăn chặn đường lối Cải cách trong các địa phận và gây ra sự thiếu thốn đáng sợ về số các 
linh mục nhiệt thành, học thức và có đời sống đạo đức cao độ. Những phiên họp sau dành để soạn 
thảo những sắc luật tín lý về bí tích Hôn Phối và những quyết định pháp lý căn bản của giao ước hôn 
nhân. Sắc lệnh Tameisi tuyên bố không chấp nhận kết hôn bí mật. Như thế là chấp dứt nhiều mập 
mờ về pháp lý, và khẳng định hôn nhân là một bí tích rõ ràng và đích thực đặt dưới thâm quyền của 
Giáo Hội. Khóa họp bế mạc phê chuẩn những sắc luật tín lý liên hệ đến luyện ngục, đến việc tôn kính 
các thánh và các ân xá. Cũng lạ là người ta chỉ bàn phớt qua vấn đề cuối cùng này cho dù nó là khởi 
điểm lịch sử của sự đoạn tuyệt. 


Cùng một lúc người ta lo lắng đến vấn đề Cải cách. Morone thật khéo léo khi đưa ý kiến tập trung 
mọi thỉnh nguyện của các quốc gia khác nhau vào trong một dự án duy nhất và khi thúc đây các tiểu 
quốc vương đề nghị việc cần được công đồng quan tâm Cải cách. Ông cũng khuyên thu vắn các 
cuộc bàn cãi. Tuy nhiên việc cải tổ giáo triều phải giao lại cho chính giáo hoàng, và dự án của vị đặc 
sứ được coi như một chương trình minh bạch và đầy đủ. Chương trình này, sau một cuộc thảo luận tỉ 
mỉ, đã được đưa vào trong những sắc luật của hai khóa họp cuối cùng. Theo đó, người ta yêu cầu 
nhóm họp công nghị giáo tỉnh ba năm một lần, công nghị giáo phận năm năm một lần. Các giám mục 
phải điều hòa thăm viêng địa phận mình. Các kinh sĩ đoàn giáo phận được cải tô. Những sự lạm 
dụng lâu đời trong việc bổ nhiệm, sự kiêm hưởng các lợi bỗng, các "thận trọng chờ xem” 
(expectatives), các ”trữ kim” và các ”dự trữ”, phải bãi bỏ hoàn toàn. Các quyết nghị khác liên hệ đến 
việc rao giảng Lời Chúa và việc huấn luyện tôn giáo cho dân chúng. Rất dễ nhận thầy trong các quyết 
định này có một mối ưu tư về mục vụ. Một sắc lệnh khác ”De Regularibus” giải quyết các vần đề 
thuộc tu viện và dòng tu: các tu sĩ không được có tài sản riêng, việc thăm viêng các tu viện cần tổ 
chức lại, chế độ “dành chỗ” (commende) bị bãi bỏ, tuổi tối thiểu để lãnh nhận chức thánh hay vào 
dòng tu được ấn định rõ ràng, cũng như nhiều quyết định khác đồng loại. 


Ngày thứ hai của khóa họp cuối cùng, ngày 4 tháng 12 năm 1563, người ta đọc lại tất cả các quyết 
nghị của công đồng từ năm 1546 hay ít ra là phần dẫn nhập của các quyết nghị. Tất cả các quyết 
nghị ấy đều được các nghị phụ đồng thanh chấp thuận, trừ một phiếu, và được đệ trình giáo hoàng 
phê chuẩn. Tuy nhiên, các sắc luật về Cải cách phải được áp dụng mà không làm tổn hại đến uy lực 
của Tòa Thánh. Các Cải cách còn dở dang được trao thẳng cho Tòa Thánh tiếp tục thực hiện. Chức 
vị giáo hoàng được mọi người dự hội, nghĩa là được 255 nghị phụ nhìn nhận là cao hơn công đồng. 
Hội nghị được bế mạc, trước hết với nhiều lời hoan hô do "hồng y Lorraine" trình bày để chào mừng 
đức giáo hoàng và các vị vua chúa, thứ đến với việc công khai lên án các người lạc đạo, và sau 
cùng, với lời chúc của hồng y Morone "hãy đi về bình an”. Vài tuần lễ sau, ngày 26 tháng giêng năm 
1564, đức Pie IV đã xác nhận các sắc luật. 


XIX. Ý NGHĨA VÀ TÀM HIỆU LỰC CỦA CÔNG ĐÒNG TRENTE. 


Công việc lâu dài của công đồng Trente, vì nhiều lần bị gián đoạn, bị đe dọa bởi rất nhiều khó khăn 
và khủng hoảng, đã không thực hiện được mục đích lớn lao và chủ yếu ngay từ lúc sơ khởi, là phục 
hồi sự thống nhất. Kitô giáo Tây phương vẫn chia rẽ trên bình diện Đức Tin và sự đoạn tuyệt càng 
thêm rõ nét với các định nghĩa về giáo lý. Tuy nhiên, chính nhờ các đề nghị giáo lý phân minh ấn định 
bản chất tín lý chứ không phải là những ”ý kiến trường phá, mà Đức Tin Công Giáo được cứu thoát, 
và có thể nói, được giải thích trên những điểm quan trọng nhất và bị đe dọa nhất. Công đồng đặt 
ranh giới nhưng không gây ra sự đoạn tuyệt ở những nơi chưa xây ra sự đoạn tuyệt (23). Nhưng các 
ranh giới không thể vẽ ra khắp nơi. Do đó, vấn đề địa vị thượng đẳng của giáo hoàng vẫn còn được 
bỏ ngỏ và ngay các công thức đích xác nhất của các sắc luật cũng không phải là những công thức 


duy lý mượn từ nền triết lý Kinh Viện đã suy vong. Ngôn từ mà công đồng muốn có và duy trì là ngôn 
từ tôn giáo thiết tha không những đến sự chói lói của sự thật mà còn ở sự thánh thiện của đời sông 
kitô hữu. Cộng đồng Kitô hữu tiếp nhận các sắc luật giáo lý của công đồng, qua lối hành văn gần như 
cổ điển, như là kết quả của sự giác ngộ của Giáo Hội từ tốn, trung thực, và sâu xa. Nhưng đó không 
phải là những lời nói cuối cùng và những lời nói cho mọi thời đại, vì chính những quan điểm mới lại 
khơi lên, ngay trong những vấn đề đã giải quyết, những câu hỏi mới và một nền tảng đại kết rộng lớn 
hơn cũng có thể bổ túc cho các giải pháp đã được chấp nhận. Nhưng, trước những cuộc tấn công 
chí tử của thời đại ấy, Giáo Hội đã minh chứng rõ rệt cho sự thật mà mình đang có và muốn bênh 
vực. Ngay nội dung của mỗi đề nghị cho thấy giá trị của công việc do hội nghị thực hiện. Việc làm 
sáng tỏ học thuyết về sự công chính hóa, quả quyết rằng ý muốn con người không phải hoàn toàn 
mắt tự do và sự công chính hóa không phải chỉ là một ân sủng mang đến cho đời sống luân lý cá 
nhân một ảnh hưởng khác thường. Ân sủng ấy còn cống hiến đầy đủ giá trị và phẩm giá, như sự gia 
ân có sức thánh hóa, kéo con người ra khỏi vị thế tiêu cực và giúp họ thực hiện những công việc 
lành. Khi gạt bỏ quan niệm cho rằng nguyên tội là hướng chiều về sự dữ, công đồng đã tránh lên án 
tổng quát những khuynh hướng và những ước muốn của trái tim con người mà giáo thuyết Calvin 
cho là phải tuyệt trừ. Bản tính tự nó không phải là tội. Các tâm tình và các đam mê cũng có thể được 
vận dụng vào một lý tưởng đạo đức trong đời sống xã hội. Đó là nguồn gốc của tất cả nền văn minh 
barốc: việc chinh phục thế giới, tham vọng của văn minh và của văn hóa barốc, chỉ cắt nghĩa được 
với học thuyết Công Giáo về tội nguyên thủy. 


Hiến pháp quân chủ của Giáo Hội cũng được củng cố nhờ công đồng. Dĩ nhiên, các cuộc bàn cãi 
chung quanh bổn phận trú sở không đưa đến việc chọn lựa một trong hai quan niệm; địa vị thượng 
đẳng của Tòa Thánh không được xác định rõ ràng bởi công đồng. Nhưng trên thực tế, tất cả các 
quyết nghị đều được đệ trình để giáo hoàng chuẩn nhận. Việc lo sợ vê sự suy yếu quyền tối thượng 
của giáo hoàng đã trở thành vô căn cứ bởi tất cả cơ cấu và sự diễn tiến của công đồng. Điểm chung 
quyết, về phương diện lịch sử, là Giáo Hội, khi chiến đấu với chủ nghĩa Tin Lành ngày càng lan rộng 
và chống lại các Giáo Hội Công Giáo quốc gia, đã trở thành một cộng đồng có tính cách quân chủ. 
Thêm vào đó, việc củng cố quyền giám mục, nếu không phải về phương diện luật pháp, thì ít nữa 
trên thực tế, đã được khẳng định sánh với những hạn chế trước kia. Việc ”siêu nhiên hóa” chức vụ 
giáo sĩ cũng được khẳng định. Đó là hai sắc thái đặc thù của giáo luật thuộc thời kỳ hậu công đồng 
Trente. 


Các sắc luật Cải cách của công đồng thường có vẻ rời rạc, tản mát, không có sự gắn liền với nhau. 
Phải từ từ và phải đương đầu với nhiều khó khăn lớn mới có thể thi hành được. Nhưng, các sắc luật 
chứng tỏ là người ta nhất quyết bãi bỏ nhiều sự lạm dụng (mà không chối cãi và 
cũng không tìm cách bào chữa) và làm sống lại lý tưởng ngày xưa. Trong rất nhiều 
lãnh vực, người ta đã soạn thảo một chương trình rất đầy đủ làm nền tảng cho việc 
canh tân tôn giáo và đạo đức của giáo sĩ và giáo dân. Việc đó không có nghĩa là 
người ta đã chờ có công đồng rồi mới sửa chữa mọi tật xấu. Một số lớn các Cải 
cách ấy đã được sửa soạn hoặc đã được thi hành nơi này hay nơi khác mà không 
đợi sự thúc đây chính thức của Giáo Hội. Chỉ cần nhắc đến việc phát sinh nhiều tu 
hội, các công nghị địa phận ở Verone, công trình của Giberti, một giám mục đầy lý 
tưởng, rất nhiệt thành với các linh hồn, với các linh mục và giáo dân trong giáo 
phận. Nhưng công đồng đã coi các đề nghị Cải cách như thành quả của mình và ra 
lệnh áp dụng trên khắp Giáo Hội. Lúc này người ta nhắc nhở cho các vị giám chức 
ưa sống xa hoa những lời răn dạy thời trước buộc phải sống đơn sơ và phong độ, 
mặc dù có áp lực của Ferdinand; người ta khước từ việc các linh mục lấy vợ, để cho 
các vị đã bị cách chức không ngo ngoe nữa. Với việc nhập tịch các giáo sĩ triều, 
người ta loại bỏ các giáo sĩ thích sông lang bang chỉ nghĩ đến tiện nghi của mình, và 
cung cấp. cho giáo dân những vị mục tử sông ở giữa họ, thông hiểu các nhu cầu và 
những yêu đuối của họ. Người ta nêu cao cho dân chúng biết thế nào là một đời 
sống kitô và mọi người đều có ý thức là phải tự xét mình và phải tự cải tạo lấy bản 
thân. Như vậy là các linh mục và những giáo dân có trách nhiệm, trước kia bi quan 
về tương lai của Giáo Hội, nay lấy lại tinh thần lạc quan trong lành, biết tự tín trong 
nội tâm, có can đảm chống lại các tắn công của phong trào Cải cách Tin Lành và 
giương cao ý chí xây dựng lại Giáo Hội. 


CHƯƠNG V 
GIÁO HỘI SAU CÔNG ĐÒNG TRENTE: 
CẢI TỎ NỘI BỘ VÀ HOẠT ĐỘNG TỰ VỆ 
(CHÓNG CẢI CÁCH). 


Công đồng Trente đã khuôn định bộ mặt của Giáo Hội cho nhiều thế kỷ: không phải bằng một chủ 
trương máy móc nào đó, nhưng bằng những khoản luật và những sắc lệnh qui định những luật lệ cho 
sinh hoạt thực tế và đời sống thường ngày của Giáo Hội. Trong những thập niên trước, giáo triều 
Roma bị giao động bởi một triều sóng mâu thuẫn về những ý tưởng canh tân và về tòa giáo hoàng. 
Thế mà ngay ở phiên hội khoáng đại, công đồng biểu quyết toàn diện chương trình làm việc của giáo 
triều. Hơn thế nữa: với sự kiên trì hiếm có, giáo hoàng coi như bổn phận đầu tiên phải làm, là buộc 
tuân giữ những quyết định của công đồng ngay trong nội bộ giáo triều và phải đem áp dụng trong 
toàn thế giới. Chính vì thế mà trong suốt nửa thế kỷ tiếp theo, giáo triều trở nên, vừa là đối tượng và 
vừa là chủ xướng việc Cải cách. Sự chân tình dấn thân của giáo triều đã phục hồi lại cho ngôi giáo 
hoàng những ảnh hưởng đã dần dần mắt đi từ cuối thời Trung Cổ. Phải thêm rằng bấy giờ giáo triều 
có nhiều cơ may: Ngay tại các giáo phận xa xôi nhất, giáo triều cũng có được những người trợ tá đầy 
nhiệt huyết trước mọi thử thách, không những trong các dòng tu tân lập mà ngay nơi thân thế của 
một số chủ chăn trỗi trang, những người sống một lý tưởng mới mẻ về chức giám mục, thật gương 
mẫu. Chính các ngài đã canh tân tòa giám mục theo tinh thần công đồng Trente. 


I. ĐỨC PIE IV Và CHARLES BARROMÉE 


Tuy chỉ còn sống hai năm sau công đồng, đức Pie IV đã rất nhiệt tâm áp dụng những. quyết định của 
công đồng. Để bảo đảm việc quản trị tập trung và để phá tan mọi nghi ngờ có thể xây ra trong việc 
cắt nghĩa các quyết định của công đồng, Ngài đã thiết lập một ủy ban hồng y đặc trách. Ủy Ban này 
sau biến thành Thánh Bộ Công Đồng hiện nay vẫn còn hoạt động. Giữa những nhiệm vụ chưa hoàn 
tất đã được ủy thác cho Tòa Thánh, trước tiên, ngài đã cố gắng sửa lại danh bộ những tác phẩm bị 
cấm đọc dưới tiêu đề "mục lục sách cắm' " (Index). Ngài giảm bớt sự khắt khe quá đáng của mục lục 
sách cắm mà đức Phaolô IV đã ra, bằng nghị định rằng: "những sách bị lên án” nêu được sửa chữa 
lại có thể sẽ không bị liệt vào số sách cắm nữa; đồng thời xác định những luật lệ chung về việc tuyên 
án một tác phẩm. Quy luật của đức Pio IV có giá trị hơn ba thế kỷ. Ngài trung thành với quyết định và 
xử dụng thể thức mà công đồng đã biểu quyết. Để bảo vệ Đức Tin cho tinh tuyền, ngài ra sắc lệnh 
buộc bắt cứ ai lãnh trách nhiệm trong Giáo Hội phải ký nhận tờ Tuyên Xưng Đức Tin theo công đồng 
Trente. 


Đức giáo hoàng cương quyết cải tỗổ giáo triều: Chỉnh đốn lại các tòa án giáo hoàng và nội viện tông 
tòa (chambre apostolique); hủy bỏ một loạt những đặc ân nghịch với các sắc lệnh công đồng, giảm 
bớt nhân viên giáo triều bằng cách sa thải hơn 400 triều thần "ngồi chơi xơi nước”. Đi xa hơn, đức 
giáo hoàng xác định lại công việc phục vụ bàn thờ, nhất là trong những thánh đường mang danh hiệu 
các hồng y; giao cho Dòng Tên nhiệm vụ đón tiếp khách hành hương tới Roma; mở tại Roma một 
chủng viện thuần túy theo tinh thần công đồng Trente, và tài trợ riêng một trường trung học do thánh 
lgnace de Loyola thiết lập và đang gặp khó khăn buổi ban đầu. Thêm vào những điểm Cải cách ấy, là 
đời sống gương mẫu của vị Quốc Vụ Khanh. Hồng y Charles Barromée giảm bớt nhân viên tại tòa 
của Ngài, và đích thân rao giảng ngay trong nhà thờ mang tước hiệu của Ngài. Sau cùng Ngài vận 
động xin chú ngài cho phép trở về ở ngay địa phận Milan của Ngài theo luật thường trú như công 
đồng Trente yêu cầu và triệt để áp dụng các sắc lệnh công đồng. Ngài ở tại Milan suốt 19 năm, cho 
tới khi chết, tuổi còn trẻ, năm 1584. Bằng đời sống đầy gương sáng, ngài đã giúp 14 giám mục trong 
tổng giáo phận sống đúng với những chức vị và bổn phận giám mục theo những quyết định của công 
đồng Trente. Trong công trình canh tân, ngài đặt hàng đầu việc huấn luyện một thế hệ linh mục mới 
theo công đồng Trente. Với ý hướng này, ngài đã mở tại Milan những chủng viện Trente đầu tiên. 
Ngài còn mở một trường trung học theo thỉnh cầu của các địa hạt Thụy Sĩ mà ngài đã từng đi kinh 
lược. Ngài đã tổ chức ít ra sáu công nghị tổng giáo phận và 11 công nghị giáo phận. Ba lần, Ngài đã 
kinh lược khắp địa phận của ngài và nhiều lần thăm các giáo phận lân bang, ởi tới tận từng họ đạo, 
kể cả những họ đạo heo hút trên dãy núi Alpes. Để canh tân đời sống đạo đức trong giáo phận, ngài 
đã thiết lập tu hội linh mục triều và hội linh mục tận hiến (oblats). Chính các linh mục này đã giúp đỡ 


ngài cách tận tình và hữu hiệu. Ngài giao cho họ điều khiển các chủng viện, các sở truyền giáo bình 
dân và những xứ đạo khó khăn nhất. Dĩ nhiên không thiếu những chống đối. Ngài phải đương đầu 
với chính phủ Tây Ban Nha về vấn đề tòa án Giáo Hội và quyền cư trú. Lòng nhiệt thành Cải cách đã 
khiến ngài thành nạn nhân của một cuộc khủng bố do một phần tử của phái ' những người bị hạ 
nhục” âm mưu. Nhưng không ai quên được đức bác ái anh hùng mà ngài đã có đối với những người 
mắc bệnh dịch hạch tại Milan năm 1576 : Trong 10 tháng trời, ngài đi thăm viếng, an ủi, và nuôi sông 
họ bằng tiền riêng của ngài. Vì thế, trong ngày lễ an táng của ngài, người ta đã thốt lên trong bài điếu 
văn rằng: Về của cải từ gia đình, đức hồng y chỉ biết đến những cái mà một con chó lãnh được qua 
người chủ: bánh khô, nước lã và ổ rơm. 


Thực ra đức Pie IV còn để lại cho những người kế vị ngài một phần rất lớn là làm sao cho các quyết 
định của công đồng được đón nhận và áp dụng ngay cả ở ngoài Giáo Hội. Đàng khác, những quyết 
định này được chấp nhận hoàn toàn bởi hoàng đề Ferdinand, các lãnh chúa Ý Đại Lợi và các ông 
hoàng Savoie, Pologne, Portugal. Riêng Philippe ll, vua nước Tây Ban Nha và Hòa Lan, chấp nhận 
với điều khoản ”trừ những quyên lợi của nhà vua”. Từ 1564, nhiều dòng khát thực đã họp công nghị 
tổng quyền đề thích ứng quy luật của dòng theo các quyết định của công đồng Trente. Tại Pháp, một 
nước đang bị điên đảo vì chiến tranh tôn giáo, đã đón nhận những sắc lệnh về giáo lý của công đồng, 
nhưng từ chối việc phổ biến các quyết định về canh tân viện cớ vì lý do quốc gia. Thực ra, những 
quyết định này dần dần đã được phổ biến nhờ một số công nghị giáo tỉnh hay giáo phận. Nhưng vì 
Quốc Hội không đồng ý, cho dù các khâm sứ nỗ lực tranh đấu, những quyết định công đồng chỉ có 
giá trị pháp lý kể từ 1615. Tại Đức, nơi đặc phái viên đầu tiên của giáo hoàng bị theo dõi và bị tịch thu 
hết tài liệu, thì Pierre Canisius, lại là người đi vận động việc xuất bản chính thức các sắc lệnh công 
đồng. Mùa đông 1565-1566, ông đã đi viêng ít nhất 29 tỉnh trước khi đến hội nghị chính trị Ausbourg 
với tư cách là cố vấn thần học của đặc sứ giáo hoàng, theo lệnh của đức Pie V vừa đắc cử giáo 
hoàng. Tại hội nghị này, các phái đoàn chính thức của công giáo và tân hoàng đế Maximilien II đã 
nhất tề tuân theo các quyết định công đồng Trente về Đức Tin và phụng tự. Nhưng những quyết định 
về Cải cách thì vua không chịu phê chuẩn. Trong lòng vua hướng về Tin Lành và sau khi đệ đơn xin 
đức giáo hoàng cho phép giáo dân rước lễ dưới hai hình thức bánh và rượu và cho linh mục kết bạn, 
vua đã du nhập bản tuyên xưng Augsbourg vào trong các tiểu bang nước Áo của vua. 


II. CÁC GIÁO HOÀNG CANH TÂN: THÁNH PIE V. 


Đức giáo hoàng Pie V, thuộc dòng Đaminh, (1566-1572) và là cựu tổng trưởng tòa dị giáo. Ngài có 
tính tình đơn sơ chất phác nên người ta quen gọi đùa Ngài là “Sư huynh guốc” (Frère Sabot). Ngài đã 
nhiệt tâm thi hành những quyết định của công đồng. Điều đó không ai dám phủ nhận. Còn hơn vị tiền 
nhiệm, Ngài đã chứng tỏ răng giáo. hoàng phải là đầu não điều hành và động cơ của việc canh tân 
Công Giáo, hay đổi mới đời sống của Giáo Hội và của phong trào Phản Cải cách. Cụm từ này có thể 
nói đã được đặt ra tại nước Đức và bị bàn cãi trong các nước latinh. Một trong chủ đích của phong 
trào là Giáo Hội can đảm thu hồi lại những thành trì, các tỉnh và các tiểu quốc đã bị mắt. Trong mưu 
đồ này, giáo hoàng phải liên minh chặt chẽ với các tiểu vương Công Giáo, không ngần ngại dùng đến 
các phương pháp chính trị hay cả quân sự. Thật ra, đức Pie V đã không muôn nghe nói đến chiến 
tranh, đến quân đội, và chỉ tin tưởng vào nghệ thuật ngoại giao. Ngài chỉ lo tìm kiếm phần rỗi các linh 
hồn và chỉ lầy gương mẫu đời sống thánh thiện và việc phục hưng đức công bằng trong các vương 
quốc thuộc Giáo Hội như những phương thế để đạt tới chủ đích. Một đại sứ người Venise nói rằng 
"đức Pie V biến Roma thành tu viện kín”. Câu nói có lẽ quá đáng, nhưng diễn tả sắc thái đặc biệt về 
những thay đổi đã thể hiện tại thành phố vĩnh cửu, là nơi, sự tục hóa ngày chủ nhật, sự phạm 
thượng, ngoại tình và nhiều tội ác khác tương tự từ nay bị trừng trị nghiêm khắc, là nơi sự vô luân 
công khai từ nay bị đàn áp thẳng tay. Trong khi thi hành trách nhiệm mà công đồng đã công nhiên ủy 
thác và cũng để chấm dứt sự dị biệt quá lố, nếu không muốn nói là vô trật tự, đang tung hoành ngay 
trong việc phụng tự Công Giáo, đức giáo hoàng đã cho xuất bản những sách phụng vụ đã được 
thống nhất hóa. Như vậy, trái với Giáo Hội trước thời Cải cách, chiều hướng tập trung về Roma 
đương nhiên trở thành sắc thái độc đáo của thời hậu công đồng Trente. Năm 1566, xuất bản Cuốn 
Giáo Lý Roma. Nó trở thành sách thủ bản cho linh mục coi xứ, là chất liệu căn bản cho các bài giảng 
và cho mọi sinh hoạt giáo lý. Cuốn giáo lý này được sọan bởi các nhà thần học Đaminh thông thái, 
trước tiên soạn bằng tiếng latinh, về sau đức giáo hoàng ra lệnh dịch ra nhiều tiếng Âu Châu. Hai 
năm sau lại xuất bản sách nguyện Roma, gồm các bài đọc trích ra từ Thánh Kinh, hạnh các thánh, 
bài giảng của nhiều Giáo Phụ Hy Lạp. Nhưng phải nói thật, cho dù một ủy ban chuyên môn đã nỗ lực 
tu chính, trong sách nguyện vẫn còn nhiều bản văn đáng loại bỏ. Đến 1570, cuốn Sách Lễ Roma ra 
đời. Trong đời các giáo hoàng kế tiếp, có các sách: lễ truyền chức giáo hoàng (1596), lễ tấn phong 
giám mục (1600) và sách Nghi Thức Roma (1614). Cuốn nghi thức này không có tham vọng thay thế 


những sách nghi thức đang có trong các giáo phận, tuy nhiên, đã hai lần (1568 và 1570) ra quyết 
định cắm dùng những sách nguyện và sách lễ đang có, trừ phi những sách nào đã được xử dụng 
hơn 200 năm trước. Trái với những gì đã xây ra bên Pháp, bên Đức, do những nhiệt tâm quá mức 
của các giám mục, của các khâm sứ và của các cha Dòng Tên, người ta thấy biến mắt một phần lớn 
những gia sản phụng vụ cổ thời. Những tác phẩm soạn ra từ Roma đã được ấn loát tại Đức khoảng 
năm 1600. Mặc dầu đức Urbain VIII (1) sửa chữa lại, rồi đức Pie X và Jean XXIII đã canh tân, những 
sách nói trên vẫn tồn tại như những thủ bản chính thức trong việc phụng tự và cầu nguyện của Giáo 
Hội, củng cố sự hiệp nhất và bình đẳng của thế giới Công Giáo. Việc khác đã bắt đầu dưới thời đức 
Pie V là duyệt lại bản dịch của bộ Thánh Kinh Phổ Thông (Vulgata), vì công đồng Trente muốn có 
một bản văn chính thức. Để bảo đảm cho tinh thần đổi mới tồn tại mãi sau khi ngài tạ thế, đức giáo 
hoàng đã bổ nhiệm vào giáo triều những vị hồng y nhân đức và có khả năng. Ngài cố gắng bài trừ tục 
"mua bán” công vụ trong giáo triều và cải tỗổ hoàn toàn bộ xá giải bằng cách hạn chế thâm quyền của 
bộ vào công việc hoàn toàn nội bộ của Giáo Hội. Ngài đích thân đi kinh lược các vương cung thánh 
đường của Roma và lập một ủy ban hồng y đặc biệt để canh tân hàng giáo sĩ Roma. 


Vị cựu tổng trưởng tòa dị giáo đã hết sức bảo vệ Đức Tin, duy trì Đức Tin cho tinh tuyên. Tòa dị giáo 
mà đức Pie V đích thân tham dự, đã ra những hình phạt nghiêm khắc để thẳng thắn bài trừ những 
giáo lý sai lạc đã bí mật du nhập vào nước Ý. Giữa những án lệnh tử hình đã được tuyên bố trong 
thời gian này, thời danh nhất là vụ án Carnesecchi, cựu thư ký riêng của đức Clemento VII. Từ 1546, 
Carnesecchi, người gốc Florence, theo thuyết nhân bản, đã từng là thông tín viên của Ochino và 
Valdés và nhiều lần đã bị gọi ra tòa án dị giáo. Một lá thư tìm thấy trong hồ sơ thừa kế bà bá tước 
dJulie de Gonzague, chết năm 1566, liên lụy đến ông và là dịp mới khiến ông bị đòi ra tòa. Sau một 
thời gian do dự, Carnesecchi đã từ chối không chịu cải hóa, nên bị kết án như người lạc giáo và bị 
hành quyết năm 1567. Cùng với ông, phái Tin Lành Luther biến khỏi lãnh thổ Ý. 


Để đương đầu với những nguy cơ phái Tin Lành Calvin đang thâm nhập vào Ý, giáo hoàng ủng hộ 
nhà vua trong những cuộc chiến tranh tôn giáo. Ngay tại Pháp, ngài cũng nỗ lực dẹp tan những luồng 
tử tưởng sai lạc vê giáo lý. Chính vì thế ngài cũng buộc tội mấy giám mục pháp và đưa ra tòa án lạc 
giáo. Theo tinh thần của đức Phaolô IV, ngài đã dùng những lời văn nghiêm khắc trong thư thường 
gửi vào Thứ Năm Tuần Thánh, về "Bữa Tiệc Ly”. Lá thư này gom góp lại hết những bản án về kỷ luật 
và về vạ tuyệt thông mà chỉ mình giáo hoàng mới có quyên tháo gỡ. Ngài còn tuyên bố rằng hiệu lực 
của những quyết định trên không lệ thuộc vào việc phát hành các sắc lệnh hằng năm, là các sắc lệnh 
thường bị Tây Ban Nha và Venise cản trở. Đối với nữ hoàng Anh quốc, Elisabeth I, đức giáo hoàng 
không để cho bà gây được trên ngài một ảnh hưởng nào, dù là chính trị. Năm 1570, sau phiên tòa 
khoáng đại, ngài đã ra sắc lệnh ñegnans ín excelsis, kết án bà ”bị khu trừ và truất ngôi vì tội lạc giáo 
và bào chữa lạc giáo”. Đó là bản án truất phế cuối cùng đã được công bố bởi giáo triều để chống lại 
một vua chúa đang trì vị. Nhưng phải nói thật, bản án này không có hiệu lực. Một vài sai lầm về thể 
thức tuyên án lại gây phẫn nộ nơi nhiều người công giáo Anh, khiến họ bối rối lương tâm, hoài nghỉ 
về giá trị pháp lý của bản án do giáo hoàng tuyên bố. Nhưng trong dư luận công chúng tại Anh quốc, 
qua nhiều thế kỷ, mỗi khi nhớ đến sắc lệnh này, dân Anh lại nóng máu và quyết tử chống lại ngôi giáo 
hoàng. 


Người ta chỉ hiểu được việc đức giáo hoàng chống lại dân Thổ Nhĩ Kỳ, mà chúng ta sẽ nói đến ở 
phần sau, là vì ngài nhiệt tâm với bổn phận tông đồ và thật thánh thiện, tuy nhiên nhiều khi quá 
nghiêm khắc. 


III. ĐỨC GRÉGOIRE XIII 


Chính dưới triều đại của đức Grégoire XIII mà công việc canh tân diễn tiến nhịp nhàng, không quá 
khắt khe. Đức Grégoire XIII (1572-1585), kế vị đức Pie V. Ngài là luật gia nỗi tiếng, phục vụ trong 
giáo triều hàng mấy chục năm. Ngài quen thuộc lối sống của thời Phục Hưng mà ngài đã nếm biết 
ngay lúc còn trẻ tuổi. Được đắc cử giáo hoàng lúc 70 tuổi, ngài là người dịu hiền và nhân đức, có 
những tác phong toàn hảo, không ai chê trách được. Ngài coi vị tiền nhiệm như một gương mẫu quý 
giá, vừa tiếp tục nỗ lực canh tân bên trong Giáo Hội, vừa khuyến khích mở rộng kiến thức. Dưới triều 
đại đức Grégoire, có một vài vụ "chống Cải cách” quá vội vã, vì ngài không được bá cáo đầy đủ và 
còn bị cố vấn sai: Chẳng hạn về những Thánh Lễ tạ ơn và những buổi liên hoan khác mà ngài truyền 
phải tổ chức khi được tin về vụ tàn sát Saint-Barthelemy. Sau này mới ngã ngũ, thì ra giáo hoàng 
không biết gì về chương trình của bà Catherine de Medicis, và cách xử trí của ngài sau vụ tàn sát 
Saint-Barthelemy, chứng tỏ ngài là tù nhân của một não trạng tập thể đang khống chế thời đại, và 
theo não trạng đó, người ta có thể làm bắt cứ cái gì đối với kẻ thù của tôn giáo mình. Cũng như đức 


Pie V trong trận chiến chống lại tà giáo, đức Grégoire vẫn chủ trương là CUỘC chiến đầu phải trung 
thực và đường đường chính chính. Ở vào một thời đại đang có tranh luận sổi nổi về quyền chống lại 
chính phủ, người ta sẽ không phê phán nghiêm khắc đức Grégoire XIII trong việc ngài yêm trợ những 
âm mưu chống lại nữ hòang Elisabeth nước Anh, khi những người công giáo trong nước này bị triều 
đình của nữ hoàng bách hại cách quá tàn ác. Điều chắc chắn và quan trọng là trong cơn sốt chiến 
tranh tôn giáo, ngài vẫn giữ ngôi giáo hoàng đứng trên mọi tranh luận hằng ngày. 


Vị cựu giáo sư đại học Bologne đã coi việc cổ võ các tiến bộ khoa học như một phương thế làm gia 
tăng ảnh hưởng của Giáo Hội. Ngoài ra, ngài đã hiểu rằng đào tạo một hàng giáo sĩ trí thức đối với 
Giáo Hội là một vấn đề then chốt. Vì thế ngài cố gắng hoàn tất việc hiệu chính lại những tài liệu giáo 
luật đã khởi đầu từ thời đức Pie V và cho xuất bản để dùng chính thức lần đầu tiên dưới tiêu 
đề Corpus duris Canonici. Cũng trong thời kỳ này, người ta khám phá ra các hang toại đạo. Lập tức 
ngài thấy đây là một biến cố quan trọng đối với những cuộc biện minh chính xác chống lại các sử gia 
tin lành. Nhưng điều làm cho danh tánh của đức Grégoire XIII thành bất hủ, chính là Ngài đã khéo 
điều hành việc sửa lại cuốn niên lịch thời đức dJuliô, một công tác lớn mà công đồng Trente đã giao 
cho Giáo triều. Vì cuốn niên lịch cũ phân định cách đo lường niên tuế không đúng, quãng cách giữa 
các thời gian cuốn lịch chỉ định và thời gian theo thiên văn học đã dần dần gia tăng, cách nhau đến 
10 ngày. Để nghiên cứu phương pháp hiệu chính sự chênh lệch này, đức Grégoire đã lập một ủy ban 
do hồng y thông thái Sirleto đứng đầu. Trong số những người được mời vào ủy ban, có linh mục bác 
học Dòng Tên là Clavius, quê tỉnh Bamberg nước Đức. Ủy ban thỉnh ý nhiều đại học và nhiều vua 
chúa kitô giáo. Ngày 24.2.1582, đức giáo hoàng ra sắc lệnh hủy bỏ cái quãng cách cần xét lại kia, 
bằng cách lấy ngay ngày 5.10.1582 làm ngày 15.10, và từ nay về sau, cứ 400 năm mới phải bỏ một 
quãng cách ba ngày. Lập tức, các nước Công Giáo khâm phục việc hiệu chính này và phần đông đã 
theo những thay đổi niên lịch ngay từ năm 1583. Trái lại những người tin lành và chính thống chủ 
trương giữ theo lịch cũ và đưa ra những lý do tôn giáo rất hẹp hòi để _không nhìn nhận sự tiến bộ 
quan trọng về văn hóa. Họ sợ rằng bằng cách đó đức giáo hoàng sẽ giãm chân vào nội bộ các Giáo 
Hội, như Ngài đã làm ở Ausgbourg. Phải đợi 200 năm sau, 1775, quốc hội Đức mới biểu quyết công 
nhận niên lịch của đức Grégoire; phải đợi tới cách mạng bôn-sơ-vích niên lịch này mới du nhập vào 
nước Nga và mãi tới 1923 các Giáo Hội Đông Phương mới biểu quyết công nhận niên lịch đã được 
hiệu chính cho đồng nhất với niên lịch đức Grégoire. 


Công trình trực tiếp ảnh hưởng đến việc canh tân Công Giáo, là xây thêm và mở rộng nhiều học 
viện. Một dòng tu chuyên lo công tác này là Dòng Tên. Học viện ở Roma do thánh lgnace xây cất và 
đã được đức dules lll bổ nhiệm nhiều giáo sư triết học và thần học, lại được đức Grégoire ban cho 
những món trợ cấp quan trọng, xây thêm cho những trường sở rộng rãi. Ngài đương nhiên trở thành 
vị sáng lập thứ hai. Đại học Grégorien mà đức giáo hoàng coi như một đại chủng viện quốc tế, cho 
tới ngày nay vẫn còn mang tên Ngài. Ngài tỏ ra tha thiết đến việc nối kết lại với các Giáo Hội Đông 
Phương, bằng cách thiết lập một Đại chủng viện Hy Lạp Aménien và Maronít. Để giúp những người 
công giáo Anh đang lâm nguy và không có linh mục, đức giáo hoàng ủng hộ việc đức hồng y Allen (2) 
thiết lập một chủng viện tại Douai. Chính nơi đây, nhà thần học và minh giáo nỗi tiếng Stapleton đã 
làm giáo sư hơn 10 năm, cũng chính nơi đây và ở Reims, từ 1582, đã ấn hành bản dịch Thánh Kinh 
đầu tiên sang tiếng Anh. Bản dịch này có giá trị cho đến mới đây mới được thay thế. Theo lời xin của 
hồng y Allen, năm 1579, đức Grégoire XIII đã thiết lập tại Roma một đại chủng viện tương tự đại 
chủng viện ở Douai. Trường này cũng được giao cho các cha Dòng Tên trách nhiệm. Cũng chính 
thời này, Giáo Hội đã sai nhiều thừa sai dắn thân truyền giáo tại Anh quốc, mặc dù nguy hiểm cho sự 
sống. Nhiều học sinh của trường, sau khi tốt nghiệp, đã can đảm trở về Anh lo việc truyền giáo. Một 
khi huấn luyện xong, chịu chức rồi, họ biết phận vụ đang chờ đợi họ tại quê nhà, nếu chính phủ biết 
họ là linh mục. Vì thế chủng viện đã sớm mang danh hiệu huy hoàng là "chủng viện các vị tử đạo”. 
Đàng khác, chính đức Grégoire XIII đã sát nhập chủng viện Hung Gia Lợi vừa thành lập vào chủng 
viện Đức. Chủng viện đã được thiết lập bởi đức dules III, theo lời xin của thánh lgnace. Trước đó, 
chủng viện được hoàng đế Ferdinand I và quận công Bavière trợ giúp tài chánh. Về sau, khi gặp khó 
khăn về tiền bạc chính đức Grégoire XIII nâng đỡ đặc biệt và đổi theo quy chế mới: Tắt cả các chủng 
sinh gốc Đức và các nước miền Bắc Âu phải được huấn luyện để trở về làm mục vụ tại những vùng 
Đức Tin đang bị đe dọa. Vì những đặc ân dành cho giới quý phái trong các công nghị của Đức, nên 
người ta chỉ thu nhận vào chủng viện này con của các gia đình qúy phái. Kể từ năm 15B7, học viện 
được chính thức gọi là Chủng viện Đức Hung Gia Lợi. Chủng viện đã cung cấp cho các xứ thuộc văn 
hóa Đức nhiều linh mục trí thức và trung thành với Giáo Hội. Những linh mục này đảm nhiệm các 
phận vụ then chốt và tạo được nhiều ảnh hưởng tốt. Họ phổ biến vào môi trường sống quanh họ 
thuyết nhân bản họ đã lãnh hội được trong cách giáo dục của Dòng Tên, ham các môn học cổ điền, 
hâm mộ các công việc đạo đức, thích lập các hội đoàn Đức Mẹ, có tinh thần kỷ luật và ganh đua 


thăng tiến. Đức giáo hoàng còn bày tỏ một sự chăm lo đặc biệt khác đối với các xứ ảnh hưởng Đức. 
Ngài trợ cấp rộng rãi cho các cha Dòng Tên thiết lập tại Vienne, Graz, Olmutz, Prague, Braunsberg, 
Fulda và Dillingen các trường cao học. Những trường này lần hồi trở thành những trung tâm đào tạo 
hàng giáo sĩ ưu tú. Trường cao học ở Dillingen mỗi năm được hồng y Morone trợ cấp mãi cho tới 
năm 1581, khi ngài tạ thế. Qua năm 1585, chính đức giáo hoàng bảo đảm tài chánh và thiết lập ngay 
ở đó một giáo hoàng chủng viện với 22 chủng sinh cư trú. Theo lời thỉnh cầu của hai hồng y Hosius 
và Truchsess von Waldburg, đức giáo hoàng còn thiết lập "Bộ đặc trách về Đức quốc” và chỉ bỗổ 
nhiệm vào đó những hồng y nào nắm vững tình hình các xứ Đức. Bộ này có trách nhiệm cho ý kiến 
về những vấn đề liên quan đến các xứ Đức và kiểm soát việc áp dụng các quyết định canh tân của 
công đồng trong các xứ đó. Chính các Khâm sứ Tòa Thánh phải lưu tâm đặc biệt đến công việc canh 
tân này. Nếu cho đến lúc đó, các vị nào không quan tâm đến việc canh tân, mà chỉ đảm nhiệm những 
việc tương quan với triều vua và những liên hệ ngoại giao, thì buộc phải lãnh nhận những trách 
nhiệm khác thuần túy tôn giáo. Vì có quyền tham gia vào việc tuyển chọn các giám mục, có nhiệm vụ 
đi kinh lý và thi hành mọi quyền tài phán, các khâm sứ phải bảo đảm việc thi hành các sắc lệnh canh 
tân. Đề làm trọn những nhiệm vụ đó, chỉ nguyên những vị khâm sứ giữ chức lớn trong triều vua ở 
Vienne, Paris, Madrid, Lisbonne và Venise mà thôi không đủ. Cần mở thêm một loạt các tòa khâm sứ 
mới đề Giáo Hội hiện diện ngay trong những vùng đang bị đe dọa đặc biệt hay có thể tạo thêm đồng 
minh với Varsovie, Cologne, Graz, Lucerne. Phần lớn các tòa khâm sứ đã được trao cho những nhân 
vật sáng giá. 


Trong một viễn tượng rộng lớn hơn, đức Grégoire XIII giữ thái độ lạc quan, cố gắng khôi phục lại 
những phần đất đã bị mắt. Chúng ta sẽ nói ở phần sau về những chuyện xây ra tại Đức. Ở đây 
chúng ta chỉ nói về trường hợp Ba Lan. Nơi đây, nhờ sự hoạt động khéo léo của vị sứ thần, đức giáo 
hoàng đã thành công, nếu không phải là toàn thắng đối với những người muốn ngắm nghé làm vua 
xứ này, là chọn lựa ngay chính những người công giáo thành tín. Nhờ vậy mà vua Etienne Batory, 
năm 1564, là người duy nhất tuyên bố chấp hành các quyết định của công đồng Trente, đã được cả 
hàng giáo sĩ thuận theo. Còn về vua Thụy Điền, là Gioan IIl, người còn trẻ tuổi nhất của nhà Cải cách 
Gustave Wasa, vốn nuôi mộng sẽ làm vua Ba Lan, lại bị coi là có khuynh hướng “đại kết”, không có 
quan điểm thần học rõ rệt. Sau nhờ sự điều động khéo léo của cha Possevin, linh mục Dòng Tên, đã 
dần dần đưa ông trở lại cách kín đáo. Tuy nhiên việc trở lại này không tạo được thành quả nào trên 
bình diện tôn giáo trong xứ của ông. Có thể hiểu được là vì đức giáo hoàng không muốn nhượng bộ 
cho vua Gioan những điều vua đòi hỏi về phạm vi phụng vụ và kỷ luật. Vì lúc đó đang có khuynh 
hướng thống nhất cho cả Giáo Hội, nên không thể có nhân nhượng về những vấn đề như chịu lễ 
dưới hai hình bánh và rượu, cho linh mục kết bạn và cho cử hành phụng vụ bằng tiếng phổ thông của 
dân chúng. Những sự trung gian hòa bình của giáo hoàng giữa Ba Lan và Nga Sô theo thỉnh nguyện 
của Yvan le Terrible mang lại nhiều thành quả tốt đẹp hơn. Việc gửi linh mục Possevin đến Moscou 
đã đem lại cuộc đình chiến, nhưng các vụ đàm phán tại Kremlin theo ý đức giáo hoàng, không làm 
cho đôi bên xích lại gần nhau về tôn giáo và nhất là không đi đến sự hợp nhất mà mọi người đang 
mong đợi. Dầu sao cuộc tiếp xúc này không nguyên chỉ có hiệu quả độc nhất là nói lên tầm quan 
trọng của Giáo Triều trong việc ngoại giao vê "viên đông” thời Ấy, nhưng còn nhờ cuộc tiếp xúc trực 
tiếp đầu tiên này mà Roma hiểu rõ thêm về Giáo Hội Chính Thống. 


IV. ĐỨC SIXTE QUINT 


Người kế vị đức Grégoire XIII là đức Sixte Quint. Vị này quyết tâm nối nghiệp đắng tiền nhiệm trong 
việc canh tân Giáo Hội. Ngài thuộc dòng thánh Phanxicô, sống khó nghèo, đơn sơ và đã đảm nhiệm 
đủ các cấp Bề Trên của bản dòng. Ngài cũng là người có những quan điểm chính trị khôn khéo và có 
một nghị lực siêu thường. Trước tiên Ngài lo đem lại cho Giáo Hội một ”guồng máy hành chánh” thật 
hữu hiệu, một giáo triều trút bớt nhiều hình thức nặng nề và chậm chạm. Để đạt tới tiêu chuẩn này, 
ngài thiết lập nhiều văn phòng có quyền quyết định những công việc liên hệ. Năm 1588, đức giáo 
hoàng thiết lập 15 thánh bộ các hồng y, trong đó gồm mấy ủy ban mà các đắng tiền nhiệm đã thiết 
lập sẵn. Trong 15 bộ, thì 9 bộ giúp giáo hoàng trong việc quản trị Giáo Hội hoàn vũ. Những bộ khác 
lo việc kinh tế và tư pháp tại các nước thuộc giáo hoàng. Cơ mật hội hay các đại hội của hồng y bao 
giờ cũng do giáo hoàng chủ tọa, hầu tránh tình trạng nặng nề vì mộ hình thức hay “tệ đoan giới thiệu” 
trong việc đề cử chức vụ. Hơn nữa, đức giáo hoàng dành quyền chủ tọa các buổi hội thánh bộ quan 
trọng và quyền quyết định tối hậu trong mọi phạm vi hầu bảo đảm việc quyền bính và cương quyết 
chống lại những thao túng đã từng có trong quá khứ do một nhóm hồng y đầu xỏ. Chắc chắn là nhiều 
thánh bộ cần thêm các vì cộng tác có trách nhiệm. Chính vì thế, trước khi thiết lập các bộ, đức Sixte 
Quint đã xác định con số các hồng y là 70, con số huyền nhiệm rút ra từ Cựu Ước. Ngài còn ban 
hành các quy luật rõ rệt về tuổi tối thiểu và những đức tính cần thiết hồng y phải có. Con số hạn chế 


các hồng y này, về sau được đức Gioan XXIII nới rộng. Các bộ do đức Sixte Quint thiết lập thì một số 
chỉ tồn tại cho đến thời các nước thuộc giáo hoàng tan biến, một số khác còn cho tới khi đức Pio X 
cải tổ, năm 1908, một số khác nữa vẫn tồn tại cho tới nay và trở thành những cột trụ sinh hoạt hành 
chánh của giáo triều. Một việc bấy giờ ai cũng thấy là khẩn trương, là thiết lập một nhà in để giáo 
triều có điều kiện phát hành các sách phụng tự. Chính đức giáo hoàng đã thiết lập nhà in Vatican và 
triệu một vị đại diện của đại học Louvain về điều hành, làm việc với 8 vị giám đốc khác. 


Theo ý đức giáo hoàng, trước tiên phải xử dụng nhà in vào việc ấn hành bộ Thánh Kinh Phổ Thông 
(Vulgata) mà công đồng Trente đã quyết định và chính ngài quyết tâm thực hiện. Hai đắng tiền nhiệm 
đã cho nhuận lại bản dịch. Nhưng phải nói thật, ủy ban mà hồng y Sirleto dẫn đầu đã gặp nhiều khó 
khăn về kỹ thuật. Đức Sixte Quint đã có công cho ấn hành bản dịch Bảy Mươi, rồi lại hoàn tất mau 
chóng việc tái bản bộ Phổ Thông (Vulgata). Ủy ban ngài đã lập nên, làm việc quá chậm rải và không 
thuận theo những điều ngài đề nghị phải sửa chữa. Vì thế, quá tin tưởng vào ơn hỗ trợ của Chúa 
Thánh Thần, nên dù không phải là triết gia hay nhà cổ ngữ học, đức giáo hoàng đã tự đảm nhiệm 
công việc nhuận chính. Ngài còn dùng quyền, tự tay sửa lại những bản văn ủy ban đã hoàn thành và 
các bản thảo của nhà in. Nhờ thế bộ Thánh Kinh Phổ Thông thời đức Sixte phát hành mau chóng. 
Trong tự sắc ban hành trước khi in bộ Thánh Kinh, đức Sixte Quint đã tuyên bố răng đây là bản văn 
Phổ Thông chính xác của công đồng Trente và truyền dùng bản văn này thay thế các bản văn khác. 
Thực tế, ấn bản này không làm ai thỏa mãn, ngay các thành viên của ủy ban, hay các hồng y thông 
thái, cũng như các nhà xuất bản lớn ở ngoài các vương quốc giáo hoàng. Đành rằng, những nhà 
xuất bản chỉ phản ứng theo lợi ích thương mại. Cách xử độc đoán của đức giáo hoàng đã làm bất 
mãn ngay những người có thiện chí. Bầu khí ngột ngạt này chỉ dịu xuống sau cái chết đột ngột của 
ngài. Bản dịch Phổ Thông và tự sắc của đức Sixte Quint bị thu hồi ngay trước khi chọn đắng kế vị 
ngài. Linh mục Dòng Tên, cha Berlamin được bổ nhiệm lập một ủy ban mới tu sửa lại bản văn, và các 
lỗi án loát. Để ngần nào có thể, còn nhớ đến công ơn của vị giáo hoàng quá cố, một lần nữa việc 
nhuận chính làm thật mau lẹ. Ngay năm 1592 đã có bản ấn hành mới. Bản này mang tên đức giáo 
hoàng Clément VIII, nhưng tên của đức Sixte Quint vẫn còn ở tiền đề của bộ sách. Vì vội vã nên còn 
sót lại nhiều lỗi in và nhiều khuyết điểm khác. Dầu vậy, bản dịch Phổ Thông Sixte-Clément được tái 
bản ba lần liên tiếp và cho đến nay vẫn là bản văn chính thức của Giáo Hội (3). 


Càng nhiệt thành canh tân, đức giáo hoàng càng miệt mài với công tác mục vụ. Ngài đích thân đi 
thăm nhiều nhà thờ và nhiều tu viện. Ngài đòi hỏi các dòng tu phải cần thủ luật nội cắm. Trái với đắng 
tiền nhiệm, ngài không dành cho Dòng Tên một đặc ân nào. Ngài cũng đòi các giám mục phải giữ 
luật cư sở. Để tăng cường sự liên đới giữa các giám mục và giáo hoàng, và cũng để biết rõ hơn tình 
hình các giáo phận, đức Sixte Quint yêu câu các giám mục đến viêng Roma đều đặn như luật đã qui 
định, và mỗi lần đi viếng Roma, giám mục phải nộp bản phúc trình về giáo phận của mình. 


Chúng ta đã nói về trí thông minh chính trị của đức Sixte Quint. Cách riêng trong thời chiến tranh 
nhân dân và tôn giáo tại Pháp. Ban đầu Ngài còn ngập ngừng, nhưng sau ngài cương quyết đưa ra 
những sáng kiến hòa giải rất khôn khéo :”Duy trì hòa bình tại pháp mà không để cho những tham 
vọng chính trị ngoại bang lợi dụng mình” (4). Nếu chưa hoàn toàn đạt tới mục tiêu, thì ít ra ngài đã 
dọn đường cho người kế vị ngài có thế để bảo đảm tương lai của Giáo Hội tại Pháp và tránh tạo nên 
ở Tây Ban Nha một quốc giáo nằm dưới quyền giám hộ của nhà vua. 


Ngày tạ thế của đức Sixte Quint đánh dấu bước đầu lớn lao và quan trọng của việc canh tân được 
thực thi ngay trong lòng giáo triều. Kế ngôi vị giáo hoàng thống chế này là liên tiếp nhiều triều đại 
giáo hoàng ngắn ngủi. Mãi 16 tháng sau khi khi đức Sixte Quint băng hà, mới bầu được người đắng 
kế vị là đức Clementê VIII (1592-1605). Đây là vị giáo hoàng cả đời xao xuyến vì sợ quân Thổ Nhĩ Kỳ 
và cả đời đau yếu vì những vụ tranh luận thần học. Nhưng trong mấy phạm vi, ngài đã gặt hái được 
những kết quả tốt do công lao của vị tiền nhiệm để lại. Từ nay, những quyết định của công đồng 
Trente hiệu lực nhiều hay ít là tùy thuộc ở sức mạnh tôn giáo ở ngoài Roma, tại các nước Âu Châu 
khác. Những sức mạnh ấy, còn tàng ẩn ở phía sau, rồi bừng sáng lên nhờ những nỗ lực khai thác 
của giáo hoàng. 


V. THÁNH PHÊRÔ CANISIUS VÀ CÁC LINH MỤC DÒNG TÊN VỚI VIỆC GIÁO DỤC QUÀN 
CHÚNG 


Chương trình canh tân và phục hưng tại các nước nói tiếng Đức đã dần dần thể hiện từ mấy chục 
năm trước công đồng Trente. Chương trình này được nâng đỡ và chỉ đạo bởi các linh mục Dòng 
Tên, nhất là cha Phêrô Canisius. Ngài vào Dòng Tên là nhờ ảnh hưởng của cha Pierre Favre, bấy 


giờ làm giáo sư tại Cologne và lo xuất bản những tác phẩm thời danh. Đường lối canh tân thuần túy 
Công Giáo đã làm cho ngài nỗi bật lên trong thời đại. Ngài dấn thân vào công việc dạy học cũng như 
việc rao giảng. Và trong các bài giảng, ngài gặp sự chống đối của đức Herman von Wied, tổng giám 
mục thành Cologne là người đã trao cho Bucer trách nhiệm khởi thảo kế hoạch canh tân tổng giáo 
phận. Ngài đã tiếp xúc và thảo luận nhiều lần với hoàng đế Charles Quint. Trong số các cộng sự viên 
của hoàng đế, ngài quen biết hồng y Truchsess von Waldburg, giám mục hăng say của Augsbourg. 
Chính vị hồng y này đã bảo trợ chương trình canh tân của ngài và còn sai ngài đi dự công đồng 
Trente với tư cách là chuyên viên thần học. Từ Bologne, thánh lgnace triệu ngài về Roma. Nơi đây 
ngài theo học ba năm theo quy luật và làm nhà tập. Sau đó ngài đến Sicilia dạy học một năm trước 
khi được gọi về Đức năm 1549. Ban đầu, ngài phục vụ tại đại học Ingolstadt, rồi mở rộng vòng đai tới 
cả miền Nam nước Đức. Được lòng các lãnh chúa công giáo, ngài xin họ giúp ngài vượt qua nhiều 
chướng ngại lớn. Với một hướng đi rõ ràng, linh mục Dòng Tên này biết đâu là những mục đích phải 
đạt tới. Trước tiên ngài phải trình bầy với các giám mục và các linh mục những lý tưởng của linh 
mục, hầu giúp họ thống hối nội tâm. Nhờ đó linh mục sẽ thấy rằng: tránh xa những tội quen thuộc đối 
với giáo dân không đủ, còn phải sống như một chủ chăn thánh thiện giữa đàn chiên. Ngài đã trình 
bày thẳng thắn với chính hồng y giáo phận Augsbourg sự cần thiết phải xa tránh những lôi cuốn tinh 
vi của thế gian: "Mỗi ngày chúng ta hãy trút bỏ dần dần những danh vọng, những ước muốn khoái 
lạc, hầu chúng ta tiến dần đến lý tưởng cao vời của vị chủ chăn” (5). Chỉ khi đó, tuổi trẻ công giáo 
mới được thu hút bởi ơn gọi linh mục và tạo thành một thế hệ các linh mục tốt mà nhu cầu mục vụ 
đang đòi hỏi khẩn trương. Sau nữa phải phục hưng trình độ văn hóa trong mọi lãnh vực xã hội, vì 
sánh với người tin lành, người công giáo Đức đã rơi vào tình trạng quá thấp kém. Người tin lành lưu 
tâm đặc biệt đến vấn đề học thức. 


Chính vì thế Phêrô Canisius dồn hết nghị lực vào việc mở các trường trung học. Nhờ ngài mà các 
học viện sau đây thành hình và phát triển lâu dài: Ingolstadt, Prague, Munich, Innsbruck, Dillingen, 
Hall, Tyrol, Tyrnau và Fribourg bên Thụy Sĩ. Cũng nhờ sự tham dự tích cực của ngài mà các trường 
cao học Cologne, Augsbourg và Wurzbourg được xây cất. Và năm 1576, trường cao học Munich đã 
có 600 sinh viên, để rồi trở thành một cao học thời danh nhất Âu Châu. Cũng chính do sự vận động 
giồn giập của ngài mà những người hữu trách đã mở các cư xá cho những người trẻ quý phái và 
những trường học không lấy tiền cho những trẻ em gia đình nghèo tại Vienne, Dillingen, Munich, 
Ingolstadt và Innsbruck, mở các chủng viện giáo hoàng tại Prague, Fulda, Braunsberg và Dillingen. 
Ngài đã đem hết khả năng giúp đỡ đại chủng viện Đức ở Roma. Không phải chỉ vì lợi ích và danh dự 
của Dòng Tên mà thánh nhân đã hoạt động như vậy, nhưng vì muốn xóa bỏ tình trạng cay đắng 
chung của Giáo Hội bấy giờ về phạm vi giáo dục. Vào năm 1549, theo lời yêu cầu của công tước 
Guillaume de Bavière, Phêrô Canisius đến Ingolstadt với hai cha Dòng Tên, vì lẽ sau khi cha Jean 
Eck chết, 1543, một chỗ trống lớn chưa có ai thay. Phân khoa thần học chỉ có một giáo sư thực thụ. 
Các sinh viên rơi vào tình trạng thật cô đơn, và con số giảm đi nhiều. Năm 1552, khi thánh lgnace sai 
ngài đi Vienne, thì tình thế của đại học ở đây lại còn bi thảm hơn nữa. Các giáo sư của phân khoa 
thần học chỉ phát có 2 bằng tiến sĩ kể từ 1529, và đời sống của họ không có gì bảo đảm. Người ta 
chán ngấy, không muốn đề cập tới vấn đề học vấn nữa. Hàng giáo không còn ảnh hưởng, các tu viện 
mắt hết kỷ luật. Giới quý phái ngả dần về Tin Lành, tịch thu tài sản của Giáo Hội, và đe dọa nỗi lên 
chống nhà vua nếu nhà vua ngăn cản mưu đồ của họ. Vì thế vua Ferdinand cầu cứu các linh mục 
Dòng Tên, trong đó Phêrô Canisius trỗi trang nhất vì chỉ một mình ngài có thể giảng bằng tiếng Đức. 
Các cha mở lớp dạy latinh và mở một lưu xá cho con của gia đình khá giả và một trường trung học 
cho con của các gia đình nghèo. Phêrô Canisius và các cha Dòng Tên khác dạy ở đại học, cho một 
nhóm thính giả rất là hãn ngữ. Thánh nhân còn dấn thân đi giảng phòng, làm linh hướng, cũng như 
nhiều công việc bác ái khác. Ba lần, vua Ferdinand đề nghị cha Phêrô Canisius làm giám mục thành 
Vienne, nhưng ngài từ chối. Vì sách giáo lý của Tin Lành Lutherô đã phổ biến nhiều trong dân Áo, để 
đối phó, vua Ferdinand ước mong có một sách giáo lý Công Giáo. Chính vì lý do đó, thánh Canisius 
đã sọan và cho xuất bản cuốn giáo lý Công Giáo dưới hình thức 213 câu hỏi và thưa với nhiều trích 
dẫn Thánh Kinh và Giáo Phụ. Đó là một tác phẩm mang nội dung vững chắc và không gây tranh 
luận. Không hề đả động đến tên của ông Luther, chỉ nhằm xóa bỏ hai tệ đoan kinh niên của mấy chục 
năm về trước: mê muội về thần học và giốt nát về các vấn đề tôn giáo. Bản ấn hành đầu tiên nhằm 
xử dụng cho giới sinh viên, về sau in hai lần liên tiếp bằng latinh rồi bằng tiếng Đức phổ biến sâu 
rộng cho dân chúng. Cuốn giáo lý cơ bản này về sau được sửa lại, thêm nhiều hình ảnh và trở thành 
cuốn giáo lý căn bản cho giáo dân Đức suốt hơn hai thế kỷ. Chỉ nguyên thế kỷ XVI, sách ấy được in 
lại 100 lần. Nếu tổng cộng lại, cuốn sách giáo lý này đã được tái bản 550 lần với nhiều thứ tiếng khác 
nhau. 


Thánh Canisius cũng tháp tùng vua Ferdinand đi kinh lược khắp đế quốc. Tại Augsbourg năm 1555, 
ngài kêu gọi giáo dân cương quyết duy trì mọi ảnh hưởng của Giáo Hội; tại Prague và tại chính 
trường Ratisbonne. Từ 1556, thánh nhân là Bề Trên đầu tiên của tỉnh Dòng Tên nói tiếng Đức do 
thánh lgnace thiết lập. Thánh nhân còn bảo trợ nhiều tổ chức khác vốn sinh hoạt hăng say để bảo vệ 
Giáo Hội Công Giáo trong đề quốc Đức. Ngài là người được hoàng đề và các công tước Bavière tin 
tưởng, là cố vấn của các vị khâm sứ và đặc sứ tòa thánh. Nhiều lần, Ngài cũng được đức giáo hoàng 
hỏi ý kiến. Bảy lần ngài trẫy đi Roma và có nhiều liên lạc thân thiết với Charles Barromée. Giờ còn lại, 
thánh nhân hay giảng tại nhà thờ chánh tòa Augsbourg và tại triều Innsbruck, tham dự những buổi 
nói chuyện về văn chương. Thực vậy, chỉ nguyên việc bỗ nhiệm thánh nhân về Fribourg, nước Thụy 
Sĩ, năm 1580, đã gián đoạn phần nào những hoạt động rộng rãi của Ngài trong việc xây dựng Giáo 
Hội Đức. 


Ngoài danh giới các nước nói tiếng Đức, người ta có thể khẳng định rằng Dòng Tên đã bao thầu 
nhiều hoạt động lớn lao nhằm canh tân Giáo Hội. Tuy nhiên ở Pháp, vì những hỗn loạn và chia rẽ do 
chiến tranh tôn giáo và nhân dân gây nên, thì thật nguy hiểm khi dây mình vào những quyết định 
thuần túy chính trị. Các trường trung học hay cao học được thiết lập để ngăn cản những khuynh 
hướng nguy hiểm của Calvin, đều bị coi là những cơ sở chiến lược. Edmond Auger là một ”“Canisius 
Pháp”. Sau thời gian dấn thân giảng tin mừng cho người theo tân giáo Calvin ở miền Nam nước 
Pháp, ngài đã trở nên tuyên úy quân đội, và sau cùng thành nhà giảng thuyết trong triều vua Henri III. 
Không lấy việc xây cất một loạt các trường trung học làm đủ, Ngài còn soạn sách giáo lý, hai bộ lớn 
và nhỏ. Sách này có giá trị tại Pháp tương tự và đồng thời với sách giáo lý của Canisius bên Đức. 


Vào thời điểm này, dân Pháp không những cậy dựa vào dòng Tên, mà còn quá tin tưởng vào các 
sắc lệnh của nhà vua, vào những vụ lên án tà giáo ở Sorbonne, vào các vụ hành quyết tà giáo. Rồi 
mặc dầu bao nhiêu cố gắng của các giáo hoàng và các sứ thần, nhóm "Giáo Hội Pháp tự trị” 
(Gallicanisme) trong chính phủ vẫn một mực không chấp nhận mà còn chống đối những quyết định 
của công đồng Trente. 


Điều đó khẳng định rằng chương trình giáo dục tuổi trẻ do các cha Dòng Tên chủ trương và theo 
đuổi hết mình, thật lớn lao và đáng công. Như Canisius đã làm ở Ingolstadt, Dòng Tên khởi sự bằng 
việc nhận định rằng môn giáo phụ học ở đại học ít có ích lợi bởi vì nó chỉ liên quan đến một số quá 
nhỏ các thính giả. Sinh viên phân khoa thần học đã ít ỏi, họ lại không sẵn sàng đón nhận các lý 
tưởng mới mẻ, và cũng không đủ khả năng am tường nữa. Chỉ có một phương dược cho cho tình 
trạng này là bắt đầu lại công việc từ căn bản, tức là thiết lập các trường trung học và các ký túc xá. 
Thánh Ignace đã bắt đầu từ đó, vì năm 1551, ngài đã xây cất tại Roma một học viện với mục đích 
đào tạo các thỉnh sinh của dòng ngài, và 1552 ngài lại xin hướng học viện Đức vào việc đào tạo các 
linh mục cho Giáo Hội Đức. Công trình này bành trướng mau lẹ đến nỗi vào cuối thế kỷ, phần lớn các 
trường cao học và việc huấn luyện cho nam giới Công Giáo tại Âu Châu nằm trong tay các cha Dòng 
Tên. Mãi cho tới nửa thế kỷ XVII, dòng Piaristes, các cha dòng Biển Đức và nhiều cộng đoàn nhỏ 
khác mới hợp tác vào công việc giáo dục này. Vào năm 1580, hơn ba phần tư các cơ sở giáo dục 
của Dòng Tên là trường cao đẳng, mỗi trường có chừng 20 linh mục đảm nhiệm, nếu là những trung 
tâm lớn và quan trọng, số các cha giáo sư lên tới 70. Hầu hết các trường đều có thư viện, vì như 
thánh Canisius nói: “Những trường không có thư viện, giống như những người lính ra trận mà không 
có khí giới” (6). Để có thể thiết lập những nhà in và nhà xuất bản kế cận các trường quan trọng, vị 
tông đồ thứ hai của nước Đức năm 1566, đã xin thẳng với Roma trợ cấp hàng năm (7). Như vậy các 
trường cao học trở thành các trung tâm phục hưng nội bộ của Giáo Hội và tạo nên một trận chiến 
thần học chống lại Trào lưu Cải cách Tin Lành. Tuy nhiên phải thú nhận, tại nhiều nơi, một số các cha 
dòng Tên bị trường đại học và các phân khoa hiện hữu coi như những người xâm lấn; hơn thế, các 
thành quả cũng như những tham vọng vụng về của mấy cha muốn nắm độc quyền đã gây nên những 
mối hiềm khích cạnh tranh và thù nghịch đối với dòng Tên. 


Sở dĩ Dòng Tên đã thành công mỹ mãn trong việc giáo dục, trước tiên là nhờ khoa sư phạm của bản 
dòng, đã từng suy nghĩ, thí nghiệm và đồng loạt thi hành trong máy chục năm. Rồi năm 1599, các tài 
liệu sư phạm được in thành thủ bản sư phạm với tựa đề "Ratio et institutio studiorum”. Đó là công 
trình của cha Aquaviva, bề trên cả thứ V của Dòng Tên. Năm 1581 ngài được bầu và đã mở đầu một 
thế hệ mới trong lịch sử Dòng Tên. Vị bề trên trẻ tuổi gốc tỉnh Naples không biết thánh sáng lập 
lgnace, không bị chỉ phối bởi bản lãnh mạnh mẽ của thánh sáng lập như các vị tiền nhiệm. Ngài 
thuộc thế hệ thứ hai của Dòng Tên và có mặt trong hầu hết các phong trào tu đức. Ngài cảm thấy 
nhu cầu phải sọan thảo một quy luật chặt chẽ và hợp lý để bảo đảm đời sống cộng đoàn và những 
đường hướng hoạt động của dòng. Vì ngài phải chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Dòng Tên trong 
30 năm trời, nên không lạ gì việc ngài áp đặt phương pháp chiêm niệm mỗi ngày và việc ngài gắn bó 


với học thuyết của Molinos về ơn sủng, đến độ về sau, cả hai việc đã trở thành những bổn phận 
đương nhiên của dòng Tên. 


Về phương pháp dạy học, các linh mục dòng Tên đã rút kinh nghiệm từ những trường học khác, kể 
cả luật sư phạm của ông Melanchton. Dòng Tên chỉ lo dạy trung học và cao học, còn tiểu học họ để 
cho các dòng khác đảm nhiệm. Theo kiểu của Roma, họ phân làm ba trình độ. Mỗi trường trung học 
thường gồm sáu lớp. Sinh ngữ là môn quan trọng nhất, mà đặc biệt tiếng latinh và hy lạp được coi là 
môn chính. Và như thế dòng Tên trở thành người bảo vệ truyền thống nhân bản, ít ra về hình thức. 
Môn lịch sử và môn địa dư, bấy giờ chưa được mở rộng và coi trọng là bao nhiêu. Địa dư được coi 
như môn phụ tá của lịch sử là môn giúp suy nghĩ về cách sống của con người. Học tiếng mẹ đẻ mà 
thánh Ignace đòi hỏi, không phải là môn bó buộc, mà là môn tùy chọn. Bởi lẽ cho đến hậu bán thế kỷ 
XVII, Công Giáo cũng như Tin Lành đều công nhận tiếng latinh là tiếng phổ thông và quốc tế. Trong 
các phân khoa triết, dài ba năm, người ta cũng dạy cả các môn toán và các khoa học tự nhiên. Phân 
khoa thần học chiếm chỗ cao nhất trong học viện. Từ 1570, cha Bellarmin, Dòng Tên, dạy thần học 
tại đại học Louvain cho xuất bản tác phẩm chính của ngài về thần học, là ”Coniroverses” (Những 
Tranh Luận). Trong đó, ngài trình bày từng điểm những học thuyết của Tin Lành, rút ra từ những điều 
tuyên tín chính thức của họ, rồi gợi lên những điểm cần bàn cãi. Trong giới Tin Lành, người ta cắm 
dân chúng đọc công cộng cuốn sách đó và còn dùng các giảng đài để đả kích tác giả. Một trong 
những ảnh hưởng quan trọng của cuốn sách đó là khích lệ các linh mục Dòng Tên, đặc biệt Dòng 
Tên Tây Ban Nha, nghiên cứu sâu xa hơn về các khoa thần học, nhất là trong các ngành thuần lý 
học. 


Điều dĩ nhiên là tại các trường của Dòng Tên, môn giáo dục tôn giáo rất được coi trọng. Hơn nữa 
không chỉ dạy một cách thuần túy tôn giáo mà còn áp dụng vào đời sống hằng ngày. Thánh lễ, nghe 
giảng, và đọc sách thiêng liêng, lãnh nhận đều đặn các bí tích trong cộng đoàn và gương sáng của 
các giáo sư tạo nên những sức mạnh có ảnh hưởng đến đời sống của học sinh và sinh viên. Để 
khuyến khích tuổi trẻ sống luân lý và đạo đức, một sinh hoạt quý giá và cụ thể là khuyên người trẻ gia 
nhập các Hiệp Hội Thánh Mẫu. Hiệp Hội này được thành hình ngay trong trường trung học Roma, 
năm 1563, bởi một linh mục Dòng Tên người Bỉ, là cha Leunis. Các hội viên họp nhau mỗi ngày sau 
các lớp học, nhất là vào các ngày chủ nhật và các ngày lễ, để làm việc tôn kính Đức Maria, Mẹ Đắng 
Cứu Thế. Hiệp hội này dần dần phổ biến khắp Roma rồi trên các nước công giáo. Hội không chỉ 
nhằm nguyên việc đạo đức nhà thờ, mà còn lưu tâm đến việc trau dồi trí thức, hoạt động tông đồ và 
từ thiện. Vào năm 1584, hiệp hội đã có hơn 30.000 hội viên. Đó cũng là một ý niệm truyền giáo đánh 
thức cả giới trưởng thành. Giới này muốn thành lập những hội đoàn tương tự, thích ứng với những 
hoàn cảnh xã hội khác nhau, cho sinh viên, cho người quý phái, cho giới thủ công... Các hội đoàn đã 
vượt ra ngoài môi trường ảnh hưởng của các cha Dòng Tên. Thánh Charles Borromée, cha Fidèle de 
Sigmaringen (Capucin), các ông tướng Tilly, Turence, và các nghệ sĩ Rubens và Tasse đã từng là 
những hội viên hoạt động tích cực trong những hội đoàn ấy. 


VI. NGƯỜI TIN LÀNH ĐỨC SAU HÒA BÌNH TÔN GIÁO. 


Trong khi thánh Canisiô và các bạn của ngài nỗ lực nâng cao thế hệ mới theo tinh thần Công Giáo, 
thì phái Tin Lành cũng tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong các nước nói tiếng Đức. Dưới cái nhìn của 
thánh nhân, hòa ước ký tại Augsbourg năm 1555 không chấm dứt việc đổi mới, nhưng chỉ dừng 
bước để lại tiếp tục cuộc chiến đấu với những dự án khác nữa. Hai hoàn cảnh khích lệ những hoạt 
động của Tin Lành: Trước tiên là tâm trạng bất ổn và buông trôi trong phía Công Giáo vì công đồng 
cứ khoan giãn mãi. Bấy giờ không ai biết: Liệu có quyết tâm đổi mới hay không? Đâu là chủ yếu của 
những đổi mới ấy? Những đổi mới ấy sẽ đem đến những bó buộc hay cắm đoán nào? Vấn đề linh 
mục lập gia đình và vấn đề cho giáo dân rước lễ dưới hai hình thức là hai đòi hỏi không nguyên của 
những người chủ trương đổi mới mà còn của chính những lãnh chúa Công Giáo trong các thơ thỉnh 
nguyện họ gửi về Tòa Thánh hay trong những tài liệu về đổi mới. Vì thế, vấn đề linh mục kết hôn 
chưa bao giờ sôi nổi và phổ biến bằng thời kỳ này. Hơn thế, việc huấn luyện thần học của các linh 
mục lại rất thấp kém. Yếu tố thứ hai có lợi cho người tin lành là việc các lãnh chúa bảo đảm cho 
người tin lành quyền tự do đổi mới. Các vua chúa lợi dụng cơ hội này, nhất là miền Bắc và miền 
Đông đế quốc Đức, chiếm đoạt các tòa giám mục không trực thuộc đế quốc, với chiêu bài phải bảo 
vệ các tòa giám mục ấy. Họ đuổi các giám mục đi và bổ nhiệm vị giám quản là người của gia đình họ. 
Những vị giám quản không những chấp nhận mọi đổi mới theo Tin Lành mà còn đặt toàn diện tòa 
giám mục vào lãnh thổ của vua chúa. Như tòa giám mục Kammin bị chiếm cứ bởi Poméranie, tòa 
giám mục Razebourg và Schwerin bởi Mecklembourg, tòa giám mục Naumbourgt, Mersebourg và 
Meissen bởi vương hầu vùng Saxe. Tại Mersebourg, những hoạt động hăng say của một giám mục 


nghiêng về cải tổ Tin Lành, như trường hợp Julius Von Pflug bị thất bại vì có hòa ước chính trị giữa 
hoàng đế và ông Maurice de Saxe. Thành phố Brandebourg lấn át tất cả. Ngoài các tòa giám mục 
Brandebourg, Havelberg và Lebus, vương hầu Brandebourg còn sáp nhập cả tổng giáo phận 
Magdebourg mà tổng giám mục là Sigismond de Brandebourg, năm 1561 đã công khai đem tất cả 
tổng giáo phận chạy theo Tin Lành mà vẫn không từ bỏ phần ”dự trữ giáo triều”, vì hòa bình tôn giáo 
còn bảo đảm đất đai và tước vị cho ông. Lúc đầu tòa án hoàng đế phản đối nhưng năm 1648 lại phê 
chuẩn, điều đó không thay đổi gì trong thực tế. Cũng vậy, Brême, Minden và Verden được cai quản 
bởi giám mục theo Tin Lành đến từ các vương hầu kế cận. Trong công hội Paderborn, nhờ có một 
thiểu số Công Giáo vây quanh vị niên trưởng nghị lực là Théodore de Fursternberg và nhờ việc họ 
cầu cứu các cha Dòng Tên đến giúp, nên phe Công Giáo cầm cự được và sau họ đã chiến thắng. Tại 
Munster cũng vậy, một đụng độ bi đát đã xây ra trong việc chỉ định viên phụ trách mới cho tòa giám 
mục. Tại miền Nam nước Đức, năm 1583 mới, ngay trong công hội kinh sĩ của Strasbourg, những 
cuộc cãi lộn nảy lửa giữa các kinh sĩ tin lành và kinh sĩ công giáo để tranh ghế giám mục cho phe 
mình, đã kéo dài tới năm 1604 mới chấm rứt, khi người công giáo toàn thắng. Trong tòa tổng giám 
mục Cologne, việc bảo vệ đạo Công Giáo đang bị đe dọa đã biến thành vấn đề quốc tế thật sự, 
chúng ta sẽ nói đến sau. Trong những lãnh địa không thuộc giáo quyền, công địa Berg, vùng hạ 
Rhénanie, đang bị lâm nguy. Hơn nữa trong các tỉnh vùng Wesphalie, các công tước tuyên theo một 
thuyết nhân bản đi hàng hai giữa Công Giáo và Tin Lành. Khuynh hướng nhân bản này kéo dài tới 
1567, đã tạo cơ hội cho nhiều cộng đoàn Tin Lành Luther thành hình và phát triển mạnh mẽ. Đang 
khi đó các cộng đoàn Tin Lành Calvin từ Hòa Lan (Pays(Bas) du nhập vào vùng sông Rhin và Tây 
công địa. Các tỉnh tự do của vùng Cologne và Aix-la-Chapelle có thời gian bị đe dọa, phải bỏ mầu sắc 
Công Giáo. 


Dựa vào quyền canh tân đã được do hòa ước Augsbourg, các vương hầu Palentins, quan biên trấn 
Bade và công tước Brunswick đã du nhập vào lãnh thổ của họ những giáo thuyết mới. Giáo Hội hoàn 
toàn mất chỗ đứng tại miền Bắc Đức. Trong tất cả nước Đức, người ta ước lượng số người công 
giáo chỉ còn lại 10% hay cao nhất là 30% dân số. 


Vì một thứ men nguy hiểm đang vùng dậy tại các nước được cai trị bởi giáo dân công giáo. Tại 
Baviève, lớp quý tộc tìm nhiều cách đem Tin Lành vào. Nhưng chính tại các vùng Habsbourg mà Tin 
Lành phát triển mạnh nhất. Chỉ nguyên Tyrol và Vorarlberg là còn đa số dân chúng công giáo. Trong 
các tỉnh khác, phần lớn giới quý tộc, trung lưu và dân quê đã chạy theo những giáo thuyết mới, họ 
được giới quý tộc bảo vệ. Chẳng hạn dân chúng Habsbourg mong được che chở trước mối đe dọa 
thường xuyên của người Thổ Nhĩ Kỳ. Thêm vào đó là thái độ mập mờ của hoàng đế Maximilien II 
(1564-1576). Ông này trong lòng đã theo Tin Lành, nhưng vì là hoàng tử nối ngôi, nên khi lên làm 
hoàng đế, ông giữ thái độ bề ngoài là trung thành với đạo cổ truyền chỉ vì những lý do vương triều 
thôi. Văn phòng ”Cố vấn các tu viện” chỉ là cơ quan kiểm soát của nhà nước. Điều này rõ ràng nhất là 
lần kinh lý tu viện năm 1561 (8). Năm 1568 và 1571, hoàng đế nhượng bộ các vấn đề tôn giáo cho 
các lãnh chúa hay hiệp sĩ cao cấp của nước Áo để đổi lấy máy triệu đồng florins, điều đó làm lợi cho 
Tin Lành Luther. Qua những nhượng bộ đó, hoàng đế cho họ tự do hành đạo Tin Lành trong các lâu 
đài, trong lãnh thổ và ngay trong những nhà thờ họ bảo trợ. Những làng quê và những thành phố, kế 
cả thủ đô Vienne không được hưởng đặc ân này. Vì thế những người tin lành tại các làng quê và các 
thành phố ùa đến các lâu đài của giới quý tộc, cũng như tòa thị sảnh Vienne để dự lễ Tin Lành. Tình 
trạng đó cũng xẩy ra tại miền Trung nước Áo, tại Styrie, Carinthie, và Carniole là lãnh thổ đặt dưới 
quyền của đại công tước Charles, em của hoàng đế Maximilien. Ông Charles bảo đảm quyền tự do 
tôn giáo, vì đây là điều kiện để dân chúng đóng thuế giúp ông có tài chánh đương đầu với nguy cơ 
Thổ Nhĩ Kỳ mỗi ngày một khẩn trương. Chắc chắn lúc đó dân chúng chưa công khai theo đạo Tin 
Lành. Nhưng sau khi hoàng đế băng hà thì ba phần tư dân Áo chạy theo các giáo phái Cải cách của 
hòa ước Augsbourg và giới quý tộc đã hầu như hoàn toàn đỗ về Tin Lành rồi. Giáo Hội Công Giáo 
bầy giờ thật tiêu điều (9). Tại Bohême, lúc các anh em Moraves liên minh với Tin Lành Luther, phe 
đối lập với những tổ chức được hoàng đế Maxillien cho tự do tôn giáo. Con của hoàng đế là 
Rodolphe ll còn đi xa hơn nữa. Năm 1609, ông đã viết thơ không những cho toàn dân được tự do 
theo lương tâm mà còn nhượng bộ cho các lãnh chúa, hiệp sĩ và công dân của các hoàng thành có 
quyền xây nhà thờ, trường học, quyền cử hành tự do các việc phụng tự theo đúng bản ”Tuyên tín 
Bôhème” (Confessio Bohemica), tức bản tuyên xưng Đức Tin thống nhất được phe đối lập công bố 
năm 1575. Sau cùng hoàng đế Rodolphe còn ra một sắc lệnh đặc biệt, nhìn nhận răng mọi quyên lợi 
và quyền tự do tôn giáo nói trên cũng dành cho người tin lành trên toàn thể lãnh thổ hoàng gia. Thời 
đó, Tin Lành cũng được hưởng quyên tự do tôn giáo trong lãnh thổ Silésie vốn thuộc về Habsbourg 
là miền gồm rất nhiều tiểu hầu quốc mà đa số dân chúng đã gia nhập tôn giáo mới. 


VII. ĐỀ KHÁNG TÍCH CỰC CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO TẠI ÁO VÀ BAVIÈRE. 


Không phải cứ dung thứ mọi vi phạm luật lệ một cách trắng trợn hay nhượng bộ những mặc cả 
chính trị để tránh khỏi những khó khăn về quân sự mà đạo Công Giáo có thể tồn tại, hay phục hưng 
những gì đã mắt mát. Để tồn tại và phục hưng, cần phải có sức đề kháng tích cực, tức là không 
nguyên đổi mới nội bộ, đào tạo một thế hệ Công Giáo mới, thâm tín niềm tin, mà kể từ 1555, còn kêu 
gọi các hoàng đế và vua chúa mỗi nước đóng góp theo phạm vi lãnh thổ và quyền hành của họ. 
Những hoạt động chính trị và tôn giáo thuần túy hòa hợp với nhau đến độ các giáo hoàng, giám mục, 
linh mục Dòng Tên, ngay cả các vua chúa phần đời, không thể tách rời hai phạm vi đó ra. Chắc chắn 
rằng phong trào chống Cải cách Tin Lành đã bùng dậy tại nhiều nước Âu Châu, nhưng chính tại các 
nước nói tiếng Đức mà phong trào mang đặc tính phổ cập. Bấy giờ, các vua chúa công giáo noi 
gương các lãnh chúa tin lành, đòi hỏi một cách ý thức những quyền canh tân tôn giáo và sau cùng họ 
được toại nguyện: Đạo Công Giáo được công nhận là đạo duy nhất hiện hữu trên lãnh thổ của họ. 
Các công tước xứ Bavière được coi là những người khởi xướng phong trào. Công tước AIbert V 
(1550-1579), người có mặt khi ký kết hiệp ước Augsbourg năm 1555, đã không có một sự can thiệp 
đặc biệt nào ủng hộ Công Giáo, thế mà từ 1559, ông lại mời các linh mục Dòng Tên về Munich, và 
nhờ sự thúc đây của ông, Munich đã trở nên một kinh đô nghệ thuật. Ông quyết tâm gây hắn với giới 
quý tộc theo Tin Lành tại các vùng đồng quê xứ Bavière. Rồi nhân có vụ nổi loạn, ông đã thu phục 
được giới quý tộc và bắt họ ký một hiệp ước trung thành với ông và duy trì đạo Công Giáo. Quyền tự 
do lương tâm chỉ nhượng ban cho các hiệp sĩ với tư cách cá nhân. Để mời gọi những người tin lành 
ở thành phố và đồng quê trở về đạo Công Giáo, Albert đã xin với công đồng cho giáo dân quyền 
rước lễ dưới hai hình thức và cho linh mục được kết hôn. Năm 1614, đức giáo hoàng chỉ ban quyên 
cho giáo dân rước lễ dưới hai hình thức. Nhưng quyền này lại bị rút lại với sự thỏa thuận của công 
tước Bavière năm 1571. Việc rước lễ dưới hai hình thức đã trở thành một dấu hiệu riêng của những 
người tin lành và nên cớ cho nhiều người công giáo theo Tin Lành. Công tước trao việc giáo dục 
công cộng cho các linh mục Dòng Tên. Một huấn lệnh tôn giáo được gửi tới các công chức, các làng 
xã, thành phố và các giáo sĩ. Tiếp theo là một quy luật học đường và một sắc dụ về việc kiểm trừng. 
Tất cả mọi công chức phải đăng ký tuyên tín theo Đức Tin của công đồng Trente và cắm chạy theo 
Tin Lành, nếu lỗi sẽ bị vạ lưu đầy. Tiếc là trong khi chính quyền đóng vai trò của người tuyên tín 
thuần túy, thì các giám mục lại chối bỏ Đức Tin Công Giáo mỗi ngày một đông. Vì thế cha Canisius 
đề nghị lập Hội Đồng tôn giáo gồm các giáo sĩ và giáo dân kiểm soát các giáo sĩ đã được trao ban 
bỗng lộc. Song song với thư mục đức giáo hoàng, lại có một thư mục các tác phẩm được lựa chọn 
để thiết lập một thư viện toàn hảo cho người công giáo. Công tước am tường tầm mức quan trọng 
của vấn đề đào tạo các linh mục. Trong cả nước, các giáo viên phải cho chính phủ biết những phần 
tử ưu tú để chính phủ giúp họ tiếp tục nghiên cứu. Tại Bavière chưa từng có tòa giám mục nào. Đang 
khi đó, đại học Munich đã có phân khoa triết học, về sau lại thêm phân khoa thần học. Quãng 1570 
sự hiệp nhất Đức Tin trong lãnh thổ của công tước đã được tái lập. Công việc canh tân được tiếp tục 
nhờ sự thỏa hiệp chặt chẽ của các khâm sứ thường đến tạm trú trong nước. Một trong những vị 
khâm sứ nỗi tiếng là linh mục dòng Đaminh, cha Félicien Ninguarda, nhiệt thành thi hành các quyết 
định của công đồng Trente. Với chức vụ kinh lược, cha đã gặp nhiều chống đối của kinh sĩ đoàn 
chính tòa và các dòng tu. Dầu vậy, cha đã tổ chức hai công nghị tỉnh tại Salzbourg, năm 1569 và 
1573. Tại triều đình Munich, bấy giờ đậm bầu khí tu đức, một linh mục Bỉ, cha Roland de Lassus đã 
được công tước Albert mời đến chuyên soạn các bản nhạc thánh vịnh. Vì thế chẳng bao lâu Munich, 
cũng như Vienne và Salzbourg, đã trở thành trung tâm thánh nhạc. Kế từ 1579, tại Munich, người ta 
tự hào trình diễn nhiều bản nhạc ' 'gregorien” và cử hành các nghỉ lễ Roma trong nhà nguyện của 
công tước. Mọi người đều có cảm tưởng răng công tước và công: triều đã nêu gương về nhiều lãnh 
vực. Thực tế, gương sáng này mới chỉ có ở bề ngoài: chay tịnh, viếng các nhà thờ và rước kiệu mình 
thánh. Lập trường ủng hộ phong trào chống Cải cách Tin Lành của vua Albert gắn liền với chủ thuyết 
tuyệt đối về chính trị vương triều và gia đình trị, chẳng bao lâu đã lan tràn khắp nước Đức và toàn thể 
Âu Châu nữa. Với tư cách là cậu và giám hộ của bá tước Bade còn vị thành niên, ông tái thiết Giáo 
Hội Công Giáo ở Baden-Baden. Công việc này thực hiện được là nhờ các cha Dòng Tên phát động 
có kế hoạch và mở nhiều tuần đại phúc trên toàn lãnh thổ. Vào năm 1566, tại quốc hội Augsbourg, 
AIbert là người bênh vực giáo triều tích cực nhất. Ông đã được chính đức Pio V dành tòa giám mục 
Freising cho đứa con trai trẻ nhất của ông, mới 12 tuổi, tên là Ernest. Năm 1573, khi Ernest được đề 
nghị làm giám mục Hildesheim, thì đức Gregoire XIII chấp nhận ngay. Kể từ đó đường hướng chính 
trị của gia đình Bavière đồng hóa hầu như hoàn toàn với những nỗ lực phục hưng Công Giáo tại Đức 
của tòa thánh Roma. Bởi vì trên thực tế, . giám mục trẻ tuổi Ernest không có ơn gọi linh mục, càng 
không có tư cách giám mục. Mọi việc nằm trong tay của công tước Albert. Ông này đã chọn tỉnh 
Hildesheim như một khởi điểm thuận lợi cho việc mở rộng phong trào chống Tin Lành về phía Tây, 
tức là về nước Hòa Lan. Nơi đây, liên minh của ông là Tây Ban Nha cũng hoạt động theo một chí 


hướng. Sau đó, ông lại dành cho cháu Ernest một ghế tại kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa Cologne. 
Ông dùng ghế đó như bàn đạp để chiếm lấy tòa giám mục Cologne, nơi mà các vì thế của Giáo Hội 
Công Giáo cứ mãi mãi bị đe dọa. Chắc chắn, thân phụ ông không được nom thấy ngày thành tựu của 
chương trình vĩ đại này. Công đồng Trente nghiêm cắm việc một giám mục kiêm nhiệm nhiều tòa. 
Nhưng, vì có ít ứng viên xứng đáng thuộc giới đại quý tộc nên các tòa giám mục ở vùng Tây Đức 
không thể tìm đâu ra một giám mục công giáo ngoại trừ ở trong hai gia đình Wittelsbach và 
Habsbourg. Do đó, hai vương triều này coi đây như một hoàn cảnh thuận lợi để mở rộng thế lực, và 
Roma cũng ép lòng, coi đó như một ”vi phạm cần thiết” để thi hành những quyết định của công đồng 
Trente. Do đó, trên thực tế, tục kiêm nhiệm nhiều tòa giám mục đã thành phương thức duy nhất đề 
cứu vãn Giáo Hội Công Giáo Đức và để chống lại Tin Lành tại phía Đông dãy Alpes. 


Đối với Guillaume V le Pieux (1579- 1597), người con trai kế vị của Albert, việc canh tân trước tiên là 
bổn phận tôn giáo chứ không phải bổn phận chính trị như cha ông đã quan niệm. Người học trò đầu 
tiên của Dòng Tên lên ngôi hoàng tử tại Đức, đời sống của ông là một gương sáng lớn đến nỗi ít có 
linh mục sánh kịp. Cả đời ông sông như người phụ tá của các cha Dòng Tên, và theo ý các ngài, ông 
đã xây ngôi thánh đường Tổng lãnh Michel nguy nga tại Munich và mở một phân khoa thần học tại 
Ingolstadt. Năm 1583, để bảo đảm sự thuần nhất Đức Tin trong cả vương quốc và sự thành công của 
việc canh tân giữa hàng giáo sĩ và trong dân chúng, ông đã theo lời khuyên của Ninguarda, ký kết 
một hòa ước với các lãnh tụ của Giáo Hội thuộc các nước lân cận. "Hòa ước giữa các giám mục” này 
chắm dứt mọi tranh chấp mà các giám mục thường nêu lên để chống lại chính quyền lấn át giáo 
quyền và bắt các giám mục hăng say lo việc canh tân. Guillaume còn ủy cho các linh mục Dòng Tên 
tại Graz việc giáo dục người cháu là Ferdinand, hoàng đế tương lai và là con của đại công tước 
Charles. Trong nước, ông dùng mọi quyền hành để phục hưng Giáo Hội Công Giáo, và sau vài do dự 
ban đầu, ông tiếp tục lối chính trị hoa bổng của vua cha để làm lợi cho nhà Wittelsbach. Ông chấp 
thuận cho con trai ông mới 13 tuổi, là Philippe, giữ tòa giám mục Ratisbonne, vì biết rằng việc quản trị 
giáo phận thật sự nằm trong tay của Ninguarda và của linh mục tổng đại diện thật mãn cán. Nhưng 
ông giúp đặc biệt cho em ông là Ernest trong việc khôi phục thêm nhiều giáo phận mới. Nhờ sự ủng 
hộ của toàn quyền nước Hòa Lan, người đã được bỗổ nhiệm làm giám mục Liège 1581, trước khi cơn 
khủng khoảng bùng nỗ tại Cologne. Năm 1582, tổng giám mục Gebhard Truchsess von Walbourg, 
một người quá bận tâm đến những vấn đề thế tục và việc bầu cử của ông không được giáo hoàng 
phê chuẩn suôt ba năm, đã công khai đi theo Tin Lành; ông đã kết hôn với người quản gia là bà 
Agnès von Mansfeld, và tranh luận với các lãnh chúa tin lành vê các dự án tục hóa mà ông dự định 
thi hành trong tông giáo phận của ông. Nhưng các thành viên Công Giáo của kinh sĩ đoàn chính tòa, 
hội đồng thành phố Cologne và dân chúng đã được các linh mục Dòng Tên huấn luyện, cực 
lực chống lại mọi dự án của ông. Tổng giám mục bị vua Gregoire XIII truất phế và bị 
kết án lưu đày. Kinh sĩ đoàn chọn người kế vị là công tước Ernest, người của đảng 
Rome-Bavière-Espagne. Trong khi chiến tranh Cologne tiếp tục, thì quân đội Bavière 
và Espagne đã chiếm đoạt tòa tổng giám mục cho Ernest. Một cách gián tiếp, cuộc 
chiến thắng đem lợi cho nhà Wittelsbach và tiến tới việc bầu cử đoàng hoàng. Nó 
phá tan âm mưu nối kết giữa Tin Lành Hòa Lan và Tin Lành Luther bên Bắc Đức. 
Như vậy không chỉ tránh được mối nguy cơ của đa số Tin Lành trong Đại Tuyển 
Viện, tức là cơ quan gồm những người có quyền chọn hoàng đế, mà còn cho người 
công giáo thấy những vì thế của họ được bảo đảm trong các tòa giáo phận 
Paderborn và Munster. Năm 1585, Munster là giáo phận thứ 5 mà Ernest kiêm 
nhiệm. Dĩ nhiên việc gồm năm giáo phận vào tay một người cai quản là một vi phạm 
lớn đối với quyết định của công đồng Trente. Để biện minh việc vi phạm đó, Bavière 
dẫn chứng rằng: Phải dùng đến sức mạnh quân sự mới chinh phục được các tòa 
giám mục và canh giữ khỏi bị các lãnh chúa tin lành lân cận chiếm đoạt. Chính giáo 
quyền Roma cũng nhìn nhận rằng: Tình thế hiểm nghèo của các tòa giám mục nằm 
trong các xứ Tin Lành bấy giờ đòi hỏi thành lập liên bang giáo phận và dựa vào 
quyền lực của vương hầu công giáo. Và bấy giờ, nhà Wittelsbach được coi là thế 
lực nhất để bảo vệ đạo Công Giáo, hơn cả nhà Habsbourg. Tuy nhiên phải nói rằng: 
Ngay khi phê chuẩn việc Ernest đắc cử tại tòa giám mục Liège, và một lần nữa tại 
tòa giám mục Munster, đức giáo hoàng đã yêu cầu Ernest chỉ giữ ba tòa giám mục 
thôi, còn hai tòa nữa phải trao về các cháu của ông. Sau một thời gian lâu dài từ 
chối, năm 1595, ông đã chấp nhận cho Ferdinand là cháu của ông làm phó tại 


Cologne. Cháu ông không hề chịu chức linh mục, và trái ngược với chú là người tính 
tình lẳng lơ. Ferdinand hăng Say cải tổ giáo phận, từ trước đến giờ vốn được giao 
phó hoàn toàn cho các sứ thần tại Cologne. Một loạt các công nghị giáo phận, việc 
thiết lập chủng viện và sức hoạt động không ngừng của các linh mục tổng đại diện 
dần dần đã được thực hiện. Nhờ vậy chương trình canh tân của công đồng đã dần 
dần thành tựu, cho dù mãi tới 1662 các sắc lệnh của công đồng Trente mới được 
long trọng công bố. 


Tại nước Áo, dưới thời của gia định Habsbourg, việc phục hưng đạo Công Giáo chậm trễ hơn. 
Rodolphe II, kế vị vua Maximilien II, yếu ớt và bệnh hoạn. Ông thường sống ở Prague nhiều hơn ở 
Vienne. Vì thế phần lớn việc chính trị và hành chánh, ông phải cậy nhờ hai em là Ernest và Mathias. 
Ông không đủ tài làm giảm bớt những căng thẳng tôn giáo. Giới quý tộc tin lành đã lạm quyền quá 
nhiêu. Họ còn dám đề cử các giảng viên tin lành quản trị những của cải người ta cầm nợ hay họ cho 
thuê. Giới quý tộc Vienne cũng đồng tình như thế, họ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình trước Hofburg, 
và khi việc cử hành nghi lễ phụng tự tại thị sảnh bị cấm đoán, họ đi hành hương từng ngàn người 
đến các cơ sở lớn của người quý tộc trong làng. Các tín đồ tin lành dần dần tổ chức thành Giáo Hội 
vững chắc. Nhưng âm mưu này bị thất bại bởi sự chia rẽ trầm trọng giữa các giảng viên. Ngay lúc 
đó, Giáo Hội Công Giáo có một linh mục đại diện trẻ tuổi, người thành Vienne, trở lại từ Tin Lành, tên 
là Melchior Klesl. Cha đã giúp Công Giáo vượt qua cơn khủng khoảng. Hoạt động không biết mệt, 
suốt 20 năm trời, cha thăm viếng các hạt và các tu viện. Hoạt động của cha đã đem lại nhiều thành 
quả. Với tư cách là người trách nhiệm chính yếu việc canh tân, cha bảo đảm việc thi hành các sắc 
lệnh cắm cử hành nghi lễ Tin Lành trong các thành phó, làng mạc và đòi loại bỏ các giảng viên tin 
lành. Cha đã thành công trong nhiệm vụ này nhờ tài giảng thuyết hơn là nhờ cánh tay của thế quyền. 
Tại miền Bắc Áo, vùng pháo đài vững chắc của Tin Lành, hoạt động của cha gặp nhiều khó khăn 
nhất. Các hội đồng xã chống lại việc người công giáo được các lãnh chúa bảo trợ chiếm lại các nhà 
xứ. Việc muốn Công Giáo hóa lại các xứ đạo lớn đã làm cho dân quê nỗi giậy. Cuộc nông dân nỗi 
loạn này là hậu quả đương nhiên của nhiều hoàn cảnh xã hội do thời đại và bởi những khó khăn về 
kinh tế xui nên sau nhiều năm chiến tranh chống quân Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếc rằng cuộc nỗi loạn ấy đã bị 
dẹp tan trong máu lửa. Khôn khéo đề phòng mọi mặt, cha Klesl đã chiến thắng Tin Lành. Các nhà thờ 
phải trả lại cho người công giáo và các giảng viên tin lành bị trục xuất. Các linh mục Dòng Tên khởi 
sự một chiến dịch rao giảng, bắt đầu từ Linz. Cắm chỉ không được cử hành phụng tự tại thị sảnh. Tuy 
nhiên có nhiều vụ nỗi loạn mới, chứng tỏ giới quý tộc và dân chúng chưa trở lại với Giáo Hội Công 
Giáo. 


Tại miền Trung nước Áo, kỹ sư Charles chống đối mãnh liệt các nhóm Tin Lành. Trước đó, ông đã 
làm việc với Guillaume, em rễ của ông, tại Munich. Trong một buổi hội ý tại cung triều, ông đã đưa ra 
kế hoạch tiêu diệt Tin Lành. Charles bắt đầu bằng việc cắm chỉ Tin Lành hoạt động trong các thành 
phố hay làng xã, và bằng cách trục xuất những giảng viên của tin lành. Năm 1585, ông xây đại học 
Graz và giao cho các cha Dòng Tên. Ông lại giúp tòa khâm sứ mới thiết lập đủ phương tiện đưa dân 
trong các vùng quê trở về với Công Giáo. Con ông là Ferdinand, hoàng đế tương lai, đã lớn lên và 
được giáo dục tại Ingolstadt. Sau khi nhận định rằng tại miền Styrie và Carinthie, nhiều giám mục 
nhiệt thành hoạt động mà không có kết quả, ông quyết tâm phục hưng Công Giáo tại hai miền đó. 
Nhờ đó, tại Graz hội đồng xã theo khuynh hướng Luther bị giải tán và 19 giảng viên và giáo viên 
trường tiểu học bị trục xuất. Trong khi đó, một ủy ban tỉnh lo việc canh tân có lính hộ vệ đã tái lập việc 
phụng tự Công Giáo tại vùng bắc Styrie, tất cả giới trưởng giả miền Graz đều bị kiểm kê, chính quyền 
tịch thu các sách tin lành luther và đốt đi. Một tu viện Capucins được thiết lập để lo cho những người 
tin lành mới trở lại. Tại Carinthie phải kiểm kê hai lần, lần thứ hai không có lính hộ vệ, mới dẹp tận 
gốc những phản ứng tiêu cực của dân chúng. Tiếp theo đó, nhiều ủy ban tôn giáo được gửi tới, có 
giám mục chủ tọa và sự hiện diện của viên đại úy quân sự tỉnh, để kiểm soát dân chúng về đời sống 
thiêng liêng. Chỉ nguyên giới quý tộc có thể tiếp tục tuyên tín theo Tin Lành. Khi bó buộc thần dân 
trong một thời hạn nhất định, phải theo cùng tôn giáo với ông, hoặc phải di cư đi nơi khác, ông áp 
dụng triệt để Jus reformandi ban hành năm 1555 mà các lãnh chúa tin lành đã thi hành từ lâu rồi. 


VIII. TRONG NHỮNG LÃNH THỎ THUỘC CÁC GIÁO SĨ 


Lòng nhiệt thành phục hưng Giáo Hội Công Giáo dần dần phát hiện và dâng cao ngay nơi các ông 
hoàng giáo sĩ (princes-ecclésiastiques) Đức. Hông y Otto Truchsess von Waldburg, giám mục 
Augsbourg (1543-1573), là người đâu tiên đã nghiêm khắc tân công các giáo thuyêt mới trong giáo 


phận của ngài và trong lãnh thổ tu viện Ellwangen. Liên kết chặt chẽ với cha Canisius và các linh mục 
Dòng Tên, ngài đích thân quán xuyến việc áp dụng nghiêm chỉnh các sắc lệnh của công đồng Trente, 
với hai hoạt động đặc biệt là đi kinh lược mục vụ và tổ chức các công nghị giáo phận. Ngài mời cha 
Canisius về giảng trong nhà thờ chính tòa Augsbourg và thiết lập ngay trong tòa giám mục Dillingen 
một học viện mà năm 1563, ngài đã ủy thác cho các cha Dòng Tên. Phải nói thật rằng hồng y 
Waldburg không phải là người có chiều sâu về đời sống thiêng liêng, lại ham hố nhiều bổng lộc. Vì 
thế, với tư cách là thành viên của Congregatio Germanica và người bầu chủ của dân tộc Đức tại 
Roma, ngài đảm nhiệm quá nhiều phận vụ, nên đã mắc tròng vào đại cuộc chính trị giữa Giáo Hội và 
Chính Phủ, không còn sức quán xuyến hữu hiệu việc canh tân trong giáo phận riêng của Ngài nữa. 
Phải đợi tới một trong những người kế vị ngài, xuất thân từ Học viện Đức tại Roma, mới làm nỗi bật 
tinh thần công đồng Trente trong giáo phận Augsbourg. 


Vào quãng năm 1570, ông hoàng tu viện trưởng Fulda bắt đầu công việc canh tân trong lãnh thổ của 
ngài. Tại Munster, có cuộc tổng kinh lược giáo phận năm 1571. Năm 1585, Ernest de Bavière đã 
thành công trong việc lấy lại giáo phận khỏi tay người tin lành. Cháu và người kế vị ông là Ferdinand 
de Bavière đã kinh lược địa phận năm 1613. Tại miên Trung Đức, tổng giám mục Mayence là Daniel 
Brendel (1555-1582), người chỉ được chọn với đa số tương đối trước ứng viên đối lập Tin Lành, đã 
miệt mài với việc mục vụ trong giáo phận. Năm 1574, ngài đích thân viêng mục vụ hai vùng Eichsfeld 
và Erfurt hầu như toàn tòng Tin Lành. Năm 1576, ngài đương đầu với nhóm quý tộc Saxonne, được 
các lãnh chúa trong vùng yễm trợ: họ vu khống rằng ngài đã vi phạm hòa bình tôn giáo. Cùng năm 
ấy, quốc hội Ratisbonne đã xác nhận rõ rệt rằng: Các ông hoàng giáo sĩ (princes ecclésiastiques) 
cũng có quyền lo việc đổi mới. Năm 1585, cuộc bầu cử Theodore de Furstenberg, cựu hạt trưởng 
chính tòa, lên làm giám mục Padeborn đã đánh dấu khúc quặt quyết định trong lịch sử đầy thăng 
trầm của tòa giám mục này. Kể từ đó, sức lan tràn của Tin Lành bị chặn lại. Công nghị giáo phận 
1594 khai trương một giai đoạn mục vụ rộng lớn, không nói đến, nhưng theo tinh thần của công đồng 
Trente để sửa chữa những lạm dụng và phục hưng việc phụng tự và kỷ luật. Giám mục thẳng thắn từ 
chối mọi đòi hỏi tự do tôn giáo trọn vẹn do các đoàn thể thiên Tin Lành đề ra. Ngài mở một nhà in 
Công Giáo tại Paderborn, thanh tra (một điều chưa từng có trong thời ấy) kinh sĩ đoàn nhà thờ chính 
tòa và lập trường trung học, trao cho Dòng Tên. Về sau, năm 1614, trường này được hoàng đế và 
giáo hoàng chấp thuận cho biến thành đại học. Bản lãnh của người kế vị ngài là Ferdinand de 
Bavière, đủ bảo đảm những việc đã làm và tiến tới cuộc chiến thắng cuối cùng với một tinh thần đổi 
mới thật sự ngay trong tòa giám mục. 


Một trung tâm khác mang tinh thần mới mẻ này là tòa giám mục Wurzbourg, dưới triều đại lâu dài 
của Echter von Mespelbrunn (1573-1617). Ông hoàng giám mục trẻ tuổi này được trúng cử nhờ sự 
vận động của công tước Bavière. Ngài đã được chuẩn bị lãnh nhận chức vụ mới này bằng những 
năm tu luyện đời sống thiêng liêng và cách riêng phương pháp linh thao của thánh lgnace. Ngài coi 
việc duy trì Đức Tin Công Giáo trong địa phận là trách nhiệm đầu tiên phải làm. Ngài bắt đầu sự 
nghiệp canh tân bằng việc xây một nhà thương lớn mang tên ngài. Sự kiện ấy biểu hiện một thời 
điểm mới trong xã hội giữa sự hòa đồng của thuyết nhân bản đang tàn lụi, chế độ chuyên chế và 
những bước đầu của thế hệ barốc. Ở ngoài giáo phận, ngài buộc lòng phải giữ thái độ dè dặt vì sự 
hiện hữu của những nhóm Tin Lành. Nhưng ngài giữ vững lập trường là tổ chức lại nền kinh tế ngay 
trong lãnh thổ của mình, tựa vào đường lối chính trị của Bavière và tăng cường thế lực quân sự 
riêng. Thêm vào đó là canh tân sinh hoạt nội bộ, mà trước hết là lập chủng viện để đào tạo một thế 
hệ linh mục vừa thông thái vừa có đời sống luân lý cao. Năm 1582, mặc dầu kinh sĩ đoàn nhà thờ 
chính tòa chống đối, ngài đã xây một trường đại học. Sau đó, ngài ra kế hoạch khai hóa các thành 
phố và vùng nông thôn. Chính ngài đích thân đi kinh lược nhiều lần, phái các linh mục Dòng Tên đi 
giảng thuyết, cắm phòng cho dân chúng. Ngài đã xây mới hay trùng tu 300 nhà thờ. Mặt khác, từ 
1585, căn cứ vào jus reformandi, ngài đã phát động trên toàn giáo phận chiến dịch chống các ”tôn 
giáo mới”, tức là các khuynh hướng Tin Lành. Ảnh hưởng của giám mục Echter lan rộng ra ngoài 
lãnh thổ giáo phận. Như trường hợp giáo phận Bamberg, một miên bị đe dọa thường xuyên, mà 
chính ngài đã lãnh trách nhiệm tuyển chọn những giám mục nhiệt thành để lo việc đổi mới. Để duy trì 
mọi công việc đã thành tựu, ngài gia nhập liên minh của Maximilien de Bavière trong tinh thần bảo vệ 
và phục hưng đạo Công Giáo. 


IX. THỤY SĨ. 
Tại Thụy Sĩ cũng phát hiện nhiều lực lượng chống lại Tin Lành. Đành rằng ở Thụy Sĩ không có 


những ông hoàng thủ quyền tuyệt đối, hay những ảnh hưởng chính trị của các phe đảng người Pháp 
và Tây Ban Nha tranh dành nhau. Tuy nhiên Charles Barromée không bao giờ quên được những 


chuyện đó tại nhiều nước bên kia dãy núi Gothard. Điều may mắn là ngài đã tìm được ở Thụy Sĩ một 
cộng sự viên có ảnh hưởng, giữ chức vị quan châu trưởng vùng Nidwald, đó là hiệp sĩ Melchior 
Lussy von Stans, người đã nhân danh bảy quận Công Giáo Thụy Sĩ, năm 1564, ký vào các quyết 
định của công đồng Trente. Người tín hữu này đã nỗ lực vận động cho đồng bào Thụy Sĩ đón nhận 
các sắc lệnh canh tân của công đồng và dắn thân khai sinh những thế hệ tu sĩ mới có giá trị. Chính 
nhờ ông mà học viện Thụy Sĩ được mở tại Milan. Nhưng nhất là ông đã có công du nhập vào vùng 
bên kia dãy núi Gothard các tu sĩ Capucins. Chính ông đã bỏ tiền riêng, xây một tu viện trên đất của 
ông ở Stans. Sau cùng ông đã vận động thành công việc thiết lập tại Thụy Sĩ một tòa khâm sứ 
thường trực để bảo đảm vững chắc và lâu bền công trình canh tân Giáo Hội. Vị khâm sứ đầu tiên lại 
là bạn thân của Charles Barromée, cha Bonhomini, người then chốt của việc đổi mới Giáo Hội. Kể từ 
1574, các linh mục Dòng Tên đến lập nhà tại Lucerne. Nói thật ra đó là công của đức Gregoire XIII, 
người đã hạ lệnh cho Dòng Tên đến đấy. Chính đức giáo hoàng cũng cương quyết truyền cho cha 
Canisius xây tại Fribourg một trường học năm 1582. Đức cha Jakob Christoph Blarer von Warrensee, 
giám mục Bale bấy giờ buộc lòng phải liên hiệp với các quận Công Giáo, đã mời các cha dòng 
Capucins và Dòng Tên vào giúp việc phục hưng địa phận hầu như đã tan rã hết. Tại công nghị giáo 
phận năm 1581, vị giám mục nhiệt thành này đã khéo léo mở mùa canh tân theo công đồng Trente 
trong toàn lãnh thổ giáo phận. Đang khi đó, những nhịp độ canh tân mà giám mục Constance, người 
có trách nhiệm trên phần lớn xứ Thụy Sĩ đã khởi xướng, vẫn chưa phát động đồng đều, và chưa có 
hiệu lực gì cả. 


Sát cánh với các linh mục Dòng Tên, các cha Capucins từ nay trở thành lực lượng chính yếu của 
chương trình canh tân ở ngoài nước Ý. Dòng đã may mắn vượt qua cơn khủng khoảng sau việc phá 
giới của Ochino. Ngay tại Ý, dòng lấy lại được sự tín nhiệm nơi hàng giáo phẩm và giáo dân nhờ đời 
sống nhiệm nhặt và lòng nhiệt thành tông đồ. Charles Barromé xin các cha Capucins giúp ngài canh 
tân lòng đạo của giáo dân địa phận Milan và chính ngài là hồng y bầu chủ của dòng. Năm 1574, đức 
Gregoire XIII sửa lại những khoản luật hạn chế hoạt động tông đồ của dòng ở nguyên trong nước Ý. 
Từ đó dòng mở rộng biên giới hoạt động qua Pháp và Tây Ban Nha và các xứ nói tiếng Đức. Nói 
đúng ra, do lệnh của đức giáo hoàng mà dòng Capucins mới dắn thân vào các xứ nói tiếng Đức. Vì 
thế chỉ máy năm mà nhà chính xây tại Altdorf năm 1581, đã được mở rộng và thành tỉnh dòng Thụy 
Sĩ. Sau lại vượt qua sông Rhin, và năm 1599 lập tu viện đầu tiên tại Fribourg en Brisgau. Cũng năm 
ấy, các cha Capucins đến từ Venise đã an lạc tại Innsbruck. Cha Laurent de Brindes, nhà giảng 
thuyết nổi tiếng, đã lần lượt lập tại Prague, Vienne và Graz những nhà phụ thuộc tu viện chính tại 
Habsbourg. Trong khi đó, tại Paris một nam tước trẻ tuổi miền Tremblay, đã vào dòng và mang tên là 
cha Joseph. Mười năm cuối đời, ngài nỗi tiếng là ”mưu sĩ” của hồng y Richelieu. Giới qúy tộc tại 
Pháp và tại nhiều nước khác rất khâm phục lòng nhiệt thành tông đồ của dòng này: Các linh mục 
không chỉ sống tu trị, lo truyền giáo mà còn tiên phong trong việc canh tân Giáo Hội theo tinh thần 
công đồng Trente. Đồng thời nhiều linh mục Capucins tỏ ra khéo léo về ngoại giao và chính trị. Tỉnh 
dòng Paris xây thêm nhiều tu viện tại vùng Flandre, Rhénanie. Năm 1611, lập nhà đầu tiên tại 
Cologne. Sau 40 năm bỏ những khoản luật hạn chế hoạt động của dòng, số các tu sĩ Capucins đông 
sắp sỉ các tu sĩ Dòng Tên. Cả hai dòng làm việc sát cánh với nhau. Ảnh hưởng của dòng Capucins 
môi ngày một mở rộng. Dòng Tên chuyên lo việc giáo dục ngành. cao đẳng, đại học, dòng Capucins 
lại chuyên cần tông đồ bằng việc rao giảng, mà trước hết là giảng về lòng thống hối, rồi dần dần 
giảng tuần đại phúc cho giới bình dân. Các cha chuyên dạy giáo lý cho dân chúng, phổ biến nhiều 
lòng mộ đạo bình dân. Chừng 10 năm đầu hoạt động, các ngài mang một tâm tính thuần túy người ý, 
nhưng chẳng bao lâu đã thay đổi hẳn. Đến độ trong một thời gian lâu dài, người ta không chấp nhận 
việc bầu làm bề trên cả những người sống bên kia núi Alpes. 


X. NƯỚC PHÁP VÀ MIỀN NAM HÒA LAN 


Tại Pháp, việc canh tân Công Giáo nổi bật những dữ kiện hoàn toàn khác với các xứ văn hóa Đức. 
Ở Pháp không có các lãnh chúa địa phương hưởng quyền canh tân, không có các ông hoàng giám 
mục. Để bảo vệ Giáo Hội hay giành lại những vùng đất đã mắt, tại Pháp không có chuyện lẫn lộn 
phương tiện thiêng liêng và vật chất, chính trị và quân sự. Vì thế, khi nói về lịch sử, người Pháp 
không thích dùng kiểu nói "chống Cải cách” (Contre-Réforme). Tại Pháp chỉ có Nhà Nước tập quyền 
của một Richelieu và chỉ mình ông có đủ phương tiện, lo việc hiệp nhất các khuynh hướng tôn giáo 
trong nước. Các giám mục chỉ đảm nhiệm những phận vụ thuộc nội bộ của Giáo Hội. Tuy nhiên, vẫn 
còn nhiều lẫn lộn đạo và đời, do chiến tranh nhân dân và tôn giáo gây nên trong một thời gian lâu dài. 
Vì thế, không ai ý thức về tình trạng riêng biệt của Giáo Hội Pháp, là mọi cái đều lệ thuộc nhà vua. Có 
khi hàng chục năm, vì không có ông vua nào được cả nước nhìn nhận, nên có nhiều tòa giám mục 
trống ngôi, bởi lẽ chỉ mình vua mới có quyền đề cử các giám mục. Năm 1579, một phần ba tòa giám 


mục trống ngôi và 28 tòa giám mục dưới quyền cai quản của giáo dân. Ở miền Tây Nam, khi cần một 
giám mục, người ta phải đi tìm tận bên Tây Ban Nha. Hiện tượng một giám mục kiêm nhiều tòa và 
việc buôn bán bỗng lộc còn là tệ đoan thông thường, như ở thời tiền công đồng Trente. Hồng y miền 
Lorraine, là Charles de Guise, đã làm tổng giám mục Reims lúc 14 tuổi và lần lượt giữ thêm 14 tòa 
giám mục và nhiều tu viện. Một nửa hoa lợi của Pháp thuộc về các tu viện hay các tổ chức được 
miễn thuế. Giữa kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa, với con số thành viên khổng lồ, và giám mục giáo 
phận thường hay có chuyện tranh giành. Công đồng nhắc nhở cho các giám mục xu nịnh hay chỉ lo 
cai quản gia sản phải nhớ rằng: Ơn gọi của họ là hiền phụ và là chủ chăn của tín hữu. Thực tế, dưới 
triều vua Henri IV và Louis XIII, phe đối lập là đẳng cấp thứ ba (tiers-état) đã ngăn cản quốc hội phê 
chuẩn các sắc lệnh canh tân của công đồng. Cũng vì vậy mà trong một thời gian lâu dài, mọi hoạt 
động của các công nghị tỉnh chỉ là lửa rơm, bùng lên rồi tắt ngay. Tuy nhiên gương mẫu của Charles 
Barromée đã quang tỏa và gây ảnh hưởng đến Giáo Hội Pháp cách sâu xa, nhờ trung gian các đồ đệ 
của ngài và những tài liệu ngài phổ biến. Năm 1579, tại Melun, tổng giám mục Aix đến từ Milan, đã 
khuất phục được các đồng nghiệp chấp nhận các sắc lệnh canh tân của công đồng. Nhưng các công 
nghị tỉnh diễn tiến rất chậm chạp và chủng viện ngài đã xây tại Aix đã mai một ngay sau khi ngài từ 
trần. Francois de la Rochefoucauld, giám mục Clermont và sau là giám mục Senlis, đã gây được ảnh 
hưởng lâu dài hơn. Chính ngài cũng quen biết trực tiếp Charles Barromée. Năm 1614, quốc hội lại từ 
chối không công bố các sắc lệnh công đồng Trente. Nhưng một năm sau, đức cha Francois đã khắc 
phục được 7 tổng giám mục và 45 giám mục long trọng cam kết sẽ công bố các sắc lệnh công đồng 
trong các công nghị tỉnh. Nhưng vì mọi sự việc tiến hành quá chậm rãi, nên chính ngài là người đầu 
tiên công bố sắc lệnh công đồng tại công nghị tỉnh ngài tổ chức năm 1620. Dĩ nhiên ngài không quên 
nhắc đến những thường lệ liên quan đến các quyền hạn của vua, của triều đình, và các đặc ân của 
Giáo Hội Gallican. Thế rồi, những dấu hiệu tiên báo về chủ thuyết gallican vừa thai sinh lại hiện hình 
rõ ràng hơn nữa trong công nghị tỉnh Bordeaux năm 1624: Những quyết định của công nghị được 
công bố trước khi xin Roma phê chuẩn và được tu chính bởi Thánh Bộ Công Đồng. Quan trọng hơn 
những công nghị tỉnh là hoạt động của các linh mục Dòng Tên. Năm 1610, dòng này đã có 1.400 tu sĩ 
và điều khiển 36 trường trung học. Song đôi với hoạt động của Dòng Tên là hoạt động của các cha 
Capucins. Cho dù dòng này trải qua nhiều lúc thăng trầm vì một số tu sĩ pháp làm việc sai đường lối, 
như Henri de Joyeuse. Sau cùng cũng khá quan trọng, là hoạt động của những giám mục trung thành 
với sứ mệnh mục vụ. Trong các giám mục gương mẫu ấy, chúng ta phải kể đến Francois de Sales 
(1567-1622), người dân miên Savoie. Địa phận của ngài lan rộng tới Pháp. Trong những năm đầu 
đời linh mục, con người thông minh này đã dấn thân vào các hoạt động truyền giáo trong các vùng 
ảnh hưởng Tin Lành Calvin, vùng Nam hồ Genève. Mặc dầu với những khó khăn không tài kể xiết, 
ngài đã đem về Đức Tin Công Giáo 70 làng xã. Được bỗổ nhiệm giám mục phó, rồi giám mục chính 
tòa, ngài không hài lòng với việc thăm viêng giáo dân, ngài lo dạy giáo lý cho trẻ em, xây một chủng 
viện, và cố gắng cứu rỗi các linh hồn bằng hương thơm thánh thiện bản thân. Trong những cuộc đàm 
đạo với Théodore de Bèze, trong các tác phẩm minh giáo cũng như trong các bài giảng của ngài, 
người ta thấy một điểm nổi bật: Tình thương đối với anh chị em xa cách, không cay chua, không chỉ 
chiết. Đường lối nhân bản kytô giáo của ngài là nhân bản của một vị tông đồ. Ngài không không thích 
ép buộc, không ưa cứng cỏi. Quan điểm tự do của người theo Pháp giáo và của người theo thuyết 
bảo hoàng tuyệt đối không có chỗ đứng nơi con người vùng Savoie này. Chính vì thế, ngài tạo được 
một ảnh hưởng sâu đậm trên tinh thần tu đức của Pháp, đặc biệt đối với những nhân vật tiêu biểu 
cho nền tu đức ấy, những người ngài có dịp gặp gỡ môi khi đi kinh lược mục vụ. Quả thật, giám mục 
Francois đã đóng góp cho Đại Thế kỷ (Grand Siècle) một nội dung tôn giáo vững chắc và sâu xa hơn. 
Nhưng vị ảnh hưởng ưu thế của vua trong việc phân phối bổng lộc vẫn còn, và công đồng không nói 
gì đến việc canh tân chính các lãnh chúa, nên Giáo Hội Pháp phải là Pháp giáo chứ không là công 
đồng Trente. Cho dù có những điều khoản cứng nhắc trong thỏa ước, sự hoán chuyển của các tinh 
thần đã khai thông con đường đổi mới của Công Giáo (10). 


Tại miền nam Hòa Lan, một nước bị xé nát, giống như Pháp, bởi những chiến tranh nhân dân và tôn 
giáo, việc phục hưng Công Giáo là công việc chính yếu của các giám mục và cộng tác viên của các 
ngài. Năm 1565, dưới ảnh hưởng của Hội Đồng Quốc Gia, trong đó có những thành viên là 
Guillaume dOrange, Hornes và Egmont, bà nhiếp chính Marguerite de Parme đã viện lý an ninh 
Quốc Gia để từ chối việc công bố các sắc lệnh của công đồng và không cho các giám mục quyền 
phổ biến các sắc lệnh. Vì thế, khi nhiều giám mục muốn công bố các sắc lệnh công đồng và thực 
hiện chương trình canh tân, việc công bố và hoạt động của các ngài không có hiệu quả đáng kễ. 
Ngoại trừ tổng giám mục thành Utrecht với đời sống CÓ nhiều tai tiếng và một vài nhân vật bị lu mờ, 
trong hàng giám mục Hòa Lan bấy giờ có nhiều vị muốn canh tân, nhiều vì khôn ngoan và thông thái 
với bằng cấp đại học, lại có kinh nghiệm hướng dẫn tu đức và kinh nghiệm quản trị Giáo Hội. Các 
ngài có thái độ dung hòa, mềm dẻo hơn đức giáo hoàng Pio V và hơn vua Philippe II trong việc tiêu 


diệt lạc giáo. Nhưng nhiều giáo phận mới chưa tô chức xong. Trong nhiều giáo phận khác lại có 
những kháng cự mãnh liệt của các kinh sĩ đoàn về việc hưởng quyền miễn trừ và nhất là từ nhiều 
năm cả nước trôi nỗi trong đe dọa của lớp dân nghèo đói. Giám mục tên tuổi Ypres là Rythovius, “hạt 
ngọc giữa các giám mục”, đã là tù nhân của lớp dân này trong suốt bốn năm. Nhà bác học Lindamus, 
giám mục Ruremonde, phải đợi 7 năm mới vào được giáo phận của ngài và giám mục Bois-le-Duc, là 
Torentius chỉ có thể cư ngụ trong tòa giám mục sau 11 năm được bỗổ nhiệm. Chỉ trong 20 năm mà ít 
nhất 130 linh mục bị nhóm cùng dân hạ sát, trong đó có 19 vị tử đạo tại Gorkum (1572) đã được 
tuyên thánh. Phần lớn các tu viện đều bị cướp phá và đốt cháy. Nhưng trước và sau khi bị bắt, giám 
mục Ypres đã kinh lược các giáo phận và tái lập kỷ cương của hàng giáo sĩ. Ngài đi giảng khắp nơi 
và lo giáo dục quần chúng, dùng tiền riêng xây dựng chủng viện Hòa Lan đầu tiên. Ngay khi được an 
cư tại Ruremonde, đức cha Lindamus đã tổ chức công nghị và soạn sách giáo lý, khai hỏa chống lại 
những linh mục trong giáo phận sống chung với người nữ. Nói chung là ngài chiến đấu với hết mọi 
người đến nỗi ngài phải chạy trốn ba lần mà không sờn lòng. Các công nghị tỉnh năm 1565 không 
đem lại thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của quận công Albe, tổng giám mục Cambrai ít 
ra đã có thể phát hành các sắc lệnh của công đồng trong giáo phận. Dần dà các giáo phận thuộc 
quyền ngài cũng làm theo. Và năm 1570, trong công nghị tỉnh tổ chức tại Malines, Rythovius đã yêu 
cầu công nghị chấp nhận nguyên vẹn các sắc lệnh. Trong những năm tiếp theo, nhiều công nghị đề 
cập đến chế độ bổng lộc, nếp sống của các linh mục và tu sĩ, và những vấn đề giáo dục quần chúng. 
Tuy nhiên các công nghị vẫn bị cầm chân bởi những khoản luật dành ưu thế cho hoàng triều 
Bruxelles. Ngay các chủng viện cũng phải qua thời gian thí nghiệm. Phải nói thật, trong thời gian đó, 
các giám mục đã tìm được các liên minh và các cộng tác viên quý hóa. Kể từ 1584, Bonhomini làm 
khâm sứ tại Cologne, ngài đi thăm viếng các tu viện và các kinh sĩ đoàn nước Hòa Lan. Các linh mục 
Dòng Tên đầu tiên đến Louvain năm 1542. Nhờ sự bảo trợ của các giám mục, năm 1575, các ngài đã 
mở thêm 9 cơ sở, cho dù vẫn bị chính quyền hạn chế và làm khó dễ. Trong các cơ sở giáo dục, thị 
trường Douai, với mấy ngàn học sinh, là quan trọng. nhất và ảnh hưởng nhất. Các tập sinh ở Louvain 
đi theo các phân khoa đại học. Nhưng kể từ 1570, tất cả các môn học đều dạy ngay trong tu viện, nơi 
đây Bellarmin chú giải công khai bộ Tổng Luận Thân Học của thánh Thomas d'Aquin. Nhưng chính 
Dòng Tên đôi khi cũng có những trường hợp bị trục xuất hay phải chạy trốn, ít ra ở các tỉnh miền 
Nam. Về sau nhờ Alexandre Farnèse Dòng Tên mới được sông yên hàn. Từ đó, những hạn chế do 
hoàng quyền áp đặt cho các cha Dòng Tên bị bãi bỏ hết. Những cơ sở mới lại tấp nập xây lên. Ơn 
kêu gọi có nhiều và năm 1612, tỉnh dòng phải chia làm hai. Ngay dưới thời chính phủ Alexandre 
Farnèse, các cha dòng Capucins đến xứ Hòa Lan. Năm 1595, đúng 10 năm sau, một tỉnh dòng đặc 
biệt được thiết lập. Qua năm 1616, tỉnh dòng lại chia làm hai giống như tỉnh dòng các cha Dòng Tên, 
vì có nhiều ơn gọi. Như vậy, công trình canh tân đã tiến triển trong những hoàn cảnh thuận lợi, với 
một khối người cộng tác chặt chẽ. Vào năm 1598, đại công tước Albert, công chúa Isabelle, cựu 
hồng y - giám mục Alcala, trước kia được miễn trừ khỏi phải chịu chức phó tế và ái nữ của Philippe II 
đã khắn dòng thánh Clara sau khi góa chồng, tất cả đã biện minh thành lập một chính phủ hầu như 
độc lập với Tây Ban Nha. Sự cộng tác chặt chẽ giữa hai chính phủ với các giám mục trỗi trang và với 
một số đông những người trợ tá, đã làm cho toàn dân hối cải và trở về với Đức Tin của cha ông. 
Trong các chủng viện đã được xây cất, một thế hệ giáo sĩ học cao và đạo đức trỗi vượt. Cả xứ sở trở 
thành một miền phồn thịnh của Giáo Hội, đồng thời là đất phì nhiêu làm nôi sinh cho nghệ thuật và 
văn minh barốc phát triển. Cho dù đời sống thiêng liêng không đạt tới những trọn đỉnh đặc biệt của 
lòng mộ đạo vào cuối thời Trung Cổ, cho dù đời sống thiêng liêng còn lớn lên nhờ những vay mượn 
tỉnh thần tu đức Tây Ban Nha, nó đã tạo nên một sức mạnh vô lường, phủ xuống cả những người 
sống lẻ loi trong các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng Calvin. Không sợ mối đe dọa thường xuyên bị tù 
đày hay trục xuất, nhiều linh mục Dòng Tên và nhiều tu sĩ dòng khác chung sức với họ, đã can đảm 
làm mục vụ ngay giữa những người Hòa Lan phiêu bạt. Các ngài thiết lập nhiều trung tâm truyền 
giáo và làm việc rất thành công, chỉ bị phiền hà bởi những khó khăn do giáo luật và bởi sự mập mờ 
trong tương quan giữa họ với các vị đại diện tông tòa. Ngay đối với các trung tâm truyền giáo miền 
Bắc, người ta cũng tìm được những nơi thờ phượng và các linh mục sẵn sàng gánh chịu mọi hy sinh. 
Vì thế Bộ Truyền Giáo hồ hởi chính thức hóa hoạt động truyền giáo của các ngài (11). 


XI. BẢO VỆ VÀ CỦNG CÓ CỦA TIN LÀNH GIÁO 


Tin Lành Đức đã phũ phàng từ chối lời mời tham dự khóa thứ ba công đồng Trente. Lý do, họ đọc 
thầy trong phần kết luận và trong những sắc lệnh của công đồng có nhiều điểm không chấp thần học 
của họ và do đó đe dọa sự sinh tồn của Giáo Hội của họ. Để bảo vệ, Công Nghị Tin Lành Berne năm 
1561 đã yêu cầu tín đồ cầu nguyện mỗi tuần hai ngày. Hơn thế, để trả đũa việc ra vạ tuyệt thông 
công bố tại Trente, người ta đã theo lời khuyên của Tuyển Hầu Fredéric III thuộc phái Tin Lành 
Calvin, thêm vào sách giáo lý Heldelberg, xuất bản đầu năm 1563, một công thức mới về "ngẫu 


tượng đáng nguyễn rủa” là thánh lễ. Cũng năm ấy, xuất bản tập đầu tiên về bộ Examen concilii 
Tridentini, (Tìm hiễu công đồng Tridentinô) tác phẩm của ông Martin Chemnitz, một nhà thần học nỗi 
tiếng theo Tin Lành Luther. Trong bộ sách lớn gồm nhiều quyển này Chemnitz đem hết khả năng và 
dùng mọi lý luận, phủ nhận từng sắc lệnh một của công đồng và tạo nên ngay trong giới Tin Lành 
những cuộc bút chiến kéo dài hằng thế kỷ. Thực tế, việc biện minh của ông mắt đi nhiều hiệu lực bởi 
những cuộc tranh luận hỗn độn về giáo lý, chi phối phe nhóm của ông và tựa vào tư kiến của bè phái 
ông Melanchton lúc đó đã về già. Những bước thăm dò để thống nhất việc tuyên tín của các Giáo Hội 
Tin Lành đang chia rẽ và chống lại thần học Trente, đã đem lại kết quả: Hệ thống hóa vững chắc giáo 
thuyết Tin Lành. Melanchton đã trình bày giáo thuyết theo hình thức giáo khoa và, năm 1551, Brenz 
lại soạn một Confessio Wurtembergica, với nhan đề là dự án cho công đồng Trente. Lúc này người ta 
cố gắng thể hiện sự thống nhất không chỉ tựa trên những công thức mơ hồ và tổng quát. Do đó, 
người ta trở về với các kinh Tin Kính của Giáo Hội sơ khai và những tác phẩm đầu tiên của Tin Lành 
viết về kinh Tin Kính, kể từ cuốn Augustana đã không tu chính cho tới cuốn giáo lý nhỏ bé của Luther 
trích ra từ cuốn Formula Concordiae (Những định thức đã đồng thuận) năm 1580, soạn thảo chung 
với Jakob Andreae người Souabe và nhất là với Martin Chemnitz. Tập định thức này chả bao lâu 
thành tác phẩm bắt khả xâm phạm và coi như được thần khải, đến nỗi công việc của các nhà thần 
học chính thống chỉ là chú giải tác phẩm đó thôi. Họ hăm hở xử dụng triết lý Aristote thời Trung Cổ 
mà Luther đã rất chê bai. Vì ”phong thần” Luther, các nhà thần học chính thống từ nay mặc nhiên nói 

"Ecclesia Lutherana”, được định nghĩa theo chiều hướng bút chiến bởi phe đối lập trong Giáo Hội 
E8N và cả trong Giáo Hội Công Giáo canh tân theo tinh thần công đồng Trente. Cách riêng, cuộc 
bút chiến với Bellarmin cho họ có dịp. đối đầu với thần học kinh viện mới, và cả với triết lý và học 
thuyết về pháp luật và về quốc gia. Đồng thời, do cuộc bút chiến, họ đã mặc nhiên đón nhận nhiều 
yếu tố vào trong các phương pháp đặc thù và trong những quan niệm siêu hình của họ. 


Giáo Hội Tin Lành Cải cách (Calvin) có vẻ chặt chẽ hơn Giáo Hội Tin Lành Luther nhiều. Đặc biệt 
nhờ sự thúc đây của Henri Bullinger, người kế vị của Zwingli ở Zurich, mà họ đã có thể thực hiện sự 
hiệp nhất niềm tin giữa khuynh hướng Zwingliens (Sacrementaires) và nhóm Calvin Thụy Sĩ. 
Cuốn Confessio helvetica Dosierlor năm 1562 đã được đa sô các Giáo Hội Canh tân Thụy Sĩ công 
nhận. Do cuốn sách đó, giáo lý của Calvin về tiền định và về Thánh Thể bị giảm giá khá nhiều. Vào 
quãng năm 1560, theo lời yêu cầu của lãnh chúa tuyển hầu Frédéric lII, các nhà thần học đồ đệ của 
Bullinger đã đón nhận Tin Lành Calvin vào vương triều. Dưới thời Louis VI (1576-1581), một tín dồ 
của Luther và người kế vị Frédéric, Tin Lành Calvin bị lu mờ, nhưng sau khi Louis VI băng hà nhóm 
Calvin lại chiếm ưu thế trong vương triều. Thực tế Tin Lành Calvin bấy giờ không ký hiệp ước hòa 
bình tôn giáo Augsbourg; Năm 1566, hoàng đế đã yêu cầu Frédéric trở lại Tin Lành Lutêrô nhưng 
không có kết quả. Tuyển hầu được dân chúng miền Saxe ủng hộ cách đặc biệt và chẳng bao lâu, 
nhiều lãnh chúa noi gương ông: Nassau, Deux-Ponts, Anhalt, la Hesse-Cassel và tỉnh Brême chuyên 
qua Tin Lành Calvin. Ngược lại, tuyên hầu miền Brandebourg không thể đem Tin Lành Calvin vào các 
tiểu bang của ông vì dân chúng liên tục chống đối. Tin Lành Đức cực lực thù nghịch không những với 
hoàng đề công giáo, mà cả với các Giáo Hội Luther địa phương. Những Giáo Hội này cảm thấy bị đe 
dọa và quả như vậy, đặc biệt trong lần bầu cử ở Saxe, đã có một áp lực dữ dội do cái mà 
Melanchton gọi là nhóm Philippe hay nhóm Calvin bí mật. Áp lực này đã giết chết ông Crell, chưởng 
ấn vùng Saxe, năm 1601. Bấy giờ ở đó, người ta bảo ông Hoe von Hoenegg, người Vienne, có 
khuynh hướng bảo vệ giáo hoàng hơn ủng hộ Calvin. Chính ông đã nhiều năm rao giảng ở vương 
triều Dresde và đã so sánh thuyết tiền định của Calvin với thuyết định mệnh của người Hồi Giáo, đã 
vận dụng hết ảnh hưởng để can tôn chủ của ông xa tránh những hành động chính trị chống lại hoàng 
đế. Như vậy, và chỉ như vậy, mới hiểu được tính cách trung lập của tuyển hầu miền Saxe trong giai 
đoạn đầu của chiến tranh 30 năm. 


Tại Thụy Điển, người ta cảm thấy mãnh liệt mối nguy cơ của phong trào người công giáo chống Tin 
Lành. Vua Jean III đã bí mật trở lại Công Giáo, rồi người con kế vị là Sigismond III (1592- 1604) cũng 
vậy. Ông này là vua của Ba Lan, là người công giáo xác tín. Tại Balan, nhờ sự giúp đỡ của các linh 
mục Dòng Tên, vua đã đem hết tâm lực theo đuổi công việc canh tân tôn giáo của giáo sĩ và của dân 
chúng mà giám mục Ermland là hồng y Hosius dang thực hiện, đã đưa về đạo Công Giáo một phần 
lớn giới quý tộc. Nhưng tại Thụy Điển có một sức đối lập từ bên trong do quan hành chánh của 
hoàng đế Charles, một người anh của cố vương, đã tổ chức chống lại mọi nhượng bộ dành cho 
Công Giáo. Các cơ quan pháp đình đe dọa truất phế nhà vua nếu ông bãi bỏ Tuyên Tín Augsbourg. 
Bởi vậy, ngay trước khi lên ngôi, vị tân vương phải tuyên bố từ chối không cho người công giáo 
quyền tự do hành đạo. Sau khi ông trở lại Ba Lan, thì Quốc Hội Thụy Điển do quan hành chánh của 
hoàng để điều khiển, đã quyết định trục xuất tất cả các linh mục công giáo và đã tuyên bố giải tán tu 
viện Valstena, là tu viện còn sót lại trong xứ này. Tu viện này do thánh nữ Brigitte xây, và được bảo 


trì cho tới ngày nay như một thánh điện quốc gia. Chiến tranh bùng nỗ giữa vua và quan hành chánh 
của hoàng đế. Sigismond bại trận và bị truất phế. Năm 1604, cậu ông lên ngôi tại Suède mang tên là 
Charles IX. Dưới triều đại của ông, Quốc Hội đã quyết định rằng người công giáo không được quyền 
cư ngụ trên xứ sở. Các linh mục bị đe dọa xử tử. Mọi liên hệ với Balan từ nay bị đoạn tuyệt. Dưới 
triều của con vua Charles là Gustave-Adolphe II (1611-1632), Thụy Điển trở thành nước pháo đài của 
Tin Lành tại Bắc Âu. 


XII. GIÁO HỘI ANH QUÓC VÀ PHÁI THANH GIÁO 


Tại Anh Quốc, nhiều người tin lành khó chịu, nếu không phải là phản ứng Chống Canh Tân, về việc 
tái lập một Giáo Hội quốc gia và thiết lập một phụng vụ thống nhất. Hai điểm này, nữ hoàng Elisabeth 
| đã hạ dụ "thống nhất hóa”. Riêng những người bị lưu đầy đến Ecosse dưới triều đại của Marie la 
Catholique, dần dần họ biết đến Tin Lành Calvin và ái mộ đặc biệt cơ cấu đơn sơ và việc phụng tự 
thanh tao của các cộng đoàn Calvin. Trong vẻ huy hoàng về nghi lễ của ”Thượng Giáo Hội”, trong 
tiếng đàn, thánh ca, dấu thánh giá, phẩm phục của linh mục, đồ trang hoàng của ngày lễ, họ còn 
nhận ra những dấu tích của Giáo Hội Công Giáo. Dưới mắt họ, chức vị giám mục còn được trình bày 
gần như một thể chế bán thần linh, nhất là việc dành cho vua tước hiệu làm thủ lãnh tối cao của Giáo 
Hội, họ khó chịu thấy ở đó những dấu vết về quyền tuyệt đối của ngôi vị giáo hoàng. Trái lại, họ đã 
tìm cách thiết lập, hay ít ra họ tin như vậy, một Giáo Hội hoàn toàn giống. như những điều được quy 
định trong Thánh Kinh; họ muốn sống một tôn giáo thuần túy, gạt bỏ hết những trở ngại tình cảm 
chen vào giữa linh hồn và Thiên Chúa. Tự nguồn gốc, những người Thanh giáo, bấy giờ người ta gọi 
như vậy, ban đầu không muốn đưa ra một giáo thuyết riêng biệt, tách rời khỏi Tin Lành Anh Giáo. 
Đúng hơn, cốt cách của Thanh giáo là có một thái độ tinh thần vững chắc, thật sự hâm mộ và bám 
sát lầy từng lời dạy của Thánh Kinh và của việc phụng tự thuần túy thiêng liêng. Giáo thuyết này phổ 
biến rộng rãi trong giới thợ thuyền, giới thương mại của thành phố. Nhưng dần dần, những vấn đề 
phụ thuộc như trùm khăn trên đầu, đã gây mối bất hòa và thành nguyên cớ cho những vụ kết án và 
bách hại đầu tiên. Từ đó, người ta thấy xuất hiện mỗi ngày một rõ rệt trong phái Thanh giáo một 
khuynh hướng muốn tách rời khỏi Giáo Hội và Quốc gia đề lập thành những cộng đoàn tự trị. Người 
Thanh giáo biến thành các Trưởng lão (presbytériens) và từ chối chức vị giám mục của thượng 
Giáo Hội. Vì thê họ bị nữ hoàng Elisabeth và người kê vị chông đôi kịch liệt. Các nhà 
tù chật ních những người "ly khai”, từ chôi không châp nhận “sắc dụ thông nhất 
hóa”. Chính những vụ xử tử cũng không tiêu diệt nỗi phong trào này. Nhiêu người 
Thanh giáo đã di cư qua Hòa Lan, những người khác ởi lập nghiệp tại Mỹ châu. 
Năm 1620, "Bông hoa tháng năm” (Mayflower) đã nở ra tại Tân Thê Giới: Một đám 
dân 35 người đã mạo hiễm ởi tìm kê sinh nhai và lập nghiệp ở đó, họ nghiêm nhiên 
thành “những tô phụ hành hương”. Rôi, chừng hai mươi ngàn người Thanh giáo tới 
lập nghiệp tại Tân Anh Cát Lợi. Tại đó, họ cô găng sông như họ đã được tiên định rõ 
ràng, một đời sông huynh đệ thanh cao, canh chừng mọi cảm giác và mọi ước vọng, 
thực thi đường lôi tách biệt khỏi Giáo Hội và Quốc Gia, và buổi đầu, họ giữ thái độ 
tuyệt đôi không dung thứ đôi với những người không thực hành một niêm tin như 
họ. Tuy nhiên sự hiện hữu riêng của họ và lịch sử đen tôi mà họ đã trải qua, dân dân 
dạy cho họ biệt kính trọng sự tự do lương tâm của những người không cùng ý nghĩ 
với họ (12). 


Không bao lâu, những người Thanh giáo còn ở lại Anh Quốc đã trở thành lực lượng đối lập hung 
bạo ngay trong xã hội và Giáo Hội. Phần lớn giới quý tộc có cảm tình với người Thanh giáo vì họ 
không chịu nổi chủ trương quyền tuyệt đối của vua Charles I. Thêm vào đó, vua đề nghị với Quốc Hội 
đòi dân đóng thuế nặng nề, và vua biệt đãi nhóm ”thân công giáo” trong Thượng Giáo Hội. Tổng giám 
mục Laud mà vua Charles bổ nhiệm làm giáo chủ Cantorbéry, bách hại những giáo sĩ có khuynh 
hướng Thanh giáo, ông muốn phục hồi nghi lễ cỗổ xưa, để bảo đảm việc thống nhất phụng tự trên 
toàn lãnh thổ Anh Quốc. Những sự kiện khác gây nên nhiều mối lo ngại trong dân chúng, như hôn 
phối giữa vua với một nữ công chúa công giáo, Henriette Marie de France, và những đặc ân vua ban 
cho một số nhân vật công giáo. Điển hình nhất là vua Charles đã phê chuẩn chương trình thiết lập 
một tiêu bang thuộc địa bên Bắc Mỹ và ủy thác tất cả cho ông George Calvent. Ông này đã phải từ 
chức sau khi trở lại Công Giáo. Hơn thế, tiểu bang thuộc địa này đã mang một tên gọi mập mờ là 
Maryland (ám chỉ đến vợ của vua Charles hay đến Mẹ của Chúa Kitô?), nơi đó, người công giáo 
được hưởng trọn vẹn quyền tự do hành đạo. Cũng vậy, khi phụng vụ mới ”mang nhiều mầu sắc 


Công Giáo” du nhập vào Ecosse, có cuộc nổi dậy đòi bảo vệ tự do tôn giáo bằng một giao ước thánh 
(Convenant). Những người nỗi dậy đòi bãi bỏ chức giám mục. Sau một thời gian lắng đọng, nhân vụ 
này, Quốc Hội được triệu tập, đa số dân biểu chống lại nhà vua và những việc vua đã làm. Tại 
Londres cũng vậy, người ta hô hào ”đả đảo các giám mục”. Phe đối lập Anh và Ecosses liên hiệp lại 
tranh đấu chống nhà vua. Cuộc chiến tranh nhân dân bùng nổ. Người điều khiển chiến tranh là một 
người rất có tài, được coi như một Tiên Tri trong Cựu Ước. Ông rất ý thức về sứ mệnh của mình, tên 
là Olivier Cromwell. Không bao lâu sau, ông lại đứng đầu phái Trưởng Lão và có nhiều uy thế đối với 
nhựng người độc lập trong các công nghị. Như ông dự đoán trước, mọi việc được kết thúc bằng việc 
lên án tử hình cho nhà vua. Vua bị cáo về tội phản bội và giết người, nên vua bị xử tử. Nước Anh trở 
thành nước Cộng Hòa và Cromwell được coi như người Bảo Chủ. Nhiều giáo phái ra đời và được 
hưởng quyền tự do lương tâm. Riêng phái ”Tin Lành Giám Mục” và Công Giáo bị tan rã vì những đạo 
luật bách hại cay nghiệt. Trong chiến dịch chống lại Irlande, Cromwel còn nhẫn tâm tàn sát theo kiểu 
Cựu Ước, những người dân công giáo trong các tỉnh chiếm được. Tại Anh Quốc, tình trạng ghen 
ghét những người công giáo vẫn y nguyên, cả khi gia đình Stuarts khôi phục được ngai vàng vào 
năm 1660. Mọi cố gắng làm dịu những khoản luật chống những người ủng hộ đức giáo hoàng đều bị 
Quốc Hội và các lãnh chúa tin lành chống đối kịch liệt. 
CHƯƠNG VI 


THIÊN CHÚA GIÁO VÀ 
CON NGƯỜI VÀO CUÓI THÉ KỶ XVI. 


Lịch sử đời sống tôn giáo của các tín hữu và những lối phát biểu Đức Tin của họ vào một thời kỳ nào 

đó lệ thuộc vào lịch sử khách quan và chính thức của các thể chế giáo triều. Thế nhưng ngoài cái lịch 
sử khách quan ấy lại còn sức mạnh nội tại của ân sủng, những thái độ cụ thể, những lý do được biết 
đến hay thầm kín, công khai hay tiềm ẫn, mà nhà sử học không nắm chắc được: ông cần phải giải 
thích qua các tài liệu gián tiếp ấy. Nhờ việc giải thích này, người ta mới phát hiện được đời sống 
thường nhật và thiêng liêng của dân chúng kitô vào các năm hậu công đồng Trente, ở cuối thế kỷ XVI 
và đầu thế kỷ XVII. Người tín hữu kitô sống trong những hoàn cảnh rất khác nhau: những gì đúng ở 
nước Pháp lại không đúng ở các nước nói tiếng Đức và các vùng thuộc nước Ý. Trong khi tôn trọng 
những khác biệt đó, người ta có thể phác họa một tổng hợp mềm dẻo ngõ hầu phát hiện và nêu bật 
những trường hợp độc đáo và những công trình nghiên cứu trong tương lai. 


Khi đề cập đến vấn đề thống nhất, tự nhiên tâm trí người sống ở thế kỷ thứ XVI phân biệt hai trạng 
thái khác nhau của thế giới. Đối với họ, phàm tục và thần thiêng, giáo dân và giáo sĩ, trần thế và siêu 
phàm giao thoa với nhau. Các ý hướng phân biệt ấy không thế có như trong trí óc của một triết gia 
sau Descarte. Đối với phần đông dân chúng ngày nay, sự phát triển thuyết nhân bản cũng không có 
một tính chất thuần túy phàm tục. Vì thế, có lẽ chúng ta ngạc nhiên khi thấy việc tục hóa tư tưởng nỗi 
bật nơi Montaigne (1533-1592) vẫn hòa đồng với những phản ứng của người có tín ngưỡng. Nhưng 
sự hòa đồng trong những quan niệm về vũ trụ và đời sống con người, vẫn có một số mâu thuẫn mà 
người ta có thể không cho là mâu thuẫn. Điều đáng ngạc nhiên là vào thời kỳ đó, càng ngày càng có 
sự phân cách giữa lối hành đạo công cộng và lòng mộ đạo cá nhân. Một bên là những nghi lễ chánh 
thức đã sớm được quy định cho trong ba thế kỷ, một bên là đời sống đòi hỏi tự do, không muốn bị áp 
chế bởi những quy luật sùng đạo. Đường lối hành đạo mà ta gọi là "công cộng” có tính cách giáo 
triều và lệ thuộc các linh mục. Những đòi hỏi tự do tôn giáo của tín đồ tin lành, những quan niệm về 
chức tư tế phổ biến, đã đem lại cho các Giáo Hội Cải cách một bộ mặt riêng biệt. Giáo Hội Công Giáo 
sau công đồng Trente là một Giáo Hội có tôn ty đẳng cấp rất vững chắc. Người ta thường nói: "giáo 
dân không được đặt thành vấn đề trong cộng đồng”. Mãi tới thánh Robert Bellarmin (1542-1621), 
người ta mới xác tín là giáo dân có thể được tô chức thành một phân bộ thiêng liêng trong Giáo Hội. 
Một điều khác còn quan trọng hơn những quy tắc pháp luật hay những định nghĩa thần học, đó là sự 
kiểm soát càng ngày càng chặt chẽ của các giám mục và linh mục về những hoạt động của giáo dân. 
Ví dụ như các hội đoàn ở Avignon và le Comtat, cũng như những hội đoàn cuồng tín khắc khổ (1) 
bên Ý, các hội đoàn này đều phải nộp điều lệ hội đoàn để chức quyền Giáo Hội sở tại kiểm nhận, 
trong những lãnh vực cho tới nay thường thuộc phạm vi hoạt động của giáo dân như tổ chức nghi lễ, 
chọn sách vở và các nghi thức tôn sùng, trang hoàng các nhà nguyện v.v. Thay vì các hội đoàn này 
rất thịnh hành nhưng quá tự do, các giám mục thích chọn những hiệp hội như hiệp hội ”Corpus 
Domini” (Hội Mình Chúa) rất quy củ và có một chỗ đứng trong cơ cấu của phẩm trật Giáo Hội, hoặc 
các hiệp hội Thánh Mẫu do các tu sĩ dòng Tên điều khiển vững chắc, hiệu quả, và đã tập trung vào 
hiệp hội Mẹ của trường Roma (1584, thiết lập Primaria do sắc lệnh Omnipotentis Dei). Không phải 


một sớm một chiều mà sự việc có thê thay đổi. Ngay giữa thế kỷ thứ 17, tu hội Thánh thể vẫn giữ 
những nội quy hết sức mềm dẻo; sở dĩ tu hội bị giải tán là vì những lý do chánh trị: vào đầu triều đại 
vua Louis XIV chánh trị và tôn giáo bị lẫn lộn. Tóm lại chính sách tập trung đã có trước Công đồng 
Trente, và chính Công đồng đã thúc đầy và làm cho phát triển mạnh thêm. Chính sách này đã phác 
họa ra một trong những dung mạo của Giáo Hội Công Giáo. 


Thái độ cứng rắn trong vấn đề chống giáo phái Tin Lành, sự lo lắng bảo tồn Đức Tin của giáo dân là 
những lý do giải thích vì sao Giáo Hội có chính sách tập trung như vậy. Chúng cũng giải thích cái ý 
hướng của Giáo Hội không muốn cho giáo dân tiếp xúc trực tiếp với Thánh Kinh là kho tồn trữ Đức 
Tin qua nhiều trung gian (nghĩa là các bản dịch Thánh Kinh. mỗi ngày một nhiều). Đây không hẳn là 
một thay đổi căn bản về cách thức suy luận và lối sống ở cuối thế kỷ XV, mà là thái độ cứng rắn. Kinh 
Thánh đã được nhiều giáo dân biết tới là nhờ những bản dịch ra ngôn ngữ bình dân và việc phổ biến 
sâu rộng, nhất là ở Đức quốc. Thời ấy, đối với tín hữu, Kinh Thánh chưa hẳn là một nơi gặp gỡ đặc 
biệt với Thiên Chúa. Phải chăng Kinh Thánh còn là một quyễn thuật truyền hay là chốn nương tựa để 
cầu nguyện? Khi phong trào Cải cách khám phá ra những nhu cầu và khát vọng của các linh hồn, thì 
việc dùng Kinh Thánh trở thành trung tâm kinh nghiệm Thiên Chúa Giáo. Cùng lúc đó thái độ chống 
Cải cách đã được phác họa dần dần: Vào đầu thế kỷ, không ai nghĩ đến việc cắm đoán những bản 
dịch ra ngôn ngữ bình dân (và chính việc phổ biến Kinh Thánh đòi hỏi phiên dịch Thánh Kinh ra ngôn 
ngữ bình dân), nhưng các lối hạn chế phiên dịch đã gia tăng nhanh chóng: ngay từ năm 1546, công 
đồng Trente trong khóa họp thứ bốn đã xác định những gì sẽ là tín điều chánh thức của Giáo Hội 
trong nhiều thế kỷ. Trong thực tế, các giám mục và các cơ quan đảm trách việc. kiểm duyệt chiếu theo 
đó mà thi hành: năm 1551, mục lục sách cắm của tòa thẩm tra Tây Ban Nha cắm chỉ những bản dịch 
Kinh Thánh ra ngôn ngữ bình dân; năm 1559, những bản dịch bán phần cũng bị cắm ở Tây Ban Nha, 
nghĩa là cắm toàn diện. Luis de Léon (1528-1591) đã nói lên mức độ khắt khe trong việc cấm đoán 
đó (cũng nên ghi nhận: ngay cả những bản dịch ra ngôn ngữ bình dân của hầu hết những tác phẩm 
đạo đức thời danh cũng bị lên án, chứ không riêng gì các bản dịch Kinh Thánh). Ở Pháp cũng vậy, 
mặc dầu ít khắt khe hơn, cũng không được phép dịch Kinh Thánh ra ngôn ngữ bình dân. Đây là một 
đặc tính của phong trào chống Cải cách, phản ảnh não trạng của người thời đó. Montaigne hăng hái 
tán thành những cắm đoán đó với quan niệm về uy quyền của Thiên Chúa: ”Chỉ nên đem Thiên Chúa 
vào trong các hoạt động của chúng ta với tất cả lòng cung kính và chú tâm đến vinh dự và tôn thò”. 
(2) Ông cho là gương xấu khi thấy "một thanh niên bán hàng”, những ”thợ thủ công tầm thường”, hay 
"trẻ con và đàn bà” nói chuyện và bàn luận với nhau về những lời của Chúa Thánh Thần phán ra. Đối 
với một người có tinh thần phóng khoáng như ông, mà Kinh Thánh còn là ”một lịch sử phải được tôn 
trọng, kính sợ và tôn thò”, thì chắc theo ông, Thiên Chúa rất xa loài người, rất xa cuộc sống thường 
nhật của nhân loại. Phải chăng người ta đã làm sai lệch tư tưởng của ông khi nói ông chủ trương 
Thiên Chúa chỉ dành cho các chuyên gia, các giáo sĩ và các nhà thần học? Montaigne là một tín đồ 
không mấy mộ đạo, có thể tiêu biểu cái gì? Thánh Francois de Sales đã đan cử ông trong tác 
phẩm Coniroverses (những cuộc tranh luận) (3) của ngài và lặp lại tất cả lý lẽ của ông: sợ phạm 
thượng, sợ gương xâu; phải chăng phiên dịch là phản bội "sự uy nghiêm của Kinh thánh”? Và giám 
mục thành Genève nhắn mạnh đến những nguy cơ mà Montaigne đã cảm thấy: "Dân chúng không 
kín đáo có thể tự hào về sự nóng nảy thiếu nhẫn nại của mình”. 


Lòng hâm mộ Thánh Kinh của người công giáo Pháp đã được quy định. Điều đó không có nghĩa là 
Thánh Kinh đối với họ đã bị khép lại, nhưng có ý nói: những hạn chế và mối ưu tư về một vài hình 
thức tôn thờ và cung kính đối với Thiên Chúa đã thắng vượt lòng khao khát tiếp súc, đàm thoại với 
Thiên Chúa bằng đọc Thánh Kinh. Những bản dịch Thánh Vịnh do người công giáo thực hiện còn 
nhiều hơn người ta tưởng, và rõ rệt, họ có ý hạ giá trị những bản dịch Thánh Vịnh của Marot. Nhưng 
vì thiếu sự nâng đỡ công khai và thiếu nhiệt tâm, nên không được quần chúng ủng hộ, cho cả đến 
bản dịch Thánh Vịnh của Renaud de Beaune (1527-1606), tổng giám mục Bourges, ấn hành năm 
1587 và tái bản tới 50 lần cũng không được dân chúng ái mộ. Phải chăng cuỗn Thánh Kinh Louvain 
xuất bản năm 1550 là Thánh Kinh của Lefèvre d'Etaples được hiệu chính, đã nuôi dưỡng lòng sùng 
đạo của người công giáo? Đó là sách dành cho các chuyên gia, với những chú giải dài dòng, cho các 
thi sĩ hay cho các học giả. Công trình này cho thấy ông thiếu cảm hứng sâu sa và thiếu sự tiếp xúc 
với quần chúng, là hai đặc tính gặp thấy trong những bản dịch của nhóm Cải cách. 


Đối với người Pháp, Thánh Kinh có giá trị lịch sử và luân lý hơn là tôn giáo. Kinh Thánh là một ”sách 
lịch sử” một tuyển tập giáo huấn. Đó là cớ sự của nhiều hậu quả lớn ở thế kỷ XVII. Đó là tình cảm 
riêng của người Pháp. Ở đây chúng ta không đề cập tới các kinh nghiệm huyền bí về Kinh Thánh mà 
những vĩ nhân Tây Ban Nha như Luis de Leon và thánh Gioan Thánh Giá đã thâu thập được, vì đó là 
những trường hợp ngoại lệ. Thực ra ở Pháp, nhiều nhà tu đức như Laurent de Paris (+ 1631) hay 
Marie de I'lncarnation (1599-1672) cũng đã cống hiến cho chúng ta nhiều ví dụ. Trong mức độ thực 


hành chung tại Đức, ảnh hưởng tin lành cũng thâu được vài kết quả và có ảnh hưởng hỗ tương giữa 
nhiều giáo phái khác nhau: người công giáo Đức có rất nhiều bài hát Thánh Kinh và Thánh Vịnh, 
những bài thánh ca của Kaspar Ulenberg (1549-1617) và của .J.Leisentritt (1520-1586) được phổ biến 
nhiều nhất. Đúng như người ta nói (4): ở Pháp, lòng sùng đạo của người Cải cách là một sự sùng 
đạo đấu tranh, Thánh vịnh là bài ca chiến đấu. Còn bên Đức, thánh ca Luther là thánh ca huyền 
nhiệm. Đó là con đường hòa hợp đưa đến phong trào mộ đạo (piétisme) của tin lành Luther suốt thế 
kỷ XVII và XVIII. Phong trào này còn là một thực tế xa lạ đối với đời sống tôn giáo tại Pháp. 


Hãn ngữ tinh thần Thánh Kinh và ấn định sinh hoạt phụng vụ là hai vấn đề luôn đi đôi với nhau. 
Công đồng Trente thiết lập trật tự trong các nghi lễ của năm phụng vụ và các lễ trọng. Việc ấn định 
đó đem lại những. kết quả rộng lớn như nâng cao ý nghĩa phụng vụ, đề cao giá trị ngày chúa nhật và 
những ngày đại lễ trong năm phụng vụ, khuyến khích đoàn tụ giáo dân. Vào những thế kỷ này phần 
đông dân chúng nghĩ răng dần thân vào tôn giáo là dấn thân vào xã hội. Một dân tộc, ít ra trên lý 
thuyết, được đoàn tụ xung quanh vị chủ chăn của mình để cầu nguyện chung: như vậy linh mục triều, 
linh mục chánh sở thấy địa vị mình được nhìn nhận. Tuy nhiên do sự ân định và cách tổ chức này, 
những trao đổi truyền thống giữa lối sùng đạo đại chúng và cách mộ đạo cá nhân, rồi Sau này sự tiến 
triển về phụng vụ, càng ngày càng trở nên khó khăn. Tất cả những gì mang màu sắc bộc phát hay 
nhiệt tâm truyền giáo, hay tỉnh thần sống siêu nhiên rất khó lòng tìm được một chỗ đứng trong Giáo 
Hội này, và vì thế, có chiều hướng bành trướng ở bên ngoài Giáo Hội. Như đã trình bày ở trên, nền 
phụng vụ chống Cải cách mang mấy đặc tính sau đây: đề cao sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu 
trong phép Thánh Thể, tôn kính các thánh, thừa nhận sứ mệnh giáo huấn của Giáo Hội. Cách bố trí 
trong thánh đường cũng phản ảnh những đặc tính này: Bàn thờ phải ở một nơi mà tất cả có thể trông 
thấy, Thánh Thể là một trong những tâm điểm của phụng vụ. Đồ án thánh đường Gesù ở Roma là 
một tiêu biểu. Tâm điểm thứ hai là tòa giảng. Như vậy giáo dân có hai cách thức tham gia vào đời 
sống Giáo Hội là phụng vụ Thánh Thể và nghe giảng dạy về Chân Lý. 


Vì sợ sệt, không muốn làm giống với phụng tự tin lành, nên những gì chúng ta gọi là "phụng vụ lời 
nói”, tuyên xưng phụng vụ Kinh Thánh đều như biến mắt trước phụng vụ Thánh Thể. Cũng trong thời 
gian đó việc thuyết giáo được bành trướng dưới hình thức bài giảng. Cần phải giảng dạy chân lý, vì 
người dân thế kỷ XVI suy nghĩ rằng: "bởi sự ngu dốt mới có tà đạo”. Một khi chân lý được trình bày rõ 
ràng, minh bạch, thì chỉ người ác ý mới chối bỏ chân lý. Đó là một xác tín mà thánh Francois de 
Sales chia sẻ với tất cả người đồng thời với Ngài. Ngài mơ tưởng bao vây Genève bằng một vòng 
đai học viện, hội đoàn, thuyết giáo hầu chế ngự giáo phái tin lành bằng sức mạnh vô địch của chân 
lý. Hùng biện đôi khi trở thành khôi hài, trở thành đả kích chánh trị hoặc phô trương quá mức sự 
thông thái của mình. Mọi sai lệch ngây ngô và quá đáng không thể che dấu được những trực giác 
sâu sa có sức bảo đảm giá trị cuả bài giảng trong nhiều thế kỷ. 


Nghệ thuật tôn giáo dành được một chỗ đứng quan trọng trong phong trào đòi quyền chủ động cho 
hàng giáo phẩm: Giáo Hội hậu công đồng Trente không nhận ra mình đang sống trong ảnh hưởng 
của nghệ thuật baroque. Không gì xa đời sống khắc khổ và nghiêm khắc mà Giáo Hội khuyên dạy 
cho bằng việc ca tụng những cảm giác và lối sông ngông cuồng. Theo Giáo Hội, nghệ thuật phải trở 
thành giáo lý. Thời xưa, thánh Grégoire đã nói vê Thánh Kinh của giới thất học là Thánh Kinh được 
trình bày bằng hình ảnh, thời sau công đồng, để chống giáo phái tin lành chủ trương đả phá sự tôn 
kính ảnh tượng, người ta lặp lại lý thuyết xa xưa ây (5) và mặc cho nó một nội dung mới: hình ảnh 
giúp dân chúng nhận biết chân lý của Đức Tin và những chuyện sử của Thánh Kinh. Do đó vai trò 
của các giám mục là nghiêm chỉnh canh chừng tính cách truyền thống của nghệ thuật: không chút hơi 
hám của tà giáo, không chút sỗ sàng hay thô bỉ. Hơn thế, các ngài khuyến dạy một nghệ thuật sáng 
sủa, dễ đón nhận và có kế hoạch. Một thế kỷ sau (với sự chênh lệch một thế kỷ mà chúng ta thường 
gặp cho những vụ việc tại Pháp) đã có họa phẩm thần học vững chắc của một người như Le Brun. 
Vậy, họa phẩm phải được phê phán trên sự thật luân lý hơn là trên nét đẹp của nó, chớ gì nó không 
phản bội chân lý! Bạn muôn trình bày một Chúa Kitô chịu khổ nạn, bạn đừng vẽ một lực sĩ vinh 
quang, mà vẽ một người bị cột vào trụ đá giống như bức họa mà họa sĩ Gilio du Fabriano đã vẽ: "một 
nhân vật ảo não, cực sầu, máu me, bị nhỗ nước miếng vào mặt, da thịt bị xé ra, bị thương tích, không 
còn hình dáng người, xanh xao và coi thật đáng thương” (6). Lý thuyết nghệ thuật mới này được 
thánh Charles Borromée trình bày cách tài tình trong cuốn ”!nsiructiones Fabricae et Supellectilis 
Ecclesiae" (Huẫn dụ của Giáo Hội về việc chế tạo và trang trí). Thánh đường, nơi cử hành phụng vụ 
phải trang nghiêm, tráng lệ. Thánh đường phải xây trên chỗ cao ráo, mặt tiền phải được trang hoàng 
hình tượng các thánh, vì chính đó là một bài giáo huấn; bàn thờ phải được xây trên nhiều bực cao đề 
cho mọi người được trông thấy từ bốn phía; cửa số không còn lồng kiếng vẽ nữa, mà phải trổ ra rộng 
lớn và sáng sủa; các đồ trang hoàng và y phục phụng vụ phải lộng lẫy; một sàn cao và bằng phẳng 
để cho chủ tế di chuyển khi hành lễ; một ngôi thánh đường sáng sủa và xinh đẹp sẽ không cần 


những đồ trang hoàng vô ích. Người ta thấy có tiếng vang phản ứng về cái lý tưởng đó trong tất cả 
những sắc lệnh của các giám mục thời đó liên quan tới việc tu bổ các giáo đường. Đó cũng là một 
nghệ thuật được sáng tạo ra cho một cộng đoàn. Chúng ta đã xa những giáo đường mà trước đây 
khoảng 50 năm thánh Thomas More từng chiêm ngưỡng: ánh sáng mờ ảo tiếp đón những tâm hồn 
phần khởi và ngây ngất trong cảm tính tôn giáo. 


Đồng thời, những hình thức nghệ thuật không nặng ý nghĩa thần học đã dành một chỗ lớn cho sự 
rung động và cảm xúc, đó là phong trào baroque mà Giáo Hội không tạo nên, nhưng chấp nhận và 
xử dụng. Dòng Tên, dòng Oratoire Roma chắc chắn đã tán trợ những hình thức nghệ thuật đó. 
Palestrina phụ trách âm nhạc tại dòng Oratoire Roma từ năm 1571 tới năm 1594 đã thực hiện thế 
quân bình nan giải giữa sự nghiêm khắc và sự bộc lộ đa cảm. Như vậy, ông tạo nên cho nhiều thế kỷ 
nên âm nhạc để hòa hợp với nghỉ lễ phụng vụ lớn ở Roma. Tại Paris, trường của dòng Tên đã nổi 
tiếng về những lễ nghỉ long trọng, lễ misa và buổi hát kinh chiều. Trong nghệ thuật baroque, mối bận 
tâm về chân lý đã trở thành việc ca tụng mọi rung cảm, việc tìm kiếm mọi dấu hiệu bén nhậy như xuất 
thần hay run sợ, như một màn kịch tử đạo, hay việc phát triển tột bậc những tình tự bí nhiệm diễn tả 
trạng thái căng thẳng cuối cùng của nhân loại. Lại nữa, những gì nghệ thuật "chánh thức” cấm đoán 
như chủ đề lố lăng không đúng với Thánh Kinh hay thần học, lại mặc sức xuất hiện trong các đồ 
trang hoàng trong thánh đường. 


Chúng ta cần nói ngay là những gì đã xẵy ra trong các giáo đường tại Roma, trong các thánh đường 
của dòng Tên, những gì đã xẩy ra sau một thế kỷ trong những ngôi thánh đường đồ sộ ở phía Nam 
nước Đức và những vùng xung quanh sông Danube, thì thật khác xa với những gì xây ra ở những 
vùng quê nước Pháp. Những lễ nghi trọng thể ở Roma cũng không thấy trong các lễ chúa nhật ở 
vùng quê. Người ta thường mô tả tình trạng thảm thương của những nơi thờ phượng vào đầu thế kỷ 
XVII: Bourdoise (1584-1655) bất mãn với những nhân vật quyền thế có nhiều lầu đài sang trọng và 
nhiều nhà vui chơi khắp nơi trong làng xã, đang khi Thiên Chúa chỉ được ngự trong những nhà thờ 
nghèo nàn, trang trí sơ sài và đồ đạc rất đơn sơ; liệu những người giầu sang đó có gan cho một đầy 
tớ thấp hèn nhất của họ tạm trú trong một căn phòng dơ dáy giông như nhiều nơi thờ phượng Chúal 
(7). May thay, giáo dân bắt đầu nhận thức được sự chếnh mảng này và họ lo tu sửa lại. Những cuộc 
tàn phá của chiến tranh tôn giáo đã triệt hạ 20.000 giáo đường tại Pháp; tại Hòa Lan, 400 giáo đường 
bị cuớp phá trầm trọng năm 1566 do bọn chống tôn thờ ảnh tượng; và còn lời chứng của thánh 
Francois de Sales về các nhà thờ ở vùng Savoie. Ngoài ra còn những tàn phá của các nhóm nỗi loạn 
(Fronde), sự thờ ơ lãnh đạm, sự thiếu bảo trì. Trong những năm loạn lạc, các chủ xí nghiệp và các 
linh mục họ đạo phải cố gắng thật nhiều trong việc trùng tu thánh đường. J. Ferté đã lập một bản kê 
khai dài (8) về những ngôi thánh đường được xây cắt lại, được trùng tu hoặc được tái thiết đẹp đẽ 
hơn tại các vùng quanh Paris. Nhưng tại Pháp mọi việc chậm trễ hơn tại Hòa Lan của quận công 
Albert và Isabelle. Mãi vào thế kỷ XVII, tại Pháp mới có những công tác quan trọng và nhiều xây cất 
đáng chú ý. Liền sau chiến tranh tôn giáo, sự thiếu các chủ chăn và sự thờ ơ lãnh đạm của bổn đạo 
làm cản trở nhiều thực hiện, và họ chỉ làm khi có nhu cầu khẩn trương và phí khoản ít tốn kém. Họ tu 
sửa và trang trí đặc biệt những bức họa sau bàn thờ diễn tả đoàn đông đảo các thánh đang ca tụng 
sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể (hình thể nghệ thuật này là điển hình 
của thời hậu công đồng Trente và được nhắn mạnh nhiều lần trong hàng 100 thư chung của các 
giám mục), họ làm nhà tạm bằng gỗ mạ vàng, tòa giải tội, những bức họa, đồ vật trang trí phụng vụ. 
Công trình nghệ thuật cỗ truyền trong năm 1612 tại một thánh đường nhỏ ở Villecresnes gần Paris, là 
bức họa trình bày Chúa Cứu Thế, Đức Bà và thánh Gioan vẽ mầu sặc sỡ, bức vẽ Đức Bà và tượng 
thánh Gertrude, và bàn thờ chánh làm bằng gỗ chạm trỗ. Còn có những công trình tân kỳ khác, như 
những cột trụ bằng đồng vàng với hai Thiên Thần (năm 1620 ở Chevreuse). Chúng ta hiểu tại sao vài 
vẻ huy hoàng phụng vụ không đáng kể đã đến trong những giáo đường đơn sơ và với thời gian, 
chúng đã gây thật nhiều cảm nghĩ nơi giáo dân. 


Nhưng nhìn vào chiều sâu, việc phục hưng phụng vụ để biểu lộ Đức Tin trong thời đó không đánh 
động và thắm nhiễm vào thâm tâm con người. Nhiều người nói: sau công đồng Trente, phụng vụ là 
một tấn kịch! Vì thế tốt hơn hết, nên tìm hiểu xem phụng vụ đã đâm rễ sâu vào văn hóa đến mức độ 
nào. Ngày nay chúng ta khám phá ra giá trị của điệu bộ và nụ cười, khám phá ra yếu tố truyền cảm 
trong kịch nghệ. Hơn nữa, ngay đầu thế kỷ, chúng ta có thể nắm bắt những gì mà "kịch nghệ” đã đem 
lại cách cụ thể cho việc thống nhất cộng đoàn, và thống nhất con người với bản thân bằng sự phối 
hợp mọi giác quan, thị giác, thính giác và cử chỉ. Sau cộng đồng Trente, phụng vụ cũng biểu lộ nhiều 
nhậy cảm và thực hiện một hình thức hiệp thông nặng mầu sắc trí thức và tính chất tôn giáo. Người 
dân ở thế kỷ XVI đã trải qua một cuộc khủng hoảng mà đến nay chúng ta vẫn còn thấy hậu quả: sự 
an toàn của thế giới và xã hội bị lung lay, sự chia rẽ trong Giáo Hội, việc phát hiện những thế giới 
mới, thiên văn mới, tắt cả đều đi một chiều. Con người tìm kiếm những điều xác thực và say mê bám 


víu vào cái hữu hình và gây xúc động. Con người muốn nhìn thấy và sờ mó được, nhìn xem bánh 
thánh, cảm thấy sự hiện diện và muốn dùng kinh nghiệm giác quan để thích ứng vào trong một thế 
giới đang lo sợ chỉ tìm thấy ảo tưởng. Kịch tuồng tôn giáo ở đây tìm thấy một trong những giải thích: 
những tác giả á bí tích (auto-sacraéntales) (9) người Tây Ban Nha như Lope de Véga, Calderon và 
mắy tác giả ít tên tuổi hơn, đã thực hiện được trong việc suy tôn Phép Thánh Thể, sự phối hợp cho 
nhiều thế kỷ, giữa phụng vụ và tuồng kịch. Trong quan niệm ”thế gian là ảo tưởng”, tuồng kịch đã gây 
nên những xúc cảm và choáng váng, đã phát động phong trào hoán cải, việc suy tôn dấu hiệu trọng 
yếu và hình thể nom thấy của Mình Thánh. Tắt cả những sự kiện này đã tạo nên một tòa nhà có bảo 
đảm, tuyệt đối, nhưng chỉ có dáng bề ngoài. 


Nếu chúng ta không thấy trong thái độ của giáo dân đối với phụng vụ, một sự "tham gia” đúng theo ý 
nghĩa hiện đại (mặc dầu những bằng chứng không tiết lộ sự lạm dụng quá đáng và quá thông thường 
như những cuộc chất vấn lớn tiếng, những lần âu đả nhau v.v. ngay giữa nhà thờ), điều đó không có 
gì lạ. Những chỉ thị của công đồng Trente bắt buộc dùng tiếng latinh và cầu nguyện thầm lặng, loại 
trừ sự tham gia "trí thức” của một số đông dân chúng, và cả của những linh mục không biết tiếng 
latinh vào đầu thế kỷ XVII, tại các vùng quê của Pháp. Hơn nữa, sách lễ không được phiên dịch kịp 
thời, nên những ai chỉ biết đọc latinh, mà muốn theo dõi phụng vụ trong sách cũng không phải 
chuyện dễ. Phải chăng là thiếu tính cách con người, là tham gia vô ý thức? Cần phải tế nhị nếu muôn 
hiểu lòng đạo đức thời đó. Tất cả những tài liệu hiện đại hầu như minh chứng có một tiến bộ rõ rệt về 
số người xưng tội và rước lễ, ít ra ở thành thị. Trong thời đó, tại nhiều nơi, số đàn ông rước lễ nhiều 
hơn số đàn bà. Những con số mà chúng ta biết được đối với thành Roma trong những năm 1609- 
1625 (10), cho dù đây là trường hợp đặc biệt và có những trường hợp cần phải xét lại, cũng vẫn còn 
rất to lớn. Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1615, 20.000 người rước lễ tại nhà thờ Đức Bà 
Cả, và nội trong : năm thánh 1625, con số còn cao hơn nhiều. Phải chăng vào giai đoạn đó, việc các 


1.3 QAY+ 


cảm mới về tôn giáo? 


Điểm độc đáo của việc cử hành phụng vụ mới vào cuối thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII là vẻ trang 
nghiêm. Bấy giờ dân chúng ham muốn và mến chuộng cái vẻ uy nghỉ của phụng vụ, của những mẫu 
nhiệm linh thiêng. Đôi khi coi đó như một lý tưởng. Dĩ nhiên còn rất nhiều việc phải làm, vì cho tới 
cuối thế kỷ XVII, các báo cáo về những cuộc kinh lược của giám mục đều nhấn mạnh đến những 
thiếu sót trong phụng vụ. Điều đó chứng tỏ càng ngày người ta càng nhận thấy còn có những điều 
chưa hoàn bị! Đây là một hình thức để chống đối những cái mà người ta . gọi là "lạm dụng”. Việc canh 
tân nội bộ của Giáo Hội có tác động ngay trong họ đạo. Khẳng định rằng những "lạm dụng” trong 
Giáo Hội Roma là nguyên nhân chính yếu đưa tới phong trào Canh tân ở thế kỷ XVI là một cái nhìn 
quá đơn giản. Từ lâu, Lucien Febvre đã minh chứng răng phong trào to tát đó có những nguyên do 
sâu xa hơn. Một vài vùng như ở miền Franche Comté, những lạm dụng sinh gương xâu và những vụ 
rút phép thông công vì thiếu nợ, còn trầm trọng và kéo dài. Chúng đưa thế lực của Giáo Hội tiếp tay 
cho một hạng người xảo quyệt ham làm giàu trên xương máu dân chúng. Những vùng ấy vẫn giữ 
đạo Công Giáo, kế cận với những vùng đã theo Tin Lành. Khắp nơi, các sử gia đem ra những bằng 
chứng tương tự là dân chúng vẫn trung thành với đạo Công Giáo hay đã theo Tin Lành vì những lý 
do phức tạp hơn là vì muốn nỗi loạn. Giáo Hội Công Giáo chỉ còn cách là thực hiện thật sớm chương 
trình cải tổ, đem lại cho mình một bộ mặt mới để khỏi bị chỉ trích. Đó là một phần lớn những việc làm 
của công đồng Trente. Nhưng ở Ý, việc canh tân đã khởi sự nhiều năm trước công đồng, còn ở 
Pháp, việc cải tiến rất chậm. Trên thực tế, có rất ít thay đổi cụ thể trước khi nhiều thế hệ linh mục 
được đào tạo trong các chủng viện; thế mà tại Pháp các chủng viện được mở rất muộn. Có thể minh 
chứng, trước những năm 1640, Pháp không có những chủng viện xây cất chắc chắn và lâu bền. 
Những chủng viện đầu tiên (chủng viện Bordeaux (chủng viện Bordeaux được thành lập vào những 
năm đầu thế kỷ) đều suy sụp hoặc chỉ đào tạo một số linh mục không đáng kể. Phải đợi đến năm 
1640 mới có quyết định lịch sử của cha Bourgoing muốn thành lập một tu hội mới lấy việc đào tạo 
hàng giáo sĩ làm mục tiêu chính yếu cho việc truyền giáo. Chắc hẳn là lý do kinh tế đã làm chậm trễ 
sự thành lập những chủng viện tại Pháp. Như sẽ nói, chủng viện chỉ có thể khởi sự hoạt động cách 
hiệu lực sau khi các tài nguyên được bảo đảm đầy đủ. Ngay từ những năm 1573-1581 tại 
Carpentras, khi Jacques Sacrati khởi công xây cất một chủng viện, thì giám mục tìm cách yễm trợ 
bằng việc thiết lập một thứ thuế trên tất cả các lợi tức của địa phận. Tại Âu Châu vào thời kỳ chống 
Cải cách, những vấn đề kinh tế thường là chìa khóa của chương trình phát triển thiêng liêng. 


Hàng giáo phẩm Pháp có thái độ ra sao trong những năm đầu của thế kỷ XVII, khi trào lưu canh tân 
đã biến đổi nước Ý và bắt đầu tràn qua phía bên này dãy Alpes? Chúng ta cần tránh hai ảo tưởng: 
Ảo tưởng thứ nhất liên quan đến những đại công tác và những ngoại lệ hào nhoáng "nhân bản đạo 
đức” và "xâm nhập huyền nhiệm” mà H. Bremond chỉ cho chúng ta biết một phần rất nhỏ về Giáo Hội. 


Vài vị tiến sĩ, vài thánh nhân chỉ là phần tốt đẹp và phong phú ngoại lệ. Nhưng, thực tế hằng ngày 
của một Giáo Hội không thể định nghĩa bằng những nố ngoại lệ, cho dầu sáng chói và ý nhị. Ảo 
tưởng thứ hai tương quan đến những lời than vãn và những vụ khiếu nại có thể căn cứ trên nhiều sự 
kiện. Nhưng chúng ta đừng quên rằng phần lớn những than vãn và khiếu nại đó được tiết lộ bởi các 
nhà canh tân nhiệt huyết và khắc khổ, bất mãn với tình thế mà các ông muốn thay đổi, hoặc bởi 
những báo cáo của các giám mục đi kinh lược. Dầu sao đi nữa, các sử gia thường lên án hàng giáo 
sĩ của cuối thế kỷ XVI: Hàng giáo phẩm cao cấp thì xa hoa và dốt nát, họ coi những bồng lộc Giáo 
Hội như một đặc ân được hưởng từ lúc mới sanh và coi Giáo Hội như phương tiện tốt nhất để đắc 
thủ sự giàu sang và danh vọng, tinh thần gia đình trị, họ gắn bó với người bỗ nhiệm họ và ban phát 
bổng lộc Giáo Hội cho họ (chẳng hạn, giám mục gắn bó với một quan chức Roma hay một lãnh chúa 
nào đó, chúng ta nghĩ đến trường hợp giám mục Carpentras và Sadolet), họ thiếu tinh thần tôn giáo, 
bỏ bê nhiệm sở, kiêm nhiệm một lúc nhiều bổng lộc Giáo Hội, trao đổi bổng lộc v.v. Giữa thế kỷ XVII, 
vào thời kỳ phong trào canh tân phát triển mạnh ở Pháp, trường hợp hồng y Retz chắc chắn là một 
gương xấu tiêu biểu nhất về những lạm dụng” này. 


Ngay từ cuối thế kỷ XV, tại Pháp, những nhà truyền giáo nỗi tiếng như Jean Standonck (+ 1501) và 
Olivier Maillard (1430-1502) đã định nghĩa thế nào là lý tưởng của hàng giám mục (11). Nhưng một 
thế kỷ sau, Giáo Hội Pháp lại chậm: tiến hơn Giáo Hội Ý của Giberti và thánh Charles Borromée. 
Nhưng những tác phẩm lớn về đời sống tâm linh của hàng giám mục như cuốn "Slimulus Pastorum' 
của tổng giám mục thành Braga, là Dom Barthélemy des Martyrs (1514-1590) rất nỗi tiếng; Đặc biệt, 
kể từ năm 1570, xuất hiện nhiều dấu hiệu cải tổ hàng giám mục nhờ ảnh hưởng của Milan, như các 
hội nghị đầu tiên do giám mục triệu tập (ví dụ như năm 1577 ở Lyon), việc thành lập và ấn hành các 
điều lệ làm cho các chỉ thị giám mục có giá trị pháp lý hơn, vượt hẳn những lời khuyên sơ đẳng về 
việc sửa đổi cách ăn mặc và lối sống. Mối bận tâm lớn của công đồng Trente về "việc coi sóc các linh 
hồn” (cura animarum) tác động nhiều đến hàng giám mục Pháp. Tiếc là phong trào đầu tiên này đã 
xuống cấp trong vòng một hay hai thế hệ sau. Vì những thể chế và dân chúng chưa có khả năng thay 
đổi tận gốc rễ. 


Nên nói thêm là ở Pháp, kể từ hòa ước năm 1516, chính vua bổ nhiệm các giám mục và người ta 
nhận thấy những nguy hiểm về thể chế “Giáo Hội lệ thuộc quyền lực chánh trị”. Vào cuối thế kỷ XVI, 
nhiều quốc gia tân tiến được thành lập khắp nơi. Các quốc gia muốn xử dụng Giáo Hội, đây là Giáo 
Hội Công Giáo, đó là một Giáo Hội Tin Lành. Tuy nhiên chúng ta phải dè dặt trong mọi xét đoán. Nếu 
các giám mục không được vua bổ nhiệm thì các ngài có thể được lựa chọn do những tập đoàn kinh 
sĩ và những tập đoàn kinh sĩ này, vào thời đó, là một trong những tập đoàn lỗi thời nhất của Giáo Hội 
Pháp. Trong khoảng thế kỷ XVII, khi các giám mục có tinh thần canh tân, muốn áp dụng những quyết 
định của các ngài, thường đụng chạm với các kinh sĩ. Do đó sinh ra rất nhiều vụ tranh luận và kiện 
tụng thê lương và khôi hài. Dầu sao, việc canh tân Giáo Hội Công Giáo Pháp dần dà được thể hiện 
nhờ một số giám mục do vua bổ nhiệm. Điều lưu ý sau cùng là quyền hành của các giám mục này rất 
yếu kém đối với các kinh sĩ và các linh mục chánh xứ. Các giám mục chỉ bổ nhiệm một số rất ít linh 
mục chánh xứ và thường là những xứ quá nghèo nàn. Các chánh xứ khác thì được đặt dưới quyền 
bảo trợ của các tu sĩ dòng hay của một vài giáo dân giầu có. Chỉ có một số nhỏ chánh xứ ở dưới 
quyền đức giáo hoàng thôi, và không biết họ có tương quan gì với quyền của giám mục! 


Người ta không biết con số đích xác các linh mục chánh xứ. Các chiến tranh tôn giáo đã gây nhiều 
hậu quả tai hại: về con số người chết, về sự sa sút ơn kêu gọi, về cảnh nghèo nàn đã làm xáo trộn 
các cộng đoàn giáo dân ở nông thôn. Nước Pháp không giống tình trạng của những quốc gia Đức. Ờ 
đây người ta thấy nhiều vùng rộng lớn thiếu linh mục. Các linh mục triều vừa ít oi, vừa yếu kém về 
phẩm chất đã là một trong những nguyên do khiến nước Pháp và các quốc gia Đức kêu mời các linh 
mục dòng: Đó là một bỗổ sung cân thiết cho đến khoảng năm 1640. Nhiều bản văn và tài liệu cho thấy 
một hình ảnh không mấy hãnh diện về linh mục triều: lực học của họ quá thấp kém đến độ nhiều 
nhân chứng và sử gia phải sửng sốt. Chúng ta hãy nghe Bourdoise: ”"Bõ đỡ đầu của tôi, một người 
chất phác đã nói với tôi vào thời đó rằng: Adrien... anh phải tập đọc thật giỏi để hát thánh ca cho 
đúng, vì một linh mục biết đọc, biết viết là một điểm lợi” (12). Sự thực, đó là lực học tối thiểu của phần 
đông linh mục về phương diện văn hóa. Họ ít học đến nỗi không hiểu gì về ý nghĩa của những lễ 
nghi, mỗi vị dâng lễ theo sở thích riêng của mình, nhiều vì không đọc nổi công thức giải tội; thánh 
Vincent de Paul là nhân chứng điều đó. Các ngài rất ít khi mặc áo dòng, tối ngày làm việc bằng tay 
chân như mọi giáo dân, đi săn hoặc vào các quán rượu; Vì thế, nhiều linh mục sống trong say sưa 
hay với đàn bà không cưới hỏi. Người ta có thể lập một danh sách dài về những trường hợp bắt 
thường này! Dĩ nhiên, càng ngày bổn đạo càng nghiệm thấy đó là những trường hợp sai trái và gây 
gương xấu. Vào đầu thế kỷ XVII, đời sống thiêng liêng của hàng linh mục đã được sửa sai từ từ ở 
thế kỷ trước, nay được nắn theo một khuôn mẫu, nhưng phải chờ mấy chục năm nữa mới có thể 


thực hiện đúng đắn. Những tác phẩm như cuốn La Royale Prêtrise (Chức Linh Mục Vương Đề) của 
Pierre de Besse và cuốn Le bon Curé (Cha sở tốt lành) của Richard Dognon, tuy là những sách phàm 
tục, tầm thường về một vài phương diện nào đó (Chắc chắn là học thuyết về đời sống thiêng liêng 
của đức hồng y Bérulle rất lâu sau mới tác động tới trình độ các linh mục thôn quê), cũng bày tỏ mỗi 
bận tâm lớn lao về phẩm cách của linh mục và về tổ chức mục vụ giáo xứ. Theo các tác giả, linh mục 
không nên để mình tan biến trong từng lớp xã hội ngài phục vụ, không phải là nô lệ của gia đình ruột 
thịt, không nên làm việc tay chân quá nhiều, ngoại trừ công việc trong vườn riêng, càng không được 
trở thành con buôn hay phải xoay xở để sinh sống. Chính công đồng Trente yêu cầu cho những ứng 
viên vào chức linh mục được hưởng những lợi tức đầy đủ, chức linh mục chỉ dành cho những người 
có khả năng và sống đứng đắn. Đồng thời công đồng đem lại cho linh mục một dung mạo mới: cho 
dù trên thực tế, đời sống linh mục gắn liền với đời sống cộng đoàn giáo dân mà ngài thường chia sẻ 
những công tác và tâm trạng, nhưng về lý tưởng, linh mục vẫn là người cách biệt. Tổ chức mục vụ 
cũng được xã hội bảo đảm. Linh mục đảm trách những quyền lợi của cộng đoàn mình, như giữ vai 
trò hành chánh, quyền pháp lý, thu thuế vụ v.v. Cái gì hôm nay chúng ta cho là xáo trộn trật tự thì thời 
đó được coi là bình thường và đáng làm. Nhưng cho đến đầu thế kỷ XVII, cái lý tưởng mà nhiều thế 
hệ giám mục vận động để thực hiện, vẫn còn xa xôi! 


Ở thế kỷ XVII cũng như vào thời đại chúng ta, những thể chế và những lối bày tỏ chính thức lòng 
đạo đức, không lột được hết nguồn phong phú tình cảm tôn giáo. Nếu chúng ta không muốn dừng lại 
nơi cái nhìn bên ngoài của lịch sử Giáo Hội, thì phải nghiên cứu chính những động cơ thầm kín, 
những phản ứng tác động sâu xa, và ý nghĩa chủ yêu được che dấu sau những hành động, những 
cuộc vận động hay những khước từ. Việc điều nghiên này đặc biệt khó khăn, bởi vì nó muốn định 
nghĩa cái gì tự bẩm sinh không thể định nghĩa được và do đó thực tại sâu kín luôn vượt quá những 
dấu hiệu làm nó phát hiện. 


Cảm thức tôn giáo đâm rễ thật sâu và có những tương quan lâu bền với tâm lý. Vì vậy người ta có 
thể sai lầm khi chỉ nhận thấy nơi tinh thần chống Cải cách của người công giáo hồi cuối thế kỷ XVI và 
đầu thế kỷ XVII giống như những cuộc bút chiến hay những đam mê đấu tranh mà thôi. Nếu nghĩ 
như vậy về những thái độ của người công giáo (cũng như của người tin lành), quả là từ chối không 
muốn hiểu họ. Người công giáo có ý thức hết sức mãnh liệt rằng: đây là một sự tắn công. Theo họ, 
cải cách là một rạn nứt tinh thần, khước từ cái khuôn khổ xã hội và tôn giáo, và hơn thế, là phá đỗ 
thế thăng bằng, cái thăng bằng của chính vũ trụ. Thời đó, mọi hình thức đa dạng tôn giáo cũng như 
đa dạng chánh trị, hầu như không thể tưởng tượng được. Cùng lắm, chỉ có thể hiểu là dưới hình thức 
đa diện của vị trí địa dư kế cận nhau theo nguyên tắc cujus regio, ejus et religio (miền nào có tôn giáo 
miền đó), và trong mỗi vùng phải có sự thống nhát. Trong những viễn cảnh đó, tín đồ công giáo cũng 
như tín đồ tin lành không công nhận chỉ dụ Nantes (Edit de Nantes) hàm chứa sự táo bạo và quan 
điểm chánh trị, dựa đặc biệt trên những nguyên nhân tâm lý và văn hóa (13). Tuy nhiên chúng ta 
đừng quên rằng: hình như những chống đối trong các quốc gia Đức ít gay gắt hơn tại Pháp. Sự gián 
đọan phụng vụ và đoạn tuyệt với giáo triều tại các quốc gia theo phái Luther cũng không rõ rệt bằng 
tại Pháp. Ta lại không thấy các tu viện vẫn còn sống ngất ngưởng đó đây tại các quốc gia này sao? 


Sự rạn nứt tinh thần và mối đe dọa còn trầm trọng nhiều hơn nữa trong thời kỳ mà những ranh giới 
tôn giáo chưa được phân định rõ ràng: vậy đâu là tà giáo? (14). Khắp nơi, các tài liệu cho chúng ta 
biết nhiều nhóm người hay nhiều cá nhân không biết răng "Đức Tin của họ không chính thống!”. 
Trong địa phận Carpentras, các tín đồ Vaudois không biết là mình bị lạc đạo. Chính các nhà câm 
quyền của Giáo Hội trong một thời gian lâu cũng lẫn lộn về khái niệm còn mơ hồ về ”tà giáo” Vaudois 
và Luther. Đó là trường hợp Sadolet năm 1534: nhờ được bổ nhiệm làm quan tòa dị giáo, ngài mới 
phân biệt sáng suốt hơnI Tại nhiều nơi khác, quá trình hiểu biết cũng chẳng hơn gì giáo phận 
Carpentrasl Vấn đề đặt ra về tà giáo thường được đặt ra qua vấn đề phản tà giáo. Sự kiện đó ai cũng 
biết. Thế kỷ XVII, phái "nghiêm khắc” (Jansénisme) và phái ”tĩnh tịch” (quiétisme) đã để lại cho chúng 
ta nhiều thí dụ rất ý nghĩa. Dần dần những giới hạn phân ranh được ân định và vào những năm 
1630-1640, những ranh giới tôn giáo được vạch ra. Nhiều thập niên tranh luận đã làm sáng tỏ các 
vấn đề và đã định nghĩa thế nào là tà thuyết. Nhưng nếu chúng ta hiểu biết đối phương, chúng ta 
cũng am tường sự chia rẽ không phải là giả tạo. Phương pháp giải thích hay sư phạm trình bày trong 
cuộc tranh luận càng ngày càng tiết lộ và làm sáng tỏ những nhược điểm và ảo tưởng của đối 
phương. 


Cả một dân tộc tự cảm thấy bị đe dọa bởi tà thuyết chỉ còn trông cậy vào Giáo Hội, tăng gia nhiều 
công tác, tăng gia việc cầu nguyện, khẳng định lại Đức Tin, chiêm ngắm Mình Thánh Chúa, thành lập 
những đoàn thể đền tạ như đã thấy ở Avignon, thành lập hiệp hội Thánh Mẫu trên toàn Âu châu... Tất 
cả những sinh hoạt trên đây đều muốn đáp ứng nhu cầu “trốn thoát sự tấn công”. Theo nhận định 


của tâm lý học, lòng khao khát hãm mình đền tội và hoạt động, muốn hay không cũng ảnh hưởng đến 
thế thăng bằng nội tâm. Có một tương quan khá rõ ràng giữa sự chia rẽ tôn giáo và việc xuất hiện 
những hình thức sai lạc về lòng đạo đức, như bị quỉ ám, trừ quỷ rầm rộ. Trường hợp bị quỉ ám của 
Marthe Brossier đã thúc đây hồng y Bérulle viết cuốn ”Khái luận vê người bị quỉ ám” (năm 1599), và 
những vụ ở Loudon (bắt đầu từ năm 1632) là cách trả lời bột phát của một cộng đồng Công Giáo 
đang bị hăm dọa ngay trong thâm tâm, là một lối biện giáo đa cảm. Trên thực tế, những vụ trừ quỉ 
đang làm nỗi bật cái nhu cầu cụ thể, có thể rờ mó và nom thấy được. Những lo âu đang làm xáo 
động Âu Châu, làm đứt đoạn sự thăng bằng nội tâm và thăng bằng xã hội. Không xa lạ gì, sức mạnh 
bột phát của ma quỷ trong thời tân tiến, đang ð ạt lan tràn từ miền Bắc Hòa Lan và từ các quốc gia 
Liên Bang Đức theo Tin Lành. Hiện tượng đó không mang màu sắc thời Thượng Cổ, nhưng đối với 
chúng ta, đây là một hiện tượng "tân tiến”: đứng trước một thiên nhiên đe dọa khắp nơi, người ta 
muốn cô lập những vùng mờ ám, lạc đạo, phù thủy, điên cuồng, man dại. Con người hiện đại tìm 
cách tự bảo vệ mình và muốn có cái gì khác biệt để tự trấn tĩnh: muốn lấy việc đấu tranh để làm tê 
liệt kẻ thù. Do đó mà thời đại ngụp lặn trong bầu khí chiến tranh: tại Pháp vào năm 1658, chính các tu 
sĩ cũng tham gia vào cuộc đấu tranh bằng cánh tay hay bằng lời nói. Tình tự tôn giáo "thời mới” được 
coi là bỗổ túc cho văn hóa và chỉ nhượng bộ khi đã hết sợ hãi. Người mắt trí trở thành người bệnh, 
người bị quỉ ám trở thành một bệnh nhân thật hay một bệnh nhân giả vờ. Cần phải đọc tác phẩm của 
Friedrich von Spee (1591-1635) và những nhận định sau này của Bossuet trong ”bài giảng về ma qu” 
(le sermon du démon) hầu nhìn thấy một thời đại khác. 


Cảm thức tôn giáo rút lấy một phần sức mạnh từ những tương quan nó còn duy trì được với những 
phản ứng sơ đẳng: đó là những tâm bệnh thật sự hay những tình cảm tập thể kích động trên quân 
chúng nhiều hơn là trên các nhà thần học, các vì dẫn đàng tiêng liêng hay cấp lãnh đạo Giáo Hội. 
Nhưng chính lòng đạo đức lại chìm đắm trong cái thế giới của sợ hãi. Ý niệm thăng bằng về vũ trụ 
luận đã sụp đỗ. Các nhà tâm linh, như thánh Têrêsa, lại khép mình trong quan điểm riêng, quay trở 
về với những xác tín của mình, với kinh nghiệm của mình và với thực tại nội tâm. Vì chưng các tín 
hữu nhìn thấy sự sợ hãi hiện diện khắp nơi: sợ những hiện tượng tự nhiên, sợ bịnh tật, sợ chiến 
tranh, sợ cái siêu nhiên và những gì kỳ diệu. Sự sợ hãi được gọt dũa nơi nhà tâm linh, còn thô sơ nơi 
dân đồng quê hay dân chúng trong thôn xã. Cứ xem bức tranh Âu Châu hồi thế kỷ XVI qua tác phẩm 
"Mémorial của Pierre Favre (1506-1546) thì thấy rõ: bịnh dịch tả và chiến tranh phân tán các tu viện 
và đây con người vào cảnh đơn độc; những tai ương đó tước đoạt khỏi con người sự giúp đỡ xã hội 
và vì thiếu sự giúp đỡ xã hội, nên con người không có sự thăng bằng nội tâm và do đó, cảm thức tôn 
giáo mang nhiều hình thức sai lệch sau mỗi thời tao loạn. Phải chăng đó là một trường hợp cực 
đoan? Có những trường hợp cảm thức tôn giáo ít xáo trộn hơn, nhưng dầu vậy chúng cũng làm 
chúng ta hoang mang. Bên lề những hình thái "chánh thức” hay "thần học” của đời sống Giáo Hội, 
những lối đạo đức truyền thống luôn luôn thịnh hành như việc tôn kính các thánh, nhất là các vị thánh 
chữa bệnh, những phép lạ, những mê tín bình dân. Các nhà viết sử kể lại một loạt vụ việc có tính 
cách sùng bái ngẫu tượng còn hơn thời Trung Cổ và chúng ta tự hỏi không biết các vùng thôn quê 
nước Pháp có bao giờ được thật sự thắm nhiễm Thiên Chúa Giáo không? Trong các quốc gia Công 
Giáo, cuộc khủng hoảng Cải cách hình như không làm tốn thương những hoạt động đạo đức cô 
truyền như việc tôn kính những hài cốt các Thánh, ảnh tượng làm phép lạ, đi hành hương. Thiên hạ 
tuốn đến những trung tâm Đức Mẹ, đến ảnh Chúa Kitô hoặc tượng các vị Thánh và phong trào đó 
tiếp tục trong suốt thế kỷ XVII. Không hẳn là sự bành trướng chủ nghĩa duy lý đã ảnh hưởng trên lối 
mộ đạo tự phát này trước kỷ nguyên ánh sáng. Tại các quốc gia Đức, các trung tâm hành hương vẫn 
được nhiều người tham dự, tại nước Tây Ban Nha và nước Pháp cũng vậy. Những cuộc hành trình 
của Pierre Favre giúp hoàn thành một bản đồ gợi ý: Ở Ý, trung tâm hành hương Đức Bà Lorette rất 
được thịnh hành; Đọc lại Montaigne, chúng ta thấy có nhiều mỉa mai về những cuộc hành hương, 
nhưng đồng thời, lòng mộ đạo xem ra thành thật (15). Hai sự việc đó không mâu thuẫn nhau đối với 
những người đương thời, cũng như đối với những ai có đầu óc tự do. 


Mặc dầu còn sót lại những tàn tích xưa, giáo dân ở cuối thế kỷ XVI sống đạo theo lối cá nhân của 
họ, không còn tính cách tập thể như thời Trung cô nữa. Điều rất ý nghĩa là sự xuất hiện và bành 
trướng rộng rãi nền văn chương tôn giáo vào cuối thế kỷ XV và nhất là ở thế kỷ XVI. Việc có nhiều 
sách vở này không có hậu quả tức khắc là đặt giáo dân ra ngoài Giáo Hội. Từ lâu rồi, "lectio divina” 
và lễ misa đã tạo cho giáo dân có dịp tiếp xúc với các bản kinh. Những hiện tượng tân thời thì rất 
khác biệt, đó là một chuyển hóa thật sự lòng mộ đạo Kitô: việc đọc sách cá nhân dần dần thay thế 
cho lối đọc sách tập thể. Song song với việc khởi thảo nền nhân học mới làm cho con người quay lại 
với bản thân trong khi con người không thể hòa đồng với vũ trụ nữa, sức phát triển cái ý thức về 
mình và về suy tư tâm lý, việc khởi xướng ra cái khí cụ mới là tinh thần lý luận. Tất cả những sự kiện 
này đã đem lại những hậu quả không thể lường được: khi đọc các bản văn, mỗi giáo dân sẽ có thái 


độ mới, lý luận và hiểu biết mới, tùy theo mức độ nhậy cảm và kinh nghiệm sống khác nhau; từ đó, 
họ sẽ đem ra áp dụng vào đời sống đức tin và đời sông thực tế. Từ đó đã phát sinh lối nguyện gẫm 
tân thời và hình thức chiêm niệm mới. Nếu có một số người như thánh nữ thánh Têrêsa, bị xao 
xuyến trong các đường lối suy niệm theo phương pháp và khao khát tiếp xúc trực tiếp với chân lý, thì 
không phải là họ lên án những phương pháp mới, nhưng là vì chúng đi quá xa. 


Chúng ta đã nhận thấy rằng, khi ngăn cắm tuyệt đối hay tương đối việc phiên dịch Kinh Thánh để 
hạn chế những khao khát mới lạ về các bản văn, Giáo Hội Công Giáo thật ra lại thúc đẩy giáo dân 
quay về với những tác phẩm phụ thuộc, như những sách suy niệm dọn sẵn, những tập kinh và lời 
nguyện thích nghỉ với hoàn cảnh và với tâm trạng của mỗi người. Vì chưng nếu còn có nhiều bản văn 
bằng la ngữ và nêu con số giáo sĩ đọc được latinh còn khá đông, thì chúng ta phải dựa vào mức phát 
triển của nền văn chương thông dụng mà phê phán các trào lưu mới. Nền văn chương đó rất dồi dào 
phong phú nơi các tín đồ tin lành cũng như nơi các tín đồ công giáo. Tại thành phố Genève văn 
chương Kinh Thánh chiếm ưu thế hơn hết. Nhưng những loại sách khác và những hình chạm trổ là 
món hàng của các xí nghiệp, chẳng hạn xí nghiệp của Laurent de Normandie, ngay giữa thế kỷ XVI 
đã tồn trữ 35.000 quyền của 321 tựa đề, trong đó có 258 quyển có tánh cách tôn giáo; xí nghiệp này 
được tiếp tay bởi 200 người bán lẻ trên toàn nước Pháp (16). Lại nữa nền văn chương đó đứng trên 
mọi tranh chấp thần học và chánh trị trong một khoảng thời gian: Jean de Ferrières (+ 1588), linh mục 
công giáo, tác giả cuốn ”Kho Tàng Kinh Nguyện” (Trésor de prières), xuất bản năm 1585, đã tiết lộ 
răng: những xu hướng canh tân, có lẽ rất thông thường vào thời Etienne Dolet (1509- 1546), nhưng 
vào cuối thế kỷ thì đã lỗi thời. Lý do là vì lòng đạo đức bị chậm lại bởi những cuộc bút chiến và vì 
lòng sùng đạo có thể là một lãnh vực thực thi "tinh thần đại kết”. 


Hiện tượng văn chương này cũng là hiện tượng riêng của Âu Châu. Những nguồn mạch các tác 
phẩm đạo đức thời ây đến từ miền rhéno flamandes: Pháp, Tây Ban Nha, đặc biệt nước Ý. Những 
người có công phổ biến các tác phẩm này là các tu sĩ dòng thánh Bruno (Chartreux). Nhưng chúng ta 
đừng quên răng nên văn chương tôn giáo được bành trướng khác thường tại nước Ý vào cuối thế kỷ 
XVI, và người ta mới bắt đầu nghiên cứu (17) tại các quốc gia Đức những tác phẩm của Johann Ardt, 
(Vomwahren Christentum, 1605) và của Johann Gerhardt (Schola Pietatis, 1612; Quinquaginta 
Meditatones sacrae, 1616; Exercitium pietalis quotidianum, 1622). Những tác phẩm này là bằng 
chứng giá trị về văn chương tôn giáo của Tin Lành, chúng đứng ngoài những cuộc tranh luận và 
không ngần ngại truyền bá những tư tưởng huyền nhiệm Công Giáo. Tại Pháp, phong trào xuất bản 
và phiên dịch rất được thịnh hành. Trong vòng một thế kỷ kho tàng của các Giáo Phụ, của nền văn 
chương thời Trung Cổ và của ”Devotio Moderna” được phiên dịch và xuất bản nhiều lần cho giáo dân 
tiện dùng: như chuyện thánh Bonaventure, nữ thánh Catherine thành Sienne, Catherine thành 
Gênes, Harphius, thánh Gertrude, ngụy-Tauler, Denys tu sĩ dòng thánh Bruno, Ludophe dòng thánh 
Bruno, Louis thành Blois, Louis thành Grenade, Jean d'Avila, Lorenzo Scupoli (1530-1610) mà tác 
phẩm ”Combat spirituel” (Cuộc chiến tâm linh), ấn hành năm 1589, tái bản nhiều lần và được thánh 
Francois de Sales giới thiệu. Đó là những tác phẩm cổ điển về nền văn chương tôn giáo. Nước Pháp 
tràn ngập những tác phẩm ngoại quốc kể trên, và có cả những sách nguyên văn bằng tiếng pháp: 
"Chiến tranh tôn giáo đã làm chúng ta quên tôn giáo” (La Noue). 


Như trạm chuyên tiếp giữa những bản dịch và hằng ngàn chuyện ngắn, những ”sách tôn vinh các 
Thánh” (tuyên tập các lời kinh kính các Thánh), những loại sách nhỏ bình dân, dễ đọc. Trên kia đã 
nói về cuốn ” Trésor de prières" của Jean de Ferrières, nhưng còn có rất nhiều tuyến tập cùng loại rất 
đơn giản và dễ hiểu. Ở đây chúng ta chỉ kể đến máy tập nổi bật nhất: cuốn ”Paradisus animae 
christianae” của Jacques de Merlo Horsfius, phát hành năm 1530 và tái bản nhiều lần cho đến cuối 
thế kỷ XVI; cuốn "Paradiesgartlein de Jdohann Arndf xuất bản năm 1612; đặc biệt tập ”Le Paradis 
des prières" của R.P.F. Louis de Grenade viết bằng tiếng latinh mà Michel Isselt AIlemand đã thâu 
thập từ những tác phẩm đạo đức của lceluy và của những tác giả đứng đắn khác, rồi Francois 
Bourdon chuyển dịch ra tiếng Pháp; Cuốn ”Célestin de Paris” xuất bản tại Lyon năm 1612, đồng thời 
với cuốn ”Les plus excellentes fleurs de la piété et dévotion, colligée des Saints Pères...” do M. 
Jacques Ferrege chuyển dịch từ tiếng Latinh qua tiếng Pháp (Paris, 1628). Dưới một hình thức còn 
dễ hiểu hơn, đó là những kinh cầu, như quyên “Tñhesaurus litaniarum ac oraftionum sacer" của 
Thomas de Sailly, in năm 1598 và tái bản nhiều lần, là một trong những bằng chứng đầu tiên về 
những bản kinh sách tiêu biểu lòng mộ đạo của người công giáo mãi đến thế kỷ XX. 


Trong việc khuyếch trương nền văn học tôn giáo, có một hiện tượng song song với hiện tượng bành 
trướng thần học thực chứng (Théologie positive): Cách diễn tả của thần học trước kia quy hướng con 
người vốn ưa thích những điều dễ cảm nghiệm và dễ nhận thức, đi tới thần học huyền bí là trạng thái 
hoàn thành của sự hiểu biết. Từ nay hình như có sự phân chia giữa thần học và tinh thần đạo đức: 


khi tách ra khỏi thần học, lòng đạo đức có thể tự phát triển ngoài lề Giáo Hội thể chế không? Giáo 
Hội với tư cách là thể chế có thể thành bắt lực trong việc đón nhận mọi hình thức phát triển lòng đạo 
đức không? (chúng ta nói về những Giáo Hội Tin Lành (18) cũng như Giáo Hội Công Giáo). Những 
người gọi là ”alumbrados” Tây Ban Nha, những tu sĩ dòng Tên đầu tiên, những người canh tân dòng 
Carmel (dòng Kín), đều bị nghi ngờ và bị bách hại không nương tay. Trong những buớc đầu, giáo 
phái mộ đạo (piétisme) Đức cũng bị giáo phái tin lành nghỉ ky. Trong đạo Công Giáo của những năm 
1600, chỉ cần nhắc lại những ngập ngừng của các tu sĩ dòng Carmel là Gratien (1545-1614) và 
Thomas de Jesus (1564-1627) trước khoa thần bí, việc đối lập với tác phẩm thần bí ”Théologie 
germanique" (Thần học Đức), với ”Règle de perfection" (luật trọn lành) của tu sĩ dòng Phanxicô là 
Benoit de Canfeld (1562-1610) cũng đủ để thấy: thuyết chống thần bí đã hình thành với những chủ 
đề được lập đi lập lại trong vòng một thế kỷ. Lý do vì những hình thức phong phú nhất của lòng đạo 
đức Công Giáo, cách riêng môn học thần bí, đáp ứng đúng nhu cầu của những ai được thỏa mãn bởi 
giác ngộ hay nhờ Cải cách. Chính mối liên hệ này cắt nghĩa các phản ứng của Giáo Hội, và mối hiểm 
nghèo là "làm kiệt quệ tinh thần đạo đức khi muốn gạt bỏ những nguy co”. 


Còn vấn đề khác chúng ta gặp trong mỗi khúc quặt của thời khủng hoảng này, là việc cỗ động cho 
người kitô hữu biết sống suy niệm. Điều hiển nhiên, việc này chỉ liên quan đến một nhóm ưu tú mỗi 
ngày một đông đảo và trình độ có thể rất tầm thường. Nhưng họ có thể chuyển đạt sự phong phú của 
việc chiêm niệm cho toàn bộ các tín đồ Thiên Chúa Giáo đến mức độ nào?. Vấn đề chuyển đạt sẽ 
quan trọng hơn ở thế kỷ XVII. 


Cái gì là nội dung của lòng mộ đạo ở cuối thế kỷ XVI: đâu là những hình thức thể hiện, những hình 
ảnh, những nét đặc trưng giúp chúng ta đánh giá phâm chất môi tương quan giữa tín hữu và Thiên 
Chúa? 


Trong những giao thoa giữa thần học, giữa những quan niệm xã hội và các ám ảnh tập thể, chắc 
chắn những ý niệm về Thiên Chúa là động lực thúc đẩy bên trong làm bộc phát đời sống thâm sâu 
của tín đồ Thiên Chúa Giáo vào một thời kỳ nào đó; là động lực tin tưởng mạnh mẽ vào Thiên Chúa 
và hối thúc con người đầu thế kỷ XVI lo tìm ơn cứu rỗi. Phong trào Cải cách là một trong những đáp 
ứng nhu cầu muốn được an toàn mà những việc thực hành, dầu cho có gia tăng cũng không thế bảo 
đảm được. Vì lẽ, những khiếp đảm về sự chết, những lối hình dung khiếp sợ sự chết vào cuối thời 
Trung Cổ chỉ gia tăng hốt hoảng. Điển hình là kể từ khoảng năm 1450, hình ảnh bộ xương người 
chết gây ám ảnh, việc hình dung cơn hấp hối thống trị tư tưởng và tình cảm, cơn hấp hối không còn 
là một đối tượng suy tư như những đối tượng khác, mà là một trung tâm phong tỏa đầy sợ sệt. Lối 
hướng dẫn đi vào sự chết như vậy đã tạo ra một luồng nhậy cảm. Nghệ thuật tìm sự chết lành hướng 
dẫn đời sống, và những tác phẩm như tác phẩm của Denys tu sĩ dòng thánh Bruno luôn mời gọi bổn 
đạo lo dọn mình chết lành bằng những khắc khổ của đời sống khổ tu. Đó là quan niệm thúc bách ở 
thế kỷ XVI. Những chiến thắng của sự chết, lòng ham muốn cuộc sống tái sinh, tình cảm "trần tục” 
của đời sống, tâm lý và mỉa mai đã đóng góp vào việc thay đổi sâu rộng ý nghĩa của sự chết. Nhiều 
lối mỉa mai đã bộc lộ rõ rệt trong những điệu múa tử thần của thời Trung Cổ và những điệu múa này 
rất phổ biến tại Pháp và Đức: điệu múa của J. Hiebeler ở St. Annakapelle de Fussen miền Bavière 
Thượng đã ra đời vào những năm cuối cùng của thế kỷ XVI. Nó tạo nên một bầu khí hốt hoảng. 
Người ta “chứng kiến sự chết, không có nghĩa là không còn lo sợ sự chết nữa: khoa giải phẫu, những 
hình vẽ thân thể, việc nghiên cứu về tâm lý con người, đã giúp người ta không những quen thân với 
sự chết, mà còn đưa nó vào trung tâm đời sống. Quả vậy, khi nhìn lên bản khắc trong cuốn ” (De 
humani corporis fabrica) (Sự cấu tạo thân thể con người) của Vésale xuất bản năm 1543 và tái bản 
nhiều lần, người ta theo dõi một cuộc điều tra vừa luân lý vừa khoa học, hay đúng hơn là khám phá 
những bí mật của thiên nhiên và tìm kiếm một chân lý cho con người, cả hai sự việc này liên kết với 
nhau trong cùng một phương pháp tiến hành. Nhà văn Montaigne phân tách một cách dửng dưng 
việc đi vào cõi chết của ông sau khi ông bị té ngựa (19), đó là một ngoại lệ rất thú vị. Nhưng đối với 
nghệ thuật sống và nghệ thuật chết, hoàn toàn trần tục trong nhiều lãnh vực thâm sâu, được phổ 
biến vào cuối thế kỷ này, thì trường hợp của Montaigne được coi là gương mẫu điển hình. Từ lâu, 
các nhà nhân chủng học như Clichtove và Erasme đã gọt bỏ khỏi ý nghĩa của sự chết tất cả những gì 
rùng rợn và mê tín. Đối với họ lương tâm bình an là phù phép tuyệt hảo để diệt trừ khiếp sợ. Cũng 
không hơn gì họ, Montaigne chỉ diễn tả những phản ứng của sỗ đông tín đồ. Phần lớn, họ vẫn trung 
thành với cái gì là bất diệt trong khi khiếp sợ tử vong. Rất nhiều tác phẩm của thế kỷ XV được tái bản 
nhiều lần và phần nhiều làm cho chúng ta tin tưởng là bầu khí tôn giáo vẫn không thay đổi, cũng thế 
những khấn hứa mà các tín đồ trong lúc lâm nguy hình như không giảm bớt bao nhiêu trước những 
mỉa mai và chỉ trích của các ông Erasme hay Rabelais. Người ta còn giữ nhiều tắm đá tạ ơn của thế 
kỷ XVI và nhiều bản của hai thế kỷ XVII và XVIII, trong những thành phố ven bờ biển và trong các 
nhà thờ hành hương ở miền Nam nước Đức. Sự ngây thơ và thành thật của nhiều bức họa trên bản 


tạ ơn cho chúng ta thấy tính nhạy cảm của dân chúng. Khoa tranh ảnh và nghệ thuật tang chế vẫn 
trung thành với những hình thức cổ truyền, nhưng mặc dầu với những cái bất biến này, chúng ta 
nhận thấy cái độc đáo của thời cận đại, đặc biệt nơi những người Cải cách: họ ca tụng ơn sủng 
thắng sự sợ chết, chỉ có một mình Chúa là sức mạnh, lòng kính sợ Chúa là tâm điểm phải có để bảo 
đảm quân bình của đời sống. Georgette de Montenay và sau này Du Plessis-Mornay trình bày điều 
đó trong ngôn ngữ riêng của mỗi người. Nơi tín đồ công giáo, chúng ta nhận thấy nhiều xu hướng 
khác nhau: chuyên lo việc từ thiện, chu toàn trách nhiệm, chấp nhận khó khăn và đau khổ, hăng say 
hoạt động theo tinh thần bác ái nhậy cảm. Hẳn thật, đã từ lâu Giáo Hội khuyên nhủ giáo dân dùng 
những đau khổ để đền tội. Nhưng sự bành trướng thần học về luyện tội đem lại một bộ mặt mới cho 
những ý niệm truyền thống này bằng cách giải thích và biện hộ chúng. Đồng thời lòng mộ đạo của 
người công giáo được mở ra cho thế giới và cho những người sống xa hoa. Trong cuốn ”Í@S 
Exercices spirituels” (Linh Thao) của thánh lgnace, sự sợ chết là thành phân của 
toàn bộ phương án của đời sông đôi với những ai thực hành việc chiêm niệm, và đó 
là khởi đâu một cuộc suy tư đúng đăn vệ đời sông. Bellarmin rất ít chú trọng đến 
những đề tài truyền thống về sự lo sợ hay sự khinh chê thế gian và ông khuyên nên 
cho rước lễ như của ăn đi đường sau khi xức dầu cận tử. 


Nhưng muốn đem sự chết vào phương án có tính cách thần học hơn, thì phải coi nó như điểm khởi 
đầu của việc trở lại, như phương thuốc tuyệt đối chống các đam mê, rồi phải làm quen với tử thần và 
đem nó vào đời sống hằng ngày. Tập tranh ảnh ý nghĩa của Emile Mâle phản ảnh điều đó. Con người 
ở thế kỷ XVI tiếp xúc thường xuyên với sự chết. Cho đến cuối thế kỷ XVII, hiệp hội "những người hấp 
hối” cũng là hiệp hội "Những người muốn chết lành”. Có thể là mối lo lắng trở thành hùng biện, trở 
thành ý nghĩa cho việc dàn cảnh hay cho nhà đòn; có thể một loạt bộ xương người nhăn nhó đến 
thay thế trên các nắm mồ cho các nhà hiền triết xa xưa thời Phục hưng; có thể tình tự về sự chết của 
một số người như Henri IIl, mặc hình thức một thi ca bệnh hoạn. Những cái đó cho chúng ta thấy 
rằng các lối phát biểu đã thay đổi, nhưng mối lo sợ xa xưa vẫn còn sống động và vẫn chưa được 
diễn tả ra đầy đủ. Dầu sao đi nữa, chủ nghĩa thế mạt nhận xét về bốn sự sau ngoài thời gian, như 
Hỏa ngục hay Thiên đàng? lo sợ hay hy vọng? lý do để ăn năn trở lại? lòng mộ đạo có vụ lợi? Những 
cái đó chắc chắn tạo nên cho nhiều thập niên một trong những đề tài chủ yếu của tôn giáo, như đã 
l bày với dân chúng qua bài giảng, những bài nhục mạ, ”Hãy nhớ kỹ điều đó” (Pensez-y bien) 

. là những bằng chứng quý giá của các lý do sâu xa: Sự chết vẫn là lý luận quan trọng của Giáo 
Hội Tác phẩm ' 'Les sept trompettes”(Bảy kèn tù và) của Barthélemy Solutive có minh họa bằng cây 
gỗ với cách kết cấu ngây ngô và luộm thuộm, đã được xuất bản nhiều lần trong toàn nước Pháp hồi 
thế kỷ XVII. Kinh nghiệm bình dân về các tuần đại phúc phù hợp với kinh nghiệm của các nhà thần 
học và các vị hướng dẫn đường thiêng liêng. 


Ý nghĩa sự chết không phải là cảm thức trọn vẹn của tôn giáo nhưng nó cho chúng ta một cái nhìn 
văn gọn. Vở bi kịch ngao ngán về sự thương khó Chúa vào đầu thế kỷ XVI, vân luôn luôn là một 
trong những nét đại cương nỗi bật của sự nhạy cảm tôn giáo: suy gẫm về sự thương khó Chúa, về 
Chúa từ bi thương xót, chiêm ngắm những bức tranh sống động về sự thương khó Chúa. Nhưng đã 
có một sự tiến triển vào cuối thế kỷ, như sự tôn sùng phép Thánh Thể và tuyên xưng sự Phục sinh 
của Chúa, sự chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Tắt cả là những hình thức mới của người tân tiến. 
Sự tiến triển mà chúng ta nhận thấy trong kiến trúc phản ảnh sự tiến triển đã làm biến đổi mức độ 
nhạy cảm. Trong khi nghiên cứu những bản kiểm kê tài sản của nhà tư bản thành Amiens để lại sau 
ngày tạ thế, ông Lucien Febvre đã khám phá ra những thay đổi não trạng qua các sự kiện đọc thấy 
trong các tác phẩm nghệ thuật mà gia đình đã lựa chọn và lưu trữ: Trước năm 1560 người ta chỉ thấy 
những lối phát biểu tôn giáo, những sách về tôn giáo, vài cuốn tiểu thuyết, mấy tác giả kỳ cựu. Còn 
về tác phẩm nghệ thuật thì có tranh ảnh Đức Nữ Đồng Trinh, các thánh, Đắng Kitô giầu lòng thương 
xót. Sau năm 1560, thì hiếu được nới rộng, cái thế giới cổ kính và khép chặt hình như bị nỗ tung ra. 
Dân chúng khám phá ra lịch sử học, nhân chủng học, ham thích được thoát ly khỏi sự kềm chế và 
ham mộ khoa trương. Không chỉ còn những tượng Chúa thương xót và đau khổ, nhưng là những 
tượng Chúa Giêsu Hài đồng ăn mặc đẹp đẽ và những nhà tạm nhỏ xinh xắn. Sửa đổi toàn diện, từ 
thế giới bảo đảm và đóng kín, người ta lại sùng mộ một thảm kịch khác. Trong chính bản thân con 
người, trong cái mạo hiểm lịch sử của họ, trong những phát hiện các giác quan, trong những đồ vật 
mà người ta xem thấy và sờ mó hay trong những mơ ước nội tâm. Dầu vậy sự lo lắng vẫn không 
giảm bớt. Ở đây có một sự vận hành mà người ta muốn quan sát trong nhiều trường hợp: giữa khắc 
khổ và tiếng nói thần học, giữa sự thanh tao tế nhị và màn ảnh nghệ thuật. Nhờ đó, chúng ta hiểu cái 
phong cách đã đào tạo ra con người tân tiến. Chính từ môi trường đó đã nỗi bật những nhân vật 
quan trọng, là các nhà thần học hay các vị hướng dẫn tinh thần. 


Nếu cần phải tóm tắt cái gì quan trọng hơn về tương lai Giáo Hội, về bộ mặt mà Giáo Hội cống hiến 
cho những thế hệ sắp tới, thì đó là sự phân cách giữa những hình thức thể chế tôn giáo và lòng mộ 
đạo cá nhân chúng ta cần phải đề cập tới. Phụng vụ, văn chương và nghệ thuật tôn giáo rất khó dung 
hoà hai biến chuyển đó. Không bao lâu nữa, một thành phần ưu tú, ít ra ở Pháp, sẽ mang lại cho 
Giáo Hội một bộ mặt sáng chói của Đại Thế Kỷ. Thành phần ưu tú đó sẽ nhận lãnh trách nhiệm trên 
toàn dân Kitô, cách riêng trên lãnh vực kinh tế. Giáo Hội liên hệ với một số thể thức kinh tế nông thôn 
là thể thức sẽ bảo đảm sự phồn thịnh cho Giáo Hội. Nếu các chủng viện được thành lập, nếu các 
dòng tu được canh tân và phát triển, nếu điều kiện vật chất và tinh thần của linh mục khả quan hơn, 
đó là nhờ vào sự phát triển nền kinh tế nông thôn trong tiền bán thế kỷ XVII. Như vậy các linh mục 
được tuyển chọn giữa các thành phần giai cấp tư sản và giai cấp nông dân khá giả, các tu sĩ, các cha 
dòng Tên, các cha dòng Phanxicô, các nữ tu dòng Thăm Viếng (Visitandines)v.v.. được chọn trong 
số thành phần giai cấp quý tộc, nhát là giai cấp quý tộc ở các tỉnh. Những hội đoàn, những hiệp hội 
hay hiệp hội Đức Mẹ, đặc biệt thuộc các thành phần tiểu công nghệ, và được giới ưu tú hướng dãn 
chặt chẽ. Lối quy định xã hội này có nhiều hậu quả đáng quan tâm. Ví dụ ở Pháp, cơn khủng hoảng 
xã hội trầm trọng vào đầu thế kỷ XVII, sự suy sụp của giai cấp quý tộc ở các tỉnh tất nhiên sẽ gây 
nhiều hậu quả về tôn giáo và lòng đạo đức. Giai cấp quý tộc, một thời đã mang lại cho phong trào 
huyền bí những vì lãnh đạo và những hướng đi, thì nay là nạn nhân của việc tập trung hành chánh. 
Vì một xã hội mới sẽ hình thành và giáo dân thời vua Louis XIV sẽ thay thế các nhà huyền nhiệm. Nói 
một cách cụ thể, những gì thâm sâu và phi thế tục nhất trong đời sống Giáo Hội, nhiều hay ít cũng lệ 
thuộc vào những điều kiện xã hội. Do đó, điều chắc chắn là trong những điều kiện xã hội khác biệt ở 
Tây Ban Nha hay ở Trung Âu, Đức Tin đã bén rễ một cách khác và lòng đạo đức cũng triển nở dưới 
những thể thức khác. 


CHƯƠNG VII 
HẬU QUẢ CUỘC LY KHAI THỜI CHÍNH THẺ 
CHUYÊN CHÉ : TIỀN BỘ TÔN GIÁO 
VÀ NÈN THÀN HỌC HÕN TẠP 


NHỮNG TOAN TÍNH HIỆP NHÁT 


Một trong những hậu quả về di sản mà nền Trung Cổ để lại cho thời hiện đại là các phong trào tôn 
giáo rốt cuộc bao giờ cũng mang hình thức chính trị, và được khuyến khích hay bị tiêu diệt do quyền 
lực chính trị. Như ta đã thấy, chế độ quốc giáo tại các nước miền Tây âu, chính thể césaro-papisme 
thịnh hành trong các khu nói tiếng Đức đã góp phần quyết liệt trong số phận của hai phong trào Cải 
cách và Phản Cải cách và việc Canh tân Công Giáo. Hơn nữa, Vua chúa và thế quyền nhiều khi cố 
tình chiêu tập những sức mạnh tôn giáo vừa được khơi động của hai bên để thực hiện các mưu đồ 
chính trị. Mặc dầu liên minh Smalkalde lúc đầu đã được hình thành để bênh vực các phần tử Tin 
Lành, nhưng vì có liên minh quân sự chống đối hoàng đề và những cuộc tiếp xúc với các cường quốc 
ngoài khu vực Đức như Pháp, Anh và Danemark, liên minh có mâu sắc cách mệnh, chống đối hoàng 
đế và đế quốc. Chính vì để bênh vực ”tự do kiểu Đức” và chống lối "nô lệ Tây Ban Nha” mà Maurice 
de Saxe đã đứng lên chống đối hoàng đế. Những lý do tôn giáo lúc đó không còn rõ rệt nữa; chẳng 
qua đây chỉ là một lối huy động các lực lượng tôn giáo để thực hiện những đồ án chính trị rộng lớn đã 
không thành tựu vì ông chết sớm. Việc liên minh với nước Pháp Công Giáo đang bắt bớ người tin 
lành cho thấy là cả hai bên đều theo đuổi một đường lối khuếch trương chính trị mà không còn chú ý 
đến lý tưởng. gì ngoài việc khai thác các sức đối lập tôn giáo. Cuộc bắt bớ người tin lành tại Pháp, ít 
là về phía triều đình, không có chút lý do tôn giáo nào. Đây chỉ là một cuộc đấu tranh phe phái nhằm 
tận diệt phe đối lập, dưới mầu sắc tôn giáo để củng cố vương quốc chuyên chế. Vì vậy mà nhiều nhà 
lịch sử Pháp không dùng danh từ chiến tranh tôn giáo mà gọi nó là nội chiến. Bên Hòa Lan, chính 
việc hòa hợp giữa ý muôn tự do công dân và canh tân tôn giáo mà một số giá trị tôn giáo đã bị tiêu 
diệt trong cả nước. Sự chiến thắng của các lực lượng cách mệnh và các bạo lực của công tước Albe 
đã vào lịch sử không phải là vì nước ấy đã trở nên Tin Lành, nhưng là vị có ”ly khai Hòa lan”, tức là 
một biến cố chính trị. Chiến dịch khai trừ của Cromwel chống người công giáo tại Ái Nhĩ Lan, mặc 
dầu với những lý do thành thực tôn giáo như ”quan án tại Israel” cũng chỉ là để đánh đỗổ phe đối lập 
Irlando-gaélique, bắt họ thần phục quyền nước Anh. 


Càng đi xa các nguồn gốc của cuộc Cải cách, càng thấy rõ sự trà trộn giữa quyền lợi tôn giáo và 
quyền lợi chính trị, và càng thêm hoang mang vì chính quyền quá lợi dụng tôn giáo. Như vậy là cuộc 
Cải cách đã gây ra những hậu quả xa như chính thể quân chủ tuyệt đối tại Tây Ban Nha và tại Pháp, 
chế độ tín ngưỡng chuyên chế tại Bavière và Áo, cũng như việc hình thành các chính phủ nhất là tại 
Hòa Lan và những nước Bắc âu, cùng là chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Anh quốc, hay là cuộc 
chiến tranh Ba mươi năm ngay tại Âu Châu. 


I. CUỘC CHIẾN TRANH BA MƯƠI NĂM. 


Lịch sử cuộc chiến tranh Ba mươi năm cần mấy lời mở đầu. Tình trạng phân tán đất đai, nhất là tại 
miền Nam nước Đức làm cho nhiều tôn giáo đó đây sống trà trộn với nhau. Trên ngọn đồi nằm giữa 
sông Danube và Wornitz có Donauworth là thành phố Tin Lành, nhưng cũng ngay trong cửa sông lại 
có tu viện Heiligkreuz trực thuộc quyền hoàng đế; những làng mạc trong vùng đều là Công Giáo, và 
những cuộc rước xách họ tổ chức phải đi qua thành phố Tin Lành. Ngày lễ thánh Marcô năm 1606, 
những vụ lôi thôi làm xáo trộn cuộc rước đang đi ra từ tu viện. Hoàng đế giao cho Maximilien, công 
tước miền Bavière, nhiệm vụ bảo vệ người công giáo, và vì vậy thành phố bị đế quốc phỉ nhỗ. Vì họ 
không nhận lỗi nên năm 1607 hoàng đế cho phép ông trưng dụng thành phố. Những biến cố này 
được đem ra tranh luận tại hội nghị Ratisbonne năm 1608, nhưng hội nghị đã giải tán mà không tìm 
được giải pháp thỏa đáng. Vì vậy máy tuần lễ sau, vương tôn Tin Lành quận Palatinat là Frédéric IV 
gặp hoàng tử các quận Wurtemberg, Bade, Ansbach và Palatinat-Neubourg để ký với nhau một hiệp 
ước lấy tên là "Liên bang Tin Lành”. Các quận Brandebourg, Hesse-Cassel và nhiều thành phố tự do 
khác cũng tham gia vào đấy; đến sau họ lại bắt liên lạc với nước Anh và Hòa lan. Liên bang biến 
thành một cơ quan hùng mạnh của phong trào cách mạng Calvin, thúc đẩy Công Giáo cũng thành lập 
"đảng phản liên bang”. Năm sau Công Giáo lại thành lập tại Munich liên đoàn giữa các giám mục và 
giáo chủ tại miền Nam nước Đức dưới quyền chủ tọa của công tước Bavière để bảo vệ hòa bình nội 
bộ và bênh đỡ đạo Công Giáo, đến sau một số người khác cũng ghi tên. Một hiệp ước tương tự cũng 
được ký với Tây Ban Nha. Cuộc đụng độ quân sự đầu tiên sắp xẩy ra tại hậu vực sông Rhin, nơi mà 
trước đây một thế hệ, trong trận chiến Cologne, người Bavière và Tây Ban Nha đã đánh bại quân đội 
của ông hoàng cử tri thời ấy là Gebhard đang được quân đội của các công hầu Palatin và Provinces- 
Unies yễm trợ. Nhưng một thỏa hiệp đã được ký kết về vụ thừa kế của Clèves và Juliers, và một lần 
nữa làm ngắt tiếng súng. Sức mạnh của liên minh đã giàn xếp xong việc thừa kế, và quyền hành 
Công Giáo của Palatinat-Neubourg đã lan tràn tới Dusseldorf. Dầu vậy, mối căng thẳng nguy hiểm 
vẫn còn tồn tại. Mấy năm sau cuộc xung đột lại bùng dậy. 


Cuộc chiến tranh ba mươi năm đã diễn ra trong xứ Bohême, là miền bị xáo trộn bởi các ý thức hệ 
tôn giáo và chính trị. Hoàng đế Rodolphe II là người đã ban rất nhiều đặc ân cho Tin lành miền 
Bohême vừa thoái vị. Em của ông là Mathias lên kế vị (1612-1619) không có ý định tiếp tục các ân 
huệ của Rodolphe nữa. Thừa dịp xây cất các đền thờ Tin Lành trên lãnh thổ tu viện là việc nghịch với 
hiệp định năm 1609, ông cắt đứt các nhượng bộ trên kia. Hoàng đề ra lệnh đóng cửa các đền Tin 
Lành Braunau và Klostergrab và cho phá hủy đền Klostergrab mặc dầu Tin Lành phản kháng. Thế là 
cuộc nỗi loạn xảy ra tại Prague năm 1618. Hai viên phụ tá của hoàng đế và các bí thư của họ bị xô 
khỏi cửa số đền vua, và một chính phủ lâm thời được thành lập tại Prague dưới quyền bá tước quận 
Thurn. Đây cũng giống như cuộc ly khai Hòa Lan được diễn lại. Bá tước quận Thurn cầm đầu một 
đạo quân từ Bohême và Moravie tới, đã lên đường đi Vienne, và liên minh với các xứ Tin Lành miền 
thượng nước Áo và với hoàng tử xứ Transylvanie. Vào lúc đó thì Mathias băng hà; hồng y Klesl giữ 
thái độ chằm chừ đối với quân phiến loạn bị một nhóm quá khích Vienne bắt làm tù binh, và quận 
công Ferdinand de Styrie được suy tôn làm hoàng đế với tước hiệu là Ferdinand II, được miền 
Bavière ủng hộ khi ông từ Francfort về Vienne. Quân phiến loạn khước từ Ferdinand và nhờ sức 
nâng đỡ của liên hiệp, đã đặt ông hoàng cử tri là Frédéric V lên làm vua. 


Quyền thế của nhà Habsbourg đùng một cái bị tiêu tan, chẳng những trong xứ Bohême, Moravie mà 
cũng tại Silésie và Lusace, tại Hung Gia Lợi và Áo. Nhưng Ferdinand chống cự mãnh liệt tại Vienne 
và được phe đồng minh là Tây Ban Nha, liên đoàn và nhất là được ông hoàng cử tri quận Saxe 
người phái Luther yễm hộ. Như vậy, nhờ có nhiều hậu thuẫn đàng sau, công tước Bavière khuất 
phục mau chóng được các chính phủ miền thượng nước Áo, trong khi đó thì tại miền hạ nước Áo, 
Hoàng đế bó buộc các người tin lành phải hủy bỏ hiệp ước với Bohême. Cuộc chiến thắng của Liên 
đoàn tại trận Montagne-Blanche, gần Prague, năm 1620 định đoạt số phận cho cuộc nỗi loạn ở 
Bohême. Ông ”vua mùa đông” chạy trốn sang Hòa Lan; ông bị đi đày và quyền vương hầu được trao 
cho Maximilien de Bavière; thế là liên minh Tin Lành tan rã. 


Nhưng chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Vài nhóm thân Frédéric vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Khi họ bị 
Tilly là tổng tư lệnh của liên đoàn đánh bại trận (lúc này miền Heidelberg bị chinh phục và tủ sách trứ 
danh ”Palatine” được dâng cho giáo hoàng) thì lập trường chính trị của Pháp do Richelieu hướng dẫn 
tìm cách hãn ngữ thế lực của triều đình, và nhờ sự nâng đỡ của nước Anh và Provinces-Unies (1) đã 
khuất phục được vua nước Đan mạch là công tước Holstein đem quân tham chiến. Nhưng Tilly đánh 
bại vua Đan Mạch, và Albrecht von Wallesnstein là đại tá của phe hoàng tộc thắng bá tước Mansfeld 
là người liên minh với vua. Hai miền Schleswig-Holstein và Jutland bị chiếm cứ và nước Đan Mạch 
phải chấp nhận ký hòa ước Lubeck (1629) khước từ các tòa giám mục miền hạ Saxe và cam kết sẽ 
không còn can thiệp vào các việc của đế quốc nữa. 


II- PHẢN CẢI CÁCH DƯỚI ĐỞI HOÀNG ĐÉ FERDINAND II 


Tình thế lúc này xem ra thuận tiện cho hoàng đế Ferdinand II là một người rất mộ đạo, nhưng đường 
lối chính trị của ông thiếu mạch lạc và nông cạn, chẳng những trong việc bênh đỡ quyền lợi của gia 
tộc mà cả trong việc bênh vực Công Giáo đang bị đe dọa. Vì tin răng việc của ông là hợp lẽ công 
bằng nên ngay sau cuộc chiến thắng Montagne Blanche, ông cho thi hành công cuộc Phản Cải cách 
vào các lãnh địa hoàng tộc. Tại nước Bohême, các mục sư tin lành bị ông trục xuất, sinh viên các 
trường Luther bị thải hồi, người không công giáo không được giữ chức cao quyền trọng và tổng giám 
mục Prague được chính quyền trợ lực để thu hồi tài sản của Giáo Hội.. Tại miền thượng nước Áo, 
mục sư và giáo viên bị ép đi di cư (1624) và năm sau ai không trở lại đạo Công Giáo thì bị trục xuất. 
Sau khi cuộc nổi dậy của dân quê được các nhà quí tộc ủng hộ bị tàn sát trong xương máu, chính 
quyền coi các người quí tộc là nguy hại nên thu hồi quyền tự do giữ đạo của họ, tại thành phố Vienne 
và miền hạ nước Áo, tất cả các mục sư và các giáo viên bị trục xuất năm 1627; năm 1628, tại các 
miền Styrie và Carinthie, nhóm quí tộc Tin Lành bị cưỡng ép di cư. Hơn bảy trăm người quí tộc phải 
bỏ xứ sở; những người được ở lại thường là người công giáo xu thời. 


Hoàng đế tin là đã đến lúc phải buộc người tin lành qui hồi luật pháp theo nguyên tự và các hòa ước 
hiện hành trong toàn thể đế quốc. Sau những chiến thắng của quân đội hoàng triều, nhiều giám mục 
mở cuộc tranh tụng để đòi lại những tài sản Giáo Hội đã mất. Họ được giáo triều Roma và sứ thần 
tòa thánh ủng hộ. Năm 1627, các vương hầu hội họp và trao cho hoàng đế quyền quyết định các vụ 
tranh tụng thu hồi đang được cứu xét; hơn nữa các cử tri Công Giáo đòi thu hồi trước tiên... tất cả 
các tổng giáo khu và các giáo khu, các tu viện Công Giáo đã bị cướp và phạm thánh từ hòa ước 
Passau và lời cam kết về hòa bình tôn giáo (2). Đòi hỏi này cũng được cha Dòng Tên Lamormaini là 
cha linh hồn của hoàng đề ủng hộ. Ngày 6-3-1629, hoàng đề ban sắc chỉ gọi là "Chỉ dụ phục hồi” để 
giải thích chính thức về nền hòa bình tôn giáo theo Ausbourg. Theo đó người công giáo có quyền đòi 
lại những của trước kia thuộc Giáo Hội nhưng đã bị chiếm cứ từ sau hòa ước Passau; tất cả các tòa 
giám mục, tu viện và cơ sở hiệp hội thuộc quyền trực tiếp của đế quốc đã bị Tin Lành chiếm giữ từ 
hòa ước Ausbourg, đều phải hoàn lại cho Công Giáo; quyền thu hồi vô hạn định (/us reformandi) phải 
được bảo đảm trong các nước Công Giáo, và, trái với Declaratio ferdinandea, những người tin lành 
lại mất quyền hưởng hòa bình tôn giáo. Các ủy viên chính phủ có lực lượng chính quyền hỗ trợ được 
phái đi với nhiệm vụ thi hành sắc chỉ trên. Mùa thu năm 1631, hai tòa tổng giám mục Magdebourg và 
Brême, năm tòa giám mục, hơn năm trăm nhà thờ và nhà dòng, chừng hai trăm nhà xứ ở các làng và 
các thành phố dưới quyền người tin lành được phục hồi. Thế lực Tin Lành Đức hoàn toàn bị tiêu diệt. 


Giáo triều Roma không nhìn nhận giá trị các hòa ước năm 1552 và 1555, không bao giờ chấp nhận 
trên nguyên tắc sắc chỉ năm 1629. Ngoài tình cảm riêng không máy tốt đẹp của giáo hoàng Urbain 
(1623-1644) đối với nhà Habsbourg, giáo triều có vẻ lạnh nhạt với biện pháp liên kết Giáo Hội với 
chính quyền. Việc thận trọng đó đã được thể hiện khi hoàng đế có những thái độ phản Cải cách trong 
các lãnh vực hoàng tộc của nhà Habsbourg. Những biện pháp tháng 3 năm 1629 của Thánh bộ 
Truyền giáo có vẻ quan trọng hơn là việc trục xuất người tin lành; sứ thần tòa thánh tại Vienne chỉ 
dựa nguyên vào các sự việc xây ra trong các tổng giáo phận Đức để giải thích luật trục xuất cho các 
hồng y bất khẳng. Các biện pháp ấy kêu gọi phải tôn trọng các qui luật trong việc nhậm chức tại tất 
cả các tòa giám mục và về luật cắm các sách nguy hiểm. Nếu cần phải phái đi một vị đặc sứ thì 
không phải là để thu hồi các tài sản của Giáo Hội mà là để chắn hưng lại đạo Công Giáo trong một 
miền rộng lớn (3). 


Thật ra, đứng về mặt đề quốc thị sắc chỉ năm 1629 có thể hiểu được, nhưng đó là một lầm lẫn lớn về 
mặt chính trị: nó làm cho liên hội Công Giáo yếu dần; việc chiếm cứ các tòa giám mục miền Bắc Đức 
là nguyên cớ cho việc cạnh tranh không mấy tốt đẹp giữa Ferdinand và Maximilien, và việc trả lại các 
tu viện đã sinh cớ tranh luận đáng tiếc giữa các cha Biển Đức là chủ cũ và các cha Dòng Tên đang 


mong muốn được bồi thường để có tiền viện trợ cho các trường đang thiếu thốn trầm trọng; điều 
quan trọng hơn nữa là sắc chỉ gây dịp thuận tiện đê Tin Lành xiêt chặt hàng ngũ. Cả đên quận Saxe 
vôn trung thành với hoàng đề cũng bị đe dọa về quyên lợi. 


Đúng vào lúc đó thì liên minh cưỡng ép Wallenstein phải rút lui, và vua Thụy Điển là Gustave 
Adolphe, sau khi thắng Ba Lan và nước Nga, đã đỗ bộ lên cửa sông Oder với 12.000 quân và mạnh 
dạn tuyên bố mình là vị cứu tinh của phe Tin Lành tại Đức. Các vương hầu Đức lúc đầu còn do dự và 
chờ đợi. Họ có lý để nghi ngờ là việc vua Thụy Điển vượt qua biển Baltique sang bên này không phải 
chỉ vì mục đích tôn giáo, nhưng nhất là vì lý do thực tế chính trị và kinh tế. Quyền bá chủ Thụy Điển 
tại miền Baltique không thể bị các chiến thắng của hoàng đế đe dọa mãi, và phía Bắc đế quốc giúp 
Thụy Điễn, vì họ đã có quân đầu cầu tại Đức, chẳng những để nới thêm thị trường thương mại, mà 
còn được quyền can thiệp vào nội bộ chính trị Trung Âu. Đầu năm 1631, với hòa ước Barwalde, vua 
được nước Pháp hứa viện trợ trong cuộc chiến tranh với hoàng đề. Các tỉnh liên hiệp (Provinces 
unies) cũng ủng hộ vào đấy. Lúc đó Tilly, bất chấp. ý kiến của các cố vấn của ông là những người am 
hiểu tình thế, dùng võ lực cưỡng bách phục hồi tài sản tại miền Trung nước Đức. Thành phố 
Magdebourg bị bao vây, chờ Thụy Điền đến viện trợ; nhưng bị Tilly xung phong và bị tiêu rụi ngoài ý 
muôn của ông. Hai quận Saxe và Brandebourg liên kết với Gustave Adolphe đánh bại Tilly tại trận 
Breitenfeid. Cuộc chiến thắng của người Thụy Điển về phía Nam đình chỉ các vụ thu hồi tài sản, và 
những thắng lợi từ trước tới nay tại miền Bắc Đức đã tan như mây khói. Các miền trong Liên minh bị 
vua nước Suède chỉ phối. Tilly bị tử thương, nước Bavière bị tàn phá, Munich bị chiếm đóng. Giáo 
triều Roma không khuyên dụ được nước Pháp bỏ chính sách ve vãn phe Tin Lành. Wallenstein, 
người được hoàng đế triệu hồi trong tình thế tuyệt vọng, đã ngăn cản các người Suédois chiếm cứ 
nước Áo, nhưng tại Lutzen ông không thắng nổi họ, mặc dầu Gustave Adolphe đã tử trận. Công tước 
Bernard de Weimar đứng đầu đạo binh Thụy Điễn và thủ tướng Oxenstierna giữ bộ chiến tranh tâm 
lý. Ông này khuất phục được phe Tin Lành Đức thừa nhận là nước Thụy Điển đứng đầu hiệp ước 
Heilbronn. Sau khi Wallenstein bị ám sát, quân đội của triều đình, gồm người Bavière và Tây Ban 
Nha tập trung với nhau và đánh bại người Thụy Điển ở Nordlingen (1634). Tháng 5 năm 1635, ông 
hoàng cử tri miền Saxe ký kết tại Prague một hòa ước riêng rẽ, theo đó, các tài sản của Giáo Hội lại 
trở về với qui chế năm 1627, và Chỉ dụ phục hồi được hoãn lại trong vòng bốn mươi năm. Đa số các 
nước Tin Lành đều chấp thuận hòa ước đó. Điều cốt tử là phe Công Giáo thành công vì nước 
Bavière được quyền đầu phiếu, điều đó sẽ tăng gấp số phiếu Công Giáo lên trong việc bầu cử hoàng 
đề lần sau, và bảo đảm những biện pháp phản Cải cách sẽ được hoàng đế ban hành trong các lãnh 
địa hoàng gia. 


III. HÒA BÌNH WESTPHALIE 


Mười một ngày trước khi ký hòa ước Prague, nước Pháp tuyên chiến với Tây Ban Nha. Đó là bước 
đầu một cuộc tranh đấu giữa các cường quôc Công Giáo. Nước Pháp ra mặt liên minh với Thụy Điễn 
và một số Tin Lành Đức. Richelieu gửi Bernard de Weimar đi chiếm giữ Alsace, thúc đẩy người Hòa 
Lan đánh Bruxelles và tướng tin lành Rohan đánh thành Milan. Chiến tranh kéo dài mười ba năm, 
càng ngày càng biến thành một cảnh chết chóc, hỏa hoạn và tang thương. Quân đội hoàng đề vẫn 
giữ thế thủ. Các cố gắng của giáo hoàng nhằm đem lại hòa bình đều thất bại nhiều năm vì vấn đề 
tước vị. Hoàng đế và quân hoàng gia điều đình với nước Pháp từ năm 1644 tại Munster và với người 
Thụy Điễn từ năm 1646 tại Osnabruch. Ngày 24-10-1648 hòa ước Westphalie ký tại hai thành phố 
trên chắm dứt chiến tranh Âu Châu. 


Về phía Công Giáo, chỉ một mình nước Pháp đã nâng đỡ Tin Lành nắm phần thắng lợi. Nước Pháp 
vẫn giữ được các thành phố Metz, Toul và Verdun. Phe địch là đế quốc bị yếu nhược kinh khủng 
trong mấy chục năm. Các ”Tỉnh liên minh” được quốc tế nhận là độc lập, và cả một dải đất chạy dài, 
phía Nam từ cửa sông Schelde đến sông Meuse thuộc về Công Giáo. Thụy Điển có lợi nhiều nhát: 
chẳng những gồm miền Tây Poméranie, mà cả các tòa giám mục Brême và Verdun, và bởi vậy được 
một ghế tại nghị hội. Dưới danh nghĩa bồi thường, hai quận Mecklembourg và Brandebourg nhận các 
lãnh thổ giáo triều đã bị trần tục hóa. Ông hoàng Palatin nhận được quận Palatinat thuộc Rhénan và 
danh hiệu cử tri; nhưng quận Bavière nhận được miền thượng Palatinat là miền họ đã khôi phục lại 
đạo Công Giáo và được danh nghĩa là cử tri. Hơn nữa, một đại ân xá được ban ra và tình trạng phục 
hồi tài sản năm 1618 được bảo đảm. Sắc chỉ phục hồi đất đai được bãi bỏ và thay thế bằng ”một năm 
thường thái” (année normale) nghĩa là chiếu theo tình trạng năm 1624 (với miền Palatinat thì là tình 
trạng năm 1618) để định đoạt đâu là tài sản của Giáo Hội và việc thực hành tôn giáo tại những thành 
phố tự do của đế quốc. Các hòa ước ấy cũng đề cập đến các biện pháp chính trị thuần túy tôn giáo. 
Theo lời đề nghị của ông hoàng cử tri quận Brandebourg, các người phái Canvinit cũng được thừa 


hưởng những đặc ân về tự do tôn giáo; quyền Cải cách của các ông hoàng được thừa nhận, nhưng 
bị hạn chế bởi điều khoản của năm thường thái và bởi khoản qui định là việc cầu nguyện trong gia 
đình và việc viếng thăm các nhà thờ khác đạo không còn bị cắm nữa. Hơn nữa việc một ông hoàng 
phái Luther trở lại phái Calvin hay ngược lại không bắt buộc phải thay đổi qui chế tôn giáo trong nước 
ông. Năm mươi năm sau, khi nhiều vương hầu trở lại đạo Công Giáo, khoản luật trên cũng áp dụng 
cho người tin lành và công giáo. Như vậy khi các vương hầu xứ Hanovre, Saxe, Wurtemberg, Hesse 
và nhiều xứ khác đổi tôn giáo thì xứ sở của họ không có thay đổi gì trầm trọng, ngoại trừ mối bắt tiện 
là họ trở thành những cộng đồng Công Giáo ly bạt bé nhỏ, sống vất vưởng giữa một thế giới không 
được thông cảm và bị hất hủi. Chỉ có các lãnh thỗ hoàng triều mới khỏi phải theo luật lệ năm thường 
thái. Trong đế quốc, các vấn đề tôn giáo từ đây không bắt buộc phải được quyết định bởi luật đa số, 
mà chỉ cần sự thỏa thuận riêng biệt của hai cộng đồng Công Giáo và Tin Lành. 


Trên thực tế, hòa ước Westphalie đã cứu vẫn sự sống còn của đế quốc, tuy dù vị trí thể chế của 
hoàng. đề có bị suy_ yếu vì các lãnh thổ có quyền tự do liên kết với nhau. Nhưng từ đây hòa ước làm 
cho đế quốc mát hẳn cái danh hiệu Công Giáo; nó bắt đế quốc phải đứng vào hàng ngang, bó buộc 
phải nhân nhượng và đối thoại. Đối với Giáo Hội Công Giáo, những tòa giám mục tại miên Bắc và 
Trung Đức, và đa số các nhà dòng và tu viện, nhất là tại quận Wurtemberg thì bị mắt hẳn. Người ta 
hiểu vì sao giáo hoàng Innocent X, trong huần dụ Zelus domus Dei (Nhiệt thành với Nhà Chúa) đã 
phản kháng những khoản chính trị, tôn giáo, năm tuần lễ sau khi ký hòa ước, và công bố là hòa ước 
không có công hiệu. Đứng về phương diện giáo luật hiện hành từ trước tới nay trong đề quốc thì sự 
phản kháng này là dĩ nhiên, mặc dàu giáo triều biết. nó sẽ vô hiệu quả. Nói tắt, hoàng đề 
hay Maximilien de Bavière hay các vương quốc tin lành Đức đã thôi chiến đấu và 
nêu ra các yêu sách tôn giáo không phải vì thâm tín tôn giáo hay vì ích lợi chung, 
nhưng chỉ vì dân chúng đã kiệt quệ bởi chiến tranh và các binh sĩ đã tiêu hao sức 
lực. Giáo triều phản kháng không phải vì chém giết đã chắm rứt nhưng vì quyền lợi 
Công Giáo quá bị thương tổn. Nhà chép sử hiện đại có thể ngạc nhiên tại sao lúc 
này mới lên tiếng mà không phản kháng ngay khi ký hòa ước Ausbourg, là hòa ước 
chấp nhận lần đầu tiên cái nguyên tắc bình đẳng tín ngưỡng trong các vương quốc 
thuộc đế quốc (4). Sau này giáo hoàng Innocent XI sẽ phản đối một lần nữa, năm 
1697 nhân dịp ký hòa ước tại Nimègue để củng cố các quyết định hòa ước 
Westphalie. 


IV. KHÔI PHỤC CÔNG GIÁO TẠI BA LAN VÀ HUNG GIA LỢI. 


Cuộc chiến ba mươi năm bận tâm dư luận quốc tế, nó thu hút các tài năng, và nghị lực đến nỗi phe 
Công Giáo chiếm lại được nước Ba Lan dưới danh nghĩa chiến tranh mà không ai bên ngoài đến can 
thiệp. Giáo hoàng chủng viện được lập tại Braunsberg dưới thời hồng y Hosius, và nhiều trường học 
Dòng Tên đã lôi cuốn chẳng những hàng giáo sĩ ưu tú, mà cả phái quí tộc mộ đạo. Trên phần đắt 
thiêng liêng vững chãi này, công việc thừa sai của cha Dòng Tên Pierre Skarga (1536-1612) đem lại 
nhiều kết quả tốt đẹp. Nhờ ảnh hưởng của vị này, nhà vua đã thực hiện được sự hợp nhất Đức Tin 
trong nước. Nhờ đó, phái nghịch thuyết Ba Ngôi của Faust Sozzini người Ý đã lan tràn qua Ba Lan từ 
năm 1579 bị trục xuất năm 1658. Miền tây Ba Lan đã trở thành một xứ Công Giáo lớn chỉ trừ những 
lãnh địa công tước Sibérie là chia cách với khối các vương quốc Công Giáo lớn nhà Habsbourg. 


Trái lại, trong nước Hung Gia Lợi, mặc dầu với sự hoạt động và cố gắng của hồng y Pazmany 
(1570-1637) tổng giám mục Gran người mới trở lại, và những đắng kế vị chỉ thành công một phần. 
Tại đây, Ferdinand II được bầu làm vua năm 1618, Tin Lành Calvin là Giáo Hội của phái quí tộc giông 
như ở Ba Lan, có thái độ rất thù nghịch với nhà Habsbourg và với người Đức là những người theo 
phe Luther tại những thành phố Hung Gia Lợi. Ferdinand liên kết với các vương hầu tin lành Đức xứ 
Transylvanie là những người được Thổ Nhĩ Kỳ che chở và Thụy Điển giúp đỡ, đã nhiều lần chỗi dậy 
chống Vienne. Vì vậy những hòa ước đều phải bảo đảm tự do tôn giáo cho Tin Lành. Nhưng nhờ sự 
khéo léo của tổng giám mục Gran là Pazmany, một số lớn trong các nhà quí phái miền Tây xứ này đã 
trở lại Công Giáo. Từ năm 1618 đa số các lãnh thổ vương hầu đều là Công Giáo. Theo gương Dòng 
Tên, Pazmany lập trường và chủng viện, trường Pazmaneum thành Vienne là chủng viện cho các 
linh mục Hung Gia Lợi và đại học Tyrnau sau này được chuyển sang Budapest. Ngoài ra còn phải kể 
đến những tác phẩm văn chương giá trị bằng tiếng Hung Gia Lợi do Pazmany soạn thảo, và nhiều 
công nghị. Mặc dầu vẫn còn tồn tại cộng đồng Tin Lành trong những thành phố và các làng lớn, các 
gia đình quí phái đã thành công trong việc phục hưng Công Giáo trong lãnh thổ của họ. Trái lại, vùng 


phía Đông nước này, phái quí tộc Tin Lành rất thiết tha với độc lập của họ, chống lại nhà Habsbourg 
một cách mãnh liệt. Vùng này luôn luôn bị Thô Nhĩ Kỳ đe dọa và nhiêu lân bị tàn phá, phân đông dân 
chúng sông trong tình trạng lãnh đạm thiêng liêng và dôt nát vê tôn giáo. 


V. CHỈ DỤ NANTES BỊ BÃI BỎ. 


Nước Pháp cũng cần phải có một quyết định lâu dài về tôn giáo và chính trị. Chỉ dụ Nantes đã lỗi 
thời sau khi được tuyên bố vài chục năm. Dưới đời vua Herri IV và nhất là dưới đời vua kế vị ngài là 
Louis XIII, nước Pháp đã đi vào chính thể quân chủ chuyên chế và thống nhát, không thể chấp nhận 
tình trạng một chính phủ trong chính phủ (vì các tòa án hỗn hợp và 200 ghế bảo đảm an ninh dành 
cho cộng đồng Tin Lành nhiều quyền hành và thế lực). Lúc đó Tin Lành tưởng rằng Công Giáo sẽ 
yếu dần và họ mong càng ngày càng nhiều người theo Tin Lành hơn. Năm 1621 một trong những 
lãnh tụ của họ là Pierre du Moulin gửi thư cho vua nước Anh nói rằng tất cả các người tin lành Pháp 
đặc biệt tin tưởng vào vua. Bức thư đó rơi vào tay Louis XIII (5), thế là chính phủ bắt đầu ngờ vực Tin 
Lành. Sự ngờ vực đó phát xuất từ thái độ của Tin Lành về vụ ”xâm phạm Béarn” đó là danh từ họ 
dùng để chỉ ý định của vua trong Chỉ dụ Nantes: muốn vãn hồi trong quận Béarmn nền phụng vụ Công 
Giáo đã bị bãi bỏ. Đại hội Tin Lành tuyên bố tổ chức cuộc chống đối bằng vũ khí và sẽ ủng hộ cuộc 
nổi loạn chống Louis XIII. Vua trẻ tuổi đã dẹp tan được cuộc phiến loạn, tái thiết nền phụng tự Công 
Giáo tại miền Béarn, sáp nhập miền Béarn và Navarre vào lãnh thổ của hoàng triều và cho quân đội 
đến chiếm đóng. Để trả lời vua, đại hội Tin Lành tuyên bố lập một thứ cộng hòa liên bang kiểu các 
”Tỉnh liên hiệp” (Provinces unies). Quân đội hoàng gia lại dẹp tan cuộc phiến loạn này. Tin Lành chỉ 
còn chống đối lẻ tẻ ở mấy nơi. Hòa ước (1622) xác định lại Chỉ dụ Nantes; nhưng những địa điểm 
hiểm yếu đã bị chiếm đóng không được trả lại cho Tin Lành. Uy thế chính trị của Tin Lành bị yếu đi 
cách trầm trọng. 


Nhưng dưới quyền điều khiển của công tước Rohan, phái Calvin lại nổi dậy. Họ được nước Anh 
giúp. Nhưng lần này các vị mới lên câm quyền quyết chí tận diệt Tin Lành. Hồng y Richelieu đứng 
đầu ban cố vấn triều đình từ năm 1624; nhân vật này có tâm hồn mờ ám; khi còn làm giám mục 
Lucon ông tỏ ra có Đức Tin chân chính và sốt sắng lo mục vụ, sau ông ủng hộ phe Tin Lành tại Đức, 
rồi đến các vua Đan Mạch và Thụy Điển đang chống đối hoàng đế công giáo; trong nước thì ông lại 
mạt sát phe Tin Lành. Cố vấn ông là cha Joseph, một linh mục dòng Capucin rất nhiệt liệt trong việc 
truyền giáo mà cũng hăng say tranh thủ cho quyền bá chủ Pháp, trước kia ngài cũng tìm cách chiêu 
hồi các người tin lành. Bởi vậy chính Richelieu đứng ra điều khiển bao vây hải cảng binh bị La 
Rochelle. Ngài tổ chức việc đầu hàng thành phố này như một lễ tôn giáo lớn. Giáo hoàng Urbain VIII 
cho hát Te Deum tại Roma. Thế nhưng các người Pháp lại khôn khéo để người tin lành tiếp tục giữ 
đạo của họ sau khi họ bại trận. Nhưng tất cả những địa điểm hiểm yếu của họ đều bị chiếm đóng, và 
các đồn lũy bị giải tán (với sắc dụ Alès năm 1629). Cho đến bây giờ người ta vẫn chưa biết là các 
đồng minh Tin Lành của Richelieu đã yêm hộ các người đồng đạo của họ. 


Đạo Tin Lành còn được dung thứ nửa thế kỷ nữa tại Pháp. Trong vòng mấy chục năm, họ mắt hẳn 
sinh lực thiêng liêng, và cái ý thức mình là dân được lựa chọn. Họ cũng a dua theo nhóm nịnh bợ nhà 
vua. Phe chủ trương giáo thuyết Galican thắng thế, và án tử hình Charles I làm phai nhạt mối liên lạc 
với Anh quốc. Nền thần học của phái Tin Lành thiếu mạch lạc và thống nhất, nhưng lối giảng thuyết 
của họ vẫn giữ giọng điệu bài Công Giáo. Khi những phần tử ham đấu tranh thắng phe chủ trương 
thống nhất, mặc dầu nguyên soái De Turenne đã trở lại đạo Công Giáo, vua Louis XIV (1643-1715) 
dùng những biện pháp nghiêm thẳng hơn. Trong việc phân phối những ân huệ cho người tin lành, 
người ta theo đúng nguyên văn chỉ sắc Nantes, không hơn không kém. Tại các tỉnh, dân chúng và 
giáo sĩ hô hào bãi bỏ những quyền ưu tiên. Dân gian, chính phủ và triều đình đồng thanh theo một 
đường lối chính trị là làm sao cho nước Pháp nên hùng mạnh về hết mọi phương diện: chỉ có một 
vua, một luật, một đức tin. Một quĩ bảo trợ do giáo sĩ Pháp đảm nhiệm đã được thành lập từ năm 
1630 để nâng đỡ các mục sư trở lại đạo Công Giáo. Theo lệnh vua năm 1682, quĩ này đã viện trợ tới 
58.000 người. Hầu như có ý đồ tiền ra để mua chuộc người ta trở lại. Học viện Tin Lành Nimes bị giải 
tán. Được các cha Dòng Tên đang làm tuyên úy tại triều đình và nhờ lòng sốt sắng của bà De 
Maintenon nâng đỡ, các cố gắng để đi đến thống nhất tôn giáo được cổ võ trong bầu không khí tôn 
sùng đức vua đang nung nấu người tin lành cũng như dân công giáo. Thế nhưng, một đàng vua chủ 
trương theo tôn giáo mà chính Thiên Chúa muốn, đồng thời vua giữ vững lập trường chính trị Galican 
và chống đối Roma, và như vậy tôn giáo của vua không phải là tôn giáo của giáo hoàng. 


Nói đúng ra, song song với nguyện vọng hợp nhất, người ta dần dà dùng võ lực để thực hiện thống 
nhất. Tại miền Poitou, người ta miễn cưỡng bắt các nhà dân phải cho binh lính trú ngụ. Giáo hoàng 


phản kháng các biện pháp đó. Những vụ nỗi loạn địa phương bị thanh toán dễ dàng. Không bao lâu 
sau, nhiều nhà thờ Tin Lành bị phá hủy. Tiếp theo là những cuộc khủng bố đạo của long ky binh (lính 
đến đóng ở nhà thường dân). Các người tin lành càng thêm cố chấp. Giám mục Genève trong bản 
báo cáo gửi cho Thánh bộ Truyền giáo năm 1662 nói về các xứ đạo nói tiếng pháp của địa phận, 
ngài khai là các người tin lành uất ức vì mắt các mục sư và nhà thờ đến nỗi để cho các trẻ con chết 
không chịu phép rửa tội còn hơn là đưa chúng đến với các linh mục (6). Nhưng các sự việc theo sở 
thích của vua tiến rất chậm. Trước những thành công rực rỡ của hoàng đề Léopold I và vua nước Ba 
Lan là những người đã chiến thắng thành Vienne, vua phải có một chiến công rực rỡ để tỏ ra ngài là 
một vua Công Giáo và nước Pháp là trưởng nữ của Giáo Hội. Vua cần làm cho người ta quên vụ 
xung đột với giáo hoàng bằng một hành động gây tiếng vang. Ngài phải tỏ ra mình là Công Giáo hơn 
cả giáo hoàng và hoàng đế. Lấy lẽ là đa số các người tin lành đã theo Đức Tin Công Giáo và chỉ sắc 
Nantes. Các nhà thờ Tin Lành phải phá hủy ngay tức khắc, không được cử hành việc phụng tự nào 
trong các nhà tư gia hay trong các lâu đài. Các vị giảng thuyết Tin Lành trong vòng hai tuần lễ phải bỏ 
xứ sở. Các người nhận trở lại thì được trợ cấp để học một nghề mới. Các trẻ con bó buộc phải chịu 
phép rửa tội Công Giáo, trường tư thục bị cắm, không ai được phép bỏ xứ ra đi. Sắc dụ không nói 
một tiếng nào về các vụ kết hôn và tang chế của người tin lành; họ phải tuân giữ các điều qui định và 
tiếp tục nghề cũ tại các thành phố mà không được phép gây phản động. Một phần ba mục sư tin lành 
trở lại đạo Công Giáo, còn bao nhiêu thì đi tản cư. Những giáo dân nào bắt khẳng thì bị đoàn "thừa 
sai đi ủng” (missionnaires bottés) đàn áp và cưỡng ép phải vâng lời. Về sau có những biện pháp cắm 
họ hành một số nghề, các con cái của họ bị bắt và miễn cưỡng phải theo nền giáo dục Công Giáo. 
Tại những tỉnh dọc theo biên giới còn giữ được một nền độc lập tương đối trước chế độ chuyên chế 
của hoàng triều, thì người ta áp dụng những biện pháp bớt tàn nhẫn hơn: trả nhà thờ chính tòa 
Strasbourg lại cho Công Giáo, các cha Dòng Tên được hoạt động tông đồ, các người công giáo được 
ưu tiên trong ngành hành chánh. Trái lại, ngay từ năm sau, công tước Savoie cũng áp dụng việc triệt 
hồi chỉ sắc Nantes trong xứ của ông. Biện pháp này áp dụng nhiều hơn cho những phần tử còn lại 
của phái Vaudois; họ di tản hằng ngàn người đến miền Nam và Trung nước Đức là những miền dân 
chúng đã bỏ đi trong vụ chiến tranh ba mươi năm, tức là miền Wurtemberg, Hesse-Cassel, và cho tới 
Brandebourg. Tại Pháp chỉ có những người ngoan cố mới bị đem đi đày; những người cao cấp được 
phép di tản. Nhưng trên 200.000 người tin lành - con số có thể co giãn nhiều - tức là một phần năm 
những tín hữu đã vượt qua biên giới bất kế lệnh cắm và những biện pháp canh phòng cần mật, hy 
vọng là sẽ trở về quê hương sau khi tình thế thay đổi. Họ mang theo tinh thần Pháp và những khả 
năng kinh tế của họ - đa số họ không đi tay trắng - tới những xứ đón tiếp họ; Thụy Sĩ Roman, miền 
Hesse và Brandebourg, là nơi họ tăng cường cho nhóm Calvin của triều đình, tới nước Đan Mạch, và 
nhất là nước Anh và Hòa Lan. Tại Hòa Lan, họ hợp thành một cộng đoàn có tổ chức, và cùng với 
những người bản xứ lên đường đi đến thế giới mới, trong những thuộc địa Hòa Lan ở các tiểu bang 
New york và Virginie. Các "Giáo Hội di tản” này vẫn ủng hộ những người còn ở lại quê hương, và chỉ 
vâng phục các chỉ thị theo bề ngoài thôi. Bỏ đạo không có nghĩa là trở lại; người ta giữ mùa Phục 
sinh vì miễn cưỡng. Các giám mục quá lạc quan. Mấy năm sau, số người rước lễ bớt đi một phần ba, 
người ta cho là những ”bỗổn đạo mới” này chỉ là những người công giáo "hữu danh vô thực”, nhưng 
họ vẫn là Công Giáo; họ chiếm hai phần ba hoặc năm phần sáu các xứ đạo; họ không phải là Công 
Giáo thật, vì khi họ chịu các phép bí tích là họ phạm sự thánh. Hàng giáo sĩ không có một đường lối 
mục vụ thích ứng, các ngài có thể thắng lướt các trở ngại bên trong nếu chịu giáo dục các trẻ con từ 
trong gia đình. Cũng vì vậy mà các vị truyền giáo có hăng say mấy cũng không làm cho người ta trở 
lại từ thâm tâm. Qua mặt các linh mục công giáo, những nhà thuyết giáo Tin Lành lén lút lập ra các 
nhà nguyện để rửa tội cho các trẻ em tin lành và công bố sách thánh cho những người di tản, họ còn 
lén lút hội họp các tín hữu tin lành trong kho thóc hay giữa rừng cây. Như vậy, phong trào Tin Lành bí 
mật mỗi ngày thêm bành trướng, họ phản ảnh một tình trạng mà nhiều bản văn huyền bí gọi là "Giáo 
Hội trong sa mạc” đã được Thiên Chúa dành cho một chỗ trong nước của Ngài, vào một thời kỳ nhất 
định (xem Kh 12,6), một Giáo Hội được củng cố về vật chất và tinh thần bởi các cộng đồng từ ngoại 
quốc tới, khả dĩ đương đầu với tất cả các gông cùm và cắm ky pháp lý. Sau cùng đã có những cuộc 
nỗi loạn tại miền Cévennes trong thời kỳ chúng ta nghiên cứu; chúng bị dẹp tan trong máu lửa. 


VI. TÌN LÀNH ÄN TRÓN 


Các nước Công ' Giáo, tuy đóng kín với bên ngoài về mặt tín ngưỡng, vẫn chấp chứa tại những tỉnh 
xa xôi hoặc ở miền rừng núi những cộng đồng Tin Lành quan trọng sống lẫn lút, rất hoạt động và có 
nhiều khả năng chống đối. Tình trạng này không phải chỉ riêng tại nước Pháp, ngay trong đế quốc 
của nhà Habsbourg cũng vậy: sau khi Ferdinand II và Ferdinand III đã khôi phục được đạo Công 
Giáo, Tin Lành không còn đại diện chính thức nữa, nhưng tại các thung lũng núi Alpes, còn sót lại 
những cộng đồng Tin Lành lần lút mà các ban kiểm soát để thu hồi không thể biết được. Một khi nhận 


diện ra họ, người ta cũng không dám áp dụng những phương pháp cứng rắn, vì sợ các nước đa số 
Tin Lành báo thù các người công giáo trong xứ họ. Trong nhiều năm người ta chỉ cố tìm gửi những 
thừa sai hoặc thiết lập các trung tâm truyền giáo tại những thung lũng hẻo lánh. Tuy nhiên, từ miền 
Salzkammergut cho đến miền Đông Carinthie, người tin lành không có cộng đồng tổ chức, mà chỉ 
được người phái Luther từ Đức tới thường xuyên để củng cố Đức Tin cho họ. Lệnh trục xuất khỏi 
miền Đông Tyrol năm 1684 do ông hoàng - giám mục Salzbourg cai quản cũng không tiêu trừ được 
các người tin lành ẩn trú. Tại miên này, các cha dòng Capucin khi điều tra về toàn thể dân chúng đã 
lấy làm bỡ ngỡ vì đa số những người sống tại miền Defereggental thuộc phái Luther. Khi tổng giám 
mục Salzbourg ra lệnh cho họ phải tuyên dương Đức Tin Công Giáo hoặc rời bỏ xứ sở nội trong 
vòng 15 ngày, thì đã có hằng ngàn người vượt qua núi cao giữa mùa đông để đi đến với những 
người đồng đạo của họ bên Đức. Khi áp đặt một thời hạn ngắn như thế, tổng giám mục chẳng những 
đã lỗi luật nhân đạo mà còn đi trái với hòa ước Wesphalie mà chính ngài không ký. Nhưng lệnh trục 
xuất năm 1684 chỉ là tiên báo cuộc di dân khổng lồ năm 1731 trong đó 20.000 người Salzbourgeois 
bỏ đi. Tại những miền thừa tự được, nhà Habsbourg giải quyết vấn đề bằng cách cho các người tin 
lành định cư tại miền Transylvanie đang có người tin lành ở. Việc Tin Lành có đại diện trong hội nghị 
chính trị không làm thay đổi tình thế. Mãi sau này mới tìm được một giải quyết nhân đạo, theo nghĩa 
kitô cho các hoàn cảnh mới. 


VII. TINH THÀN ĐẠO ĐỨC CỦA PHÁP 


Tại Pháp, sự hiện hữu của các người tin lành trên đất Pháp không phải chỉ là một vấn đề chính trị, 
đây còn là một khiêu gợi thường xuyên, một trở ngại lớn, một gương xấu cho những thành phần 
Công Giáo uyên thâm. Nó thúc đây các lực lượng thiêng liêng: cần phải dẹp yên Tin Lành. Đối với 
những nhân vật sáng suốt nhất, điều cấp bách của thời đại là bác bỏ các lối tấn công trong những 
sách Tin Lành, và thắng vượt họ về đàng đạo đức hầu thu hồi người tin lành về Đức Tin Công Giáo. 
Vì thế mà tại Pháp người ta chú trọng đặc biệt đến các vấn đề thần học và tôn giáo. Có rất nhiều 
sách về tu đức. Trong phạm vi ấy, nước Pháp mở rộng đón nhận các ảnh hưởng ngoại lai. Trong số 
450 cuốn sách tu đức, chỉ có 60 cuốn là của bản xứ, chừng 100 cuốn dịch từ tiếng Ý và Tây Ban 
Nha, và gần 300 cuốn du nhập từ Rhénanie hoặc Flamande (7). Nhiều yếu tố, vay mượn trong 
cuốn Devofio moderna (Lòng sùng đạo hiện đại) hoặc trong khoa huyền bí Đức đã gia nhập vào 
Pháp và được các tầng lớp xã hội hoan nghênh. Trong thế kỷ XVII các yếu tố ấy đã được hấp thụ và 
biến đồi bởi một số rất đông nhân vật phong phú về kiến thức tôn giáo và ân điển, họ gây ảnh hưởng 
sâu đậm trên thế hệ các giám mục thuộc triều đại Galican và các bề trên tu viện thông thái đạo hạnh. 
Họ giúp các ngài kiến tạo một nền tu đức vững chắc, khả dĩ biến thế kỷ này thành một thế kỷ 
lớn (Grand Siècle). Nhờ các giám mục nâng đỡ và nhờ dư luận quần chúng, nhóm Công Giáo ưu tú 
này trở nên thời danh về khoa sư phạm và hoạt động tông đồ, để họ truyền đạt lại những ý hệ cao 
thượng và kinh nghiệm cá nhân thâm thúy, thấm nhiễm tất cả vào đời sống hằng ngày của người 
Pháp. Khoa huyền bí của họ hàm chứa óc hoạt động với mục tiêu rõ rệt, chứ không hiếu động, vị họ 
có tư tưởng minh bạch và hướng đi cao thượng, thoát sinh từ chiều sâu của tâm hồn. 


Muốn lĩnh hội thế nào là trường đạo đức của Pháp (École Francaise) (8), chúng ta cần phải đề cập 
đến một số nhân vật sống ngoài nước Pháp. Bởi vì nêu không có những người như Thérèse đAvila 
hoặc như Philippe Néri, ta không thể thấu hiểu được những người như Bérulle, Francois de Salles và 
Vincent de Paul. 


VIII. CÁC NHÀ TIÊN PHONG: THÉRÈSE D'AVILA, JEAN DE LA CROIX VÀ PHILIPPE NÉRI. 


Tòa thẩm tra và vua Philippe II đã ngăn làn sóng Tin Lành tràn qua nước Tây Ban Nha: việc thành 
lập những cộng đồng tại Sévilla và Vallodolid thất bại vào năm 1557. Vụ tòa thẩm tra kiện tổng giám 
mục Tolède là Caranza đã gây ra nhiều hiểu làm, nhiều vụ tấn công cá nhân và những rắc rối chính 
trị. Dầu vậy, việc Cải cách nội bộ Công Giáo vẫn tiếp tục và phát triển. Xuất thân từ một gia đình quí 
tộc xứ Castille, Thérèse ngay từ bé đã khám phá ra sự vinh quang của nước Thiên Chúa sáng lên 
trong thế kỷ những người đi chinh phục Châu Mỹ. Sau thời gian lâu dài sống tại gia và mấy năm phục 
vụ trong nhà dòng, Thérèse quyết tuyển đời sống chiêm niệm lúc 18 tuổi và từ đó nhiều lần chị được 
ơn thị kiến. Trong những lần gặp gỡ Thiên Chúa, chị kính cẩn tôn thờ Thiên Chúa hơn hẳn người 
Tây Ban Nha đối với vua Philippe II, chị nói với Chúa Kitô như vì Ngọc Hoàng, và chị được mỗi tình 
thiêng liêng nung nấu: có lần xuất thần, một Thiên Thần đã bắn mũi tên lửa vào trái tim chị. Khi tìm 
kiếm một đường hướng thiêng liêng thích hợp với quan niệm của chị, Thérèse nhận thấy giữa các 
cha dòng Carmes nhiều vì có tinh thần cao thượng. Một cha viện phụ tha thiết giới thiệu với chị một 


sinh viên trẻ muốn vào dòng Chartreux. Chị nói với người sinh viên về phương án cải tổ dòng. Người 
sinh viên ấy là Jean de la Croix, nhận trách nhiệm tổ chức ngành nam, còn Thérèse lo cho ngành nữ. 
Sau nhiều năm khó khăn, Jean de la Croix lập nhà dòng nhiệm nhặt đầu tiên, mở trường học và làm 
hiệu trưởng tại Alcala. Mấy chục năm sau bộ sách trứ danh Cursus Complutensis ra đời, đó là bộ 
sách gồm nhiều cuốn giải thích thuyết Aristote hoàn toàn theo tinh thần Thomiste. Năm 1580, giáo 
hoàng Grégoire XIII châu phê việc thành lập tỉnh dòng Carmes đi chân không, và họ chọn cha giám 
tỉnh riêng. Năm 1591 Jean de la Croix bị đại nghị dòng cách chức và sống ẩn dật như thầy dòng 
thường tại một nhà kín. Cha đã qua đời trong cùng cuối năm 1591. Còn Thérèse đã qua đời chín 
năm trước, trong một cuộc hành trình để tranh luận với nhiều nhân vật trứ danh thời ấy. Những thử 
thách kia chẳng qua chỉ là hiệu quả của một đường lối tu đức mới, được nung nấu trong chay tịnh, 
hãm mình và sống thỉnh lặng. Nhờ đấy, những tâm hồn quảng đại, giống như các vị thánh lập dòng, 
được chìm đắm trong linh thiêng. Cả hai vị đều là những thánh huyền bí: Thérèse đã vâng lời cha linh 
hướng ghi chép lại những ký ức thiêng liêng mà không lưu ý đến vẻ văn chương, như những 
cuốn Cuộc đời tôi, Sáng lập tu viện, Lâu đài linh hồn (Vie écrite par elle-même, Le Livre des 
Fondations, Le Chateau de l'Âme) và nhiều sách khác nữa. Còn Jean de la Croix, với tư cách là nhà 
thi sĩ đầy ân sủng, đã sưu tầm toàn thể nền giáo lý của ba hướng đi về Thiên Chúa. Ai đọc cuốn Đêm 
tối (Nuit obscure) lập tức sẽ liên tưởng đến kinh nghiệm thần học của các giáo phụ Hy Lạp như 
Grégoire de Nysse, và sẽ ngạc nhiên khi thấy linh hồn đã lướt thắng những chướng ngại của tội 
nguyên tổ để được tắm gội ơn thiêng liêng từ tâm khảm. Linh đạo này khác xa môn huyền bí kitô của 
thánh Bernard và đường tu đức của thánh Francois đAssise chủ trương tập trung vào Con Người - 
Thiên Chúa. Trước uy linh cao cả của Thiên Chúa, con người bị tiêu tan đi như trong ngọn lửa tình 
yêu. Thérèse và Jean de la Croix đã khuyếch trương môn thần bí của Dòng này và các cha dòng Kín 
đã làm cho nó thoát ra khỏi ranh giới tu viện và nước Tây Ban Nha. 


Philippe Néri sinh ra cùng một năm với Thérèse (1515-1595) tại Florence, đã khởi xướng một tỉnh 
thần mới và chỉ hoạt động riêng tại Roma thôi. Ông từ bỏ gia tài lớn của một người chú và sống 
nghèo khó trong vòng mười sáu năm với người nghèo và bệnh hoạn: ban ngày săn sóc bệnh nhân, 
ban đêm cầu nguyện trong hầm mộ Saint-Sébastien. Ông chịu chức linh mục lúc ba mươi sáu tuổi 
theo lời khuyên của cha giải tội. Lúc đó ông đã gây một nhóm gồm mười lăm người, chuyên chủ giúp 
đỡ những người hành hương nghèo tại Roma, hội họp nhau thường xuyên để chịu các phép bí tích 
và khuyên bảo nhau đường lành. Năm thánh 1550 là năm cực nhọc nhất cho anh em trong hội, và 
cũng là năm làm cho họ nỗi tiếng và được kính trọng. Sau khi chịu chức linh mục, Philippe vẫn sống 
nghèo khó, gắn bó với việc giải tội, làm cho nhiều tội nhân trở nên người mới. Ban chiều, ngài hội 
mây người trong phòng và làm cho họ rất cảm động khi Ngài nói về Thiên Chúa. Dần dà một nhóm 
trẻ quây quân chung quanh ngài, trong đó có nhiều người trí thức. Vì phòng nhỏ quá nên người ta 
phải di cuộc hội đến một phòng lớn hơn để cầu nguyện và đặt nó là Nguyện đường. Nơi đây, sau khi 
đọc kinh và nghe sách thánh, hằng trăm giáo dân chăm chú nghe giảng thuyết, cắt khúc từng chỗ 
bằng những bài hát nhiều bè đã được soạn thảo theo thánh nhạc mới. Đến sau người ta gọi thánh 
nhạc ấy là Oratorio. Suốt ba mươi năm, trong những buổi họp này, có ông Baronius là một trong 
những đồ đệ đầu tiên của Philippe, đến Roma học luật đã làm linh mục, giảng về Lịch Sử Giáo Hội. 
Cha đỡ đầu khuyên ông viết một cuốn Lịch Sử Giáo Hội lớn để đả kích cuốn Centeries, là cuốn sách 
Tin Lành mới được xuất bản tại Magdebourg. Song song với những buổi họp, Philippe dần dần tập 
cho dân Roma khám phá ra các di tích thiêng liêng kitô của Roma bằng cách tổ chức những cuộc 
hành hương tới bảy nhà thờ lớn trong thành phố, chẳng những có rất đông dân chúng mà cả các 
hồng y và các giáo hoàng cũng tới dự. Thánh Philippe Néri tự đồng hóa dễ dàng với các trẻ con, ngài 
vui lòng làm cô vân cho các giáo hoàng mà không nhận một phẩm chức nào trong giáo triều. Khi 
Grégoire XIV gửi mũ hồng y cho ngài thì ngài lại trả về giáo hoàng ngay. Rốt cuộc, ngài nhận chịu 
trách nhiệm một nhà thờ và nhận điều khiển các linh mục tụ họp chung quanh ngài. Ngài cho phá nhà 
thờ cũ bé nhỏ đi và thay thế bằng một nhà thờ rộng lớn hơn gọi là Nuova Chiesa. Ngài theo gương 
Giáo Hội của những thế kỷ đầu tiên gặp thấy trong kinh thành thánh và tiêm nhiễm cho cộng đồng cái 
lý tưởng là không trở nên một Hội Dòng theo nghĩa pháp luật. Các linh mục thuộc 'Hội Cầu Nguyện' 
không có lời khấn nào cả; tình tương thân tương ái là dây ràng buộc các phần tử; giống như trong 
những xứ đạo đầu tiên, các ngài để của chung phục vụ cộng đồng. Lúc vị sáng lập tu hội qua đời, hội 
không có hình thức pháp lý nào khác là mọi phần tử đồng thanh nhận những nguyên tắc trên. Sau 
này các qui chế mới được giáo hoàng châu phê năm 1612. 


IX - THÁNH FRANCOIS DE SALES 


Thánh Francois (1567-1622) mà chúng ta đã biết khi nói về những hoạt động thừa sai và giám mục 
của ngài trong xứ Chablais, là một nhân vật quan trọng của ngành tu đức học thê kỷ XVII. Do một sự 


tương hệ giữa hai thánh nhân. Francois thấu hiểu khoa tu đức của Thérèse d'Avila, đến nỗi thời bấy 
giờ, ngài được gọi là tác giả số một về thánh Thérèse (9). Khi có dịp lên Paris, ngài đã làm quen với 
Bérulle và Vincent de Paul. Là giám mục, ngài theo gương thánh Charles Boromée (Milan), chỉ khác 
một điều là ngài coi ích lợi các linh hồn quan trọng hơn vấn đề hành chánh. Ngài cũng lập chủng viện 
đào tạo linh mục. Nhưng Ngài chú trọng đến việc phổ biến những lý tưởng mới trong xã hội người 
sang trọng hơn là trong giới linh mục, Ngài quả quyết rằng tình yêu Chúa có thể được thực hiện 
chẳng những trong đời sống tận hiến (linh mục và tu sĩ) mà còn cả trong đời sống bình thường và 
nghề nghiệp của giáo dân, vì đó là xu hướng tự nhiên của con người. Phương pháp đặc biệt là không 
bắt buộc, nhưng thuyết phục, đào sâu và bỏ xa những gì là luật lệ khô khan, nhạt nhẽo. Mục đích 
ngài là phát triển một lòng đạo đức chân thật, dựa vào đời sống Chúa Kitô, không dính dáng gì đến 
giai cắp xã hội, nhưng luôn luôn phải điều hòa giữa thái độ nội tâm và thái độ bề ngoài, một "đời sống 
sốt sắng” thật mà người giáo dân phải có. Quyên "Nhập môn đời sóng đạo đức" (Introduction à la vie 
dévote) được tái bản 40 lần tại Pháp. Đó là chưa kể đến những bản dịch sau này. Với nụ cười, thánh 
nhân đã thuyết phục bao nhiêu người thiện chí, và do đó đã đem vào đời sống thường nhật những 
giá trị Kitô giáo và đã góp phần vào công trình đào tạo một nền tu đức đang bắt đầu. Thuyết nhân 
bản của thánh nhân thắm nhuằn tinh thần Kitô giáo, vì không bao giờ ngài giảm bớt lề luật và khuynh 
hướng qui thần luận (được Thiên Chúa làm trung gian) của luật. Trong thời thịnh hành của Tin Lành 
Calvin, ngài đã viết: "Lạy Chúa, nếu thời sau, con không được mến thương Chúa, xin Chúa ban cho 
con trong đời này, ơn mên Chúa từng giây từng phút”. Xuất bản cuốn ”Nhập môn đời sóng đạo đức” 
được bảy năm, thánh nhân lại ra quyên "Khảo luận tình yêu Thiên Chúa” (Traité de lamour de Dieu). 
Quyền tối thượng tình yêu Thiên Chúa trong đời sống thường nhật, tình yêu được coi như yếu tố 
quyết định đời sống tôn giáo trong việc hợp nhất với Thiên Chúa, được trình bày với lời văn điêu 
luyện có thể gọi là tiếng Pháp cổ điển. Đối với giám mục Genève, cân nhắc ý tưởng và diễn đạt văn 
hoa là hai quy luật phải theo.. 


Sách này được tặng cho một góa phụ, con thiêng liêng của ngài là bà Jeanne Francoise de Chantal. 
Sau khi đã lo xong xuôi cho 4 người con, bà cộng tác với Francois de Sales lập một dòng mới, là 
dòng “Thăm Viếng” (Visitandines). Nữ tu "Thăm Viếng” có mục đích thương giúp tha nhân theo 
guơng mẫu Mẹ Thiên Chúa: đi viếng thăm người nghèo và kẻ bệnh hoạn, bình dị và không có áo 
dòng riêng biệt. Nhưng đức tổng giám mục Lyon xin Roma chấp nhận như một dòng và bắt buộc luật 
cấm. Về sau dòng chuyên việc giáo dục nữ sinh thuộc các gia đình quí phái trong nhiều ký túc xá. 
Cùng một lúc, dòng vừa tham gia sinh hoạt mục vụ theo tinh thần thánh Francois de Sales vừa sống 
đời chiêm niệm theo linh đạo của thánh Thérèse d'Avila. Về mục vụ, các nữ tu Thăm Viếng tự dấn 
thân lo cho người già cả và tiếp đón các góa phụ. Hoạt động này tạo nên nhiều cảm tình trong dân 
chúng và thể hiện lý tưởng nhân bản của cha Francois de Sales. 


Hơn thế, ngay từ phòng khách, các nữ tu Camêlô và Thăm Viếng đã gây nên một ảnh hưởng đạo 
đức mới. Ảnh hưởng này còn tràn ngập các phòng tiếp khách của cung điện và của giới thượng lưu 
Paris. Người ta họp mặt, viếng thăm nhau theo một kiểu sống mới, thật đạo đức và tương trợ, đáp 
ứng tốt nhu cầu của nhiều nhóm người quý phái và trí thức tại Pháp. 


X. PIERRE DE BÉRULLE 


Năm 1613, một năm sau khi đã thừa nhận hội Oratoire Ý, đức Paul V cũng thừa nhận luôn hội 
Oratoire Chúa Giêsu Kitô do hồng y de Bérulle (1578-1629) sáng lập, vì hội Oratoire chính là một 
phương pháp thánh hóa đời sông linh mục. Nhờ ảnh hưởng các nhà tu đức lúc ngài còn trong tuổi trẻ 
và tự tập luyện tu đức trong chiều hướng Kitô, cùng với đời sống suy niệm sốt sắng, Bérulle coi Mầu 
Nhiệm Nhập Thể là trung tâm và là nguồn gốc của việc sống đạo. Vì do Mầu Nhiệm Nhập Thể, Chúa 
Kitô là Thày Cả Tối Cao, là Tôi Tớ duy nhất được lòng Thiên Chúa và có khả năng dâng lên Ngài mọi 
lời nguyện xin và một lòng mến thương vô tận, đã nên gương mẫu cho các linh mục, con người hèn 
mọn trong tay Thiên Chúa, vừa được Chúa yêu thương hết mức vừa được yêu mến Chúa hết lòng. 
Bérulle từ bỏ tiền của dư dật do dòng dõi quý phái đem lại, và hiến đời sông vào công việc đem 
người tin lành trở lại đạo Chúa. Vì những buổi tranh luận không đem lại kết quả bao nhiêu, nên người 
hiểu rằng thảo luận không có sức thắng nỗi lạc giáo, mà chính là sự thánh thiện của Giáo Hội, và 
nhất là đời sống thánh thiện của linh mục. Việc hãm mình đền tội làm cho con người được sáp nhập 
vào Thiên Chúa, vì vậy linh mục phải trở nên dụng cụ trực tiếp của Con Thiên Chúa và hình ảnh sông 
động của Chúa Kitô. Linh mục không có nhiệm vụ nào khác ngoài nhiệm vụ đem Thiên Chúa vào quả 
tim con người. Thờ lạy cung kính sự huy hoàng và tình thương Con Thiên Chúa, suy ngắm về những 
tâm trạng của Chúa Kitô, là việc quan trọng hơn việc linh hướng hay lòng đạo đức thường. Lý tưởng 
tư tế là "Tông Đồ Ngôi lời Nhập Thể” (theo danh từ đức Urbain VIII tặng cho ngài) của người sông 
trong hội Oratoire khác hẳn với quan niệm thông thường cho rằng bồng lộc Giáo Hội ban là điều kiện 


cốt yếu. Lý tưởng tư tế không đứng trong cấp bậc do vua tăng thưởng, mà ở trong sự kết hợp với 
Thầy Cả Thiên Chúa Tối Cao và cộng tác với Ngài. Trong tinh thần đó năm 1604 Bérulle sáng lập và 
điều khiển dòng mới Carmêlô đi chân không, và nỗ lực vận động để giúp các cha Dòng Tên được 
phục quyền sau khi đã bị trục xuất ra khỏi nước. Tới năm 1611 ngài còn thiết lập một cộng đoàn linh 
mục sống theo tinh thần Oratoire: chúng tôi sống trong tinh thần hơn là theo luật lệ (Sed vivimus 
moribus no legibus) (10). Mục đích của cộng đoàn này là giáo dục thanh niên. Nhưng thật sự mọi cố 
gắng đều hướng về đời sống trọn lành của linh mục trong tinh thần Giáo Hội và dưới quyền giám 
mục. Thế là những quyết định của công đồng Trente được đem ra thực hành trước khi được công 
nhận chính thức. Khi Bérulle qua đời, hội Oratoire thành lập năm 1611, có 61 nhà tập trung vào một 
quyền điều khiển. Lý tưởng mới của linh mục đáp ứng nguyện vọng của các thành phần ưu tú. Một 
thế hệ linh mục mới đang sống và cố gắng tự thánh hóa mà không sao nhãng nghi lễ phụng vụ, trau 
dồi kiến thức, đặc biệt về Thánh Kinh và Giáo Phụ. 


XI. CHARLES DE CONDREN VÀ JEAN JACQUES OLIER. 


Charles de Condren (1588-1641) nối nghiệp Bérulle trong chức vị tổng quyền hội Oratoire. Cũng là 
một nhà quý phái, từ bỏ sự nghiệp quân binh hồi 29 tuổi để nhập hội Oratoire và thành công rực rỡ 
trong môn thần học. Là bạn cố tri và là cha giải tội của de Bérulle, de Condren cùng có một lý tưởng 
và cùng theo một tinh thần như de Bérulle. Xuất sắc hơn thày về thần học hệ thống, nhưng thua kém 
thầy về tài năng tổ chức, de Condren suy nghĩ sâu sắc về lý tưởng linh mục. Cụ thể, ngài quy hướng 
đời sống linh mục vào trung điểm đạo đức là phép Thánh Thể và hết sức đào tạo họ thành những 
linh mục có khả năng trí thức và có đời sống thiêng liêng dồi dào. 


Năm 1640 Condren giao công việc đào tạo này cho một thanh niên 20 tuổi, tên là Jean Jacques 
Olier. Tuy không phải là thành phần Oratoire, ông theo lý tưởng của Hội và gây nhiều thành công rực 
rỡ cho Giáo Hội Pháp. Olier có tài thực tế hóa tư tưởng trừu tượng của Bérulle và nhờ đó giới trung 
lưu cũng hiểu được dễ hơn. Olier chẳng những là một nhà thần học sâu sắc mà còn là một nhân vật 
thực tế, rất ưu tú về việc truyền đạo, nhất là sau khi đã trở lại. Ông quen Vincent de Paul và tham dự 
nhiều buổi cắm phòng bình dân do Vincent de Paul tổ chức. Năm 1641 dưới sự thúc dục của de 
Condren, Olier lập một chủng viện gần Paris và sau này đi vào chính Paris, khi Olier nhận làm cha sở 
giáo xứ Saint Sulpice. Cộng đoàn linh mục này là một gia đình trẻ tất cả đều sốt sắng và hăng say 
trong công việc đào luyện. Tham vọng của Olier rất lớn: ”Xin Chúa quan phòng giúp đỡ hầu chủng 
viện này thành một chủng viện đại đồng cho Giáo Hội, hay ít ra thành chủng viện mẫu mực cho mọi 
giáo phận, mọi miền và mọi quốc gia” (11). Như Bérulle mong ước, chớ gì các anh em đều có khả 
năng đệ trình lên đại học Sorbonne những nguyên tắc Kitô giáo; chớ gì Kitô giáo được sớm canh tân 
đi gặp gỡ khoa học và những căn bản hoàn thiện hoàn mỹ của Giáo Hội Công Giáo được đại học 
Sorbonne đón nhận. Tư tưởng của Olier và của de Condren giống nhau vì cả hai đều có tính cách 
quí tộc và chủ trương tôn tỉ trật tự. Cả hai đều tin là sự thánh thiện ở trong việc hợp tác với giám mục 
thủ lãnh như Chúa Giêsu kết hợp với Chúa Cha. Cũng theo hai vị, lá thơ thứ nhất của thánh 
Phêrô không được hiểu về chức tư tế phổ biến của giáo dân mà là chỉ hiểu về chức thánh toàn vẹn 
dành cho các giám mục. Trong chủng viện này, hình thành "một bộ lạc thánh thiện”, dĩ nhiên trong 
tinh thần khắc kỷ nội tâm và hoàn toàn hướng về sự kết hợp chặt chẽ với đời sống thiết nghĩa và 
chức linh mục thần linh của Chúa Giêsu. Tuy nhiên tư tưởng của Olier không hạn hẹp vào danh giới 
của một giáo phận. Chủng viện này được miễn trừ mọi thuế má nên có khả năng phát triển và cung 
cấp cho mọi giáo phận số linh mục cần thiết. Olier là người đau yếu đã khước từ chức giám mục 
nhiều lần để rảnh tay lập nhiều chủng viện khác tại nước Pháp. Ngay năm 1657 là năm ngài tạ thế, 
ngài còn gởi linh mục Saint Sulpice qua Montréal (Canada). Theo nhận định của Fénelon, cộng đoàn 
Saint Sulpice là ° "nguồn ơn thánh cho hàng giáo sĩ' (12), được chuyên - thành một tu hội không có lời 
khán, đặt nền tảng trên sự tự do tình nguyện của mỗi thành phần và vẫn giữ quyền sở hữu cá nhân. 
Nhưng tu hội vẫn có một vị tổng quản mãn đời săn sóc của chung trong tỉnh thần khó nghèo. Saint 
Sulpice là một hình thức tốt đẹp nhất của sự canh tân do cộng đồng Trente ao ước cho các chủng 
viện. Và mặc dầu phải trải qua thời cách mạng, hội Saint Sulpice vẫn là nơi đào tạo các giám mục 
Pháp. 


XII THÁNH JEAN EUDES. 
Với Bérulle, Condren, Olier, thánh Jean Eudes (1601-1680) là trục thứ tư của Tứ Trụ trường phái tu 


đức Pháp. Ngài là người xứ Normandie và do hội Oratoire đào tạo tại Paris. Một tiêng gọi từ bên 
trong soi sáng nên ngài đã từ giã đời sông cộng đoàn yên tịnh đi tô chức những buôi tĩnh tâm bình 


dân và được nhiều linh mục tình nguyện theo giúp nên đã có nhiều kết quả tốt đẹp. Để duy trì lâu dài 
kết quả này, ngài thấy cần phải lập một chủng viện chuẩn bị chủng sinh cho nhiệm vụ tương lai của 
mình. Theo gương các dòng tu, vì hàng giáo sĩ cũng là một dòng tu cao quý nhát, bắt buộc phải lập 
một nhà tập. Hội Oratoire từ chối công việc này, Jean Eudes nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ của Richelieu 
và Louis XIII lập một nhà riêng trong thành phố Caen là nơi ngài đã điều khiển một nhà hội Oratoire. 
Tu viện này huấn luyện thi hành nhiệm vụ tương lai bằng một đời sống thiêng liêng và khổ hạnh. 
Những chủng viện này khác với cộng đoàn Oratoire, vì có tính cách thực tế hơn. Được Roma chấp 
nhận mà không phải gặp khó khăn nào, Jean Eudes lập dòng Giêsu Maria để huấn luyện chủng sinh 
trong mùa đông và tập tổ chức những cuộc tĩnh tâm bình dân trong mùa hè. Như Saint Sulpice sai 
chủng sinh đi dạy giáo lý trong xứ đạo, dòng Eudiste cũng gởi thừa sai đi khắp xứ Normandie và 
Bretagne thực hành những điều đã được học. Nội quy dòng này theo rất nhiều luật lệ hội Oratoire. 
Dòng vâng phục hoàn toàn quyền giám mục trong việc thành lập chủng viện (tất cả 17). Mục đích 
chủng viện này không phải để đào tạo những bậc trí thức cho giáo sĩ. Ngoài kinh nguyện, suy gẫm và 
học những nghỉ lễ tôn giáo, tập hát, học thần học luân lý, dạy giáo lý, giảng và học thánh kinh, chủng 
sinh nào có khả năng và ơn Chúa, học thêm khoa hùng biện, lịch sử công đồng, lịch sử Giáo Hội và 
triết học kinh viện. Jean Eudes có trau dồi cho các tu sĩ lòng yêu mến Giáo Hội một cách đặc biệt, 
cung kính và vâng lời tuyệt đối đức giáo hoàng và giám mục địa phận, nhất là có một quan niệm sâu 
sắc về chức linh mục của mình. Ngài dạy: trong Giáo Hội Công Giáo chỉ có một chức linh mục duy 
nhất, một linh mục tối cao chính là Đức Giêsu Kitô, vì các linh mục đều làm một với Chúa Giêsu (AIter 
Christus); và nhờ chức linh mục của Chúa, và nhờ Máu Thánh Người, họ chỉ làm linh mục với Chúa. 
Còn vệ tình thương của Chúa mà từ đó ân sủng tràn xuống trong mọi hình thức, Jean Eudes không 
thấy tiêu biểu nào toàn hảo hơn hai quả tim của Giêsu và Mẹ Maria. Ngài dồn hết tâm sức và lòng sốt 
sắng truyền bá việc sùng kính Hai Trái Tim giữa các linh mục và giáo dân. Chỉ vài năm sau, sự sùng 
kính này được phê chuẩn, nhờ những lần Thánh Tâm Chúa Giêsu hiện ra với nữ tu Marguerite Marie 
Alacoque, dòng Thăm Viếng tại thành phố Paray le Monial. Cho dù Giáo Hội rất dè dặt về những hình 
thức sùng kính mới lạ, như năm 1704 Giáo Hội đã ”cắm” đọc tác phẩm của Jean Croiset nói về sự 
tôn sùng Thánh Tâm, việc tôn sùng này đã lan tràn mau lẹ và cuối cùng lại được Giáo Hội nhiệt liệt 
khuyến khích. 


XIII. ÔNG VINCENT. 


Cảnh khốn cùng thiêng liêng dưới nhiều hình thức, sự dốt nát thật kinh khủng của dân chúng, đời 
sống và công việc của linh mục quá máy móc, thụ động và nguội lạnh đến nỗi nhiều tâm hồn sốt sắng 
thấy cần phải thay đổi tận căn và thực thi nhiều sáng kiến "tông đồ bác ái” hầu đổi mới tình thế. 
Vincent de Paul (1581-1660) là một trong những tâm hồn đặc biệt này. Với một ý thức cởi mở đón 
nhận những tư tưởng và hoạt động mới, ngài đã tỏ ra là một thiên tài lỗi lạc để thích ứng với mọi nhu 
cầu một cách rất khôn ngoan. Xuất thân từ một gia đình thôn quê miền Tây Nam nước Pháp, ngài 
chịu ảnh hưởng sáng chói của Bérulle. Nhờ sự che chở này, ngài được cai quản một xứ trong vùng 
tiếp cận Paris, rồi làm thái phó trong gia đình ông Gondi, trông coi các du thuyền của vua chúa, làm 
tuyên úy các thủy thủ. Công việc phó xứ tại miền quê đã mang lại cho ngài rất nhiều kinh nghiệm mục 
vụ đối với đám dân nghèo khổ, xiêu bạt và thất thế. 


Năm 1617, ngài tập họp và phác họa một qui chế cho những ”bà bác ái” những ”nữ tì của dân 
nghèo” để họ phục vụ người khổ cực và săn sóc đời sống thiêng liêng của họ. Năm 1625, ngài lập 
một hội nam song song với hội nữ, gọi là "Hội thừa sai” với chủ đích truyền giáo cho dân đồng quê. 
Trong hàng giáo sĩ trẻ của nước Pháp thời đó, rất nhiều tâm hồn nhiệt huyết tình nguyện gia nhập hội 
mới này. Viện trưởng Saint Lazare dành cho ngài quyền xử dụng cơ nghiệp của ông. Do đó thành 
phần trong hội mang tên là Lazaristes. Lúc đầu hội chỉ là một nhóm linh mục triều khắn hứa sống bền 
đỗ. Năm 1651 ba lời khấn thường lệ được thêm dưới hình thức đơn giản và riêng tư, nhiệm vụ chính 
là giảng các buỗi tĩnh tâm. Dần dần, ảnh hưởng tràn ra ngoài nước Pháp. Họ sang lIrlande giảng cho 
những người công giáo đang bị áp bức, và năm 1648 họ sang đảo Madagascar. Nhưng nêu không 
có một hàng giáo sĩ sốt sắng coi xứ thì không tài nào duy trì được những kết quả tốt đẹp của cuộc 
tĩnh tâm. Năm 1626 ngài áp dụng lần đầu tiên những buổi tĩnh tâm riêng cho những giáo sĩ sắp chịu 
chức. Khi tổng giám mục Paris giao quyền cho cha Vincent xử dụng tu viện Saint Lazare, ngài buộc 
Vincent tiếp nhận miễn phí trong hai tuần những vị sắp chịu chức, với sự tài trợ của giới quý phái 
giàu có. Bossuet, nhà hùng biện trứ danh và Abbé Rancé đắng sáng lập dòng khổ tu La Trappe đều 
được thụ hưởng cuộc tĩnh tâm này. Chương trình rất giản dị và mọi chỉ tiết được sắp đặt kỹ lưỡng: 
ban sáng nói về thần học luân lý, buổi chiều đề cập đến những đòi hỏi trong giới giáo sĩ, nhân đức 
giáo sĩ, nhiệm vụ và công việc hằng ngày. Sinh hoạt trong bầu khí tự do và thoải mái: kết quả rất tốt. 
Cha Vincent dành những ”buỗi nói chuyện ngày thứ ba” về đời sống tu đức, nhiều linh mục đến tham 


dự sốt sáng. Thấy vậy, ngài nghĩ: phải lập chủng viện để đào tạo trong một hai năm những ai sắp 
chịu chức, hầu dạy họ tự thánh hóa và dìu dắt các linh hồn. Yêm trợ chương trình này, đức hồng y 
Richelieu ban cho cha Vincent 1.000 đồng vàng (éco) để đón nhận những người đầu tiên. Tại đây, 
trong chiều hướng huấn luyện các linh mục "thừa sai”, việc trau dồi đời sống nội tâm chiếm phần 
chính. Cha Vincent không xem trí thức là điều kiện cần thiết tuyệt đối trong đời sống thiêng liêng. 
Nhưng ngài khuyến khích phải học hỏi làm sao cho tình thương yêu được phát triển đồng nhịp với 
khả năng trí thức, đúng như đường hướng của cha Bérulle. Trong sáu mươi năm, ba mươi giám mục 
đã xin cha Vincent và đồ đệ của ngài giúp thiết lập chủng viện trong các giáo phận. Một phần lớn giáo 
sĩ Pháp trong việc mục vụ hằng ngày đã chứng minh giá trị và sự phong phú trong các nguyên tắc 
căn bản của nhà giáo dục trứ danh này; như vậy cha Vincent đáng liệt vào danh sách những vị dẫn 
đàng thiêng liêng tên tuổi thời ấy, như cha Francois de Sales, cha Olier và mấy vị khác. 


Ngài cộng tác vào chương trình giúp đỡ giáo sĩ bằng chín năm hiện diện trong Hội Đồng Giáo Sĩ. 
Trong cơ quan này, cha Vincent chuyên nghiên cứu khía cạnh tôn giáo trong mỗi dịch vụ, nhất là 
trong việc tuyển chọn giám mục. Vì theo thỏa ước, việc bổ nhiệm giám mục do nhà vua đề nghị, cha 
Vincent chỉ phẩm định về đời sống đạo hạnh. Và ngài đã chọn hai mươi hai vị mà ngài từng quen biết 
và quý trọng ngay khi họ còn ở chủng viện hoặc trong những buổi "nói chuyện ngày thứ ba”. Theo 
ngài, giám mục là một người cha và một mục tử chớ không phải một vinh dự thế gian hay một buớc 
tiến trên đường danh vọng và sự nghiệp trần thế. Đó cũng là ý kiến của hồng y bộ trưởng Mazarin. 
Cha Vincent thường xuyên liên lạc với các giám mục mới được tấn phong bằng thơ từ để giúp họ xa 
tránh thuyết Janséniste. Phải thú nhận, sự theo dõi này không mấy thành công và mọi liên lạc bị giảm 
bớt dân... 


Công trình của cha Vincent đối với giáo sĩ và giám mục chỉ hãn ngữ trong nước Pháp. Trái lại, công 
việc sáng lập dòng Nữ Tử Bác Ái ảnh hưởng đến cả thế giới. Từ bao nhiêu năm, dưới sự hướng dẫn 
của cha Vincent, bà quả phụ giàu có Louise de Marillac đã săn sóc rất nhiều người nghèo khổ và 
bệnh tật. Bà đến săn sóc họ trong những túp liều tranh, đó là điều gai mắt đối với các bà quý phái. 
Nhưng vào lúc ấy nhiều thanh nữ thôn quê lên Paris và tự nguyện dấn thân vào công việc từ thiện 
này. Chưa có tổ chức gì chính thức. Mãi tới năm 1634, Louise de Marillac mới khấn ”trọn đời giúp 
giới nghèo và người bệnh tật” và tu hội mới được đức tổng giám mục Paris chấp nhận. Nhiệm vụ 
tông đồ xã hội này là nhu cầu tức thời và đặt dưới quyền điều khiển của hội thừa sai Lazaristes. Tổ 
chức này là một táo bạo kinh khủng: các nữ tu không ở trong dòng nhưng ở tại giáo xứ họ đang làm 
việc. Là tu sĩ nhưng họ có quyền tự do đi lại tùy theo nhu cầu và tu phục thích ứng theo từng địa 
phương, họ sống không có nội cắm. Bao nhiêu dòng nữ trước đây đã gặp nhiều cản trở, buộc phải 
giải tán hoặc thay đổi luật. Dòng Thăm Viếng phải nhận luật nội cắm trái với ý hướng của thánh 
Chantal; dòng Ursulines phải trở về luật dòng bình thường và dòng Dames Anglaises của Mary Word 
bị giải tán. Nhưng nếu Nữ Tử Bác Ái phải chịu luật nội cắm thì làm sao phụng sự hữu hiệu giới 
nghèo? Với mục đích lý tưởng tu đức, làm việc thiện, săn sóc kẻ bệnh hoạn, giúp đỡ gia đình nghèo 
và săn sóc trẻ thơ, Nữ Tử Bác Ái được sinh hoạt theo nguyện vọng và linh đạo như một dòng tu. Nhờ 
vậy Nữ Tử Bác Ái được cả thế giới biết đến. 


XIV. THUYÉT TÂN AUGUSTIN 


Sự hiện hữu các Giáo Hội Tin Lành là một cơ hội để giải thích những vấn đề chính trị và thần học, 
mà cũng là dịp gợi lên những thắc mắc liên hệ đến đời sống đạo đức và thần học Công Giáo. Lối 
sống khắc khổ của nhiều gia đình tin lành buộc người ta phải đem so sánh với đời sống buông thả 
của xã hội Công Giáo. Các nhà thần học chú ý nhiều đến thánh Augustin là người được Luther và 
Calvin kính nễ nhất; các nhà Cải cách dựa vào uy thế ngài để phác họa giáo lý của họ về tình trạng 
nguyên thủy của con người trong vườn địa đàng, về tội nguyên tổ và cách thế truyền đạt lại, về 
những liên hệ giữa ơn thánh và sự tự do, về thuyết tiền định. Toàn bộ các tác phẩm của Augustin 
xuất bản tại Paris năm 1613 là căn bản vững chắc để khảo cứu các vấn đề. Các trường đại học nhận 
thấy trong đó một nền triết lý sống động và nhiều sinh khí hơn tất cả các hệ thống siêu hình khác. Nói 
riêng, đại học Louvain có thái độ trung thành hoàn toàn với Giáo Hội ngay từ khi mới có Cải cách, khi 
chống đối các nhà Cải cách, họ đã không trưng dụng những ý kiến của các tiến sĩ kinh viện mà dựa 
vào lỗi giải thích đích đáng của thánh Augustin. Cộng đồng Trente đã giải nghĩa và quyết định một số 
vấn đề, nhưng chưa bàn cãi đến một trong các điểm gay go nhất là vấn đề ân sủng và tự do của con 
người. Michel de Bay cũng gọi là Baius là một giáo sư ở Louvain dựa vào thánh Augustin để giải 
quyết vấn đề. Ông đã đọc toàn bộ sách của Augustin chín lần và gần bảy mươi lần những đoạn nói 
về ơn thánh. Năm 1563 và 1564, ông xuất bản kết quả cuộc sưu tầm của ông dưới hình thức nhiều 
chuyên luận về tự do, về sự phục hồi công chính qua Đức Tin và về các việc lành. Bạn đồng nghiệp 


của ông là Ravesteyn (Tiletanus) đã dựa theo đấy rút tỉa ra hai mươi tám mệnh đề và gửi cho các 
trường đại học Tây Ban Nha xin họ phê bình. Đại học Salamanque và Alcala lên án nhiều lần toàn 
thể các mệnh đề ấy. Đại học Louvain và vua Philippe II xin giáo hoàng giải quyết vấn đề. Đức Pie V 
lên án bảy mươi chín mệnh đề của Baius nhưng lại rất nương nhẹ đối với cá nhân của ông. Vì thái độ 
này và giọng nước đôi của sắc chỉ Tòa Thánh nên ý kiến của Baius vẫn còn tồn tại (13). Vậy chủ 
trương của Baius là như thế nào? Ông cho rằng theo thánh Augustin, con người đã trụy lạc sau tội 
nguyên tổ. Bản tính con người là điều Thiên Chúa đã ban cho từ lúc đầu. Nhưng trạng thái thuần 
khiết vô tội tự nhiên đã mắt hẳn vì tội nguyên tổ, đến nỗi, nếu không có ơn Chúa thì con người trở 
nên bất chính khi yêu chuộng những sự đời này. Chỉ có gì xuất tích từ tình yêu Thiên Chúa mới là tốt 
đẹp, đó là ân sủng. Quan niệm này có thể đưa đến sự phủ nhận hoàn toàn tự do của con người. 


Việc lên án các mệnh đề của Baius là một trong những trường hợp giảm bớt uy thế của các trường 
đại học là uy thế thứ ba của thời Trung Cổ, và là lúc người ta đệ trình các mối tranh chấp lên xin Tòa 
Thánh khuôn xử. Việc đó tiên báo một kỷ nguyên mới trong đó quyền tối thượng của vị thủ lãnh Giáo 
Hội càng thêm vững mạnh. 


Đại học Louvain xa cách lập trường của Baius. Nhưng năm 1587, khi Lessius, một linh mục Dòng 
Tên người Bỉ trình luận án về ơn Chúa với tự do ý chí, và về sự mạc khải của Thánh Kinh thì đại học 
Louvain lại dựa vào Baius để bắt bẻ ông. Về việc tự do cộng tác với ơn Chúa, cha Dòng Tên nhắn 
mạnh vào ý chí của con người đến nỗi không coi ơn Chúa là cần thiết. Trường đại học chỉ trích 34 
mệnh đề của Lessius. Đại học Douai cũng chủ trương như vậy. Đức Sixte Quint lên tiếng cắm các đại 
học kiểm soát lẫn nhau. Mãi sau bề trên Dòng Tên mới ra mặt phê phán Lessius thì đã quá trễ. 


XV. TRANH LUẬN VỀ ƠN CHÚA 


Lúc này nhiều vấn đề mới làm cho tình thế càng thêm căng thẳng. Một bên là các trường đại học 
chống lại yêu sách Dòng Tên về quyền điều khiển các đại học và quyền phát bằng. Sự cạnh tranh 
giữa các trường đại học và các phân khoa không mắy gì tốt đẹp, nhất là tại Louvain. Lại thêm một 
cuộc tranh luận sôi nổi nữa giữa Dòng Tên và dòng Đaminh. Một cha Đaminh là Banez làm giáo sư 
tại Avila, có thế lực thời thánh Thérèse Avila, rồi sau lại dạy tại Salamanque, có ý định thanh lọc nền 
thần học dòng Đaminh khỏi ảnh hưởng thuyết Duy Danh. Ông dựa theo một số ý kiến của thánh 
Thomas mà chủ trương rằng: trong việc cộng tác giữa ơn thánh và ý chí tự do, ơn thánh thúc đây ý 
chí con người đi từ trạng thái ”có thể hành động” đến việc hành động thực sự. Đối với những nhà 
thần học thời mới tức là các cha Dòng Tên, quan niệm ấy giảm thiểu quá đáng công hiệu của lối khỗổ 
hạnh do họ chủ trương. Họ tìm cách bào chữa sự tự do tuyệt đối của ý chí, ngay cả đối với hiệu năng 
bất khả kháng của ơn Chúa đến nỗi theo chủ trương của họ, thì Thiên Chúa cộng tác vào hết mọi 
hoạt động nhân tính, nhưng ngài biết trước là con người sẽ định đoạt như thế nào. Người ta gọi giáo 
thuyết này là Molimisme tức là tên của người chủ trương chính yếu, linh mục Molina, người Tây Ban 
Nha thuộc Dòng Tên. Trong vụ tranh chấp này, người ta lại dựa vào uy tín của Augustin và vào thánh 
Thomas. Cuộc tranh luận trở nên gay go đến nỗi năm 1597, giáo hoàng Clément VIII phải chọn một 
ủy ban bắt thường để giải quyết vấn đề. Ủy ban này gọi là Ủy ban vê những trợ giúp của Ơn 
Chúa (Congregatio de auxiliis divinae gratiae) đã nghiên cứu vấn đề khó khăn này trong vòng chín 
năm. Nhiều lần có đề nghị lên án nhà thần học này hay thần học kia. Sau cùng, đức Paul V cắm cả 
hai bên không được gọi đối phương là rối đạo. Từ đó, người ta cũng không còn bài bác cha Lessius, 
Dòng Tên nữa. 


XVI. THUYÉT JANSÉNISME 


Nói đúng ra, không thể dùng uy thế để cắm đoán những tư tưởng mới và nguy hại; cần phải dùng 
đến khí giới tinh thần. Những tư tưởng của Baius được duy trì tại trường đại học Louvain. Trong phe 
Baius có Cornélius Jansen hay Jansénius (1585-1638) là người Hòa lan. Ông giải thích thánh 
Augustin kiểu Baius, mà không theo tôn chỉ của Augustin là khi Roma đã phán thì hết biện luận(Roma 
locuta, causa finita est) (14). Lúc còn trẻ, ông đã nhận ra ranh giới giữa Công Giáo và thuyết Calvin. 
Khi học ở Paris, ông kết thân với Jean Duvergier de Hauranne, hơn ông mấy tuổi, và là viện phụ 
Saint Cyran (tên nhà dòng mà sau này ông được hưởng bổng lộc). Hai thanh niên ấy cộng tác với 
nhau trong nhiều năm, sáng lập và điều khiển một nhà trường chuyên tìm hiểu về các Giáo phụ, nhất 
là về Augustin, để tìm lại nền Kitô trung thực mà các ông muốn đưa vào thời đại ấy. Họ soạn thảo 
những chương trình canh tân các phương pháp thần học và đường lối tu đức. Hai ông chia việc 
nghiên cứu và viết về Augustin. Về sau viện phụ Saint Cyran viết cuốn Petrus Aurelius de hierarchia, 


và Jansenius viết cuốn Augusiinus. Ông trước viết về Hiến Pháp Giáo Hội, ông sau về những vấn đề 
giáo lý. Rồi hai người đi hai ngả khác nhau, Jansénius đi về phía Bắc, làm giám đốc trường Hòa Lan 
ở Louvain rồi dạy thần học, còn bạn ông thì chuyên chủ về khoa tu đức theo trường phái Bérulle mà 
không vào hội Oratoire. Sau này ông làm linh hướng cho bà mẹ bề trên tu viện Port Royal thuộc 
ngành Cistercien nhiệm nhặt, đồng thời là cha giải tội cho các nữ tu. 


Qua nhiều công tác, Jansenius thành nỗi tiếng. Tại Tây Ban Nha, ông tìm cách liên minh các trường 
đại học để chống các mưu toan của Dòng Tên như đã nói trên; ông đã phản kháng công nghị chung 
độc nhất của Tin Lành tại Dordrecht (1618-19) nói là đễ nhận định lại các vấn đề Đức Tin, nhưng thật 
ra là để lên án các nhân vật cao cấp trong Giáo Hội. Đề tài của Dordrecht là thuyết định mệnh, lôi kéo 
sự chú ý của đại học Louvain, chuyên chủ về Augustin. Là thần dân trung tín của vua Công Giáo, ông 
Jansenius bênh vực nền ngoại giao của nước Pháp. Ngoài những thành tích trên, ông lại là người có 
học thức sâu rộng. Bởi vậy ông được vua nước Tây Ban Nha đặt làm giám mục Ypres năm 1636. 

Ông là một giám mục đạo đức và thiên về cải tổ, ông đã yêu cầu Paris gửi các cha dòng Oratoire 
sang Bỉ nhưng hai năm sau ông qua đời vì bệnh dịch hạch. Ông để lại một số tác phẩm sẵn sàng để 
¡n mà ông đã biên soạn từ nhiều năm. Các bạn ông bắt đầu cho in những sách chú giải Thánh Kinh 
với lời đề tựa dâng tặng giáo hoàng Urbain VIII. Năm 1640, họ xuất bản cuốn Augusiinus, mang tên 
phụ là "Seu doctina S. Agustini de humanae naturae sanitale, aegritudine, medicina adversus 
Pelagianos et Massilienses” (Nếu như học thuyết của thánh Augustin về sinh lực và yếu nhược của 
bản tính nhân loại là phương thuốc chống: lại bè rối Pelagianos và Massilienses). Trước khi chết, 

Jansénius đã để lại trong chúc thư là ông sẵn sảng chấp nhận như một người con vâng phục, tất cả 
những gì Giáo Hội đòi sửa đổi về các quan niệm của ông. Nhưng các cha Dòng Tên tìm cách cấm in 
cuôn Augusiinus, bằng cách trưng ra Sắc lệnh của Thánh bộ năm 1611 câm chỉ không được in các 
sách nói về ơn Chúa và ý chí tự do nếu không có phép đặc biệt của Tòa Thánh. Thực ra lời cắm kia 
chỉ được Louvain biết tới dưới hình thức một bức thư xem rồi bỏ đấy chứ không phải là một chỉ thị 
cấm đoán. Lúc này các cha Dòng Tên mừng kỷ niệm bách chu niên lập dòng, hiên ngang kiểm điểm 
lại các công việc đã thực hiện được, và lo ngại là thanh thế của Dòng sẽ bị tốn thương nếu các cuộc 
tranh chấp cũ lại tái diễn. Nhưng chỉ thị cắm xuất bản của Roma chưa tới miền Bắc thì cuốn sách đã 
được bày bán tại tiệm sách rồi. Roma ra lệnh phải rút cuốn Augustinus khỏi thị trường. Một khi Roma 
đã lên tiếng thì lệnh cắm có hiệu lực tại Roma và trên toàn cõi Giáo Hội, không cần thủ tục nào khác. 
Nhưng xử sự như thế, là vô tình lại biện hộ cho liên minh các bạn của .Jansénius và triều đình 
Bruxelles. Thực ra, tại Bỉ quốc cũng như tại Tây Ban Nha, phải có lời ”Placef' (chuẩn y) của triều đình 
thì các sắc lệnh của giáo hoàng mới có hiệu lực. Bởi vậy trong khi người ta tiếp tục cho bán cuốn 
sách kia thì các cha Dòng Tên người Bỉ cho công bố những luận án chống đối, chủ trương là 
dJansénius phản lại công đồng Trente và cho ông là nguy hiểm vì theo khuynh hướng Calvin. Điều này 
đã gây ra vụ bút chiến sôi nổi. Có những cuộc tranh luận công cộng. Thánh bộ không có thái độ khắt 
khe về đời sống của Jansenius đã bị các cha Dòng Tên gửi nhiều thư phê bình thậm tệ. Sau cùng 
Roma lên án cuốn Augustinus và cả những luận đề của các cha Dòng Tên. Trường đại học Louvain 
lại phải chấp nhận vấn đề P!acet của chính quyền Bỉ, nên chỉ còn ba giáo sư ủng hộ chủ trương của 
các cha Dòng Tên. Đức Urbain VIII lại lên án cả đôi bên. Vị viên phụ tá Thánh bộ chấp nhất và nóng 
nảy, đã nắm hết hồ sơ của vụ việc và xử lý thay đức Urbain VIII lúc đó đã già cả, nên quyết định cuôi 
cùng đã đi xa hơn ý muốn của giáo hoàng. Bởi lẽ trong khi chưa nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung cuốn 
sách mà chỉ dụ (1642- 1643) đã tuyên bố là cuốn Augustinus có nhiều mệnh đề trước kia đã bị Tòa 
Thánh lên án. Hơn nữa, nhiều hoàn cảnh phức tạp trong việc soạn thảo và công bó, chỉ dụ đã không 
chấm dứt nỗi cuộc tranh luận. Tại nước Bỉ, chỉ dụ đó không được tuyên bố, ít là trong một thời gian. 

Vào những năm sau, khi các bạn và đối thủ của Jansénius đã trở thành hai nhóm đối lập, phái chủ 
trương theo Augustinus ở Louvain tìm cách báo cáo cho Roma biết các thủ đoạn của đối phương. 
Như vậy, chỉ vì thiếu tế nhị và có nhiều tự ái, cuộc tranh luận trở nên gay gắt và thiếu bác ái. 


Vậy đọc sách của ông, chúng ta thấy luận đề của Jansénius là như thế nào? Không cần phải biện 
minh nhiều để biết sách của ông không phải là bản thuyết trình lịch sử, không có ý nói các nhà thần 
học thế kỷ XVI đã có những lỗi lầm như các vì ở thế kỷ thứ V; theo ý tác giả, họ có những chủ trương 
như các cha dòng tại Marseille. Đứng trước chủ trương của các nhà nhân bản về quyền tự do tuyệt 
đối của con người, ông nghĩ phải biện hộ cho mọi quyền lợi của Thiên Chúa uy linh. Vì thế, ông 
khước từ những nền tảng lý trí của khoa thần học. Kinh Thánh và các Giáo phụ đã đủ, nhát là "giáo lý 
về ân sủng” của thánh Augustin. Đối với Jansénius, thực tại ân sủng uyên nguyên của các tổ phụ tại 
vườn Địa đàng là điều dĩ nhiên. Nhưng ông chủ trương là tội nguyên tổ đã làm cho bản tính nhân loại 
bị hoàn toàn trụy lạc, bị dục vọng lôi cuôn không phương thế chống cự, bị lôi cuốn bởi các tạo vật mà 
không thể phản kháng hoặc được ơn Chúa lôi cuốn. Cái gì không phải là ơn sủng ”tình yêu thượng 


giới” đều là tội lỗi. Thiên Chúa ban ơn, nhưng chỉ cho những người được Ngài chọn. Các người khác 
bị Ngài bỏ rơi đời đời. 


Cuốn Augusiinus tái bản tại Pháp năm 1641, đã gây ra nhiều vụ tranh chấp sôi nỗi trong đó các cha 
Dòng Tên góp phần rất lớn. Những vụ tranh chấp ấy được coi như những yếu tố trao đổi và thúc đây 
tìm ra các phương án canh tân đạo Công Giáo. Vì với chỉ nguyên những quyết định chính trị phản đối 
người tin lành, công cuộc canh tân của Công Giáo chưa hoàn tất. Các lực lượng tinh thần dẫn đầu 
trong nước biết rõ điều ấy. Dòng Tên, chiếu theo chiều hướng nhân bản của vị sáng lập, dụng tâm 
huấn luyện trong các trường học những giáo dân tân tiến biết thích ứng vào trình độ của thế kỷ họ 
sống. Trong khi bản tính nhân loại bị Calvin miệt thị, thì họ đề cao bản tính con người cả trên bình 
diện tôn giáo, họ đặt hy vọng sức chịu đựng khắc khổ, vào chí khí vươn lên của con người. Dòng Tên 
chứng tỏ đạo Công Giáo sẵn sàng đón nhận mọi giá trị, và bởi đấy, có thể khuất phục được những 
người chạy theo Calvin. Dòng cũng thúc đầy các học trò thực hiện nhiều kỳ công lớn và chiếm được 
nhiều địa vị quan trọng trong xã hội. Thế nhưng các người "mộ đạo” vẫn theo dõi sức hấp dẫn thầm 
kín của phái Calvin. Ảnh hưởng của các cuộc phụng vụ Cải cách, với lối giảng giải đứng đắn và sống 
đạo nghiêm chỉnh, xem ra thắng thế nếu đem so sánh với những tập tục máy móc trong nền phụng 
vụ Công Giáo. Các gia đình Công Giáo và Tin Lành vẫn giữ liên lạc với nhau, nhất là giữa các giới 
quý phái và các nhà tư sản giâu có. Mặc dầu ít có những vụ kết hôn khác đạo 5), nhiều vụ chia rẽ 
đã xây ra trong các gia đình vì những cuộc trở lại cá nhân, vì giới trẻ sống đạo cởi mở, nhưng lại có 
khuynh hướng phê bình tận gốc, nhất là khi họ đau khổ nhận thấy sự chênh lệch giữa lối sống khắc 
khổ của người này, và xả láng của kẻ khác. Trước mắt những người "mộ đạo”, thuyết Calvin trở 
thành một mỗi đe dọa cho đạo Công Giáo, vì đường lối đạo đức của họ lấy Thiên Chúa làm trung 
điểm và các tín hữu có đời sống gương mẫu. Theo đúng tôn chỉ của cuốn Augusiinus, họ cho răng 
phải đặt lại vấn đề về con người, phải biện hộ cho sức mạnh của ơn thánh, và đòi thanh tây lối sống 
chẳng những trong phạm vi cá nhân mà cả trong các hoạt động cộng đồng nữa. Bởi vậy, họ trách cứ 
các cha Dòng Tên quá o bế các tác giả ngoài đời, quá rộng rãi khi giảng nghĩa về luân lý theo từng vụ 
việc và quá quan tâm đến cách sống đạo đức bề ngoài. Những tâm tình Gallican chống đối các dòng 
tu do người Tây Ban Nha hay Ý lãnh đạo còn làm cho tình thế thêm căng thẳng. Cuộc bút chiến 
chung quanh cuốn sách của giám mục Ypres đã trở nên quyết liệt và căm go trước sự đối lập giữa 
hai quan niệm nhân bản và hai phương pháp giáo dục. Nhờ đấy mà người ta khám phá ra những thủ 
đoạn và xảo quyệt trong triều đình Bruxelles và Madrid, trong các đại học và các trường của Dòng 
Tên, và nhát là tại giáo triều Roma. 


Con người của Saint Cyran và cách hoạt động của ông khác hẳn với đường lối của Jansénius: hai 
trường phái tư tưởng, hai thừa truyền. Tại nước Bỉ, thừa truyền thần học chú trọng đặc biệt đến cuộc 
tranh luận de Auxis, để tưởng nhớ Baius; tại Pháp, có thừa truyền đạo đức của Bérulle, là công 
trình của một cha linh hướng mà không phải là nhà thần học "chuyên môn”. 


Saint Cyran đã trở nên một trong những nhà lãnh tụ của phái đạo đức. Là môn đệ của Bérulle, ngài 
biện hộ đường lối đạo đức của Bérulle để chống đối các cha Dòng Tên, và sau khi ngài qua đời, hàng 
giáo sỹ triều và vị đại diện tông tòa nước Anh mới lên tiếng phản đối quyền tự trị của các cha thừa sai 
Dòng Tên. Saint Cyran cho là chức giám mục có đầy đủ năng quyền giáo triều và khi nói đến các linh 
mục thì ngài chủ trương các ngài là những vị "giám chức nhỏ thực thụ”, vì thế các giám mục phải đối 
xử với các ngài như những cộng tác viên chứ không phải như những đầy tớ. Theo ý ngài thì phẩm 
tước của chức linh mục nâng nhắc hàng giáo sỹ triều lên trên chức linh mục dòng, vì chức này do 
loài người đặt ra. Điều ngài giảng dạy, lòng yêu chuộng Kinh Thánh và các Giáo phụ, cách thế ngài 
nhấn mạnh đến sự cao cả của Thiên Chúa và lối nghiêm khắc cần thiết để kêu gọi kẻ có tội ăn năn 
trở lại được dân chúng ham mộ đặc biệt tại Pháp. Ngài đã thành công mỹ mãn tại nữ tu viện Citeaux 
Port Royal. Bà mẹ bề trên là Angélique Arnauld, xuất thân từ một gia đình dân biểu trứ danh (ông của 
bà là một người trở lại và một người chú theo đạo Tin Lành). Sau khi nghe một cha dòng Capucin 
giảng, cô Angélique Arnauld cảm thấy được ơn gọi. Bà được chọn làm mẹ bề trên lúc 11 tuổi, ngược 
với đường lối giáo luật. Lúc 18 tuổi bà đã cải tổ đời sống tu viện và làm cho các chị em trong dòng và 
các cháu gái khâm phục về lý tưởng tôn giáo của bà. Bà được thụ giáo với thánh Francois de Sale 
trước rồi mới biết Saint Cyran sau. Từ năm 1635 Saint Cyran đã ảnh hưởng nhiều trên bà và các chị 
em dòng. 


Năm 1626 một phần lớn tu viện này đã định cư tại một nhà mới ở ngoại ô Paris. Từ năm 1638, nhiều 
người trong các gia đình ưu tú Pháp. đến quây quần chung quanh nhà dòng cũ ở Versailles. Trong 
các người sống tịch liêu ấy phải kể đến máy anh em và cháu chắt của mẹ bề trên, họ sống đời chiêm 
niệm và tìm hiểu các Giáo phụ, lo canh tác ruộng vườn, và dạy dỗ những trẻ con trong dòng tộc của 
họ, như thi sĩ tương lai Racine. Trung tâm tôn giáo độc đáo này có tinh thần nghiêm khắc và ái mộ 


Saint Cyran, triệt để áp dụng những tư tưởng và canh tân đời sống theo tôn chỉ thánh Augustin. Lối 
đề kháng thầm lặng của những người sống tịch liêu ấy và các nữ tu Port Royal là hình thức cảnh cáo 
nghiêm khắc cho Richelieu, con người mưu mô đã liên minh với phe Tin Lành trong chiến tranh ba 
mươi năm và đã bỏ rơi sự nghiệp của Công Giáo. Nhờ những liên hệ tốt với các câu lạc bộ và với 
Quốc Hội nghiêng về thuyết Gallican, những người sống tịch liêu ấy đã gây lo ngại cho hồng y 
Richelieu về ảnh hưởng của ngài đối với nhà vua. Bởi vậy, năm 1638, ngài đã cho bắt giam Saint 
Cyran, vịn lẽ là ông này đối lập với triều đình và với nhà vua. Sau khi hồng y chết, Saint Cyran mới 
được tha về năm 1643. Cơn thử thách làm cho ông nhụt chí, nhưng đã mang lại cho ông mũ triều 
thiên là "tử đạo vì lòng yêu Chúa và vì muốn đền tội”. 


Sự nghiệp của Saint Cyran về nền luân lý khắt khe đã được Antoine Arnauld là em út của mẹ bề trên 
Port Royal và là tiến sĩ ở Sorbonne kế tiếp. Theo lời trối của Saint Cyran là phải biện hộ 
cuốn Augusitinus, Amauld đã chép sách biện hộ Jansénius. Nhà thần học này rất nổi tiếng từ năm 
1643, khi ông chép cuốn tham luận De la équente communion (việc năng rước lễ) là cuốn sách thần 
học lớn viết bằng tiếng pháp dành cho những người có văn hóa. 


Cuốn sách này được viết ra nhân lúc một cha Dòng Tên cho phép một bà sau khi rước lễ được đi 
nhảy đầm. Cha dòng này dạy: có thể rước lễ hàng tuần, chỉ cần điều kiện "không mắc tội trọng và 
dọn mình trước”. Tục lệ chung về việc rước lễ thay đổi tùy theo xứ sở. Trong khi tại Đức và Áo, các 
cha Dòng Tên chủ trương tại các trường học, tại các thành phố và làng mạc là nên chịu lễ hằng 
tháng mà ít khi nói đến chịu lễ hằng tuần như các cha Dòng Tên tại Pháp và Bi. Tại Bỉ, các bà đạo 
đức còn năng chịu lễ hơn nữa. Năm 1636, cha bề trên cả Dòng Tên để cho các cha tự định đoạt lấy 
về điểm giáo lý này. Ở Ý và Tây Ban Nha, chẳng những các cha Dòng Tên mà cả các cha khác cũng 
khuyên giáo dân năng rước lễ, chẳng hạn như cha Juan Falconi, dòng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi; 
năm 1675, Molinos người theo thuyết an tĩnh bảo phải năng rước lễ, trái lại mấy cha Dòng Tên không 
đồng ý kiến (16). 


Aunauld coi như một tín điều về tục lệ ngày xưa là tuyệt đối không thể rước lễ hằng tuần. Vì theo 
ông, việc rước lễ đòi phải có những tâm trạng mà một giáo dân trung bình không có, như ăn năn 
nghiêm túc và lâu dài trước khi được tha một tội nặng, phải sạch các tội nhẹ, một lòng mến Chúa tinh 
ròng không tì ố. Như thế có nghĩa là trong thực tế, chỉ thỉnh thoảng con người mới được sát gần tới 
Thiên Chúa uy linh đang ẩn náu trong phép Thánh Thể. Như vậy, việc rước lễ trở thành phần thưởng 
của lòng đạo đức chứ không phải là lương thực để sống đạo đức. Không thể không nhìn nhận là 
Arnauld có lòng tôn kính đối với phép Thánh Thể và ý thức sâu rộng về mầu nhiệm tình yêu của 
Thiên Chúa. Nhưng cũng phải nhận rằng ông đòi hỏi một điều không thễ được, và ông không hiểu gì 
về bản tính, về các nguyện vọng của con tim, và về ý muốn của Đắng lập ra phép Thánh Thể. Dù sao 
cuốn sách của ông đã được nhiệt liệt hưởng ứng vì giá trị văn chương và chủ nghĩa lý tưởng, nhưng 
cũng vì nó có những tư tưởng chống. đối các cha Dòng Tên đang có ảnh hưởng, lớn lao. tại Pháp. 
thấy trong đó có nền Kitô trung thực, nội tâm, phản lại những. người chỉ tìm các hành động cụ thể bề 
ngoài. Liền sau khi sách xuất bản, một cha Dòng Tên lên tiếng bài bác trên tòa giảng thì một cuộc 
tranh luận bùng nỗ giữa phe Amauld và các cha Dòng Tên. Phe trên tố giác là các cha Dòng Tên quá 
rộng về luân lý: trong các năm ấy, khuynh hướng Jansénius dần dà đã nhảy từ quan điểm thần học 
sang phạm vi luân lý và lòng đạo đức. Cha Petau Dòng Tên chuyên chủ về lịch sử các tín điều tấn 
công những quan điểm của Arnauld làm ông phải tự biện hộ. Bà nhiếp chính khuyên ông nên sang 
Roma nhưng ông từ chối. Thế là có cuộc khủng hoảng thiêng liêng tại Pháp và Bỉ. 


Mặc dù đức giáo hoàng đã căn dặn, những tư tưởng trong cuốn Augustinus vẫn lan tràn mãi ra, năm 
mệnh đề trong cuốn sách của .Jansénius được phân khoa thần học Paris đem ra phân tách. Theo lời 
thôi thúc của Vincent de Paul (17), 88 giám mục Pháp lên tiếng xin đức giáo hoàng khuôn xử vấn đề. 
Giữa hàng giám mục Pháp vẫn có một nhóm nhỏ coi đấy như lời thỉnh nguyện kết án không chịu ký 
theo. 


Năm mệnh đề ấy nói là: : : : : : : 
1 - Các người công chính không thê giữ nôi một sỐ giới răn của Thiên Chúa, mặc dâu họ muôn và cô 
sức thực hiện tùy theo sức mình đang có; họ thiêu ơn Chúa đề hoàn tật các giới răn ây. 

2 - Trong thực trạng bản tính đã sa ngã, người ta không hề phản kháng ơn sủng bên trong. 


3 - Trong thực tại bản tính đã sa ngã, để được công hay mắt phúc, con người không cần thứ tự do 
khước từ điều tất yếu, mà chỉ cần thứ tự do khước từ điều miễn cưỡng. 


4 - Phái tân Pélagien chủ trương rằng: cần phải có ơn sủng bên trong cho mỗi hành động, dù để 
khởi sự Đức Tin. Và người ta nghịch đạo khi họ cho rằng ơn đó chính là ơn mà ý chí con người có 
thê phản kháng hay vâng phục. 


5 - Bảo rằng Đắng Kitô đã chết hay đỗ máu mình ra cho hết mọi người là theo chủ trương tân 
Pélagien. 


Sau bốn năm, đức Innocent X, dựa trên những tranh luận lâu dài của một ủy ban nhất định không 
nhân nhượng (18), đã lên án là nghịch đạo cả năm mệnh đề, bởi vì chúng phủ nhận khả năng tự do 
của con người và chỉ thừa nhận ý muốn cứu rỗi của Thiên Chúa. Huấn dụ Cum occasione ra án ấy 
đề ngày 31 tháng 6 năm 1633. 


Vào những thời đại khác, một quyết định của Roma cũng đủ để chấm dứt cuộc tranh luận giữa 
người công giáo, nhưng quyết định này lại bị coi là bất công. Hơn nữa, tinh thần Gallican sôi động tại 
Pháp từ nhiều thế hệ càng làm cho dân chúng trực tiếp hay gián tiếp bác bỏ quyền tối thượng của 
giáo hoàng: người ta đem huấn dụ ra mỗ xẻ và cho rằng huấn dụ Cum occasione là một hình thức 
lên án chủ trương khắt khe đang được truyền bá tại Pháp và được hai tu viện Port Royal áp dụng. 
Một nhà thần học trẻ bạn của Arnauld là Pierre Nicole mới chịu phép Cắt tóc và đang dạy văn 
chương tại Port Royal cho phát hành cùng năm ấy bài khảo cứu về năm mệnh đề để phân biệt thế 
nào là nguyên tắc, thế nào là thực tế. Trên nguyên tắc: những mệnh đề bị kiểm duyệt, quả thật 
nghịch đạo và trong việc lên án chứng tỏ Giáo Hội không nhằm lẫn; phe nhóm Port Royal cũng lên án 
chúng như vậy. Nhưng trên thực tế lại khác, nghĩa là cần phải biết các mệnh đề bị lên án có phải thật 
là giáo thuyết của Jansénius hay không. Đây chỉ là một vấn đề thực tế, không ăn nhằm gì với Mạc 
khải. Trong phạm vi này, giáo hoàng không có ơn bắt khả ngộ, và các điều tuyên bố không bó buộc 
phải theo vì lương tâm, mà chỉ cần kính cần trong yên lặng. Vậy trong vấn đề thực tế, giáo hoàng đã 
sai lầm, vị Jansénius không chủ trương năm mệnh đề ấy. Năm 1654 đức lInnocent X phê bác cách 
nhận định tế nhị kia. Số người bướng bỉnh giảm bớt đi, nhưng họ lại gây hắn hơn nữa. Arnauld lại 
viết bài để biện hộ lối giải thích của ông: những cuộc tranh luận căm go lại bùng lên tại Sorbonne. 
Sau cùng các luận đề của Arnauld bị lên án và ông bị đuổi khỏi Sorbonne, cùng với sáu mươi vị tiến 
sĩ theo chủ thuyết của ông. 


XVII. BLAISE PASCAL 


Sau khi bị giáo hoàng và trường đại học kết án, số phận của phái Jansénisme Pháp xem ra đã bị 
dẹp yên. Nhưng mấy tuần sau, khi người ta đưa vụ án Arnauld ra phanh phui tại Sorbonne thì phe 
dansénisme lại gặp được một biện hộ vô địch là Pascal (1623-1662), ông vừa là nhà toán học, là triết 
gia và là nhà hộ giáo. Cậu thanh niên gia giáo này đã trở lại nhờ lời cầu nguyện của người em gái là 
Jacqueline tại Port Royal. Từ trước đến nay cậu chỉ chuyên lo về toán và lý hóa, về hình viên chùy 
(conique), khoảng không và máy tính. Cậu cũng suy nghĩ về con người và Thiên Chúa theo kiểu 
Descartes nên một đêm kia, rạng ngày 23 và 24 tháng 11 năm 1654, trong khi đọc đoạn Thương khó 
của Chúa Giêsu, cậu được ”ơn thiên khải”. Cậu cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, Thiên Chúa 
của Abraham, lsaac và Jacob, không phải Thiên Chúa của các triết gia và của người thông thái, mà 
là Thiên Chúa của Đức Kitô. ông ghi trong Nhật ký "Chính xác, Tình cảm, Hoan lạc và An bình” và 
ông quyết định ”Từ bỏ tất cả trong thanh thỏa”. Thực ra ông đã khước từ một sự nghiệp sáng lạn rồi 
thường đến trú ngụ lâu dài tại dòng Port Royal giữa những người tịch liêu, nhưng mấy năm sau ông 
mới bỏ hẳn địa chỉ ở Paris và tủ sách phong phú của ông. Ông luôn cầu nguyện và suy gẫm về cơn 
hấp hối của Chúa Giêsu, về ý nghĩa đời đời của mầu nhiệm Chúa Kitô ”sẽ hấp hối mãi cho đến tận 
thế”. Trong một cuộc đối thoại huyền nhiệm, ông đã nhận được từ Chúa lời yên ủi này: ”Con không 
tìm Cha nếu chưa gặp Cha” (19). 


Arnauld gặp Pascal tại Port Royal. Ông này hứa sẽ giúp Arnauld trong vụ tranh đấu với Sorbonne. 
Ngày 23 tháng 1 năm 1656, dưới bút hiệu, ông gửi bức thư thứ nhất nhan đề là mười chín bức thư 
gửi ông giám tỉnh. Trong đó ông thuật lại cho người bạn sống dưới tỉnh các biến cố tôn giáo tại Paris 
với một luận điệu mỉa mai và khích động, với cách hành văn của một nhà báo lão luyện bắt buộc 
người ta phải cười như trước một hài kịch Molière mà lại không thấy là đối thủ bị tên bắn dồn dập. 
Đối thủ đây là Sorbonne và các giáo sư với các lý sự lắm cẩm. Từ bức thư thứ bốn, Pascal đổi chiến 
thuật, với mục đích là nhắm vào hai vấn đề hiện hành khá quan trọng tại nước Pháp: đó là vấn đề 
luân lý đã được Arnauld đề cập trong cuốn Năng rước lễ khá quan trọng và gây nhiều âm hưởng hơn 
quan điểm thần học trong cuốn Augusiinus. Theo ông cuộc đấu tranh Jansénisme tại Pháp là sự 


chống chọi giữa hai quan điểm về cuộc sống (một bên là thứ Kitô giáo đòi hỏi và nghiêm khắc như 
Giáo Hội nguyên thủy, muốn tranh thủ tự do trước các sức mạnh trần tục; bên kia là Kitô giáo kiên 
cường và dấn thân dễ chấp nhận những việc đạo đức), đó là hai tình tự tôn giáo và chính trị, nhưng 
cuộc tranh đấu này không có tính cách thần học. Pascal và các bạn ông đã cảm thấy như thế và 
mong muốn Người các tỉnh hăm hở chú trọng đến ý kiến của một số người đương thời. Như vậy 
Pascal tắn công Dòng Tên. Các cha Dòng Tên là những đối thủ kịch liệt của phe Jansénistes. Những 
thái độ phóng túng của họ trong lý thuyết về ơn thánh xuất phát từ quan điểm ngoại giáo và dễ dãi về 
luân lý, và cũng từ thuyết cái nhiên (probabilisme) là hệ thống giúp họ giải quyết những trường hợp 
trong đó nhiều giới răn và nhiều bổn phận giằng co nhau. Trong các bức thư ây Pascal phác họa một 
hình ảnh ghê sợ về nền luân lý của họ và vơ đũa cả nắm một cách khá thô sơ: Escobar (+1669) một 
nhà thần học Tây Ban Nha chuyên về luân lý bị ông đả kích hết chỗ nói. Não trạng nghiêm nghị và 
cân nhắc của ông không sao chịu nổi những nhà thần học mà đa số là ngoại quốc với những tên 
không sao đọc nỗi, đầy óc tưởng tượng và tự phụ (20). Ông cho là họ làm ủy mị giáo dân, pha loãng 
tín lý và làm cho luân lý suy đồi. Bởi vậy ông phải phản kháng kịch liệt. Hiện nay người ta công nhận 
là Pascal, trong khi chiến đấu vì nóng nảy và dựa trên những ý kiến hồ đồ của các bạn, có nhiều bức 
thư bất công và quá đáng, chúng đã bị cho vào Index năm 1657 là phải, chúng đã nối giáo cho các 
đối thủ của Giáo Hội và đổ dầu thêm cho những người không tín ngưỡng thế kỷ XVIII. Nhưng vụ lên 
án sáu mươi nhăm mệnh đề phóng túng mà một số được Escobar chấp nhận dưới đời đức lInnocent 
X năm 1679, chứng tỏ là sự phẫn nộ của lương tâm kitô (Mandonnet), đã mang lại kết quả, cho dù đó 
không phải là ảnh hưởng trực tiếp sự nghiệp của Pascal. Sau này năm mươi tư mệnh đề tương tự 
cũng bị lên án vào các năm 16685 và 1666. 


XVIIIL HÒA GIẢI DƯỚI TRIỀU ĐỨC CLÉMENT IX 


Vào thời kỳ ấy, Roma đã nghiêm nghị lên án các quan điểm Jansénisme. Lúc này Alexandre VII 
(1655-1667) đang giữ ngôi giáo hoàng. Trong khi làm sứ thần tòa thánh tại Cologne nhiều năm, ngài 
đã chứng kiến bước khai triển của cuộc tranh luận này: ngài đã lên án Jansénius ngay từ đầu và đã 
tham gia vào ủy ban nghiên cứu Tòa Thánh mà những kết luận đã được Huán lệnh của đức Innocent 
X tuyên bố. Tháng 10 năm 1656 đức giáo hoàng đã tuyên bố là năm mệnh đề thực sự là của 
dJansénius và lên án chúng "theo đường hướng chú giải của tác giả”. Trước lời công bố minh thì như 
vậy, phái Jansénite không còn lối thoát nữa. Đã đến lúc phải phục tùng quyền giảng dạy của giáo 
hoàng hay là phản loạn. Thế nhưng họ vẫn khước từ không chịu ký vào công thức thần phục do tổng 
hội đồng giáo sĩ Pháp đề nghị. Năm 1665, họ cũng lại khước từ công thức của giáo triều, mà bề trong 
họ vẫn phân biệt đâu là nguyên tắc đâu là thực tế. Bốn giám mục thiên về thuyết Jansénisme và nỗi 
tiếng vì đã cải tổ giáo phận, gửi thư mục vụ cho các linh mục cắt nghĩa về thái độ dè dặt của mình. 
Trong số đó có Pavillon là giám mục Alet, trước kia đã ở trong ủy ban truyền giáo của Vincent de 
Paul, nay lại dọa sẽ rút hưu bổng của những ai ký vào công thức của Tòa Thánh. Lời tuyên dương 
của bốn giám mục kia là một hành động táo bạo vì Louis XIV đã nắm chính quyền từ năm 1661, đang 
chiến đấu chống thuyết Jansénisme vì lý do chính trị. Vua cắm chỉ việc chống đối công thức kia dưới 
mọi hình thức và dọa sẽ rút hưu bổng của những ai khước từ không ký vào đấy. Bởi vậy thư mục vụ 
của bốn giám mục bị tịch thu và hai cơ sở Port Royal bị niêm phong. Tu viện Paris thần phục, còn 
nhà Port Royal des Champs là nơi bà bề trên đã nhận các nữ tu năm 1648 thì bất khẳng. Nhưng đưa 
đơn kiện bốn giám mục kia không phải là chuyện dễ. Tại Pháp, phải dùng biện pháp theo chiều 
hướng tự do kiểu Gallican, nghĩa là phải qua một ủy ban giám mục được giáo hoàng triệu tập. Lúc 
này mới nhận thấy không riêng chỉ có bốn giám mục kia. Còn có hơn hai mươi giám mục cảm tình, 
và nhiều vì bảo trợ đang mạnh thế tại Paris nữa. Dân chúng làm hậu thuẫn cho các ngài. Nhưng vua 
chống đối họ vì họ không chấp nhận việc chính quyền xâm lấn vào đời sống Giáo Hội. Đến đức 
Clémert IX (1667-1669), vị giáo hoàng mới lên ngôi là người hiếu hòa, và cũng vì vua muốn chấm rứt 
cuộc tranh chấp, sau nhiều giàn xếp, người ta đã khuất phục được bốn giám mục kia ký vào công 
thức của Tòa Thánh. Ít là ở Roma, người ta tưởng như thế là đã xong xuôi. Thực ra, lúc ký vào công 
thức kia, các giám mục đã tuyên bố và giải thích là các ngài không khước từ quan điểm lúc đầu. Thế 
nhưng giáo hoàng vẫn công bố là mãn nguyện về các điều tuyên dương được Paris châu phê. Trong 
bức thư ngắn gọn năm 1669, ngài công bố việc hòa giải. "Để kỷ niệm việc thiết lập hòa ước trong 
Giáo Hội”, vua nước Pháp cho đúc một ảnh kỷ niệm. Tiếp theo việc hòa giải dưới đời đức Clément, 
còn có những chỉ thị của hội đồng cố vấn triều đình cắm in thêm sách vở. Nhưng đây chỉ là một thứ 
hòa bình bên ngoài. Vì cả đôi bên chưa thật lòng nên vẫn còn chia rẽ trong tâm trí. Thuyết 
Jansénisme còn đặt ra nhiều vấn đề quan trọng. Các chị dòng Port Royal vẫn còn ngắm ngầm phản 
đối, ngay cả khi họ bị cắm mở trường, cắm không được nhận đệ tử, và các ông sống tịch liêu phải rời 
đi nơi khác. 


XIX. NHỮNG CÓ GẮNG HỢP NHÁT CÁC GIÁO HỘI. 


Gương xấu trong việc chia rẽ Giáo Hội nảy sinh từ hai ý nghĩ vừa mâu thuẫn vừa phát triển song 
song: cân phải có những tuyên dương tôn giáo khác nhau, đồng thời phải cố gắng đi đến việc thống 
nhất, nói khác: bao lâu lịch sử các thế kỷ còn bị mờ ám bởi óc cố chấp và bạo lực tôn giáo, thì vân 
còn nhiều cố gắng hòa hợp như vậy. Thiện chí muốn thống nhất Giáo Hội, cố gắng đi dần tới đại kết 
đều là những toan tính của các nhà lãnh đạo dân quyền và các thần học gia. Nhưng lý do của mỗi 
bên lại khác hẳn. Đối với bên này thì thống nhất Giáo Hội chỉ là phương thế để thực hiện thống nhất 
quốc gia và tăng thêm thế quyên; đối với những người khác thì đây là ý nghĩa của tự tưởng và hoạt 
động, đặc biệt là đối tượng cầu nguyện của đời họ. Phải thú nhận: tất cả mọi cố gắng, tuy thất bại 
trong thực tế, nhưng đã thăng tiến tinh thần khoan dung, tha thứ và do đó, làm nỗi bật căn tính của 
Giáo Hội; mọi cố gắng ấy minh chứng rằng: ngay cả trong thời kỳ chiến tranh tôn giáo, tình yêu Kitô 
đối với mọi anh em xa cách không bao giờ bị dập: tắt. Tại cả hai bên, những cố gắng âm thầm được 
hun đúc trong nền phụng vụ và các lời nguyện, vẫn là lối tham dự vào yếu tính chung của đạo Kitô, 
cho dù trong lời giảng dạy đôi khi có giọng điệu chiến đấu. 


Những cố gắng ấy đã bắt đầu ngay từ thế kỷ Cải cách. Khoa nhân bản đã truyền tụng cho các người 
nối tiếp Cải cách răng: mọi phát biểu thần học chỉ là tương đối. Mặc dầu những lần hội thảo tôn giáo 
vào năm 1540 đã thất bại, ý muốn hợp nhất vẫn sống động. Những người như Georg Witzel (1501- 
1573), một nhân vật kỳ dị sống giữa hai luồng tư tưởng và qua đời trong Đức Tin Công Giáo, hay 
như Gorges Cassander người Bỉ (1513-1566) với tinh thần hòa bình, đều tin tưởng vào một Giáo Hội 
với những phát biểu Đức Tin khác nhau, cho dù có những dị biệt bề ngoài. Giáo Hội nguyên thủy đối 
với họ vân là mô phạm, lý tưởng và trong sáng. Họ tìm thấy trong Giáo Hội nguyên thủy dây liên lạc 
ôm ấp mọi sự, từ huấn dụ các Tông Đồ đến thừa truyền, mà thừa truyền chẳng qua chỉ là chú thích 
và quảng diễn Thánh Kinh với những đặc tính: cổ truyền, phổ quát và tương hợp. Họ cho rằng nếu 
người ta không đi trệch ra khỏi Đức Tin vào Đắng Kitô là thủ lãnh của Giáo Hội thì một cộng đồng căn 
bản Đức Tin vẫn luôn tồn tại. Cassander đã chép lại các văn kiện đầu tiên về cuộc hội thảo do 
Catherine de Médicis tổ chức tại Poissy năm 1561, cuộc hội thảo này đã đi đến một thỏa thuận giữa 
Công Giáo và Tin Lành. Ba năm sau, ông lần lượt được hoàng đề Ferdinand rồi hoàng đế Maximilien 
II, trao cho sứ mệnh đối chiếu từng điểm một giữa bản Tuyên dương Ausbourg và giáo lý Công Giáo. 
Trong bản Consultatio này, Cassander còn tìm cách trình bày các lời phê phán và ý kiến của Giáo 
Hội nguyên thủy cùng các Công Đồng của năm thế kỷ đầu như mô phạm chính đáng cho thời đại 
ông. Trong khi nhận định lại cái mà người ta gọi là thời kỳ vàng son của Giáo Hội, Cassander cho là 
hai cuộc chống đối độc thân của các linh mục và chống đối việc rước lễ tân thời đều diễn tiến theo 
một phương thức chung. Nếu ông khuất phục được phe Tin Lành tin rằng Cải cách cốt tại việc phục 
hồi lại Giáo Hội nguyên thủy, lúc đó sẽ có sự thống nhát. 


Witzel và Cassander đã ghi chép liền trước hoặc ngay sau công đồng Trente. Vào thế hệ sau thì 
phía Công Giáo không thể đưa ra các đề nghị như vậy. Thế mà năm 1570, Bộ Công Đồng, khi nhận 
phép rửa tội cử hành trong phái Calvin là thành sự, đã đặt cơ sở để sau đấy có thể tiếp tục công việc 
thống nhất (21). Về phía Tin Lành, việc biến nền thần học của Luther thành chính thống thực thụ 
cũng không cô võ thêm những cố gắng đại kết và không gia tăng thêm hòa bình tôn giáo. Còn các 
người Cải cách, nếu họ cố gắng đối thoại với phái Luther, chẳng qua là để có thể tham gia vào qui 
chế pháp lý về hòa bình tôn giáo mà phái Luther đã được và phái Calvin còn bị loại trừ. Bởi vậy, một 
nhân vật như nhà thần học thuộc phái Luther ở Helmstedt là Georg Calixt (1586-1656) làm chúng ta 
ngạc nhiên. Calixt đã học về lịch sử và Giáo phụ. Ông biết tác phẩm của Cassender được tái bản 
năm 1608 và 1616, và ông đồng ý kiến với Cassender. Ông tiến sĩ ở Helmtedt cũng phấn khởi với 
các lý tưởng thời xưa. Ông cũng công nhận tất cả các giá trị của truyền thống, mặc dù ông dựa theo 
chứng tá của Giáo Hội nguyên thủy để lên án các hình thức canh tân tại Roma. Phải dựa vào truyền 
thống mới hiểu được thế nào là đạo Kitô chân chính và Giáo Hội. Bởi vậy, đối với 
Calixt, Consensus (Sự đồng thuận) của Giáo Hội nguyên thủy gói ghém tất cả các khoản nền tảng 
Đức Tin, phải là cơ sở của mọi cuộc tranh luận tín lý. Theo ông, căn nguyên sự chia rẽ trong Giáo 
Hội là việc người ta coi những chân lý không cần thiết như những điều chính yếu để được cứu rỗi, ấy 
là chưa kể đến việc giáo hoàng muốn tranh thủ về uy thế. Calixt còn coi Kinh Tin Kính các thánh 
Tông Đồ như trung điểm của truyền thống. Nhưng ông còn nhận những bản tuyên dương của Giáo 
Hội nguyên thủy mà các công đồng của những thế kỷ đầu đã truyền tụng lại nguyên văn. Calixt chấp 
nhận giá trị của các công đồng cho đến công đồng Orange (529) là công đồng đã chấm rứt những 
cuộc tranh luận về thuyết Pélage đầu tiên. Trong vòng năm thế kỷ ấy, giữa các Giáo phụ có sự thỏa 
thuận tổng quát Consensus quique saecularis nhờ đó nhiều vì được đặt lên hàng đầu nhưng giữa họ 
với nhau có sự hợp nhất thực sự. Consensus này là dây liên kết tất cả các Giáo Hội lại với nhau, và 


các người "chuyên môn” có thể dựa vào cơ sở đó đề đạt tới thống nhất. Calixt bị tấn công tứ bề và 
còn bị tin lành coi là người công giáo ngầm (Crypto catholique), nhất là khi người ta không thấy trong 
Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ có chỗ nào nói đến công chính hóa bởi Đức Tin. Hình như Calixt 
cho rằng toàn bộ Cải cách là dự thừa. Nhưng người công giáo cũng không nhận quan điểm ấy, là vì 
nó nằm trong tác phẩm của Cassender đã bị liệt vào loại sách cắm (index). Đàng khác, Consensus 
quique saecularis quá đơn giản và Calixt không nắm bắt hết được những phức tạp của lịch sử: hiện 
nay người ta đã phát hiện ra rằng các Kinh Tin Kính đã xuất hiện và hình thành giữa toàn bộ những ý 
kiến, những cuộc đấu tranh, nhiều sự kiện và giáo lý khác nhau. 


Thời gian vàng son nhất của Calixt là năm 1645, khi ông được vua nước Balan mời đến dự cuộc họp 
tôn giáo ngài tổ chức tại Torún (Thorn). Cha dòng Capucin là Valeriano Magni, con bá tước thành 
Milan, bấy giờ nỗi tiếng nhờ chức vụ cô vấn của hồng y Harrach tổng giám mục Prague, trong công 
trình phục hưng đạo Công Giáo tại Bohême. Cha đã khuất phục Nigrinus, nhà thuyết giáo trứ danh 
Tin Lành, trở lại đạo Công Giáo và sau thành thư ký riêng của vua nước Balan là Wladyslaw IV. Khi 
trở lại ông lôi kéo được đa số các bạn đồng nghiệp. cùng trở lại. Cha Valeriano, người đã giàn xếp 
cuộc hôn nhân giữa vua Balan và một công chúa của hoàng đế. Qua môi giới của Nigrinus, cha đã 
khất phục được vua ướm thử cuộc thống nhất với người tin lành. Một cuộc họp thân 
thương Colloquium caritativum được tỗ chức tại Torún giữa các nhóm khác nhau và mở đường đi 
đến thống nhất. Calixt là một trong mười tám đại diện phái Luther được mời dự. Đối diện với họ có 
mười tám người công giáo, trong đó có tám cha Dòng Tên, hai mươi hai người tin lành, và nhà giáo 
dục trứ danh là Comenius đại diện cho các anh em Moraves. Vì những người phái Luther không 
nhận Calixt là phát ngôn viên của họ, nên ông đứng vào phe Cải cách. Trong mấy tháng chuẩn bị 
cuộc hội, những người tin lành ở ngoại quốc đã tạo ra bầu không khí phẫn nộ còn kéo dài trong suốt 
thời kỳ hội họp. Không làm sao hạ bớt được các cuộc phản đối và không thể đi đến thống nhất. Hơn 
nữa, phe Luther và phe Cải cách Balan còn bài bác sự hợp nhất tương đối họ vẫn có với nhau từ 
trước. Roma càng thấy có lý để lo ngại. Trước khi hội, Roma đã chính thức tìm cách cản trở để đừng 
có cuộc hội này. Lịch sử cho thấy, những cuộc hội họp tôn giáo như vậy chỉ tăng thêm cay đắng và 
Giáo Hội không có quyền đưa những quyết định của các đại công đồng ra bàn cãi với những người 
phản đạo (22). Trong khi tranh luận, Bộ Truyền Giáo cũng đã trình bày những nguyên tắc căn bản 
của Giáo Hội đối với những cuộc họp tôn giáo như thế. Đan cử thí dụ cuộc bàn cãi giữa thánh 
Augustin với phái Donatiste, Giáo Hội tuyên bố là chỉ cho phép tổ chức các cuộc tranh luận tôn giáo 
khi có đủ những điều kiện thần học và đoán biết cuộc họp có thể thành công. Một khi biết những cuộc 
họp như thế không có hy vọng đem lại kết quả tốt đẹp, Tòa Thánh luôn cắm cản, hoặc trực tiếp hoặc 
qua môi giới các vị Sứ thần Tòa Thánh. Nếu đã làm hết cách mà vẫn có những cuộc họp như thế thì 
các Sứ thần Tòa thánh phải vận động để người ta đừng hội họp nhân danh Tòa Thánh, và phải có 
những người điều khiển thông thái và khả năng chuyên môn. 


Tòa thánh khôn ngoan như vậy là phải. Trong những cuộc họp như thế, để cho thành công, giáo 
điều Công Giáo thường bị cắt xén. Giáo điều về Giáo Hội hữu hình và quyền tối thượng của đức giáo 
hoàng thường bị các cuộc họp ấy gạt ra một bên. Thật ra, Witzel, Cassender và Calixt không nói gì 
đến các điểm ấy. Những cố gắng đi đến hợp nhất tại Pháp cho thấy có những hiệu quả tai hại trong 
thực tế. Việc thống nhất tôn giáo là chuyện sống còn của đất nước, và các người tin lành Pháp thấy 
rõ như vậy, nhất là tại kinh đô. Phe Tin Lành nghĩ đến một công đồng quốc gia để họ có tiếng nói. 
Các người công giáo đã chịu ảnh hưởng của thánh Francois de Sale, của Bérulle và Saint Vincent de 
Paul lại nghĩ khác. Họ không tìm hợp nhất các Giáo Hội, mà mong các cá nhân và quần chúng trở lại. 
Nếu trước đây cả hai bên đã tranh luận theo đường hướng Kinh Thánh thì lúc này giọng điệu và 
phương pháp đã thay đổi. Người ta vẫn còn nhớ tất cả các chân lý Đức Tin mà mọi người đã chấp 
nhận; lúc này người ta lại bàn cãi đến lễ Misa, đến chức vị giáo hoàng, đến luyện tội và đến lòng 
sùng kính Đức Mẹ. Trong những cuộc tranh luận này, Bérulle và tu hội của ông chẳng những dựa 
theo Thánh Kinh mà còn trưng dẫn các Giáo phụ và các công đồng nữa. Mọi tâm hồn gặp nhau thực 
sự trên nền tảng chung này. Phe Công Giáo có hy vọng sẽ thắng lợi. Vào đúng lúc đó thì có hòa bình 
sau khi La Rochelle thất thủ. Qua những môi giới thích hợp và với tiền trợ cấp cho các nhà giảng 
thuyết Tin Lành trở lại, Richelieu đã thu hút nhiều người tin lành đang bị hoang mang vì vụ thất bại 
trên. Nhưng hồng y lại để cho họ tự do hành đạo và tha thứ cho các mục sư trước kia đã kêu gọi dân 
chúng chống đối ngài. Như vậy là ngài trì hoãn cuộc tổng trở lại vào chính lúc ngài có những thuận 
lợi để được vinh dự cá nhân. Ngài ra lệnh mở cuộc đối thoại với các người phái Calvin: không để ý 
đến truyền thống nữa mà chỉ dựa vào Thánh Kinh thôi. Như vậy là cuỗn Disputationes de 
Coniroversiis của Bellarmin thành vô dụng. Thật ra chỉ dựa vào Kinh Thánh thì không biện hộ được 
quyền của giáo hoàng trên các công đồng, và sự hiện hữu của Luyện ngục. Như vậy chính phát ngôn 
viên của công giáo không màng tới các điểm giáo lý này. Richelieu còn định gửi một giám mục sang 


Roma để xin Tòa Thánh chấp nhận hình thức đơn giản hóa nền giáo lý. Hồng y tưởng có thể lấy lòng 
phái Calvin với cử chỉ nhân nhượng này. Và như vậy sẽ có thể thực hiện sự thống nhất bằng cách 
giàn xếp để ngài có quyền chọn lựa các cộng tác viên và chính ngài sẽ chỉ dựa theo Kinh Thánh mà 
bàn cãi với phái Calvin. Richelieu nghĩ rằng nếu việc này thành tựu thì nó sẽ là nền tảng danh dự cho 
đời ông, danh dự là thượng phụ của nước Pháp và của cả Tây phương. Vì chết sớm nên hồng y 
không thực hiện nổi các điều ngài mong muôn. Những mưu toan thống nhất như vậy nhiều khi vô 
tình đi đến lạc đạo. Vào thời kỳ ấy, nhiều lần nước Pháp ngưỡng vọng vào nước Anh và nhớ đến vua 
Henri VIII. 


Đứng trước những chia rẽ giữa người kitô, nhiều kitô hữu cũng thành thực quan tâm đến việc thống 
nhất các Giáo Hội theo quan điểm của họ. Johannes Kepler, nhà thiên văn phái Luther bị phong trào 
phản Cải cách cưỡng ép đã phải bỏ dạy học tại Graz, ông bị các người đồng đạo ngăn cản không 
cho dự lễ bẻ bánh vì ông không ký vào Formula concordioe (công thức hòa hợp), ông phải bào chữa 
cho bà mẹ bị người tin lành quận Wurtemberg tố cáo là thi hành bùa phép. Trong bức thư viết năm 
1618, ông quả quyết cả gia đình ông câu nguyện hằng ngày cho "nền thống nhất Giáo Hội bộ ba” 
(23). Vì mong ước sự thống nhất, ông đề tặng cuôn Harmonia mundi (Hòa đồng của thế giới) cho 
Jacques | vua nước Anh, người đang chuyên cần về thần học. Cựu tổng giám mục Split là De 
Dominis người uyên bác nhưng tính nết thay đổi và bất hạnh, lúc đó đang sông tại Anh, tìm cách 
thực hiện thống nhất giữa các giám mục mà ông cho là phải cấp cứu giải phóng để được tự do đối 
với giáo hoàng. Hugo Grotius người Hòa Lan (+1645) chuyên chủ về nhân quyên, ít chú trọng đến 
những tranh chấp thần học trong xứ sở, đã bị đi tù và lưu đày, đã đưa vào quan điểm pháp lý nhiều ý 
kiến của các nhà thần học Tây Ban Nha là Vittoria và Suarez trong thời gian dạy triết lý đại kết. Vì 
muốn vận động hòa bình trong Giáo Hội, ông là người đầu tiên đã khước từ, giữa cơn phong ba thù 
ghét do cuộc chiến tranh ba mươi năm gây nên, không gọi giáo hoàng là ngụy Kitô, là danh từ đầu 
lưỡi của tin lành. Nhiều bạn hữu của ông đã trở lại Công Giáo. Còn chính ông lại qua đời ở phương 
xa, tại Rostock, và không được các người đồng thời chiếu cố. 


XX. MOLANUS VÀ SPINOLA, LEIBNIZ VÀ BOSSUET 


Quan trọng hơn nữa là công trình vận động thống nhất của Gérard Molanus (1633-1722), tu viện 
trưởng theo Luther tại Loccum. Ông áp dụng luật thánh Benoit và điều khiển pháp đình tôn giáo 
Hanovre. Ông tiếp tục tinh thần của Calixt là thày dạy ông. Nguyện vọng tha thiết nhất của ông là sự 
thống nhất Giáo Hội. Ông gặp giám mục Francois Spinola là người đồng hội đồng thuyền. Đến sau 
hai ông đã mở rộng câu lạc bộ. Triết gia Leibniz thủ thư viện của công tước Hanovre, Bossuet giám 
mục Meaux và người kế vị Spinola tại tòa giám mục Wiener Neustad (24) cũng dự những buổi hội ấy. 
Hanovre là nơi thuận tiện để tổ chức các cuộc hội như vậy. Tại xứ Tin Lành này, một người đã trở lại 
thống trị cho đến năm 1679. Cũng tại Hanovre, các vị Đại Diện Tông Tòa đầu tiên miền Bắc đã hoạt 
động hăng say, trong đó có Niels Stensen (Stenon), người Đan Mạch mới trở lại, vừa là nhà giải 
phẫu trứ danh vừa là nhà địa chất học. Khi công tước người công giáo qua đời mà không có con, em 
của ông lên thay thế, cần có sự ủng hộ của hoàng đề để được danh hiệu cử tri như ông mong muốn. 
Bởi thế ông cho phép các cha Dòng Tên đến kinh đô làm cha linh hướng. Các hoàn cảnh thật thuận 
tiện cho mưu đồ trên. Hoàng đế Léopol l (1658-1705) đang ráo riết áp dụng chính sách phản Cải 
cách trong các lãnh địa thừa kế của ngài. Trong khi phải liên miên đương đầu với nước Pháp của vua 
Louis XIV và trước sức hăm dọa khẩn trương của đạo binh Thổ Nhĩ Kỳ, hoàng đề tìm cách thống 
nhất đề quốc và liên minh với các ông hoàng người Đức để có một đạo binh hùng mạnh do ngài điều 
khiển. Các ”đồ án cải tổ” chẳng những không chỉ nhắm vào những vấn đề chính trị nội bộ, như bãi bỏ 
thuế đoan trong đế quốc, mà còn có M giảm thiểu và đình chỉ các vụ tranh chấp tôn giáo nữa. Đề mưu 
toan việc ấy, Rojas Spinola là con của đại tướng Tây Ban Nha trong cuộc chiến tranh ba mươi năm, 
đã vào tu dòng Phanxicô tại Cologne và sau trở nên giám mục Knin và từ năm 1687 là giám mục 
Wiener Neustad, ông rất quan tâm đến việc hợp nhất các Giáo hội. Được vị hoàng đế sùng đạo nâng 
đỡ, Spinola được Roma cho phép bắt tay vào thí nghiệm. Đức giáo hoàng Innocent XI (1676-1680) 
truyền cho vị giám mục phải gửi về Roma đầy đủ các bản báo cáo và chỉ khuyến khích ông một cách 
chung chung thôi. Còn việc ngài cho phép miệng để ông nhân nhượng đến độ nào và có những 
quyền hành gì thì không ai biết. 


Giám mục lạc quan, lên đường ba lần để đi gặp các ông hoàng Luthérien tại Đức. Đừng trông chờ 
sự nhân nhường của phe Calvin, nhất là về bí tích Thánh Thể. Theo lời chứng của Leibniz, Spinola 
nán lại trong triều đình Hanovre nhiều tháng để dự những cuộc hội thảo ít đả động đến các vấn đề 
chủ yếu (25). Năm 1683, mọi người thỏa thuận phác họa một bản điều tra hợp với giáo lý Công Giáo, 
ít là về căn bản, trong cả một loạt vấn đề còn đang được bàn cãi, như quyền bất khả ngộ của các 


công đồng và việc giáo hoàng châu phê các quyết định đó, về lễ Misa và sự hiện diện của Chúa Kitô 
trong Thánh Thể, giá trị của việc chịu lễ dưới một hình bánh thôi, việc sùng kính Thánh Thể và bản 
tính bí tích Hòa Giải, về lòng sùng kính các Thánh, về lời cầu nguyện cho những người quá cố, về 
các ân xá; hơn nữa, về các điểm chưa được mọi người minh thì đồng ý, người ta thỏa thuận trên 
nguyên tắc, là phải thần phục các quyết định của những đại công đồng đã có và sẽ họp về sau. Phái 
Luther có mặt tại hội nghị đưa ra thỉnh nguyện: phải có một công đồng chung mà các quyết định tín lý 
sẽ được Chúa Thánh Thần bảo đảm là bất khả ngộ. 


Những cuộc tranh chấp của phe người Pháp tại Roma đã gây bắt lợi lớn cho các công trình mang 
nhiều hứa hẹn như trên. Kể từ đó, Spinola không được lấy danh nghĩa và các chỉ thị Roma đề hoạt 
động nữa, mặc dù đức lInnocent XI vẫn kêu gọi ông hoạt động với tư cách cá nhân. Năm 1691, ông 
tìm cách thoa dịu những mối căng thẳng tôn giáo tại Hung Gia Lợi. Khi giàn xếp các vấn đề tôn giáo, 
người ta hy vọng mang lại hòa bình trong xứ sở và củng cố lòng trung thành của dân chúng đối với 
nhà Habsbourg. Spinola kêu gọi thay đổi qui chế của người tin lành Hung Gia Lợi, chấm rứt các biện 
pháp phản Cải cách, và hô hào tổ chức những nghị hội tôn giáo để hoàng đế mời các nhà thần học 
Đức có uy tín và óc nhận định sâu sắc đến làm đại diện cho những người Hung Gia Lợi chưa vững 
chắc đủ về thần học và kiến thức tôn giáo. Spinola giải thích là trong việc này ông chỉ có một ưu tư 
độc nhát là thống nhát Đức Tin, đó là huấn lệnh của Chúa cho tất cả các tín hữu. Còn việc điều khiển 
các buổi họp và mọi sự khác, ông phó thác cho quyền tối thượng của Giáo Hội, vì Chúa sẽ linh ứng 
cho Giáo Hội biết phải nhân nhượng đến đâu để sau khi thực hiện thống nhất, còn đồng tâm lo việc 
xây dựng chung. Hoàng đế cũng cố mời mấy nhà thần học từ Danzig, thuộc lãnh thổ Ba Lan đến. 
Nhưng các nhà thần học Đức không chiếu cố lời mời tới dự nghị hội tôn giáo tại Hung Gia Lợi, nên 
nghị hội không thành. Cuộc hành trình thứ ba của Spinola tại Đức không mang lại kết quả gì, và giám 
mục qua đời năm 1695. Francois Antoine là bá tước Buchheim lên kế vị ngài tại Wiener Neustad. 
Nhiều lần, ông được Molanus mời tổ chức lại các cuộc hội họp. Năm 1698, Francois đến Hanovre 
đầy nhiệt tình về các dự án nhưng ít hy vọng hơn Spinola. Ông bắt liên lạc thường xuyên với vị sứ 
thần Tòa Thánh ở Vienne để được mọi người ủng hộ. Những cuộc tranh luận ông tổ chức chung với 
Molanus và Leibniz đưa đến cho ông nhiều hy vọng, ông nhận thầy những người đối thoại với ông 
thành thực muốn thực hiện thống nhất. Ông tưởng ông hoàng cử tri xứ ông sẽ quay về với Giáo Hội 
Công Giáo. Họ trù tính một dự án giống như dự án năm 1683 để công nhận giáo hoàng là thủ lĩnh 
của Giáo Hội Công Giáo, Tông Truyền và Roma. Các cuộc đàm luận ấy không đưa lại kết quả thực 
tế. Giám mục báo cáo sang Roma nhưng không được chấp thuận như ngài mong muốn. Molanus, 
Leibniz và các bạn rút lại những điều đã hứa hẹn. Người ta không biết chắc vì lý do gì. Những thay 
đổi về tình hình chính trị, bầu khí lạnh nhạt của Roma, và có lẽ cũng tại thái độ của Bossuet trong khi 
bàn cãi về thống nhát, thái độ mà người Đức cho là có ân ý chính trị, và những yêu sách không thể 
thực hiện được, tất cả những yếu tố ấy đều ảnh hưởng cùng một lúc. 


Bossuet, giám mục tương lai tại Meaux, là một trong những nhà thần học Pháp nổi tiếng thời ấy 
được Louis XIV tín nhiệm và giao việc giáo dục hoàng tử cho ông. Ngay từ năm 1671, được đào tạo 
nghiêm chỉnh về Kinh Thánh và khoa Giáo phụ, ông đã soạn cuốn Trình bày nên giáo lý của Giáo Hội 
Công Giáo (Exposition de la doctrine de I'Eglise catholique) được giáo hoàng ca tụng hết lời. Mục 
đích đầu tiên của sách này là để chinh phục các người phái Calvin bằng cách chú giải các điều công 
đồng Trente truyền dạy. Trong sách đó Bossuet nêu bật nhiều điểm được bàn cãi giữa các phe tuyên 
tín đã dựa hoàn toàn trên những cắt nghĩa sai lạc về giáo lý Công Giáo, nghĩa là người ta đã phóng 
đại những dị biệt mà ban đầu không có. Nói tắt nền giáo lý Công Giáo hiểu theo nguyên tắc của 
những người tin lành không chứa chấp điểm nào trái với các chân lý nền tảng Đức Tin. Với chủ 
trương hộ giáo và với óc thủ cựu, Bossuet bàn đến việc thống nhất thực tế, đến những cuộc tranh 
luận với giới quý tộc Pháp cần phải chiêu hồi về Công Giáo. Cuốn Exposiion de la doctrine de 
[Eglise catholique bị đả kích dữ dội bởi Jurieu thuộc phái Calvin, ông này chỉ biết Giáo Hội qua ánh 
sáng Thánh Kinh và cảm nghiệm thực tế. dJurieu cũng quảng diễn ”các tín điều nền tảng” của giáo lý 
và tuyên bố Giáo Hội Công Giáo bao gồm tất cả các Giáo Hội tuyên xưng Thiên Chúa độc nhất qua 
trung gian của Đức Kitô. Không có Giáo Hội nào là Công Giáo cả nhưng mỗi Giáo Hội ấy là thành 
phần của Giáo Hội Công Giáo. Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục cho tới khi Jurieu chạy trốn sang 
Rotterdam. Khi bào chữa phép Thánh Thể, Bossuet đứng vào lập trường của Arnauld người đã chạy 
sang Bruxelles. Năm 1691, giữa Bossuet và Leibniz có trao. đổi văn thư thường xuyên với nhau. 
Trong vụ thương thuyết hợp tác với Spinola, Leibniz tưởng rằng đã tìm thấy tại Pháp một đồng chí 
Công Giáo sẵn sàng chối bỏ quyền tối thượng của Tòa Thánh. Dầu vậy, Leibniz đã lấy sáng kiến góp 
phần thực hiện sự thống nhất mà vua Louis XIV hy vọng sẽ thực hiện được, trong khi cả hoàng đề 
lẫn giáo hoàng không làm nổi. Những nguyện vọng của Leibniz có thể được tóm lại như sau: muốn 
dựa vào Kitô giáo để thực hiện chính trị giữa các dân tộc mà nhà vua và ông hoàng Hanovre đang 


mong muốn, tiên vàn phải thực hiện thống nhất tôn giáo đã. Nhưng vì những người tin lành tưởng 
rằng họ có lý để khước từ công đồng Trente vì nó không phải là công đồng chung; muốn thực hiện 
thống nhất, chỉ cần phía Tin Lành ưng thuận là họ sẽ phục tùng các quyết định của công đồng sắp 
được nhóm họp đúng cách. Trong khi chờ đợi, người tin lành có thể được nhận vào lòng Giáo Hội đã 
thống nhất, được chịu các chức thánh của Giáo hội Roma, và nhận định là trong Giáo Hội Roma có 
các nền tảng Đức Tin và các giám mục nhận được quyền chức thông thường từ Thiên Chúa. 
Bossuet nhận thấy các khái niệm đó trùng hợp với các luận đề của Jurieu: vì từ khước một công 
đồng chung có nghĩa là tôi bất phục tùng Giáo Hội nhưng tôi không biết là Giáo Hội nào và Giáo Hội 
đó ở đâu. Hơn nữa, một công đồng trong tương lai không vị tất sẽ mang lại điều gì tốt hơn về ơn bắt 
khả ngộ và sự an bình; người ta sẽ vịn vào lý do khác để khước từ quyên bính của công đồng ấy, và 
kết quả là người ta sẽ thờ ơ đối với tôn giáo. Hằng chục năm sau Leibniz vẫn còn lưu luyến với 
nguyện vọng có công đồng chung; ông muốn tạm gác nếu không phải là bác bỏ hẳn công đồng 
Trente. Đàng khác, Bossuet cương quyết chủ trương là hiến chế của Giáo Hội không chấp nhận cho 
người ta khước từ một điểm nào của nền giáo lý đã được Giáo Hội xác định, và hoạt động cách khác 
tức là phá đỗ nền móng (26). Những quan điểm tương phản làm cho các cố gắng của nhà triết học 
Hanovre thất bại. Bossuet đã vụng về (ông gọi họ là những người ngụy đạo cứng cổ) và thiếu êm dịu 
để sửa sai và chiêu hồi những người nhằm lẫn. Và nước Pháp, khi đàn áp Giáo Hội Tin Lành bằng 
việc bãi bỏ sắc chỉ Nantes, không quan tâm đúng mức đến những giá trị kitô tích cực mà người tin 
lành và nhất là phái Luther đề cao. 


Về sau nhiều người quảng đại và những nhóm nhỏ xuất tích từ cả hai bên vẫn tiếp tục cố gắng đi 
đến hợp nhất. Nhưng còn phải chờ hai thế kỷ nữa nguyện vọng thống nhất mới thành sống động 
trong lòng các Giáo Hội theo những hoàn cảnh khác hẳn, đồng thời làm sáng lên những cô găng 
chính thức càng ngày càng gia tăng và càng phổ biến. Thế nhưng, công trình thống nhất trong thế kỷ 
XVII, tuy là thất bại vì nhân tâm chưa chín mùi, không phải là một ảo tưởng, nó là sự bày tỏ đầy yên 
ủi của một ý thức luôn luôn hiện hữu nhưng bị các vụ xung đột tôn giáo che lấp. đi: ý thức rằng tất cả 
những người đã chịu phép rửa trong Đức Kitô và được Ngài cứu rỗi đều thuộc về một cộng đồng. 


